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Xã luận

LÀM CHỦ TẬP THỂ — HỘT ĐỘNG LỰC

TO LỚN ĐỀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

B

A năm qua , phấn đấu theo phương hướng mà Đại hội V của Đảng

đã đề ra , nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Nền kinh tế nước ta từ tình trạng sút kém nghiêm trọng

trong những năm 1979 – 1980 đang chuyền biển theo hướng đi lên ,

ổn định dần từng mặt , tạo tiền đề cho những bước phát triền mới. Sản xuất

công nghiệp , nông nghiệp và thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng . Nông

nghiệp có bước tiến đáng phấn khởi. Ba năm qua sản lượng lương thực bình

quân hằng năm tăng 1 triệu tấn , nhờ vậy, đến nay nước ta không còn phải

nhập khẩu lương thực. Công nghiệp , tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp đã cổ

gắng khắc phục những khó khăn về năng lượng và vật tư , khai thác những khả

năng sẵn có , đưa giá trị sản lượng năm 1983 tăng đảng hề so với năm 1980 .

Riêng giá trị sản lượng công nghiệp địa phương và tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp đã vượt năm cao nhất trước đây. Giao thông vận lủi cũng có những tiến

bộ . Xây dựng cơ bản đã tập trung hơn cho các công trình trọng điềm phục vụ

các mục tiêu chủ yếu của công nghiệp và nông nghiệp Một số công trình then

chốt về điện , cơ khí , xi măng , giấy , sợi , giao thông , thủy lợi , .. đã và sẽ hoàn

thành, tạo ra năng lực sản xuất mới có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát

triển của nền kinh tế quốc dân . Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ở

các tỉnhNambộ gần đây được đầy mạnh . Quản lý thị trường bước đầu được

chấn chỉnh . Công tác thu mua lương thực có tiến bộ rõ rệt . Xuất khẩu bắt đầu

có chuyền biển ; kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đều có tăng .

Đạt được những thành lựu trên đây trước hết là do đường lối đúng đắn

của Đảng được nhận thức ngày càng sâu hơn và vận dụng ngày càng sát hơn

vào điều kiện cụ thể của từng ngành , từng địa phương và cơ sở ; do những đồi

mới trong chính sách kinh tế , trong công tác quản lý kinh tế bước đầu khắc

phục lỗi quản lý quan liêu bao cấp , làm cho người lao động hăng hái sản xuất ,

quan tâm đến sản phẩm làm ra , tạo điều kiện tốt cho việc áp dụng các tiến bộ

khoa học kỹ thuật , làm cho các cấp quản lý tăng cường trách nhiệm và quyền

chủ động sáng tạo ; do sự phấn đấu với ý thức làm chủ tập thể và tinh thần tự
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lực tự cường của cả nước, của các địa phương và cơ sở cùng với các ngành ở

trung ương , các tổ chức kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật, đề khắc phục

khó khăn , khai thác thế mạnh và khả năng tiềm tàng của nền kinh tế . Đạt

được những thành tựu trên đây còn do quan hệ hợp tác và sự giúp đỡ to lớn

của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác . Trong hoàn cảnh khó

khăn về nhiều mặt, lại bị bọn bành trưởng bá quyền Trung -quốc câu kết với đế quốc

Mỹ bao vây và phá hoại , mà nhân dân ta đạt được những thành tựu như vậy ,

thì đó là thắng lợi to lớn hết sức có ý nghĩa .

Tuy vậy những tiến bộ của chúng ta trong sản xuất chưa đều , chưa mạnh

và chưa vững chắc . Sản lượng có tăng , song năng suất , chất lượng và hiệu quả

còn kém . Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chậm được tăng cường và củng

cổ ; cải tạo xã hội chủ nghĩa tiến hành chậm , trận địa kinh tế xã hội chủ nghĩa

có mặt bị suy yếu , đặc biệt là khu vực quốc doanh phát triển chậm ; không xứng

với vai trò chủ đạo của nó trong toàn bộ nền kinh lễ . Phân phối còn nhiều rối

ren . Nền kinh tế còn đứng trước những khó khăn và mất cân đối lớn . Đời sống

vật chất và văn hóa của công nhân , viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều

khó khăn . Dân số tiếp tục tăng quá nhanh .

Những khó khăn trên đây có nguyên nhân khách quan trong nền kinh tế

nước ta còn phổ biến là sản xuất nhỏ , cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu , năng

lượng , vật tư thiếu thốn nghiêm trọng , kẻ địch phá hoại ta trên nhiều mặt, đặc

biệt là trên các lĩnh vực kinh tế , xã hội. Mặt khác còn có nguyên nhân chủ

quan là không nắm vững đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối

xây dựng, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng , là những khuyết điểm về

công tác tư tưởng và tồ chức, những khuyết điềm trong việc chấp hành nguyên

tắc tập trung dân chủ , trong sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện .

Sửa chữa những khuyết điền chủ quan , ra sức khắc phục những khó

khăn khách quan , nhất định chúng ta sẽ đưa nền kinh tế nước ta tiến lên bước

phát triển mới

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong ba năm qua , nhân

dân ta bước vào năm mới lòng tràn đầy phản khởi và quyết tâm thực hiện

bằng được nhiệm vụ hè hoạch kinh tế xã hội năm 1984 mà Nghị quyết Hội

nghị thủ năm của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V ) đã đề ra .

Năm 1984 cũng như năm tiếp theo (năm 1985 ) có vị trí hết sức quan trọng .

Trong hai năm này nhân dân ta phải hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và

mục tiêu chủ yếu của thời kỳ 1981 – 1985 , bảo đảm “ cơ bản ôn định tình hình

kinh lẽ và xã hội » , đồng thời chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch 1986 – 1990 .

Kế hoạch năm 1984 và năm 1985 gắn liền với việc thực hiện phương hướng

phát triển kinh tế xã hội đến năm 1990 đã được nêu lên trong văn kiện của

Đại hội thứ V của Đảng . Theo phương hướng này , chúng ta phải tiếp tục đây

mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện , cot đó là mặt trận hàng đau , khai thác

đến mức cao nhất tiềm năng lao động và đất đai nhằm giải quyết vững chắc

văn đề lương thực , thực phẩm , đây mạnh chăn nuôi, phát triển thậtmạnh cây

công nghiệp , tạo thêm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp và tăng nhanh nguồn

xuất khẩu . Ra sức phát triền công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp
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sản xuất hàng tiêu dùng . Phát huy những cơ sở đã có và xây dựng mới những

cơ sở cần thiết về công nghiệp nặng : năng lượng , cơ khí , gang thép, điện tử ,

hóa chất, vật liệu xây dựng , giao thông vận tải , ... nhằm phát triển nông nghiệp

và công nghiệp nhẹ, từng bước hình thành cơ cấu công nông nghiệp hợp lý .

Tranh thủ mọi điều kiện để sớm khởi công xây dựng một số công trình công

nghiệp nặng có ý nghĩa then chốt của quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa nước nhà . Phát triển mạnh khoa học và kỹ thuật , văn hóa , giáo dục , y

tế , ... phục vụ tốt công cuộc xây dựng và phát triền kinh tế xã hội , xây dựng

con người mới xã hội chủ nghĩa . Thực hiện cho dược mục tiêu ổn định và cải

thiện từng bước dời sống vật chất và văn hóa của nhân dân .

-

Nhằm thực hiện một bước phương hướng phát triển kinh tế xã hội đến

năm 1990 đã nêu trên đây , hè hoạch năm 1984 và năm 1985 phải giải quyết cho

được các vấn đề then chốt và cấp bách sau đây :

- Ra sức đày mạnh sản xuất nông nghiệp , làm nghiệp , thủy sản .

-

- Chuyền mạnh về phát triển công nghiệp , xây dựng và giao thông vận tải.

- Tạo ra bước chuyền biển cơ bản trên lĩnh vực phân phối , lưu thông

-

---

---

-

- Tăng nhanh xuất khẩu .

Đầy mạnh công tác khoa học kỹ thuật.

Phát triển giáo dục , văn hóa , thông tin , y lẽ .

- Tiếp tục đòi mới cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hóa .

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên

trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước.

Biện pháp quan trọng đề tăng nhanh sản phẩm xã hội là sử dụng tốt lao

động và đất đai bằng mở rộng ngành nghề, phân công lao động tại chỗ , phân

bố lại lao động giữa các vùng , phần đầu đến mức cao nhất bảo đảm việc làm

cho lao động xã hội , trước hết cho thanh niên , thực hiện cho được chỉ tiêu về

phân bố lao động mà Đại hội V đã đề ra . Phải lấy huyện làm địa bàn cơ bản

đề bố trí và sử dụng tốt lao động , đặt đai, mở mang ngành nghề .

Ưu tiên bảo đảm các điều kiện để tăng sản xuất năng lượng (điện , than ).

Tiết kiệm tiêu dùng và sử dụng hợp lý năng lượng. Dây mạnh sản xuất phân

bón , thuốc trừ sâu , vật liệu xây dựng , phát triển sản xuất cơ khí phục vụ nông

nghiệp cũng như cơ khi tiêu dùng . Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến ,

sản xuất hàng tiêu dùng . Ra sức tiết kiệm , giảm chi phi vật chất cho một đơn

vị sản phẩm , giảm giá thành , nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản

phẩm . Tập trung xây dựng những công trình trọng điểm , tăng nhanh tiến độ ,

rút ngắn thời gian hoàn thành công trình , sớm dưa vào sử dụng.

Nhà nước phải nắm được hàng và tiền , làm chủ thị trường và giá cả ,

thống nhất quản lý phân phối và lưu thông các sản phẩm hàng hóa chủ yếu .

Kế hoạch hóa việc phân phối quỹ hàng hóa , tổ chức sự trao đổi giữa công

nghiệp và nông nghiệp một cách có kế hoạch , chủ yếu thông qua hợp đồng hai

chiều , phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho sản xuất và đời sống . Tăng nhanh

mọi nguồn thu . Từng bước lập lại trật tự mới trên lĩnh vực giá cả . Bảo dùm

mức thu nhập thực tế của những người ăn lương . Triển khai mạnh cuộc vận

động sinh đẻ có kế hoạch , phần đấu giảm mức tăng dân số xuống 1,7% vào

năm 1985 .



Sửa đòi, bổ sung , hoàn chỉnh các chủ trương chính sách chế độ nhằm

khuyến khích người lao động hăng hái sản xuất . Đôi mới công tác kế hoạch

hóa cả về nội dung và phương pháp bảo đảm đề các cấp thật sự làm chủ về

kế hoạch , sử dụng tốt bốn nguồn khả năng đề xây dựng kế hoạch từ cơ sở , gắn

kế hoạch với hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Kiên quyết sắp xếp lại bộ máy quản lý và cản bộ , trước hết ở những ngành ,

địa phương và cơ sở then chốt ; cắt bỏ những lỗ chức trung gian không căn

thiết, giảm nhẹ biên chế hành chính ở tất cả các cấp , các ngành ; thay đổi

những cán bộ không chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của

Đảng , không gương mẫu , không đủ khả năng đảm dương trách nhiệm được giao .

Đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế – xã hội năm 1984

càn phải phát huy sức mạnh làm chủ tập thẻ của nhân dân lao động . Nhân

dân lao động là người chủ thật sự của chế độ ta , là người trực tiếp làm chủ

các quá trình kinh tế xã hội. Có thực hiện được quyền làm chủ lập thè của

nhân dân lao động , có khơi dậy được tính năng động và sức sáng tạo của hàng

chục triệu người lao động thì mới có thẻ thực hiện thắng lợi nhiệm vu kinh tế

xã hội mà Đảng đã đề ra . Đồng chí Lê -Duần đã nói : “ Làm chủ tập thè là

mục đích của chủ nghĩa xã hội đồng thời là một động lực rất to lớn đề xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Vì vậy , trong xây dựng , cải tạo và quản lý kinh tế ,

văn hóa , kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân , phải quán triệt quan điềm làm

chủ lập thề ». Đồng chí Tòng bi thu còn nói chìa khóa đề thực hiện chiến lược

kinh tế mà Đảng đã vạch ra là làm chủ tập thề và sử dụng sức mạnh tổng hợp-

sức mạnh của cả nước , sức mạnh của tất cả các ngành , các cấp , sức mạnh của

ba cấp cùng nhau làm chủ : trung ương, địa phương và cơ sở. Cả nước ta là

một tồng thẻ ; mỗi ngành , mỗi địa phương, mỗiđơn vị là một bộ phận của tầng

thè đỏ. Nền kinh tế quốc dân là một thề thống nhất, kinh tế địa phương là một

bộ phận hữu cơ của thề thống nhất đó. Quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa

phải theo nguyên tắc tập trung thống nhất , đó là một tất yếu khách quan .

Nhà nước trung ương đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân cả nước, quản

lý toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của cả nước .

Ngày trước đất nước Việt-nam la bị giặc nước ngoài chiếm đóng , người

Việt-nam ta là dàn mất nước, phải làm nô lệ cho bọn giặc nước ngoài . Ngày

nay bọn giặc nước ngoài đã bị quét sạch khỏi nước ta , dân ta đã giành được

quyền làm chủ đất nước của mình . Người Việt-nam là người chủ tập thề đất

nước Việt-nam . Mỗi người, mỗi đơn vị, mỗi địa phương , mỗi ngành , đều làm

chủ trong cả nước , đều có trách nhiệm đối với cả nước . Phải đứng trên làm

nhìn của cả nước đề thấy rõ những vấn đề đang đặt ra trước mỗi ngành, mỗi

địa phương , mỗiđơn vị và mỗi người , dè động viên mọi người, mọi đơn vị, mọi

địa phương , mọi ngành cùng nhau góp sức giải quyết. Mỗi thành tích , thẳng

lợi của mỗi đơn vị , mỗi địa phương , mỗi ngành góp phần tạo nên thành tích ,

thắng lợi chung của cả nước . Ngược lại , mỗi sai làm , thất bại của mỗi đơn vị ,

mỗi địa phương, mỗi ngành góp phần gây tác động tiêu cực đến cả nước . “ Vì

cả nước, cùng cả nước » , mỗi người, mỗi đơn vị , mỗi địa phương, mỗi ngành



ra sức phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc

Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa .

Đảng ta chủ trương xây dựng chế độ làm chủ tập thè xã hội chủ nghĩa

theo cơ chế : Đảng lãnh đạo , nhân dân làm chủ , Nhà nước quản lý. Làm chủ

tập thề được thực hiện ở ba cấp cơ bản : làm chủ cả nước , làm chủ

trong từng địa phương , làm chủ ở từng cơ sở . Nói làm chủ ở ba cấp cơ bản

không có nghĩa là cấp nào làm chủ cấp ấy, trái lại cả ba cấp cùng làm chủ

trên cả nước và từng địa bàn , lừng địa phương và cơ sở . Nhân dân ta có quyền

và có nghĩa vụ làm chủ ở cả ba cấp , trong đó làm chủ cả nước là quan trọng

hơn cả . Làm chủ ở cơ sở , ở địa phương không có nghĩa là chỉ lo cho đơn vị ,

địa phương mình mà còn phải lo cho cả nước , đề làm chủ cả nước được tốt

hơn . Làm chủ cả nước có tốt thì làm chủ ở địa phương và cơ sở mới tốt được .

Muốn làm chủ tốt trong cả nước, trong từng địa phương , từng cơ sở cần

phải phê phán nghiêm khắc và kiên quyết khắc phục tệ tập trung quan liêu ,

bảo thủ , trì trệ , xa thực tế , xa quần chúng , không tin ở năng lực sáng tạo của

quần chúng , chậm tiếp thụ cái mới, không kịp thời phục vụ sản xuất và đời

sống ở cơ sở . Mặt khác cần phê phán nghiêm khắc và kiên quyết khúc phục

bệnh phân lớn , tản mạn , tự do lùy tiện , tình trạng mất cảnh giác trước các

âm mưu và hành động phá hoại của địch , buông lỏng lãnh đạo và quản lý .

Đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh lẽ xã hội mà Đảng đã đề ra ,

cần phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường , tinh thần cách mạng tiến công , động

viên sức mạnh tổng hợp của Đảng, Nhà nước và quần chúng , của trung ương,

địa phương và cơ sở , phát động phong trào sôi nồi của quần chúng tiến hành

đồng thời ba cuộc cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất , cách mạng khoa

học kỹ thuật , cách mạng tư tưởng và văn hóa , trong đó cách mạng khoa học

kỹ thuật là then chốt.

Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí , tinh thần làm chủ tập thề, nhân

dân ta nhất định thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1984 , tạo đà

vững chắc bước vào năm 1985 , hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Hội

nghị thứ năm của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) đã đề ra .
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LÀM CHỦ TẬP THỂ , SỬ DỤNG SỨC MẠNH

TẦNG HỢP, TẠO CHUYỂN BIỂN SÂU SẮC

VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI

LÊ - DUẨN

Thưa các đồng chí ,

là xem
-

Hội nghị Trung ương chúng ta lần

này thảo luận hai vấn đề : một

xét và thông qua phương

hưởng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế –

xã hội năm 1981 và mục tiêu phấn

đấu năm 1995 ; hai là xem xét và

quyết định một số vấn đề về chấn

chỉnh phân phối, lưu thông .

Qua mấy ngày thảo luận , các động

chi đã nêu lên nhiều ý kiến phong

phú . Trước khi hội nghị thông qua

dự thảo nghị quyết , tôi nói thêm về

một số vấn đề sau đây :

Về đánh giá tình hình .

Các đồng chí Trung ương đều nhất

trị đánh giá những thành tựu và khó

khăn như đã nêu trong dự thảo nghị

quyết. Điều cần thiết là phải phản

tích thật sâu sắc nguyên nhân những

điều làm được cũng như những diều

chưa làm được .

Những chuyền Liên tiến bộ đạt

được là do đường lối dùng dàn đề ra

từ Đại hội lần thứ 4 , được cụ thể hóa

thêm tại Đại hội lần thứ 5 của Đảng,

ngày càng được nhận thức rõ hơn

và được vận dụng phù hợp với tinh

hình thực tế .

-
Đó còn là do và dây là diều rất

quan trọng công tác quản lý kinh

tế , trong đó có kế hoạch hóa và các

chính sách đòn bẫy , có những đồi

mới, tuy là bước đầu , nhưng đã có

tác dụng khuyến khích người lao

động hăng hái sản xuất, thúc đẩy tất

cả các cấp , các ngành , nhất là các địa

phương và cơ sở , phát huy mạnh mẽ

tính chủ động , sáng tạo trong việc

khai thác các tiềm năng kinh tế .

Không có sự đổi mới này thì không

thể có tiến bộ trong các lĩnh vực .

Những thành tựu đạt được là kết

quả sự cố gắng và sức mạnh tổng

hợp của cả nước ; của một phong

trào lao động sáng tạo rộng lớn của

quần chúngnhân dân . Các địa phương

và cơ sở đã nỗ lực vượt bậc. Các

ngành ở trung ương từ nông nghiệp

:) Bài nói tại Hội nghị thứ năm Ban chấp

hành trung ương Đảng ngày 7-12-1983 .



đến công nghiệp , từ sản xuất đến

phân phối, lưu thông, vận tải đều có

cố gắng lớn . Cán bộ kinh tế và cản

bộ khoa học, kỹ thuật đều góp phần

tích cực . Mỗi sản phẩm làm ra , dù là

một căn thóc hay một ki lô oát / giờ

diện , đều là kết quả của sự cố gắng

chung đỏ . Trong mỗi sản phẩm làm

ra , dù là của công nghiệp hay của

nông nghiệp , không chỉ có mồ hôi

của người trực tiếp sản xuất, có chất

xám của nhà khoa học, kỹ thuật , nhà

văn hóa nghệ thuật mà còn có cả

máu của chiến sĩ . Ngay bản thân sự

lớn lên của từng địa phương , từng cơ

sở cũng là kết quả của sức mạnh

tồng hợp đó.

Thành tựu của chúng ta còn là kết

quả sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế ,

trước hết là của Liên -Xô và các nước

xã hội chủ nghĩa anh em khác .

-Bài học cơ bản đối với chúng ta

về những thành tựu đạt được vừa

qua chính là bài học làm chủ tập thể

và sử dụng sức mạnh tổng hợp .

Chúng ta đã đưa nền kinh tẽ vượt

qua tình trạng sa sút sau những đảo

lộn nghiêm trọng trong những năm

1979, 1980 , chuyển dần theo hướng đi

lên , ổn định dần từng mặt, mở ra

những bước phát triển mới mạnh

nẽ. Tuy nhiên , khó khăn trước mắt

còn lớn , cả trong sản xuất , trong phân

phổi, lưu thông và trong đời sống.

Tình hình đó là do nhiều nguyên

nhân khách quan và chủ quan mà các

Hội nghị lần thứ 3 và lần thứ 4 của

Trung ương Đảng đã phân tích .

Chúng ta cần thấy cho hết những

khó khăn do nền kinh tế nước ta

còn phồ biển là sản xuất nhỏ , do

hậu quả nhiều năm chiến tranh trước

dây và do sự phá hoại nhiều mặt

hiện nay của địch , nhất là trên các

lĩnh vực kinh tế , xã hội. Đi lên từ

sản xuất nhỏ mà phải cùng một lúc

làm cả hai nhiệm vụ chiến lược , vừa

xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo

vệ Tổ quốc ; trong nhiệm vụ xây dựng

chủ nghĩa xã hội lại phải vừa bảo

đảm những nhu cầu về đời sống của

nhân dân , vừa tích lũy đề công

nghiệp hóa đất nước , đó là nguồn

gốc sâu xa của mọi khó khăn . Chừng

nào chưa có sản xuất lớn , chưa có

dại công nghiệp thì khó khăn vẫn

còn và còn lớn . Năng suất lao động,

chất lượng sản phẩm , hiệu quả kinh

tế ngay một lúc không thể nâng cao

nhanh được , đời sống người lao động

không thể ngay tức khác được cải

thiện rõ rệt, chung quy cũng là do

nguyên nhân này . Nói như thế dễ

thấy rõ vai trò mấu chốt của công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa , và

phải có quyết tâm thực hiện công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thì mới

tiến mạnh lên được.

Song chúng ta cũng cần thay cho

hết những khuyết điểm chủ quan .

Đó là những khuyết diễm do chưa

quán triệt sâu sắc đường lõi của

Đảng , chưa nhận rõ tính chất gay

gắt của cuộc đấu tranh giữa ta và

dịch , giữa hai con đường xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa .

--

trình đổi mới cơ chế quản lý và kế

Đó là những thiếu sót trong qua

hoạch hóa . Quản lý kinh tế xã hội

dương nhiên không phải là việc đơn

giản . Các nước anh em đã trải qua

nhiều năm xây dựng chủ nghĩa xã

hội , vẫn còn phải tìm tòi những

phương pháp quản lý có hiệu quả

hơn , vẫn phải nói đến việc không

ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý ,

trước hết là cơ chế kế hoạch hóa .

Điều cần nói là chúng ta đã đề xảy

ra những cái sai không đáng có , đề

lặp đi lặp lại những khuyết điểm đã

được phê phán và chỉ ra phương

hướng sửa chữa . Chúng ta chạm sửa

dồi những tổ chức và chính sách đã

lỗi thời, để kéo quá dài tệ tập trung

quan liêu và hành chính bao cấp .

dồng thời cũng không kịp thời khắc

phục các biểu hiện phân tán , cục bộ ,

địa phương , vô tổ chức, vô kỷ luật.
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Trách nhiệm trước Đảng, trước

nhân dân đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành

phải hết sức nghiêm khắc với những

sai lầm , khuyết điểm của mình .

Nhưng lại phải thấy rằng , trong tình

thể hết sức khó khăn thậm chí hiềm

nghèo của đất nước , mà nền kinh tế

chúng ta vẫn đứng vững và đi lên

được, đó là thành tựu rất đáng tự

hào. Phải khẳng định mạnh mẽ điều

đó và trên đà phát triển này mà

vững bước tiến lên .

Làm chủ tập thề xã hội

chủ nghĩa.

Đường lối cách mạng xã hội chủ

nghĩa do Đảng ta đề ra là : “ Năm

vững chuyên chính vô sản , phát huy

quyền làm chủ tập thẻ của nhân dân

lao động , tiến hành đồng thời ba

cuộc cách mạng , trong đó cách mạng

khoa học - kỹ thuật là then chốt , thực

hiện công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả

thờ kỳ quá độ ... ) .

* Chuyên chính vô sản , nếu xét về

mặt chế độ , tức là ai làm chủ xã hội ,

thì về bản chất là đồng nhất với làm

chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa . Làm

chủ tập thể là mục đích của chủ

nghĩa xã hội đồng thời là một động

lực rất to lớn đề xây dựng chů

nghĩa xã hội. Vì vậy , trong xây dựng .

cải tạo và quản lý kinh tế , văn hóa ,

kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ,

phải quán triệt quan điểm làm chủ

tập thẻ . Tức là phải thể hiện

cho được quyền làm chủ của

nhân dân lao động , người chủ thật

sự của chế độ ta ; phải khơi dậy

cho được tính năng động và sức

sáng tạo của hàng triệu , hàng triệu

quần chúng nhân dân, người trực

tiếp làm chủ các quá trình kinh tế

xã hội.

---

Chiến lược kinh tế trong 5 năm

1981 – 1985 và những năm 80 cũng là

nội dung chính của công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa trong chặng đường

trước mắt , như Đại hội lần thứ 5 của

Đảng chỉ rõ , là : “ Tập trung sức phát

triển mạnh nông nghiệp , coi nông

nghiệp là mặt trận hàng đầu , đưa nông

nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã

hội chủ nghĩa , ra sức đầy mạnh sản

xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây

dựng một số ngành công nghiệp nặng

quan trọng ; kết hợp nông nghiệp ,

công nghiệp hàng tiêu dùng và công

nghiệp nặng trong một cơ cấu công-

nông nghiệp hợp lý .

Đâu là chìa khóa để thực hiện

chiến lược ấy ?

Chính là làm chủ tập thể và sử

dụng sức mạnh tổng hợp - sức

mạnh của cả nước, sức mạnh của tất

cả các ngành , các cấp , sức mạnh của

ba cấp cùng nhau làm chủ : trung

ương , địa phương và cơ sở .

Băng sức mạnh ấy , ngay từ đầu ,

phải làm chủ ch ) được các nguồn vốn

quý là lao động và đất đai Sử dụng

cho hết 27 triệu lao động , khai thác

tốt nhất 7 triệu héc ta đất nông

nghiệp đang canh tác , gần 12 triệu

héc ta đất làm nghệp và gần 13

triệu héc ta đồng , bãi , đồi , nương

chưa sử dụng . Phải phát triển nông

nghiệp toàn diện , đặt lên hàng đầu

sản xuất lương thực, phấn đấu hết

sức quyết liệt để giải quyết thật vững

chắc vấn đề lương thực , đồng thời

phát triển thật mạnh cây công nghiệp

( cả ngắn ngày và dài ngày ) và

chăn nuôi. Cùng với phát triển

nông nghiệp , phát triển tương

xứng công nghiệp , nhất là công

nghiệp chế biển , tạo ra nhiều sản

phẩm công nghiệp đề tiêu dùng và

xuất khẩu . Như vậy, trong chặng

đường đầu tiên này , dù chưa có đại

công nghiệp , nếu biết làm chủ và sử

dụng tốt lao động, đất đai và ngành

nghề thì vẫn có thể đưa nền kinh tế

nước ta một bước lên sản xuất lớn

được , có thể đáp ứng những nhu

cầu tối thiều về ăn , mặc , ở , học
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hành , bảo vệ sức khỏe của nhân dân ,

từng bước tạo thêm tích lũy đề công

nghiệp hóa , đồng thời bảo đảm những

nhu cầu cơ bản về củng cố quốc

phòng và an ninh .

Phải thực hiện làm chủ ở cả ba

cấp cơ bản : làm chủ cả nước , làm

chủ trong từng địa phương (từng

tỉnh , thành , từng quận , huyện ), làm

chủ ở từng cơ sở ( xã và hợp tác xã ,

xí nghiệp , liên hiệp xí nghiệp ... ) .

Ba cấp làm chủ đó hoạt động theo

cơ chế chung : Đảng lãnh đạo , nhân

dân làm chủ , Nhà nước quản lý .

วั

Các cấp làm chủ trên cơ sở cả

nước là một tồng thể, mỗi địa phương ,

mỗi đơn vị là một bộ phận của tổng

thề đó ; kinh tế quốc dân là một thế

thống nhất, kinh tế địa phương là

bộ phận hữu cơ của thề thống nhất đó .

Nhà nước trung ương đại diện

cho quyền làm chủ của cả nước ,

quản lý toàn bộ đời sống kinh tế ,

xã hội của cả nước , thông qua các

ngành kinh tế – kỹ thuật và kinh

tế của các địa phương , các vùng

lãnh thổ khác nhau . Tập trung thống

nhất trong quản lý kinh tế , xã hội là

một tất yếu . Đó là ưu thế của chủ

nghĩa xã hội mà chúng ta cần nắm ,

lấy để động viên sức mạnh của cả

nước, xây dựng những cơ sở vật chất

kỹ thuật của cả nước, giải quyết .

những vấn đề kinh tế – xã hội của

toàn dân. Chúng ta nói lấy kế hoạch

làm trung tâm để quản lý kinh tế ,

quản lý xã hội, điều đó cũng có nghĩa

là sử dụng ưu thế tập trung thống

nhất đề điều hành các quá trình kinh

tế – xã hội trong cả nước .

Chính quyền địa phương đại diện

cho nhân dân địa phương , dòng thời

thay mặt Nhà nước trung ương trực

tiếp làm chủ kinh tế , văn hóa và đời

sống ở địa phương, chăm lo giải

quyết những vấn đề thuộc lợi ích

của nhân dân địa phương , đồng thời

góp phần vào việc xây dựng đất

nước, làm chủ cả nước .

-

Mối quan hệ giữa trung ương, địa

phương và cơ sở thì ở nước xã hội

chủ nghĩa nào cũng có . Song trong

hoàn cảnh nước ta , Đảng ta nhãn

mạnh tầm quan trọng của kinh tế

dịa phương , nhãn mạnh việc phát .

huy vai trò chủ động , sáng tạo của

cấp quản lý địa phương và cơ sở .

Đó là vì từ sản xuất nhỏ đi lên , chỉ

có phát huy tính chủ động , sáng tạo

của cơ sở và địa phương , nhất là

huyện , thì mới sử dụng tốt lao động ,

đất đai, ngành nghề là những nguồn

vốn gắn chặt với từng địa phương,

từng cơ sở không chỉ về phương diện

lãnh thổ mà cả về các yếu tố kinh tế ,

kỹ thuật , xã hội , tự nhiên . Từ sản

xuất nhỏ đi lên , sự phân công lao

động đang trong quá trình thực hiện ,

các ngành nghề từng bước ra đời và

phát triển , đòi hỏi phải có những

cần đối nhất định có tính chất cục bộ ,

mà chỉ có đặt ra trên từng địa bàn cụ

thẻ , từng địa phương , từng cơ sở thì

mới có điều kiện giải quyết thuận

lợi . Hơn nữa , muốn tổ chức tốt đời .

sống vật chất và văn hóa của nhân

dân lao động cũng phải tổ chức tại

chỗ , lấy địa phương làm địa bàn

thực hiện .

Như thế , làm chủ ở ba cấp cơ bản

là một tất yếu . Phân công , phản cấp

cũng là tất yếu .

Điều cần nắm vững là : nói làm

chủ ở ba cấp cơ bản không có nghĩa

là cấp nào làm chủ cấp ấy , trái

lại cả ba cấp cùng làm chủ trên

từng địa bàn , từng địa phương và cơ

sở . Vai trò của trung ương đối với

tỉnh , thành rất quan trọng . Vai trò

của tỉnh , thành đối với quận , huyện ,

và quận , huyện đối với phường, xã

cũng rất quan trọng . Nhân dân lao .

động có quyên và có nghĩa vụ làm

chủ ở cả ba cấp , trong đó làm chủ

cả nước là quan trọng hơn cả . Có làm

chủ ở cơ sở , ở địa phương thì nhân

dàn lao động mới trực tiếp phát huy

được năng lực làm chủ của mình ,

mới thực hiện được cụ thể quyền làm
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chủ trong sản xuất, phân phối, lưu

thông, tiêu dùng . Nhưng làm chủ ở

cơ sở , ở địa phương không có nghĩa

là chỉ lo cho đơn vị , địa phương mình

mà còn phải lo cho cả nước , là để làm

chủ cả nước tốt hơn , làm chủ trên

quy mô lớn hơn , bao trùm hơn , quyết

định hơn . Và làm chủ cả nước càng

tốt thì làm chủ ở địa phương và cơ

sở càng đầy đủ hơn .

Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển

với nhịp độ cao hơn nữa , cần đây

mạnh xây dựng cácngành công nghiệp

then chốt như điện , than , dầu khí , cơ

khi, luyện kim , giao thông vận tải ,

hóa chất, vật liệu xây dựng . Sự nghiệp

này đòi hỏi phải có những nguồn vốn

lớn . Ngoài việc buôn bán và hợp tác

với nước ngoài , chúng ta cần động

viên cho được sự đóng góp của cả

nước.

Phân cấp mạnh cho các địa phương ,

cơ sở chính là để các địa phương, cơ

sở khai thác tốt hơn nữa các tiềm

năng lao động , đất đai, ngành nghề

tại chỗ , thúc đẩy nhanh quá trình

tích tụ từ cơ sở. Song tích tụ phải đi

liền với tập trung và phải biết tập

trung cho dúng, cho tốt thì mới có

tích lũy cho chủ nghĩa xã hội.

Trách nhiệm của các địa phương

là phải sản xuất, kinh doanh ngày

càng tốt hơn . Nơi chưa đủ ăn phải

phấn đấu làm đủ ăn và tiến tới có tích

lũy . Nơi đã bước đầu có tích lũy phải

tiến tới có tích lũy nhiều hơn , phải

đóng góp tương xứng với phần đã

nhận được , tập trung tích lũy ngày

càng nhiều cho trung ương để góp

phản công nghiệp hóa đất nước . Chủ

nghĩa tư bản lớn lên bằng bóc lột , Chủ

nghĩa xã hội lớn lên bằng cần , kiệm .

Chúng ta phải tiêu dùng trong phạm vi

làm ra chứ không vay về đề ăn . Và

ngay cái làm ra được , dù còn ít , cũng

phải biết dè xẻn , biết tích lũy ngày

càng nhiều , và phải chăm lo xây dựng

dự trữ Nhà nước ở trung ương và dự

trữ ở các cấp . Không có tích lũy thì

không thể xây dựng được cơ sở vật

chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,

không thể tái sản xuất mở rộng . Xử lý

đúng đắn mối quan hệ giữa tích lũy và

tiêu dùng trong phạm vi cả nước cũng

như trong từng địa phương , từng cơ

sở , từng gia đình là điều có ý nghĩa

đặc biệt quan trọng ,

Chúng ta hiểu ba cấp làm chủ , hiệu

phân công , phận cấp là trên quan

điềm đó , tuyệt đối không phải là chia

của cải , chia quyền lợi và quyền

hành , chia cắt nền kinh tế quốc dân

ra từng mảnh , Cần phân biệt rõ sự

khác nhau giữa việc chống tập trung

quan liêu trong quản lý kinh tế , quản

lý xã hội với việc bảo đảm tính lập

trung thống nhất củanền kinh tế quốc

dân vốn là một vấn đề thuộc về bản

chất , về quy luật của chủ nghĩa xã hội.

Kế hoạch hóa kinh tế .

Khác với chế độ tư bản chủ nghĩa

ra đời và phát triển một cách tự

phát, thông qua cạnh tranh , sản xuất

vô chính phủ , nền kinh tế cũng như

toàn bộ chế độ xã hội chủ nghĩa ra

đời một cách có kế hoạch , thông qua

những cuộc cải biến kinh tế – xã hội

được kế hoạch hóa ngay từ đầu .

Từ khi nước ta bước vào thời kỳ

quá độ , Đảng ta đã khẳng định rằng

công cuộc cải tạo và xây dựng kinh

tế nhất thiết phải lấy kế hoạch làm

công cụ chủ yếu , phải dựa vào kẽ

hoạch mà lãnh đạo và chỉ đạo các

quá trình kinh tế xã hội.
-

Phù hợp với quan điểm làm chủ

tập thể nói trên , việc kế hoạch hóa

nền kinh tế quốc dàn phải làm ở ba

cấp cơ bản : trung ương , địa phương

và cơ sở . Yêu cầu đổi mới kế hoạch

hóa là làm cho mỗi cấp , dựa trên

những phương hướng và mục tiêu

cơ bản thống nhất cả nước , chủ động

khai thác tốt nhất tiềm năng và thế

mạnh của mình . Cấp trung ương phải

tạo những điều kiện thuận lợi nhất
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"

cho các cấp địa phương và

làm được điều đó .

cơ sở

Kế hoạch phải được xây dựng từ

cơ sở lên . Trong công nghiệp phải

coi trọng kế hoạch của các xí nghiệp

và liên hiệp xí nghiệp . Trong nông

nghiệp , coi trọng kế hoạch cấp huyện ,

vì huyện là đơn vị cơ bản của nền

nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa .

Các cấp quản lý, từ trung ương đến

địa phương , phải hướng dẫn và cùng

với các cơ sở xây dựng kế hoạch .

Trên cơ sở đó , tổng hợp thành kế

' hoạch của địa phương , của ngành và

cả nước .

Trung ương đã chỉ ra cho địa

phương và cơ sở bốn nguồn khả năng

đề cân đối kế hoạch . Đó chính là tạo

điều kiện cho địa phương và cơ sở

phát huy quyền làm chủ của mình

trong công tác kế hoạch hóa , xây

dựng các kế hoạch kinh tế xã hội

một cách tích cực và hiện thực Tiềm

năng của địa phương và cơ sở còn

rất lớn . Tiềm năng đó là ở chỗ sử

dụng hết lao động, đất đai , sử dụng

hết công suất máy móc, thiết bị. Tiêm

năng đó còn ở chỗ triệt để tiết kiệm

từng giờ lao động từng càn thóc ,

từng giọt xăng dầu , từng ki lô gam

vật tư , nguyên liệu .

Trong khi nhấn mạnh kế hoạch

của cơ sở và địa phương , đừng bao

giờ quên rằng kế hoạch cấp trung

ương giữ vai trò quyết định . Kể

hoạch cấp trung ương chi phối những

quan hệ kinh tế và cân đối chủ yếu ,

quyết định những sản phẩm quan

trọng nhất của nền kinh tế quốc dân ,

bảo đảm điều hành được quá trình

kinh tế xã hội trong phạm vi cả

nước, bảo đảm quy luật kinh tế cơ

bản của chủ nghĩa xã hội phát huy

tác dụng. Dựa trên kế hoạch cấp

trung ương, các địa phương và cơ sở

phải thật sự chủ động khai thác các

nguồn tự có , thực hiện tốt phương

châm “ Trung ương và địa phương

cùng làm , Nhà nước và nhân dân

cùng làm ” , lấy đó bổ sung cho các

cản dối kế hoạch , đồng thời phải sử

dụng thật đúng mục đích và có hiệu

quả những vậttư , nguyên liệu , nhiên

liệu do trung ương cung ứng .

Sự chậm trễ trong cải tạo xã hội

chủ nghĩa những năm gần đây có

ảnh hưởng không tốt đến nhịp độ

xây dựng và phát triển kinh tế . Cần

nhận thức dứt khoát rằng kinh tế xã

hội chủ nghĩa phải thống trị tuyệt

đối trong cả công nghiệp , nông

nghiệp và thương nghiệp.

Phải phấn đấu đến năm 1985 căn

bản làm xong việc đưa nông dân các

tỉnh miền Nam vào sản xuất tập thể

thông qua các hình thức : tồ đoàn kết

sản xuất, tập đoàn sản xuất và hợp

tác xã nông nghiệp .

Xóa bỏ ngay tư sản thương nghiệp .

Cải tạo công nghiệp tư bản tư doanh

dưới các hình thức thích hợp . Tổ

chức lại tiêu công nghiệp và thủ

công nghiệp . Sắp xếp lại tiêu thương

đi đôi với sắp xếp các ngành hàng

trong thương nghiệp .

Cải tạo phải đi đôi với xây dựng ,

và xây dựng là chủ yếu .

Nói năm thành phần kinh tế ở

miền Nam là nói năm thành phần đề

sản xuất , làm ra hàng hóa chứ không

phải cả năm thành phần chia nhau

năm hàng , nắm tiền . Hàng và tiền

phải do Nhà nước thống nhất

quản lý.

Về lâu dài , kinh tế xã hội chủ

nghĩa chỉ còn hai thành phần cơ bản

là quốc doanh và tập thể , ngoài ra

còn có kinh tế gia đình và một bộ

phận kinh tế cá thể .

Chúng ta phải ra sức củng cố kinh

tế quốc doanh , nhất là công nghiệp

quốc doanh , đề nó ngày càng giữ

vai trò chủ đạo trong nền kinh tế .

Chúng ta không hài lòng về tình

trạng kinh tế quốc doanh , nhất là

công nghiệp quốc doanh trung ương ,

chậm phát triển , cả về năng suất,

chất lượng và hiệu quả . Năng lực
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sản xuất của công nghiệp quốc doanh

chỉ mới dùng khoảng một nửa , mà

chủ yếu là do thiếu năng lượng và

nguyên liệu , trong đó , không ít xí

nghiệp thiếu những nguyên liệu sản .

xuất từ trong nước, bởi Nhà nước

không nắm được từ khâu sản xuất

và cả trong lưu thông

Chăm lo đến kinh tế quốc doanh

trung ương là trách nhiệm không chỉ

của các ngành trung ương mà còn

của các địa phương , các cơ sở

trong cả nước . Không có lý do gì lại

dề những thiếu sót trong việc phân

công , phân cấp dẫn đến tình trạng

địa phương này hay địa phương khác

đề vật tư , nguyên liệu chạy quanh

trong khi xí nghiệp quốc doanh trung

ương do thiếu chính những nguyên

liệu đó mà không hoạt động được.

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

Kinh tế xã hội chủ nghĩa là một

nền kinh tế phát triển có kế hoạch ,

nhằm sản xuất ra nhiều của cải vật

chất, văn hóa để thỏa mãn những

nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân

trên cơ sở kỹ thuật ngày càng cao .

Cho nên kế hoạch kinh tế – xã hội

của ta đặt lên hàng đầu giá trị sử

dụng và các cân đối hiện vật , đồng

thời cũng rất coi trọng giá trị và

các cân đối về giá trị . Chính vì vậy

mà kế hoạch phải gắn với hạch toán

và kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa dựa

trên cơ sở kế hoạch là chính , đồng

thời vận dụng một cách chủ động các

quan hệ hàng hóa – tiền tệ đề giải 、

quyết thỏa đáng ba loại lợi ích cơ

bản , lợi ích toàn xã hội, lợi ích của

tập thể và lợi ích của cá nhân người

lao động , kích thích vật chất đi đôi

với giáo dục chính trị , tư tưởng , thúc

đày sản xuất đạt hiệu quả cao . Khổng

biết vận dụng những quy luật hàng

hóa – tiền tệ này thì nhất định rơi

vào tình trạng quan liêu , bao cấp và

không tránh khỏi kìm hãm sản xuất ,

nhưng đề cao nó quá mức , thậm chí

đề nó điều tiết sản xuất thì lại rơi

vào cơ chế thị trường , làm yếu kế

hoạch hóa .

Nhà nước phải nắm sản xuất đi

đối với nắm hàng , nắm tiên , làm chủ

thị trường và vật giá , theo đúng quy

luật kinh tế , chứ không phải đơn

thuần bằng mệnh lệnh hành chính.

Phải thông qua các biện pháp kinh tế

là chủ yếu , đồng thời tăng cường giáo

dục và sử dụng biện pháp hành chính

trong trường hợp cần thiết. Mặt khác ,

trên thực tế , không phải mọi khả năng

ngay từ đầu đã có thể bao hàm hết

trong kế hoạch , mà qua các hoạt động

kinh doanh , sẽ phát hiện , khơi dậy

những nhân tố mới, biến nhiều khả

năng tiềm tàng thành hiện thực . Kinh

doanh, hạch toán kinh tế kích thích

và tạo điều kiện phát huy tính năng

động, sáng tạo của người sản xuất và

người quản lý, nâng cao ý thức trách

nhiệm của họ đối với nhiệm vụ kế

hoạch . Kinh doanh xã hội chủ nghĩa ,

do vậy , trở thành một động lực, một

nhân tố để thực hiện kế hoạch . Đó là

lý do vì sao kế hoạch phải kết hợp

với kinh doanh xã hội chủ nghĩa , kế

hoạch hóa phải bao gồm một cách tất

yếu các hoạt động kinh doanh . Đó

cũng là lý do giải thích vì sao các

chính sách giá cả , tiền lương , tiền

thưởng, các quy định về thị trường,

về trao đổi hàng hóa , vật tư... đóng

vai trò cực kỳ quan trọng .

Kinh doanh tư bản chủ nghĩa lấy

lợi nhuận làm mục đích , lấy cạnh

tranh vô chính phủ làm phương pháp .

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa nhằm

phát huy tính năng động, sáng tạo

của người sản xuất, người quản lý

trong việc khai thác mọi thế mạnh,

mọi khả năng để hoàn thành và hoàn

thành vượt mức các chỉ tiêu của kế

hoạch Nhà nước, trên cơ sở đó , bảo

đảm lợi ích thỏa đáng cho cả xã hội

cũng như cho từng tập thể và cá nhân

người lao động . Thoát ly mục đích

CƠ bản đó, thì không tránh khỏi
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khuyết điểm , sai lầm . Kinh doanh

không phải là xoay xở cho lợi ích cục

bộ , riêng tư , làm tổn hại lợi ích

chung của xã hội . Chủ động kinh

doanh là chủ động vận dụng các

chính sách cơ bản của Đảng, các quy

định của Nhà nước về sản xuất và

phân phối lưu thông đề làm ra sản

phẩm nhiều hơn cho xã hội , tuyệt

nhiên không có nghĩa là tự mình đặt

ra những chính sách , quy định riêng

trái với chủ trương chung .

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải

đi liền với hạch toán nhằm xác định

phương án tối ưu : làm ra sản phẩm

nhiều nhất với chi phí ít nhất ... Làm

kinh tế nói chung , xây dựng kế

hoạch , tiến hành kinh doanh nói riêng

mà không hạch toán thì không .

tính toán được các hoạt động

cụ thể của nền kinh tế , không biết

lời lỗ, không tính được hiệu quả .

Không hạch toán thì cũng không

xác định được mức độ tiêu dùng và

tích lũy , không vạch ra được nghĩa

vụ và quyền lợi cụ thẻ của từng cấp

quản lý , không đánh giá được chất

lượng, không biết rõ ai làm tốt , ai làm

không tốt v.v .. Nói cách khác , có hạch

toán mới thật sự làm chủ đầy đủ các

quá trình kinh tế . Từng xí nghiệp ,

công trường , nông trường , từng hợp

tác xã , cửa hàng phải thực hiện hạch

toán . Các huyện , các tỉnh cho đến các

ngành phải hạch toán . Toàn bộ

nền kinh tế phải tổng hạch toán .

Không chỉ hạch toán chung cả đơn vị ,

mà phải hạch toán đối với từng sản

phẩm, đối với mỗi một hoạt động sản

xuất , xây dựng , vận tải và lưu thông .

Từng người lao động cũng phải hạch

toán . Xem thường hạch toán kinh tế ,

bất chấp lời lỗ và hiệu quả , đó là

khuyết điểm lớn của những năm qua

trong công tác quản lý .

Phân phối , lưu thông .

Làm chủ bằng kế hoạch và kinh

doanh xã hội chủ nghĩa là làm chủ

từ khấu sản xuất đến các khâu phân

phối, lưu thông và tiêu dùng .

Với việc bước đầu cải tiến cơ chế

quản lý , chúng ta đã khắc phục một

bước bệnh hành chính quan liêu ,

bao cấp và tạo dần ra cơ chế kể

hoạch hóa gắn với hạch toán và

kinh doanh xã hội chủ nghĩa . Nhưng

trong khi bệnh hành chính quan liêu ,

bao cấp , chưa khắc phục hết thì lại

nảy sinh một khuynh hướng không

lành mạnh chạy theo cơ chế thị

trường “ tự do », làm suy yếu cơ sở

của kế hoạch , đề cho những phần tử

tư sản , bọn gian thương rộng tay

hoạt động , đề cho kinh tế tư nhân

và thị trường “ tự do ” phát triển và

xâm lấn trận địa xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta có thể lập lại được trật

tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận

phân phối, lưu thông hay không ?

Trước hết , cần khẳng định rằng

tình trạng không bình thường hiện

nay không phải là do chủ nghĩa xã

hội yếu hơn chủ nghĩa tư bản như

có người nói . Nhà nước xã hội chủ

nghĩa (cả trung ương và địa phương )

đang nắm trong tay các lực lượng

kinh tế chủ yếu nhất, nắm tất cả đất

dai, lao động. Kinh tế xã hội chủ

nghĩa nói chung và kinh tế quốc

doanh nói riêng là lực lượng tạo ra

tuyệt đại bộ phận tư liệu sản xuất

và tư liệu tiêu dùng của xã hội đồng

thời cũng nắm tất cả các nguồn vật

tư và hàng hóa nhập khẩu . Lực

lượng đó , không một thế lực nào

dịch nồi.

Những khó khăn trên lĩnh vực

phân phối, lưu thông có phần do sản

xuất chậm phát triển , năng suất , chất

lượng , hiệu quả trong sản xuất còn

thấp , nhưng chủ yếu là do sai lầm và

khuyết điểm chủ quan của ta , mà nỗi

bật là nằm sản xuất nhưng không

nắm chắc phân phối lưu thông , buông

lỏng chuyên chính vô sản , thiếu cảnh

giác trong cuộc đấu tranh giữa ta và

địch , không nắm vững cuộc đấu
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tranh giữa hai con đường xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa .

Như trên đã nói , chúng ta có thể

làm chủ sản xuất, từ việc nắm lao

động và đất đai, ngành nghề , sắp

xếp và phát triển sản xuất có kế

hoạch . Và chính từ trong sản xuất ,

gắn liền với làm chủ sản xuất , phải

làm chủ ngay phân phối , lưu thông ,

tiêu dùng trong từng đơn vị cơ sở ,

từng xã , phường , quận , huyện , tỉnh ,

thành và trong phạm vi cả nước.

Mỗi đơn vị phải tính toán sản xuất

cái gì , bao nhiêu , hao phí bao nhiêu

lao động và vật tư , cần bán gì , mua

gì , trao dồi theo quan hệ giá cả nào ,

từ đó , tính được thu nhập , tiêu dùng

và tích lũy cho tái sản xuất mở rộng .

Trung ương , địa phương và cơ sở

nắm sản xuất trên từng địa bàn , từng

đơn vị thì trung ương , địa phương

và cơ sở cũng phải nắm sản phẩm ,

làm chủ thị trường từ cơ sở lên ,

trong từng địa bàn , từng đơn vị . Cho

rằng vì sản xuất còn thấp , sản phẩm

chưa nhiều thì không thể và

nên nắm chặt hàng và tiền là không

đúng. Phải tiến hành cuộc đấu tranh

kiên quyết đề Nhà nước năm được

hàng , núm được liền . Đây là vấn đề

cốt lõi của cuộc đấu tranh ai thắng

ai trên mặt
mặt trận phân phối , lưu

thông hiện nay .

không

Nhà nước (trung ương và địa

phương) phải làm chủ thị trường bằng

cách thông qua phân công và phân

cặp hợp lý , thống nhất quản lý , kinh

doanh những mặt hàng chủ yếu . Nhà

nước phái nắm độc quyền về lương

thực , nam tuyệt đại bộ phận nông

sản hàng hóa quan trọng (dù là từ

sản xuất tập thể hay cá thế ) , nằm

hết các vật tư , tư liệu sản xuất và

hàng tiêu dùng quan trọng ( sản xuất

từ kinh tế quốc doanh trong nước

cũng như do các nguồn nhập khẩu ).

Nhà nước kế hoạch hóa việc phân

phối các quỹ hàng hóa , tổ chức sự

trao đổi giữa công nghiệp và nông

nghiệp một cách có kế hoạch , thông

qua hệ thống cung ứng tư liệu sản

xuất và hệ thống thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa theo giá chỉ đạo của

Nhà nước. Phải nhanh chóng cải tạo

và quản lý thị trường, xóa bỏ tư sản

thương nghiệp , loại trừ bọn đầu cơ

buôn lậu , bọn biến chất nằm trong

bộ máy Nhà nước và kinh tế quốc

doanh , câu kết và làm tay sai cho

bọn gian thương. Chỉ cho phép tồn

tại thị trường “ tự do » với ý nghĩa

là nơi trao dồi những hàng hóa thứ

yếu mà Nhà nước không thống nhất

quản lý , giữa những người sản xuất

và tiêu dùng, không qua trung gian

đầu cơ các loại. Nhưng thị trường

« tự do » ấy cũng phải được quản lý

bằng những biện pháp thích hợp .

Đề làm chủ được thị trường nói

riêng và mặt trận phân phối, lưu

thông nói chung , cần triền khai xuống

tận cơ sở sáu hệ thống : thu mua ,

thương nghiệp, cung ứng vật tư , vận

tải , công nghiệp chế biên , tín dụng .

Điều quyết định trước mắt để nắm

hàng là phải nhanh chóng mở rộng

và củng cố thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa (bao gồm thương nghiệp quốc

doanh và hợp tác xã mua bán ), mở

rộng và chấn chỉnh hệ thống cung

ứng vật tư ; làm trong sạch đội ngũ

cán bộ , nhân viên làm công tác thương

nghiệp và cung ứng vật tư , cải tiến

phương thức kinh doanh mua bán .

-

Giá cả là quan hệ xã hội, đặc biệt

nong.quan trọng là quan hệ công

quan hệ tích lũy – tiêu dùng . Làm

chủ từ sản xuất , ta hoàn toàn có thể

tỉnh toán một cách có kế hoạch lượng

hao phí lao động xã hội cần thiết và

các quan hệ về giá trị trao đổi, do đó ,

đặt tỷ giá hợp lý , trước hết là giữa

sản phẩm công nghiệp và nông, lâm ,

hải sản .

Trên cơ sở phát huy những tiền đề

về làm chủ sản xuất và phân phối

như trên , ta hoàn toàn có thể và cản

phải phấn đấu thống nhất quản lý và
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1
ổn định giá cả . Trong tình hình hiện

nay , phải giữ " giá những mặt hàng

thiết yếu cho đời sống của nhân dân .

Phấn đấu kéo xuống những giá bị

dãy lên một cách giả tạo do địch phá

hoại, do chạy theo thị trường , tranh

mua , tranh bán , do đầu cơ , tham ô ,

lãng phí, móc ngoặc , hối lộ .

Phải chống cách nghĩ và làm sai

cho rằng vì giá thị trường “ tự do »

đã tăng lên gấp mấy lần giá chỉ đạo

của Nhà nước , cho nên đề “mua được ,

bán được , thì phải nâng giá Nhà

nước lên ngang hoặc gần giá thị

trường “ tự do », cốt đề nắm được

hàng và từ đó mà phát triển thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa và làm chủ

lại thị trường.

Phải đặt lại vấn đề :

- Hoặc để cho bọn phá hoại, cho

tư sản , cho thị trường “ tự do » và

tư thương hoành hành , tranh mua ,

tranh bán với Nhà nước , móc ngoặc

với những phần tử xấu trong cơ

quan , xí nghiệp , cửa hàng đề rút hàng

từ trong kho Nhà nước , tự do buôn

lâu , lũng đoạn giá cả , rồi ta chạy theo

* cạnh tranh » với chúng bằng cách

nâng giá để mua , dẻ bán , gọi đó là

“ cơ chế giá linh hoạt »

- Hoặc chặn tay chúng lại , không

cho phép tự do mua bán lương thực,

nông sản , hàng công nghiệp chủ yếu ,

chuyên chính với bọn phá hoại, bọn

đầu cơ buôn lậu , lập lại trật tự xã

hội chủ nghĩa trên thị trường, bảo

đảm quyền của Nhà nước thống nhất

kinh doanh những mặt hàng quan

trọng. Từ tiền đề đó , Nhà nước tính

toán với nông dân , thợ thủ công tố

chức việc quy hoạch sản xuất , đầu tư ,

tổ chức hợp đồng cung ứng tư liệu

sản xuất , phân phối đến tay người

lao động những hàng tiêu dùng thiết

yếu theo giá ổn định , mở rộng tín

dụng , tổ chức thu mua tận gốc theo

hợp đồng (hoặc đưa hàng trước lây

nông sản sau , hoặc ngược lại , mua

chịu , lấy nông sản trước cung ứng

hàng sau ) . Làm như vậy thì giữ được

giá chỉ đạo và quan hệ tỷ giá hợp

lý , được nhân dân đồng tình , chống

được tình trạng nâng giá tùy tiện ,

mua cao , bản cao .

Đó là hai cách làm , hai quan điểm .

Cách làm thứ nhất là nguy hiểm ,

biến kinh tế quốc doanh thành cái

đuôi của thị trường « tự do » , và do

đó để giá trôi nổi và rối loạn , chỉ có

lợi cho bọn phá hoại, bọn đầu cơ và

tư thương.

Cách làm thứ hai là thật sự làm

chủ . Tuy vậy vẫn còn có vấn đề mua

theo giá khuyến khích . Nhưng giá

khuyến khích cũng không phải lấy

giá thị trường tự do làm chuẩn , mà

phải xuất phát từ cơ sở giá thành

thực tế hợp lý , có lãi thỏa đáng đề

khuyến khích đầy mạnh sản xuất , và

có tính đến quan hệ cung cầu sau khi

loại bỏ yếu tố phá hoại , đầu cơ . Điều

quan trọng là các ngành , các cấp phải

ra sức phấn đấu nắm lấy và sử dụng

tốt quỹ hàng đối lưu , hạn chế đến

mức thấp nhất phần mua theo giá

khuyến khích .

Phải thống nhất quản lý giá . Đối

với các loại giá thống nhất cho cả

nước , tập trung việc duyệt, công bỏ

giả vào các cơ quan Nhà nước như

Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban vật giá

Nhà nước. Đối với các loại giá có

tính chất địa phương , sự xét duyệt

được thực hiện trên cơ sở phân công ,

phân cấp hợp lý , có sự chỉ đạo linh

hoạt trong phạm vi được quy định .

không được tùy tiện thay đổi

giá, nhất là thay đổi lón, må

không tính đến các biện pháp toàn

diện và đồng bộ về kinh tế , tài chính ,

hành chính , giáo dục , để xảy ra những

hậu quả tiêu cực .

Nền tài chính quốc gia và tiền lệ

của ta đang khó khăn cũng do nguyên

nhân sâu xa là năng suất , chất lượng

và hiệu quả kém của sản xuất xã hội,

cộng thêm sự giảm sút về nguồn thu

từ bên ngoài. Nhưng , cũng như các
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vấn đề nói trên , điều cơ bản là phải

phấn đấu lành mạnh hóa và ổn định

nền tài chính quốc gia trên cơ sở

khai thác các khả năng trong tầm tay

để phát triển sản xuất, tăng năng suất,

quản lý chặt các định mức tiêu hao

vật chất , nâng cao hệ số sử dụng thiết

bị , máy móc , chống lãng phí, tham

6 , nâng cao chất lượng sản phẩm .

Bằng cách đó , hạ giá thành , nâng

cao hiệu quả kinh tế , tăng thu nhập

cho công nhân , viên chức , tăng nguồn

thu cho ngân sách Nhà nước và dần

dần có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế

quốc dân , có dư trữ , và trả được nợ

nước ngoài.

Tài chính không phải là thu chi

đơn thuần mà trước hết và căn bản

là phải nắm được các khả năng sản

xuất từ lao động , tư liệu sản xuất đến

phương tiện kinh doanh , huy động đến

mức cao nhất các khả năng đó vào

sản xuất đạt tới năng suất, chất lượng

và hiệu quả cao . Phải triệt để tiết kiệm ,

cả trong sản xuất và tiêu dùng, cả về

hành chính và quốc phòng . Phải quy

định thành chính sách , biện pháp ,

tiêu chuẩn , định mức, chỉ tiêu kẽ

hoạch . Phải làm cho tiết kiệm trở

thành hành động , thành lối sống cách

mạng của hàng triệu quần chúng .

Phấn đấu cân đối ngân sách một

cách tích cực , theo nguyên tắc tăng

thu , tiết kiệm chi , bảo đảm sử dụng

có hiệu quả , nhưng không làm máy

móc , hạn chế đầu tư xây dựng cơ bản

và những chỉ tiêu cần thiết cho sản

xuất .

Phải có những chính sách và biện

pháp kiên quyết và khẩn trương nắm

vốn , nắm tiền trong tay Nhà nước , tổ

chức kiểm kê , kiểm soát nghiêm ngặt

tài chính và tiền mặt . Thi hành chính

sách thống nhất quản lý tài chính ,

tiền tệ , giá cả , tiền lương . Tuyệt đối

cấm những quỹ đen , quỹ ngoài ngân

sách , những nguồn thu bất hợp lý .

Thực hiện tự chủ tài chính của xí

nghiệp , tạo điều kiện cho xí nghiệp

phát huy tính năng động , chủ động,

sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh .

Thực hiện phân cấp ngân sách giữa

trung ương và địa phương theo hướng

vừa bảo đảm nguồn thu của trung

ương, vừa tăng nguồn thu của địa

phương , tạo quyền làm chủ ngân sách

cho địa phương .

Vấn đề đời sống , tiền lương của

công nhân , viên chức và các lực lượng

vũ trang về cơ bản chỉ có thể giải

quyết tốt trên cơ sở phát triển sản

xuất, tổ chức hợp lý lao động, nâng

cao năng suất , chất lượng và hiệu quả .

Trước mắt, phải có những biện pháp

cấp bách nhằm sớm ổn định đời sống

của công nhân , viên chức và các lực

lượng vũ trang . Đồng thời tiếp tục

nghiên cứu phương án toàn diện

giá - lương – tài chính – tiền tệ –

thương nghiệp để giải quyết vấn đề

một cách hợp lý và vững chắc hơn .

Khoa học kỹ thuật và

văn hóa , xã hội .

Khoa học và kỹ thuật là một yếu

tổ rất quan trọng đóng vai trò then

chốt trong sự nghiệp xây dựng và cải

tạo kinh tế , thúc đẩy sản xuất phát

triển .

Trong thời gian qua , những tiến

bộ về khoa học và kỹ thuật đã đóng

góp một phần đáng kể vào các thành

tựu kinh tế .

Khoa học và kỹ thuật của ta có

tiềm năng lớn , có nhân tài nhưng

chưa được khai thác và sử dụng tốt .

Các ngành , các cấp chưa coi khoa học

kỹ thuật là lực lượng sản xuất trực

tiếp , là bộ phận thiết yếu trong việc

phát triển ngành mình , địa phương

mình , chưa có chương trình phấn

đầu đưa nhanh thành tựu khoa học

và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và

đời sống. Nhà nước chưa có chính

sách khuyến khích mạnh mẽ các cơ

sở sản xuất , kinh doanh áp dụng các

tiến bộ về khoa học , kỹ thuật . Mặt

16



khác , cũng chưa có chính sách đãi

ngộ thích đáng những người làm công

tác khoa học, kỹ thuật , những công

nhân lành nghề, những cán bộ quản

lý giỏi .

Hướng phấn đấu của công tác

khoa học và kỹ thuật sắp tới là phục

vụ đắc lực việc nâng cao năng suất ,

chất lượng và hiệu quả . Đề làm được

như vậy, phải kịp thời chấn chỉnh , bồ

sung các chính sách đối với cán bộ

khoa học , kỹ thuật và công nhân lành

nghề , chăm lo từ đời sống đến

phương tiện làm việc . Phải thu hút

các nhà khoa học , kỹ thuật vào mặt

trận sản xuất Gắn liền các cơ quan

nghiên cứu khoa học , kỹ thuật với

các cơ sở sản xuất , kinh doanh. Gắn

liền hoạt động khoa học , kỹ thuật với

kinh tế và đời sống Khuyến khích cán

bộ khoa học, kỹ thuật đem chất xám

phục vụ sự nghiệp xây dựng kinh tế ,

văn hóa , củng cố quốc phòng. Đưa

khoa học , kỹ thuật vào phong trào

quần chúng , biến nó thành một động

lực thúc đẩy sản xuất .

Văn hóa , xã hội là một mặt

trận trọng yếu . Nhưng mấy năm qua,

ta tập trung lo cho sản xuất mà chưa

chú trọng đúng mức các công tác văn

hóa , xã hội, đề mặt trận này bị

buông lỏng , đời sống văn hóa và

tinh thần có phần sút kém .

Sau Hội nghị lần thứ 4 của Trung

ương , đã có cố gắng khắc phục thiếu

sót đó . Trong kế hoạch kinh tế xã

hội những năm sắp tới, cần chú

ý đầu tư thích đáng cho công tác văn

hóa , giáo dục , định rõ chỉ tiêu đáp

ứng những nhu cầu văn hóa tối thiểu

của nhân dân . Nâng cao chất lượng

giáo dục . Chú ý phát triển phong trào

học văn hóa ở những vùng còn người

thất học. #

Hơn ở đâu hết, trong lĩnh vực văn

hóa, xã hội , phải tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng , phát huy mạnh mẽ

sức của nhân dân , thực hiện khẩu

hiệu « Nhà nước và nhân dân cùng

.

làm », phát động cho được phong trào

cách mạng của quân chúng xây dựng

văn hóa mới , con người mới , chống

lại các hoạt động phá hoại của địch

và khắc phục những biểu hiện tiêu

cực .

Quan hệ kinh tế đối ngoại.

Trong kế hoạch kinh tế quốc dân

những năm trước mắt cũng như của

cả chặng đường đầu tiên này, phải

mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Tăng nhanh xuất khẩu và mở mang

các hoạt động dịch vụ đề thu ngoại tệ

là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược,

một khâu trọng yếu góp phần bảo

đảm các cân đối của kế hoạch . Tăng

nhanh xuất khẩu đề nhập khẩu

ngày càn , nhiều kỹ thuật và vật

tư , nguyên liệu nhằm trang bị lại

nen kinh tế quốc dân , đồng thời

tạo điều kiện xuất khẩu trở lại với

khối lượng lớn hơn , chất lượng cao

hơn , dần dần bảo đảm cân đối xuất

nhập . Làm như vậy chính là đề dây

nhanh công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa .

Khả năng xuất khẩu của ta còn

nhiều , nhưng trong thời gian qua , ta

làm còn kém , hiệu quả chưa cao .

Phải tìm mọi cách chấn chỉnh công

tác kinh tế đối ngoại , chấn chỉnh các

hoạt động ngoại thương từ chính sách

đến tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu

và bộ máy kinh doanh .

Trong hoàn cảnh của ta , việc động

viên , khuyến khích mọi ngành nghề ,

mọi địa phương, cơ sở làm hàng

xuất khẩu ra sức tiết kiệm tiêu dùng

đề tăng nguồn xuất khẩu là rất quan

trọng . Song không thề làm ăn theo

lối cò con , chỉ dựa vào sự góp nhặt ,

mà phải tổ chức làm hàng xuất khẩu

theo lối sản xuất lớn , tạo ra những .

vùng chuyên canh tập trung , nhằm

vào những mặt hàng chủ lực , có giá

trị kinh tế cao . Trước mắt chú ý khai

thác thế mạnh về nông sản , hải sản ,
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đặc biệt các loại cây công nghiệp

ngắn ngày và dài ngày, coi trong cả

việc chăn nuôi đề xuất khẩu . Các

ngành công nghiệp , thủ công nghiệp

cũng phải tìm mọi cách tăng nguồn

xuất khẩu . Phải đầu tư thích đáng

cho xuất khẩu , chọn đúng những khâu

sớm khai thác được thẻ mạnh của ta ,

đem lại hiệu quả nhanh và bền

vững.

Phải theo phương hướng này mà

sắp xếp lại tổ chức kinh doanh ngoại

thương từ trung ương đến tỉnh , thành.

Trung ương và địa phương cùng nhau

làm xuất khẩu . Ủy ban kế hoạch Nhà

nước và Bộ ngoại thương phải làm

việc tốt hơn nữa với các ngành , các

địa phương dễ tạo cho được những

nguồn hàng xuất khẩu lớn . Bảo đảm

Nhà nước dộc quyền ngoại thương và

trung ương thống nhất quản lý ngoại

thương và ngoại hối, đồng thời phát

huy mạnh mẽ tính chủ động , sáng

tạo của địa phương trong việc mở

mang xuất khẩu .

Phải mở rộng thị trường xuất khẩu .

Đặt lên hàng đầu sự hợp tác với Hội

đồng tương trợ kinh tế , trước hết với

Liên - xô , coi hợp tác toàn diện với

Liên -xô là cơ bản và lâu dài . Mở rộng

hợp tác với Lào và Cam -pu -chia .

Đồng thời, mở rộng quan hệ kinh tế

với các nước khác và các tổ chức quốc

tế , làm phá sản chính sách bao vây

kinh tế của bọn đế quốc và bọn bành

trưởng .

Phải giải quyết đúng đắn mối quan

hệ về giá cả giữa trong nước và nước

ngoài. Xác định một tỷ giá hợp lý

trên cơ sở phấn đấu hạ giá thành và

nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ,

chống việc tranh mua tranh bản , đây

giá hàng xuất khẩu lên , làm giảm giá

trị đồng tiền của ta .

Kinh tế và quốc phòng .

Mọi chương trình kinh tế - xã hội

hàng năm và dài hạn đều phải quán

triệt bốn mục tiêu do Đại hội lần thứ 5

của Đảng đề ra . Phải bảo đảm các

nhu cầu về an ninh và quốc phòng ,

quán triệt nhiệm vụ đấu tranh chống

chiến tranh phủ hoại nhiều mặt của

dịch .·

Phải đánh giá cho dúng , thấy cho

hết âm mưu và những hành động phá

hoại của địch , nhất là trên mặt trận

kinh tế . Phải áp dụng những biện

pháp có hiệu lực để ngăn ngừa và

chống lại sự phá hoại đó . Phải có

kế hoạch bảo vệ sản xuất , bảo vệ xí

nghiệp , bảo vệ máy móc, bảo vệ kho

tàng , bảo vệ vật tư , nguyên liệu .

Đây là nhiệm vụ trực tiếp , thiết

thân của các ngành và các cơ sở kinh

tế . Phải phát động đông đảo công

nhân , viên chức trong từng cơ sở sản

xuất , kinh doanh đấu tranh bảo vệ .

kinh tế . Các lực lượng vũ trang , an

ninh phải tăng cường hoạt động

chống địch phá hoại.

Quân đội ta có một lực lượng đảng

kể về lao động và cơ sở vật chất kỹ

thuật. Phải sử dụng có hiệu quả lực

lượng đó đề góp phần thực hiện

những nhiệm vụ kinh tế -xã hội

chung của đất nước.

Bộ đội đóng ở địa phương nào phải

hợp đồng với địa phương đó để triển

khai mạnh việc quân đội tham gia

xây dựng kinh tế , nhất là ở các tỉnh

biên giới phía bắc . Đã xuất hiện ở

một số nơi những điển hình tốt về

việc bộ đội tự sản xuất lương thực ,

thực phẩm , tham gia xây dựng cơ

bản , làm giao thông , thủy lợi , thủy

điện , xây dựng vốn rừng ... Cần tổng

kết và phổ biến những kinh nghiệm

đó .

Thực hiện tốt sự hợp tác giữa quân

đội với các ngành kinh tế để khai

thác năng lực của công nghiệp quốc

phòng vào việc sản xuất các mặt

hàng kinh tế ; đồng thời cũng khai

thác khả năng của công nghiệp dàn )

dụng vào việc sản xuất những mặt

hàng phục vụ quốc phòng.
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Các cấp ủy Đảng và chính quyền

phải quan tâm chăm lo đời sống của

các lực lượng vũ trang ; các ngành .

các cấp phải cùng với Bộ quốc phòng

giải quyết tốt những vấn đề về hậu

cần và hậu phương quân đội .

Đối với các tỉnh miền núi, việc quân

đội tham gia xây dựng kinh tế phải

gắn liền với phương hướng phát triển

kinh tế chủ yếu của miền núi . Trung

ương phải cố gắng tăng thêm vốn

đầu tư , có chính sách thích hợp để

mở mang kinh tế , văn hóa ở các tỉnh

miền núi , tạo điều kiện cho các tỉnh

này đầy mạnh thâm canh đối với diện

tích cây lương thực đã có ( cả lúa ,

ngô , khoai , sắn ), thực hiện nông – lâm

kết hợp, tập trung sức khai thác thế

mạnh về rừng , về cây công nghiệp

và chăn nuôi , nhất là chăn nuôi đại

gia súc , dựa vào các nguồn này trao

đồi với các địa phương khác và xuất

khẩu để có thêm lương thực và hàng

tiêu dùng .

Thưa các đồng chí ,

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc nói chung, cũng như công cuộc

xây dựng và cải tạo kinh tế , văn hóa

nói riêng , đặt ra trước chúng ta hàng

loạt vấn đề có quan hệ đến vận mệnh

của quốc gia , đến sự sống còn của

dân tộc .

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của

Đảng giữa hai kỳ đại hội , Ban chấp

hành trung ương chúng ta có nhiệm

vụ tìm ra giải pháp đúng đắn cho

những vấn đề đó ; và tại mỗi kỳ họp

hội nghị Trung ương, một số vấn đề

đã được đưa ra đề tập thể xem xét và

quyết định . Nhưng không phải dễ

dàng tìm ra đáp số cho mọi bài toán

đặt ra , và có thể có những vấn đề mà

ý kiến còn khác nhau . Điều đó không

có gì lạ . Bởi vì quản lý kinh tế , quản lý

xã hội không phải là việc giản đơn , đối

với chúng ta công việc lại càng mới

mẻ , cho nên có vấn đề còn mò mẫm ,

là điều không tránh khỏi. Vì vậy ,

thái độ đúng đắn là phải thảo luận

một cách nghiêm túc , chân thành

lắng nghe ý kiến của nhau ; điều gì

bàn chưa chín , chưa đủ cơ sở chắc

chắn đề giải quyết, thì phải làm

thử , rồi qua thực tiễn mà kiềm nghiệm ,

từ đó đi đến nhất trí trong chủ trương

và hành động . Đoàn kết nhất trí ,

thống nhất tư tưởng và hành động

luôn luôn là nguồn gốc sức mạnh của

Đảng ta . Ban chấp hành trung ương

cũng như các cấp ủy Đảng phải không

ngừng phấn đấu tăng cường đoàn kết

nhất trí trong Đảng .

Cách mạng là sự nghiệp của quần

chúng . Làm chủ tập thể là sức mạnh

lớn nhất đề đầy mạnh cải tạo , xây

dựng , sản xuất , tiết kiệm , đề lập lại

trật tự xã hội chủ nghĩa trong phân

phối lưu thông , đề tiến hành cách

mạng khoa học – kỹ thuật , xây dựng

nền văn hóa mới, con người mới , đề

bảo vệ Tổ quốc , giữ gìn an ninh chính

trị và trật tự , an toàn xã hội . Các tồ

chức Đảng phải tăng cường công tác

vận động quần chúng, động viên cho

được sức mạnh làm chủ tập thể của

nhân dân . Các đoàn thề Công đoàn .

Đoàn thanh niên , Hội phụ nữ, Hội

nông dân phải là người trực tiếp tỏ

chức cho quần chúng đứng lên làm

chủ , phát huy năng lực sáng tạo vỏ

tận của quần chúng , tiêu biều thật sự

cho quyền làm chủ của nhân dân

trong các phong trào hành động

cách mạng .

Cán bộ quyết định tất cả . Hội nghị

lần thứ 4 của Trung ương đã chỉ rõ

phải xây dựng một dội ngũ cán bộ

có cơ cấu đồng bộ , thấu suốt đường

lối của Đảng , có năng lực tổ chức

thực tiễn , có ý thức kỷ luật , có phẩm

chất chính trị và đạo đức cách mạng .

Vấn đề quan trọng là làm sao phát

hiện được những người thật sự có

năng lực về quản lý kinh tế , về khoa

học kỹ thuật và biết sử dụng tài năng

của họ để làm giàu cho Tổ quốc , cho

chủ nghĩa xã hội. Trong đội ngũ cán

bộ của chúng ta , không phải không
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có những người như thế . Nhưng văn

đề này vẫn còn có chỗ chưa thật sáng

tỏ trong nhận thức , đồng thời , còn

có cách nhìn người, nhìn việc chưa

đúng nữa .

Phải lấy hiệu quả công tác , hiệu

quả kinh tế - xã hội làm thước do

để đánh giá cán bộ . Phải nhằm vào

mục dích cải thiện tình hình kinh

tě xã hội mà đặt vấn đề lựa chọn

và bố trí cán bộ . Với quan điểm như

vậy , chúng ta sẽ tìm thấy những cán

bộ thật sự có tài năng và phải mạnh

dạn đặt đúng những cán bộ đó vào

những cương vị điều hành bộ máy

sản xuất, kinh doanh , vào những khâu

then chốt quyết định năng suất, chất

lượng và hiệu quả . Mặt khác, phải

chấp hành nghiêm túc nghị quyết Hội

nghị lần thứ 4 của Trung ương Đảng

về việc thay đồi những cán bộ phạm

khuyết diễm nặng, những cán bộ tỏ

ra không đủ trình độ và phẩm chất

đảm đương nhiệm vụ .

Những ngày làm việc nghiêm túc

vừa qua của Trung ương cho phép

chúng ta đi đến một nghị quyết tốt ,

giải quyết đúng những vấn đề đã

được đặt ra .

Nghị quyết đó nhất định sẽ được

toàn Đảng , toàn dân , toàn quân ta

vui mừng đón nhận và biến thành

hiện thực trong cuộc sống . Chúng ta

phải làm thật tốt công tác chính trị ,

tư tưởng , động viên quần chúng nêu

cao ý chí tự lực tự cường , dãy lên

một phong trào thi đua sôi nổi , mạnh

mẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà

nước 1984 , tạo đà vững chắc bước

vào năm 1985 , đưa sự nghiệp xây.

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa không ngừng tiến lên .
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CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TÔ QUỐC

NHÀ nước ta đã phát hành công trái

với tên gọi : « Công trải xây dựng

Tô quốc » . Đó là một nguồn thu của

ngân sách Nhà nước , dành để đầu tư

xây dựng những công trình then chốt ,

tạo nên cơ sở vật chất – kỹ thuật

của chủ nghĩa xã hội.

Phát hành công trải lúc này là rất

cần thiết , hoàn toàn phù hợp với

tình hình thực tế của đất nước ta .

Sau những năm chiến tranh , dưới

sự lãnh đạo của Đảng , nhân dân ta đã

khẩn trương bắt tay vào công cuộc

xây dựng lại đất nước, đưa Tổ quốc

ta từng

bước tiến lên chủ nghĩa

xã hội , nhằm bảo đảm độc lập vững

bền cho dân tộc và cuộc sống ấm

no , hạnh phúc cho nhân dân . Với

sự nỗ lực phi thường , trên mặt trận

kinh tế nhân dân ta đã đạt được

những thành tựu đáng kể : những cơ

sở vật chất - kỹ thuật bị đánh phá

trong thời kỳ chiến tranh , đến nay

về căn bản đã được khôi phục ; năng

lực sản xuất của các ngành kinh tế
được tăng cường một bước ; nhiều

công trình xây dựng cơ bản sắp được

hoàn thành và sẽ đưa vào sản xuất

trong n hững năm cuối của kế hoạch

năm năm 1981

De

1985.

tiếp tục tạo ra những bước

biến mới về kinh tế và xã

và Nhà nước ta chủ trương

chuyền

hội,
Đản

ng

tập
trung

đầy mạnh tiến độ xây dựng

các con g trình đang xây dựng ;đầu tư ,

g

hóa xã hội chủ nghĩa trên quy mô

lớn sau năm 1990. Thực hiện được

chủ trương đó chắc chắn chúng ta sẽ

có thêm nhiều lương thực , năng

lượng , phân bón , vật tư kỹ thuật,

hàng tiêu dùng , hàng xuất khẩu ...

Và , như vậy dời sống của nhân dân

ta sẽ được nâng cao . Muốn xây dựng

những cơ sở vật chất - kỹ thuật nói

trên chúng ta phải đầu tư hàng chục

tỷ đồng trong khi nguồn vốn tích lũy

của ta lại có hạn . Tình hình đó đặt

ra một yêu cầu bức thiết là các

ngành , các cấp , các địa phương , các

đơn vị phải ra sức tăng năng suất

lao động , dây mạnh sản xuất , quản

lý tốt mọi nguồn vốn đã có , triệt để

thực hành tiết kiệm ; đồng thời phải

huy động một cách có hiệu quả các

nguồn vốn của nhân dân đề tăng

tích lũy , tạo tiền đề đẩy mạnh xây

dựng các cơ sở vật chất - kỹ thuật

nói trên .

Công trái là một hình thức Nhà

nước vay vốn của dân , có thời hạn

và có hoàn trả . Công trái khác với

hình thức quyên góp . Quyên góp là

ủng hộ không hoàn lại , còn công trái

là một khoản vay có hoàn trả . Công

trái cũng khác với thuế . Thuế là -

khoản đóng góp bắt buộc , còn mua

xây
dựng thêm một loạt những công công trái là tự nguyện

.
trình mới và chuẩn

bị điều kiện ngay

từ
bây giờ để đẩy mạnh công nghiệp

Công trái được phát hành rộng rãi

ở nhiều nước trên thế giới . Ở Liên-
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xô từ năm 1922 đến nay liên tục phát

hành công trái . Các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu cũng đã phát hành

nhiều đợt công trái . Các nước tư bản

chủ nghĩa như Anh , Pháp . Mỹ ... cũng

phát hành công trái . Song về bản

chất , công trái của các nước xã hội

chủ nghĩa khác nẳn với công trái của

các nước tư bản chủ nghĩa . Bản chất

của công trái gắn liền với bản chất

của Nhà nước . Nhà nước xã hội chủ

nghĩa là Nhà nước của dân , do dân .

và vì dân . Do đó , ở các nước xã hội

chủ nghĩa công trái là khoản vốn mà

Nhà nước vay của dân đề phục vụ

lợi ích nhân dân ; là khoản vốn mà

nhân dân tiết kiệm , hoãn chi dùng ,

cho Nhà nước vay dề xây dựng đất

nước. Công trái ở các nước xã hội

chủ nghĩa thể hiện sự gắn bó chặt

chè giữa Nhà nước và nhân dân , là

một biểu hiện cụ thể tinh thần làm

chủ của nhân dân . Nhà nước và nhân

dân cùng lo , cùng làm , cùng bảo đảm

lợi ích chung của dân tộc , trong đó

có lợi ích của gia đình , của bản thân

mỗi người. Còn ở các nước tư bản

chủ nghĩa , Nhà nước là bộ máy thống

trị của giai cấp tư sản ; do đó , công

trái là một khoản thu mà Nhà nước

tư sản dùng để mua vũ khí , chế tạo

vũ khí, chạy đua vũ trang ; hoặc cho

các nhà tư bản vay làm vốn kinh

doanh nhằm bóc lột nhân dân trong

nước và các nước khác . Thực chất

công trái ở các nước tư bản chủ

nghĩa là một khoản thuế thu trước,

sau đó Nhà nước lại đánh thuế nặng

hơn vào nhân dân lao động để có

tiền trả nợ công trải . Công trái ở các

nước tư bản chủ nghĩa mang lại lợi

ích cho giai cấp tư sản thống trị ,

còn nhân dân lao động chẳng những

không có lợi ích gì , mà còn trở thành

nạn nhân của chính đồng vốn mình

bỏ ra cho Nhà nước tư sản vay

Phát hành công trái xây dựng Tổ

quốc là một chủ trương lớn , một

chính sách lớn của Nhà nước ta ,

nhằm động viên rộng rãi mọi tầng

lớp nhân dân ở trong nước và kiều

bào ta , cán bộ , học sinh , công nhân

ta đang công tác , học tập . lao động

ở nước ngoài , phát huy lòng yêu

nước , tự nguyện dành tiền , dành thóc

cho Nhà nước vay , đẻ cùng với số

vốn tích lũy tập trung . Nhà nước có

thêm vốn , thêm điều kiện xây dựng

được sớm hơn , nhanh hơn các công

trình then chốt tạo nên cơ sở vật

chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho

mọi người có thể mua công trái , Nhà

nước phát hành nhiều loại phiếu , và

nhiều hạng phiếu : có loại thu và

ghi bằng tiền , có loại thu và ghi

bằng thóc , có loại thu và ghi bằng

ngoại tệ . Bà con nông dân ta làm ra

được thóc lúa , có thể mua công trái

bằng thóc . Bà con ở thành thị và bà

con nông dân ở các vùng trồng rau

màu , trồng cây ăn quả, hay các vùng

cây công nghiệp , vùng núi có nhiều

lâm sản , ngư dân vùng đánh cá v.v.

không sẵn thóc thì mua bằng tiền .

Kiều bào ta ở nước ngoài, hay những

cán bộ, học sinh , công nhân đang

công tác , học tập , lao động ở nước

ngoài, mua công trái bằng ngoại tệ .

Loại phiếu công trái thu và ghi bằng

thóc có 5 hạng :50 kilôgam , 100 kilô-

gam , 500 kilôgam , 1000 kilôgam và

3000 kilôgam . Loại phiếu công trái

thu và ghi bằng tiền có 6 hạng : 100

đồng,500 đồng, 1000 đồng, 5000 đồng ,

10.000 đồng và 50 000 đồng . Loại phiếu

công trái thu và ghi bằng ngoại tệ

không chia hạng mà ghi theo số tiền

của mỗi người mua. Nếu người mua

cư trú ở nước ngoài thì phiếu công

trái được bảo quản tại Ngân hàng

ngoại thương Việt -nam .

Chia phiếu công trái ra nhiều hạng

như vậy là để phù hợp với khả năng

thu nhập của từng người : người có

thu nhập cao thì mua hạng cao ; người

có thu nhập ít hơn , thì mua hạng

thấp hơn Tùy theo mức thu nhập

của mình , mọi người đều có thể tham

gia mua công trái rộng rãi
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Số tiền , số thóc của người mua

công trái vừa được Nhà nước sử

dụng có lợi cho sự nghiệp xây dựng

Tề quốc , vừa được Nhà nước bảo

đảm nguyên giá trị . Pháp lệnh về

việc phát hành công trái xây dựng

Tô quốc đã ghi rõ : Hội đồng bộ

trưởng quy định danh mục và giá cả

một số mặt hàng công nghiệp thông

dụng đề làm căn cứ tính sức mua của

đồng tiền ở thời điểm mua cũng như

ở thời điểm thanh toán công trái ,

Phiếu công trái thu bằng thóc , khi

thanh toán sẽ tính thành tiền theo

thời giá lúc thanh toán .

Phiếu công trái thu bằng tiền cũng

như phiếu công trái thu bằng thóc ,

khi thanh toán sẽ được trả bằng tiền

hoặc bằng hàng công nghiệp tùy theo

yêu cầu của người sở hữu phiếu công

trái . 2

Phiếu công trái thu bằng ngoại tệ

chuyền đôi , khi thanh toán sẽ được

trả bằng ngoại tệ cùng loại ghi ở

phiếu . Nếu người sở hữu phiếu công

trái muốn được trả bằng tiền Việt

nam hoặc bằng hàng công nghiệp thì

quy đồi ngoại tệ sang tiền Việt-nam

theo tỷ giá kiều hối ở thời điểm

thanh toán và tính giá hàng bằng

tiền Việt-nam .

Trong trường hợp mua phiếu công

trái bằng ngoại tệ không chuyền đồi

thì quy dồi ngoại tệ ấy sang tiền

Việt -nam theo tỷ giá phi mậu dịch ở

thời điểm mua phiếu công trái và

xem như mua phiếu công trái bằng

tiền Việt-nam . Khi thanh toán sẽ

thanh toán như phiếu công trái thu

bằng tiền Việt -nam .

Phiếu công trái được ghi tên và

địa chỉ người mua . Nhà nước công

nhận quyền sở hữu về phiếu công

trái của người mua như đối với tài

sản riêng của mọi công dân . Phiếu

công trái được phép chuyền nhượng

khi cần thiết . Khi chuyển nhượng

cũng như khi mất phiếu công trái .

người sở hữu công trái phải làm một

số thủ tục nhất định . Làm như vậy

chính là nhằm bảo vệ quyền sở hữu

về công trái của người mua công trái .

Ngoài việc được Nhà nước bảo

dảm sức mua của tiền mua công trái

và công nhận quyền sở hữu của người

có phiếu , người mua công trái còn

được hưởng lãi hằng năm là 2 % tinh

trên số tiền , số thóc , số ngoại tệ ghi

trên phiếu . Số lãi về công trái không

trả hằng năm và cũng không gộp

thành vốn đề hưởng lãi theo kiều lãi

trước đẻ lãi sau .

Sau 10 năm , kể từ ngày mua , Nhà

nước hoàn trả cả vốn và lãi sòng

phẳng Vốn và lãi đượcthanh toán một

lần . Mọi phiếu công trái đến hạn thanh

toán đều được hoàn trả tại Ngân hàng

cơ sở hoặc quỹ tiết kiệm của phường .

xã , nơi người sở hữu phiếu công trái

cư trú , không phân biệt phiếu đó được

mua ở đâu . Khi thanh toán , người sở

hữu phiếu công trái có thể nhận võn

và lãi bằng tiền , hoặc nhận phiếu

mua hàng . Phiếu mua hàng đó có giá

trị mua ở cửa hàng quốc doanh nào

gần nhất tùy theo yêu cầu của người

sở hữu phiếu công trái.

Đề cuộc vận động mua công trái

trong cả nước đạt được kết quả tốt ,

cần tổ chức giải thích thật sâu rộng

trong mọi tầng lớp nhân dân . Làm

cho mọi người hiều rõ bản chất công

trái của Nhà nước ta , hiều rõ ý nghĩa

to lớn của việc mua công trái , từ đó

mà tăng thêm lòng tin tưởng ở tiền

đồ xán lạn của Tổ quốc , hăng hái thi

đua lao động sản xuất , tiết kiệm tiêu

dùng , dành tiền , dành thóc , góp phần

tích cực vào sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt -nam xã hội chủ

nghĩa .

Các cấp Đảng và chính quyền , các

đoàn thể quần chúng , các ngành và

mọi tổ chức xã hội khác đều có trách

nhiệm trong việc vận động nhân dân
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mua công trải. Nghị quyết của Bộ

chính trị về việc phát hành công trải

đã chỉ rõ : “ Ban bí thư Trung ương

Đảng và Thường vụ Hội đồng bộ

trưởng cùng các cấp bộ Đảng và

chính quyền trực tiếp chỉ đạo cuộc

vận động này .

Mặt trận Tổ quốc Việt-nam , Tông

công đoàn , Hội liên hiệp nông dân

tập thề , Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn

thanh niên cộng sản Hồ -Chí-Minh và

các đoàn thể quần chúng khác cần

lấy việc vận động đồng bào mua công

trái làm một nội dung quan trọng

trong công tác vận động quần chúng

của mình .

Ở mỗi cấp , từ trung ương đến xã ,

phường , cần thành lập Ủy ban

vận động mua công trải , lấy Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc làm nòng cốt và

gồm những đồng chỉ có uy tín , những

nhân sĩ tiêu biểu và đại diện của các

ngành , các giới (Mặt trận Tổ quốc ,

các đoàn thể, Hội đồng nhân dân , Ủy

ban nhân dân , các cơ quan thông tin ,

tuyên truyền , báo chí, v , v . ) . Ủy ban

vận động mua công trái có nhiệm vụ

phối hợp hoạt động của các ngành

trong công tác tuyên truyền , cổ động

về công trái và vận động quần chủng

mua công trái » .

Ngoài ra , để cuộc vận động mua

công trái đạt được kết quả tốt , càn

có chẽ độ khen thưởng và xử phạt

kịp thời. Những người có đóng góp

xuất sắc về công trái , những địa

phương , tổ chức và cá nhân có thành

tích xuất sắc trong việc vận động phát

hành công trải được Nhà nước biểu

dương, khen thưởng. Ngược lại , kẻ

nào làm giả phiếu công trái , tuyên

truyền , xuyên tạc chính sách công

trái , hoặc có hành vi khác phá hoại

việc phát hành công trái , nhất thiết

phải bị xử lý nghiêm khắc theo pháp

luật .

Nhân dân ta vốn có truyền thống

yêu nước. Truyền thống đỏ từ khi có

Đảng ta lãnh đạo đã được nâng lên

theo cấp số nhân , và ngày nay được

phát triển đầy đủ thành tình yêu Tô

quốc , yêu chủ nghĩa xã hội, thành ý

chí sắt đá và quyết tâm sâu sắc trong

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc Việt -nam xã hội

chủ nghĩa . Với truyền thống đó , toàn

Đảng , toàn quân và toàn dân ta đã

vượt qua được mọi khó khăn thử

thách , liên tiếp giành được thắng lợi

trong tất cả các thời kỳ cách mạng ,

làm cho Tổ quốc ta , dân tộc ta ngày

càng có uy tin trên trường quốc tế .

Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao

truyền thống yêu nước , yêu chủ nghĩa

xã hội của nhân dân ta và tin tưởng

vũng chắc rằng mọi tầng lớp nhân

dân Việt -nam ở trong nước cũng như

ở ngoài nước nhất định . nhiệt tình

hưởng ứng việc phát hành công trái

xây dựng Tò quốc .
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TÍCH LŨY VÀ TIÊU DÙNG

TRONG CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT Ở NƯỚC TA

CHU - TAM-THỨC

CON ĐƯỜNG CƠ BẢN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÍCH LŨY VÀ

TIÊU DÙNG TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU CÔNG NGHIỆP

HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

Hiện nay, nước ta đang ở giai đoạn

tích lũy ban đầu của chủ nghĩa xã

hội . Từ nay đến hết những năm 80 ,

phải phấn đấu tích lũy để bảo đảm

cho nhiệm vụ công nghiệp hóa mà

nội dung cụ thể là tập trung sức

phát triển nông nghiệp , coi nông

nghiệp là mặt trận hàng đầu , dưa

nông nghiệp một bước lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa , ra sức đẩy mạnh

sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục

xây dựng một số ngành công nghiệp .

quan trọng, kết hợp nông nghiệp ,

công nghiệp hàng tiêu dùng và công

nghiệp nặng trong một cơ cấu công

nông nghiệp hợp lý .

Trong kế hoạch 5 năm thứ hai

(1976-1980), riêng phần tích lũy

bỏ vào xây dựng cơ bản , tuy còn thấp

hơn so với kế hoạch đề ra , nhưng

cũng đã tương đương với tổng mức

đầu tư cho miền Bắc 20 năm trước

đó ( 1955 – 1975). Như vậy, nếu chỉ

với mức độ tích lũy như trên , thì

nhu cầu về vốn cho đến hết những

năm 80 cũng đã rất to lớn , điều đó

nói lên tính chất bức thiết, khó khăn

và rất gay gắt của việc tích lũy trong

chặng đường trước mắt. Bức thiết .

khó khăn và gay gắt vì vừa phải giải

quyết những vấn đề cấp bách về đời

sống , vừa phải bảo đảm nhu cầu to

lớn và khẩn trương của hai nhiệm vụ

chiến lược là xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng bảo vệ

vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Trong khi đó , chúng ta đang ở trình

độ sản xuất nhỏ , kinh tế còn thấp

kém , mất cân đối nhiều mặt , thu nhập

quốc dân chứa bảo đảm được tiêu

dùng xã hội , xuất khẩu chưa đủ nhập

khẩu , thu chưa đủ chi. Nói cách

khác , nền kinh tế chưa tạo được tích

lũy nội bộ , nhưng lại yêu cầu có tích

lũy lớn .

Trước yêu cầu tích lũy và tiêu

dùng đang đặt ra , con đường cơ bản

đề giải quyết đúng đắn mối quan hệ

giữa tích lũy và tiêu dùng trong chặng

đường trước mắt ở nước ta là phát
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huy ý thức làm chủ tập thề của nhân

dân lao động , tinh thần tự lực , tự

cường , sống bằng kết quả lao động

của chính mình , thực hiện triệt đề tiết

kiệm , tiêu dùng theo mức của cải làm

ra , phấn đấu đề tạo nên và không

ngừng tăng tích lũy từ nội bộ nền kinh

tế quốc dân , nhất là trong khu vực

kinh tế quốc doanh .

Sắp xếp lại sản xuất , phát triển

kinh tế , kết hợp chặt chẽ cải tạo và

xây dựng , phân bố lại lao động và

tạo thêm việc làm đề sử dụng hết

lao động xã hội , không ngừng tăng

năng suất lao động và ra sức tiết

kiệm đề vừa đáp ứng yêu cầu tiêu

dùng hợp lý , vừa có tích lũy .

Trên quan điểm tự lực tự cường,

phấn đấu đề nhanh chóng tự sản xuất

đủ cho tiêu dùng và khống chế mức

tiêu dùng trong phạm vi của cải trong

nước làm ra , không dược vượt quá

giới hạn sản xuất cho phép , it ra

trước mắt cũng dành được toàn bộ số

vốn tranh thủ được từ nước ngoài

vào tích lũy . Cần thấy trước rằng

trong điều kiện kinh tế làm chưa đủ

ăn mà nhu cầu xây dựng và quốc

phòng lại lớn và bức thiết , thì dù có

cố gắng cao độ , mức tiêu dùng cũng

còn rất hạn chế . Nhà nước hết sức

chăm lo đời sống , nhưng đồng thời

phải làm cho mọi người biết chịu đựng

thiếu thốn , khó khăn , chặt chẽ và tiết

kiệm trong sản xuất cũng như trong

tiêu dùng cả nhân và tiêu dùng xã hội.

Cho nên , mục tiêu cấp bách về tiêu

dùng là ổn định đời sống , trước hết

là giải quyết vững chắc vấn đề lương

thực , thực phẩm , đáp ứng tốt hơn

những nhu cầu tối thiều về mặc, học

hành , chữa bệnh , ở , đi lại ... Nhằm

mục tiêu đó , sắp xếp lại tiêu dùng

đề với khả năng thực tế hiện nay ,

ta vẫn có thể giảm bớt khó khăn , tồ

chức đời sống cho nhân dân ổn định

hơn , công bằng , hợp lý hơn , tương

xứng với kết quả lao động và cũng

hiến của từng người hơn . Điều tiết

lại thu nhập, tránh sự chênh lệch bất

hợp lý hiện nay giữa các tầng lớp

nhân dân , giữa những người lao động

trong các ngành nghề, các cơ sở khác

nhau ; kiên quyết loại trừ mức sinh

hoạt phè phỡn , quá đáng của những

kẻ dựa vào các nguồn thu nhập không

chính đáng , bất hợp pháp đang tồn

tại không ít trong xã hội ta .

Khi nền kinh tế đã chuyển biến tốt ,

có sản phẩm thặng dư, việc cải thiện

đời sống được giải quyết từng bước ,

nhưng với tinh thần dành ưu tiên cho

tích lũy , bảo đảm trong thời kỳ quá

độ tốc độ lăng tiêu dùng phải thấp

hơn tốc độ tăng tích lũy , ít nhất cũng

không làm giảm mức tích lũy cho

công nghiệp hóa , năm sau so với

năm trước .

Tích lũy ban đầu của ta hiện nay

còn dựa vào thu nhập quốc dân nước

ngoài . Sớm tiến đến chỗ tích lũy phải

do sản xuất trong nước bảo đảm , đạt

tỷ trọng ngày càng cao so với số vốn

viện trợ và vay trong tổng mức tích

lũy hằng năm . Trong quá trình phát

triển theo chiến lược kinh tế – xã hội

mà Đại hội thứ V của Đảng đã vạch

ra , mỗi cơ sở sản xuất , mỗi địa

phương , mỗi ngành , khu vực quốc

doanh cũng như khu vực tập thề , vừa

phải chăm lo giải quyết vấn đề đời

sống tại chỗ , vừa phải đề cao trách

nhiệm , quan tâm đầy đủ đến việc tích

lũy cho bản thân và cho cả nước .

Nhằm phát huy ý thức làm chủ tập

thể , tinh thần tự lực tự cường của

nhân dân , Đảng và Nhà nước đã có

những chủ trương và biện pháp cải

tiến quản lý , tháo gỡ những vướng

mắc , mở rộng quyền chủ động sản

xuất kinh doanh và tự chủ tài chính

của các ngành , địa phương và cơ sở .

Với quyết định 25 /CP của Hội đồng

Chính phủ và những sửa đồi , bồ sung

tiếp theo , với chỉ thị 100 của Ban bí

thứ về khoán sản phẩm trong nông

nghiệp , nhiều nơi đã tạo nên những

chuyển biến tích cực trong phong trào
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sản xuất , làm ra nhiều sản phẩm hơn ,

nâng cao thu nhập của người lao động ,

đồng thời tăng tích lũy cho Nhà

nước .

Đề tạo nên sự chuyển biến mạnh

mẽ , rộng khắp trong toàn bộ nền kinh

lễ , phải tiếp tục khắc phục tư tưởng

ỷ lại , ngăn chặn và nhanh chóng gạt bỏ

tư tưởng tản mạn, cục bộ , bản vị và

những biểu hiện tiêu cực khác đã và

đang tác động xấu đến đời sống kinh

tế , xã hội , làm phân tán khả năng và

tiềm lực của Nhà nước , gây khó khăn

cho việc giải quyết các nhiệm vụ cấp

bách về tích lũy và tiêu dùng .

Việc tăng cường phân cấp quản lý ,

tạo thế chủ động sản xuất, kinh doanh

và tự chủ về tài chính là nhằm phát

huy sức lực và trí sáng tạo của các

ngành , địa phương và cơ sở trong

việc khai thác tốt mọi tiềm năng , đầy

mạnh sản xuất , góp phần giải quyết

khó khăn chung . Cho nên , sự chủ động

và tự chủ trong kinh tế chỉ có ý nghĩa

tích cực khi nó bảo đảm được sự

phát triển hài hòa , thống nhất của

nền kinh tế quốc dân và sự quản lý

tập trung của Nhà nước. Không kết

hợp đúng đắn “ ba lợi ích » , tách rời

lợi ích bộ phận với lợi ích toàn cục ,

thậm chí đề lợi ích bộ phận lấn át

lợi ích chung như đang xảy ra ở khá

nhiều nơi , là hoàn toàn trái với

nguyên tắc quản lý trong nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa . Tứ tưởng cục bộ ,

bản vị , lo vun vén cho lợi ích cá nhân

và bộ phận , cũng như tư tưởng trông

chờ ỷ lại , đều là biểu hiện sự thấp

kém về ý thức làm chủ và tinh thần

trách nhiệm , nó làm suy yếu khả

năng tập trung của Nhà nước trong

việc giải quyết các yêu cầu trọng yếu

và cấp bách nhất về dời sống , về xây

dựng và quốc phòng của cả nước , cản

trở bước tiến của chúng ta trên con

đường tự lực tự cường . Vấn đề đặt

ra cho tất cả các ngành , các cấp , cho

mọi người là phải kiên quyết khắc

phục các khuynh hướng lệch lạc , tiêu

.

cực trên đây , hướng vào mục tiêu công

nghiệp hóa , góp phần nhiều nhất cho

nhiệm vụ tích lũy xã hội chủ nghĩa .

Không ngừng nâng cao ý thức về

nghĩa vụ của nhân dân đóng góp cho

Nhà nước, thực hiện phương châm

« Nhà nước và nhân dân cùng làm ” ;

tăng cường trách nhiệm của các địa

phương, ngành và cơ sở đối với trung

ương trong việc giao nộp sản phẩm ,

đóng góp vào quỹ tài chính tập trung ;

tranh thủ sự viện trợ của nước ngoài

nhưng không ỷ lại , mà với ý thức tự

lực tự cường, biết xem trọng hiệu

quả kinh tế , sử dụng tốt nguồn vốn

từ bên ngoài , xem đó là một sự tiếp

sức cho ta nhanh chóng nâng cao khả

năng sản xuất , tư mình đáp ứng tốt

nhu cầu xây dựng và đời sống của

nhân dân .

Quan điểm tiết kiệm và hiệu quả gắn

liền với tinh thần tự lực tự cường

cần được quán triệt sâu sắc trong tích

lũy và tiêu dùng . Tiết kiệm là một

quốc sách lớn đề ra cho mọi lĩnh vực

sản xuất và không sản xuất vật chất,

cho mọi mặt tiền vốn , vật từ và lao

động, cho mọi tổ chức và mọi người

Hiệu quả là nguyên tắc , là thước đo

của hoạt động kinh tế . Hiện nay , sản

xuất kinh doanh còn kém hiệu quả ,

nhiều nơi còn thua lỗ , vật tư , tiền

vốn bị sử dụng tùy tiện , lãng phí và

đề mất mát, hư hỏng khá nghiêm

trọng . Khả năng tăng hiệu quả sản

xuất , kinh doanh , thực hành tiết kiệm

của ta rất lớn , nhất là trong xây dựng

cơ bản . Nếu chúng ta khắc phục lãng

phí , giảm chi phí, tăng hiệu quả sử

dụng vốn lên một ít trong toàn bộ

nền kinh tế quốc dân , thì cũng đã có

thề tạo ra nguồn vốn khá lớn đề giải .

quyết nhiều khó khăn về đời sống và

tích lũy trong điều kiện hiện nay.

Đi đối với những vấn đề đặt ra vẻ

mặt phát triển kinh tế , không thề

không đặc biệt quan tâm đến tác động

của dân số khi nói đến tích lũy và

tiêu dùng . Một trong các nguyên nhân

đẻ ra khó khăn là tốc độ tăng dân số
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quá cao (2,4 % hằng năm , trong lúc

tổng sản phẩm xã hội bình quân hằng

năm từ 1976 đến 1980 chỉ tăng 0,28 % ) .

Việc phát triển dân số một cách có kẽ

hoạch , với tốc độ thấp hơn nhiều so

với tốc độ mở rộng tái sản xuất và

tăng năng suất lao động, tăng thu

nhập quốc dân , có ý nghĩa quyết định

đối với khả năng tăng tích lũy và cải

thiện đời sống nhân dân .

GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY VÀ

TIÊU DÙNG THÔNG QUA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Trong nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa , đại bộ phận thu nhập

.dân được phân phối qua hệ

tài chính Nhà nước mà khâu

tâm là ngân sách Nhà nước.

quốc

thống

trung

Tài chính , với chức năng phân

phối và kiểm tra các hoạt động kinh

tế xã hội, có nhiệm vụ thực hiện

việc tích lũy xã hội chủ nghĩa và

tiêu dùng qua ngân sách , giải quyết

đúng đắn mối quan hệ giữa tích lũy

và tiêu dùng , phục vụ đắc lực cho

sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa và cải thiện đời sống của

nhân dân . Thông qua chức năng và

nhiệm vụ đó, tài chính trở thành

công cụ sắc bén của Nhà nước về tô

chức, kiểm kê và kiểm soát quá trình

sản xuất kinh doanh và phân phối

tổng sản phẩm xã hội và thu nhập

quốc dân . Do đó , việc tích lũy và tiêu

dùng qua hệ thống tài chính Nhà nước

có vị trí quan trọng nhất và có ý nghĩa

quyết định nhất.

-

Trong thời kỳ kế hoạch 5 năm

1976 180 , nguồn vốn được tập

trung vào ngân sách Nhà nước khá

lớn , nhiều gấp 5 lần thời kỳ 1961

1905 , vượt tổng thu ngân sách của cả

10 năm 1966 – 1975. Với số vốn ấy ,

Nhà nước đã sử dụng vào quỹ có

tính chất tích lũy 39,2 %, vào quỹ có

tính chất tiêu dùng thường xuyên

26,4%. nếu kề cả bù giá , bù lỗ

(phần lớn cho tiêu dùng ) thi tới 33,3 % ,

xấp xỉ tổng số vốn bỏ vào xây dựng

kinh tế , văn hóa và bằng 86,2 % toàn

bộ số chi có tính chất tích lũy .

Kết quả phân phối đó đã đáp ứng

một phần rất quan trọng các nhu cầu

cấp bách về xây dựng, quốc phòng

và đời sống trong những năm qua .

Tuy nhiên , việc tổ chức phân phối

tổng sản phẩm xã hội và thu nhập

quốc dân ,, việc hình thành và sử

dụng quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng

thông qua hệ thống tài chính Nhà

nước còn nhiều khuyết điểm .

Về nguồn vốn , chúng ta thu chưa

đủ trang trải các nhu cầu chi tiêu ,

chưa xây dụng được dự trữ tài

chính Nhà nước cần thiết . Thu nhập

quốc dân trong nước động viên vào

ngân sách trong thời gian kế hoạch

5 năm thứ hai ( 1976 – 1980 ) chiếm tỷ

trọng bình quân 61,4 % tổng số thu

ngân sách và chỉ mới bảo đảm được

94 % các khoản chi có tính chất tiêu

dùng qua ngân sách và chi trả nợ

của Nhà nước . Toàn bộ chi có tính

chất tích lũy và 6 % quỹ tiêu dùng

qua ngân sách phải dựa vào nguồn

thu từ ngoài nước . Mặc dù cố viện

trợ và vay này khá lớn ( 38,0 % tổng

số thu ), ngân sách vẫn không thăng

bằng , bội chi tăng qua các năm , đến

năm 1982 mới bắt đầu giảm bội chi

được một it so với năm trước . Tình

hình đó có nguyên nhân khách quan

là nền kinh tế của ta còn thấp kém ,

mất cân đối nhiều mặt, chịu hậu quả

nặng nề của 30 năm chiến tranh , một

số năm gần đây lại bị thiên tại lớn

cộng với sự phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh

câu kết với đế quốc Mỹ . Nhưng mặt
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quan trọng là do có những khuyết

điềm , sai làm về cụ thể hóa đường

lỗi và tổ chức, chỉ đạo thực hiện

đường lõi chung và đường lõi phát

triển kinh tế do Đảng đề ra , trong

đó thiếu sót , khuyết điểm về mặt tài

chính trực tiếp làm cho tình hình

tích lũy và tiêu dùng khó khăn , phức

tạp thêm . Trước khả năng hạn chế

của nền kinh tế , việc bồi dưỡng, khai

thác các nguồn thu phải được tổ

chức tốt hơn , nhưng trên thực tế ta

chưa làm triệt để, đúng mức : bỏ sót

hoặc xem nhẹ một số nguồn thu ,

động viên chưa đầy đủ , kịp thời từ

khu vực kinh tế quốc doanh , động

viên còn quá thấp đối với khu vực

tập thể , cá thể và tư nhân . Tỷ lệ

động viên thời kỳ 1961 – 1964 đạt từ

28 % đến 30 % , còn trong kế hoạch 5

năm 1976 – 1980 chi vào khoảng 21 %

thu nhập quốc dân sản xuất, năm 1982

chỉ còn 19 % . Đây là một tỷ lệ quả

thấp so với yêu cầu của thời kỳ công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa . Ngoài

ra , lại còn những khoản thu nằm

ngoài vòng quản lý , không được tập

trung vào tay Nhà nước dề đưa vào

cân đối thu chi ngân sách .

Về mặt phân phối, sử dụng vốn ,

phần dành cho tích lũy còn thấp.

Trong lúc sản xuất trong nước chưa

tạo ra sản phẩm thặng dư , thì tối

thiều cũng phải cố gắng dành toàn

bộ nguồn vốn thu hút được từ ngoài

nước vào tái sản xuất mở rộng ,

nhưng chúng ta không làm được như

vậy , đã san sẻ nguồn vốn ấy cho

tiêu dùng.

Vốn tích lũy đã ít , việc bố trí sử

dụng lại thiếu chặt chẽ , kém hiệu quả ,

đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng

cơ bản . Những năm qua , chúng ta đã

đầu tư vốn một cách phân tán , dàn

đều , thiếu trọng điểm và không đồng

bộ , thiếu điều tra , cân nhắc kỹ lưỡng ,

thiếu chuẩn bị chu đáo , quản lý thi

công chưa tốt , do đó chi phí đầu tư

tăng , giá thành xây dựng cao , thường

vượt dự toán từ 15 % đến 30 % , thời

gian xây dựng kéo dài , bình quân lên

tới 1,9 lần thời gian thi công kế

hoạch , khối lượng công trình dở dang

rất lớn , bằng 85% , thậm chí có năm

bằng 194 % khối lượng xây dựng cơ

bản thực hiện . Do thiếu sót trong việc

bố trí cơ cấu đầu tư , cho nên năng

lực sản xuất mới tạo ra không được

sử dụng dầy đủ và liên tục . Tính

chung lại , hệ số huy động tài sản cố

định và năng lực sản xuất mới vào

hoạt động bình quân trong 5 năm

1976 - 1980 là 51,1 % tổng mức dầu

tư , thấp hơn nhiều so với thời kỳ

1960–1865 (70,1 % ). Hiệu quả đầu

tư ít : một đồng tài sản cố định trong

khu vực quốc doanh năm 1976 làm ra

thu nhập quốc dân được 0,245 đồng .

năm 1980–0,197 đồng , trong lúc ở một

số nước con số đó là khoảng 1 đồng ,

và ngay ở nước ta vào thời kỳ 1961–

1065 cũng là từ 0,6 đến 0,7 đồng ; một

dòng vốn sản xuất ( tài sản cố định

và tài sản lưu động ) chỉ đưa lại thu

nhập thuần túy tập trung 0,111 đông

năm 1976 , tăng lên 0,13 đồng các năm

1977 , 1978 , sụt dần xuống 0,108 dòng

năm 1979 , 0,095 năm 1980 và chỉ còn

khoảng 0,09 đồng những năm 1981 –

1982.

Trong lúc phần dành cho tích lũy

ít và giảm dần , thì phần chi cho tiêu

dùng khá lớn và ngày càng tăng : năm

1980 hơn năm 1976 37,9 % , trong đó chỉ

cho tiêu dùng cá nhân tăng nhanh

hơn , nhưng đời sống lại khó khăn

hơn . Quỹ tiêu dùng tăng , đời sống

giảm sút là do tác động của nhiều

nhân tố nằm trong bản thân sản xuất ,

trong phân phối lưu thông như tiền

lương , tiền tệ , giá cả và thi

trường v v Về mặt tài chính , tiền tệ ,

đáng chú ý trước hết là việc bội chi

ngân sách , bội chi tiền mặt tác động

tiêu cực đến tình hình kinh tế – xã hội

nói chung , ảnh hưởng trực tiếp đếntiêu

dùng , nhất là đến đời sống của những

người lao động làm công ăn lương .

Mặt khác , chế độ hành chính quan
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liêu bao cấp trong quản lý tài chính

Nhà nước cộng với biên chế hành

chính cồng kềnh đã đẻ ra nhiều khoản

chi tiêu lớn , bất hợp lý , dẫn đến

nhiều hiện tượng ỷ lại , thiếu trách

nhiệm , sử dụng vốn tùy tiện , lãng

phí, do đó chẳng những đã hạn chế

khả năng tích lũy mà còn làm giảm

tác dụng của quỹ tiêu dùng vốn đã

quá lớn trong cơ cấu ngân sách hiện

nay . Nếu xóa bỏ hành chính bao cấp ,

tinh giản bộ máy và giảm nhẹ biên

chế, thì với quỹ tiêu dùng như hiện

nay , Nhà nước có thể giải quyết được

nhiều khó khăn về đời sống , trước

hết là đời sống của công nhân , viên

chức Nhà nước , lại còn có thể tác

động tích cực đến sản xuất , thúc đẩy

tăng năng suất , tăng hiệu quả , ảnh

hưởng tốt đến tình hình tài chính

Nhà nước, đến tình hình tích lũy qua

ngân sách nói riêng .

Đề vượt qua khó khăn và khả năng

hạn chế của nền kinh tế quốc dân

hiện nay , bảo đảm điều kiện thẳng

lợi cho việc thực hiện công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng

đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ,

cần nắm vững tài chính , tăng cường

vai trò và tác dụng của tài chính ,

thực hiện lốt nhiệm vụ lích lũy và tiêu

dùng qua ngân sách, khâu quan trọng

và quyết định của vấn đề tích lũy

và tiêu dùng .

Trên cơ sở kinh tế được đầy mạnh ,

cần « động viên cao độ mọi nguồn vốn

vào tay Nhà nước » ( Nghị quyết Đại

hội V ) , xem việc động viên tài chính

cho Nhà nước là nhiệm vụ cực kỳ

quan trọng của tất cả các ngành , các

cặp , các đơn vị cơ sở . Tăng cường tồ

chức và quản lý , tập trung đầy đủ ,

kịp thời thu nhập thuần túy tạo ra

trong khu vực kinh tế Nhà nước,

động viên mạnh mẽ hơn , đúng với

khả năng dồi dào của kinh tế tập ,

thề , cá thể và tư nhân , chú ý điều

tiết triệt đề các nguồn thu nhập bất

hợp lý , không chính đáng của cá thể

và tư nhân . Đồng thời , quan tâm bồi

dưỡng nguồn thu , phát triển các hình

thức động viên , không bỏ sót các

nguồn thu dù là nhỏ, nhằm khai thác

mọi khả năng có thể khai thác đề

tăng thu cho tài chính , bao gồm cả

việc động viên thông qua tín dụng

các nguồn tiền nhàn rỗi và đề dành

của các tổ chức và nhân dân . Làm

như vậy là đề nâng cao đáng kể tỷ

lệ động viên tài chính lên theo đòi

hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa , đáp ứng đầy đủ các

nhu cầu chi tiêu bức thiết của Nhà

nước .

Tiếp tục mở rộng và tăng cường

quan hệ hợp tác quốc tế , trước hết

với Liên-xô và các nước xã hội chủ

nghĩa khác, hết sức khai thác và sử

dụng tốt các nguồn vốn từ

ngoài đề bồ sung cho nguồn vốn

trong nước .

nước

Đi đôi với việc tăng cường động

viên , nâng cao nguồn thu trong nước

kết hợp với tranh thủ vốn viện trợ

và vay của nước ngoài , cần quản lý

chặt chẽ, sử dụng hợp lý , tiết kiệm và

có hiệu quả mọi nguồn vốn tập trung

được , với tinh thần sắp xếp, khổng

chế mức tích lũy và tiêu dùng trong

phạm vi khả năng thu của ngân sách .

Trong công tác thu , phải lấy biện

pháp tăng thu làm chính , coi trọng đến

từng món nhỏ , thì trong công tác chi

phải tính toán , cân nhắc từng khoản ,

tiết kiệm từng đồng . Kiên quyết ngăn

chặn mọi thái độ tùy tiện , vô tổ chức

trong việc sử dụng vốn Nhà nước ;

khắc phục mọi biểu hiện hình thức ,

phô trương , lãng phí ; chấm dứt việc

chi tiêu vô nguyên tắc cho tiệc tùng ,

liên hoan , quà biểu , tặng phẩm :

nghiêm trị các tội tham ô , lợi dụng .

xâm phạm tài sản quốc gia . Mọi

ngành , mọi cấp phấn đấu đề cân đối

ngân sách một cách tích cực , sớm

chấm dứt bội chi, không phát hành

đề chi tiêu cho ngân sách , đồng thời

phấn đấu giảm và tiến tới chấm dứt
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bội chi tiền mặt , tạo điều kiện ồn

định tiền tệ , giá cả đề phục vụ tốt

sản xuất,phân phối lưu thông , bảo đảm

giá trị thực tế cho quỹ tích lũy và

quỹ tiêu dùng .

Trong việc bố trí sử dụng vốn , ngay

trước mắt hạn chế quỹ tiêu dùng qua

ngân sách trong phạm vi số thu trong

nước , chấm dứt tình trạng sống dựa

một phần vào thu nhập quốc dân

nước ngoài . Tiền viện trợ và vay nợ

từ bên ngoài phải được dùng vào sản

xuất , vào xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đề

tiếp sức cho ta trên con đường tự lực

tự cường , nhanh chóng tạo ra tích

lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc dân .

Với quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng đã

được bố trí , sử dụng một cách có

nguyên tắc , theo đúng các quy định

chung của Nhà nước , không được tự

tiện đặt ra các chế độ , tiêu chuẩn trái

với kỷ luật tài chính Nhà nước . Phân

phối vốn vào đâu , vào việc gì cũng

cản tinh toán , cân nhắc, nhằm những

mục tiêu thiết yếu và cấp bách , lấy

hiệu quả kinh tế làm thước đo cao

nhất . Việc đầu tư xây dựng cơ bản

cần tập trung vào các công trình

trọng điểm , các ngành then chốt , các

sản phẩm quan trọng nhất , khắc phục

tinh trạng đầu tư phân tán , dàn đều .

không đồng bộ ; không nên xây dựng

mới nếu năng lực sản xuất hiện có

chưa được sử dụng hết , chú trọng

đầu tư theo chiều sâu , động viên

nhân dân góp sức cùng làm với Nhà

nước . Việc cấp phát vốn và sử dụng

vốn trong sản xuất phải mang lại

doanh lợi . Trong việc sử dụng vốn

tài chính , thực hiện khẩu hiệu * Với

nguồn vốn bằng hoặc ít hơn trước ,

làm ra của cải nhiều hơn và tối

hơn » , dành ưu tiên cho sản xuất,

hạn chế chi tiêu hành chính và quản

lý . Đòi hỏi cấp bách lúc này là cắt

giảm đáng kể chi tiêu hành chính ,

hết sức tiết kiệm chi tiêu quốc phòng

và an ninh, giảm đến mức thấp nhất

các khoản bù lỗ , nhất là bù lỗ cho

tiêu dùng, vì hiện nay các khoản chi

tiêu này, hậu quả của chế độ bao cấp

và sự buông lỏng biên chế của bộ

máy Nhà nước , đã lên tới mức mà

ngân sách không còn gánh chịu

được nữa .

Những yêu cầu trên đây về động

viên và sử dụng vốn , thực hiện tích

lũy và tiêu dùng qua ngân sách đặt

ra những vấn đề phải giải quyết về

mặt chính sách , chế độ cũng như

phương thức , biện pháp quản lý

tài chính .

Trước hết , nghiêm chỉnh thi hành

pháp lệnh thuế nông nghiệp và thuế

công thương nghiệp nhằm khuyến khích

sản xuất , đầy mạnh và cải tạo xã hội

chủ nghĩa , tăng cường mức động viên

Uốn vào ngân sách , làm cho mọi người,

mọi tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa

vụ đóng góp đối với tài chính Nhà nước.

Kịp thời rà soát và cải tiến các

chính sách , chế độ và biện pháp cấp

phát và chi tiêu , thay đổi những quy

định , những tiêu chuẩn , định mức đã

lỗi thời, vừa cản trở , trói buộc sản

xuất , vừa tạo chỗ dựa cho việc sử

dụng tài chính một cách tùy tiện , vô

nguyên tắc . Kiên quyết sửa hoặc bỏ

những quy định chứa đựng nội dung

bao cấp đã và đang nuôi dưỡng tư

tưởng ỷ lại , thiếu trách nhiệm đối

với tài chính Nhà nước . Các chính

sách , chế độ và biện pháp quản lý

tài chính cần được cải tiến , sửa đồi

sao cho việc sử dụng vốn tài chính

trong khu vực sản xuất phải tuân

theo nguyên tắc hạch toán kinh tế ,

trong khu vực hành chính sự nghiệp .

trong tiêu dùng phải thật sự tiết

kiệm , tuân theo những hạn mức,

những định mức tiêu chuẩn chặt chẽ .

hợp lý , loại trừ được tận gốc bệnh

hành chính , quan liêu , bao cặp đang

tồn tại và ngày càng tác động tiêu

cực đến toàn bộ hoạt động kinh tế

xã hội .

( Xem tiếp trang 44 )
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CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TRƯỜNG.SƠN

BẢo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội thứ V của

Đảng đã khẳng định nội dung công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong

chặng đường đầu tiên của thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước

ta hiện nay là : « Tập trung sức phát

triển mạnh nông nghiệp, coi nông

nghiệp là mặt trận hàng đầu , đưa nông

nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã

hội chủ nghĩa , ra sức đẩy mạnh sản

xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây

dựng một số ngành công nghiệp nặng

quan trọng ; kết hợp nông nghiệp ,

công nghiệp hàng tiêu dùng và công

nghiệp nặng trong một cơ cấu công-

nông nghiệp hợp lý » .

Thực hiện đường lõi đó , thời gian

qua sản xuất nông nghiệp , nhất là

sản xuất lương thực đã có những tiến

bộ rõ rệt , đời sống của nông dân lao

động nói chung được ổn định và có

mặt được cải thiện . TrongTrong công

nghiệp , việc mở rộng quyền chủ

động sản xuất, kinh doanh xã hội chủ

nghĩa , việc áp dụng các hình thức

tiền lương theo sản phẩm , tiền lương

khoán cùng các chính sách kích thích

sản xuất khác đã tạo ra những kết

quả bước đầu . Tuy nhiên , sản xuất

công nghiệp tăng chậm và chưa ôn

định, mức sản xuất của công nghiệp

quốc doanh và công nghiệp trung

ường năm 1983 chưa bằng năm 1978 .

Những khó khăn , trì trệ trong kinh

tẻ hiện nay là do nhiều nguyên nhân .

trong đó có phần do chúng ta chưa

quán triệt đầy đủ đường lỗi công

nghiệp hóa của Đảng . Chính vì vậy .

nghị quyết Hội nghị thứ tư của Ban

chấp hành trung ương Đảng (khóa V )

một lần nữa khẳng định : “ Không

xem nông nghiệp hiện nay là mặt trận

hàng đầu là sai làm ; nhưng xem nhẹ

nhiệm vụ trung tâm của suốt thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội là công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nội

dung kết hợp nông nghiệp với công

nghiệp ngay từ đầu và ưu tiên phát

triển công nghiệp nặng một cách hợp

lý cũng là sai lầm .

Vậy tinh thần cơ bản của nội dung

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

trong chặng đường đầu tiên của thời

kỳ quá độ ở nước ta là gì ? Đó là văn

đề trước tiên cần được làm sáng tỏ :

1 - Tập trung sức phát triền mạnh

nông nghiệp . Đường lối kinh tế của
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Đảng đã chỉ rõ sự nghiệp công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa của nước ta là

lấy nông nghiệp làm cơ sở . Lấy nông

nghiệp làm cơ sở vi nông nghiệp là

nơi tạo ra
các tiền đề cần thiết cho

công nghiệp hóa . Có một nền nông

nghiệp phát triển mới bảo đảm đủ

lương thực , thực phẩm cho xã hội ,

tạo nguồn nguyên liệu cho công

nghiệp , tạo ra hàng hóa nông sản

xuất khẩu đề tích lũy ngoại tệ . Phát

triển nông nghiệp sản xuất lớn mới

tạo được thị trường rộng lớn cho

công nghiệp và tạo nên một sự phân

công lao động xã hội mới.

lớn xã hội chủ nghĩa trước hết là nền

nông nghiệp phát triển toàn diện với

sáu ngành nghề chính : sản xuất lương

thực ; trồng cây công nghiệp ; chăn

nuôi ; trồng cây gây rừng ; nuôi cá ; làm

tiều công nghiệp, thủ công nghiệp.Tiêu

chuẩn của một nền nông nghiệp toàn

diện được thề hiện ở diện tích trồng

cây công nghiệp phải chiếm khoảng

20 – 30 % diện tích đất nông nghiệp .

sản lượng chăn nuôi chiếm khoảng

40 – 50 % sản lượng nông nghiệp và

hầu hết hợp tác xã nông nghiệp là

hợp tác xã nông – công nghiệp có

hai ngành nông nghiệp và thủ công

nghiệp đồng thời phát triển . Nội dung

đầy đủ của một nền nông nghiệp toàn

diện bao gồm 10 nhóm cây ( lương

thực , đậu đỏ , rau quả , cây có đường,

cây có dầu , cây có sợi , cây làm thuốc ,

cây thức ăn gia súc , cây lấy gỗ củi ,

cây đặc sản ) , 6 nhóm con (trâu bò ,

lợn , gia cầm , thủy sản , ong , đặc sản )

và 6 ngành nghề thủ công nghiệp , tiểu

công nghiệp (chế biến nông- lâm-

thủy sản , sửa chữa và sản xuất công

cụ , sản xuất vật liệu và xây dựng cơ

bản , sản xuất hàng tiêu dùng , sản

xuất hàng xuất khẩu và vận tải ) . Nền

nông nghiệp sản xuất lớn còn là một

nền nông nghiệp chuyên canh và thảm

canh có năng suất cao , tỷ suất hàng

hóa lớn . Và , đương nhiên nền nông

nghiệp sản xuất lớn còn là một nền

nông nghiệp được thủy lợi hóa , hóa

học hóa , cơ giới hóa và điện khí hóa

phổ biến .

Đề phát huy vai trò cơ sở của

nông nghiệp, cần phải tập trung sức

- phát triển nông nghiệp . Tập trung sức

phát triển nông nghiệp là tập trung

vốn đầu tư, tập trung tư liệu sản xuất

và hàng tiêu dùng , tập trung khoa học

kỹ thuật , tập trung lãnh đạo , chỉ đạo

nhằm động viên cao độ lực lượng

của cả nước, của các ngành , các cấp

phục vụ nông nghiệp . Tập trung vào

nông nghiệp là vừa đầu tư trực tiếp

cho nông nghiệp , vừa đầu tư cho các

ngành khác, nhất là các ngành công

nghiệp phục vụ nông nghiệp . Nhưng

tập trung cho nông nghiệp không

nhất thiết phải đầu tư vốn nhiều

nhất cho nông nghiệp , vi

nông nghiệp có thể thực hiện triệt để
phương

châm “ Nhà nước và nhân

dân cùng làm » , và nếu có cơ chế quản

lý và chính sách kinh tế thích hợp

thề phát huy và tận dụng
ưu thế của lao động sống dề khắc

hững hạn chế của lao động vật

thì có

phục D

trong

hóa . T hực tế của việc khoán
mới trong

ghiệp
vừa qua đã chứng

minh

nông n

diều đ ỏ .

M
ộ
t nền nông

nghiệp

có thể làm

CƠ SỞ

và
đá p ứng được

nhu cầu đời
sống

của n bản dân phải
là một nền

nôngnghiệp lớn . Do đó ,nông
nghiệp

không
thể
phát triển

theo
bất cứ hướng

nào

cho sự phát triển công nghiệp

khác

chu ngoài hướng sản xuất lớn xã hội

In ghĩa . Nền nông nghiệp sản xuất

2 - Đầy mạnh sản xuất hàng tiêu

dùng . Đây mạnh sản xuất hàng tiêu

dùng là một nhiệm vụ cực kỳ quan

trọng nhằm đáp ứng những nhu cầu

vật chất và văn hóa của xã hội, tạo

thêm nhiều hàng dê mở rộng thị

trường trong nước và tăng cường

xuất khẩu , thúc đẩy nông nghiệp

phát triển và tạo cơ sở đề phát triển

công nghiệp nặng. Đối với nước ta ,

phát triển côngnghiệp hàng tiêu dùng

không những là cần thiết mà còn có

nhiều khả năng, vì chúng ta có nền
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nông nghiệp nhiệt đới phong phủ , có

sức lao động dồi dào và đã có cơ sở

vật chất kỹ thuật nhất định .

Cần phát triển sản xuất hàng tiêu

dùng theo hướng phố cập, từ công

nghiệp trung ương đến công nghiệp

địa phương và tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp , từ quy mô lớn đến quy

mô vừa và nhỏ , từ kỹ thuật hiện đại

đến kỹ thuật thô sơ . Thực hiện rộng

rãi phương châm Nhà nước và nhân

dân , trung ương và địa phương , gia

đình và xã hội , quốc doanh , tập thể

và cá thề cùng sản xuất hàng tiêu

dùng . Công nghiệp sản xuất hàng tiêu

dùng còn phát triển theo hướng hoàn

chinh , gồm đủ các ngành nghề như

chế biến lương thực, hoa màu , chế biến

thủy sản, chế biến các chất đạm , béo ,

sản xuất đường , bánh kẹo , sản xuất

rượu , bia và các loại nước giải khát,

sản xuất chè , cà phê , thuốc lá , đồ

hộp và các mặt hàng thực phẩm xuất

khẩu , dệt , da , may mặc , chế biến

giấy , gỗ , diêm , sản xuất sành , sứ , thủy

tinh , kim khí tiêu dùng , phát triển

công nghiệp in , văn hóa phẩm , dược

liệu , dược phẩm , công nghiệp bao bì ...

Trước hết , công nghiệp sản xuất hàng

tiêu dùng phải cố gắng giải quyết

những nhu cầu thông thường của

nhân dân mà điều kiện trong nước

hoàn toàn có thể đáp ứng được như

muối, chiếu cói , sành , sứ , thủy tinh ,

đồ gỗ , hàng đan lát ... , đồng thời tạo

điều kiện đề phát triển một số mặt

hàng chủ lực phục vụ cho tiêu dùng

và xuất khẩu như vải , giấy , đường ,

thuốc chữa bệnh , xe đạp , rượu , chè ,

thuốc lá , cà phê , cao su …

Việc nâng cao chất lượng hàng tiêu

dùng cũng có ý nghĩa như tăng thêm

số lượng mặt hàng . Cho nên trong

sản xuất phải chú trọng cả số lượng

và chất lượng ; khả năng thực tế cho

phép đạt đến đâu thì phấn đấu đạt số

lượng và chất lượng đến đó ; không

được làm bùa , làm ầu , gây lãng phí

nguyên liệu và tạo thói xấu về lâu dài

trong sản xuất và quản lý

Việc phát triển sản xuất hàng tiêu

dùng hiện nay chủ yếu là sắp xếp lại

sản xuất và đầu tư chiều sâu đề tận

dụng các cơ sở sẵn có . Việc xây dựng

thêm cơ sở mới đòi hỏi tính toán kỹ

nguồn nguyên liệu và chỉ tiến hành

sau khi đã khai thác hết năng lực của

các cơ sở hiện cỏ , kẻ cả quốc doanh

và tập thể .

Nguyên liệu là vấn đề sống còn của

sản xuất . Để giải quyết vấn đề này .

mặt cơ bản là có những chính sách

và biện pháp cụ thể nhằm từng bước

tạo nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp .

lâm nghiệp , thủy sản , khoáng sản ,

công nghiệp và nhập khẩu . Mặt khác ,

tận thu và sử dụng hết sức tiết kiệm ,

hợp lý các loại nguyên liệu sẵn có

như tận thu gỗ cành , ngọn , gỗ cô

nhỏ , gỗ trong khai hoang, gỗ tỉa thưa

rừng trồng… . đề sản xuất đồ gỗ . Tận

thu các loại da trâu , bò , lợn đề chế

biến đồ da . Tận thu , tận dụng mọi

loại phế liệu , phế phẩm phát sinh

trong quá trình sản xuất , lưu thông

và tiêu dùng dễ chế biến lại thành

các hàng hóa cần thiết .

3 Ưu tiên phát triển công nghiệp

nặng một cách hợp lý . Ưu tiên phát

triển công nghiệp nặng một cách hợp

lý trước hết có nghĩa là các ngành

công nghiệp nặng cần được phát

triền với tốc độ cao nhưng phải gắn

bó chặt chẽ với nông nghiệp và công

nghiệp nhẹ , và phải lấy phục vụ nông

nghiệp và công nghiệp nhẹ làm nhiệm

vụ hàng đầu , nhằm làm cho nông

nghiệp và công nghiệp nhẹ phát triển

mạnh mẽ , vững chắc , đáp ứng nhu

cầu của đời sống và xuất khẩu , đồng

thời tạo ra những tiền đề cần thiết

cho việc ưu tiên phát triển công

nghiệp nặng . Ưu tiên phát triển công

nghiệp nặng một cách hợp lý còn có

nghĩa là từng bước phát triển và tiến

lên xây dựng một cơ cấu công nghiệp

nặng tương dõi hoàn chỉnh phù hợp

với khả năng tài nguyên và yêu cầu

của nền kinh tế nước ta . Cơ cấu đó

bao gồm ba nhóm chủ yếu là công cụ ,
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năng lượng, nguyên liệu và sáu ngành

cơ bản là cơ khí, luyện kim , vật liệu

xây dựng , hóa chất , điện lực , nhiên

liệu . Một nội dung rất cơ bản của ưu

tiên phát triển công nghiệp nặng một

cách hợp lý là không phát triển tất

cả các ngành công nghiệp nặng theo

kiều “ dàn hàng ngang » mà tùy theo

điều kiện cụ thể của từng thời kỳ ,

các ngành công nghiệp nặng sẽ được

phát triển trước sau , nhanh chậm với

các mức độ khác nhau .

bảo đảm sửa chữa máy móc, thiết bị

cho các ngành . Nhanh chóng cung

cấp đủ công cụ thường và cải tiến

với chất lượng tốt và quy cách thích

hợp cho lao động xã hội .

Các ngành sản xuất nguyên liệu ,

vật liệu cần được phát triển với tốc

độ cao , huy động tốt năng lực luyện

cán thép hiện có đề tăng sản lượng

thép . Tích cực chuẩn bị xây dựng

nhà máy luyện thép mới . Mở rộng

sản xuất thiếc, chì , kẽm bằng các

phương pháp cơ giới , nửa cơ giới và

thủ công . Đây mạnh sản xuất phân

lân , phân đạm và các loại nông dược

đề phục vụ nông nghiệp . Khai thác

và sử dụng các loại nguyên liệu trong

nước, tổ chức sản xuất theo quy mô

vừa và nhỏ các loại hóa chất cần

thiết đề thay thế hóa chất nhập khẩu .

Phát triển rộng rãi vật liệu xây dựng

từ công nghiệp trung ương đến công

nghiệp địa phương, từ vật liệu thông

thường đến vật liệu cao cấp . Phát

huy tốt năng lực sản xuất của các

nhà máy xi măng lớn đã có. Mở rộng

mạng lưới sản xuất vôi , gạch , ngói đề

phục vụ nông nghiệp và xây dựng .

tạo điều kiện đưa ngành sản xuất đá

lên quý mô lớn và cơ giới hóa . .

Trong điều kiện của nước ta hiện

nay , trước mắt cần ưu tiên phát triển

năng lượng bao gồm điện , than , dầu

khí và các dạng năng lượng khác .

Đặc biệt coi trọng phát triển thủy

điện với các loại quy mô lớn , vừa và

nhỏ , bảo đảm cân đối lưới điện với

nguồn điện. Phát huy năng lực của

các nhà máy điện hiện có, sử dụng

hợp lý nguồn điện chạy bằng dầu.

Giảm mạnh lượng điện tự dùng ,

lượng điện tiêu hao và mất mát .

Khan trương hoàn thành việc xây

dựng và bảo đảm vận hành tốt Nhà

náy điện Phả-lại . Bảo đảm tiến độ

thi công

Nhà máy thủy điện Hòa-

bình . Tích cực chuẩn bị xây dựng

Nhà máy thủy điện Trị-an .

Đầy mạnh khai thác than kề cả các
mỏ

than nhỏ, than bùn ở các địa

phương , tận dụng các loại than nhiệt
lượng t

hấp
. Kiên quyết đầu tư đồng bộ

đề sớm cân đối dây chuyền sản xuất

của
ngành

than , nhất là khâu vận tải

nhằm khắc
phục tình trạng ứ đọng

than . 4 ỗ gắng cung cấp đủ lương

thực
,
thực

phẩm và cải thiện điều kiện

làm
việc

nhằm nâng cao nhiệt tình

và
nữ

ngnhân
m
ỏ

. suất lao động của công

khi

t
h
e
ohướng

chuyên

n ôn hóa , hợp

Quy hoạch
và sắp xếp

lại
ngành

cơ

tác
h
ó

cao સ .
đề nângĐầu tư chiều sâunăng

lực hiện có, kết hợp với
xây d

Łng
thêm một số cơ sở mới thật

thiết
. Ngành cơ khítrọng

cả hai nhiệm vụ chế tạo và sửa

cân

chữ a ,

khí phải coi

vươn lên sản xuất phụ tùng và

Đề phát triển công nghiệp nặng .

cần sắp xếp lại sản xuất của các cơ

sở hiện có , tiếp tục xây dựng có

trọng điểm một số cơ sở mới cần

thiết , đồng thời đầy mạnh công tác

chuẩn bị cho bước phát triển mạnh

mẽ và sâu rộng hơn của các ngành

công nghiệp nặng trong các kế hoạch

sau.

Đề tiến hành công nghiệp hóa xã

. hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu

tiên của thời kỳ quá độ đạt được kết

quả tốt , ngoài việc thấu suốt nội

dung công nghiệp hóa , chúng ta còn

phải thực hiện cho được mấy biện

pháp cơ bản sau đây :
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1– Xây dựng cơ cấu hạ tầng cho

sản xuất. Cơ cấu hạ tầng là cơ sở của

sản xuất , là điều kiện quan trọng

của tái sản xuất mở rộng . Theo kinh

nghiệm ở nhiều nước , nơi nào quan

tâm đầy đủ và đầu tư thích đáng

cho việc xây dựng cơ cấu hạ tầng thì

nơi đó sản xuất phát triển thuận lợi .

Với điều kiện cụ thể của nước ta ,

trong vòng 10 15 năm tới , việc xây

dựng cơ cấu hạ tầng nên tập trung

vào những việc chính như sau :

Đầu tư thích đáng cho việc phát

triền giao thông vận tải và thông tin

liên lạc nhằm bảo đảm cân đối với

sản xuất, đời sống và quốc phòng ;

Ưu tiên phát triển năng lượng ,

nhất là thủy điện làm cho năng lượng

thật sự đi trước một bước . Bảo đảm

phát triển cân đối giữa lưới điện và

nguồn điện ; 1

Tích cực bảo vệ rừng và đây mạnh

phong trào trồng cây , gây rừng nhằm

nhanh chóng phủ xanh đồi trọc , trải

rộng thảm thực vật rừng trên mọi

miền đất nước, bảo đảm cho rừng

thực hiện được hai chức năng phòng

hộ và cung ứng ;

Từng bước cải tạo và xây dựng

đồng ruộng , thực hiện rộng rãi

phương châm nông - lâm kết hợp ,

có chế độ khai thác và sử dụng

đất hợp lý theo hướng thâm canh

nhằm ổn định và tiến tới nâng cao

độ màu mỡ của đất ;

Tiến hành cải cách giáo dục nhằm

đào tạo và bồi dưỡng với quy mô

thích hợp đội ngũ lao động mới , đội

ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ

khoa học kỹ thuật có phẩm chất và

năng lực phù hợp với yêu cầu phân

công lao động trong nền sản xuất xã

hội chủ nghĩa ;

Có kế hoạch tìm kiếm , thăm dò và

khai thác , sử dụng hợp lý các nguồn

nước , bảo đảm nước cho sản xuất và

đời sống. Tổ chức tốt việc cấp nước

và thoát nước ở các thành phố , thị

xã , thị trấn , các khu công nghiệp , các

vùng kinh tế mới ;

Tiếp tục phát triển công tác y tế

theo hướng kết hợp phòng bệnh với

chữa bệnh , đông y với tây y nhằm

bảo vệ và tăng cường sức khỏe của

nhân dân .

2 - Mở rộng kinh tế đối ngoại.

Kinh tế đối ngoại là một tiềm lực

thật sự, là một chỗ dựa cực kỳ quan .

trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa . Nguyên tắc và

phương hướng của công tác kinh

tế đối ngoại là :

Ưu tiên mở rộng và tăng cường hợp

tác toàn diện với Liên-xô và phát

triển hợp tác với các nước xã hội chủ

nghĩa khác trong Hội đồng tương trợ

kinh tế theo hướng liên kết kinh tế .

Mở rộng và tăng cường hợp tác .

giúp đỡ lẫn nhau với Lào, Cam -pu-

chia nhằm phát huy thế mạnh và

khắc phục khó khăn của mỗi nước ,

giúp nhau giải quyết những nhu cầu

cấp bách về sản xuất , đời sống và

cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mở rộng thích đáng quan hệ kinh

tế với các nước ngoài hệ thống xã

hội chủ nghĩa , đặc biệt là các nước

không liên kết .

Trong công tác kinh tế đối ngoại ,

phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện ,

quan hệ hai bên cùng có lợi .

Quan hệ kinh tế đối ngoại của

nước ta bao gồm nhiều hình thức đa

dạng như trao đổi ngoại thương , hợp

tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật,

phối hợp kế hoạch kinh tế , hợp tác

sản xuất kinh doanh , vay vốn tín

dụng quốc tế , giúp dỡ chuyên gia ,

hợp tác lao động , v.v. Trong đó , văn

đề có ý nghĩa chiến lược của toàn

Đảng , toàn dân ta là ra sức tăng xuất

khâu đề nhập khẩu .

Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa của nước ta hiện nay đang

đặt ra những vấn đề rất lớn và cấp

bách đòi hỏi phải phát huy mọi khả

năng dề đây mạnh xuất khẩu . Muốn
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vậy phải tạo mọi điều kiện và sử

dụng nhiều hình thức , phương thức

xuất khẩu như sản xuất hàng xuất

khẩu hoặc nhập nguyên liệu đề làm

hàng xuất khẩu , xuất khẩu tại chỗ

(du lịch , dịch vụ... ) , mở rộng vận tải

ngoại thương đề thu ngoại tệ ...

Đề đẩy mạnh xuất khẩu cần phải

tạo nguồn nguyên liệu cho hàng xuất

khâu , đầu tư đồng bộ để trang bị kỹ

thuật và đòi mới kỹ thuật cho các

cơ sở sản xuất
hàng xuất khẩu ,

đồi mới chính sách giá cả , tổ chức

các công ty chuyên doanh phụ trách

từ đầu đến cuối các mặt hàng xuất

khẩu chủ lực .

Cần nhanh chóng đào tạo và bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ làm kinh tế đối

ngoại và kinh doanh đối ngoại , vừa

có đạo đức phẩm chất , vừa thông

thạo nghiệp vụ kinh doanh .

3 - Đòi

Phương hướng đổi mới cơ chế quản

lý kinh tế dòi hỏi vận dụng đúng đắn

các quy luật kinh tế , các chính sách

kinh tế , thực hiện nguyên tắc khuyến

khích bằng lợi ích vật chất đồng

thời giáo dục tư tưởng đúng mức,

gần nhu cầu với lợi ích , kết hợp hài

hòa ba lợi ích kinh tế .

Mọi hoạt động kinh tế , từ nhỏ đến

lớn , phải lấy hiệu quả kinh tế làm

tiêu chuẩn để tính toán , quyết định

và kiểm tra , đánh giá kết quả . Hiệu

quả kinh tế được xét trên nhiều mặt

nhưng đều xoay quanh hai yêu cầu

chính là : đáp ứng nhu cầu của xã hội

và có lãi . Muốn thực hiện các yêu cầu

đó , phải coi trọng cả giá trị sử dụng

và giá trị , phải đáp ứng tốt nhất các

nhu cầu của xã hội, đồng thời phải

đạt được mức thu nhập không những

đủ bù đắp mọi chi phí sản xuất kinh

doanh mà còn có phân tích lũy cho

đơn vị mình và cho xã hội .

Vấn đề cốt lõi trong dõi mới quản

lý kinh tế là mở rộng quyền chủ động

sản xuất kinh doanh của các cơ sở

kinh tế . Mở rộng quyền chủ động và

tự chịu trách nhiệm trong sản xuất,

kinh doanh của các cơ sở kinh tế

chính là bảo đảm và phát huy quyền

làm chủ tập thể về kinh tế . Cơ chẽ

quản lý mới do đó phải tạo điều kiện

cho các cơ sở sản xuất kinh doanh

mới cơ chế quản lý kinh tế .

Thích ứng với nền kinh tế hiện nay ,

cần có một cơ chế quản lý năng động ,

có khả năng xóa bỏ tập trung quan

liêu , bảo thủ , trì trệ và bao cấp tràn

lan , thực hiện đúng nguyên tắc tập

'trungdân chủ . Phương hướng đồi mới

cơ chế quản lý ấy là mở rộng quyền

' chủ động cho cơ sở , địa phương và

ngành , nhằm phát huy được mọi tiềm

năng của đất nước đồng thời bảo đảm

cho trung ương nắm chắc những việc được linh hoạt, nhanh nhạy nhằm xâynhững khâu
cần quản lý tập trung

thống 1 hất để điều khiến nền kinh tế

quốc đàn theo đúng quỹ đạo xã hội
chủ
nghĩa

. Cơ chế quản lý mới lấy kế

hoạch

hoạch

doanh

làm trung tâm , kết hợp kế

với hạch toán kinh tế và kinh

xã hội chủ nghĩa . Cơ chế quảnlý
mỏ ì khuyến

khích
mạnh

sáng
kiến

hôi

và ta l

năng
của người

lao động
, dòi

C
a
o

vĩ kỷ luật
và trách

nhiệm
,

Thục
các hiện

tượng
tiêu

cực .

khác

dựng và thực hiện kế hoạch Nhà

nước với mức cao nhất, có hiệu quả

nhất.

Đề mở rộng quyền chủ động sản

xuất kinh doanh của cơ sở , cần phải

củng cố các cơ sở gắn với việc tồ

chức lại sản xuất ; đồng thời phải đồi

mới toàn bộ cơ chế quản lý và chăn

chỉnh tổ chức bộ máy quản lý nhằm

tháo gỡ ràng buộc và phục vụ tốt cho

cơ sở .
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GIÁO
DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MANG

CHO THẾ HỆ
TRẺ

VŨ . MÃO

Là một hình thái đặc sắc của các

mối quan hệ xã hội, truyền thống

tác động đến mọi quá trình phát triển

xã hội, đến việc kế thừa giữa các thế

hệ , đến sự hình thành tính cách và

bản lĩnh của lớp người vừa mới

lớn lên .

Lịch sử dân tộc ta hơn nửa thế kỷ

vừa qua là lịch sử một dân tộc đứng

lên làm cách mạng dưới sự lãnh đạo

của Đảng, mà nét đặc trưng là các thế

hệ nối tiếp nhau chiến đấu quên mình

cho độc lập, tự do và chủ nghĩa

xã hội.

Trong suốt cuộc hành trình cách

mạng đầy gian nan ấy , tinh thân bắt

khuất,ngoan cường , những phẩm chất

đạo dức tuyệt vời của lớp người di

trước đã để lại tấm gương sáng chói .

cổ vũ mạnh mẽ lớp người đi sau . Lớp

người đi sau vừa tiếp nhận những

truyền thống đó , vừa sáng tạo ra

những truyền thống mới của thế hệ

mình để tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ lớp

người đi sau nữa .

Tuy vậy , sự tác động của truyền

thống không thể diễn ra một cách tự

phát mà phải thông qua hoạt động

nhận thức , cho nên việc chuẩn bị cho

thế hệ trẻ thái độ đúng đối với truyền

thống tốt đẹp của quá khứ , kế tục một

cách xứng đáng sự nghiệp của các thế

hệ cha anh , luôn luôn là một nhiệm

vụ cao cả của đảng cộng sản . Nhiệm

vụ đó càng trở nên cấp bách khi cuộc

đấu tranh giai cấp diễn ra quyết liệt

trên phạm vi toàn thế giới ; khi bọn

đế quốc , bọn phản động và các thế

lực thù địch tìm đủ mọi thủ đoạn trắng

trợn và bỉ ôi, xảo trá và tinh vi , hàng

làm mờ nhạt và bóp méo hình ảnh

đẹp đẽ của các thế hệ cách mạng lớp

trước trong lòng thế hệ thanh niên

hôm nay ; hòng ngăn cách thế hệ

thanh niên hôm nay với các thế hệ

cha anh bằng bức tường vỏ hình do

chúng dựng lên để nhằm đưa họ đi

trệch con đường cách mạng.

Đảng ta luôn luôn coi việc giáo dục

truyền thống cách mạng là một nội

dung quan trọng trong việc giáo dục

cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ .

Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng đã

nêu rõ cần phải “ hết sức coi trọng

giáo dục truyền thống dân tộc và

truyền thống cách mạng , chủ nghĩa

yêu nước chân chính và chủ nghĩa

quốc tế vô sản cho thanh niên » . Chỉ

་
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thị của Ban bí thư Trung ương Đảng

về việc tăng cường giáo dục truyền

thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng

khẳng định : “ Sự nghiệp anh hùng

của Đảng và của dân tộc đã trở thành

truyền thống quý báu của người Việt-

nam , phải được giữ vững và phát huy

từ thế hệ này sang thế hệ khác, biển

thành sức mạnh vật chất ngày càng

to lớn hơn trong giai đoạn mới xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Những lớp người trẻ tuổi là

lực lượng xung kích của cách mạng

cần được chuẩn bị và giáo dục tốt về

mọi mặt .
Giáo dục truyền thống là

một bộ phận quan trọng của sự nghiệp

giáo dục chính trị , tư tưởng cho

thanh niên » .

Nói giáo dục truyền thống cách

mạng cho

thống ấy được hình thành và phát

triển trong suốt lịch sử lâu dài chống

bọn phong kiến phương Bắc xâm lược ,

và được phát huy đến cao độ trong

sự nghiệp cách mạng giải phóng dân

tộc do Đảng ta lãnh đạo .

Nếu thế hệ trẻ nước ta , bắt đầu từ

tuổi nhi đồng đã hiểu được những

chiến công hiền hách chống giặc

ngoại xâm , những gương sáng chói

về đức hy sinh cho nghĩa lớn của các

vị anh hùng dân tộc và của Đảng ta ,

thế hệ trẻ đó nhất định sẽ có niềm

tự hào mạnh mẽ về Tổ quốc mình ,

nhân dân mình , và sẽ xác định được

rõhơn trách nhiệm của mình đối với

hiện tại và tương lai . Và , nếu chúng .

ta làm cho họ hiểu rằng những trang

sử hào hùng ấy đang được chính

những người trẻ tuổi hôm nay kế tục

và phát huy trong điều kiện mới như

thế nào thì nhận thức của họ về

truyền thống yêu nước và giữ nước

càng được củng cố và dẫn tới những

hành động cách mạng tích cực .

thế hệ trẻ là nói tới việc

trang bị cho họ một nhận thức rõ

ràng và sâu sắc về những giá trị tinh

thần , đạo đức và nếp sống cao đẹp mà ,

Đảng ta , quân đội ta , Đoàn thanh niên

và nhân dân ta đã hun đúc nên trong

mấy chục năm qua . Những giá trị ấy

là sản phẩm trực tiếp của hàng chục

triệu người Việt-nam hoạt động , đấu

tranh dưới ngọn cờ quang vinh của

Đảng và Bác Hồ trong thời đại mới.

Đồng thời nó cũng kế thừa , phát huy

những truyền thống cao quý mà dân

tộc ta đã hun đúc nên trong lịch sử
dựng nur ức và giữ nước của mình .

Chỉ t hai của Ban bí thư Trung
ương

Đảng
đã xác định

rất rõ nội dung

truyền
thống

cách
mạng

cần

những

phải gì cần đục rộng rãi cho thế hệ trẻ .Việc
nắm

đề
xác m vững những nội dung đó

định mục tiêu cần đạt tới làđiều

r
ấ
tquan

trọng
.

Tru&

Clớp
n
g ười trẻ tuổi

hiểu
rõ chi

khi
hết , chúng

ta phải
làm cho

anh
hù

sàng

h
y

sinh
tất cả vì độc lập tự do

của
Tổ quốc

, không
cam làm chịu

mặt

nước
v
àlàm nô lệ , là một

truyền

thống

cực
kỳ quý báu của dân tộc ta . Truyền

ng, dũng cảm , bất khuất, sẵn

Cho ‘nên , giáo dục truyền thống

yêu nước , bồi dưỡng cho thanh niên

chí khí anh hùng, dũng cảm , bất

khuất, chuẩn bị cho họ tinh thần sẵn

sàng chiến đấu hy sinh đề bảo vệ độc

lập tự do và chủ nghĩa xã hội , sẵn

sàng đương đầu và vượt qua mọi thử

thách , là một nội dung quan trọng

bậc nhất của việc giáo dục truyền

thông cách mạng . Chúng ta hoàn toàn

có khả năng thực hiện tốt điều đó , bởi

lẽ , lịch sử dân tộc ta , như nhiều nhà

sử học nước ngoài đã từng nhận

xét , có bề dày và bề sâu rất quý.

Truyền thống chiến đấu giữ nước

như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài

lịch sử dân tộc ta là một thực tế khách

quan , có sức sống vô cùng mãnh liệt .

Truyền thống ấy tự nó có sức thuyết

phục hàng chục triệu thanh niên , thiếu

niên , có khả năng thức tỉnh ý thức

trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa và lòng trung thành với sự

nghiệp cách mạng của lớp người mới

39



bước vào đời ; và do vậy , nó có khả

năng tập hợp thế hệ trẻ nước ta hành

động theo phương hướng lãnh đạo

của Đảng.

Vững vàng trước mọi thử thách ,

khó khăn gian khô ; luôn luôn trung

thành với sự nghiệp cách mạng cũng

là một truyền thống tốt đẹp của nhân

dân ta . Chúng ta có trách nhiệm làm

cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc và tự hào

về truyền thống đó.

Trong quá trình dựng nước và giữ

nước , nhân dân ta luôn luôn phải

đương đầu với mọi thử thách và khó

khăn gian khô : vừa phải vật lộn với

thiên tại vừa phải liên tiếp chiến đấu

chống giặc ngoại xâm .

Có thể nói, trong lịch sử dân tộc ta

nhiều khó khăn , thử thách nối tiếp

nhau diễn ra . Chẳng còn ngược lại lịch

sử xa xưa , chỉ điểm lại khoảng thời

gian hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh

đạo của Đảng cũng thấy rất rõ điều

đó . Cách mạng Tháng Tám vừa mới

thành công đã phải đương đầu với

thù trong, giặc ngoài , với nạn đói

khủng khiếp . Và, liên tiếp sau đó là

các cuộc kháng chiến chống chủ

nghĩa thực dân Pháp , chống đế quốc

Mỹ và chống chủ nghĩa bành trưởng

bá quyền Trung -quốc . Ngày nay ,

chúng ta vừa phải gánh chịu những

hậu quả nặng nề của các cuộc chiến

tranh đó , vừa phải đối phó với một

cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

mà kẻ địch đang tiến hành . Khó khăn

chồng chất khó khăn ; thử thách này

tiếp theo thử thách khác . Mặc dù vậy ,

chúng ta vẫn vững vàng , cách mạng

vẫn tiếp tục tiến lên .

Đương nhiên , trong quá trình đi

lên của cách mạng không khỏi có

những kẻ vấp ngã , tụt lại phía sau ,

không khỏi có những người dao động,

ngả nghiêng . Song , tuyệt đại đa số

chúng ta đều vững vàng, biết suy

nghĩ đúng và hành động đúng , chấp

nhận khó khăn , cố gắng vươn lên cho

xứng đáng với đất nước và dân tộc .

Làm cho thế hệ trẻ ngày nay hiệu

dúng , hiểu sâu sắc truyền thống tốt

đẹp đó tức là chúng ta đã trang bị

dược cho họ cái vốn tinh thần rất

phong phú . Với cái vốn đó , chắc chắn

tuổi trẻ sẽ vững vàng vượt qua mọi

khó khăn , thử thách , lập được những

chiến công kỳ diệu trong sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc.

Cần cù , bền bỉ và sáng tạo trong lao

động là nét đặc trưng của dân tộc ta .

Nét đặc trưng đó cũng đã trở thành

một truyền thống tốt đẹp . Chúng ta

có trách nhiệm làm cho thế hệ trẻ

ngày nay hiểu rõ truyền thống đó,

tự giác kế thừa và phát huy truyền

thống đó để chuẩn bị cho họ một tinh

thần , một khi phách tiến công trên

các lĩnh vực sản xuất , công tác , tồ

chức đời sống...

Khác với các thế hệ thanh niên

trước đây , thế hệ thanh niên ngày

nay có trình độ học vấn cao hơn , có

khả năng tiếp thu nhanh chóng các

thành tựu khoa học và kỹ thuật tiên

tiến . Thanh niên lại có mặt ở hầu

khắp các ngành hoạt động của xã hội.

Nếu chúng ta làm cho mỗi thanh niên

dang hoạt động trên từng lĩnh vực đó

hiểu rõ tổ tiên ta xưa kia và các thế

hệ cha anh mấy chục năm qua đã lao

động cần cù , bền bỉ và sáng tạo như

thế nào để bảo đảm căn no đánh

thắng » , đề xây dựng đất nước được

như ngày nay ; và các tập thể thanh

niên hôm nay đang lao động dũng cảm

và sáng tạo như thế nào , ở những nơi

chồng chất khó khăn , chắc họ sẽ ý

thức dày đủ hơn về trách nhiệm của

mình trong việc góp sức thực hiện

thắng lợi các chương trình kinh tế

xã hội do Đảng đề ra ; chắc chắn họ

sẽ có thêm sức mạnh tinh thần đề

hoàn thành xuất sắc vai trò xung

kích cách mạng của mình trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giáo dục truyền thống cách mạng

cho thế hệ trẻ còn phải làm cho họ

40



biết kế thừa nếp sống giản dị , thương

yêu và đùm bọc lẫn nhau . Đối với dân

tộc ta , đây cũng là một truyền thống

đặc sắc . Từ ngàn xưa , nhân dân lao

động nước ta đã rất quý trọng những

thành quả lao động của mình , luôn

luôn sống trong sạch , giản dị , cần

kiệm , « đói cho sạch , rách cho thơm » .

Họ rất ghét thói xa hoa , phù phiếm ,

kệch cỡm , dua đòi , sống quay quắt,

thủ đoạn , luồn lọt . Nét nổi bật là mối

quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa .

người và người . Đó là quan hệ

bình đẳng, dân chủ , thương yêu

đùm bọc lẫn nhau , tối lửa , tắt đèn »

có nhau . Ngày nay , trong chế độ mới,

dưới sự lãnh đạo của Đảng ta , truyền

thống đó được phát triển thành đạo

lý : « mỗi
người vì mọi người, mọi

người vì mỗi người ” .

Chúng
ta có trách nhiệm làm cho

thế hệ trẻ ngày nay hiểu rõ được

truyền thống đó đề họ tự giác xử sự

cho thích

hợp trong lõi sống ; đề họ

nhận thức được một cách đúng đắn

rằng :ngay trong tình hình đang có

khó khăn về nhiều mặt như hiện nay ,

nếu có nhân sinh quan cách mạng

đúng đắn , chúng ta vẫn có thể

phấn đấu đạt được một lối sống đẹp,

một lối

tế ; đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với

Liên -xô và các nước trong cộng đồng

xã hội chủ nghĩa , với khối liên minh

đặc biệt Việt -nam Cam -pu-

chia , và khi cần thì sẵn sàng làm

nghĩa vụ quốc tế theo yêu cầu của

sống văn minh đúng với ý

nghĩa sâu xa của nó . Đương nhiên ,

Đảng ta , Nhà nước ta dang nỗ lực

phần đầu dề nước ta có mức sống vật

chất
khá hơn và một đời sống tinh

thần phong phú thông qua việc thực
hiện

các chương trình kinh tế

hội.

Cuối

xå

tinh
trần quốc

tế trong
súng , thủy

cùng, cần giáo dục thanh niên

chung .

được
Đảng ta dây công

hun
đúc

nên
Đây là một phẩm chất cao quý

trong ha

qua và đã trở thành một bộ phận của
ơn nửa thế kỷ chiến

đấu vừa
truyền

như

thống cách mạng . Việc giáo

Dang.

Lào
-

Muốn cho những truyền thống cách

mạng trên dây thấm sâu vào tư tưởng .

tình cảm của thế hệ trẻ , biến thành sức

mạnh vật chất to lớn , cần tiến hành

công tác giáo dục một cách có tổ chức ,

có nghệ thuật , thiết thực và thường

xuyên . Từ trước đến nay chúng ta đã

làm công tác này và đã thu được

những kết quả tốt . Song , nhìn chung

cách làm còn đơn giản , chưa tạo thành

nền nếp . Hầu hết các cơ sở mới chỉ

áp dụng một vài hình thức quen

thuộc như « nói chuyện truyền thống »

“ đốt đuốc truyền thống » mà chưa có

những hình thức tổng hợp , đa dạng ,

phong phú.

dục

truyền thống
này nhằm

giúp thế

hệ
trẻ khắc phục

tư tưởng
tự ti cũng

họ nâ n g cao tinh
thần

đoàn
kết quốc

ta tưởng
dân tộc hẹp hòi ; giúp

Giống như nhiều mặt giáo dục khác ,

công tác giáo dục truyền thống cách

mạng cho thế hệ trẻ đòi hỏi phải sử

dụng một cách có nghệ thuật các

phương tiện nghe nhìn , như : nghe nói

chuyện , nghe đọc truyện , nghe các bài

hát truyền thống , hội thảo các chuyên

đề truyền thống , xem kịch , xem phim ,

xem tượng dài, thăm nhà bảo tàng .

thăm các di tích lịch sử v.v. Những

điều tai nghe mắt thấy bao giờ cũng

có sức truyền cảm , thuyết phục mạnh

mẽ, nó “ đánh ” thẳng vào trực giác ,

để lại trong tuổi trẻ những ấn tượng

sâu sắc . Khác với mấy chục năm

trước dây , các phương tiện nghe, nhìn

ngày nay đã được sử dụng rộng rãi

và có nghệ thuật trong công tác thông

tin đại chúng . Nếu chúng ta không

khai thác khả năng của các phương

tiện này , không “ nghệ thuật hóa »

công tác giáo dục truyền thống cho

phù hợp với tâm lý thanh niên , thiếu

niên , mà chỉ tiến hành giản đơn bằng

sự “ thuyết lý , giảng giải một chiều
༥
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thì hiệu quả giáo dục sẽ bị hạn chế

rất nhiều .

Muốn đổi mới công tác giáo dục

truyền thống và đưa nó vào nền nếp ,

thì nhất thiết phải có sự phối hợp

toàn xã hội, Bắt đầu từ gia đình và

các trường lớp mẫu giáo , thông qua

các bài ca , chuyện kể của các bà mẹ

và người dạy trẻ , chúng ta cần tạo

nên trong các em những ý thức tốt

dẹp đầu tiên về quê hương mình , về

trường lớp mình ; giáo dục cho các

em biết trân trọng những sản phẩm

vật chất và tinh thần mà các lớp

người lớn tuổi đã tạo ra trong xã hội ,

dã mang đến cho các em . Lên cấp học

phổ thông , những kiến thức về truyền

thống dân tộc và cách mạng được mở

rộng và nâng cao thông qua môn học

lịch sử và các hoạt động xã hội « sinh

hoạt truyền thống » do nhà trường

hoặc Đội thiếu niên , Đoàn thanh niên

tổ chức. Vì vậy, việc giảng dạy bộ

môn lịch sử và việc tổ chức các hoạt

động ngoại khóa nhằm giáo dục truyền

thống cách mạng cho học sinh cần

được đầy mạnh hơn nữa, đồi mới và

nâng cao chất lượng hơn nữa , không

chỉ trong các trường phổ thông mà cả

trong các trường đại học .

Trợ lực cho nhà trường , việc giáo

dục truyền thống ngoài nhà trường

bằng hoạt động của các cơ quan văn

học nghệ thuật và các cơ quan thông

tin đại chúng là vô cùng quan trọng .

Chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương

Đảng về việc tăng cường giáo dục

truyền thống cách mạng cho thế hệ

trẻ đã ghi rõ : “ Các cơ quan tuyên

truyền thông tin báo chí , văn hóa

giáo dục và các ngành hữu quan phải

có chương trình giáo dục truyền

thống cách mạng cho thanh niên » .

Hiện nay thanh niên rất ước ao được

đọc những cuốn truyện hay viết

về thời thanh niên của Bác Hồ , về

Đảng, về các chiến sĩ cách mang

trẻ tuổi đã cống hiến cuộc sống dẹp

đế , trong sáng, cao thượng đã hy sinh

cuộc đời mình cho nước, cho dân .

Thanh niên rất khát khao những bài

hút mới viết về truyền thống có nghệ

thuật cao ; rất khát khao được xem

những cuốn phim , vở kịch có tần khái

quát lớn về lịch sử , có tính tư tưởng

sâu sắc , có sự đổi mới về cấu trúc ,

dàn dựng . Thanh niên cũng rất muốn

xem những tác phẩm điêu khắc , hội

họa về đề tài truyền thống , rất muốn

xem những bức tranh , bức tượng đẹp

thể hiện cuộc sống của những người

anh hùng thuộc các thế hệ thanh niên

trước đây , hoặc của thế hệ thanh niên

ngày nay . Quả thật , truyền thống

không phải là một cái gì đã cũ đối

với tuổi trẻ như một số người quan

niệm ; trái lại , nó đang được thanh

niên , thiếu niên chờ đón , tiếp nhận

một cách đầy hứng thú qua các loại

hình nghệ thuật . Nếu các cơ quan văn

học nghệ thuật và cơ quan thông

tin đại chúng coi đề tài này là một

nội dung quan trọng trong chương

trình công tác của mình , thì chắc chắn

sẽ được tuổi trẻ cả nước hoan nghênh .

Việc xây dựng các cơ sở vật chất

phục vụ công tác giáo dục truyền

thống cách mạng như hệ thống các

nhà bảo tàng , các khu di tích lịch sử .

các nghĩa trang liệt sĩ , tượng đài kỷ

niệm ... từ trung ương đến các địa

phương và cơ sở cũng đóng một vai

trò rất quan trọng . Tùy điều kiện cho

phép , các xã , phường, quận , huyện ,

nhà máy , nông trường ,… nên có kẽ

hoạch xây dựng các nhà lưu niệm

hoặc tượng đài kỷ niệm , trước hết nên

chú ý viết cuốn sử của đơn vị mình .

Chúng ta đang gặp những khó khăn

về kinh tế , tài chính , vật tư , nhưng

với phương châm Nhà nước và nhân

dân cùng làm , trung ương và địa

phương cùng làm , địa phương và cơ

sở cùng làm , chúng ta vẫn có thể huy

động được sức mạnh tổng hợp của cả

xã hội để sửa sang lại những cơ sở

vật chất đã có , xây dựng những cơ

sở mới cần thiết , đáp ứng yêu cầu
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của việc giáo dục truyền thống cho

thế hệ trẻ .

*

Trong những năm qua , dưới sự

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, được

các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện ,

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi-

Minh ở các cấp đã tiến hành nhiều

biện pháp thích hợp, có hiệu quả ,

nhằm giáo dục truyền thống cách

mạng , truyền thống dân tộc cho thế

hệ trẻ .

Đề công tác này phát triển lên một

bước mới theo tinh thần chỉ thị 14

của Ban bí thư Trung ương Đảng về

việc tăng cường giáo dục truyền

thống cách mạng cho thế hệ trẻ , Ban

bí thư Trung ương Đoàn đã quyết

định tổ chức cuộc hành quân theo

bước chân những người anh hùng bắt

đầu từ tháng 5-1983 và kết thúc vào

năm 1985 là năm tập trung nhiều ngày

kỷ niệm lớn . Đây là một phương thức

giáo dục truyền thống cách mạng thông

qua các hoạt động cụ thè, phong phú ,

hấp dẫn , thiết thực nhằm làm cho

tuổi trẻ cả nước nhận thức sâu sắc về

lịch sử chiến đấu quang vinh của

Đảng và nhân dân anh hùng , bồi

dưỡng lòng tự hào và biết ơn của

tuổi trẻ đối với các thế hệ cách mạng

đi trước , giúp tuổi trẻ nhận rõ sứ

mệnh lịch sử thiêng liêng của mình

trong giai đoạn cách mạng mới, kẽ

tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp

cách mạng vẻ vang của Đảng và dân

tộc , đi đầu trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Cũng thông qua các hoạt động cụ thể

của cuộc hành quân mà động viên

đoàn viên thanh niên phấn đấu thực

hiện các chương trình công tác của

Đoàn , góp phần tích cực vào việc

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội thứ V của Đảng ; đổi mới một

bước phương pháp công tác thanh

niên , xây dựng tổ chức Đoàn và Hội

liên hiệp thanh niên vững mạnh ...

Qua 5 tháng triển khai, cuộc hành

quân theo bước chân những người

anh hùng đã đạt được những kết quả

khá tốt. Ít có cuộc vận động nào được

thanh niên hưởng ứng nhanh như

cuộc vận động này . Bắt đầu từ Hà

nội , cuộc hành quân đã nhanh chóng

lan tỏa ra các tỉnh miền Trung , vào

thành phố Hồ -Chí-Minh và tận các

tỉnh cực nam của Tổ quốc như Kiên-

giang , Minh hải.

Cuộc hành quân theo bước chân

những người anh hùng do Đoàn phát

động đã được các cấp bộ Đảng nhiệt

liệt hoan nghênh . Một số tỉnh ủy và

thành ủy đã ra chỉ thị tăng cường lãnh

đạo cuộc vận động này và có kế hoạch

hướng dẫn đảng viên tham gia . Nhiều

bậc cách mạng lão thành , đảng viên

lâu năm , chiến sĩ , sĩ quan quân đội

đã phục viên hoặc về nghỉ hưu ở các

miền trong nước đã bày tỏ niềm vui

trước cuộc vận động này . Nhiều đồng

chí đã tham gia những hoạt động

truyền thống với tuổi trẻ một cách

say sưa . Có thể nói cuộc hành quân

theobước chân những người anh hùng

dang đi vào lòng người, bởi vì các

thế hệ có thể tìm thấy trong đó những

năm tháng quang vinh của mình . Nó

gắn chặt với các hoạt động xã hội cho

nên mang tính thiết thực sâu sắc,

khắc phục được bệnh hình thức vẫn

khá phổ biến trong công tác giáo dục .

Và do áp dụng được nhiều biện pháp

như tham quan , du lịch , cắm trại , mở

hội truyền thống một cách linh hoạt ,

không chờ đợi có đủ điều kiện và

phương tiện vật chất... cho nên nhiều

nơi đã lôi cuốn thanh niên , thiếu niên

tham gia đông đảo , và động viên được

sáng kiến của họ trong việc khai thác ,

sử dụng những cơ sở vật chất sẵn có

ở địa phương nhằm phục vụ tốt và

dừa dàn công tác giáo dục truyền

thống vào nền nếp .

Tuy vậy, ở một số nơi , nhất là

các vùng trọng điểm , cuộc vận động
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này vẫn chưa được triển khai . Không

ít cơ sở của Đoàn còn lúng túng trong … .

chỉ đạo thực hiện . Ban bí thư Trung

ương Đoàn đã có kế hoạch khắc phục

những nhược điểm này bằng cách :

tăng cường sự chỉ đạo tích cực , đồng

bộ trong các cơ quan của Đoàn ; tranh

thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,

sự phối hợp của chính quyền và các

co quan văn hóa , giáo dục , tuyên

truyền , báo chí... Qua cuộc vận động

này , tuổi trẻ cả nước chắc chắn sẽ

hiểu sâu sắc hơn những giá trị truyền

thống cách mạng của các thế hệ đi

trước ; và trong điều kiện mới, chắc

chắn tuổi trẻ sẽ phát huy và viết nên

những trang sử mới xứng đáng của

thế hệ mình .

Tích lũy và tiêu dùng...

( Tiếp theo trang 31 )

Thực hiện đúng đắn nguyên tắc

tập trung dân chủ của tài chính Nhà

nước . Một mặt, khắc phục cách quản .

lý quan liêu , gò bó , thực hiện phân

cấp quản lý đồng bộ , tháo gỡ ràng

buộc , mở rộng quyền tự chủ về tài

chính đề các cơ sở , các ngành và địa

phương phát huy tinh thần chủ động,

sáng tạo , khai thác tốt mọi tiềm năng

của mình , đẩy mạnh sản xuất, kinh

doanh , làm ra nhiều sản phẩm , tăng

tích lũy cho bản thân và cho Nhà

nước . Mặt khác, thực hiện tập trung ,

thống nhất cao : tập trung mọi nguồn

thu vào ngân sách Nhà nước theo

đúng chế độ , tuyệt đối không đề phát

sinh các khoản thu chi ngoài ngân

sách , các loại quỹ bất hợp pháp , tập

trung đại bộ phận số thu , nhất là các

nguồn thu lớn và chủ yếu vào ngân

sách trung ương.Trong tình hình đất

nước còn nghèo , khả năng tài chính

ít , việc tập trung mạnh vốn vào ngân

sách trung ương là rất cần thiết đề

Nhà nước có thể bảo đảm cấp phát

cho những nhu cầu xây dựng , quốc

phòng và đời sống trọng yếu và cấp

bách nhất, có ý nghĩa toàn quốc và

toàn dân . Về thu cũng như chì, thực

hiện thống nhất các chính sách , chế

độ , tiêu chuần do trung ương quy

định chung cho cả nước, giữ vững

kỷ luật tài chính và pháp chế xã hội

chủ nghĩa .

Sự tham gia tích cực , chủ động

của tài chính Nhà nước vào việc xây

dựng kế hoạch kinh tế quốc dân .

phục vụ và kiểm tra , thúc đầy quá

trình thực hiện kế hoạch , bảo đảm sự

nhất tri giữa kế hoạch hiện vật và

kế hoạch giá trị , cũng như sự phối

hợp chặt chẽ , ăn khớp giữa các mặt

hoạt động tài chính , giá cả , lao động

tiền lương , thương nghiệp , quản lý

thị trường đều có quan hệ rất lớn

việc thực hiện chính sách tích

và tiêu dùng trong giai đoạn

cách mạng hiện nay .

đến

lũy
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Kỷ niệm lần thứ 195 ngày Quang - Trung đại phủ quân Thanh

CÁCH ĐÁNH CỦA QUANG TRUNG

HOÀNG-MINH - THẢO

HAI mươi vạn quân chiến đấu và

hàng chục vạn quân vận chuyển ,

phục dịch của nhà Thanh do tổng đốc

Lưỡng Quảng Tôn -Si- Nghị chỉ huy

sáp sang xâm lược nước ta . Một vấn

đề chiến lược trọng yếu nhất đặt ra

cho Nguyễn -Huệ là phải làm sao tiêu

diệt nhanh chóng , gọn gàng , triệt để

được quân thù .

Trước sự đe dọa của nạn ngoại

xâm , tình hình trong nước lúc ấy ra

sao ? Ở đang trong cái họa Nguyễn

Ánh là mối lo canh cánh đối với

Nguyễn -Huệ . Thấy rõ sự yếu đuối,

nhu nhược của Nguyễn -Nhạc , Nguyễn-

Lữ , nhìn về xa , Nguyễn -Huệ xem

ahọa Nguyễn -Ảnh là căn bệnh tiềm

tàng, nếu không xóa được tận gốc sẽ

có lúc bột phát đe dọa đến tính mạng .

Tinh hình đàng ngoài cũng vô cùng

phức tạp . Nếu chiến tranh dây dưa,

giặc Thanh có thể nhận được thêm

viện binh thì chiến tranh càng kéo

dài thêm . Nấp dưới giáo giặc Thanh ,

bọn Lê-Chiều - Thống có thể xây dựng

dẫn dân lực lượng ngụy quân dáng

kẻ để giúp sức cho Tôn- Sĩ-Nghị. Trên

thực tế , khi quân Thanh chiếm được

Thăng -long , quân ở cần vương ” của

Lê -Chiêu -Thống đã lên khoảng 2 vạn

người.

Khi đó , tại Phú -xuân , quân đội Tây-

sơn dưới quyền chỉ huy của Quang-

Trung chỉ có khoảng 6 vạn người.

Quang- Trung đã trù tính , dọc đường

tiến ra Bắc -hà . sẽ tuyển thêm quản ,

nhưng có thể thấy trước được rằng

khi tiến đánh Thăng -long , số quân

trong tay cũng chỉ khoảng 10 vạn ,

chưa bằng nửa số quân của kẻ thù

Triều Thanh dưới thời Càn -Long lại

đang ở vào giai đoạn cường thịnh .

Tôn- Sĩ-Nghị sau khi chiếm được

Thăng long đã được hoàng đế nhà

Thanh khen là “ đại thần toàn tài »

là người « một mình gánh vác , điều

khiến có phương pháp , cho nên không

đầy một tháng mà đã thành công ,

thật xứng đáng với sự ủy nhiệm của

trẫm » ( Đại Thanh lịch triều thực lục

1318 , tr.21 và 241) . Can -Long tặng cho

Tôn -Si-Nghị tướcmưu dũng công hạng

nhất. Như vậy , quân giặc đông , tưởng

giặc tài , chúng còn có thêm bọn tay

sai việt gian thông thạo địa hình và

tình hình trong nước ta .

་

Lực của ta đã không bằng chúng ,

cho nên muốn đánh thắng chúng tất

phải tạo ra được thế “ nhằm tăng gấp

bội thực lực của ta , làm suy yếu ,

giảm xuống nhiều lần thực lực của

dịch » . Thế đó trước hết là thể bất
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ngờ . Đây là điều mà Quang- Trung

đã trù hoạch ngay tại Phú -xuân và

điều đó đã trở thành yếu tố then chốt

trong kế hoạch đại phá quân Thanh

của người “ anh hùng áo vải » .

Là một thiên tài quân sự , hiểu ta ,

hiểu địch , Quang -Trung thấy trước

được và nắm chắc được những điều

kiện để tạo ra yếu tố bất ngờ cần

thiết đó . Quang- Trung tỏ ra rất tâm

đắc với ý kiến của La- Sơn phu tử

Nguyễn - Thiệp : « Bây giờ trong nước

trong không , lòng người tan rã , quản

Thanh ở xa tới đây không biết tình

hình quân ta yếu hay mạnh , không

hiểu rõ thế nên đánh hay giữ ra sao .

Chúa công đi ra chuyển này , không

quá mười ngày , giặc
Thanh sê

bị dẹp tan » . Chính vì thế , khi vừa ra

đến Tam -diệp , Quang- Trung đã tuyên

bố với các tướng lĩnh ở Bắc-hà :

« Lần này ta ra , thân hành cầm quân ,

phương lược tiến đánh đã có tính sẵn . -

Chẳng quá mười ngày , có thể duỗi

được người Thanh » .

Phương lược của Quang- Trung tiến

đánh quân Thanh được đặt trên cơ

sở yếu tố hàng đầu : bất ngờ.

Bất ngờ không thể tự đến , mà phải

tạo ra . Ở đây , trước hết phải dành

cong đầu cho Ngô - Văn -Sở và Ngô .

Thi- Nhận . Các tướng Tây -sơn là

những dùng tướng, đi theo Nguyễn-

Huệ từ ngày đầu khởi nghĩa , trăm

trận trăm tháng , chỉ biết tiến không

lùi. Tuy chỉ có 7-8 nghìn quân dưới

quyền chỉ huy , nhưng Ngô- Văn -Sử và

Phan -Văn -Lân có thừa dũng cảm và

mưu lược để quyết chiến với 20 vạn

quân Thanh , vì theo như lời Ngô -Văn-

Sử “ giặc đến thì phải sống , chết với

giặc , còn , mất với thành » , nhất là

đây lại là thành Thăng- long . Thế mà ,

nghe theo lời bàn của Ngô -Thị-Nhậm ,

Ngộ -Văn- Sở đã ra lệnh lui quân về

gir Tam -điệp . Như lời Quang- Trung

nhận xét tại Tam -điệp , các người

đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn

của chúng, bên trong thì kích thích

lòng quân , bên ngoài thì làm cho giặc

kiêu căng , kẽ ấy là rất đúng » ( Hoàng

Lê nhất thống chí) . Tinh thần quân

địch ra sao ? Ngạo mạn , kiêu căng

vốn là căn bệnh cố hữu của nhiều

tướng « thiên triều » . Đường đường

là tổng đốc Lưỡng Quảng, kéo quân

hai tỉnh sang a khu xử » công việc

của một « quận Giao chỉ » thuộc tộc

« man di » , thì có gì là khó ! Tôn -Sĩ-

Nghị vốn kiêu căng càng thêm kiêu

căng , đi đến chủ quan , coi thường

đối phương , nhất là khi chiếm được

Thăng -long một cách dễ dàng , không

gặp phải sự kháng cự nào đáng kể .

« Thắng lợi » của Tôn -Sĩ-Nghị lại

diễn ra đúng vào dịp gần Tết nguyên

đán . Quân Tây- sơn lại rút lui từng

bước từ Lạng -sơn đến Thăng -long .

Tất cả những nhân tố trên đây đã đây

Tôn -Si-Nghị đến quyết định . cho

quân lính nghỉ ngơi ăn Tết và chuẩn

bị thêm lực lượng để sau Tết , khoảng

ngày mồng 6 sẽ tiếp tục tiến quân .

Trên thực tế quân Thanh và bọn tay

sai gạt hết mọi công việc , chỉ lo ăn

Tết . Theo tập quán , Tết bắt đầu từ

ngày tiễn táo quân tức là ngày 23

tháng chạp đến ngày hạ nếu tức là

ngày mong 7 tháng giêng , bọn bù

nhìn Lê-Chiêu -Thống đã làm lễ phong

ấn ( cất ấn nghỉ việc ) từ ngày 25 tháng

chạp , «cho phép các quan và quân lính

nghỉ mười ngày đề cùng vui đón tiết

xuân » (Hoàng Lê nhất thống chí ) .

kế cho giặc Thanh « ngủ trọ một

đêm » tại Thăng -long của Ngo-

Thì -Nhậm đã góp phần tạo nên thế

trận chiến lược thúc đẩy và kích

thích Tôn -Si- Nghị dừng quân tại

Thăng-long . Chủ quan khinh địch ,

Tôn - Si -Nghị và cả đạo quân Thanh

xâm lược vùi đầu vào cuộc say sưa

hưởng lạc dịp Tết . Đây là màn khói

che khuất cuộc tiến quân của Quang

Trung từ Phú -xuân ra Tam điệp , là

liều thuốc làm tê liệt cả thế trận lẫn

tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến
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dấu của quân Thanh đóng ở khu vực

Thăng- long .

Trong khi Tôn- Sĩ-Nghị và bọn

tưởng Thanh dương dương tự đắc

xem quân Tây -sờn như « cả chậu

chim lồng , còn chút hơi thừa thoi

thóp » (Hoàng Lê nhất thống chí ) ,

thi Quang- Trung , khi tiến quân ra

đến Nghệ -an , Thanh -hóa , lại sai người

“ đưa thư đến Sĩ-Nghị đề xin đầu

hàng , lời lẽ trong thư rất là nhũn

nhặn khiêm tốn » (Việt sử thông giảm

cương mục ), Tôn - Si-Nghị càng hống

hách , khinh thường , ra lệnh cho

* Quang-Trung hãy rút quân về

Thuận -hóa đề chờ phân xử » (Lê -Qu

kỷ sự ) .

Khi đại quân Tây-sơn đã tập hết

tại Tam -diệp , thì Tôn -Si-Nghị và đại

quân Thanh vẫn mải mê trong cuộc

truy hoan . Trong bối cảnh tình hình

Bắc-hà thời đó , thời gian một tháng

ngủ trọ » của quân Thanh tại Thăng-

long là thời gian chúng hoành hành

và phơi bày bản chất, xâm lược tàn

bạo của chúng, đồng thời cũng là

thời gian nuôi dưỡng và phát triển

đến cực độ tính chủ quan , khinh địch

của Tôn -Sĩ- Nghị và bè lũ . Đây cũng

là tháng phơi trần bản chất việt

gian bán nước cực kỳ để tiện của bè

lũ Lê Chiều- Thống , đồng thời làm

nổi bật chính nghĩa đánh giặc cứu

nước của nghĩa quân Tây-sơn trước

nhân dân Bắc-ha . Những nhân tố đó

đã đưa nhân dàn Bắc hà và cả nước

vẻ với người “ anh hùng áo vải » , với

nghĩa quân Tây -sơn . Bối cảnh chính

trị và tư tưởng mới tại Bác-hà .

a trong - nước trong không lòng

người tan rã » , đối với Tồn -Sĩ- Nghi

và bè lũ tay sai Lê -Chiêu- Thống , có

nghĩa là trong nước tràn đầy căm

thù bọn giặc xâm lược và bọn việt

gian bán nước, lòng người đồng tâm

nhất trí đánh giặc , cứu nước , thu

giang sơn về một mối. Quang Trung

đã đặt bọn Tôn -Sĩ- Nghị, Lê-Chiều-

Thống vào tình trạng có mắt không

thấy , có' tai không nghe » . Quân bộ

Tây -sơn án ngữ Tam -điệp . Thủy

quân Tây - sơn án ngữ các đường thủy

ra Bắc vào Nam . Nhân dân Bắc hà

vừa ngăn chặn không cho giản diệp

giặc lọt qua phòng tuyến của ta , vừa

thu nhận các tin tức tình báo từ hậu

phương dịch chuyển về bộ chỉ huy

nghĩa quân Tây -sơn ; bí mật của

phía ta được bảo vệ chặt chẽ , động

tĩnh của phía dịch bị ta nắm chắc

hằng ngày . Tôn -Si- Nghị không hiều

biết được gì về ý đồ chiến lược của

Quang- Trung, và hoàn toàn rơi vào

thể bất ngờ , bị động trước cách đánh

tài tình của Quang- Trung . Đúng như

Nguyễn - Trãi đã nói : “ Được thời có

thể , thì mất biến thành còn , nhỏ hóa

ra lớn ;mặt thời không thể , thì mạnh

hóa ra yếu , yên lại thành nguy , sự

thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn

tay » (Quân trung từ mệnh tập )..

Muốn không lỡ , phải hành động

nhanh chóng cho kịp với thời. Văn

đề thần tốc được đặt ra với Quang-

Trung , thần tốc hành quân đến địa

điểm tập kết , thần tốc chuẩn bị và

tiến công quân địch . Đây là sở trường

của Quang -Trung và nghĩa quân Tây-

sơn . Tinh thần cao , tổ chức gọn nhẹ ,

nghĩa quân Tây-sơn dưới quyền chỉ

huy của Quang- Trung theo lời của

một cung nhàn nói với mẹ Lê-Chiều

Thong a ra Bắc vào Nam , ân hiện

như quỷ thần , không ai có thể lường

trước được ® (Hoàng Lê nhất thống

chí ). Đây cũng là điều bè lũ Tôn - Si

Nghị không thể nào lường trước

được .

Ꭰ

Ngày 21 tháng 12 năm 1788 , tại

Phú -xuân , Nguyễn -Huệ nhận được

tin báo khẩn cấp của Ngô Văn Sở .

Ngày ngày hôm sau , Nguyễn -Huệ làm

lễ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu

Quang-Trung , rồi lập tức thống lĩnh

đại quân tiến ra Bắc . Chỉ động thái

đó cũng đủ chứng minh sự sẵn sàng

chiến đấu rất cao của các đơn vị

nghĩa quân Tây -sơn , tính quyết đoán
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và khẩn trường hành động của người

“ anh hùng áo vải ” và đặc biệt là

nhãn quan và sự tính toán chiến lược

sâu rộng của Quang - Trung trong

việc làm chủ thời gian nhằm thực

hiện bất ngờ .

Tranh thủ từng khắc , từng giờ

trong hành quân , dừng ở Nghệ -an

hơn 10 ngày , thời gian vừa đủ đề

nghỉ ngơi , bổ sung lực lượng và tổ

chức duyệt binh nhằm cổ vũ , nâng

cao sĩ khí. Sau khi lấy thêm quân ở

Thanh -hóa , Quang-Trung và đại

quán Tây sơn đến Tan điệp ngày

13-1-1789 . Như vậy là chỉ trong vòng

24 ngày kể từ khi xuất quân tại

Phú -xuân , Quang Trung và đội quân

Tây -sơn đã hoàn tất hàng loạt hành

động chuẩn bị lực lượng và chuẩn

bị tinh thần cho quân sĩ . Hầu như

không một khắc , một giờ nào bị bỏ

phí. Trừ thời gian dừng chân ở

Nghệ -an và Thanh hóa , thời gian

hành quân của đại quân Tây -sơn

dòng trên 6 vạn khi đi từ Phú -xuân ,

lên đến 10 vạn khi đi từ Thanh -hóa ,

chỉ có khoảng 11 hoặc 12 ngày . Thật

là điều vượt quá xa khả năng tính

toán chiến lược của tướng giặc Tôn-

Si-Nghị.

Đã có sẵn “ phương lược tiến đánh n

từ khi ra quân tại Phú - xuân , Quang-

Trung phải giải quyết hàng loạt văn

đề cụ thể như tìm hiểu đầy đủ sự

bố trí lực lượng của địch trên suốt

dọc đường từ Tam -điệp đến Thăng-

long , đặc biệt là tại chính khu vực

Thăng- long , chọn hướng tiến công

chủ yếu và những mục tiêu then

chốt dễ tập trung lực lượng đánh

vào , huấn luyện nghĩa quân cách

đánh cụ thể vào những điểm cụ thể ,

chuẩn bị các phương tiện vật chất

phục vụ cho các trận đánh và động

viên quyết tâm của ba quân không

tiếc máu xương quét sạch giặc ngoại

xám . Quang-Trung không những đã

thần tốc trong hành quân , còn thần

tốc cả trong các công việc chuẩn bị

tác chiến ngay trong những ngày

giáp Tết. Chỉ trong vòng 10 ngày từ

15 đến 25 tháng 1 năm 1789 (tức 30

Tết ) đại quân Tây -sơn đã hoàn thành

mọi động tác chuẩn bị và sẵn sàng

bước vào trận quyết chiến lịch sử .

Trước khi xuất phá , Quang- Trung

mở tiệc khao quân và tuyên bố : “ Nay

hãy làm lễ ăn Tết nguyên đán trước ,

đợi sang xuân ngày 7 vào thành

Thăng-long sẽ mở tiệc lớn - các ngươi

hãy nghe nhớ lấy lời ta xem có đúng

thể không ? » .

Lời tuyên bố đanh thép đó là hiệu

lệnh tiến công thần tốc , bước quyết

định trong bộ ba : thần tốc hành quân ,

thần tốc chuẩn bị , thần tốc tiến công ,

bước hoàn tất mối quan hệ giữa bất

ngờ và thần tốc , giữa bất ngờ và thời

cơ trong bối cảnh « thời ; thời ; thực

không nên lỡ » ( Quân trung từ mệnh

lập ) , Những ngày mồng 3 và mồng 4

Tết là những ngày quân giặc ở trong

tình trạng mệt mỏi cả về thể lực lẫn

tinh thần sau hàng chục ngày đêm

chuẩn bị cho Tết và ăn Tết . Đây

chính là thời gian thuận lợi cho việc

bất ngờ thọc sâu và giáng đòn quyết

định vào tận hang ô của đại quân

Thanh kề cả sở chỉ huy của Tôn -Sĩ .

Nghị tại cung Tây-long.

Từ cơ sở tiến công thần tốc đó

phải xây dựng cách đánh nhằm đạt

mục tiêu chiến lược : tiêu diệt nhanh

gọn toàn bộ quân dịch để trong vòng

vài ngày kết thúc chiến tranh . Với

lực lượng ta ít , tiến đánh những lực

lượng dịch đông gấp hơn hai lần ,

Quang- Trung đã chọn cách đánh sở

trưởng của nghĩa quân Tây -sơn : bị

mật, bất ngờ , nhanh chóng tiến quân

từ nhiều hướng , bằng nhiều cách

nhằm kẹp quân Thanh vào giữa vòng

vậy của quân ta , tập trung lực

lượng ở cảnh chủ yếu , đồng thời cũng

triển khai lực lượng ở một số hưởng

khác , tạo thành ưu thế áp đảo tiến

công mãnh liệt một số vị trí then

chốt trong hệ thống phòng ngự của

quân Thanh tại khu vực Thăng-long,
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phá vỡ thế trận của giặc , đầy quân

Thanh vào tình trạng hỗn loạn .

hoang mang , không ứng phó kịp đề

đi đến chỗ bị tiêu diệt hoàn toàn .

Quang- Trung bố trí quân Tây-sơn

thành 5 đạo cùng tiến đánh khu vực

Thăng-long : đạo quân chủ yếu do

Quang -Trung trực tiếp chỉ huy

đánh thẳng vào hệ thống phòng ngự

chủ yếu của địch ở phía Nam Thăng-

long ; đạo quân thứ hai do đô đốc

Bảo chỉ huy tiến ra Đại-áng (Thường-

tin - Hà -sơn -bình ) làm nhiệm vụ yêm

hộ và phối hợp với đạo quân chủ lực ;

đạo quân thứ ba do đô đốc Đặng-

Tiến -Đông chỉ huy , bất ngờ tiến công

tiêu diệt quân Thanh đóng ở Khương-

thượng , rồi thọc sâu vào Thăng long.

Đây là mũi bao vây chiến dịch , đánh

vào sườn phải trận tuyến của địch ,

nơi ít phòng bị , nhưng lại có tính

chất hiềm yếu ; đạo quân thứ tư do

độ đốc Tuyết chỉ huy vượt biển đánh

vào Hải-dương ; đạo quân thứ năm

do đô đốc Lộc chỉ huy là mũi bao

vây chiến lược vượt biên tiến lên

hướng Bắc giang nhằm chặn đường

rút lui của quân Thanh từ Thăng-

long về Quảng-tây , và sẵn sàng ngăn

chặn quân tiếp viện từ Quảng -tây

sang.

Thế trận tiến công của Quang-

Trung đặt đại quân Thanh vào thế

“ cá chậu chim lồng , không đường

chạy thoát. Từ thế trận đó Quang-

Trung đã chọn những tử huyệt trong

hệ thống phòng ngự của Tôn- Si-Nghị

đây là các điểm Hà -hồi, Ngọc-hồi và

Khương-thượng . Tập trung lực lượng

dánh vào các điểm đó , phía Tây- sơn ,

tuy với tổng số quân chưa bằng nửa

tổng số quân địch , nhưng đã có được

số lượng quân áp đảo quân địch tại

các diềm quyết chiến đã chọn . Quân

Tây-sơn còn được sự giúp đỡ , phối

hợp chiến đấu của nhân dân các địa

phương nơi diễn ra chiến sự .

khi cuộc tiến công mở màn , theo

kế hoạch tác chiến của Quang- Trung .

đã hình thành rõ rệt thế trận bao

vây rộng lớn toàn khu vực Thăng-

long . Các đường lớn rút lui của quân

giặc đều bị ngăn chặn . Tai chính diện ,

đạo quân chủ lực do Quang- Trung

đích thân chỉ huyđánh vỗ mặt , trong

khi cánh quân vu hồi do Đặng- Tiến-

Đông chỉ huy từ thượng đạo (đường

núi ) ập xuống như mũi dao cắm phập

vào sườn quân giặc từ tây nam

Thăng -long thọc sâu tận quả tim của

chúng là cung Tây -long bên bờ sông

Hồng . Sự phối hợp giữa các cánh

quân tiến theo cả hai đường thủy ,

bộ đã diễn ra nhịp nhàng. Cách đánh

bao vây trên toàn bộ thế trận đó tác

động sâu sắc đến tinh thần của bộ

chỉ huy quân Thanh và toàn bộ tướng

sĩ , binh lính Thanh khi hệ thống

phòng ngự của chúng bị đập gãy và

chọc thủng một số điểm xung yếu .

Với tinh thần dễ bị hoang mang dao

động của một đạo quân xâm lược khi

gặp khó khăn , đặc biệt là khi đứng

trước nguy cơ bị bao vây , phản ứng

tâm lý tất yếu đầu tiên của chúng là

lo chạy tháo thàn . Chính thế trận bao

vậy trong toàn cuộc hội chiến đó đã

khiến cho Tòn -Sĩ-Nghị « người không.

kịp mặc giáp , ngựa không kịp đặt

yên * , hốt hoảng bỏ cung Tây- long

cùng với một số tên tùy tùng vượt

câu phao chạy sang bờ bên kia sông

Hồng , rồi ra lệnh cắt cầu phao làm

cho hàng vạn quân Thanh chết đuối .

Cũng thế trận bao vây toàn cục đó

đã dẫn đến kết quả : trong tổng số

20 vạn quân chiến đấu và hàng chục

vạn dân phu , chỉ có khoảng 5000 tên

cùng Tôn -Sĩ- Nghị chạy thoát

Trung -quốc .

Trong thế trận bao vây để tiêu diệt

toàn bộ đại quân Thanh đó Quang-

Trung đã thực hiện cách đánh bao

vậy tiêu diệt từng vị trí “ then chốt »

của giặc .

Giữa đêm 30 Tết đạo quân chủ lực

của Quang -Trung vượt sông Gián bất

ngờ tiêu diệt các vị trí tiền tiêu của

giặc ở bờ bắc sông Nguyệt-quyết và
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Nhật tảo , truy kích các toán quân

Thanh và bắt gọn chúng tại Phú -xuyên

“ không đề một tên nào trốn thoát »

(Hoàng Lê nhất thống chí ) . Nhờ đẩy

nửa đêm mồng 3 Tết Kỷ Dậu (28-1-1789 )

quân Tây -sơn bao vây kín đồn Hà-

hồi (Thường-tín , Hà -son - bình ) cách

Thăng -long chỉ khoảng 20 km mà

quân giặc trongđồn không hề hay biết .

Chiến thắng Hà -hồi là tiên dỡ và

điều kiện để tiến công đồn Ngọc-hồi,

trận đánh then chốt quyết định số

phận của đạo quân Tôn -Sĩ-Nghị.

khi được biết quân Tây -sơn dã

tiến đến Ngọc-hồi, Tôn -Sĩ- Nghị và

tất cả các tướng lĩnh và binh sĩ

Thanh trong khu vực Thăng -long

đều kinh hoàng , khiếp hãi. Chúng

bảo nhau “ thật là tướng ở trên trời

xuống , quân ở dưới đất chui lên »

(Hoàng Lê nhất thống chí ). Bản thân

Tôn -Sĩ- Nghị khi được tin cấp báo

cũng phải « rút kiếm chém xuống đất

nói rằng : sao mà thần tốc thế (Minh

đô sử ). Tinh thần quân Thanh lâm

vào tình trạng xao xuyến cực độ,

dúng lúc đạo quân chủ lực Tây-sơn

do Quang -Trung chỉ huy xuất hiện

ngay trước dồn Ngọc-hồi, cứ điểm

then chốt trong hệ thống phòng ngự

của quân Thanh ở mặt trận phía nam

Thăng long . Đây là chiếc lá chắn chủ

yếu che chở cho đại quân Thanh ở

Thăng- long ; chặt đứt mắt xích này

tức là sẽ làm đứt tung cả sợi xích .

Ở đây Quang -Trung đã quyết định

sử dụng đạo quân chủ lực do mình

trực tiếp chỉ huy cộng với đạo quân

tiếp ứng do độ dốc Bảo chỉ huy gồm

tổng cộng khoảng 6 đến 7 vạn người

để tiến công quân Thanh gồm khoảng

3 vạn đóng ở Ngọc -hôi.

Phía Tây -sơn chiếm được trụ thế

về quân số , ngoài ra còn có 100 voi

chiến trong lực lượng xung kích cùng

cung nỏ , giáo , lao ; tượng binh Tây

sơn còn được trang bị nhiều thứ hỏa

khí như súng tay , hỏa hồ và đặc biệt

là cả dại bác trên mình với.

•

Quang- Trung đã quyết định dùng

đại bộ phận binh lực , trong đó có toàn

bộ tượng binh , tiến công mãnh liệt

vào phía nam đồn Ngọc-hồi, trong

khi một bộ phận đạo quân chủ lực

được bố trí sẵn ở phía đông bắc

Ngọc hồi chặn cả hai hướng đường

thiên lý và dê sông Nhị nhằm buộc

quân địch phải chạy dạt về phía tây

theo hướng dâm Mực. Đạo quân của

đô đốc Bảo từ Đại-áng được sử dụng

như lực lượng chi viện cho đạo quân

chủ lực trong việc công phá đồn

Ngọc - hồi , nhưng nhiệm vụ chủ yếu là

bao vây và tiêu diệt quân giặc khi

chúng den däm Mure.

Tiến công mãnh liệt ở chính diện

dồng thời mở sẵn cho quân giặc một

con đường thoát để đây chúng đến

một cái bẫy tử địa dã chuẩn bị từ

trước là đầm Mực . Cách đánh tài tình

này của Quang Trung đã dẫn đến kết

quả tiêu diệt hoàn toàn cánh quân

của đô đốc Thanh Hứa - Thế -Hành ngày

trong đồn Ngọc-hồi và tại đầm Mục.

Về cách tiến công mãnh liệt của quân

Tây-sơn , chính kẻ thù cũng phải thừa

nhận : “ Quân tiên phong của giặc

tức quân Tây -sơn – xông thẳng vào

đại doanh của ta ( An -nam quân doanh

kỷ yếu ), “ giặc dùng những bỏ rơm to

lớn để che đỡ mà lăn xả vào ... hẻ

trước ngã , người sau nổi , hết thảy

đều trở sức liều chết mà chiến đấu

( Việt sử thông giám cương mục ).

Cũng vào khoảng canh từ đêm mồng

4 tháng giêng Kỷ Dậu khi đạo quân

chủ lực tiến đánh dẫn Ngọc hồi thì

trên hướng phối hợp , đạo quân của

đô đốc Đặng-Tiền -Đông làm mũi bao

vậy chiến dịch , bất ngờ tiến công

mãnh liệt đồn Khương -thượng (Đống-

đa ) . Quân giặc không xoay trở kịp ,

vì chúng không ngờ quân Tây -sơn lại

từ hưởng núi thành linh ập xuống . Chỉ

sau vài giờ chiến đấu , dồn Khương .

thượng bị tiêu diệt . Quân Tây -sơn

thừa thắng tiêu diệt luôn các đồn

Yên -quyết, Nam -đồng , rồi tràn vào
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của ô tây nam thành Thăng-long như

một mũi lao từ xa phóng thẳng vào

cung Tây -long , nơi Tôn -Si-Nghị đặt

sở chỉ huy của hắn . Đangdồn tâm trí

vào Ngọc-hồi, thì lại thấy quân Tây .

sơn từ mặt tây nam ập đến , Tôn -Sĩ-

Nghị và các tướng sĩ Thanh hoảng

hốt cực độ, không còn cách nào khác

là cuống cuồng chạy thoát thân .

Trong các trận Ngọc hồi, và

Khương-thượng (Đống-đa ), các yếu tố

bất ngờ, thần tốc , bao vây và tiến

công mãnh liệt đã được kết hợp chặt

chẽ , nhân sức mạnh của quân Tây .

sơn lên gấp bội , do đó đã nhanh

chóng đè bẹp được quân Thanh , mặc

dù về số lượng chúng đông hơn ta

nhiều lần . Quân Tây -sơn đã nắm chắc

thời cơ , thực hiện bất ngờ , hành

động thần tốc đề giành chủ động , tận

dụng thời cơ ; dựa vào bất ngờ để tạo

nên thế trận bao vây , trong khi chính

thế trận bao vây đó lại nâng cao hiệu

lực, tác động của bất ngờ , sử dụng

các yếu tố bất ngờ , bao vây và thàn

tốc đó làm tiền đề và điều

lợi cho hành động tiến

liệt nhằm tiêu diệt một

then chốt thuộc hệ thống phòng ngự

của địch.

kiện thuận

công mãnh

số cứ điểm

Đây thật chẳng khác nào dùng

những ngón tay thép điềm đúng vào

những tử huyệt của giặc , đập vỡ thế

trận của giặc , đầy chúng vào tình

trạng tan rã và bị tiêu diệt trong vòng

vây của quân ta . Đây là cách đánh kỳ

diệu của Quang - Trung . Bất ngờ và

thần tốc tạo ra thời cơ bao vây tiến

công mãnh liệt tiêu diệt các đồn Hà

hồi, Ngọc-hồi và Khương-thượng. Thời

cơ này được sử dụng đúng đắn chính

xác lại tạo ra thời cơ mới . Đô đốc

Đặng- Tiến -Đông đã không bỏ lỡ khi

« một mình một ngựa tiến lên trước ,

dẹp yên nơi cung cấm » thọc sâu vào

cung Tây-long sở chỉ huy của Tôn-

Sĩ- Nghị .

----

Mờ sáng ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu ,

đạo quân của đô đốc Đặng- Tiến -Đông

.

tiến vào Thăng-long ; đến trưa , đạo

quân chủ lực của Quang- Trung cùng

với đạo quân của đô đốc Bảo tiến vào

kinh thành .

Nét tiêu biểu đặc sắc của tư tưởng

quân sự Quang- Trung là tư tưởng

tiến công ; giành lấy và nắm chắc

quyền chủ động từ chiến lược , chiến

dịch đến chiến đấu , dùng mưu kế đề

giành lấy bất ngờ , dùng hành động

thần tốc và dùng cách đánh bao vây

chia cắt kết hợp với đột phá để tiến

công tiêu diệt địch , tiêu diệt gọn gàng

và triệt để đội quân địch với số lượng

dòng hơn . Quân Thanh rất chủ quan

sau hàng loạt thắng lợi dẫn đến việc

chiếm đóng kinh thành Thăng -long

Tôn -Si-Nghị tưởng chừng đang nắm

trong tay quyền chủ động . Thế nhưng ,

ngay tại Phú- xuân , với tư tưởng tiến

công , với tính quyết đoán nhanh chóng

dựa trên cơ sở những tính toán toàn

diện , chính xác , người “ anh hùng áo

vải ) đã giành lại quyền chủ động

chiến lược về tay mình khi quyết

định “ lập tức xuất quân .

Ở vào thế phải “ lấy ít đánh nhiều »

vấn đề đặt ra là phải tạo thế , tạo

thời cơ để chuyển hóa so sánh lực

lượng giữa hai bên , dùng thế và thời

đề tăng sức mạnh của ta lên gấp bội,

giảm sức mạnh của địch xuống nhiều

lần . Trong thực tế diễn biến chiến sự ,

Tôn -Sĩ- Nghị đã bị bất ngờ về ý định

chiến lược của Quang -Trung , bất ngờ

về nghệ thuật chiến dịch , và bất ngờ

cả trong các trận chiến đấu từ các

trân Hà -hồi, Ngọc- hồi , Khương

thượng đến mũi bao vây thọc sâu vào

cung Tây-long .

Cách đánh của Quang- Trung đã

phát huy được sức mạnh kỳ diệu vì

nó được xây dựng trên một nền tảng

vững chắc . Trước hết, Quang Trung

đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa

đánh giặc ngoại xâm , bảo vệ nền độc

lập của Tổ quốc , đã giải quyết thỏa

đáng một số hiềm khích trong nội bộ

phong trào Tây - sơn ,đã thu phục được
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lòng dân cả nước và đặc biệt là lòng

dân Bắc-hà trong vùng tạm bị giặc

chiếm đóng về một mối.

Đề bảo vệ đất đai thiêng liêng của

Tô quốc , Quang- Trung đã tận dụng

thể đặt hiểm trở của Tả quốc , từ dãy

núi Tam -điệp , dầm Mực đến con

đường thượng đạo ập xuống Khương-

thượng . Dưới quyền chỉ huy của

Quang- Trung là những tướng sĩ

nghĩa quân Tây -sơn tài trí, dũng cảm

có kỷ luật nghiêm minh , sẵn sàng hy

sinh vì nước. Quang -Trung còn kết

hợp tài tình các yếu tố bất ngờ , bao

vày với công tác địch vận . Tóm lại ,

Quang -Trung đã dùng được “ sức

mạnh của cả nước dễ đại phá quân

Thanh . Cách đánh của Quang- Trung

được tạo thành từ nhiều yếu tố trong

đó có các yếu tố nội bật là bất ngờ ,

thần tốc , bao vây và tiến công mãnh

liệt . Trận đánh Thăng-long của

Quang-Trung là một chiến dịch ở quy

mô chiến lược , là một trận quyết

chiến chiến lược, quyết định thắng

lợi của chiến tranh . Tư tưởng và

nghệ thuật quân sự trong trận này

thể hiện bước phát triển mới trong

nghệ thuật quân sự Việt nam thời

trung cổ.

Phương pháp tác chiến “ công

thành » ở các thời kỳ trước Quang-

Trung phát triển chưa cao . Đến Quang-

Trung thì phương pháp tác chiến này

đã phát triển tới trình độ cao hơn về

tổ chức và thực hành chiến dịch . Trận

đánh Thăng-long là một chiến dịch

lớn ở quy mô chiến lược . Thể trận

chiến dịch là một thế trận liên hoàn

rất chặt chẽ , đồng thời tiến công trên

nhiều hướng , nhiều mũi của 5 đạo

quân , đánh vào toàn bộ cơ cấu đội

hình phòng ngự của địch .

Việc chỉ huy , điều hành chiến dịch

rất là tài tình . Trên một phạm vi

rộng lớn của mấy tỉnh Bắc-hà , 5 đạo

quân cùng triển khai hành động và

hiệp đồng nhịp nhàng trên các hướng

cách xa nhau , điều đó chứng tỏ một

trình độ cao về tổ chức và điều hành ,

chỉ huy một chiến dịch lớn . Chiến

dịch Thăng -long làm cho ta liên tưởng

đến dáng dấp một chiến dịch trong

thời đại ngày nay . Về mặt này – mặt

chỉ huy chiến dịch – trận đánh Thăng

long cũng là một bước phát triển mới,

một bước phát triển cao hơn và là sự

hoàn thiện thêm về nghệ thuật quân

sự Việt-nam thời trung cô .

Quang-Trung cùng các tướng sĩ

nghĩa quân Tây -sơn đã có những

đóng góp vô cùng quý giá vào kho

tàng nghệ thuật quân sự Việt nam .

Trận đánh Thăng-long đại phá

quân Thanh là sự kế tục xuất sắc các

trận Chi-lăng , Bạch -đẳng, Như nguyệt.

Và chiến thắng Điện -biên -phủ 1954 ,

đại thắng mùa xuân 1975 trong chiến

dịch Hồ -Chi-Minh và chiến thắng

quân xâm lược Trung-quốc tháng

2-1979 là sự kế tục tuyệt vời các

trận thắng xưa kia .
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Nhân kỷ niệm lần thứ 5 đánh thẳng chiến tranh xâm lược

của bọn diệt chủng Pôn Pốt và bọn bành trưởng Bắc-kinh

ở biên giới phía tây nam (1.1979–1.1984)

BỀ RỘNG VÀ CHIỀU SÂU CỦA

MỘT THẤT BẠI

CHIẾN LƯỢC

THÀNH - TÍN

CÁCH đây vừa đúng 5 năm , quân

và dân ta dã đánh bại hoàn toàn

cuộc chiến tranh xâm lược của bọn

diệt chủng Pôn Pốt ở suốt dải biện

giới phía tây nam . Cuộc chiến tranh

tội ác này bắt đầu từ hồi 1975 , trở

nên ác liệt từ giữa năm 1977 cho đến

đầu năm 1979 , gây nên những lồn thất

to lớn về người và của ở các tỉnh

Kiên -giang , An-giang, Long-an , Tây-

ninh , Sông- bé , Buồn -ma-thuột và Gia-

lai – Kông -tum . Đồng thời, được sự

giúp đỡ của bộ đội ta , quân và dân

Khơ-me đã vùng dậy dưới lá cờ đại

nghĩa của Mặt trận đoàn kết dân tộc

cứu nước Cam -pu -chia , quật đổ ách

thống trị của bọn Pôn Pốt - Iêng Xa-

ri- Khiêu Xam -phon , tay sai của bọn

bành trướng bá quyền Trung -quốc ,

cứu đất nước khỏi tai họa diệt chủng .

đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên

mới , kỷ nguyên độc lập tự do thật sự

và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Năm năm qua , nhìn lại sự chuyển

biến lịch sử dầu năm 1979 , chúng ta

càng thấy nổi lên tầm cao của chiến

thắng vĩ đại nói trên , và càng thấy rõ

bề rộng và chiều sâu thất bại chiến

lược của bọn trùm diệt chủng và quan

thầy của chúng .

NĂM NĂM TRƯỚC ,

ĐÒN SÉT ĐÁNH ẤY

Đối với bọn trùm lành trướng ở

Trung-nam -hải, sự sụp đổ của bọn Pồn

Pốt thật quá bất ngờ.Bọn chúng những

tưởng rằng tàn sát hơn 3 triệu người

dàn Cam -pu -chia , lùng giết hết mọi

lực lượng yêu nước , chúng có thể kim

kẹp chặt chẽ những người dân Khơ .

me còn sống sót, thủ tiêu mọi sự

chống đối ở trong nước . Chúng cũng

chủ quan nghĩ rằng quân và dân Việt-

nam bị chúng uy hiếp ở dải biên giới

phía bắc , gặp những khó khăn về kinh

tế và dời sống sau mấy chục năm

chiến tranh , lại phải giải quyết hàng

loạt vấn đề về chính trị , kinh tế , xã

hội ở các tỉnh phía nam , không còn

có đủ sức đề làm nhiệm vụ quốc tế

cùng những người yêu nước Cam -pu-

chia quật đồ bọn diệt chủng Pôn Pốt,

bọn tay sai được chúng dày công nuôi

dưỡng và tiếp sức về mọi mặt. Ngược

với ý chúng, cuộc tiến công của bộ

53



đội cách mạng trên chiến trường Cam-

pu -chia đã diễn ra nhanh chóng , theo

thế chẻ tre, chỉ trong vòng hơn hai

tuần đã giành được thắng lợi trọn

vẹn trong phạm vi cả nước .

Bao giờ cũng vậy , bọn phát xít và

diệt chủng thưởng hùng hồ tàn bạo .

nhưng không mảy may có cơ sở xã

hội trong nhân dân , cho nên thật sự

suy yếu và rất dễ dò kềnh trước

cuộc tiến công dũng mãnh của bộ đội

cách mạng và sự nổi dậy của nhân

dân . Bọn trùm bành trướng đinh ninh

rằng chúng đã đưa vào Cam -pu -chia

hàng nghìn « cố vấn » quân sự, vài

nghìn binh lính làm cầu đường , đã đỏ

vào hàng vạn lần vũ khí trang bị kỹ

thuật quân sự : máy bay , tàu chiến ,

pháo làm xa 130 mi li mét, xe tăng ,

súng phòng không…. , trực tiếp vạch

kế hoạch và đôn đốc hơn 20 sư đoàn

quân Pôn Pốt chiến đấu thì thế của

chúng là vô cùng vững chắc và chúng

nhất định giành được thắng lợi .

Bọn chúng càng chủ quan , huỳnh

hoang khoác lác khi rêu rao sẽ đánh

chiếm tỉnh lỵ và toàn tỉnh Tây -ninh ,

rồi tiến về Sài gòn , đánh sâu xuống

An -giang , Kiên -giang , Trà -vinh ... thì

thất bại của chúng càng nặng nề và

cay đắng . Chúng đột nhiên đứng trước

một sự thật phũ phàng. Hơn 20 sự

đoàn của chúng chỉ trong hai tuần đã

bị đánh tơi bời và tan rã toàn bộ .

Hàngnghìn quân quan Trung-quốc chỉ

kịp chạy thoát thân sang Thái- lan bỏ

mặc cho bọn tay sai sụp đổ tan hoang .

Đòn chiến lược mãnh liệt , táo bạo ,

bất ngờ của bộ đội cách mạng cuối năm

1978 và đầu năm 1979 mãi mãi đi vào

lịch sử như một cuộc tiến công thàn

tốc phản ánh khoa học quân sự và

nghệ thuật quân sự tài giỏi , sáng tạo

đến mức điêu luyện của bộ đội cách

mạng hai nước Việt -nam và Cam -pu-

chia . Đây đúng là đòn sét đánh giáng

xuống đầu bọn trùm diệt chủng và

quan thầy của chúng đang ngự trị ở

Trung-nam -hải Bọn chúng chủ quan

kiêu ngạo và mù quáng đâu có tinh

đến chữ ngờ !

VÌ SAO CHÚNG NÓ CAY CỦ

ĐẾN THẾ

Sau thất bại ê chề và nhục nhã ở

Cam -pu -chia , suốt 5 năm nay , bọn

trùm bành trưởng Trung -quốc vẫn

chưa hết cay đáng . Chúng vẫn ráo

viết giở mọi thủ đoạn để hà hơi tiếp

sức cho bọn tàn quân diệt chủng .

Mặc dù chẳng có lấy một mét biên

giới cùng với Cam -pu -chia , lại ở cách

Cam -pu -chia hàng nghìn ki lô mét.

chúng vẫn coi vấn đề Cam -pu -chia là

một vấn đề quan trọng đặc biệt đối

với chúng , coi đó là vấn đề ưu tiên

hàng đầu , là diều kiện trước hết đề

cải thiện quan hệ với các nước khác .

Vì sao chúng nó lại cay cú một cách

không binh thường và gay gắt đến thiế

Trước hết , về mặt chính trị , chủ

nghĩa Mao được Bắc-kinh bán rao

khắp thế giới rõ ràng đã không ăn

được khách . Chủ trương bành trưởng

trước hết bằng ý thức hệ , bằng từ

tưởng, bằng đường lối chính trị của

chủng rõ ràng đã thất bại . Giữa lúc

ấy bọn Pôn Pốt là một nhúm kẻ công

khai tâng bốc và ca tụng chủ nghĩa

Mao , “ coi chủ nghĩa Mao là sự giúp

đỡ vô giá đối với bọn chúng !» . Cùng

hiểm nên càng quý. Càng quý bao

nhiều thì khi chúng sụp đồ tan tành ,

Bác -kinh ắt cảm thấy đau hơn hoạn .

Hai là , kiểu « chủ nghĩa xã hội ở

được bọn Pôn Pốt xây dựng ở Cam-

pu-chia rất hợp khẩu vị của Bắc-kinh .

Đó là một kiều ở chủ nghĩa xã hội »

kỳ quặc , một quái thai khủng khiếp ,

thủ tiêu hết mọi quyền tự do , xóa bỏ

triệt để mọi quyền từ hữu , xóa bỏ

tiền nong , chợ búa , cổ xúy sự tàn ác

và ngu muội, đi xa hơn cả cái “ công

xã nhân dân » của Bắc-kinh từng

được Mao- Trạch -Đông khen ngợi là

« sáng tạo » , là độc đáo », là đi

nhanh , là triệt để ... Cái mô hình Bắc-

kinh này bị xóa bỏ ngay giữa lúc
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chúng mơ tưởng có thề xuất cảng

sang các nước thế giới thứ ba thì làm

sao mà bọn trùm bành trướng ở Bắc-

kinh không cay đắng đến phát điên

lên được !

Ba là , trong mưu đồ bành trưởng

xuống Đông Nam châu Á , Trung quốc

tập trung sức lực hòng phá vỡ con đê

cách mạng vững chắc là Việt- nam dề

mở đường thôn tính các nước khác

trong vùng . Giở thủ đoạn , đồ tiêu của

đề điều khiền và nắm chắc bọn Pòn

Pốt , bọn bành trướng Bắc kinh vừa

có một công cụ lợi hại đặc biệt, một

con dao găm bén nhọn chọc vào sườn

của Việt -nam khi cơ thể của Việt-nam

còn đầy những thương tích của chiến

tranh , vừa có một tên biệt kích lợi

hại nằm vùng đề nhằm phá hoại và

thôn tính cả khu vực Đông Nam châu

Á rộng lớn giàu tài nguyên và có vị

trí chiến lược hết sức trọng yếu . Con

dao găm bén nhọn bị bẻ gãy ; tên biệt

kịch lợi hại nằm vùng bị loại bỏ , làm

Sao Bắc-kinh không phát điên lên
durge '

Bị thất bại bất ngờ và cay đắng ,

bọn bành trướng đã lồng lộn lên , đem

60 vạn quân xâm lược các tỉnh biên

giới phía bắc Việt-nam , tàn phá và

tàn sát bừa bãi các vùng chúng đến ,

tự phơi trần bộ mặt phản động để

hèn và bất lực của chúng trước nhân

dân thế giới . Chúng những tưởng

cuộc xâm lược của chúng sẽ dỡ đòn ,

nặng đỡ tinh thần cho bọn tàn quân

Pôn Pốt đang tan rã về tổ chức và

suy sụp về tinh thần , thế nhưng thật

bại nhục nhã của chúng càng làm cho

bọn này lụn bại hoàn toàn . Bọn bành

trướng bá quyền Bắc kinh lại càng

thêm bội phần cay củ ; chúng ráo riết

hà hơi tiếp sức cho bọn tàn quân

Pôn Pốt, giở mọi thủ đoạn đê hèn

nói xấu , bôi nhọ nghĩa cử cao quý

của bộ đội Việt -nam ở Cam -pu -chia ,

cầu kết với bọn đế quốc dây mạnh

cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

đối với nước ta . Chúng đã thất bại

cay dẳng và nhất định sẽ thất bại

hoàn toàn trong mưu đồ bành trưởng

mù quáng và tham hiểm của chúng

xuống phía nam .

CỤC DIỆN MỚI TỐT ĐẸP

CHƯA TỪNG CÓ

Thắng lợi lịch sử của cách mạng

hai nước Việt-nam và Cam -pu -chia

đánh bại hoàn toàn quân Pôn Pốt

xâm lược ở dải biên giới phía tây

nam Việt -nam và quật đỏ ách thống

trị của chúng trên toàn bộ lãnh thổ

Cam -pu -chia cùng với thắng lợi vĩ

đại của cách mạng Lào đã tạo nên

một cục diện hoàn toàn mới trong cả

khu vực chiến lược trọng yếu này .

Đó là vì từ đầu năm 1979 khối liên

minh chiến đấu giữa ba nước anh em

Việt-nam – Lào – Cam -pu -chia , giữa

ba quốc gia độc lập , thống nhất cùng

tiến lên chủ nghĩa xã hội, được củng

cố vững chắc hơn bất kỳ thời gian

nào trước đây . Qua các hiệp ước hòa

Đình hữu nghị và hợp tác cùng một

loạt hiệp định về kinh tế , tài chính ,

ngoại thương , văn hóa , nghệ thuật

tay đôi và ba bên giữa ba nước anh

em , sức mạnh chính trị , quân sự , kinh

tế , tư tưởng của mỗi nước đều được

nâng lên rõ rệt. Mặt khác , sự hợp tác

và liên minh toàn diện của ba nước

anh em với Liên -xô , thành trì của

cách mạng và của hòa bình thế giới

và với các nước xã hội chủ nghĩa

khác làm cho thế và lực của cách

mạng ở Đông Nam châu Á mạnh hơn

lực lượng phản cách mạng , làm cho

chủ nghĩa xã hội ở khu vực này trở

nên vững chắc .

Riêng ở Cam -pu -chia , mặc dù hậu

quả của nạn diệt chủng khủng khiếp

còn nặng nề và kéo dài trên tất cả

mọi mặt của đời sống kinh tế – xã

hội , mặc dù bọn bành trường bá

quyền Trung quốc và bọn phản động

trong chính quyền Thái- lan ráp tâm

phá hoại, cuộc hồi sinh vẫn diễn ra

tốt đẹp hơn , nhanh chóng hơn mọi

dự kiến lạc quan nhất. Nông nghiệp
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được hồi phục sớm và bắt đầu có đà

phát triển . Các cơ sở công nghiệp

được khôi phục dần , sự nghiệp giáo

dục và y tế dưới chính quyền nhân

dân đạt được những thành tích to

lớn , chưa từng có . Nền văn hóa và

nghệ thuật dân tộc được khôi phục

và bắt đầu phát triển với nhiều triển

vọng mới. Trật tự an ninh trong

phạm vi cả nước ngày càng được bảo

đảm và củng cố .

Điều rất quan trọng là trong 5 năm

qua , những yếu tố cơ bản làm nên

sức mạnh của cách mạng , của Nhà

nước đã được tạo nên hoặc củng cố

rõ rệt. Hiến pháp mới dược soạn

thảo và thông qua . Quốc hội được cả

nước bầu ra qua phổ thông bầu cử .

Chính quyền từ cơ sở đến trung ương

được củng cố . Đảng nhân dân cách

mạng Cam -pu - chia được tăng cường

cả về số lượng và chất lượng , xác

định dường lối và biện pháp cách

mạng rất đúng đắn và sáng tạo , có

hoạt động quốc tế ngày càng rộng và

có hiệu quả , được nhân dân cả nước

tin yêu . Mặt trận đoàn kết xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc Cam -pu -chia

được củng cố và mở rộng , có cơ sở

trong cả nước , góp phần to lớn tạo

nên khối đoàn kết dân tộc vững mạnh ,

đồng tâm nhất trí trong mọi công việc

cách mạng. Các đoàn thể thanh niên ,

phụ nữ , công đoàn ... đều phát triển

rất mạnh hàng ngũ của mình , sinh

hoạt có chất lượng, tổ chức được các

đại hội toàn quốc, ngày càng góp phần

quan trọng vào cuộc hội sinh và phát

triển của đất nước . Quân đội cách

mạng Cam -pu -chia đã có những bước

tiến vượt bậc về tổ chức , chỉ huy ,

huấn luyện và trang bị ; các đơn vị

chủ lực mạnh , cùng với bộ đội địa

phương ngày càng phát triền , và các

lực lượng du kích rộng khắp là niềm

tự hào to lớn của nhân dân Cam -pu-

chia , là sức mạnh của cách mạng

Cam -pu- chia trong kỷ nguyên mới.

Tuy khó khăn còn nhiều trên tất cả

các mặt của đời sống do hậu quả của

nạn diệt chủng man rợ gây ra , 5 năm

qua , dân tộc Cam -pu -chia đã tỏ rõ sức

sống kỳ diệu trong công cuộc hồi sinh

và phục hưng của đất nước, tạo nên

một cục diện tốt đẹp chưa từng có

trên đất nước Cam -pu -chia . Quả vậy ,

chưa bao giờ Cam -pu -chia có một

Đảng lãnh đạo theo đúng đường lõi

Mác Lê-nin khoa học , và sáng tạo

như hiện nay : chưa bao giờ toàn dân

tộc có kết thành một khối và nhận rõ

một cách sâu sắc ai là thủ , ai là bạn

như hiện nay ; chưa bao giờ triển vọng

của đất nước đi lên con đường cách

mạng xã hội chủ nghĩa , xóa bỏ nghèo

khổ , bất công và bóc lột , xây dựng

một xã hội hoàn toàn mới mẻ và tru

việt , phát huy hết sức mạnh tiềm tàng

về vật chất và tinh thần lại sáng sủa

như hiện nay . Cũng chưa bao giờ đất

nước Cam -pu -chia có một lực lượng

vũ trang nhân dân thật sự chiến đấu

hy sinh vì độc lập tự do và hạnh

phúc của nhân dân , trung thành vô

hạn với đất nước và nhân dân như

hiện nay . Cũng chưa bao giờ như bây

giờ , cách mạng và đất nước. Cam -pu-

chia lại gắn bó keo sơn với thời đại

mới, với hệ thống xã hội chủ nghĩa

hiện thực , với ba dòng thác cách mạng

hùng vĩ của thời đại .

Cục diện của đất nước Cam -pu -chia

là thật sự tốt đẹp , mang nhiều triển

vọng lạc quan . Cục diện của ba

nước . Đông -dương đoàn kết và hợp

tác ngày càng chặt chẽ và toàn diện , /

cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội cũng

thật sự tốt đẹp hơn bao giờ hết , góp

phần quan trọng giữ vững và thúc

đây cách mạng ở Đông Nam Á , châu

Á và trên toàn thế giới trong thời đại

sục sôi cách mạng hiện nay

NHỮNG THẤT BẠI CHIẾN

LƯỢC ĐÃ SÂU RỘNG VẪN CÒN

THÊM SÂU RỘNG

ở Việt-nam , Lào và Cam -pu-chia .

bọn bành trướng bá quyền Trung .

quốc và chủ nghĩa đế quốc đã vấp
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phải thất bại nặng nề nhất , có ý nghĩa

chiến lược . Tất cả những mưu đồ tàn

bạo , xảo quyệt nhất đã được chúng

đem ra thi thổ ở khu vực hiềm yếu

này và đều thất bại hết sức thảm hại .

Chủ quan mù quáng là căn bệnh cổ

hữu của tất cả bọn phản động . Mặc

dù đã thua đau với cuộc rút chạy tả

tơi của đế quốc Mỹ năm 1975 và thật

bại ô nhục của 60 vạn tên lính xâm

lược Trung- quốc đầu năm 1979 , bọn

chúng vẫn rắp tâm câu kết với nhau

đề phá hoại và xâm lược Việt-nam ,

Lào và Cam -pu -chia .

Thế nhưng dù thực hiện nhiều mưu

kế thâm độc mới, bọn chúng không

có cách gì xoay chuyển được tình hình ,

Đó là vì cách mạng ba nước Đông-

dương đã ở vào thời kỳ mới. Tình

đoàn kết và sự liên minh hợp tác toàn

diện giữa ba nước cũng như sự đoàn

hết của ba nước với Liên - xô và các

nước xã hội chủ nghĩa khác làm tăng

sức mạnh xây dựng và bảo vệ đất

nước của mỗi nước lên gấp bội. Nhân

dân ba nước anh em hiểu sâu sắc tâm

địa của quân thù , luôn cảnh giác cao ,

có đầy đủ khả năng và sức mạnh làm

thất bại mọi hành động phiêu lưu

cũng như mọi thủ đoạn tham hiểm

của bọn bành trưởng bá quyền Bắc

kinh câu kết với bọn đế quốc .

Đó là vì cách mạng ba nước Đông-

dương dang đi thuận chiều với xu

thế của lịch sử , xu thể phát triền của

thế giới trong thời đại hiện nay mà

nội dung cơ bản là sự quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

trên phạm vi toàn thế giới . Bọn phản

động và đế quốc đang lồng lộn điên

cuồng , nhưng cái thế của chúng là thế

yếu , thất bại cuối cùng là điều tất yếu

không sao tránh khỏi đối với chúng .

Đó còn là vì bọn bành trưởng bá

quyền luôn tỏ rõ mưu đồ xâm lược ,

trắng trợn Đông Nam châu Á ; chúng

vấp phải ý chí độc lập tự do của nhân

dân trong toàn khu vực này . Ngay

giai cấp tư sản cầm quyền trong các

nước ASEAN cũng không thể không

nhận rõ nguy cơ uy hiếp , đe dọa và

xâm lược các nước ấy là từ Bắc-kinh

mà đến . Xu thế đối thoại giữa các

nước Đông -dương và các nước ASEAN

để đi đến ổn định , hợp tác có lợi cho

các bên , là một xu thế khách quan .

Đó cũng còn là vì tình hình nội

bộ của bọn bành trướng bá quyền

Trung-quốc và chủ nghĩa đế quốc .

luôn không ổn định . Những cuộc đấu

đá , thanh trừng , sát phạt nhau quyết

liệt đang diễn ra khắp Trung-quốc ,

dẫn đến những rối loạn mới theo một

kiều nội chiến đỏ máu triền miên . Ở

Mỹ , chính quyền Ri -gan phơi bày dây

đủ bản chất xâm lược và quân phiệt,

đang bị cả thế giới lên án và chuốc

lấy sự phẫn nộ của đông đảo nhân

dân và nhiều thế lực chính trị ngay

trên đất Mỹ . Các đồng minh của Mỹ

đã tỏ rõ thái độ giữ khoảng cách ,

không đồng tinh , hoặc phản đối cuộc

xâm lược tội ác của chính quyền Ri-

gân đối với Grê -na -đa . Ri- gan đang

bước vào năm cuối cùng của nhiệm

kỳ tổng thống với những khó khăn

chồng chất về chính trị , kinh tế và

ngoại giao .

Riêng trong việc phá hoại đất nước

Cam -pu -chia , chúng nó còn vấp thêm

một điều bế tắc . Đó là bọn Pôn Pốt,

lực lượngmà bọn bành trướng Trung -

quốc coi là lực lượng chính để gây

rối ren thì lại hết sức suy yếu về

chính trị , bị cả thế giới lên án . Chúng

cứ buộc phải o bế một thế lực ma

quỷ đề tự chuốc lấy sự căm phẫn của

cả thế giới .

Chính vì vậy mà mọi mưu đồ tội ác

của bọn bành trướng bá quyền Bắc .

kính câu kết với chủ nghĩa đế quốc

nhằm xâm lược, phá hoại Cam -pu-

chia và ba nước Đông-dương nói

chung chỉ là sự tự húc đầu vào đá ,

tự làm cho thất bại chiến lược của

chúng ở vùng này thêm sâu , thêm

rộng ;chúng đang phải trả giá ngày

càng đắt cho những hành động tội ác

của chúng .
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Báo chí và chế

tập thề xã hội

độ làm chủ

chủchủ nghĩa

HỒNG-CHƯƠNG

Thưa Đoàn chủ tịch ,

Thưa các đồng chí đại biều ,

Chúng tôi hoàn toàn tán thành sự

đánh giá tình hình công tác báo chí

chúng ta được trình bày trong báo

cáo của Ban chấp hành . Dưới đây tôi

xin phát biểu một số ý kiến về công

tác nghiên cứu lịch sử báo chí và công

tác lý luận báo chí .

Nước ta bắt đầu có báo chí cách

đây 118 năm . Nhưng trong 60 năm

đầu báo chí nước ta là báo chí của bọn

thực dân và tay sai của chúng Chỉ

từ khi Bác Hồ cho ra đời tờ báo Thanh

niên ngày 21-6-1925 , dân tộc Việt-

nam ta mới thật sự có báo chí của

mình . Bác Hồ là người sáng lập nên

báo chí cách mạng của chúng ta ,

nền báo chí gắn với dân tộc , gắn

với giai cấp công nhân và nhân

dàn lao động Việt-nam , nền báo

chí thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa

Mác Lê-nin , nền báo chí giương

cao ngọn cờ yêu nước và chủ nghĩa

xã hội . Vẻ vang thay nền báo chí của

chúng ta , nền báo chí mà người sáng

lập là Chủ tịch Hồ -Chi-Minh vĩ đại.

Trải qua 58 năm chiến đấu vô cùng

anh dũng báo chí cách mạng của chúng

ta đã trưởng thành mau chóng và lập

dược những thành tích xuất sắc . Nhìn

lại các chặng đường lịch , sử mà báo

chí chúng ta đã trải qua , chúng ta vô

cùng tự hào vì báo chí chúng ta xứng

đáng là báo chí của dân tộc Việt-nam-

anh hùng , của Đảng cộng sản Việt

nam vĩ đại . Trước Cách mạng Tháng

Tám , suốt 20 năm đấu tranh gian khổ

dưới ách thống trị đẫm máu của thực

dân Pháp , báo chí chúng ta đã góp

phần to lớn vào việc tuyên truyền , tồ

chức quần chúng , chuẩn bị lực lượng

đề giành chính quyền trong cả nước .

Từ năm 1945 đến năm 1975 , trong 30

năm đấu tranh vũ trang vô cùng oanh

liệt , báo chí chúng ta đã góp phần

tích cực bảo vệ chính quyền cách

mạng , đánh thắng đế quốc Pháp rồi

đế quốc Mỹ , hoàn thành sự nghiệp

giải phóng dân tộc và thống nhất đất

nước Tám năm qua dưới sự lãnh đạo

của Đảng , báo chí chúng ta đã làm tốt

* ) Tham luận của đại biểu chi hội Tạp chí

Cộng sản tại Đại hội thứ tư Hội nhà báo Việt-

nam ngày 8 tháng 12 năm 1983 .

58



nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn

mới , góp phần đánh bại hai cuộc chiến

tranh xâm lược của bọn bành trướng

Đá quyền Trung-quốc và tay sai của

chủng , phục vụ tốt sự nghiệp cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội trong cả nước . Với niềm

tự hào chính đảng , báo chí chúng ta

sánh vai cùng đội ngũ báo chí tiên

tiến trên thế giới hiện nay .

Cách mạng Việt-nam , trong quá

trình vận động lâu dài , đã sản sinh

ra hàng loạt nhà báo có tài năng .

Hồ Chủ tịch là một thiên tài báo chí .

Các đồng chí Trần -Phú , Nguyễn -Văn-

Cừ , Lê-Hồng- Phong , Nguyễn -thị-Minh-

khai , v.v. là những người sáng lập

các cơ quan ngôn luận của Đảng , đồng

thời là những cây bút sắc sảo . Các

đồng chí Lê-Duần , Trường Chinh .

Phạm -Văn -Đồng… là những nhà báo

xuất sắc ; ngày nay tuy bận công việc

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vẫn

quan tâm đến công tác báo chí và

không ngừng viết bài cho các bác . Có

thề nói báo chí cách mạng nước ta là

một trường đào tạo , rèn luyện các

nhà lãnh đạo chủ yếu của Đảng và

Nhà nước ta . Các nhà báo chúng ta

rất lấy làm vinh dự có được những

bậc tiền bối vẻ vang như vậy. Chúng

ta nguyện noi gương các bậc tiền bối

trong làng báo chúng ta , cố gắng hết

sức mình làm tròn nhiệm vụ trên mặt

trận báo chí cách mạng .

Báo chí Việt nam là báo chí một

nước thuộc địa , nửa phong kiến , sản

xuất nhỏ là chủ yếu , tiễn thẳng lên

chủ nghĩa xã hội không qua giaiđoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa . Báo chí

Việt -nam có những nét đặc biệt, không

giống báo chi các nước khác trên thế

giới .

Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt-

nam , tìm ra quy luật phát sinh và

phát triển của báo chí Việt-nam , sẽ

giúp ích cho việc xây dựng nền báo

chí Việt-nam xã hội chủ nghĩa ngày

nay . Báo chí Việt -nam , nhất là báo

chí cách mạng , có nhiều kinh nghiệm

phong phú . Nghiên cứu lịch sử báo

chi của ta , tổng kết những kinh

nghiệm phong phú của báo chí ta ,

kinh nghiệm thành công cũng như

kinh nghiệm thất bại, kinh nghiệm về

vận dụng đề tài , thề tài cũng như

kinh nghiệm về văn phong và trình

bày mặt báo , nhất định sẽ có tác

dụng tích cực góp phần đào tạo các

nhà báo và nâng cao chất lượng bảo

chí chúng ta .

Hiện nay chúng ta chưa có cuốn

lịch sử báo chí Việt-nam . Chúng l

phải tiến tới có được cuốn sách đó .

Tôi tưởng đó là một trong những công

việc mà Hội nhà báo chúng ta phải

làm . Phải có sự góp sức của nhiều

người mới có thể viết được cuốn lịch

sử báo chí Việt-nam . Đây phải là một

công trình tập thẻ của tất cả chúng ta .

từ các nhà báo , các nhà nghiên cứu

lịch sử báo chí , đến các nhà giáo

giảng dạy lịch sử báo chí tại các khoa

báo chí của các trường đại học . Mỗi

bộ biên tập báo , đài phải viết lịch

sử của báo mình , dài mình . Mỗi địa

phương , mỗi ngành phải viết lịch sử

báo chí của địa phương mình , ngành

mình . Đương nhiên Ban chấp hành

Hội nhà báo Việt-nam phải có bộ phận

chăm lo biên tập lịch sử báo chí . Tôi

tưởng , trong tương lai chúng ta phải

có Viện nghiên cứu lịch sử báo chí.

Không có lý luận báo chí cách mạng

thì không có báo chí cách mạng .

Mác , Ăng -ghen , Lênin đã đề ra lý

luận báo chí vô sản . Hồ Chủ tịch và

Đảng ta đã vận dụng lý luận báo chí

vô sản của Mác , Ăng-ghen , Lê -nin vào

hoàn cảnh cụ thể của nước ta , đề

ra đường lối đúng đắn đề xây dựng

nền báo chí cách mạng nước ta . Các

chỉ thị của Hồ Chủ tịch , các nghị

quyết của Đảng , các bài nói của các

đồng chí lãnh đạo của Đảng về bảo

chỉ là những viên đá đầu tiên đặt nền

móng cho lý luận báo chí cách mạng

Việt-nam . Năm . vững tinh thần các

chỉ thị, nghị quyết và bài nói đó ,
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chúng ta đi sâu nghiên cứu lịch sử

báo chí ta , tổng kết những thành tựu

mà báo chí ta đã đạt được , rút ra

những kết luận có tính lý luận để chỉ

đạo thực tiễn báo chí ta , trên cơ sở

đó xây dựng nền lý luận báo chí xã

hội chủ nghĩa Việt -nam .

Công tác nghiên cứu lịch sử báo chí

và công tác lý luận báo chí có liên

quan mật thiết với nhau . Có kết hợp

chặt chẽ công tác nghiên cứu lịch sử

báo chí với công tác lý luận báo chí

chúng ta mới có thể đẩy mạnh được

sự nghiệp báo chí của chúng ta .

Lý luận báo chí của ta không phải

là lý luận suông rút từ trong sách

vở mà là lý luận đúc kết thực tiễn bảo

chí nước ta dưới ánh sáng của chủ

nghĩa Mác Lê -nin . Không có lý

luận báo chí soi đường thì báo chí

sẽ mù quáng và giẫm chân tại chỗ

trong chủ nghĩa kinh nghiệm mà

không tiến lên được. Muốn cho báo

chi ta phát triển nhanh chóng và

được nâng cao ngang tầm với nhiệm

vụ cách mạng trong giai đoạn mới

chúng ta cần đầy mạnh công tác lý

luận bảo chi.

Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại

câu nói nổi tiếng của Lê-nin : báo chí

là người tuyên truyền tập thế , người

cổ động tập thể, người tổ chức tập thể.

Câu nói nổi tiếng đó của Lê -nin đã có

tác dụng lớn đối với các nhà báo Việt-

nam chúng ta . Tuy vậy ,chúng ta cần

biết Lê -nin nói câu đó trong hoàn cảnh

nào ? Lê -nin nói câu đó khi cách

mạng chưa thành công, khi giai cấp

công nhân chưa giành được chính

quyền , thậm chí khi chưa có đảng

kiểu mới của giai cấp vô sản ( 1 ) .

Các chiến sĩ cách mạng tiên tiến sử

dụng báo chí làm công cụ tuyên

truyền , cổ động, tổ chức quần chúng ,

tổ chức đội tiên phong của giai cấp

vô sản , chuẫn bị lực lượng để giành

chính quyền Nhà nước . Sau khi cách

mạng đã thắng lợi , chính quyền Nhà

nước đã về tay giai cấp vô sản và

nhân dân lao động, câu nói đó tuy vẫn

.

còn đúng nhưng không đủ . Sau Cách

mạng Tháng Mười Lê-nin đã nói :

“ Báo chí phải dược dùng làm công

cụ dễ xây dựng chủ nghĩa xã hội Đ

Sau khi giành được chính quyền chức

năng của báo chí không giống như

khi còn hoạt động cách mạng bí mật,

khi chưa giành được chính quyền

Nhà nước . Trong giai đoạn xây

dựng chủ nghĩa xã hội mà phát triển

sản xuất là nhiệm vụ trung tâm , chức

năng của báo chí khác hẳn khi còn

đấu tranh vũ trang đẻ bảo vệ chính

quyền cách mạng.

Hiện nay Đảng ta nêu lên hàng đầu

nhiệm vụ xây dựng chế độ làm chủ

tập thể xã hội chủ nghĩa theo cơ chế

Đảng lãnh đạo , nhân dân làm chủ ,

Nhà nước quản lý . Báo chí của ta

ngày nay phải là công cụ lãnh đạo

của Đảng, công cụ làm chủ của quần

chúng nhân dân , công cụ quản lý của

Nhà nước chuyên chính vô sản . Đây

là điểm mới của báo chí chúng ta

ngày nay , khi Đảng ta đã trở thành

đảng lãnh đạo chính quyền . Điểm này

làm cho báo chí chúng ta ngày nay

khác với báo chi chúng ta ngày trước ,

khi chưa giành được chính quyền .

Tôi cho rằng, dây là điểm then chốt

của lý luận báo chí Đảng cầm quyền

của chúng ta . Nắm vững điểm này .

báo chí chúng ta có thể góp phần đắc

lực vào việc thực hiện đường lối

cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường

lỗi xây dựng nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa của Đảng ta , góp phần đưa

sự nghiệp cách mạng của nhân dân

ta đến toàn thắng .

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo

chính quyền Nhà nước , báo chí ta

phải thông tin hai chiều . Báo chí ta

không những phải tuyên truyền

đường lõi chính sách của Đảng và

Nhà nước từ trên xuống , mà còn phải

phản ánh ý kiến , nguyện vọng và

( l ) Lê -nin nói câu này năm 1901 trong tài

* Bát đầu từ đâu ? » . Đến năm 1903 Đảng Bôn-

sê - vích Nga mới ra đời
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sáng kiến của quần chúng từ dưới

lên . Nếu chỉ nhấn mạnh một chiều

chức năng tuyên truyền , cổ động , tô

chức tập thể của báo chí , tức là chỉ

biết có mặt báo chí là công cụ lãnh

đạo của Đảng và quản lý của Nhà

nước, thì chúng ta sẽ coi nhẹ mặt

báo chí là tiếng nói của quần chúng ,

*báo chí là công cụ làm chủ tập thể

của quần chúng dưới sự lãnh đạo của

Đảng và quản lý của Nhà nước . Trong

chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa mà Đảng ta xây dựng , nhân

dân ta sử dụng báo chí làm công cụ

đề thực hiện quyền làm chủ tập

thẻ của mình , đề tham gia quản

lý kinh tế , quản lý xã hội . Muốn

trở thành công cụ
đắc lực của

quản chúng trong việc thực hiện

quyền làm chủ tập thể của mình , bảo

chí chúng ta phải đi sau đi sát quần

chúng , phải đề cập những vấn đề

nóng hồi trong đời sống của quần

chúng . Chỉ có kiên quyết đấu tranh

chống bệnh quan liêu mệnh lệnh trong

báo chí, các nhà báo chúng ta mới

có thể góp phần tích cực vào việc

xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã

hội chủ nghĩa ở nước ta .

Một trong những nét nổi bật của

báo chí trong điều kiện Đảng lãnh

đạo chính quyền là mở rộng phê bình

trên báo chí. Quy luật phát triển của

Đảng , Nhà nước và nhân dân ta là

phê bình và tự phê bình . Phê bình

và tự phê bình công khai có tính

quần chúng rộng rãi trên báo chí là

một hình thức sinh hoạt dân chủ rất

cần thiết đối với sự tiến bộ của Đảng ,

Nhà nước và nhân dân ta . Việc đó có

tác dụng cỗ vũ và giáo dục mạnh mẽ

đối với cán bộ , đảng viên và quân

chúng nhằm thực hiện tốt nhất mọi

nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà

nước . Mở rộng phê bình trên báo chí

có thể tạo ra được dư luận xã hội

mạnh mẽ biểu dương người tốt việc

tốt , đồng thời ngăn chặn , sửa chữa

những hành động sai lầm , chống

những tư tưởng , tác phong và thói

–

xấu cũ , xây dựng tư tưởng, đạo đức.

tác phong xã hội chủ nghĩa . Để thúc

đầy các mặt công tác của Đảng và

Nhà nước cần mở rộng việc phê bình

trên báo chí.

Đảng ta đặc biệt coi trọng việc

phê bình trên báo chí . Nghị quyết

với

số 60 /NQ ngày 8-12-1958 và chỉ thị số

197 /CT- TƯ ngày 13-3-1972 của Bộ

chính trị Trung ương Đảng đã nêu rõ

nhiệm vụ mở rộng việc phê bình trên

báo chí. Chỉ thị ngày 13-3-1972 của Bộ

chính trị vạch rõ tất cả các báo ở

trung ương và địa phương đều phải

« thường xuyên phê bình và tự phê

bình có tính quân chúng đôi

những hoạt động của các tổ chức Đảng ,

chính quyền , đoàn thẻ , ngành chuyên

môn , cán bộ , đảng viên , nhân viên

Nhà nước trong việc thực hiện những

nhiệm vụ chính trị – coi đó là biểu

hiện quan trọng về tính chiến đấu

của mỗi tờ báo » . Chỉ thị của Bộ chính

trị nói rõ mọi cán bộ , đảng viên , mọi

công dân đều có quyền viết bài phê

bình trên báo , nhưng việc công bố

các bài đó là trách nhiệm của cơ quan

phụ trách tờ báo . Tập thể và cá nhân

được báo chí phê bình phải trả lời

trên báo . Chỉ thị ngày 13-3-1972 của

Bộ chính trị « Về việc mở rộng phê

bình trên báo chí , đã khẳng định :

“Mở rộng phê bình và tự phê bình một

cách đúng đắn là bảo đảm vững

chắc sức mạnh vô địch của Đảng và

Nhànước ta . Ủng hộ và tham gia phê

bình và tự phê bình là nghĩa vụ của

mỗi cán bộ , đảng viên và của mỗi

công dân . Ngăn cản phê bình và tự

phê bình là vi phạm kỷ luật của Đảng

và pháp luật của Nhà nước » .

Báo chí là cơ quan của Đảng, đồng

thời là tiếng nói của nhân dân . Thư

bạn đọc gửi cho báo , thư bạn nghe

dài gửi cho dài phát thanh , là hình

thức dề công dân thực hiện quyền

làm chủ tập thể trong việc tham gia

quản lý và giám sát kiểm tra các hoạt

động của cơ quan và cán bộ , nhân
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viên Nhà nước . Ngày 8-6-1979 . Hội

đồng Chính phủ đã ra nghị định số

217. CP quy định (điều 23 ) các cơ quan

Nhà nước phải tôn trọng , xem xét ,

giải quyết và trả lời nghiêm túc các

ý kiến của nhân dân gửi qua các cơ

quan báo chí hoặc đài phát thanh .

Ngày 13-11-1979 Thủ tướng Chính phủ

lại ra chỉ thị về việc giải quyết các

thư bạn đọc hoặc thư bạn nghe dài

gửi cho các báo và đài phát thanh .

Chỉ thị nói rõ các báo chí và đài phát

thanh khi nhận được thư bạn đọc phê

bình . khiếu nại có quyền điều tra ,

chất vấn , yêu cầu các cơ quan có

trách nhiệm làm sáng tỏ hoặc giải

quyết các vấn đề bạn đọc và bạn

nghe dài nêu lên . Mọi cơ quan hoặc

cá nhân bị phê bình , chất vấn trên

Đảo , đài đều có trách nhiệm tiếp thụ

phê bình , sửa chữa khuyết điểm ; và

có quyền thanh minh những điều bị

dư luận hiểu làm , cải chính những

diều không đúng sự thật.

Nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị

của Đảng và Nhà nước về phê bình

trên báo chí, các báo và đài chúng ta

đã cố gắng bám sát các nhiệm vụ

chính trị của Đảng , tuyên truyền và

giáo dục đường lối chính sách của

Đảng và Nhà nước, biểu dương người

tố , việc tốt , đồng thời phê phán

những hiện tượng làm sai đường lối

chính sách của Đảng , quan liêu , lười

biếng , lãng phí, tham ô , đấu tranh

chống các hiện tượng tiêu cực trong

xã hội.

Các văn kiện của Đảng và Nhà nước

đã quy định rõ việc phê bình và tự phê

bình trên báo chí. Song nhiều nơi còn

có tình trạng không tiếp thụ phê bình

hoặc tiếp thu chiếu lệ , thậm chí có

tình trạng trù đập người phê bình và

gày khó khăn cho các báo đăng bài

phê bình . Những người ngăn cản , trù

đập phê bình trên báo chí không biết

rằng làm như thế là vi phạm kỷ luật

của Đảng và pháp luật của Nhà nước .

Thưa các đồng chỉ đại biểu thân mến,

Hiện nay báo chí chúng ta đang ra

sức phấn đấu thực hiện hai nhiệm vụ

chiến lược mà Đại hội thử V của Đảng

đã đề ra : xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt -nam xã hội chủ nghĩa .

Đề làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược

đó , báo chí chúng ta cần chú ý vẫn

đề gì ? Theo chúng tôi , báo chí chúng

ta cần nêu lên hàng đầu việc tuyên

truyền kinh tế , tuyên truyền lao động .

Đây là công việc khó khăn đối với

báo chí chúng ta . Vì về mặt này các

nhà báo chúng ta chua có kinh

nghiệm . Báo chí chúng ta có kinh

nghiệm về hoạt động bí mật dưới

ách thống trị của đế quốc , phong kiến .

Báo chí chúng ta cũng có kinh nghiệm

về tuyên truyền đấu tranh vũ trang .

tuyên truyền kháng chiến . Nhưng về

tuyên truyền sản xuất , phục vụ xây

dựng kinh tế , rõ ràng báo chí chúng ta

chưa có nhiều kinh nghiệm . Trong hai

nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội

Đảng đã đề ra , báo chí chúng ta tương

đối có kinh nghiệm về tuyên truyền

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc . Đương

nhiên , trong điều kiện mới, cuộc chiến .

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc có

những điềm không giống cuộc chiến

tranh giải phóng mà quân và dân ta

đã tiến hành trong 30 năm trước đây ,

do đó báo chí chúng ta cần phải đối

mới nội dung và hình thức tuyên

truyền thì mới có thể phục vụ tốt

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình .

hình mới. Dù sao , về mặt này, bảo

chỉ chúng ta cũng đã tích lũy được khá

nhiều kinh nghiệm qua 30 năm tuyên

truyền phục vụ kháng chiến . Trái lại .

về tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ

xây dựng chủ nghĩa xã hội , có thể

nói báo chí chúng ta chưa có kinh

nghiệm .

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội

thì trước hết phải nói đến lao động .

Trong tác phẩm “ Những nhiệm vụ

trước mắt của chính quyền Xô viết »
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Lê-nin đã dạy : « Báo chí phải nêu lên

hàng đầu vấn đề lao động ” . Lê -nin

lại nói phải cải tạo báo chí từ chỗ là

một cơ quan chủ yếu phổ biến những

tin tức chính trị hằng ngày thành một

cơ quan ngôn luận vững vàng để giáo

dục kinh tế cho nhân dân . Lê-nin đã

nói : “ Chúng ta phải biển , và nhất

định sẽ biến báo chí từ chỗ là cơ quan

chuyên đưa những tin tức giật gần ,

một cơ quan thông tin chính trị đơn

giản , một cơ quan ngôn luận đấu

tranh chống sự xuyên tạc của giai

cấp tư sản , thành một công cụ giáo

dục quần chúng về mặt kinh tế , thành

một công cụ đề giới thiệu cho quần

chúng cách tổ chức lao động theo

phương thức mới

Báo chí chúng ta là công cụ để xây

dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi nhân

dân lao động được giải phóng và bắt

tay xây dựng cuộc đời mới , sức mạnh

của việc nêu gương có điều kiện để

tác động mạnh mẽđến đông đảo quần

chúng . Nhữngđiền hình tiên tiến trong

lao động sản xuất và tổ chức đời sống

có vai trò to lớn trong việc giáo dục,

hướng dẫn và thúc đẩy toàn bộ xã hội

tiến lên . Bằng cách giới thiệu các điền

hình tiên tiến , giới thiệu tỉ mỉ những

thành công của họ , nghiên cứu phân

tích những nguyên nhân thành công,

những phương pháp làm việc và quản

lý của họ , báo chí chúng ta sẽ phát

huy tác dụng củamình trong sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bài

* Bàn về tinh chất báo chí của chúng ta »,

Lê-nin đã từng vạch rõ rằng nhiệm vụ

chính của báo chí trong thời kỳ quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

cộng sản là dùng những tấm gương cụ

thể, sinh động , lấy trong mọi lĩnh vực

của đời sống , đề giáo dục quần chúng.

Lê-nin cũng dặn các nhà báo : hãy bớt

những nghị luận kiều trí thức đi. Hãy

gần gũi đời sống hơn nữa . Hãy chú

ý nhiều hơn nữa xem trong công việc

thường ngày của họ , quần chúng công

nông đã thực tế sáng tạo cái mới như

thế nào . Hãy kiềm nghiệm kỹ hơn

xem cái mới đó đã có tính chất cộng

sản đến mức độ nào .

Cùng với việc nêu lên các điền hình

tiên tiến , các đơn vị gương mẫu , cần

phải phê phán các đơn vị kém nát .

Lê -nin đã từng đòi hỏi báo chí phải

đưa lên “ bảng đen » những nơi nào

vẫn cứkhư khư ôm giữ những a truyền

thống của chủ nghĩa tư bản » nghĩa là

những truyền thống vô chính phủ ,

lười biếng , vô trật tự , đầu cơ . Lê -nin

cho đó là một mặt của cuộc đấu tranh

giai cấp trong thời kỳ quá độ nhằm

bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân

chống lại những nhóm ,những bộ phận ,

những tăng lớp công nhân cứ khăng

khăng giữ mãi những truyền thống ,

những thói quen của chủ nghĩa tư bản

và tiếp tục có thái độ đối với Nhà

nước xã hội chủ nghĩa như đối với

Nhà nước cũ : cung cấp cho “ nó ) lao

động với số lượng càng ít càng tốt ,

với chất lượng xấu nhất, và lấy của

a nó » càng nhiều càng tốt .

་

Đề đáp ứng yêu cầu xây dựng chủ

nghĩa xã hội báo chí cần giành phần

lớn số trang tuyên truyền kinh tế .

Theo Lê-nin thì các tờ báo chỉ đạo

cần phải giảm bớt phần dành cho

chính trị và tăng thêm nhiều phần

dành cho tuyên truyền sản xuất ; các

tờ báo chuyên về sản xuất chỉ dành

một phần nhỏ, không quá một phần tư ,

cho chính trị, còn phần lớn dành cho

kế hoạch kinh tế thống nhất, cho mặt

trận lao động , cho việc tuyên truyền

kinh tế , cho việc đào tạo công nhân ,

và nông dân tham gia quản lý kinh

tế - xã hội.

Báo chỉ là phương tiện tốt nhất đề

nâng cao ý thức kỷ luật từ giác của

những người lao động . Báo chí ta

biêu durong nheng tam gurong lao dong

có năng suất cao , có chất lượng và

hiệu quả . Báo chí ta cũng vạch rõ

những mặt tiêu cực trong đời sống

kinh tế , phê phán thẳng thắn những

khuyết diễm , công khai vạch ra cho

mọi người thấy những ung nhọt trong
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đời sống kinh tế và bằng cách đó dựa

vào dư luận của quần chúng lao động

dề sửa chữa những ung nhọt đó. Có

như thế báo chí ta mới có thể phát

huy tác dụng đối với sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta .

Thua Đoàn chủ tịch ,

Thưa các đồng chí đại biểu ,

Hồ Chủ tịch , người sáng lập nên

báo chí cách mạng của chúng ta đã

nói : báo chí của ta cần phải phục vụ

nhân dân lao động , phục vụ chủ nghĩa

xã hội . Bác Hồ đòi hỏi những người

làm báo phải có lập trường chính trị

vững chắc . Bác Hồ cũng đòi hỏi các

báo chí của ta đều phải có đường lối

chính trị đúng .

Bác Hồ nói : “ Báo chí ta không phải

dể cho một số ít người xem , mà để

phục vụ nhân dàn , dễ tuyên truyền

giải thích dường lối , chính sách của

Đảng và Chính phủ , cho nên phải có

tính chất quân chúng và tinh thần

chiến đấu » .

Đồng chí Lê-Duân , Tổng bí thư Ban

chấp hành trung ương Đảng cũng nói :

« Báo chí - một bộ phận quan trọng

của công tác tuyên truyền − là một vũ

khi cách mạng , một công việc đòi hỏi

khoa học và nghệ thuật » .

Đồng chí Lê -Duân đã vạch rõ nhiệm

vụ của báo chi ta trong giai đoạn hiện

nay là tiếp tục giáo dục truyền thống

chiến đấu vẻ vang của dân tộc , phát

huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể

của nhân dân lao động trên các lĩnh

vực , lấy đó làm động lực thúc đẩy

thực hiện thắng lợi ba cuộc cách mạng ,

bảo đảm xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa .

Đối với các nhà báo , đồng chí Lê-

Duân căn dặn : « Muôn làm báo tốt,

phải rất cách mạng, rất khoa học và

phải có nghệ thuật » .

Trong thư gửi Đại hội thứ từ Hội

nhà báo Việt-nam , đồng chí Trường

Chính căn dặn các nhà báo : “ Các đồng

chỉ làm báo nước ta luôn luôn ghi nhớ

và thực hiện nghiêm túc những lời

dạy của Chủ tịch Hồ -Chi- Minh , nói

theo gương sáng của Người, ra sức

học tạp chủ nghĩa Mác- Lê-nin , thậm

nhuận đường lối, chính sách của Đảng ,

hòa minh vào cuộc sống của nhân dân ,

gắn bó với phong trào cách mạng của

quần chúng , tổng kết kinh nghiệm

làm báo của mình và tham khảo kinh

nghiệm báo chí của Liệu - xô và các

nước anh em khác . Các đồng chí hãy

phấn đấu nâng cao tính tư tưởng , tính

chiến đấu và tinh quần chúng của báo

chỉ cách mạng , không ngừng cải tiến

công tác , trau dồi nghề nghiệp , làm

tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình .

Nắm vững quan điểm của Hồ Chủ

tịch và của Đảng ta về báo chí, chúng

ta ra sức phấn đấu vươn lên không

ngừng , nhất định sẽ hoàn thành tốt

nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao

cho giới báo chí chúng ta .

chi .

Xin cám ơn sự chú ý của các đồng
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

THỰC HIỆN VÀ CỦNG CỐ QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA GIAI CẤP

CÔNG NHÂN MÀ HẠT NHÂN LÀ ĐẢNG MÁC XÍT – LÊ NIN NÚT

ĐỐI VỚI QUẦN CHÚNG LAO ĐỘNG

QUYẾT.TIẾN

TR
RONG quá trình cách mạng xã

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội, việc thực hiện và củng

có quyền lãnh đạo của giai cấp công

nhân mà hạt nhân là đảng mác xít -

lê nin nít đối với quần chúng lao

động là một quy luật có ý nghĩa

hàng đầu .

-

Chúng ta biết rằng , quá trình cách

mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội là một quá trình

đấu tranh cách mạng rất gay go,

quyết liệt nhằm lật đổ ách thống trị

của bọn tư bản , thiết lập chính quyền

cách mạng của giai cấp công nhân ,

tiếp đó triển khai cuộc đấu tranh

giai cấp trên tất cả mọi lĩnh vực của

dời sống xã hội , nhằm cải tạo triệt

đề xã hội cũ , và xây dựng một xã hội

mới, không có người bóc lột người.

Một quá trình cách mạng như vậy ,

muốn giành dược thắng lợi, đương

nhiên đòi hỏi phải có sự lãnh đạo

kiên quyết, sáng suốt của một giai

cấp tiên phong - giai cấp mà lịch sử

đã giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo

toàn thể nhân dân lao động đấu

tranh đề thực hiện sự nghiệp cao cả

đó . Trong tất cả các giai cấp của xã

hội tư sản , giai cấp duy nhất có sứ

mệnh lịch sử toàn thế giới đó , chính

là giai cấp công nhân .

-Phát hiện ra vai trò lịch sử toàn

thế giới của giai cấp công nhân là

công lao to lớn của Mác và Ăng-ghen .

Và điều đó , như Lê -nin đã nói , chính

là điềm chủ yếu trong học thuyết

của Mác .
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Do vị trí kinh tế – xã hội của

mình trong xã hội tư sản , giai cấp

công nhân có những đặc tính khiến

cho nó có thể đóng được vai trò lịch

sử đó .

Trước hết giai cấp công nhân là

giai cấp tiên tiến nhất . Là con đẻ của

nền công nghiệp lớn , giai cấp công

nhân tiêu biểu cho lực lượng sản

xuất hiện đại, xã hội hóa . Xã hội tư

sản càng tiến lên , thì lực lượng sản

xuất hiện đại , xã hội hóa ấy ngày

càng phát triển và mâu thuẫn gay

gắt với quan hệ sản xuất tư bản chủ

nghĩa , dựa trên cơ sở chế độ sở hữu

từ nhàn của bọn tư bản . Và mâu

thuẫn kinh tế cơ bản này của xã hội

-tư sản thẻ hiện về mặt chính trị thành

mâu thuẫn không thể điều hòa giữa

giai cấp công nhân và giai cấp tư

sản . Cuộc đấu tranh cách mạng của

giai cấp công nhân dẫn đến việc thiết

lập chuyên chính vô sản , xây dựng

chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ tình trạng

người bóc lột người , xóa bỏ sự tồn

tại của mọi giai cấp trong xã hội.

Như vậy , giai cấp công nhân chẳng

những tiêu biểu cho lực lượng sản

xuất hiện đại , xã hội hóa ; nó còn

tiêu biểu cho xu thế phát triển khách

quan của xã hội loài người lên chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản .

Giai cấp công nhân là một giai cấp

có tiền đồ rất vẻ vang , vì nó lớn lên

và trưởng thành cùng với sự phát ,

triển của công nghiệp lớn và cuộc

đấu tranh giai cấp chống bọn tư

trong khi các giai cấp trung gian

như : tiêu chủ , tiểu thương …. ngày

càng phân hóa , và một bộ phận lớn

trong họ bị phá sản và rơi xuống

hàng ngũ của giai cấp công nhàn .

Do gắn bó với nền công nghiệp lớn ,

giai cấp công nhân một khi nắmđược

chính quyền Nhà nước thì đồng thời

cũng nằm trong tay mình những yếu

tổ vật chất và kỹ thuật hùng mạnh

bản ,

đề cải tạo thế giới, phát triển mạnh

mẽ lực lượng sản xuất, thúc dãy xã

hội tiến lên không ngừng . Nó còn đại

biều cho tương lai tươi sáng của

toàn thể loài người .

Giai cấp công nhân là giai cấp

triệt đề cách mạng. Mác và Ăng-ghen

đã từng nói: trong tất cả các giai

cấp trong xã hội tư sản , chỉ có giai

cấp công nhân là thật sự cách mạng .

Đó là vì giai cấp công nhân không có

quyền sở hữu đối với tư liệu sản

xuất, phải bán sức lao động để sống .

bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột

nặng nề . Họ có lợi ích hoàn toàn đối

lập với lợi ích của giai cấp tư sản .

Họ chẳng những là lực lượng chính

trị đối lập với giai cấp tư sản mà

còn là kẻ thù kiên quyết nhất của

mọi sự áp bức , bóc lột , bất công . Thái

độ triệt đề cách mạng ấy chẳng những

thể hiện trong cuộc đấu tranh nhằm

lật đổ ách thống trị của bọn tư bản ,

mà còn thể hiện nổi bật trong quá

trình xóa bỏ xã hội cũ và xây dựng

xã hội mới , không có người bóc

lột người, Đúng như các nhà kinh

điền của chủ nghĩa Mác

nói, giai cấp công nhân là giai cấp duy

nhất làm cách mạng đến cùng , dẫn

thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa cộng sản . Sở dĩ

như vậy , ngoài những nguyên nhân

nói trên ra , còn là vì giai cấp công

nhận là giai cấp duy nhất có khả năng

đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi hệ tư

tưởng của xã hội cũ .

- Lê-nin dã

Giai cấp công nhân là giai cấp có

tình tổ chức và kỷ luật cao . Đặc tính

này được tạo nên ngay trong môi

trường sản xuất của nền công nghiệp

lớn , và càng được rèn đúc , củng cố

và tăng cường trong quá trình dấu

tranh giai cấp ác liệt chống giai cấp

tư sản và các bọn bóc lột khác . Trải

qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu
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dài , giai cấp công nhân ngày càng ý

thức rõ rằng : đoàn kết , có tổ chức

và kỷ luật , đấy là vũ khí lợi hại giúp

họ có thể tập hợp quanh mình những

bạn đồng minh đông đảo đề cùng

chiến đấu và chiến thắng kẻ thù .

Giai cấp công nhân là giai cấp có

tính quốc tế . Trên cơ sở nền sản xuất

tư bản chủ nghĩa đã xã hội hóa rất

cao , không những trong phạm vi từng

nước mà trên cả thế giới , giai cấp tư

sản các nước từ lâu chẳng những có

mối liên hệ kinh tế với nhau , mà

còn có sự liên minh với nhau về mặt

chính trị đề duy trì ách thống trị của

chúng . Đương đầu với sự liên minh

của giai cấp tư sản quốc tế , giai cấp

công nhân tất nhiên phải đoàn kết

chặt chẽ với nhau trên phạm vi quốc

tế đề chống lại kẻ thù . Đó là cơ sở

khách quan của khẩu hiệu vĩ đại « Vô

sản tất cả các nước , đoàn kết lại !

mà Mác và Ăng -ghen đã nêu lên

trong tác phẩm nổi tiếng của mình :

“ Tuyên ngôn Đảng cộng sản » . Khi

chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa

đế quốc , chúng áp bức , bóc lột không

chỉ giai cấp công nhân và nhân dân

lao động trong nước chúng mà cả các

dân tộc bị áp bức thì Lê- nin nêu lên

khẩu hiệu : « Vô sản tất cả các nước

và các dân tộc bị áp bức , đoàn kết

lại!. Đương nhiên , giai cấp công

nhân đấu tranh cách mạng trong từng

nước riêng biệt , song phong trào

công nhân mỗi nước bao giờ cũng là

một bộ phận của phong trào công

nhân quốc tế . Và trong thời đại để

quốc chủ nghĩa , chỉ có sự doàn kết

giữa phong trào công nhân các nước

tư bản với phong trào giải phóng các

dân tộc bị áp bức mới có thể chiến

thắng được kẻ thù chung là bọn đẻ .

quốc quốc tế .

Giai cấp công nhân , do bản chất

của nó , là giai cấp tiếp thu dễ dàng

nhất hệ tư tưởng tiên tiến nhất của

Mác
-

loài người là chủ nghĩa Mác- Lê-nin .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là lý luận

đấu tranh cách mạng , là hệ tư tưởng

của giai cấp công nhân . Tính khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là sự

phản ánh trung thực xu thế phát

triển khách quan của xã hội loài

người mà giai cấp công nhân là người

đại diện . Tính cách mạng của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin là biểu hiện tập

trung tinh thần cách mạng triệt đề

của giai cấp công nhân . Con đường

đi tới của loài người mà chủ nghĩa

Lê-nin vạch ra chính là mục

dịch đấu tranh cách mạng của giai

cấp công nhân - người giải phóng

loài người cần lao ra khỏi mọi áp

bức , bóc lột . Chủ nghĩa Mác- Lê-nin

là cơ sở lý luận cho việc vạch ra

đường lối cách mạng đúng dắn , dẫn

dắt giai cấp công nhân và nhân dàn

lao động tiến hành thắng lợi cuộc

cách mạng xã hội chủ nghĩa . Vì vậy ,

chúng ta không lấy làm lạ rằng đảng

tiền phong của giai cấp công nhân ở

hầu khắp các nước đều lấy chủ nghĩa

Mác - Lê -nin làm ngọn cờ chỉ đạo cho

mọi hoạt động cách mạng của mình .

Và ngọn cờ ấy , do tính chính xác ,

khoa học và ý nghĩa cao cả của nó ,

có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với

hàng nghìn triệu người trên trái đất

ngày nay .

Do tất cả những đặc tính nói trên ,

giai cấp công nhân có đầy đủ khả

năng đóng vai trò người lãnh đạo

tất cả quần chúng lao động bị áp bức .

bóc lột đấu tranh đề giải phóng giai

cấp , giải phóng dân tộc , giải phóng

xã hội, đưa quá trình cách mạng xã

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa

xã hội đến thắng lợi cuối cùng .

Đương nhiên giai cấp công nhân

không trực tiếp lãnh đạo cách

mang , mà phải thông qua đảng tiên
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phong của mình – tức đảng cộng sản ,-

mới có thể lãnh đạo được cách

mạng .

Chúng ta biết rằng chỉ đến một giai

đoạn phát triển nhất định của phong

trào công nhân , Đảng cộng sản mới

ra đời để lãnh đạo cách mạng . Sự ra

đời của đảng cộng sản đánh dấu một

bước phát triển mới về chất của

phong trào công nhân , đồng thời

cũng đánh dấu một bước trưởng

thành rõ rệt của giai cấp công nhân .

Kể từ đó , phong trào công nhân mới

trở thành một phong trào độc lập , có

mục tiêu phấn đấu rõ ràng . Cũng kề

từ đó , giai cấp công nhân mới thật

sự nhận thức được sứ mệnh lịch sử

của mình . Từ giai cấp “ tự nó ” , nó

trở thành giai cấp “ vì mình » . Từ

giai cấp hoạt động một cách tự phát,

nó trở thành một giai cấp tự giác ,

có ý thức rõ rệt về vai trò lịch sử

của mình .

Đảng cộng sản là sự kết hợp giữa

chủ nghĩa Mác – Lê - nin với phong

trào công nhân . Đảng là bộ phận tiên

tiến nhất, cách mạng nhất, có tổ chức

nhất của giai cấp công nhân . Đảng

còn là hình thức tổ chức cao nhất

của giai cấp công nhân , có nhiệm vụ

lãnh đạo và phối hợp hoạt động của

tất cả các tổ chức khác của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động,

hướng vào một mục tiêu chung.

Không có đảng cộng sản thì giai cấp

công nhân không thể nhận thức và

thực hiện thắng lợi sử mệnh lịch sử

của mình .

Đảng có lợi ích hoàn toàn nhất trị

với lợi ích của toàn thế giai cấp công

nhân và nhân dân lao động . Song

Đảng khác về căn bản với những bộ

phận còn lại của giai cấp công nhân

chủ yếu ở chỗ : Đảng là đội tiên phong,

là lãnh tụ chính trị và là bộ tham

mựu chiến đấu của giai cấp công

nhân .

Là đội tiên phong của giai cấp công

nhân , được vũ trang bằng lý luận

khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin ,

Đảng nhận thức một cách sáng suốt

những điều kiện , bước tiến và kết quả

chung của phong trào vô sản . Và các

đảng viên của đảng luôn luôn đi đầu

trong cuộc đấu tranh giải phóng giai

cấp và giải phóng xã hội.

Là lãnh tụ chính trị của giai cấp

công nhân , Đảng đem lại cho giai cấp

công nhân và nhân dân lao động một

cương lĩnh đấu tranh cách mạng đúng

dắn trên cơ sở nhận thức và vận dụng

được những quy luật phát triệu

khách quan của xã hội .

Là bộ tham mưu chiến đấu của

giai cấp công nhân , Đảng vạch ra và

chỉ đạo chiến lược và sách lược trong

từng giai đoạn cách mạng , nhằm thực

hiện cương lĩnh đấu tranh cách mạng

đã đề ra , từng bước đưa cuộc đấu

tranh cách mạng của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động đến thẳng

lợi cuối cùng .

hat

Tất cả những điều trên nói lên

rằng : đảng mác xít lê nin nit

nhân của giai cấp công nhân , là nhân

tổ cơ bản có tác dụng quyết định

nhất đối với thắng lợi của cuộc đấu .

tranh cách mạng của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động .

Đảng của giai cấp công nhân thực

hiện và củng có quyền lãnh đạo của

mình đối với quản chúng lao động

bằng cách : đề ra đường lối cách

mạng và phương pháp cách mang

đúng đắn (cũng tức là : cương lĩnh

cách mạng và chiến lược , sách lược

cách mạng đúng đắn ) ; giáo dục, tù

chức và động viên đông đảo quần

chúng lao động thực hiện dường lõi

cách mạng và phương pháp cách

mạng đã đề ra ; thường xuyên củng

cổ mối liên hệ chặt chẽ với quần
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chúng bằng những công tác chính trị ,

tư tưởng và tổ chức có hiệu quả và

bằng cả hành động gương mẫu của

cán bộ đảng viên của Đảng . Và tất cả

những điều đó đều được thực hiện

trong quá trình đấu tranh chống kẻ

thù giai cấp , chống lại hoạt động và

ảnh hưởng của các đảng phải cải

lương và phản động đối với quần

chúng nhân dân , chống lại cả những

khuynh hướng sai làm trong nội bộ

Đảng và hàng ngũ cách mạng . Chỉ có

như vậy , Đảng của giai cấp công

nhân mới có thể thực hiện và cũng

có vững chắc quyền lãnh đạo của

mình dối với đông đảo quần chúng

lao động .

Thực tiễn của quá trình cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở Liên - xô và các nước

xã hội chủ nghĩa anh em đã chứng

minh điều đó . Thực tiễn cách mạng

của nước ta trong hơn nửa thế kỷqua

dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

cũng chứng minh điều đó .

Ở nước ta , giai cấp công nhận thông

qua đảng tiên phong của mình đã sớm

nắm được quyền lãnh đạo cách mạng

ngay từ năm 1930. Sở dĩ như vậy , vì

giai cấp công nhân Việt-nam , ngoài

những đặc tính chung của giai cấp

công nhân quốc tế như đã trình bày

ở trên , còn có những đặc điểm

của mình .

riêng

Giai cấp công nhân Việt-nam sinh

ra và lớn lên trong một nước thuộc

địa và nửa phong kiến , bị ba tầng áp

bức bóc lột của đế quốc , giai cấp địa

chủ phong kiến và giai cấp tư sản

trong nước , cho nên nó có tinh thần

cách mạng rất kiên quyết và triệt đề .

Giai cấp công nhân Việt-nam vừa mới

lớn lên đã có đảng mác xít lê nin nit

của mình lãnh đạo ; đảng đã lập ra

các công đoàn đề tổ chức , giáo dục

-

và vận động công nhân đấu tranh vì

sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải

phóng giai cấp , cho nên nó không bị

chia rẽ về chính trị , tư tưởng và tổ

chức . Giai cấp công nhân Việt -nam

bước lên vũ đài chính trị sau thẳng

lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ

đại , chủ nghĩa cơ hội của Quốc tế thứ

hai đã bị phá sản , Quốc tế cộng sản

đã ra đời và lãnh đạo cách mạng thế

giới , giai cấp tư sản ở nhiều nước đã

phản bội lại lợi ích của dân tộc , và

các đảng vô sản ở nhiều nước đã nắm

được ngọn cờ dân tộc và dân chủ , cho

nên nó tiếp thu nhanh chóng chủ nghĩa

Lê -nin và không bị ảnh hưởng

của chủ nghĩa cơ hội. Giai cấp công

nhân Việt -nam xuất thân chủ yếu từ

nông dân lao động , có mối liên hệ tự

nhiên rất khăng khít với nông dân

lao động, cho nên ngay từ khi có Đảng,

nó đã sớm xây dựng được sự liên

minh bền chặt với nông dân lao

động .

Mác
----

Tất cả những đặc điểm ấy đã tạo

điều kiện cho giai cấp công nhân nước

ta thông qua đảng tiên phong của

mình , nắm được độc quyền lãnh đạo

cách mạng Việt-nam từ hơn nửa thế

kỷ trước đây cho đến ngày nay .

Do hoàn cảnh đặc thù của nước ta

trước đây , nơi mà tinh thần yêu nước

đã sớm thấm sâu vào các tầng lớp

nhân dân lao động đảng tiên phong

của giai cấp công nhân Việt-nam là sự

kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê -nin

với phong trào công nhân và phong

trào yểu nước ở nước ta . Điều đó tạo

thuận lợi rất lớn cho Đảng xây dựng

và củng cố quyền lãnh đạo đối với

đông đảo quần chúng lao động phi

vô sản .

Cũng do hoàn cảnh đặc thù của

nước ta trước đây, cuộc cách mạng

Việt-nam do Đảng ta lãnh đạo tốt yêu
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phải trải qua hai giai đoạn cách mạng

là : cách mạng dân tộc dân chủ nhân

dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Và thực tiễn hơn nửa thế kỷ qua

chứng tỏ rằng : sự lãnh đạo của Đảng

là nhân tổ quyết định nhất đối với

thắng lợi của cách mạng trong cả hai

giai đoạn ấy .

Cũng như tất cả các đảng mác xit-

lê nin nít khác , Đảng cộng sản Việt-

nam thực hiện và củng cố quyền lãnh

đạo của mình đối với quần chúng lao

động bằng cách đề ra đường lối và

phương pháp cách mạng đúng đắn ,

giáo dục , tồ chức và động viên quần

chúng thực hiện thắng lợi đường lối

và phương pháp cách mạng đã đề ra ,

thường xuyên củng cố mối liên hệ với

quần chúng lao động bằng công tác

chính trị , tư tưởng và tổ chức có hiệu

quả và bằng cả hành động gương mẫu

của cán bộ và đảng viên .

Dưới ánh sáng của tư tưởng vĩ

đại của dòng chí Nguyễn - Ái-Quốc :

“muốn cứu nước và giải phóng dân

tộc , không có con đường nào khác

con đường cách mạng vô sản » , « Chỉ

có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng

sản mới giải phóng được các dân tộc

bị áp bức và những người lao động

trên thế giới khỏi ách nô lệ » , dựa

vào những luận điểm của dòng chi

Nguyễn-Ái-Quốc nếu trong Chính

cương và sách lược vắn tắt của Đảng ,

Đảng ta trong cương lĩnh cách mạng

đầu tiên của mình , đã vạch ra đường

lỗi cách mạng dân tộc dân chủ nhân

dàn đúng đắn mà tinh thần cơ bản

là : cách mạng phản để và phản phong

kiến , giành độc lập và ruộng đất, do

giai cấp công nhân lãnh đạo , tiến

thẳng lên chủ nghĩa xã hội không

qua giai đoạn phát triển tư bản chủ

nghĩa ; công nông là động lực chính

của cách mạng . Đảng ta cũng đã giải

quyết thành công những vấn đề về

chiến lược và sách lược cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta

Nhờ đó mà Cách mạng Tháng Tám đã

thành công, cuộc kháng chiến chống

Pháp đã thắng lợi , và nhất là cuộc

chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đã

giành được thắng lợi vĩ đại , có

ý nghĩa lịch sử và có tính chất

thời đại .

Về chiến lược cách mạng, Đảng ta

đã nhận rõ kẻ thù , động lực cách

mạng, các bạn đồng minh của giai

cấp công nhân trong giai đoạn chiến

lược cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân , hoặc trong mỗi thời kỳ có

tính chất chiến lược của giai đoạn

ấy , nhằm tập hợp mọi lực lượng

cách mạng , tranh thủ các bạn đồng

minh , cô lập kẻ thù đề đánh đỏ chúng .

Đặc biệt, Đảng ta luôn luôn nhận

đúng kẻ thù cụ thể trước mắt , chứ

không phải kẻ thù nói chúng , phân

biệt được kẻ thù chủ yếu và kẻ thù

thứ yếu ; có lập kẻ thù cụ thể trước

mắt để đánh đỗ , lợi dụng mâu thuẫn

trong hàng ngũ kẻ thù , phân hóa

chủng cao độ , tập trung ngọn lửa

đấu tranh cách mạng vào kẻ thù chủ

yếu trước mắt.

Về sách lược cách mạng , Đảng ta

luôn luôn chọn được những hình

thức đấu tranh và tổ chức, những

khẩu hiệu tuyên truyền và cổ động

thích hợp với tình hình lên xuống

của phong trào cách mạng , nhằm tập

hợp được đông đảo quần chúng , giáo

dục quân chủng , dừa quần chúng lên

mặt trận cách mạng một cách có hiệu

quả nhất.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố

cơ bản quyết định thắng lợi trong

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

và trong cách mạng xã hội chủ

nghĩa .

Trong cuộc cách mạng xã hội chủ

nghĩa ởmiền Bắc trước dây , sự lãnh
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đạo của Đảng đã mang lại hiệu quả

to lớn . Sự lớn mạnh nhanh chóng của

miền Bắc xã hội chủ nghĩa dưới sự

lãnh đạo và tổ chức của Đảng , đã góp

phần quyết định nhất vào thắng lợi

của toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ , cứu

nước .

Từ khi cả nước tiến lên chủ nghĩa

xã hội , Đảng ta , qua các Đại hội IV

và V , đã đề ra và cụ thể hóa đường

lối chung của cách mạng xã hội chủ

nghĩa và đường lối xây dựng nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa mà nội dung

cơ bản là : nắm vững chuyên chính

vô sản , phát huy quyền làm chủ tập

thề của nhân dân lao động , tiến hành

đồng thời ba cuộc cách mạng : cách

mạng về quan hệ sản xuất , cách mạng

khoa học - kỹ thuật, cách mạng từ

tưởng và văn hóa , trong đó cách

mạng khoa học kỹ thuật là then

chốt. Đảng ta còn đề ra hai nhiệm vụ

chiến lược gắn bó với nhau là : xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

và sẵn sàng chiến đấu , bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt -nam xã hội chủ

nghĩa

--

Thực tiễn của quá trình cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội trong cả nước ta hơn 8

năm qua , cũng như thực tiễn của

cuộc chiến đấu thắng lợi chống hai

cuộc chiến tranh xâm lược mà bọn

bành trướng bá quyền Trung-quốc_

câu kết với đế quốc Mỹ , gây ra đối

với nước ta trong những năm qua đã

chứng minh rằng đường lõi và chủ

trương chiến lược mà Đảng ta đề ra

là đúng đắn .

Đương nhiên , Đảng ta cũng có một

số thiếu sót , nhất là trong việc chi

đạo cụ thể việc thực hiện đường lối

cũng như trong việc lãnh đạo chính

quyền tiến hành công tác quản lý

kinh tế và xã hội. Song điều đó tuyệt

dối không thể bác bỏ vai trò quyết

định của Đảng ta trong quá trình

cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Quy luật thực hiện và củng cố

quyền lãnh đạo của giai cấp công

nhân mà hạt nhân là đảng mác xít

lê nin nit đối với quần chúng lao

động , vẫn tỏ ra là một quy luật phò

biến hàng đầu . Có thể khẳng định

rằng , tất cả các nước, kể cả các nước

rất lạc hậu về kinh tế , đều phải tuân

theo quy luật đó trong quá trình tiến

lên chủ nghĩa xã hội.



Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia :

NĂM NĂM THẮNG LỢI TRONG CÔNG

CUỘC HỒI SINH DÂN TỘC VÀ XÃ HỘI

NĂM năm qua, kể từ ngày chế độ

diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo nhất

trong lịch sử bị đánh đỏ , tình hình

đất nước Cam -pu -chia đã không

ngừng biến chuyển tốt đẹp . Sự ra đời

của nước Cộng hòa nhân dân Cam -pu-

chia với những thành tựu to lớn đạt

được đã làm thay đổi hoàn toàn bộ

mặt đất nước , đứa dân tộc thẳng tiến

trên con đường phát triển mới. Một

cuộc hồi sinh kỳ diệu đã diễn ra khiến

cả thế giới hết sức ngạc nhiên và

khâm phục.

Thời gian và thực tế đủ giúp cho

các giới quan sát quốc tế có thể so

sánh một cách vô tư và khách quan

những chuỗi ngày dọa dãy , tủi nhục

của nhân dân Cam -pu -chia dưới ách

thống trị đẫm máu của bè lũ diệt

chủng Pôn Pốt với cuộc sống tự do ,

tươi sáng dưới chính thể Cộng hòa

nhân dân trong năm năm qua .

Thắng lợi lịch sử vĩ đại ngày 7-1-

1979 mở ra một kỷ nguyên mới cho

đất nước Cam -pu -chia đau thương và

anh dũng , kỷ nguyên độc lập , tự do ,

tiến lên chủ nghĩa xã hội . Năm 1980 ,

cùng với thắng lợi của hoạt động quân

sự phá các sào huyệt ẩn náu của địch ,

đầy tàn quân dịch ra khỏi biên giới

phía tây , nhân dân Cam -pu -chia bắt

đầu từ hai bàn tay trắng đã nỗ lực

phấn đấu giành được một vụ mùa

thắng lợi lớn , ngăn chặn có hiệu quả

nạn đói khủng khiếp đe dọa nghiêm

trọng cả nước . Tiếp đó , năm 1981 đánh

dấu những mốc thắng lợi rất to lớn

về chính trị của nhân dân Cam -pu-

chia . Đó là thành công tốt đẹp của

Đại hội thứ tư Đảng nhân dân cách

mạng Cam -pu -chia với sự khẳng định

một cách đúng đắn đường lối , nhiệm

vụ cách mạng và các chính sách đối

nội , dõi ngoại của đất nước ; đó là kết

quả rực rỡ của cuộc tổng tuyển cử

bầu Quốc hội cùng với việc thông

qua và ban hành một hiến pháp dân

chủ , cử ra một chính phủ hợp pháp .

đại diện chân chính duy nhất của

nhân dân Cam -pu -chia . Cuộc bầu cử

chính quyền cấp xã cũng đã được tiến

hành. Các tổ chức quần chúng cách

mạng được thành lập và phát triển ở

cơ sở . Và như vậy , chỉ trong vòng

ba năm ngắn ngủi , hệ thống chính

quyền cách mạng từ trung ương đến

cơ sở đã được xây dựng và củng cố .

Tình hình đó tạo nên một cục diện

chính trị ổn định trên khắp cả nước.

Từ năm 1982 đến nay , nhân dân

Cam -pu -chia ra sức thực hiện các chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước , đã liên tiếp đạt được những

thành tựu quan trọng về nhiều mặt .

Các lực lượng vũ trang cách mạng

đã từng bước trưởng thành, vừa đánh

dịch giỏi vừa vận động quần chúng

tốt, Đại hội thi đua toàn quân lần thứ

nhất chứng tỏ sự phát triển nhanh

chóng lực lượng của ba thứ quân ,
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đồng thời nêu bật sức mạnh đoàn kết

gắn bó keo sơn của quân và dân Cam-

pu -chia trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Kết hợp chiến đấu

vũ trang với thực hiện biện pháp an

ninh , quân và dân Cam -pu -chia đã

thường xuyên chủ động tiến công địch

rất có hiệu quả . Hầu hết các kế hoạch

khiêu khích , quấy rối , phá hoại, lãn

chiếm của địch đều bị phát hiện và bị

đánh tan khi chúng chưa kịp hành

động. Địch chỉ có thể tồn tại ở một số

hang ở của chúng trên đất Thái-lan ,

dọc biên giới phía tây Cam -pu -chia .

Sự lớn mạnh nhanh chóng của các

lực lượng vũ trang cách mạng Cam-

pu- chia cả về số lượng và chất lượng ,

về trang bị vũ khí cũng như về trình

độ kỹ thuật, chiến thuật , khả năng

chiến đấu ... là yếu tố quan trọng cho

phép quyết định rút bớt quân tinh

nguyện Việt -nam ở Cam -pu -chia về

nước trong thời gian qua và sắp tới .

Sự kiện đó càng chứng minh thế ổn

định và vững chắc của Cộng hòa nhân

dân Cam -pu -chia .

Sau năm năm chung lòng dốc sức

xây dựng lại đất nước yêu quý bắt

đầu từ con số không, nhân dân Cam-

pu- chia đã có một cuộc sống vật chất

và tinh thần ngày càng ổn định và

từng bước cải thiện . Mọi tàng lớp nhân

dân Cam -pu -chia đều được bảo đảm

các quyền sống chính đáng của con

người : được sinh sống trong gia đình

và làng xóm quê hương, được lao

động làm ăn , được chăm sóc sức khỏe ,

được học hành , vui chơi giải trí, được

tự do tín ngưỡng, tự do đi lại... Tình

hình đó khác hẳn với cảnh sống thê

lương, ảm đạm dưới ách thống trị

cực kỳ tàn bạo của bọn diệt chủng

Pôn Pốt ; không một giọng lưỡi tuyên

truyền phản động nào có thể xuyên

tạc được thực tế sinh động ấy .

Phong trào cách mạng của quân

chúng nhân dân Cam -pu -chia đã và

đang tiếp tục phát triển sâu rộng

khắp cả nước. Các tầng lớp nhân dân

Cam -pu - chia tỏ rõ sự tin tưởng , gắn

bó với chế độ mới bằng hành động

hăng hái, sôi nổi trên các mặt trận

sản xuất , đánh địch và xây dựng lực

lượng cách mạng . Nhiều người tích

cực trong công nhân , nông dân , tri

thức yêu nước và các tầng lớp lao

động khác, đặc biệt là phụ nữ , đã

được lựa chọn để bổ sung đội ngũ

cán bộ của Nhà nước . Đội ngũ ấy

đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm

thực tế trong công tác , lại được học

tập bồi dưỡng về chính trị , nghiệp

vụ , cho nên đã tiến bộ , trưởng thành

mau chóng .

Những thành tựu to lớn , toàn diện

đạt được trên lĩnh vực đổi nội trong

năm năm qua làm nổi bật uy tín của

Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam-

pu -chia do Chủ tịch Hưng Xom -rin

đứng đầu– « Chính phủ tốt nhất trong

tâm trí mọi người » như dư luận báo

chi nước ngoài đã từng nhận xét ( 1 ) .

Trên lĩnh vực đổi ngoại , Chính phủ

và nhân dân nước Cộng hòa nhân dân

Cam -pu -chia trước sau như một vẫn

kiên trì theo đuổi chính sách hòa bình

và hữu nghị với các nước , tích cực

ủng hộ xu thế độc lập và tiến bộ xã

hội. Chính sách đối ngoại đúng đắn

ấy đã biến Cam -pu -chia từ chỗ là một

bàn đạp gây chiến tranh của Bác -kinh

chống các nước láng giềng trở thành

một nhân tố tích cực đối với hòa

bình , ổn định ở Đông -dương và Đông

Nam Á. Vì vậy mà vị trí và uy tín

của Cộng hòa nhân dân Cam -pu -chia

ngày càng được nâng cao trên trường

quốc tế . Dư luận nhiều nước thừa

nhận Chính phủ hiện nay ở Phnôm

Pểnh đang kiểm soát và quản lý toàn

bộ công việc của đất nước . Trái lại ,

mưu đồ nham hiểm của bọn bành

trưởng Trung -quốc câu kết với dễ

quốc Mỹ và các thế lực phản động

quốc tế khác nuôi dưỡng bọn diệt

( 1 ) Tuần báo Mỹ The Militant ( Người

chiến sĩ ) số ra ngày 11.3.1983 .
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chủng Pôn Pốt trá hình dưới nhân

hiệu “ chính phủ liên hiệp ba phái »

hòng chống phá cách mạng Cam -pu-

chia đã bị dư luận tiến bộ trên khắp

thế giới không ngừng vạch trận và

cực lực lên án .

Sự nghiệp chính nghĩa của nhân

dân Cam -pu -chia tiếp tục phát triển

với thế và lực vữngmạnh hơn bao giờ

hết . Thời gian và lòng người đã thuộc

hẳn về Chính phủ và nhân dân nước

Cộng hòa nhân dân Cam -pu -chia . Sức

mạnh của nhân dân Cam -pu -chia càng

được nhân lên gấp bội bởi sức mạnh

gắn bỏ không gì lay chuyền nổi của

nhân dân ba nước Đông dương anh

em trong tình hữu nghị vĩ đại lâu

đời , tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp

tác về mọi mặt ; bởi mối quan hệ hợp

tác tốt đẹp không ngừng được mở

rộng giữa Cộng hòa nhân dân Cam-

pu - chia với Liên -xô , các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác cũng như

với các nước bè bạn trên thế giới.

Cộng hòa nhân dân Cam -pu -chia

giành được những thắng lợi to lớn

trong thời gian qua , như dòng chí

Hàng Xom -rin , Tổng bí thư Ban chấp

hành trung ương Đảng nhân dân cách

mạng Cam -pu -chia đã từng chỉ rõ ,

a trước hết là nhờ có khối đại đoàn

kết của cán bộ , chiến sĩ , công nhân ,

nông dân , trí thức , sư sãi , thanh

niên và đồng bào các dân tộc đã có

gắng khắc phục mọi khó khăn , đóng

góp tích cực vào phong trào thi đua

bảo vệ và xây dựng đất nước ; nhờ

có vai trò lãnh đạo đúng đắn của

Đảng nhân dân cách mạng Cam -pu-

chia được tổ chức lại sau ngày 7-1-1970 ,

tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Đảng

cộng sản Đông dương và tuân theo

đường lối chính trị đúng đắn của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin chân chính . Cán

bộ, đảng viên và nhân dân ta còn

hiểu rõ rằng những thắng lợi của

Đảng và nhân dân ta không thể tách

rời sự giúp đỡ vô tư và vô cùng quý

báu của Đảng cộng sản Việt-nam , của

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt-nam , của quân đội và

nhân dân Việt -nam anh em » ( 2 ) .

Năm năm nỗ lực phấn đấucho công

cuộc hỏi sinh dân tộc và xã hội, nhân

dân Cam -pu -chia có quyền tự hào về

những thành tựu to lớn , toàn diện đã

đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn

của Đảng và Chính phủ của mình .

( 2 ) Trích diễn văn dọc tại cuộc mít tinh kỷ

niệm lần thứ 32 Ngày thành lập Đảng nhân

dân cách mạng Cam - pu - chia ( 28-6-1951 –

28.6-1983 ) tại Phnôm Pênh

74



Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 Cách mạng Cu -ba thành công

Thành tựu rực rỡ , cống hiến xuất sắc

của cách mạng Cu - ba

PHẠM -XUÂN-NAM

D

ỦNG 1 phần 4 thế kỷ đã trôi

qua kể từ khi cuộc Cách

mạng giải phóng Cu -ba

thành công (1-1-1959 ). So

với chiều dài lịch sử , khoảng thời

gian ấy thật ngắn ngủi, song đã có

biết bao sự kiện lớn lao , biết bao

biến đổi sâu sắc đã diễn ra làm thay

đồi tận gốc đời sống xã hội của Cu-

ba . “ hòn đảo tự do đầu tiên của châu

Mỹ » ! Những thắng lợi đó đồng thời

cũng là những cống hiến xuất sắc

của Cu- ba vào trào lưu tiến hóa chung

của loài người trong thời đại ngày

nay - thời đại quá độ từ chů

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu

bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tháng Mười Nga vĩ đại.

Thành tựu rực rỡ nhất, đồng thời

cũng là cống hiến quan trọng nhất là

Cách mạng Cu - ba đã góp phần làm

nồi bật một trong những đặc trưng

cơ bản của thời đại chúng ta : kết hợp

thành công cuộc đấu tranh giải phóng

dân tộc với cuộc đấu tranh giải phóng

xã hội trong các giai đoạn phát triển

của mình, khiến cho độc lập dân tộc

tất yếu đi tới và gắn bó hữu cơ với

chủ nghĩa xã hội.

Cu -ba vốn là nước nhỏ , nghèo và

lạc hậu ở Tây bán cầu , là nước cuối

cùng ở châu Mỹ la tinh thoát khỏi ách

thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ

Tây -ban -nha kéo dài 4 thế kỷ . Nhưng,

liền sau đấy, Cu -ba lại rơi vào vòng

khống chế , kìm hãm , nô dịch của chủ

nghĩa thực dân kiều mới của Mỹ

trong 60 năm . Mọi mặt đời sống xã

hội Cu -ba đã bị tha hóa đến mức

không thể tưởng tượng nồi :

Toàn bộ bộ máy Nhà nước , những

nguồn tài nguyên phong phú nhất ,

những ngành sản xuất vật chất then

chốt và hệ thống các cơ quan tác

động tinh thần ... đều do các công ty

tư sản độc quyền Mỹ và một nhóm

nhỏ đại địa chủ , đại tư bản Cu -ba –

đồng minh và tay sai của Mỹ – kiềm

soát . Đông đảo nhân dân lao động bị

tước đoạt hết phương tiện sinh sống ,

ngày cáng chìm sâu vào tình trạng

thất nghiệp khủng khiếp, đói rách
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triền miên , dịch bệnh tràn lan , nạn

mù chữ phổ biến , cùng với hàng loạt

tệ nạn khác .

Thảm cảnh xã hội ấy đã được Phi-

den Ca-xto -rò người tổ chức và chỉ

huy cuộc tiến công pháo đài Môn -ca-

đa ngày 26-7-1953 – dưa ra ánh sáng

của công lý , khi ông đọc bản tự bào

chữa của mình trước tòa án của bọn

đao phủ Ba- ti- xta .

Trên cơ sở phân tích một cách sâu

sác ách áp bức dân tộc kết hợp với

ách áp bức giai cấp của đế quốc Mỹ

và bè lũ tay sai , Phi-đen Ca - xtơ -rô

thay mặt Phong trào cách mạng 26

tháng 7 , đã nêu lên bản Cương lĩnh

Môn -ca -đa nỗi tiếng , Bản cương lĩnh

đó chủ trương đoàn kết và tổ chức

tất cả các tầng lớp công nhân , nông

dân , tiểu tư sản , tư sản dân tộc đứng

lên đấu tranh đánh đỏ chế độ độc tài

Ba -ti -xta , tay sai của đế quốc Mỹ,

thành lập chính quyền cách mạng

đại diện cho ý chí và nguyện vọng

của dòng đảo quần chúng nhân dân .

Chính quyền này sẽ thi hành ngay

những biện pháp nhằm khôi phục nền

độc lập thật sự cho đất nước , quyền

tự do chính trị rộng rãi cho nhân

dân, gắn liền với việc giải quyết sáu

vấn đề có liên quan đến quyền lợi

thiết thân của nhân dân . Đó là vấn

đề ruộng đất, vấn đề công nghiệp hóa ,

văn đề nhà ở , vấn đề thất nghiệp , văn

đề giáo dục và vấn đề y tě.

Như vậy , về thực chất, cương lĩnh

Môn -ca -da chính là Cương lĩnh cách

mạng dân tộc – dân chủ nhân dân triệt

đè , nó phản ánh yêu cầu phát triển

khách quan của xã hội Cu -ba lúc đó ,

đáp ứng nguyện vọng sâu xa của

đông đảo nhân dân trên đảo , đông

thời phù hợp với nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về cách

mạng giải phóng dàn tộc trong thời

đại ngày nay .

-

Bản Cương lĩnh Môn -ca -đa với tất

cả những ưu điềm đó , đã trở thành

ngọn đèn pha soi đường , ngọn cờ cổ

vũ đông đảo các tầng lớp nhân dân

Cu -ba yêu nước và tiến bộ , lôi cuốn

họ tham gia cuộc đấu tranh chống

chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ ,

vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và

giải phóng xã hội Cu -ba .

Cuộc đấu tranh đó kéo dài đúng

5 năm , 5 tháng, 5 ngày, kể từ cuộc

tiến công pháo đài Môn -ca -đa , cuộc

đồ bộ của con tàu Gran -ma lịch sử,

cho đến cuộc hành quân thần tốc của

các đơn vị Nghĩa quân từ chiến khu

Xi- e - ra Ma -e - xtơ -ra tiền về giải phóng

thủ đô La Ha -ba-na , kết hợp với cuộc

tổng bãi công chính trị được tiến

hành trong cả nước , cuối cùng đã

đưa tới thắng lợi vẻ vang của cuộc

cách mạng giải phóng Cu -ba ngày

1-1-1959.

Chế độ độc tài Ba -ti -xta công cụ

đắc lực của chủ nghĩa thực dân mới

Mỹ − đã bị đập tan , chính quyền cách

mạng dã được thành lập trong cả

nước . Một giai đoạn phát triển mới

trong lịch sử 500 năm của gần 6 triệu

dân trên hòn đảo Cu- ba giàu đẹp

bắt đầu .

Tuy nhiên , những nhiệm vụ cơ bản

của sự nghiệp giải phóng dân tộc và

giải phóng xã hội ở Cu -ba vẫn chưa

hoàn thành . Những ngành then chốt

trong nền kinh tế quốc dân Cu -ba

vẫn do các công ty độc quyền của Mỹ

khống chế . Các cơ sử kinh tế của

giai cấp đại địa chủ , đại tư sản Cu-

ba – chỗ dựa xã hội của chủ nghĩa thực

dân của đế quốc Mỹ- chưa bị xóa bỏ .

Đời sống mọi mặt của các tầng lớp

nhân dân lao động , động lực chủ yếu

của cuộc cách mạng tháng giêng, chưa

được cải thiện đáng kể .

Giữa lúc này, một số phần tử cánh

hữu đại diện cho tư tưởng và lợi ích

của các tầng lớp giàu có , trước đây

ít nhiều có tham gia cuộc đấu tranh

chống chế độ độc tài và do đó được

giữ một số ghế trong chính phủ cách

mạng lâm thời, đã khăng khăng cho

rằng : với việc lật đổ chính quyền Ba-
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ti - xta , sự nghiệp cách mạng Cu -ba

“ đã hoàn thành ». Do đó , họ tìm cách

ngăn cản những cuộc cải tạo cách

mạng thật sự , hòng tiến tới thỏa hiệp

với đế quốc Mỹ đề kìm giữ Cu -ba

trong quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản .

Các lực lượng cách mạng cánh tả ,

bao gồm những chiến sĩ trung kiên

của Phong trào cách mạng 26 tháng 7 ,

Đảng xã hội nhân dân và Ban chỉ đạo

cách mạng 13 tháng 3 của sinh viên

đã thấy rõ không thể thỏa mãn và

dừng lại nửa đường mà phải tiếp tục

đưa cuộc cách mạng tiến lên theo xu

thế chung của thời đại mới là : độc

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội. Đúng như đông chi Phi-den Ca-

xtơ -rô đã sáng suốt nhận định : Công

cuộc giải phóng dân tộc và giải phóng

xã hội của chúng ta gắn bó chặt chẽ

với nhau ; tiến lên là một tất yếu

lịch sử , dừng lại là hèn nhát và phản

bội , và như vậy sẽ biến Cu -ba một

lần nữa thành thuộc địa của Mỹ và

thành nô lệ cho bọn bóc lột. » ( 1 ) .

Dưới ánh sáng của đường lối cách

mạng dúng đắn ấy , cuộc cải cách

ruộng đất triệt để nhất ở Tây bán

câu đã được thực hiện , tịch thu 4,5

triệu héc ta ruộng đất của bọn chủ

đồn điền lớn là bọn thực dân Mỹ và

giai cấp đại địa chủ Cu -ba ; 70 % diện

tích thu được dùng để thành lập các

nông trường nhân dân quy mô lớn ,

số còn lại được đem chia cho 10 vạn

gia đình tiêu nông , mỗi gia đình ở

người được chia 27 ha đất canh tác .

Cuộc cải cách thành thị rộng lớn

cũng được thực hiện : tiền thuê nhà

giảm 50 % , các khu nhà ở chuột được

xóa bỏ , hàng chục vạn gia đình nghèo

khô được vào ở những căn họ đã tiện

nghi vốn là tài sản của bè lũ Ba -ti-

xta và của bọn phản bội Tổ quốc đã

chạy ra nước ngoài.

Chiến dịch xóa nạn mù chữ và xây

dựng mạng lưới giáo dục rộng khắp

trong cả nước cũng thu được kết quả

to lớn trong một thời gian kỷ lục .

Việc quốc hữu hóa tất cả 58 cơ sở

công nghiệp , thương nghiệp , tài chính

lớn , trị giá máy tỷ đô la của các công

ty độc quyền Mỹ và của giai cấp đại

tư sản Cu -ba đã được xúc tiến , biển

gần nửa triệu công nhân công nghiệp

từ địa vị làm thuê bước lên địa vị

làm chủ ...

Tất cả những cuộc cải tạo kinh

tế - xã hội trên dày đều đã diễn ra

trong cuộc đấu tranh gay go , quyết

liệt , giữa một bên là nhân dân lao

động Cu -ba vừa mới giành được

chính quyền , được các nước xã hội

chủ nghĩa anh em và cả loài người

tiến bộ dòng tình , ủng hộ , với

một bên là đế quốc Mỹ và các thế

lực phản động , dồng minh và tay sai

của chúng . Cuộc đấu tranh đó đã phát

triển tới đỉnh cao là cuộc phản công

tiêu diệt toàn bộ binh đoàn lính đánh

thuê Mỹ ở bãi biển Hi -rôn tháng 4-

1961. Đúng vào lúc đó , Phi-den Ca-

xtơ -rô tuyên bố trước toàn thế giới :

« Cuộc cách mạng của chúng là là cuộc

cách mạng dân chủ và xã hội chủ

nghĩa của những người nghèo khó ,

do những người nghèo khô và vì những

người nghèo khôn !

Sự kiện vẻ vang ấy nói lên rằng

công cuộc giải phóng dân tộc và giải

phóng xã hội của nhân dân Cu -ba ,

đến thời điểm đó , đã giành được tháng

lợi có ý nghĩa quyết định mà từ đó ,

đế quốc Mỹ và các thế lực phản động

tay sai của chúng không có cách gì

đảo ngược được.

Từ thành tựu có ý nghĩa cơ bản và

có tính chất bao trùm trên đây – độc

lập dân tộc đã đi tới và gắn liền với

chủ nghĩa xã hội – ,cách mạng Cu -ba

đã thật sự dưa lại một cuộc đời đời

cho hàng triệu quân chúng nhân dân

lao động , biến họ từ thân phận kẻ nô

lệ thành người làm chủ đất nước và

làm chủ vận mệnh của chính mình ,thông

( 1 ) Phi - đen Ca - xtơ- rô : Cu- ba trên con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội , Nxb Sự thật . Hạn

nội . 1978 ,tr . 38,
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qua hệ thống tổ chức chặt chẽ, ngày

càng hoàn chỉnh của nền chuyên chính

vô sản , dưới sự lãnh đạo của đội tiên

phong của giai cấp công nhân .

Trong hệ thống đó , Trung tâm

những người lao động Cu -ba với 2,5

triệu đoàn viên , chiếm 97 % tổng số

công nhân , viên chức , đóng vai trò

to lớn trong việc giáo dục và tổ chức

giai cấp công nhân và những người

lao động khác tham gia nhiệt tình và

có hiệu quả cao vào các phong trào

hành động cách mạng như xây dựng

và củng cố chính quyền cách mạng ,

tiến hành quốc hữu hóa các cơ sở

kinh doanh tư bản chủ nghĩa , huy

động lực lượng cho các vụ thu hoạch

mía , giữ vững và phát triển sản xuất

trong điều kiện đất nước bị chủ nghĩa

đế quốc bao vây , ... Cùng với trung tâm

những người lao động Cu -ba , Hội toàn

quốc những người nông dân Cu -ba

cũng là tổ chức góp phần quan trọng

vào việc giáo dục ý thức xã hội chủ

nghĩa cho 20 vạn hội viên , thúc đẩy

phong trào hợp tác hóa nông nghiệp,

đầy mạnh sản xuất , phát triển văn

hóa , giáo dục , y tế ở nông thôn . Đoàn

thanh niên cộng sản Cu -ba , Hội liên

hiệp phụ nữ Cu -ba – những đoàn thể

quần chúng lớn mạnh – cũng có những

hoạt động đầy nhiệt tình và sáng tạo ,

lôi cuốn hàng triệu đoàn viên , hội

viên của mình vào sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ đất nước.

Giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống

chuyên chính vô sản , Ủy ban bảo vệ

cách mạng đã thu hút tới 5,5 triệu

đoàn viên , bằng 80 % số dân từ 14 tuổi

trở lên trong cả nước. Trong suốt 20

năm tồn tại, Ủy ban đã tỏ rõ là lực

lượng có khả năng tiến hành những

hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa ,

xã hội và quân sự hết sức đa dạng và

đang thật sự là chỗ dựa vững mạnh

của chính quyền cách mạng trong

việc phát hiện và làm tê liệt mọi âm

mưu và hoạt động phá hoại của kẻ

thù , bảo đảm khả năng bất khả xâm

phạm của Tổ quốc Cu- ba xã hội chủ

nghĩa .

Quá trình thể chế hóa bộ máy Nhà

nước cũng được xúc tiến . Ngày 24-2-

1976 , Hiến pháp của nước Cộng hòa

Cu -ba xã hội chủ nghĩa được chính

thức ban hành , đánh dấu sự kết thúc

giai đoạn làm thời của chính phủ cách

mạng ra đời từ năm 1959 , định hướng

cho việc xây dựng và củng cố bộ máy

Nhà nước từ trung ương đến cơ sở ,

bảo đảm đúng tính chất. của dân , do

dân , và vì dân của toàn bộ hệ thống

chính quyền nhân dân .

Tổ chức lãnh đạo cao nhất của toàn

bộ hệ thống tổ chức quần chúng và

bộ máy Nhà nước kẻ trên là Đảng

cộng sản Cu -ba quang vinh . Kế thừa

truyền thống ưu tú của Đảng cách

mạng Cu -ba do Hô -xê Mác- ti sáng lập

đề lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành

độc lập vào cuối thế kỷ trước và trên

cơ sở tập hợp tất cả những phần tử

trung kiên nhất của Phong trào cách

mạng 26 tháng 7 , Đảng xã hội nhân

dân và Ban chỉ đạo cách mạng 13 tháng

3 , Đảng cộng sản Cu -ba đã tự khẳng

định là đội tiên phong của giai cấp

công nhân , tự nguyện lấy chủ nghĩa

Mác Lê -nin làm ngọn cờ tư tưởng

và kim chỉ nam cho mọi hoạt động

của mình . Như vậy , với việc thành

lập Đảng cộng sản Cu -ba (16-4-1961) ,

như Cương lĩnh chính trị của Đảng

cộng sản Cu -ba chỉ rõ : Cách mạng

Cu -ba đã tạo ra được một công cụ

chính trị lý tưởng bảo đảm cho tính

liên tục của quá trình phát triển

và cho việc thực hiện mục tiêu

cuối cùng của giai cấp công nhân và

toàn thể nhân dân lao động là xây

dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa

cộng sản .

Thành tựu lớn thứ ba , đồng thời là

cống hiến khác của cách mạng Cu- ba là

đã góp phần chứng minh trước toàn

thế giới tinh ưu việt của chủ nghĩa xã

hội trong việc không ngừng nâng cao
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đời sống vật chất và văn hóa của nhân

dàn , trên cơ sở hoàn thành thắng lợi các

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội .

Trước cách mạng, nền kinh tế Cu-

ba độc canh , què quặt , lạc hậu và

phụ thuộc chủ nghĩa đế quốc . Lúc đó ,

Cu -ba chỉ có gần 6 triệu dân mà có

đến 60 vạn người thất nghiệp hoàn

toàn, 50 vạn công nhân nông nghiệp

một năm chỉ có việc làm 4 tháng ,

40 vạn công nhân công nghiệp sống

không có tương lai vì bị tước đoạt

mọi thành quả lao động , 10 vạn gia

đình tiêu nông ngắc ngoải trên những

mảnh đất không thuộc về họ , 3,5 triệu

người sống trong những căn nhà ở

chuột, 75 % trẻ em ở nông thôn thất

học , 10 vạn người bị bệnh lao , tuổi

thọ trung bình rất thấp ( 2 ) .

Nhưng chỉ sau 25 năm cải tạo và

xây dựng, đến nay nền kinh tế Cu -ba

đã phát triển liên tục , mạnh mẽ cả về

nhịp độ lẫn quy mô, cải thiện sâu sắc

đời sống của nhân dân .

Đường lõi chiến lược kinh tế được

đề ra là : tổ chức lại và phát triển

nền kinh tế quốc dân , xóa bỏ sự mất

cản đối trong cơ cấu của nó , phát

triển nền công nghiệp dân tộc , cải

tạo và đầy mạnh sản xuất nông

nghiệp , tăng các mặt hàng và khỏi

lượng sản phẩm xuất khẩu , thay thế

các mặt hàng nhập khẩu và nâng cao

mức sống nhân dân . Sau giai đoạn

đầu tiên mà các hoạt động được tập

trung cho khu vực nông nghiệp … thì

nhiệm vụ chủ yếu của các kế hoạch

phát triển nền kinh tế quốc dân , bắt

đầu từ kế hoạch 5 năm 1976 – 1980 .

là công nghiệp hóa đất nước.

Thực hiện chiến lược kinh tế đó ,

các ngành kinh tế ở Cu -ba đều có sự

phát triển vượt bậc .

Về nông nghiệp : mía vẫn là cây

chủ yếu nhất , diện tích trồng trọt

chiếm 1,7 triệu héc ta . Mức độ cơ

giới hóa , thủy lợi hóa , hóa học hóa

trong ngành mía tăng nhiều so với

trước cách mạng. Năng suất mía

tăng từ 42,8 tấn / ha năm 1975 lên

51,8 tấn / hạ năm 1980. Trong kế hoạch

5 năm 1976 - 1980 , Cu -ba sản xuất

mỗi năm 7 triệu tấn đường mía , dạt

mức sản lượng trung binh cao

nhất trong toàn bộ lịch sử ngành

đường mía ở nước này . Dự kiến đến

năm 1985 , Cu -ba sẽ đạt 10 – 10,5 triệu

tấn đường , bảo đảm tăng dáng kệ

nguồn thu ngoại tệ , phục vụ chiến

lược phát triển kinh tế đến năm 2000 .

Ngoài mía , Cu -ba dây mạnh trong

lúa , mở rộng nhanh vùng chuyện

canh rau , quả , thuốc lá , cà phê , ca

cao , ... khắc phục về cơ bản nền nông

nghiệp độc canh và không ngừng tăng

khối lượng sản phẩm nông nghiệp

xuất khẩu theo chương trình phân

công hợp tác trong Hội dòng tương

trợ kinh tế .

Về công nghiệp : Sau 25 năm cải

tạo , xây dựng và phát triển , hệ thống

công nghiệp gồm các ngành : dường ,

khai mỏ, luyện kim , cơ khí, điện , hóa

chất, dầu khí, xây dựng , công nghiệp

nhẹ, công nghiệp đánh cá và chế

biển ,... đã được hình thành , cơ cấu

ngày càng hợp lý , quy mô ngày càng

mở rộng , trình độ trang bị kỹ thuật

và sản lượng ngày càng cao .

So với trước cách mạng , sản lượng

của ngành công nghiệp dường tăng

gấp rưỡi ; của ngành mỏ (chủ yếu là

kền ) tăng gấp đôi ; của ngành diện

tăng gấp 6 ; của ngành cơ khi luyện

kim tăng gấp 10 ; của ngành hóa chất

tăng 6 lần trong sản xuất phân bón ,

và 20 lần trong sản xuất thuốc trừ cỏ .

Các ngành xây dựng, giao thông vận

tải , dệt, giấy , thủy tinh , dò gỗ , khai

thác và chế biến hải sản ,... cũng đều

có bước tiến lớn .

Nguyên nhân quan trọng đưa tới

sự gia tăng liên tục trong nhịp độ và

quy mô phát triển kinh tế ở Cu -ba là

( 2 ) Xem Phi - đen Ca - xtơ - rô tổ cáo . Nxb Sự

thật , Hà nội, 1963 , tr . 15 .

79



việc thực hiện chương trình cải tiến

quản lý kinh tế do Đảng cộng sản

Cu -ba đề ra từ những năm 70 nhằm

khắc phục hậu quả tai hại của chế

độ cấp phát theo dự toán ( tức chế độ

bao cấp ) được áp dụng rộng rãi trong

thời kỳ đầu sau khi cách mạng thành

công, và chuyền mạnh sang thực hiện

chế độ hạch toán kinh tế xã hội chủ

nghĩa . Chế độ quản lý mới coi trọng

việc sử dụng các đòn bảy kinh tế ,

khuyến khích tăng năng suất lao động,

giảm chi phí sản xuất , hạ giá thành

sản phẩm . Nó chú ý kết hợp đúng đắn

những nhân tốkích thích về vật chất

với những nhân tố động viên tinh thần ,

vừa đề cao tính tập trung thống nhất

và tính pháp lệnh của kế hoạch Nhà

nước , vừa mở rộng quyền chủ động

sáng tạo của các đơn vị cơ sở .

Để thực hiện tốt chế độ quản lý

mới này , những biểu hiện của “ chủ

nghĩa duy tâm » , “ không tưởng * , coi

thường quy luật kinh tế khách quan ,

cũng như thái độ lơ là trong học tập

tri thức và kinh nghiệm quản lý kinh

tế tiên tiến của các nước xã hội chủ

nghĩa anh em được phê phán nghiêm

khác . Đảng yêu cầu tất cả các cán bộ

các cấp , các ngành phải đề cao tinh

thần trách nhiệm , ý thức tổ chức và

kỷ luật, thái độ ham học , cầu tiến ,

tác phong sâu sắc , tỉ mỉ trong việc

thực hiện chế độ quản lý mới, xem

đó là nghĩa vụ và danh dự của mỗi

người.

Chế độ quản lý mới được thực

hiện , tiềm năng kinh tế tăng , việc

liên kết kinh tế với các nước trong

cộng đồng xã hội chủ nghĩa được dây

mạnh là những nhân tố hết sức quan

trọng dè Cu -ba hoàn thành và hoàn

thành vượt mức kế hoạch 5 năm

1981 – 1985. Theo kế hoạch này , đến

năm 1985 , sản lượng đường sẽ tăng

thêm 20 – 25 % , hồn tăng hơn 2 lần ,

điện tăng 50 % , hơi đốt công nghiệp

tăng 10 % , phần hóa học tăng 50 % ,

sản phẩm dệt tăng 50 %
-

- 60 % , xi măng

+

tăng từ 2,7 triệu tấn năm lên 1,5 triệu

lần / năm , khai thác hải sản tăng 50 % ,

cam chanh tăng 2,5 làm , sữa tăng

30 % .. so với cuối kế hoạch trước .

--

Trên cơ sở hoàn thành thắng lợi

các kế hoạch phát triển kinh tế xã

hội , Đảng và Chính phủ Cu -ba không

ngừng chăm lo nâng cao dời sống

vật chất và văn hóa của nhân dân .

Nạn thất nghiệp khủng khiếp do chế

độ cũ đề lại bị xóa bỏ . Trinh độ văn

hóa và nghiệp vụ của người lao động -

được bồi dưỡng và nâng cao . Luật

bảo hộ và vệ sinh lao động được ban

hành . Viện bảo hộ và chăm sóc sức

khỏe của người lao động được

thành lập . Lương trung bình hằng

tháng của người lao động tăng, hiện

đạt khoảng 110 – 150 pê xô ( 1 pê xô =

1 đô la Mỹ ).

Nhờ thu nhập tăng (trong khi giả

những nhu yếu phẩm được giữ

nguyên , sức mua của nhân dân lao

động tăng nhiều SO với trước

cách mạng . Những thực phẩm có giá

trị dinh dưỡng cao bán tự do ngày

càng nhiều . Vải mặc trung bình một

đầu người là 15 mét/năm . Tình trạng

thiếu nhà trầm trọng đã từng bước

được giải quyết . Hiện nay 75 % khu

dân cư trong cả nước đã có diện

dùng . Tính đến năm 1980 , tại những

khu vực đã được diện khí hóa , 100 %

số hộ đã có máy thu thanh , 74 % có

máy thu hình , 38 % có tủ lạnh , 34 %

có máy giặt ...

Nạn mù chữ được xóa bỏ ; công

tác bồ túc văn hóa , phát triển giáo

dục phổ thông và dại học đạt những

thành tựu mà không một nước châu

Mỹ là tính nào có thể sánh được.

(Hiện nay trung bình cứ 2,8 người

dàn có một người đi học ). Các sinh

hoạt văn hóa , văn nghệ , thể dục,

thể thao ngày càng phát triển rộng

khắp .

Ngân sách Nhà nước dành cho

phòng bệnh , chữa bệnh , chăm sóc sức

khỏe của nhân dân không ngừng
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tăng ; năm 1980 nhiều gấp 22 lần so

với trước cách mạng . Nhân dân được

khám bệnh và chữa bệnh không mất

tiền . Hàng loạt dịch bệnh hiểm nghèo

đã được thanh toán . Nhà nước coi

trọng việc chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ

sinh , việc nuôi dạy trẻ dưới 5 tuổi

được đặc biệt chú ý . Nhờ mức sống

được nâng cao , tuổi thọ trung bình

của người dân tăng từ 53 tuổi (trước

cách mạng ) lên 73 tuổi. Cuộc đổi đời

tưởng như trong mơ đã thật sự diễn

ra trên đất Cu - ba , hòn đảo tự do và

xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở châu Mỹ .

Những thành tựu rực rỡ , đồng thời

cũng là những cống hiến xuất sắc

của cách mạng Cu - ba trong 1 phần 4

thế kỷ qua là những thắng lợi có

tính quy luật , bắt nguồn từ sức mạnh

của dân tộc và của thời đại , từ truyền

thống đấu tranh yêu nước và anh

hùng của dân tộc Cu -ba , kết hợp với

tinh thân cách mạng triệt dẻ của chủ

nghĩa Mác- Lê -nin , tinh hoa và đỉnh

cao của trí tuệ loài người trong thời

đại ngày nay .

Như đồng chí Phi-đen Ca -xtơ -rô

nêu rõ , truyền thống của lịch sử ,

những tư tưởng của Hò- xè Mác- l và

những nguyên tắc của chủ nghĩa Múc-

Lê-nin chính là cội nguồn của tất cả

những thành tựu rực rỡ mà cách

mạng Cu - ba đã đạt được trong mấy

chục năm qua .

+

Trên con đường tiến lên , nhân dân

Cu - ba có thể còn phải đương đầu với

nhiều khó khăn do đế quốc Mỹ và

các thế lực thù địch khác gây ra .

Song với những thành tựu đã đạt

được, với những kinh nghiệm đã rút

ra , với sự hỗ trợ to lớn của ba dòng

thác cách mạng của thời đại , cách

mạng Cu -ba nhất định sẽ tiếp tục

vững bước tiến đến mục đích , cuối

cùng là xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ,

góp phần xứng đáng vào việc cổ vũ ,

thúc đẩy phong trào cách mang &

châu Mỹ la tinh và trên thế giới .

Với những tình cảm sâu sắc nhất ,

nhân dân Việt-nam – như lời của

Chủ tịch Phạm -Văn-Đồng đã nói

“ Gửi lời chào đoàn kết và thắng lợi

tới nhân dân Cu -ba anh em , một dân

tộc mà cuộc chiến đấu kiên cường và

lao động sáng tạo đã trở thành một

trong những bản anh hùng ca đẹp nhất

của thời đại chúng ta » ( 6 ) .

( 3 ) Diễn ván của Chủ tịch Phạm Văn Đồng

tại Hội nghị cấp cao Phong trào các nước

không liên kết tại La Ha-ba -na tháng 9-1979.
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Cục diện thế giới

SANG NĂM MỚI, NHÌN LẠI NĂM CŨ

TINEÌNH hình thế giới năm 1983 nói

chung rất căng thẳng , chủ yếu

thể hiện ở mấy mặt sau đây.

Trước sự lớn mạnh của các lực

lượng hòa bình và cách mạng , bọn để

quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đã đầy

mạnh chạy đua vũ trang với quy mô

chưa từng có . Chúng ra sức phản kích

nhằm giành lại các vị trí đã mất, gây

nên tình hình căng thẳng nghiêm

trọng trong quan hệ Đông - Tây và

ở hầu hết các khu vực trên thế giới.

Sự phản kích của bọn đế quốc và

phản động đã gây ra một số khó khăn

nhất định cho các lực lượng cách

mạng ở một số địa bàn , mặc dù nhìn

chung trên toàn thế giới phong trào

cách mạng tiếp tục ở thể tiến công

và không ngừng phát triển .

Bọn bành trưởng và bá quyền

Trung quốc ra sức tăng cường câu kết

với đế quốc Mỹ, quân phiệt Nhật-bản

cùng các thế lực phản động trên khắp

thế giới, cố hết sức ve vãn , lừa bịp

“ thế giới thứ ba 2 , nhằm tập hợp lực

lượng phục vụ cho lợi ích nước lớn

của Trung -quốc . Trong khi đó , Trung-

quốc tiếp tục gán ép những điều kiện

vô lý cho phía Liên - xô để từ chối cải

thiện quan hệ Trung -quốc – Liên -xô ,

tiếp tục thù địch với Việt- nam và các

nước khác ở Đông -dương . Tình hình

đó cùng , với chính sách chạy đua vũ

trang của Mỹ hòng giành ưu thế quân

"

sự , đã thúc đầy xu thế đấu tranh cho

hòa bình , hòa hoãn về quân sự giữa

Đông và Tây ; đồng thời, đã tác động

sâu sắc đến tất cả các nước , làm cho

quan hệ quốc tế trở nên phức tạp hơn .

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và

các nước tư bản phát triển ngày càng

trầm trọng . Chiến tranh thương mại

và tiền tệ giữa các nước nói trên

diễn ra gay gắt . Trong khi đó , các

nước “ thế giới thứ ba » phải è lưng

gánh mọi hậu quả của khủng hoảng

kinh tế từ các nước tư bản phát triển ,

khiến các nước đang phát triển càng

gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội,

nợ nước ngoài chồng chất với quy mô

chưa từng có , đến mức có nước gần

như ở bên miệng hố của tình trạng

tuyệt vọng . Khoảng cách giữa các nước

tư bản phát triển với các nước đang

phát triển ngày một tăng , trong khi đó ,

việc giải quyết các vấn đề nghiêm

trọng trong quan hệ kinh tế thế giới •

vẫn bế tắc do sự chống đối ngoan cố

của chủ nghĩa đế quốc , trước hết là Mỹ .

Cả ba mặt trên đây của cục diện

thế giới năm 1983 có quan hệ chặt

chẽ với nhau và đang tác động qua

lại với nhau , tạo nên một tình hình

rất nghiêm trọng , rất nhạy cảm và

rất dễ bùng nổ . Nếu không có sự

chống trả kiên quyết của các lực lượng

hòa bình và cách mạng mà trụ cột là

Liên xô và cộng đồng xã hội chủ
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nghĩa , thì những hành động vô trách

nhiệm của Mỹ đã đưa thế giới đến một

cuộc khủng hoảng toàn cầu mà hậu

quả không thề lường hết được .

Sau bốn năm tiếp tục thi hành chính

sách chạy đua vũ trang và gây tình

hình căng thẳng , bước sang 1983 , các

thế lực đế quốc và phản động đứng

đầu là đế quốc Mỹ đã đẩy mạnh thêm

một bước cuộc phản kích toàn diện

của chúng chống các lực lượng hòa

bình , độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội.

Chính quyền Mỹ đã ráo riết xúc

tiến việc tăng cường tiềm lực quân

sự Mỹ trên một quy mô chưa từng

thấy với những chương trình to lớn

sản xuất tất cả các loại vũ khí hạt

nhân , hóa học và thông thường . Chính

quyền Ri-gân đã thúc ép quốc hội Mỹ

thông qua một ngân sách quốc phòng

lớn nhất từ trước đến nay , trong đó

riêng chi phí sản xuất vũ khí và phát

triển quân sự lên đến 188,5 tỷ đô la

cho tài khóa 1981. Quốc hội Mỹ cũng

đã thông qua các chi phí cho việc

sản xuất đợt tên lửa MX đầu tiên . Mỹ

cũng đã bắt đầu thực hiện các chương

trình thủ nghiệm sản xuất và triển

khai các vũ khí hạt nhân chiến lược

thế hệ mới đặt trên đất liền , trên biển

và trên không , vạch ra các chương

trình sản xuất vũ khí diệt vệ tinh đặt

trong vũ trụ ... Diễn biến mới nhất

là Mỹ bắt đầu cho đặt các tên lửa

tầm trung ở một số nước Tây Âu ,

bất chấp nguyện vọng hòa bình của

nhân dân châu Âu và nhân dân toàn

thế giới, bất chấp thiện chỉ và sự cảnh

cáo đanh thép của Liên -xô và cộng

đồng xã hội chủ nghĩa . Việc Mỹ triển

khai tên lửa ở Tây Âu là nguyên nhân

đưa đến sự tan vỡ cuộc đàm phán với

Liên xô về hạn chế vũ khí hạt nhân

chiến trường và chiến lược ,

Lợi dụng các chính quyền bảo thủ

ở Anh , Tây Đức , Nhật-bản , Mỹ tiếp

tục thúc đẩy các nước NATO và

Nhật-bản tăng chi phí quốc phòng ,

Mỹ đã biến cuộc hội nghị cấp cao 7

nước tư bản phát triển ở Uy -li-am-

xbua thành hội nghị phối hợp chiến

lược của phương Tây chống Liên -xô

(ngoài các hội nghị thường xuyên giữa

bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng

quốc phòng khỏi NATO ), khuyến khích

xu hướng tái vũ trang và phục hồi

chủ nghĩa quân phiệt Nhật-bản và ráo

riết xúc tiến việc thành lập liên minh

Mỹ Nhật -bản Nam Triều tiên ,

đây mạnh câu kết giữa Mỹ- Trung-

quốc - Nhật-bản để chống Liên - xô và

các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Á .

Đồng thời, chính quyền Ri-gần cậu

kết với các thế lực phản động khác

đã liên tiếp mở các chiến dịch chống

Liên -xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa ,

ép các nước đồng minh và các chư

hầu tiếp tục bao vây , cấm vận kinh

tế chống Liên - xô và các nước xã hội

chủ nghĩa khác, nhất là Ba -lan . Đặc

biệt chính quyền Bi-gan đã lợi dụng

sự kiện máy bay Nam Triều -tiên xâm

phạm không phận Liên - xô và bị Liên -

xô bắn rơi để dãy lên một chiến dịch

chống Liên - xô trên toàn thế giới.

Trong lúc gây căng thẳng trong

quan hệ Đông - Tây , chính quyền

Ri-gần đã trực tiếp hoặc thông qua

đồng minh và tay sai tăng cường các

cuộc khiêu khích vũ trang , can thiệp

quân sự và thậm chí xâm lược trực

tiếp , chống các nước ở châu Á , châu

Phi, châu Mỹ la tinh .

Chính sách chạy đua vũ trang và

hành động xâm lược và hiểu chiến

của các thế lực đế quốc , trước hết là

đế quốc Mỹ, là nguyên nhân duy nhất

gây căng thẳng trên thế giới trong

năm 1983 , đe dọa nghiêm trọng tình

hình hòa hoãn về quân sự giữa Đông

và Tây , đe dọa độc lập , chủ quyền

và an ninh của các dân tộc . Thực tế

của tình hình thế giới năm 1983 đã

bóc tràn luận điệu của Trung -quốc

nói rằng cuộc chạy đua của « hai siêu
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cường » (chỉ Mỹ và Liên- xô ) là nguồn

gòe đe dọa hòa bình và an ninh

quốc tế .

--

Tuy nhiên , tính chất và mức độ

căng thẳng của tình hình thế giới

năm 1983 khác với những năm 1979 .

1980. Những năm 1979– 1980 , Mỹ và

Trung-quốc bắt đầu công khai câu kết

với nhau về mọi mặt. Với sự đồng

tình của Mỹ và phương Tây , Trung-

quốc gây chiến tranh lớn xâm lược

Việt-nam . Mỹ và Trung-quốc cầu kết

với nhau lợi dụng cái gọi là vấn đề

Cam -pu -chia và Áp -ga -ni- xtan , tập

hợp một mặt trận đế quốc và phản

động quốc tế mưu toan phục hồi chiên

tranh lạnh , chống Liên - xô , Việt -nam ,

Cu -ba và các nước xã hội chủ nghĩa

khác . Khi đó , cuộc khủng hoảng ở Ba-

lan cũng đang phát triển . Trung-quốc

cắt đàm phán với Liên - xô , trong lúc

Mỹ hủy bỏ hiệp ước SALT- 2 và từ chối

nổi lại đàm phán về hạn chế vũ khí

chiến lược với Liên -xô . Hội nghị Ma-

drit về an ninh và hợp tác châu Âu

bế tắc . Tình hình các khu vực từ

Trung Mỹ , Trung Đông đến Đông

Nam châu Á đều căng thẳng . Năm

1983 , tình hình tuy rất căng thẳng

nhưng chủ yếu tập trung ở một số

khu vực với tính chất và mức độ khác

nhau . Sự căng thẳng ở châu Âu chủ

yếu là do việc Mỹ và một số nước

NATO quyết định triển khai tên lửa

tâm trung ở Tây Âu gây ra . Trong

lúc đó tình hình Ba - lan đi vào ôn định .

Hội nghị về an ninh và hợp tác châu

Âu đã kết thúc với kết quả tương đối

tích cực . Quan hệ kinh tế Đông Tây

kể cả giữa Liên xô và Mỹ nói chung

vẫn phát triển tuy còn nhiều hạn chế .

Chính sách bao vây , trừng phạt kinh

tế của Mỹ đối với Liên - xô về cơ bản

bị thất bại. Dưới sức ép của đồng

minh và dư luận trong nước Mỹ , phải

nổi lại các cuộc đàm phán với Liên-

xô . Mưu đồ của Ri-gan là vừa đàm

phán vừa triển khai tên lửa ở Tây Âu ,

tức là vừa nắm ngọn cờ hòa bình

(đàm phán ) vừa tìm kiếm ru the

quân sự , lấy đó làm chủ bài trước

khi bước vào năm bầu cử 1984. Liên-

xô ngừng đàm phán vì Mỹ đã phá vỡ

đàm phán trước tiên bằng cách cứ

triển khai tên lửa ở Tây Âu . Việc làm

của Liên -xô đáp ứng nguyện vọng

của hàng triệu quần chúng đang đầu

tranh cho hòa bình và chống chiến

tranh trên thế giới . Việc đó cũng tước

của Ri -gân một con chủ bài trước

năm bầu cử . Quan hệ giữa Liên-xô

và Trung-quốc mặc dù chưa có gì

thay đổi song không căng thẳng

như trước . Ngoài châu Âu , hai khu

vực khác là Trung Đông và Trung Mỹ

và ở một mức độ thấp hơn là Đông

Bắc Á , tình hình có căng thẳng hơn

do hành động phiêu lưu của Mỹ .

Nhưng ở những nơi này , chính sách

của Mỹ không được các đồng minh

của Mỹ hoàn toàn đồng tình . Còn

tình hình ở Đông Nam châu Á là nơi

sự cấu kết Mỹ và Trung -quốc còn

chặt chẽ thì cái gọi là vấn đề Cam-

pu -chia do Trung-quốc và Mỹ tạo ra

đang lắng xuống và đang được giải

quyết từng bước , trái với mưu đồ

thâm độc của Trung -quốc và tay sai.

Tình hình thế giới năm 1983 cho

thấy rõ chính sách của chính quyền

Ri-gan rất phiêu lưu và nguy hiểm ,

bất chấp dư luận , nhưng không phải

không có giới hạn . Việc tiếp tục chạy

dua vũ trang của Mỹ là nhằm giải

quyết khủng hoảng kinh tế và không

chế dồng minh trong quỹ đạo của Mỹ

Nhưng Ri-gân ngày càng vấp phải sự

chống đối trong quốc hội và nhân

dân Mỹ đòi giảm chi tiêu quân sự .

Quốc hội Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của

bộ quốc phòng Mỹ sản xuất lại vũ khí

hóa học làm tê liệt thần kinh . Đối với

Liên- xô và cộng đồng xã hội chủ

nghĩa , âm mưu của Mỹ chủ yếu là

dùng chạy đua vũ trang để răn đe và

làm suy yếu nền kinh tế . Mỹ đã thú

nhận là không có khả năng giành ưu

thế chiến lược với Liên -xô như trong

những năm 60. Việc Mỹ triển khai tên

lửa tầm trung ở châu Âu là một hành
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động phiêu lưu , cực kỳ nguy hiểm .

Việc này có nguy cơ đưa đến bùng nổ

chiến tranh . Song trước sức mạnh của

các lực lượng hòa bình và cách mạng

toàn thế giới và những biện pháp kiên

quyết của Liên -xô , việc này cũng có

giới hạn , không dễ dàng làm đảo lộn

cán cân lực lượng ở các khu vực và

trên thế giới .

Sự phản kích của Mỹ và bọn để

quốc trong năm qua chủ yếu tập

trung ở những nơi mà lực lượng cách

mang bị chia rẽ , mất cảnh giác ,

những nơi mà Mỹ cho là có thể thắng

nhanh và gọn . Việc Mỹ xâm lược

Grê-na -đa và can thiệp vào Li-băng

đã chứng minh điều đó . Còn ở những

nơi lực lượng cách mạng đoàn kết ,

cảnh giác , khiến Mỹ thấy nếu liều

lĩnh can thiệp thì có nguy cơ bị sa

lầy như kiều chiến tranh Việt-nam ,

thì Mỹ phải cân nhắc . Theo dư luận

Mỹ , điều đó giải thích tại sao quốc

hội và chính giới Mỹ bật đèn xanh

cho Ri- gân xâm lược Grê -na -đa

nhưng lại không dám dề cho Nhà

trắng đem quân trực tiếp can thiệp ,

xâm lược Xan -vado hoặc Ni-ca -ra-

goa , Cu -ba . Đa số công chúng Mỹ

cũng không tán thành vai trò của Mỹ

hiện nay ở Li-băng . Mặt khác việc

Mỹ xâm lược Grê-na -đa cũng đã gặp

phải sự chống đối ngày càng tăng của

các tầng lớp nhân dân nhất là sinh

viên Mỹ .

Do đó , có thể thấy sự căng thẳng

năm 1983 do đế quốc Mỹ gây ra , tuy

có khả năng dưa loài người đến

miệng hố chiến tranh , song không nói

lên sức mạnh của Mỹ và bọn phản

động, không làm thay đổi so sánh

lực lượng trên thế giới . Lực lượng

hòa bình và cách mạng tiếp tục phát

triển .

Ba dòng thác cách mạng do Liên- xô

và cộng đồng xã hội chủ nghĩa làm

nòng cốt tiếp tục phát huy thế tiến

công chiến lược và không ngừng lớn

mạnh . Phong trào hòa bình chống

chiến tranh hạt nhân phát triển với

quy mô chưa từng thấy .

Mục tiêu hàng đầu của cuộc phản

kích của các thế lực đế quốc và phản

động là Liên -xô và các nước xã hội

chủ nghĩa . Nhưng chính qua cuộc

đấu tranh này , Liên - xô và các nước

xã hội chủ nghĩa càng nổi rõ là thành

trì của hòa bình và chỗ dựa vững

chắc của cách mạng thế giới .

Năm 1983 đánh dấu một giai đoạn

mới trong sự phát triển của Liên -xô

và cộng đồng xã hội chủ nghĩa . Với

quyết tâm cao, ban lãnh đạo của

Liên -xô do đồng chí Iu . V. An -đrô -pốp

đứng đầu đã cho áp dụng một số biện

pháp làm sống động nền kinh tế và

ổn định đời sống xã hội, tạo ra được

những chuyển biến rất tốt đẹp trong

sản xuất và cả trong đời sống tinh

thần . Do đó , mặc dù còn khó khăn ,

nền kinh tế Liên - xô năm 1983 đã đạt

được những tiến bộ rất dáng khích

lệ . Điều đó đánh tan ảo tưởng của

Mỹ và bọn phản động thúc dậy chạy

dua vũ trang , gây tinh hình căng

thẳng hòng làm cho nền kinh tế Liên -

xô sụp đổ . Trái lại , chính cuộc khủng

hoảng kinh tế trầm trọng của Mỹ và

phương Tây đã khiến phương Tây,

kề cả Mỹ , buộc phải nối lại quan hệ

kinh tế với Liên - xô . Tình hình ở Ba-

lan đang từng bước đi vào ổn định .

Tình hình Ba -lan trong năm qua nói

lên những cố gắng phi thường của

nhân dân và ban lãnh đạo Ba -lan và

tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, sự ổn định từng bước

tình hình ở Ba -lan cho thấy mỗi

nước trong cộng đồng xã hội chủ

nghĩa ngày nay đã mạnh và có khả

năng đập tan âm mưu lật đỏ của chủ

nghĩa đế quốc chống nước mình mà

không cần trực tiếp sử dụng lực

lượng quân sự của một nước anh em

khác như những năm 50 và 60 .

Trên cơ sở sức mạnh của bản thân ,

kết hợp với sức mạnh của thời đại ,

Liên - xô và các nước xã hội chủ nghĩa
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khác đã kiên quyết chống trả những

hành động phiêu lưu của bọn đế quốc

đe dọa hòa bình , an ninh , độc lập và

chủ quyền của các dân tộc . Đặc biệt

là đã kiên quyết chống lại việc Mỹ

đặt tên lửa ở Tây Âu, phá thế cần

bằng quân sự ở châu Âu , bằng cách

đưa tên lửa SS - 20 của Liên-xô đến

gần biên giới của Tây Âu và bằng

các biện pháp khác. Tuyên bố của

đồng chí lu.V. An -dro -pop thể hiện lập

trưởng có nguyên tắc của Liên - xô là

không đề cho Mỹ và NATO giành ưu

thế quân sự , làm đảo lộn thế cân

bằng quân sự chiến lược ở châu Âu

và trên thế giới. Bởi vì việc giữ gìn

sự cân bằng ấy là tiền đề của hòa

bình . Do đó , biện pháp kiên quyết -

của Liên - tô và khối Vác- sa -va là

hoàn toàn cần thiết và bắt buộc phải

áp dụng . Những biện pháp đó chỉ

nhằm bảo vệ an ninh của Liên -xô , -

của cộng đồng xã hội chủ nghĩa và

các nước khác, bảo vệ nền văn minh

của loài người và quyền sống của

con người trên trái đất. Chính vì vậy

mà trên toàn thế giới dạng dấy lên

một cao trào hưởng ứng và ủng hộ

bản tuyên bố nói trên của đồng chí

Iu . V. An -đrô -pop. Chưa bao giờ nhân

dân thế giới, kể cả nhân dân các nước

Tây Âu và Bắc Mỹ , nhạy bén về

chính trị và sôi động tham gia đầu

tranh bảo vệ hòa bình , chống đế quốc

Mỹ , rộng lớn và mạnh mẽ như trong

năm qua . Tinh hình đó đã bác bỏ

luận điệu vu cáo bỉ ổi của nhà cầm

quyền Trung-quốc nói rằng cả Mỹ và

Liên -xô là nguồn gốc gây tình hình

căng thẳng , và muốn lái cuộc đấu

tranh cho hòa bình của nhân dân Tây

Âu theo hướng chống cả Mỹ và Liên-

xô , mà thực chất là chĩa mũi nhọn

vào phía Liên -xô , Quá trình đấu

tranh trong năm qua giữa hai lực

lượng đối lập càng làm rõ Liên -xô và

cộng đồng xã hội chủ nghĩa là đồng

minh đáng tin cậy của các dân tộc ,

sự phản kích của bọn đế quốc và

phản động đã gây ra những khó

khăn cho phong trào giải phóng dân

tộc và độc lập dân tộc , nhất là ở

vùng Trung Mỹ - Ca- ri-bè và Trung

Đông . Nhưng mặt khác , điều đó lại

làm cho cuộc đấu tranh của các dân

tộc đề bảo vệ độc lập , chủ quyền của

mình càng phát triển mạnh mẽ . Chưa

bao giờ cuộc đấu tranh này lại gắn

liền với cuộc đấu tranh cho hòa bình

và cho phát triển kinh tế , và trở

thành một xu thế có tính chất toàn

cầu như trong năm qua . Sứcmạnh của

cuộc đấu tranh đó bắt nguồn từ chỗ

các nước châu Á , châu Phi và châu

Mỹ la tinh là những nước bị trực tiếp

đe dọa và chịu hậu quả nặng nề nhất

của chính sách hiểu chiến , chạy đua

vũ trang của Mỹ và của cuộc khủng

hoảng kinh tế trầm trọng kéo dài của

chủ nghĩa tư bản quốc tế .

Tuy còn nhiều bất đồng do sự khác

nhau về chế độ chính trị , nhưng đứng

trướccuộc phản kích của bọn đế quốc ,

các nước không liên kết đều thấy văn

đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng

đầu đối với việc củng cố và phát triển

phong trào thành một lực lượng lồng

hợp có tiếng nói quan trọng trong

việc giải quyết các vấn đề trên thế

giới liên quan đến lợi ích của mỏi

nước . Các nước không liên kết ngày

càng nhận rõ phải đoàn kết giúp đỡ

nhau và hợp tác với các nước xã hội

chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ

thì mới giành được thắng lợi trong

cuộc đấu tranh chống đế quốc nhằm

đạt các mục tiêu của phong trào . Âm

mưu của Mỹ . Trung-quốc và những

kẻ theo đuôi định lái phong trào

không liên kết nói riêng và cuộc đấu

tranh của các dân tộc châu Á , châu

Phi , châu Mỹ la tinh nói chung đi

trệch khỏi con đường chống đế quốc

và đi vào con đường “ chống hai siêu

cường » , « chống cả hai khối » đã bị

thất bại một bước quan trọng Chính

sách hiểu chiến của Mỹ và các thế lực

đế quốc và phản động khác chống các

nước không liên kết đã bị lên án

mạnh mẽ . Chưa bao giờ Mỹ bị cô lập

༥
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như sau vụ xâm lược Grê- na -đa vừa

qua . Nếu như sau vụ Man- vi-nát (1982) ,

màu thuẫn giữa Mỹ với các nước Mỹ

la tinh phát triển sâu sắc , thì sau vụ

Mỹ xâm lược Grê-na -đa cùng với các

hành động xâm lược của Mỹ ở Li-băng

và các khu vực khác , trong các nước

châu Á , châu Phi, châu Mỹ la tinh đã

dãy lên một cao trào chống Mỹ mạnh

chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh

Việt-nam .

-
Ở Trung Mỹ Ca -ri- bê , chính

sách xâm lược và can thiệp của đế

quốc Mỹ đã làm cho tình hình rất

nghiêm trọng . Tuy nhiên , trước bộ

mặt hung hãng hiếu chiến của chính

quyền Ri -gân , các nước Cu -ba , Ni- ca-

ra -goa và các lực lượng tiến bộ khác

càng cảnh giác đoàn kết hơn và quyết

tâm bảo vệ chủ quyền độc lập của

- mình . Lực lượng cách mạng Xan -va-

đó tiếp tục tiến công địch mạnh mẽ.

Các nước châu Mỹ la tinh càng có

quan hệ chặt chẽ hơn với Cu -ba và

Ni- ca - ra -goa . Mỹ bị cô lập ngay cả

trong khu vực Mỹ la tinh .

Tình hình Trung Đông năm 1983 vẫn

rất phức tạp , do việc Mỹ tăng cường

ủng hộ I-xra -en xâm lược Li- băng và

Mỹ trực tiếp đem quân can thiệp vào

Li-băng gây ra . Việc đó đã làm cho

phong trào kháng chiến của nhân dân

Li -băng , nhân dân Pa - le - xtin và các

nước A-rập khác chuyển sang một giai

đoạn mới. Mâu thuẫn giữa nhân dân

Pa - le- xtin và các nước A -rập khác với

Mỹ trở nên rất sâu sắc . Đồng thời,

mâu thuẫn giữa nhân dân A -rập với

các thế lực cầm quyền phản động của

một số nước A -rập cũng phát triển

mạnh . Điều này không những làm

cho hiệp định riêng rẽ I- xra -en

cập bị vĩnh viễn chôn vùi mà còn

thất bại mưu toan của Mỹ dùng

bình riêng rẽ đề chia rê

các nước A -rập , cô lập Tổ chức giải

phỏng Pa- le-xtin (PLO ) và các nước

A -rập tích cực . Hiệp định I-xra -en

Li-băng vừa mới ký đã bị phá sản .

Âm mưu của Mỹ nhằm gạt Liên -xô ra

hòa

- Ai-

làm

khỏi một giải pháp về Trung Đông

cũng đang thất bại. Quan hệ giữa Liên-

xô với các nước A-rập , trước hết là

với Xy - ri được tăng cường mạnh mẽ.

Mặt khác, trước sự chiến đấu ngoan

cường của các lực lượng kháng chiến

Li-băng và Pa - le -xtin , quân đội Mỹ

trong lực lượng nhiều nước đóng ở

Li-băng đang có nguy cơ bị sa lầy

nghiêm trọng . Tình hình Trung Đông

năm 1983 chứng tỏ cách mạng Pa -le-

xtin và cách mạng của các dân tộc

A -rập tuy bị kẻ thù đánh phá và bị

rạn nứt do những bất đồng nội bộ .

song vẫn tiếp tục phát triển .

Nét nổi bật trong tình hình ở châu

Phi trong năm qua là xu thế đoàn

kết chống đế quốc vẫn là xu thế áp

đảo . Sự thành công của hội nghị Tồ

chức thống nhất châu Phi (6-1983 ) ở

A -đi A-đê - ba (Ê -ti- ô-pi-a ) sau một

năm khủng hoảng , đã làm thất bại

mưu toan của Mỹ và các thế lực để

quốc khác gây chia rẽ và làm tan rã

tổ chức này .

Các lực lượng phản động được

Nam Phi dỡ đầu đã tăng cường hoạt

động chống phá cách mạng Ăng-gô-

la , Mô -dăm -bích và Na -mi- bi- a , gây ra

những khó khăn cho các nước tiền

tuyến và phong trào kháng chiến ở

Na -mi-bi- a và Nam Phi. Song bọn để

quốc và phản động đã thất bại trong

việc chia rẽ các nước tiền tuyến nhằm

ngăn chặn các nước này tiếp tục ủng

hộ phong trào đấu tranh của nhân

dân Na -mi- bi- a và nhân dân Nam Phi.

Các nước miền Nam châu Phi đã

đánh giá cao vai trò của Cu -ba cũng

như sự ủng hộ của các nước xã hội

chủ nghĩa đối với cuộc đấu tranh

chống đế quốc Mỹ và bọn phản động

Nam Phi.

Nét nổi lên trong phong trào đấu

tranh của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động các nước tư bản

chủ nghĩa trong năm 1983 là sự gắn

liền phong trào đấu tranh cho dân

sinh dân chủ và tiến bộ xã hội với

phong trào đấu tranh chống chạy đua
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vũ trang , chống chiến tranh hạt nhân

của Mỹ . Đặc biệt phong trào nhân

dân các nước Tây Âu chống việc Mỹ

triển khai tên lửa tầm trung bình ở

các nước này lên rất mạnh với những

hình thức và biện pháp đấu tranh rất

phong phú và linh hoạt. Mặc dù Mỹ

đã ép được một số nước Tây Âu đặt

tên lửa , song phong trào này vẫn

tiếp tục phát triển và đã góp phần

cùng với cuộc đấu tranh của các nước

xã hội chủ nghĩa và các nước không

liên kết đẩy lùi được nguy cơ chiến

tranh và làm cho chính quyền các

nước phương Tây không dám phục

tùng Mỹ vô diều kiện trong việc triển

khai các tên lửa ở Tây Âu . Cuộc đấu

tranh của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động ở các nước tư bản phát

triển dòi tăng lương , giảm thuế và

nâng cao phúc lợi , đã làm cho chính

quyền tư sản ở các nước này luôn

luôn ở vào thế bị động , dưa đến cuộc

khủng hoảng nội các ở nhiều nước.

Uy tín của tập đoàn cầm quyền một

số nước không ngừng bị giảm sút .

Lực lượng của phái tả , bao gồm các

đảng cộng sản , đang phát triển ở

nhiều nước .

Năm 1983 cũng đánh dấu sự lớn

mạnh của Việt-nam , Lào và Cam - pu-

chia .

Trước tình hình phát triển tốt đẹp

của ba nước trên bán đảo Đông-

dương, trước sự suy yếu và chia rẽ

sâu sắc của bọn phản động Cam -pu-

chia , một số nước ASEAN ngày càng

tỏ ra không thể chấp nhận chính

sách ngoan cố chống Việt-nam , ủng

- hộ Pòn Pốt đến cùng của Trung-quốc.

Mâu thuẫn giữa Trung -quốc với các

nước ASEAN ngày càng bộc lộ .

Sau khi giành được đa số phiếu áp

đảo và giữ được chiếc ghế của bọn

Pôn Pốt tại Liên hợp quốc trong 4

năm liền , đầu năm nay , Trung -quốc,

Mỹ và các nước ASEAN đã tập trung

cố gắng cao nhất đề hòng giành thắng

lợi cho cái gọi là “ chính phủ liên

hiệp Cam -pu -chia dân chủ , tại Hội

nghị cấp cao các nước không liên kết

ở Niu Đê -li . Nhưng Trung -quốc và

bọn phản động đã thất bại thảm hại.

Tuy nhiên , cho đến nay, âm mưu

của Trung-quốc đối với Việt-nam , Lào

và Cam -pu -chia vẫn không hề thay

đồi , thậm chí còn quyết liệt hơn .

Trong năm 1983 , đi đôi với việc dãy

mạnh cuộc chiến tranh phá hoạinhiều

mặt chống Việt-nam , Lào và Cam -pu-

chia , bọn phản động trong giới cảm

quyền Trung-quốc đã giở một thủ

đoạn xảo quyệt mới là giương cao

ngọn cờ hòa bình và thương lượng

giả hiệu , đặc biệt đã lợi dụng việc

Trung -quốc buộc phải thương lượng

về quan hệ với Liên - xô , và với các

nước xã hội chủ nghĩa khác để hòng

chia rẽ và cô lập Việt-nam , phá hoại

tình đoàn kết Việt -nam và Liên xô ,

phá hoại quan hệ đặc biệt giữa ba

nước trên bán đảo Đông -dương . Mặt

khác Trung-quốc tiếp tục câu kết với

Mỹ và các nước ASEAN ra sức chống

Việt-nam trên mọi diễn đàn quốc tế .

-

Với việc Mỹ và Trung-quốc chủ

trường thúc đẩy việc phục hồi chủ

nghĩa quân phiệt Nhật-bản , lập liên

minh quân sự Mỹ – Nhật-bản - Nam

Triều -tiên , dây mạnh hợp tác chiến

lược Mỹ Nhật-bản - Trung-quốc

và từng bước tăng cường sự có mặt

của Mỹ ở châu Á , khu vực Đông Á

Thái-bình -dương ngày càng có tầm

quan trọng chiến lược , trong đó Đông

Nam châu Á là khâu hết sức quan

trọng . Trong bối cảnh đó , quan hệ

hợp tác , đoàn kết giữa Liên- xô và

Việt nam , cũng như quan hệ đoàn

kết , hợp tác giữa Liên -xô và ba

nước trên bán đảo Đông-dương , được

củng cố và tăng cường, là nhân tố

quan trọng làm thất bại mọi mưu đồ

của Mỹ , Trung -quốc hàng đảo ngược

xu thế ở khu vực, là điều kiện cơ

bản để bảo vệ hòa bình và ổn định ở

Đông Á - Thái-bình -dương , trước

hết là ở Đông Nam châu Á .
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Xã luận

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG CÁC

ĐẢNG BỘ HUYỆN VỮNG MẠNH

GIII quyết Đại hội toàn quốc thứ IV và thứ V của Đảng ta đã nhãn

mạnh làm quan trọng có lính chiến lược của việc xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện đối với việc thực hiện đường lối xây dựng

nền kinh tế nước ta trong chặng đường đầu tiên của quá trình

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa . Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện

cũng là khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các

nhiệm vụ kinh tế xã hội trong những năm trước mắt. Nghị quyết Hội nghị

thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V ) đã chỉ rõ : “ Đầy mạnh

việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện là một nhiệm vụ rất

quan trọng , tạo cơ sở đề thực hiện các nhiệm vụ kinh lễ xã hội đã đề ra trong

kế hoạch năm 1983 và ba năm 1983 – 1985 » .

-

-

Dưới ánh sáng các nghị quyết của Đảng , những năm qua , nhất là từ sau

Đại hội toàn quốc thứ V , do sự cố gắng của các ngành , các cấp và sự phấn đấu

tích cực của bản thân các huyện , nhiều huyện đã bước đầu tạo ra được những

chuyển biến mới trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương

Trình độ lãnh đạo và quản lý của nhiều huyện , xã , hợp tác xã và đơn vị cơ sở sản

xuất , kinh doanh khác đã được nâng lên một bước. Ở nhiều huyện , cơ quan lãnh

đạo huyện và cơ sở đã bước đầu có những suy nghĩ, tinh toàn mới : ra sức khai

thác các tiềm năng, thếmạnh của địa phương mình , đơn vị mình với tinh thần

tích cực , chủ động , tự lực tự cường , nhanh chóng tạo ra được tiế đi lên mới.

Ở một số huyện đã hiện lên những nét ban đầu của sự kết hợp nông nghiệp và

công nghiệp , sản xuất và phân phối lưu thông , kinh tế và đời sống theo phương

hướng đã nêu trong các nghị quyết của Đảng.

Qua phong trào xây dựng huyện và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của

Đảng , nhiều đảng bộ huyện và cơ sở đã được củng cố và trưởng thành một

bước ; có những đảng bộ vươn lên nhanh chóng . Đến nay đã có 69 đảng bộ

huyện thuộc 37 tỉnh , thành được Ban bí thư Trung ương Đảng lặng cờ “ Đảng

bộ huyện vữngmạnh » và hàng trăm đảng bộ cơ sở được các tỉnh ủy , thành ủy

biểu dương và tặng cờ “ Đảng bộ cơ sở vững mạnh , trong sạch .



Sự chuyền biển đó và những điền hình tiên liền (huyện , xã , trạm ,

trại, v.v. ) xuất hiện ngày càng nhiều dã khẳng định sự đúng đắn của chủ trương

xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện của Đảng ta . Tuy nhiên sự chuyền

biển đó chưa mạnh , chưa đồng đều . Đến nay vẫn còn nhiều huyện và cơ sở yếu

kém , trì trệ .

Đè dày mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện , tạo cơ sở đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế –

xã hội , một vấn đề quan trọng đặt ra là cần tích cực phấn đấu xây dựng

các đảng bộ huyện vững mạnh trong cả nước. Tất cả các ngành , các cấp ,

các đảng bộ huyện , kẻ cả các đảng bộ đã được biểu dương là đảng bộ huyện

vững mạnh , cần phấn đấu vươn lên hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm

vụ này .

Nghị quyết Hội nghị thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng và nghị

quyết số 50 của Hội đồng bộ trưởng , trên cơ sở xem xét những nhân tố tích

cực , những xu hướng phát triển đúng đắn cũng như những trở ngại, trì trệ

trong việc xây dựng huyện , đã quyết định nhiều chủ trương , biện pháp tích

cực nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm , tính chủ động , sáng tạo của cấp

huyện , tạo ra những yếu lỗ mới, những điều kiện cần thiết đề các huyện vươn

lên nhanh hơn .

Với những linh nghiệm , những chuyền biến đã đạt được và những thuận

lợi mới nói trên , chúng ta có đủ điều kiện đầy mạnh việc xây dựng các

đảng bộ huyện vữngmạnh (bao gồm cả việc xây dựng các đảng bộ cơ

sở vững mạnh và trong sạch ) thật sự là hạt nhân lãnh đạo vững chắc và là

động lực thúc đẩy việc xây dựng thành công các huyện từng bước tiến lên có

cơ cấu hình lẽ nông - công nghiệp phát triển , từng bước cải thiện đời sống của

nhân dân , và thành pháo đài vững chắc bảo vệ Tổ quốc . Chỉ thị của Ban bí thư

Trung ương Đảng về xây dựng các đảng bộ huyện vững mạnh đã chỉ ra mục

tiêu phần đầu là : tất cả các đảng bộ huyện đều phải nỗ lực phấn đấu trở

thành “ đảng bộ huyện vững mạnh ; đến năm 1985 một số lớn huyện , nhất là

các huyện trọng điềm về kinh tế , quốc phòng , phải đạt yêu cầu “ đảng bộ,

huyện vững mạnh» ; các huyện khác đều có những tiến bộ mới, rõ rệt ; cổ .

gắng phấn đấu đề không còn huyện yếu kém

Việc xây dựng các đảng bộ huyện vững mạnh phải quán triệt hai nhiệm

vụ chiến lược cách mạng và bảo đảm năm yêu cầu sau đây :

1 - Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội , quốc

phòng và an ninh theo đúng đường lối , chính sách của Đảng với tinh thần lịch

cực , chủ động vươn lên .

2
-
Lãnh đạo bảo đảm quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động , phát

động mạnh mẽ các phong trào cách mạng của quần chúng .

3 – Coi trọng xây dựng cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên và đơn vị cơ sở .

Các tổ chức của Đảng, Nhà nước , đoàn thề và tổ chức kinh tế ở cơ sở được

tăng cường và củng cố.



4 – Huyện ủy được kiện toàn , đoàn kết thống nhất trên cơ sở đường lõi .

nguyên tắc của Đảng và làm tốt chức năng lãnh đạo . Chính quyền , các đoàn

thề và bộ máy quản lý cấp huyện phát huy hiệu lực hoạt động của mình .

5
-

Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ , làm lốt việc đào tạo , bồi

dưỡng các loại cán bộ về mọi mặt.

Năm yêu cầu nói trên vừa là mục tiêu phấn đấu và phương hướng xây

dựng , vừa là liều chuẩn đề xem xét , đánh giá sự tiến bộ của các đảng

bộ huyện .

Tiêu chuẩn hàng dầu và mục tiêu có tính tầng hợp đối với một đảng bộ

huyện vững mạnh là lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã

hội , quốc phòng , an ninh theo đúng đường lối , chính sách của Đảng với những

kết quả tốt và vững chắc .

Trong lãnh đạo kinh tế , vấn đề then chốt là tập trung sức đầy mạnh sản

xuất nông nghiệp nhằm giải quyết bằng được vấn đề lương thực , thực phẩm ,

cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản cho xuất khẩu , đồng thời đầy

mạnh sản xuất công nghiệp , tiều công nghiệp , thủ công nghiệp , kết hợp nông

nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu lại cơ sở và trên địa bàn huyện , từng bước

hình thành cơ cấu kinh tế nông – công nghiệp (hoặc nông lâm công nghiệp .

nông - ngư công nghiệp … .. ) theo quy hoạch vùng và đặc điềm của địa

phương . Kết hợp chặt chẽ sản xuất với phân phối lưu thông , tạo ra ngày càng

nhiều sản phẩm hàng hóa ; làm tròn nghĩa vụ giao nộp lương thực , thực phẩm .

nông sản cho Nhà nước ; lỗ chức tốt các việc thu mua , nắm nguồn hàng , quản

lý thị trường , đấu tranh có hiệu quả chống bọn gian thương , làm ăn phi pháp .

-

Cùng với việc lãnh đạo đầy mạnh sản xuất, cần coi trọng việc củng cố và

hoàn thiện quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa , uốn nắn những lệch lạc

trong việc thực hiện chế độ khoán sản phẩm ở các hợp tác xã nông nghiệp .

khẩn trương tiến hành tốt việc cải tạo nông nghiệp , công thương nghiệp tư

doanh ở những nơi chưa hoàn thành cải tạo . Chăm lo tổ chức tốt đời sống vật

chất và văn hóa của nhân dân .

Một đảng bộ huyện vững mạnh còn phải biết kết hợp chặt chẽ kinh tế với

quốc phòng , quốc phòng với kinh tế , xây dựng huyện thành pháo đài bảo vệ

vững chắc Tổ quốc , đấu tranh có hiệu quả chống chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của bọn bành trưởng bá quyền Trung-quốc , lãnh đạo tốt các mặt công tác

quân sự ở địa phương , thực hiện đúng chính sách hậu phương quân đội , bảo

đảm an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu lãnh đạo kinh tế xã hội, quốc phòng , an ninh không

có nghĩa là các đảng bộ huyện có thể coi nhẹ các yêu cầu khác . Hơn nữa , có

thực hiện tốt và đầy đủ các yêu cầu về phát huy quyền làm chủ tập thề của

nhân dân lao động , phát động mạnh mẽ các phong trào cách mạng của quần

chúng , củng cố , kiện toàn các tổ chức Đảng , chính quyền , đoàn thề quần chủng

và tổ chức kinh tế , xây dựng đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở mới có điều kiện đề

vươn tới những đỉnh cao trong việc thực hiện yêu cầu lãnh đạo kinh tế và

quốc phòng.

Là hạt nhân lãnh đạo của đảng bộ huyện , các huyện ủy có vai trò quan

trọng đặc biệt trong việc phản đều xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh . Huyện

ủy , trước hết là ban thường vụ huyện ủy cần nắm vững đường lối , quan điểm



của Đảng , có sự đoàn kết nhất trí cả về tư tưởng và hành động, có sức chiến

đầu cao , không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của

mình . Tăng cường công tác Đảng, công tác kiềm tra , công lác cán bộ là những

khâu then chốt bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng . Xây dựng và thực hiện đúng

quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo ,

nhân dân làm chủ , Nhà nước quản lý và các nguyên tắc tồ chức , sinh hoạt của

Đảng . Chỉ đạo tốt sự phối hợp giữa các tổ chức nhằm mục tiêu xây dựng huyện

về mọi mặt .

Đại hội đảng bộ các huyện vừa qua đã đồi mới trên 40% số huyện ủy

viên ; trên 50% số huyện ủy viên mới đã được học các lớp lý luận chính trị

trung cấp và cao cấp : 34% số huyện ủy viên có trình độ đại học và trung học

kinh tế , kỹ thuật .

Tuy vậy , các huyện ủy hãy còn những mặt yếu : năng lực lãnh đạo toàn

diện còn yếu so với nhiệm vụ cấp huyện ; một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện

còn hạn chế về năng lực , nhiều đồng chí chưa được học về quản lý kinh tế .

Bởi vậy, việc kiện toàn các huyện ủy , bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức

và năng lực lãnh đạo cho các đồng chi trong huyện ủy là vấn đề cần tiếp tục

coi trọng .

Đề làm tốt việc xây dựng các đảng bộ huyện vững mạnh , cần nắm

vững mấy quan điểm cơ bản sau đây :

Một là , xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh phải gắn chặt

với xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện .

Xây dựng huyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa

bao trùm của các huyện hiện nay . Xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh nhằm

bảo đảm xây dựng huyện thắng lợi . Do đó , phải lấy các yêu cầu , nội dung xây

dựng huyện làm mục tiêu , phương hướng kiện toàn các tồ chức, tăng cường

đội ngũ cán bộ , đảng viên , nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của

đảng bộ huyện .

Các huyện ủy phải nắm vững và vận dụng đường lối , chủ trương , chính

sách của Đảng vào hoàn cảnh cụ thề của địa phương, xác định nhiệm vụ chính

trị đúng thề hiện ở các quy hoạch , kế hoạch , phương án kinh tế , phương án

quốc phòng ... Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện , phát động phong trào

quần chúng , sắp xếp tổ chức , bố trí cán bộ, đảng viên bảo đảm thực hiện tốt các

nhiệm vụ ấy . Hoạt động của các lỗ chức Đảng cấp huyện và cơ sở phải bám

sát và tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm cho các nội dung xây dựng huyện được

tiến hành thuận lợi. Mọi biểu hiện tách rời việc xây dựng đảng bộ huyện khỏi

việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện đều là sai lầm và không thề

đưa đảng bộ huyện trở thành đảng bộ vững mạnh được .

Hai là , xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh phải gắn liền

với xây dựng , kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng .

Đảng bộ huyện muốn trở thành đảng bộ vững mạnh thì tuyệt đại đa số

đảng bộ cơ sở trong huyện phải thuộc loại vững mạnh và khá , không còn đảng



bộ kém nát. Vì vậy , các cấp ủy cần chăm lo kiện toàn , xây dựng các đảng bộ

cơ sở vững mạnh, trong sạch gắn với việc xây dựng các đơn vị cơ sở vững mạnh .

Điều hết sức quan trọng là tích cực phấn đấu xóa bỏ tình trạng lỗ chức cơ sở

yếu kém , trì trệ , đưa tất cả các cơ sở tiến lên đồng đều . Việc xây dựng huyện ,

tăng cường cấp huyện chính là nhằm phát huy tác dụng của cấp huyện đối với

cơ sở , vừa chỉ đạo cơ sở vừa phục vụ tốt cơ sở .

-
Ba là , kiện toàn đồng bộ các tổ chức cấp huyện và cơ sở bao

gồm hệ thống tổ chức Đảng , chính quyền , đoàn thể quần chúng và

tổ chức kinh tế .

Đề xây dựng huyện và xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh , cùng với việc

kiện toàn huyện ủy, cần kiện toàn đồng thời ủy ban nhân dân huyện , các ban

ngành ở huyện và kiện toàn các tổ chức ở cơ sở , bảo đảm sự vững mạnh đồng

đều về lỗ chức từ huyện đến cơ sở , phát huy đầy đủ hiệu lực của các tô

chức ấy .

chính
--

Chúng ta cố gắng phấn đấu đề trong mấy năm tới , các huyện ủy thật sự

là những tập thề lãnh đạo mạnh có đủ năng lực chỉ đạo có hiệu quả các hoạt

động kinh tế và các mặt hoạt động khác ; các ủy ban nhân dân huyện thật sự

có năng lực tổ chức, điều hành các , nhiệm vụ quản lý kinh tế , quản lý hành

xã hội trên địa bàn huyện ; các đoàn thè quần chúng có sự cải tiến

Đề nội dung và phương pháp hoạt động thích hợp ; các cơ quan tham mưu giỏi

về chuyên môn kỹ thuật , về nghiệp vụ quản lý vừa làm tốt chức năng tham

mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện , vừa là chỗ dựa đề xây dựng các

ngành kinh tế kỹ thuật trưởng thành mạnh mẽ. Đồng thời nỗ lực

các lỗ chức Đảng, chính quyền , đoàn thể quần chúng và tổ chức

sở có những tiến bộ tương ứng rõ rệt.

-

phấn đấu dễ

kinh tế ở cơ

Bốn là , xây dựng đồng bộ và cân đối đội ngũ cán bộ huyện

và cán bộ cơ sở.

Đây là khâu then chốt trong công tác tồ chức . Trước mắt, các lỉnh ủy ,

thành ủy và xét lại đề bố trí đúng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện ; điều động,

bổ sung cán bộ cho huyện , trước hết là các huyện trọng điềm về kinh tế , quốc

phòng , các huyện đang còn thiếu cán bộ , nhất là ở miền Nam , miền núi . Mỗi

huyện cần có những cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách các ngành mạnh và

có những cán bộ cần thiết về kinh tế , kỹ thuật , chuyên môn , nghiệp vụ có

trình độ khả . Coi trọng việc bố trí , bồi dưỡng tốt đội ngũ cán bộ cơ sở .

Các cấp ủy cần có quy hoạch , kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng , xây dựng đội

ngũ cán bộ huyện và cán bộ cơ sở gắn với yêu cầu xây dựng cơ cấu kinh tế

huyện và quy hoạch xây dựng huyện. Chú ý đào tạo cán bộ là người địa phương ,

nhất là đối với những huyện miền núi, Tây -nguyên , Nam bộ cũ .

Xây dựng các đảng bộ huyện vữngmạnh là một công tác lớn của toàn

Đảng , là trách nhiệm của các ngành , các cấp. Kinh nghiệm đã cho thấy ,

chỉ bằng sự nỗ lực riêng của mình , các đảng bộ huyện không thề vươn lên

mạnh mẽ được .
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Các bộ , các ngành ở trung ương cần khẩn trương thực hiện những việc

thuộc trách nhiệm của mình đã được nêu trong nghị quyết Hội nghị thứ ba

của Trung ương Đảng và nghị quyết số 50 của Hội đồng bộ trưởng , nhất là sớm

xác định quy hoạch kinh tế , khắc phục những vướng mắc về cơ chế quản lý ,

về chính sách , thúc đẩy nhanh việc phân cấp quản lý kinh tế và các mặt khác

cho huyện một cách đồng bộ . Nhiều vấn đề về xây dựng cấp huyện và phân

cấp quản lý cho huyện đề ra trong nghị quyết Hội nghị thứ ba của Trung ương

Đảng chậm được các cơ quan Nhà nước cụ thề hóa và hướng dẫn thi hành .

Tình hình đó cần sớm được khắc phục.

Các tỉnh ủy , thành ủy cần tăng cường chỉ đạo và kiêm tra , đôn đốc việc

thực hiện chủ trương về phân cấp quản lý cho huyện và những nội dung công

tác khác về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện . Cải tiến sự chỉ đạo của

các tỉnh ủy, thành ủy đối với các huyện . Trên cơ sở phân loại , đánh giá đúng

mặt mạnh, mặt yếu của từng huyện mà có biện pháp tích cực củng cố , tăng

cường từng huyện và định rõ mục tiêu , thời hạn phấn đấu cho mỗi huyện. Vận

dụng những kinh nghiệm đã thu nhận được ở các hội nghị trao đồi kinh nghiệm

xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh vừa qua đề đưa nhanh các huyện yếu kém

tiến lên kịp các huyện khác .

Phát động phong trào xây dựng huyện, xây dựng đảng bộ huyện

vững mạnh , và xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh , trong sạch. Tất cả

các huyện , các cơ sở cần tích cực tham gia phong trào này . Tùy hoàn cảnh

và đặc điềm riêng , mỗi huyện nên tập trung vào những vấn đề then chốt ,

những mặt còn yếu của huyện mình đề phấn đấu khắc phục , tìm ra

và phát huy những nhân tố tích cực . Đối với những huyện trọng điểm về kinh

tế và quốc phòng , tỉnh tập trung chỉ đạo và có những biện pháp tích cực giúp

đỡ huyện nhanh chóng đạt yêu cầu đảng bộ huyện vững mạnh. Các huyện đã

được công nhận là đảng bộ huyện vữngmạnh cần phần đấu đạt chất lượng ngày

càng cao hơn , toàn diện hơn . Các tổ chức cơ sở Đảng , tùy theo chức năng ,

nhiệm vụ của từng nơi mà bồ sung vào 5 yêu cầu phấn đấu của đảng bộ mình

gắn với 5 yêu cầu về xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh , góp phần tích cực

Thực hiện chủ trương xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện .

Chúng ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt chủ trương xây dựng các

đảng bộ huyện vững mạnh gắn với xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện

nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ , mục tiêu kinh tế – xã hội mà

Đại hội toàn quốc thứ V và các nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng

đề ra , tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tồ quốc .
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Trao đồi ý kiến

VỀ XÂY DỰNGHUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Lời Bộ biên tập – Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ IV và thứ V của

Đảng đã nhấn mạnh tầm quan trọng có tính chiến lược của việc xây

dựng huyện và tăng cường cấp huyện. Nghị quyết Hội nghị thứ ba của

Trung ương Đảng (khóa V ) và nghị quyết số 50 của Hội đồng Bộ trưởng đã

quyết định nhiều chủ trương , biện pháp tích cực đề đầymạnh công tác này . Vừa

qua Ban bí thư Trung ương Đảng lại ra chỉ thị về xây dựng các đảng bộ huyện

vững mạnh gắn với việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện

Đề góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương quan trọng này của

Đảng , bắt đầu từ số này , Tạp chí Cộng sản mở mục Trao đổi ý kiến về xây

dựng huyện và tăng cường cấp huyện ; mong các đồng chí chủ ý theo dõi

và viết bài tham gia cuộc trao đổi ý kiến này .

VẤN ĐỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

VŨ.0ANH

Trưởng ban nông nghiệp trung ương

I– Vạn dụng sáng tạo

đường lối của Đảng, đưa

nông nghiệp một bước lên

sån xuất lớn xã hội chủ

nghĩa trên địa bàn huyện .

Ba năm qua (1981 – 1983 ) dưới ảnh

sáng của đường lối chung và đường

lỗi kinh tế của Đảng, căn cứ vào nghị

quyết Hội nghị thứ 6 của Ban chấp

hành trung ương Đảng (khóa IV ) , một

số chính sách mới về quản lý kinh tế

của Đảng và Nhà nước được ban hành

đã tạo nên nguồn sinh lực mới trong

lao động, sản xuất , đưa đến những

chuyền biển mới rất có ý nghĩa trong

nền kinh tế quốc dân . Sản xuất nông

nghiệp đã thu được kết quả đảng phản

khởi.

-
Về sản xuất : sản lượng lương

thực năm 1981 đạt trên 15 triệu tấn ,

tăng 63 vạn tấn so với năm 1980 ; năm
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1982 , đạt 16,26 triệu tấn , tăng gần 1,2

triệu tấn so với năm 1981 ; năm 1983

đạt xấp xỉ 17 triệu tấn , tăng hơn 70 vạn

tấn so với năm 1982. Sản lượng lương

thực bình quân đầu người từ 267 kg

năm 1980 tăng lên 273 kg năm 1981 ,

285,8 kg năm 1982 và 300 kg năm 1983 .

Về sản xuất cây công nghiệp , về xuất

khẩu nông sản và nông sản chế biến

cũng như về chăn nuôi đều có những

tiến bộ rõ rệt .

Về lỗ chức quản lý nông nghiệp

cũng có một số tiến bộ bước đầu . Cơ

chế khoán sản phẩm cuối cùng đến

nhóm và người lao động trong hợp

tác xã nông nghiệp tạo điều kiện cho

việc sử dụng tốt hơn tiềm năng lao

động , đất đai , áp dụng tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất , và chuyền sang

hạch toán – kinh doanh. Nhiều huyện

đã có nhiều cố gắng , những chuyền

biển mở ra những điều kiện mới cho

nông nghiệp phát triển .

Nhờ những kết quả nói trên , đời

sống của nông dân được ổn định , có

nơi được cải thiện rõ rệt ; quan hệ

sản xuất mới trong nông nghiệp được

củng cố một bước , hợp tác xã đi vào

làm ăn có hiệu quả hơn , năng suất,

sản lượng tăng , làm nghĩa vụ đối với

Nhà nước tăng , thu nhập của xã viên

lăng , một bộ phận hợp tác xã bước

đầu có tích lũy : nền kinh tế quốc dân

bớt được một số khó khăn , trước hết

là về lương thực - thực phẩm , về

nguyên liệu cho công nghiệp và nông

sản cho xuất khẩu .

Những kết quả nói trên chứng minh

đường lối của Đảng ta là đúng đắn ,

những chủ trương , chính sách mới về

kinh tế của Đảng và Nhà nước đã và

dang tạo nên sự chuyển biến mới

trong lao động sản xuất .

Tuy đạt được những thành tựu nói

trên , tinh hinh kinh tế - xã hội nói

chung , nông nghiệp nói riêng đang có

những khó khăn lớn , đặt ra nhiều

vấn đề cấp bách cần giải quyết .

Trước hết và quan trọng hơn cả là

mức tăng của sản xuất còn chậm .

nhất là so với mức tăng dân số , có

mặt còn trì trệ kéo dài . Trong khi tốc

độ tăng sản xuất còn chậm thì các

tiềm năng về lao động, đất đai , ngành

nghề, khoa học kỹ thuật và cơ sở

vật chất, kỹ thuật hiện có chưa được

khai thác với mức cao để thật sự làm

chuyển biến tình hình nông nghiệp .

Để đáp ứng những yêu cầu bức

bách của đời sống và nền kinh tế

quốc dân , nhiệm vụ của nông nghiệp

trong 3 năm 1983 – 1985 là :

-
Giải quyết cho được vấn đề

lương thực – thực phẩm theo yêu

cầu đã nêu trong các nghị quyết của

Đảng .

-
Cung cấp đủ nguyên liệu cho

các nhà máy chế biến hiện có chạy

hết công suất và đáp ứng nhu cầu

mở rộng chế biến thủ công và tiêu

công nghiệp ở các địa phương, nhất

là trên địa bàn huyện đề giải quyết

tốt hơn một số mặt hàng tiêu dùng

thiết yếu .

- Đây mạnh xuất khẩu , tự đáp

ứng được yêu cầu nhập khẩu về vật

tư , thiết bị , máy móc cho nông nghiệp .

tiến đến có tích lũy cho công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa ,

Hoàn thành cải tạo nống nghiệp

ở Nam bộ và hoàn thiện quan hệ sản

xuất mới trong cả nước .

Muốn hoàn thành nhiệm vụ nói

trên , nền nông nghiệp nước ta cần

sớm hoàn thiện một chiến lược phát

triển theo hướng :

1- Sử dụng hết lao động , đất đai ,

phát triển ngành nghề dề mọi diện

tích có thể sản xuất (cả rừng , đòi ,

mặt nước ... ) đều cho sản phẩm ; mọi

lao động đều có việc làm . Vận dụng

những kiến thức khoa học kỹ thuật

mới, xác định phương hướng sản

xuất cây , con , mùa vụ thích hợp , tìm

mọi hình thức tổ chức sản xuất, cơ

chế quản lý thích hợp dề kết hợp

được lao động với đất đai, ngành
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nghề . Phát huy thế mạnh của từng

địa phương theo quy hoạch của cả

nước và kinh doanh tổng hợp đem

lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên

từng héc ta ; phát triển sự liên kết

kinh tế giữa các cơ sở , các huyện ,

tỉnh , tạo nên sức mạnh mới, hiệu quả

mới của mỗi cơ sở , mỗi địa phương

và của cả nước.

2 - Thâm canh cao độ tất cả các

cây , con , đồng thời mở rộng diện tích

bằng cả tăng vụ , khai hoang , và phủ

xanh đồi trọc , bãi cát . Có nhiều biện

pháp đề phân bố lại lao động .

3- Phát huy hết tiềm năng của

kinh tế quốc doanh , kinh tế tập thể

và kinh tế gia đình bằng một cơ chế

phân công và liên kết sản xuất

hợp lý .

4 --
Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật

chất kỹ thuật hiện có ; đẩy mạnh xuất

khẩu theo tinh thần “ trung ương và

địa phương cùng làm » để tạo ra

những cân đối mới về vật tư ; đầu tư

có trọng điểm tạo ra hiệu quả nhanh

nhất , đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật

vào sản xuất ; gắn trực tiếp hệ thống

trạm trại , viện kỹ thuật và đội ngũ

cán bộ kỹ thuật với sản xuất , nhằm

nhanh chóng tạo ra một lực lượng

sản xuất mới trong nông nghiệp .

5 - Có cơ chế quản lý thích hợp

bao gồm từ chế độ kế hoạch hóa đến

hệ thống chính sách dòn bầy nhằm

khuyến khích hơn nữa người lao

động , cơ sở , địa phương phát triển

nông nghiệp .

6 – Gắn chặt nông nghiệp với công

nghiệp , sản xuất với phân phối lưu

thông và vận chuyền .

Huyện chính là địa bàn để thực

hiện những chủ trương lớn có tính

chất chiến lược nói trên . Xây dựng

huyện và kiện toàn cấp huyện là một

nhiệm vụ chiến lược để làm chuyền

biến tình hình nông nghiệp hiện nay

và đưa nông nghiệp từng bước lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

II – Xây dựng cơ cấu kinh tế

nông — công nghiệp huyện .

Một trong những nội dung quan

trọng nhất, cấp bách nhất và cũng là

vấn đề đòi hỏi nhiều sáng tạo nhất

trong xây dựng huyện là xây dựng

cho được một cơ cấu kinh tế mới

theo hướng nông - công nghiệp ( hoặc

các dạng kết hợp khác như nông

lâm ngu công nghiệp ).

Ở các nước xã hội chủ nghĩa anh

em , khi nói đến kết hợp nông – công

nghiệp tức là thực hiện “ công nghiệp

hóa nông nghiệp » mà nội dung chủ

yếu là công nghiệp hóa bộ phận sản

xuất ra tư liệu sản xuất cho nông

nghiệp (công cụ , phân bón ,hóa chất...) ,

công nghiệp hóa quá trình sản xuất

nông nghiệp ( cơ giới hóa , tự động

hóa sản xuất) và công nghiệp hóa quá

trình chế biến , bảo quản , dự trữ

và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp .

Ở nước ta , trong chặng đường dầu

tiên của thời kỳ quá độ , khi quy định

nội dung kết hợp nông nghiệp với

công nghiệp và tác động của công

nghiệp đối với nông nghiệp trên địa

bàn huyện phải xuất phát từ yêu cầu

phát triển nông nghiệp , từ mở rộng

sản xuất và phân công lao động trong

nông nghiệp để thực hiện sự phân

công lao động ban đầu giữa nông

nghiệp và công nghiệp . Cụ thể là :

Một là , từ tiềm năng lao động, đất

đại (cả rừng , đồi , mặt nước...) và khéo

kết hợp lao động với đất đai để phát

triển nông , lâm , ngư nghiệp bảo đảm

giải quyết tốt vấn đề lương thực .

thực phẩm và sản xuất nhiều nguyên

liệu chế biến cho công nghiệp và

nguyên liệu tại chỗ đề mở mang các

ngành nghề tiêu công nghiệp, thủ

công nghiệp .

Hai là , đưa nông nghiệp đi vào

thâm canh , chuyên canh ;công nghiệp

trên địa bàn huyện phải đáp ứng tốt

yêu cầu của nông nghiệp về tưới và

tiêu nước , làm đất bằng máy, vật liệu .

xây dựng , với bón ruộng , công cụ .



giao thông vận tải , chế biến sản

phẩm ... theo quy mô nhỏ và vừa là

chủ yếu . kết hợp công cụ thường ,

công cụ cải tiến với cơ khí từng phần .

Ba là , thông qua trao đổi sản phẩm

với thị trường ngoài huyện hoặc xuất

khâu mà tự tạo thêm nguyên liệu ,

vật tư ... đề phát triển ngành , nghề và

trang bị kỹ thuật cho nông nghiệp .

Như vậy , công nghiệp trên địa bàn

huyện về thực chất là tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp và phục vụ

cho yêu cầu phát triển sản xuất nông-

lâm - ngư nghiệp , mở rộng phân

công lao động trong nông nghiệp . Vì

vậy , hình thức kết hợp nông - công

nghiệp trước hết và chủ yếu hiện nay

là kết hợp trong từng hợp tác xã

nông nghiệp , làm cho mỗi hợp tác

xã đều có một cơ cấu sản xuất vừa

chuyên môn hóa vừa kinh doanh tổng

hợp , vừa sản xuất nông nghiệp vừa

kinh doanh ngành nghề ; đồng thời

trên địa bàn huyện cần xây dựng

một số tổ chức sản xuất và dịch vụ

kỹ thuật mang tính chất công nghiệp

như xưởng sản xuất và sửa chữa

công cụ , xí nghiệp vận tải , các trạm

trại , đặc biệt phải chú trọng công

nghiệp chế biến nông sản , lâm sản ,

thủy sản , V.V.

Đề xây dựng cơ cấu kinh tế nông-

công nghiệp huyện theo nội dung

trên , những biện pháp chủ yếu cần

áp dụng là :

Một là , tổ chức lại sản xuất và

phân công lại lao động ; hai mặt này

liên quan và thúc đẩy lẫn nhau , là

cơ sở đề hình thành cơ cấu kinh tế

huyện .

Trước hết , các huyện cần điều

chỉnh , bổ sung quy hoạch sản xuất

cho phù hợp với điều kiện tự nhiên-

kinh tế xã hội và tình hình mới

hiện nay . Nên tiến hành tổng kết một

bước quá trình tìm tôi hướng đi ,

cách làm của từng loại hình - nhất là

những huyện có chuyển biến thật sự

về kinh tế đề có nội dung điều

chỉnh , bổ sung cho phù hợp.

--

-

Theo hướng điều chỉnh , bổ sung

quy hoạch nói trên , các huyện cần tầ

chức lại việc sử dụng đất đai , cơ cấu

cây trồng , vật nuôi , mùa vụ sản xuất.

tổ chức lại các yếu tố kỹ thuật , các

ngành nghề nhằm thực hiện có hiệu

quả phương hưởng sản xuất chuyên

môn hóa kết hợp với toàn diện và

tổng hợp của mình .

-

Từ bố trí và tổ chức lại sản xuất,

huyện cần tiến hành phân công lại

lao động theo hướng kết hợp nông

công nghiệp , bảo đảm mọi người lao

động đều có việc làm . Thông qua

hình thức liên kết kinh tế trong huyện

hoặc với các huyện khác mà sử dụng

hết sức lao động , sử dụng tốt quỹ lao

động nghĩa vụ và ngày công của dân

đóng góp theo phương châm « Nhà

nước và nhân dân cùng làm » đề xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và

thúc đầy biến đổi cơ cấu kinh tế

huyện .

Hai là , phấn đấu giải quyết tốt vấn

đề lương thực (cho cả người và gia

súc ) , tiến đến có lương thực dự trữ .

Thực tế cho thấy , có giải quyết được

lương thực mới có điều kiện đi sâu

vào chuyên môn hóa , mở rộng phân

công lao động ngành nghề . Những

huyện sản xuất lương thực là chính .

muốn phá thế độc canh phải làm tốt

việc thâm canh cây lương thực , qua

tăng vụ và dành một ít ruộng đất

trồng cây công nghiệp ngắn ngày mà

biến đổi cơ cấu theo hướng kết hợp

nông - công nghiệp . Những huyện

sản xuất lương thực có khó khăn

phải liên kết kinh tế bằng trao dồi sản

phẩm mà bổ sung thêm lương thực .

Ba là , làm tốt công tác phân phối

lưu thông , xây dựng thị trưởng

huyện phục vụ tốt sản xuất và đời

song.

Thị trường này trước hết phải

được tổ chức nhằm thực hiện tốt sự

trao đổi và phân phối sản phẩm giữa

Nhà nước và các hợp tác xã , mở rộng

sự trao đôi sản phẩm giữa các hợp

tác xã với nhau , giữa các huyện với
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nhau , giữa huyện với nước ngoài

thông qua xuất khẩu , nhập khẩu mà

từng bước mở rộng quỹ vật tư , hàng

hóa của huyện , thúc đẩy cơ cấu kinh

tế mới hình thành

Bốn là , liên kết kinh tế trong các

lĩnh vực sản xuất , gia công , trao đổi

sản phẩm giữa các huyện với nhau .

bổ sung thêm quỹ vật tư , hàng hóa

của huyện , nhằm bảo đảm sản xuất

của huyện theo quy hoạch , kế hoạch .

Năm là , chuyển nhanh các cơ sở

sản xuất thuộc huyện quản lý ( cả

hợp tác xã nông nghiệp , tiểu công

nghiệp , thủ công nghiệp , các trạm

trại , cửa hàng, công ty ... ) sang kinh

doanh hạch toán bảo đảm hiệu quả

kinh tế cao, vừa tích tụ được vốn ở

cơ sở , vừa tăng ngân sách cho huyện ,

kết hợp với huy động vốn của dân

đề mở rộng dần sản xuất theo hướng

cơ cấu kinh tế đã xác định .

Trong vấn đề xây dựng cơ cấu

kinh tế huyện , còn phải rất chú ý

kết hợp kinh tế với quốc phòng , đồng

thời kết hợp phát triển sản xuất với

xây dựng nông thôn mới xã hội chủ

nghĩa .

III −Củng cố các hợp tác xã

sản xuất nông nghiệp .

Phương hướng củng cố các hợp

tác xã sản xuất nông nghiệp hiện nay

là nâng cao một bước trình độ tổ

chức sản xuất , hình thành cơ chế

quản lý mới, hoàn thiện chế độ khoán

sản phẩm cuối cùng đến nhóm và

người lao động , làm cho hợp tác xã

thật sự trở thành một tổ chức kinh tế

sản xuất – kinh doanh - hạch toán ,

sản xuất phát triển , quan hệ sản

xuất mới , được củng cố , kinh tế tập

thề được tăng cường , đời sống xã

viên được cải thiện .

Theo phương hướng nói trên , cần

chú ý những nội dung chính sau đây :

Cải tiến các mặt là chức , xây dựng

cơ chế quản lý mới trong hợp tác xã .

– Trước hết , ôn định quy mô và

tổ chức hợp tác xã . Đối với những

hợp tác xã ở miền núi , ở trung du mà

nội dung kính tế tập thề chưa rõ thì

trên cơ sở chủ trương của Nhà nước

về giao đất , giao rừng và kết hợp

nông - lâm nghiệp mà xác định lại

quy mô và tổ chức sản xuất cho thích

hợp.

-

- Trên cơ sở ổn định quy mô và tồ

chức mà bổ sung , điều chỉnh phương

hướng sản xuất, kết hợp nông – lâm –

ngư nghiệp , nông nghiệp , với ngành

nghề, sản xuất với chế biển và lưu

thông nhằm sử dụng hết lao động , đất

đại , phát triển kinh tế tập thể , khuyến

khích phát triển kinh tế gia đình , liên

kết kinh tế tập thề với kinh tế gia

đình , với kinh tế huyện và các hợp

tác xã khác , làm cho mỗi hợp tác xã

vừa sản xuất chuyên môn hóa vừa

kinh doanh tổng hợp , qua đó mà mở

rộng dần quy mô sản xuất , nâng cao

kinh tế hợp tác xã .

- Sắp xếp lại những cơ sở vật chất

kỹ thuật đề sử dụng có hiệu quả .

Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật mới theo hướng tạo điều kiện

cho hợp tác xã đảm nhiệm được

45 khâu » đề hoàn thiện cơ chế khoán

mới và không ngừng đưa tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất .

-
- Coi trọng đội sản xuất cơ bản ,

coi đây là hình thức tổ chức lao

động chủ yếu trong hợp tác xã . Tổ

chức các đội chuyên khâu phù hợp với

trình độ trang bị kỹ thuật và yêu cầu

đưa tiến bộ kỹ thuật vào hợp tác xã .

– Về xây dựng cơ chế quản lý mới,

trước hết cần làm tốt công tác kẻ

hoạch hóa . Kế hoạch của hợp tác xã

phải là kế hoạch sản xuất, tài chính –

phân phối, tổng hợp cả kế hoạch kinh

tế gia đình , và cuối cùng phải được

thể hiện ở phương án khoán sản phẩm

của tất cả các ngành .

Xây dựng và bồ sung hệ thống

định mức, xếp bậc công việc làm cơ

sở cho công tác kế hoạch , giao khoán

và hạch toán .
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Tăng cường công tác hạch toán

kinh tế , trước hết phải hạch toán

được giá thành hợp lý của từng loại

sản phẩm , tiến hành hạch toán kinh

doanh của từng ngành và hoạt động

kinh doanh của toàn hợp tác xã , thông

qua hạch toán mà chỉ đạo , điều hành

sản xuất nhằm bảo đảm cho được kế

hoạch " giá thành và kế hoạch lợi

nhuận , qua đó mà thực hiện kế hoạch

tích lũy của hợp tác xã cũng như kế

hoạch giá trị ngày công của xã viên .

Xây dựng hệ thống giá trong hợp

tác xã : ngoài giá chỉ đạo quan hệ

hợp đồng kinh tế hai chiều với Nhà

nước, cần xây dựng giá thỏa thuận

đề trao đổi , tiêu thụ các sản phẩm

ngoài kế hoạch Nhà nước ; xây dựng

giá nội bộ có một tỷ lệ lãi nhất định

đề tiêu thụ và phân phối những sản

phẩm của hợp tác xã cho xã viên .

Gắn trách nhiệm và quyền lợi trong

phân phối của đội ngũ cán bộ quản

lý ( từ cấp đội trở lên ) với sản phẩm

cuối cùng của xã viên nhận khoán ,

với mức độ hoàn thành kế hoạch sản

xuất – kinh doanh của hợp tác xã .

Về hoàn thiện cơ chế khoán sản

phẩm .

Làm tốt những nội dung tổ chức

sản xuất và xây dựng cơ chế quản lý

nói trên là đã tạo ra những cơ sở cần

thiết để góp phần hoàn thiện cơ chế

khoán sản phẩm

Tuy vậy , bản thân cơ chế khoán

sản phẩm cũng cần được hoàn thiện

một bước .

Trước hết , cần mở nhanh cơ chế

khoán sản phẩm ra tất cả các sản

phẩm mà hợp tác xã kinh doanh

(bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, ngành

nghè ) và cả khâu quản lý các tư liệu

sản xuất (nuôi trâu bỏ cày kéo của

hợp tác xã , quản lý các công cụ ...) ,

khắc phục về căn bản hiện tượng

“dong công , phóng diễm » làm ảnh

hưởng đến hiệu quả kinh tế và giá trị

ngày công kế hoạch .

Trong khoán sản phẩm cây lúa cần

chú ý ba vấn đề lớn :

Xác định đúng mức khoán tương

ứng với chi phí sản xuất , với những

tiến bộ kỹ thuật mới đưa vào sản

xuất và bảo đảm cho hợp tác xã có

lãi . Hiện nay , mức khoán của nhiều

hợp tác xã còn thấp , thậm chí có hợp

tác xã khoán quá thấp .

--
Xác định đúng đối tượng nhận

khoán là lao động trồng trọt . Tùy

tình hình cụ thể của từng hợp tác xã

mà có thể kết hợp giao khoán cho

các lao động khác ( ngành nghề, cán

bộ quản lý ... ) .

Việc hiệp tác giữa 5 khâu » và

ở 3 khâu » trong hợp tác xã : cố gắng

nâng cao trình độ tổ chức sản xuất

và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

đề thực hiện cho kỳ được một cách

phổ biến trong những năm tới , trước

mắt cần vận dụng một cách thích

hợp , bảo đảm hợp tác xã điều hành

duge cå 8 khàu.

Cùng với những hoạt động nói trên

của các hợp tác xã . Nhà nước sớm

nghiên cứu bổ sung những chính sách

cần thiết, nhất là chế độ kế hoạch

hóa đối với hợp tác xã , chính sách

thu mua , giá cả . Trước mắt, thực

hiện đúng hợp đồng kinh tế hai chiều

với hợp tác xã , gắn trách nhiệm và

quyền lợi của hệ thống trạm trại

cửa hàng phục vụ sản xuất trên địa

bàn huyện với kết quả sản xuất của

hợp tác xã .

IV – Xây dựng cơ chế quản

lý kinh tế và điều hành sản

xuất ở huyện .

Đề huyện trở thành một đơn vị

kinh tế , đương nhiên phải xây dựng

cho huyện một cơ chế quản lý kinh

tế tương ứng bảo đảm cho huyện vừa

hoàn thành những nhiệm vụ cấp trên

giao , vừa phát huy quyền chủ động .

sáng tạo của mình , quyền làm chủ

tập thể của nhân dân , giải quyết tốt

những vấn đề phát triển sản xuất và
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nâng cao đời sống nhân dân trong những nguồn vật chất ấy vào phát

huyện .

Vấn đề này , tuy Nhà nước và các

ngành ở trung ương đã làm được một

bước , song còn phải tiếp tục cụ thể

hóa và bổ sung . Trước hết cần chú ý

mấy vấn đề sau đây :

1 – Về chế độ kế hoạch hóa : quan

điểm chung là phải thực hiện tốt

nguyên tắc tập trung dân chủ và mối

quan hệ giữa ngành với lãnh thổ .

Về nguyên tắc tập trung dân chủ .

cần làm rõ cấp trên giao cho huyện

những chỉ tiêu pháp lệnh gì và tương

ứng với nghĩa vụ pháp lệnh đó cần có

vật tư , hàng hóa, ngân sách đề bảo

đảm thực hiện . Chỉ nên giao một số

chỉ tiêu pháp lệnh cần thiết phản ánh

phương hướng sản xuất chính của

huyện .

Cấp huyện phải từ tiềm năng lao

động , đất đai, ngành nghề và cơ sở

vật chất kỹ thuật của huyện mình mà

chỉ đạo các cơ sở lập kế hoạch sản

xuất dựa trên 4 nguồn cân đối mà

nghị quyết Hội nghị thứ ba của Trung

ương đã nêu lên (tại chỗ , liên kết ,

xuất khẩu , cấp trên đưa về) . Kế hoạch

của huyện là tổng hợp và cân đối kế

hoạch từ cơ sở lên .

Về quan hệ giữa ngành và lãnh

thồ , cần làm rõ sự phối hợp kế hoạch

hóa giữa các ngành kinh tế - kỹ

thuật của tỉnh với huyện . Những đơn

vị sản xuất , kinh doanh của trung

ương, của tỉnh đóng trên địa bàn

huyện phải có sự phối hợp kế hoạch

hóa với huyện .

2 - Về vật tư , ngân sách , quỹ hàng

hóa , phân phối lưu thông ... cần phân

cấp rõ cho huyện để huyện chủ động

bố trí kế hoạch và điều hành sản xuất .

Vật tư , ngân sách , quỹ hàng hóa

cấp trên giao cho huyện để thực hiện

những chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh

phải được quản lý , sử dụng đúng và

có hiệu quả . Ngoài ra , khuyến khích

huyện mở rộng quỹ vật tư , ngân sách ,

hàng hóa tự có của mình và bảo đảm

cho huyện quyền chủ động sử dụng

triển kinh tế huyện . Mặt khác , cho

huyện có quyền trao đổi hàng hóa

ngoài diện kế hoạch pháp lệnh của

Nhà nước , sau khi đã hoàn thành

nghĩa vụ giao nộp sản phẩm đối với

cấp trên .

3 - Phân giao cho huyện một số

đơn vị kinh tế như trạm trại , cửa

hàng , công ty của các ngành ở tỉnh .

bởi vì những đơn vị này tham gia

vào cơ cấu kinh tế huyện .

Trước khi phân giao , các ngành có

trách nhiệm chấn chỉnh một bước về

phương hướng kinh doanh và phục

vụ , tổ chức sản xuất, trang bị cơ sở

vật chất – kỹ thuật , cải tiến quản lý ,

sắp xếp lại cán bộ , đề các cơ sở này

chuyển sang được hạch toán kinh

tế , hoạt động tốt , tránh tình trạng

gây khó khăn cho huyện . Sớm hình

thành cụm kinh tế – kỹ thuật ở các

vùng sản xuất trên địa bàn huyện , ở

đó có các chân rết của các trạm , trại ,

đội máy kéo , trạm bơm , trạm cung

cấp vật tư , v.v. Gắn các tổ chức kinh

tế - kỹ thuật này của huyện với hợp

tác xã, về trách nhiệm cũng như

quyền lợi của họ với sản phẩm cuối

cùng của hợp tác xã .

Đi đồi với việc xây dựng cơ chẻ

quản lý mới cho cấp huyện , cần cải

tiến cách điều hành sản xuất ở huyện .

Phương thức điều hành sản xuất của

huyện không chỉ là kiểm tra , đôn đốc .

hô hào , động viên , mà là phải biết

nắm kế hoạch hóa , nắm các công cụ

kinh tế (tiền hàng vật tư ), năm

các đơn vị kinh tế , đề điều hành sản

xuất , tổ chức tốt sự phối hợp và liên

kết giữa các yếu tố đó lại để chỉ đạo

và thúc đẩy sản xuất . Điều hành sản

xuất của huyện là biết giải quyết kịp

thời những khó khăn – vướng mắc

của cơ sở đang đặt ra trong quá trình

sản xuất Phải biết tập trung sức

mạnh của cả huyện đề giải quyết dứt

điểm từng chủ trương , từng vấn đề

đặt ra .
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VẤN ĐỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHO HUYỆN

ở Hải - phòng

NGUYỄN - DẦN

Chủ tịch UBND Thành phố Hải phòng

PHÂN cấp quản lý cho huyện để

huyện trở thành một cấp quản

lý kinh tế , quản lý kế hoạch và có

ngân sách là một nội dung quan

trọng của việc xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện . Nhận thức

như vậy , cho nên ngay từ đầu năm

1978 , thi hành chỉ thị số 33/CT - TƯ

của Bộ chính trị Trung ương Đảng

và nghị quyết số 33 /CP của Hội đồng

Chính phủ , chúng tôi đã làm thủ

việc phân cấp quản lý cho huyện

An -thụy (nay là hai huyện Kiến -an

và Đồ -sơn ), và đến năm 1979 mở rộng

ra tất cả các huyện còn lại .

Hiện nay , Hải phòng đã phân cấp

cho huyện quản lý toàn diện từ các

khâu quản lý quy hoạch , kế hoạch ,

tài chính ngân sách , cán bộ , lao động

tiền lương đến các mặt sản xuất ,

phân phối lưu thông , văn hóa và đời

song.

Về quy hoạch : các huyện căn cứ

vào điều kiện tự nhiên , kinh tế , xã

hội của huyện và quy hoạch chung

của thành phố đề xây dựng quy hoạch

của huyện và tổ chức thực hiện quy

hoạch đỏ sau khi đã được thành phố

xét duyệt . Quy hoạch tồng thề và

quy hoạch một số ngành của các

huyện đã được xây dựng và xét duyệt

từ năm 1978 1979. Qua một số năm

thực hiện , đến nay thành phố đang

chỉ đạo các huyện soát xét lại dễ bỏ

sung cho hoàn chỉnh , phù hợp với

phương hướng , mục tiêu kinh tế - xã

hội của thành phố từ nay đến năm

1990 , phù hợp với tiềm lực kinh tế và

thế mạnh của mỗi huyện .

Về kế hoạch : huyện được quản lý

kế hoạch toàn diện , bao gồm các mặt

kinh tế , văn hóa , xã hội ; từ sản xuất ,

xây dựng cơ bản , giao thông vận tải

đến phân phối lưu thông , tổ chức

đời sống vật chất và văn hóa trên

địa bàn huyện . Hằng năm , các huyện

lập kế hoạch toàn diện . Sau khi được

Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.

Ủy ban nhân dân huyện giao kế hoạch

cho các đơn vị cơ sở , chỉ đạo thực

hiện và xét công nhận hoàn thành

kế hoạch cho các đơn vị đó .

Về quản lý sản xuất : huyện được

giao quản lý toàn bộ các mặt sản xuất

nông nghiệp , lâm nghiệp , thủy sản ,

muối, công nghiệp , tiểu công nghiệp -
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thủ công nghiệp , vận tải , xây dựng,

sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay ,

các huyện đã quản lý trực tiếp toàn

diện tất cả các hợp tác xã nông

nghiệp . nghề cá , nghề muối , tiều

công nghiệp – thủ công nghiệp , các

hợp tác xã vận tải , xây dựng , sản

xuất vật liệu xây dựng , toàn bộ các

cơ sở sản xuất quốc doanh nằm gọn

trên địa bàn huyện và chủ yếu phục

vụ cho huyện .

Về quản lý phân phối lưu thông :

huyện được giao quản lý toàn bộ

các mặt: cung ứng vật tư , thu mua ,

bán lẻ trên địa bàn huyện gồm tất

cả các ngành nội thương , ngoại

thương , lương thực . Hiện nay, các

huyện đã quản lý trực tiếp và toàn

diện các đơn vị quốc doanh làm

nhiệm vụ phân phối lưu thông trên

địa bàn huyện như : các công ty đại

lý cung ứng vật tư , công ty thương

nghiệp tổng hợp ( cả mua và bán ) ,

công ty và trạm thu mua thủy sản và

toàn bộ hệ thống hợp tác xã mua bán

huyện . xã . Riêng huyện Kiến -an có

công ty ăn uống và dịch vụ , huyện

Cát-hải có chi nhánh du lịch . Các

công ty lương thực huyện đã được

thành lập và hoạt động , trước mắt

vẫn tạm thời trực thuộc Sở Tương

thực thành phố nhưng các huyện tham

gia quản lý điều hành .

Về quản lý đời sống vật chất và văn

hóa : song song với việc quản lý sản

xuất, quản lý phân phối lưu thông đề

bảo đảm đời sống vật chất , các huyện

được giao quản lý toàn bộ các cơ sở

sự nghiệp thuộc các ngành y tế , giáo

dục và văn hóa kẻ cả trường phố

thông trung học để bảo đảm đời sống

tính thân , bảo vệ sức khỏe cho nhân

dân trong huyện . Các huyện cũng

được giao quản lý trực tiếp và toàn

diện các đơn vị kinh tế quốc doanh

của các ngành văn hóa và y tế như

các quốc doanh chiếu bóng , các hiệu

sách nhân dân và các hiệu thuốc.

Về quản lý cán bộ và lao động tiền

lương : huyện được quản lý và thực

hiện mọi chế độ , chính sách đối với

cán bộ , công nhân viên chức của

huyện theo đúng chế độ chính sách

của Nhà nước và sự hướng dẫn của

thành phố , kể cả việc bố trí , sử dụng .

điều động , tuyền dụng , đề bạt , nâng

lương . Huyện được cân đối lực lượng

lao động cho các nhu cầu của huyện .

phân bố lực lượng lao động trong

phạm vi huyện . Thành phố chỉ quản

lý và quyết định các chế độ , chính

sách đối với Ban thường vụ huyện

ủy , thường trực Ủy ban nhân dân

huyện và các cán bộ có mức lương

từ 105đ trở lên ; quản lý các chỉ tiêu

tuyển quân , tuyển sinh , tuyền lao

động ra ngoài huyện ; phân phối cản

bộ và điều động lao động ở nơi khác

về huyện , quản lý biên chế hành

chính sự nghiệp . Về tiền lương , huyện

được quản lý và sử dụng quỹ tiền

lương của cả hai khu vực sản xuất

vật chất và không sản xuất vật chất

sau khi đã được thành phố xét

duyệt kế hoạch . Thành phố chỉ quản

lý các định mức lao động tiền lương

trên đơn vị sản phẩm và khối lượng

hàng hóa kinh doanh .

Về quản lý tài chính : các huyện

được lập dự án ngân sách của huyện

theo chế độ của Nhà nước và quản lý

ngân sách đó sau khi được thành

phố xét duyệt . Nguồn thu và các

khoản chi của ngân sách huyện đã

được xác định . Hằng năm , các huyện

lập ngân sách đưa ra Hội đồng nhân

dân huyện quyết định , sau khi được

Ủy ban nhân dân thành phố duyệt .

Ủy ban nhân dân huyện quản lý thực

hiện và quyết toán ngân sách . Các

huyện trực tiếp chỉ đạo quản lý tài

chính của các đơn vị cơ sở của

huyện , bảo đảm chi cho các đơn vị

hành chính sự nghiệp , bảo đảm hạch

toán kinh tế trong các đơn vị sản

xuất , kinh doanh . Hiện nay , toàn bộ

các đơn vị sản xuất, kinh doanh của

huyện đều được xác định là những
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đơn vị hạch toán kinh tế độc lập có

tư cách pháp nhân , có tài khoản

riêng , chịu trách nhiệm trước Nhà

nước về toàn bộ hoạt động sản xuất .

kinh doanh của mình .

Qua 5 năm thực hiện phân cấp quản

lý cho huyện , Hải phòng đã bước

đầu thu được những kết quả tốt trên

nhiều mặt.

Trước hết , việc phân cấp quản lý

đã tạo điều kiện cho các huyện chủ

động điều hành sản xuất, nhất là sản

xuất nông nghiệp có kết quả . Trước

đây , các huyện cũng quản lý sản

xuất nông nghiệp nhưng chưa được

phân cấp cho nên không thề chủ

động lập kế hoạch sản xuất toàn diện ;

thường chỉ nhận chỉ tiêu của thành

phố giao rồi phân chia lại cho các

cơ sở một cách không có căn cứ,

không có biện pháp bảo đảm thực

hiện kế hoạch . Huyện không thẻ trực

tiếp chỉ đạo các đơn vị vật tư , máy

kéo , thủy nông và các đơn vị khác

phục vụ sản xuất kịp thời vụ vì các

đơn vị này vẫn do thành phố quản

lý . Đến nay , do được phân cấp quản

lý toàn diện cho nên các huyện đã

hoàn toàn chủ động trong việc lập kế

hoạch và điều hành sản xuất . Kế

hoạch của huyện đã được xây dựng

một cách có căn cứ trên cơ sở khai

thác cao độ mọi tiềm năng về đất

đai , lao động , cơ sở vật chất của địa

phương đề bảo đảm hoàn thành nhiệm

vụ được giao . Những chỉ tiêu , biện

pháp chủ yếu về cung ứng vật tư,

cày bừa máy, tưới, tiêu nước .. đã

được cân đối vào kế hoạch . Những

vấn đề gì huyện không lo được thì

công bố trước đề các hợp tác xã chủ

động giải quyết. Trong quá trình chỉ

đạo sản xuất, huyện đã chủ động giải

quyết được các yêu cầu về vật tư ,

tiền vốn , lao động cho các cơ sở .

trực tiếp chỉ đạo các đơn vị vật tư .

máy kéo , thủy nông … phối hợp phục

vụ nông nghiệp kịp thời vụ , đặc biệt

khi phát hiện mất cân đối ở khâu nào

huyện điều hòa giải quyết ngay , nhất

là những lúc gặp thiên tai , sâu bệnh .

Nhận rõ trách nhiệm sau khi được

phân cấp , các huyện đã xóa bỏ dần

tư tưởng ỷ lại, nêu cao tinh thần chủ

động , sáng tạo trong việc điều hành

sản xuất, chủ động giải quyết được

nhiều vấn đề về kinh tế , kỹ thuật ,

thúc đẩy sản xuất phát triển , liên

tiếp đạt thắng lợi trong 6 vụ sản

xuất nông nghiệp , năm sau hơn năm

trước, vụ sau hơn vụ trước . Năm

1982 nôngnghiệp Hải phòng đạt thẳng

lợi lớn , vượt kế hoạch diện tích 5 % ,

năng suất lúa cả năm đạt 61,81 tạ /ha ,

vượt kế hoạch 11 % , tăng 20 % so với

năm 1981, sản lượng thóc vượt kế

hoạch 21 , tăng 26 % so với năm 1981,

cả 6 huyện nông nghiệp đều vượt

“ cửa ải » 5 tấn /ha , có 4 huyện đạt

trên 6 tấn /ha . Đặc biệt vụ chiêm- xuân

năm 1983 dạt thắng lợi to lớn chưa

từng có , vượt kế hoạch cả về diện

tích , năng suất và sản lượng. Riêng

năng suất lúa đạt bình quân 32,07

tạ /ha , đạt 100 % kế hoạch , tăng 14,7 %

So với vụ chiêm - xuân năm 1982,

toàn thành phố đã có 45 trong số 159

hợp tác xã nông nghiệp đạt năng suất

lúa 40 tạ trở lên trên 1 héc ta .

Việc phân cấp quản lý đã giúp

các huyện đi sâu vào quản lý phân

phối lưu thông , góp phần tích cực

phục vụ sản xuất và đời sống . Toàn

bộ mạng lưới phân phối lưu thông ở

các huyện trước đây đều do thành

phố quản lý , lại chịu ảnh hưởng của

cơ chế quản lý bao cấp cho nên các

tổ chức này thường chỉ tiếp nhận

hàng hóa của trên phân phối, có đến

đầu bán ra đến đó , việc thực hiện

chính sách và phương thức thu mua

chưa khuyến khích sản xuất, các

huyện hầu như không có trách nhiệm .

Sau khi phân cấp , mạng lưới phân
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phối lưu thông ở huyện được tổ chức

lại , các huyện đã đi vào trực tiếp

quản lý các tổ chức này hoạt động

phục vụ sản xuất và đời sống . Ngoài

việc tiếp nhận hàng hóa của trên

phân phối, các công ty của huyện đã

vươn lên khai thác thêm nhiều nguồn

hàng làm cho quỹ hàng hóa của

huyện thêm phong phú . Các công ty

đại lý cung ứng vật tư đã tổ chức

lại hợp lý việc giao nhận vật tư, nhất

là vật tư nông nghiệp , thường là

huyện nhận về giao thẳng cho hợp

tác xã theo kế hoạch không qua kho

bãi để kịp thời phục vụ sản xuất ,

tránh mất mát, hư hao . Các công ty

thương nghiệp , hợp tác xã mua bán

huyện hằng năm khai thác đến trên

dưới 50 % hàng hóa ngoài diện , ngoài

mức trong tổng số hàng hóa bán ra ,

Hiệu quả lớn nhất của hoạt động

phân phối lưu thông của các huyện

là đã góp phần tích cực thúc đẩy sản

xuất phát triển , tạo thêm nhiều hàng

hóa , làm cho các huyện thực hiện tốt

nhiệm vụ thu mua , kể cả thu mua

hàng xuất khẩu , giao nộp sản phẩm

cho Nhà nước ngày một tăng. Chỉ

tính riêng về lương thực , năm 1980

toàn thànhthành phố huy động được

23 nghìn tấn , năm 1981 : 52 nghìn tấn ,

năm 1982 : 85 nghìn tấn , riêng vụ

chiêm xuân năm 1983 : 60 nghìn

tấn , đạt 60 % kế hoạch cả năm .

Do phân cấp quản lý , các huyện

đã từng bước quản lý tốt ngân sách

của mình . Trong 4 năm qua , các huyện

đã thực hiện ngân sách như sau : năm

1979 thu 16 triệu , chi 18,9 triệu ; năm

1980 thu 19,9 triệu , chi 22,2 triệu ;

năm 1981 thu 45,8 triệu , chi 54,3 triệu ;

năm 1982 thu 143,5 triệu , chi 127,3

triệu . Các huyện đã có nhiều cố gắng

tăng thu , giảm những khoản chi không

hợp lý , tập trung chi cho sản xuất ,

kinh doanh .

Thu của ngân sách huyện qua các

năm đều tăng , năm 1982 gấp gần 9 lần

năm 1979. Thu từ kinh tế quốc doanh

năm 1979 mới chiếm 11 % tổng số thu

của ngân sách huyện , năm 1982 tăng

lên 18 % , - điều đó nói lên thành

phần kinh tế quốc doanh của huyện

ngày càng lớn mạnh , hoạt động sản

xuất kinh doanh của các đơn vị kinh

tế quốc doanh ngày càng có hiệu quả .

Các khoản thu khác năm nào cũng

đạt và vượt kế hoạch . Chi ngân sách

hằng năm đều tăng , năm 1982 chi gần

gấp 7 lần so với năm 1979. Chi của

ngân sách huyện hiện nay phần lớn

vẫn dành cho khu vực hành chính

sự nghiệp , nhưng phần dành cho phát

triển sản xuất kinh doanh ngày một

tăng . Chi cho xây dựng cơ bản năm

1979 chỉ có 170 nghìn đồng , đến năm

1982 tăng lên 17,9 triệu đồng . Các công

trình xây dựng của huyện đều được

nhanh chóng đưa vào sử dụng có

hiệu quả . Năm 1979, ngân sách huyện

chi cấp bổ sung vốn lưu động cho các

cơ sở 188 nghìn đồng , đến năm 1982

nâng lên 23 triệu , tạo điều kiện cho

các cơ sở có đủ vốn hoạt động mở

rộng sản xuất , kinh doanh , hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao . Một vấn đề

đáng chú ý là các huyện đã coi trọng

việc chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở

sản xuất , kinh doanh thực hiện hạch

toán kinh tế có kết quả , kinh doanh

có lãi , tình trạng bù lỗ hầu như không

còn và hiện tượng tiêu cực được

ngăn chặn nhiều .

Xây dựng huyện và tăng cường cấp

huyện nói chung , phân cấp quản lý

cho huyện nói riêng , là vấn đề còn

rất mới mẻ . Vì vậy , trong quá trình

thực hiện rất khó tránh khỏi những

sai lầm , thiếu sót . Tuy nhiên , do sự

nỗ lực , mạnh dạn , vừa làm vừa rút

kinh nghiệm , bước đầu chúng tôi đã

thu được những kết quả tốt . Kết quả

rõ nhất là đã làm cho cấp huyện

chuyển biến căn bản từ một cấp quản

lý hành chính trở thành một cấp quản

lý toàn diện và có ngân sách .

Qua thực tiễn chỉ đạo việc phân

cấp quản lý cho huyện , Hải phòng

17



đã bước đầu rút ra được một số kinh

nghiệm tốt sau đây :

=

Một là , quán triệt sâu sắc chủ trương

phân cấp quản lý là một chủ trương

hết sức quan trọng nhưng phải có

quyết tâm cao trong lỗ chức thực hiện

mới thu được kết quả . Chủ trương

xây dựng huyện và tăng cường cấp

huyện , trong đó có vấn đề phân cấp

quản lý đã được Đảng và Nhà nước

chỉ rõ trên nhiều chỉ thị, nghị quyết

và quyết định cụ thể . Nhưng đây là

vấn đề mới và rất phức tạp , đụng tới

hầu hết các cơ sở kinh tế , đụng tới

tất cả các ngành , các cấp , từ tổ chức

sản xuất , cơ sở vật chất kỹ thuật đến

phương thức quản lý , bộ máy quản lý

và cán bộ . Vì vậy, phải làm cho các

ngành , các cấp quán triệt thật sâu

sắc chủ trương của Đảng , coi đây là

một nhiệm vụ có tính chất chiến lược ,

một trọng tâm công tác phải cố gắng

làm thật tốt nhằm tạo điều kiện cho

cấp huyện vươn lên phát triển mạnh

mẽ. toàn diện . Đây là diễm mẫu chỗ !

đề thu hút tất cả các ngành các cấp

vào công tác`phân cấp quản lý cho

huyện . Nhưng vì đây là vấn đề mới

và khó , có những điềm đã rõ nhưng

có những điềm còn chưa rõ , nhiều

mối quan hệ phức tạp chưa thề giải

quyết cùng một lúc với việc phản

cấp , cho nên khi tổ chức thực hiện

phải có quyết tâm rất cao mới có thể

thu được kết quả thật sự .

Thực tế những năm qua cho thấy

ngành nào thật sự thông suốt và có

quyết tâm cao thì ngành đó thực hiện

phân cấp quản lý có kết quả . Ngược

lại , có một số ngành chưa thông suốt ,

chưa có quyết tâm cao thì thường

vin vào nhiều lý do để trì hoãn việc

phân cấp , thực hiện chậm , không

đồng bộ hoặc sau phân cấp không

chú trọng hướng dẫn huyện hoạt

động . Cá biệt có ngành thấy lúc đầu

huyện quản lý còn yếu , đã tỏ ra không

tin tưởng , có ý không muốn phân cấp

cho huyện , rút về thành phố quản lý

như cũ .

Hai là , phân cấp phải đồng bộ

nhưng khi thực hiện phải liền hành

dần từng bước phù hợp với trình độ

quản lý của huyện . Đề xây dựng

huyện thành một cấp quản lý kinh tế

phải phân cấp đồng bộ cho huyện

quản lý các mặt . Có như vậy huyện

mới chủ động cân đối được kế hoạch

toàn diện , chủ động tổ chức sản xuất ,

kinh doanh . Khi đã phân cấp cho

huyện quản lý sản xuất , phải đồng

thời phân cấp cho huyện quản lý vật

tư , tiền vốn , lao động đề huyện chủ

động lập kế hoạch sản xuất và điều

hành sản xuất . Phản cấp cho huyện

quản lý các ngành sản xuất, đồng

thời phải phân cấp cho huyện quản

lý ngành phân phối lưu thông đề

huyện chủ động cung ứng vật tư ,

thu mua , bán lẻ , mở rộng giao lưu

hàng hóa . Yêu cầu phân cấp quản lý

là phải đồng bộ nhưng vì công việc

quá lớn lại khó và trình độ quản lý

của huyện còn hạn chế, cho nên

không thể làm tất cả mọi việc trong

cùng một lúc , vì làm như thế huyện

sẽ gặp nhiều khó khăn không thề

quản lý được . Phải cân nhắc , xem xét

những việc nào cần phân cấp trước ,

việc nào phân cấp sau . Vấn đề nào

huyện chưa đủ điều kiện quản lý .

phải tạo điều kiện rồi mới phân cấp .

Tất nhiên , không cầu toàn , vẫn có thể

vừa phân cấp vừa tiếp tục tạo điều

kiện cho huyện quản lý .

Thực tế , Hải phòng đã phân cấp

cho các huyện quản lý sản xuất nông

nghiệp trước, rồi mới đến các ngành

sản xuất khác , và sau khi phân cấp

quản lý sản xuất , thì tiến hành luôn

việc phân cấp quản lý phân phối lưu

thông . Huyện đảo Cát-hải lúc đầu cơ

sở vật chất và bộ máy giúp việc của

huyện chưa đủ mạnh cho nên chưa

thề phân cấp ngay . Thành phố tập

trung xây dựng cơ sở vật chất và

tăng cường cán bộ cho huyện ,

sau đó phân cấp dần từng mặt .

Thực tế cho thấy quá trình tiến hành

phân cấp nói trên là phù hợp với Hải-
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phòng . Thực tế cũng cho thấy nếu phản

cấp không đồng bộ sẽ rất khó phát huy

tác dụng. Lúc đầu thành phố phân

cấp cho huyện quản lý sản xuất cá ,

muối , nhưng chưa phân cấp quản lý

vật tư , tiền vốn , thu mua , cho nên

huyện rất khó điều hành sản xuất và

quản lý sản phẩm ; sau đó đã kịp

thời điều chỉnh và huyện đã phát huy

tác dụng rõ rệt .

-

Ba là , phải tăng cường chức năng

quản lý Nhà nước của các ngành mới

bảo đảm tập trung thống nhất toàn

thành phố . Sau khi phân cấp cho .

huyện , thành phố không trực tiếp chỉ

đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo

sản xuất , kinh doanh đối với các đơn

vị kinh tế nằm trong cơ cấu nông

công nghiệp huyện . Nhưng kinh tế

huyện không phải là riêng biệt , xây

dựng kinh tế huyện phải phù hợp với

quy hoạch của thành phố. Phân cấp

quản lý phải bảo đảm tập trung

thống nhất toàn thành phố . Vì vậy,

các ngành phải tăng cường chức năng

quản lý Nhà nước, bảo đảm tập trung

thống nhất toàn thành phố về các mặt

quy hoạch , kế hoạch , chính sách , chế

độ , pháp luật và tổ chức cán bộ.

Buông lỏng vấn đề này sẽ dẫn đến

chia cắt giữa thành phố và các huyện ,

mỗi huyện làm một khác dẫn đến làm

trái với quy hoạch của thành phố và

không dúng chính sách , chế độ .

Thực tế cho thấy sau khi phân cấp

cho huyện , ngành nào tăng cường

được vai trò quản lý ngành , kết hợp

chặt chẽ với các huyện thì công tác

của ngành đó ở huyện được thực hiện

tốt ; ngược lại , ngành nào buông lỏng ,

thậm chí chỉ cần buông lỏng ở một

khẩu nào đó thi kết quả thực hiện phân

cấp của ngành đó bị hạn chế rõ rệt .

Bốn là , phải đặc biệt coi trọng việc

lắng cường cán bộ cho huyện . Nói

chung , trên mọi lĩnh vực công tác ,

cán bộ đều giữ vai trò quyết định ,

nhưng trong khi thực hiện phân cấp

quản lý cho huyện , việc tăng cường

cán bộ, nhất là cán bộ kinh tế kỹ

thuật cho huyện là một yêu cầu

khách quan và bức thiết vì đội ngũ

cán bộ của huyện trước dây chỉ quen

quản lý hành chính và động viên

phong trào , chưa am hiểu quản lý

kinh tế . Trong mấy năm qua , Hải-

phòng đã lần lượt tăng cường cho

các huyện trên 500 cán bộ các loại ,

trong đó có trên 300 cán bộ đại học ,

trung học , nhiều cán bộ đã về giữ

các chức vụ chủ chốt của huyện . Văn

đề quan trọng không phải là tinh số

lượng mà là đưa cán bộ tăng cường

cho huyện phải phù hợp với yêu cầu

công tác. Huyện đang thiếu loại cán

bộ nào thì tăng cường cho huyện số

cán bộ đó . Ngoài ra , phải quan tâm

đến việc giáo dục tư tưởng, làm cho

cán bộ mới về và cán bộ cũ ở huyện

đều thông suốt, tự giác , cùng nhau

đoàn kết , bổ sung mặt mạnh , khắc

phục mặt yếu cho nhau , cùng nhau

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ . Nếu

không làm tốt vấn đề này thì sẽ hạn

chế tác dụng , thậm chí còn gây ra

nhiều mắc mửu , khó khăn , cản trở

công việc .

Thi hành nghị quyết Hội nghị thứ

ba của Ban chấp hành trung ương

Đảng và nghị quyết số 50 của Hội

đồng bộ trưởng , thành ủy Hải phòng

chủ trương : tiếp tục phân cấp mạnh

và hoàn chỉnh việc phân cấp cho

huyện đề huyện thật sự là một cấp

kế hoạch có ngân sách , một cấp quản

lý kinh tế – xã hội , điều hành sản

xuất , phân phối lưu thông nhằm tận

dụng được đất đai , lao động , mở rộng

ngành nghề , gắn nông nghiệp với

công nghiệp, tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp , tạo ra nhiều sản phẩm

xã hội , đồng thời là một pháo đài

vững mạnh chống xâm lược. Chúng

tôi cố gắng phấn đấu đến năm 1985

các huyện trong thành phố vươn tới

cản đối cơ bản được kế hoạch phát

triển sản xuất và đời sống trên địa

bàn huyện , dịnh rõ được phần sản

phẩm hàng hóa đề cho huyện và phần

cung ứng cho thành phố.
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QUY HOẠCH TỒNG THỀ VÀ QUY HOẠCH NGÀNH

trên địa bàn huyện

LÊ- HUY-THIẾT

Bí thư huyện ủy Thọ-ruân

Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của hoạch . Việc xây dựng quyhoạch tổng
Trung ương và của tỉnh Thanh

hóa , từ năm 1976 , huyện Thọ xuân

chúng tôi đã tiến hành xây dựng quy

hoạch tổng thề kinh tế xã hội và

quy hoạch ngành trên địa bàn huyện .

Từ đó đến nay , qua thực tế của tình

hình , quy hoạch đó ngày càng được

bổ sung và đã phát huy tác dụng tốt

trong việc tổ chức lại sản xuất trên

địa bàn huyện .

Tuy nhiên , việc xây dựng quy hoạch

tồng thề và quy hoạch ngành trên

địa bàn huyện vẫn là vấn đề mới, đòi

hỏi các huyện bổ sung kinh nghiệm

cho nhau . Dưới đây , chúng tôi xin

trình bày một số việc làm và kinh

nghiệm của huyện Thọ-xuân trong

việc xây dựng quy hoạch .

A– Nhận thức đúng và

chuan bi tót..

Được sự hướng dẫn của Trung

ương Đảng và của tỉnh ủy , chúng tôi

từng bước nhận thức được rằng muốn ,

tổ chức lại sản xuất trên địa bàn

huyện , đi lên sản xuất lớn thì việc sản

xuất phải đi vào quy hoạch , kế

-

thề và quy hoạch từng ngành ở

huyện trở thành một đòi hỏi cấp bách ,

một việc làm hàng đầu đề nhanh

chóng thoát khỏi lề lõi sản xuất lần

mạn , manh mún , tùy tiện , ít hiệu quả .

Quy hoạch tổng thể bao gồm việc

xác định cơ cấu sản xuất , phương

hướng sản xuất của huyện , phân rỏ

các vùng , xác định phương hướng sản

xuất của các vùng , xác định các mục

tiêu kinh tế - xã hội của huyện và của

các vùng , xác định các biện pháp cần

thiết, các cơ sở vật chất - kỹ thuật

cần thiết để bảo đảm các mục tiêu

đó . Quy hoạch tổng thể là chỗ dựa đề

xây dựng quy hoạch ngành và ngược

lại , quy hoạch ngành là sự cụ thể hóa

quy hoạch tổng thề .

Có xây dựng được quy hoạch mới

chủ động được việc tổ chức lại sản

xuất trên địa bàn huyện , mới có cơ

sở đề tiến hành việc phân bố lại lực

lượng sản xuất , sắp xếp lại ngành

nghề , bố trí lại cây trồng , con nuôi .

xây dựng các cơ sở vật chất - kỹ

thuật . Quy hoạch tổng thề cũng là

chỗ dựa đề xây dựng tốt kế hoạch

hằng năm , xác định đúng cơ cấu cây
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trồng từng mùa , từng vụ trên từng

vùng, xây dựng quy trình sản xuất ,

quy trình kỹ thuật thích hợp cho từng

vùng và từng loại cây trồng , con

nuôi . Việc xây dựng quy hoạch tổng

thề và quy hoạch từng ngành ở huyện ,

không thể tiến hành một cách tùy tiện ,

chủ quan . Ngược lại , đó phải là một

việc làm có sự chuẩn bị công phu , có

điều tra nghiên cứu kỹ càng , có sự

tính toán đúng đắn , và phải là kết

quả của việc phát huy cao độ trí tuệ

của tập thẻ đảng bộ và nhân dân toàn

huyện . Trong quá trình xây dựng và

thực hiện quy hoạch , thực tế đã cho

chúng tôi thấy phải khắc phục kịp

thời và đồng thời các biểu hiện tư

tưởng bảo thủ và tư tưởng chủ quan ,

nóng vội . Tư tưởng bảo thủ ngại

những sự thay đổi, cứ muốn duy trì

những phương thức, những thói quen

sản xuất cũ , không muốn di vào kế

hoạch . Tư tưởng chủ quan , nóng vội

muốn đẻ ra những mục tiêu , những

biện pháp xa thực tế , không phù hợp

với hoàn cảnh hoặc không có điều

kiện thực hiện ở địa phương .

Nhận thức được như vậy , trước

khi xây dựng quy hoạch , huyện chúng

tôi đã tiến hành điều tra một cách kỹ

lưỡng và khoa học các đặc điểm tự

nhiên , kinh tế và xã hội của huyện ,

cụ thể là điều tra về thổ nhưỡng ,

nông hóa , độ phì, khí hậu , thời tiết ,

khả năng tưới tiêu , nguồn điện , mạng

lưới giao thông , sự phân bố lao động

và dân cư , khả năng ngành nghề ,

cây trồng , con nuôi v.v. Công việc

điều tra được tiến hành một cách

nghiêm túc , với sự giúp đỡ tích cực

của các cán bộ chuyên môn ở trung

ương và ở tỉnh . Các kết quả điều tra

được tổng hợp đầy đủ qua các báo

cáo , các sơ đồ , biểu đồ v.v. thành

những tài liệu , tư liệu cơ bản giúp

cho các đồng chí lãnh đạo ở huyện

thấy rõ thêm tình hình mọi mặt ở địa

phương.

Một trong những yêu cầu hàng đầu

của việc điều tra là xác định cho

được tiềm năng và khả năng về các

mặt của huyện và của từng vùng trong

huyện . Chẳng hạn , qua điều tra , chúng

tôi cố gắng xác định cho được tiềm

năng về đất đai của huyện và của từng

vùng trong việc trồng trọt các loại

cây , chăn nuôi các loại gia súc , gia

cầm , trong việc trồng và tu bồ rừng ,

và cả trong sản xuất công nghiệp v.v ..

đồng thời phân tích rõ khả năng hiện

này chỉ cho phép sử dụng tiềm năng

đó đến mức nào , trong tương lai sẽ

sử dụng đến mức nào , và dễ sử dụng

ở mức cao nhất tiềm năng đó thì càn

có những tiền đề cần thiết như thế

nào v.v.

B– Xây dựng quy hoạch

và chỉ đạo thực hiện quy

hoạch .

Từ những kết quả điều tra cơ bản ,

từ tình hình thực tế của huyện , và

dưới ánh sáng các nghị quyết, chỉ thị

của Trung ương Đảng và của tỉnh ủy

Thanh hóa về việc xây dựng huyện .

huyện chúng tôi đã từng bước xác

định phương hướng sản xuất chuyển

môn hóa kết hợp với kinh doanh tổng

hợp , xác định cơ cấu kinh tế . của

huyện là huyện nông - công – lâm

nghiệp , từ đó xây dựng nên quy hoạch

tổng thề vẽ phát triểnkinh tế – xã hội.

Về đại thề , nội dung của quy hoạch

gồm các phần :

Phương hướng sản xuất , kinh

doanh của huyện .

- Các bước đi , các mục tiêu kinh

tế - xã hội của từng thời kỳ .

- Sự phân vùng trong huyện .

Phương hướng sản xuất và các mục

tiêu kinh tế . xã hội của từng vùng .

Phương hướng giải

đề cụ thể nhằm bảo đảm

kinh tế – xã hội của

từng vùng.

quyết các văn

cácmục tiêu

huyện và của

Quy hoạch cũng nêu rõ các biện .

pháp cần thiết về thủy lợi , về giao
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thông vận tải , về điện , về cải tạo

đồng ruộng , về xây dựng các cơ sở

vật chất – kỹ thuật khác , về vốn

đầu tư .

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể ,

từng ngành sản xuất nông nghiệp,

công nghiệp , lâm nghiệp , phân phối

lưu thông, văn hóa , xã hội v.v. có

quy hoạch riêng của ngành mình phù

hợp với sự phát triển chung của toàn

huyện ..

Đề quy hoạch tổng thể của huyện

trở thành hiện thực , trở thành mục

tiêu phấn đấu và nhiệm vụ chính trị

của toàn huyện , chúng tôi cũng đã

giúp đỡ các hợp tác xã xây dựng quy

hoạch .

Dựa vào phương án phân vùng quy

hoạch của huyện , chúng tôi giúp các

hợp tác xã xác định đúng phương

hướng sản xuất , xây dựng cơ cấu cây

trồng , con nuôi cho từng hợp tác xã ,

xây dựng cơ cấu sản xuất ngày càng

hợp lý để làm căn cứ cho việc giao

khoán , khắc phục từng bước những

thiếu sót lệch lạc . trong khoán sản

phẩm . Các hợp tác xã đã quy hoạch

lại dòng ruộng, định hạng ruộng đất,

bố trí cây trồng thành từng vùng

chuyên canh đề chủ động sản xuất ,

xác định cây luân canh , cây trồng

xen , chọn cây trồng có hiệu quả kinh

tế cao nhất đối với từng loại đất .

Thực tế đã chứng minh rằng chỉ trên

cơ sở xác định cơ cấu sản xuất hợp

lý , hợp tác xã mới có thể xác định

đúng đắn kế hoạch thực hiện một

cách đồng bộ , ăn khớp giữa các loại

sản phẩm , các khâu công việc , các

mùa , vụ trong quy trình sản xuất .

tránh được sự tùy tiện , từ đó thực

hiện tốt các hợp đồng kinh tế hai

chiều đối với Nhà nước. Chúng tôi

cũng đã giúp các hợp tác xã xảy

dựng tốt các định mức kinh tế – kỹ

thuật , thực hiện tốt công tác khoản ,

chủ yếu đi vào hoàn chỉnh 3 loại định

mức : định mức sản lượng , định mức

lao đông , định mức chi phí vật tư ,

trong đó định mức sản lượng là trọng

tâm , lập hạch toán kinh tế đề biết lỗ

lãi trong sản xuất kinh doanh của

từng đơn vị . Hầu hết các hợp tác xã

đã xây dựng kế hoạch sản xuất , kinh

doanh và điều hành theo kế hoạch .

Huyện chúng tôi cũng đã giúp các

hợp tác xã cân đối đồng bộ các biện

pháp kỹ thuật chủ yếu , tăng cường

cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hợp tác

xã . Một nhược điềm chủ yếu của các

kế hoạch của hợp tác xã nông nghiệp

trước đây là việc cân đối các biện

pháp kỹ thuật thường sơ sài , không

bảo đảm việc thực hiện các chỉ tiêu

kế hoạch về diện tích , năng suất , sản

lượng. Được sự giúp đỡ của huyện ,

bằng vốn tự có , bằng sự đóng góp

công sức và tiền vốn của xã viên , các

hợp tác xã đã xây dựng , mua sắm các

cơ sở vật chất cần thiết nhằm phục

vụ sản xuất. Chúng tôi cũng đã giúp

các hợp tác xã tổ chức và phân công

hợp lý lực lượng lao động trong hợp

tác xã và đội sản xuất nhằm khai thác

tốt hơn nữa khả năng lao động trong

hợp tác xã cho việc phát triển đồng

bộ cả ba ngành trồng trọt , chăn nuôi,

ngành nghề. Các đội trồng trọt , đội

chăn nuôi , các đội chuyên môn (đội

giải phóng đất , đội thủy nông, đội

bảo vệ thực vật ), các đội ngành nghề

(đội thủy lợi 202 , đội vận tải , đội sản

xuất vật liệu xây dựng v.v. ) đã được

tổ chức lại .

Qua gần 7 năm chỉ đạo thực hiện

quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội ,

huyện chúng tôi đã thực hiện được

một số mặt công tác sau đây :

' 1- Bố trí lại đất đai và lao động

dề mở rộng sản xuất, kinh doanh trên

địa bàn huyện . Sau khi điều tra cơ

bản , xác định lại ranh giới quy mô

của huyện và của các xã, đã điều

chỉnh 850 héc ta đất xen canh giữa

các hợp tác xã , xóa bỏ tình trạng xen

canh , xen cư , đồng thời đưa trên 3000

nhân khẩu ( trong đó có khoảng 800

lao động) từ các xã vùng đông dân và
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các xã vùng ven sông Chu lên các

vùng gò đồi , lập thành các làng mới,

bố trí lại các điểm dân cư trong huyện

từ 176 điểm rút xuống còn 115 điểm ,

làm dôi ra 121 héc ta đất đưa vào sản

xuất . Nhờ đầy mạnh khai hoang , phục

hóa , diện tích đất nông nghiệp trong

huyện đã lăng từ 14125 héc ta lên

16 271 héc ta . Đề chuẩn bị lực lượng

lao động cho vùng mía , huyện đã xây

dựng các khu dân cư mới ở các vùng

đó (khu Xuân -phú . Phúc- hưng, Thành-

son, V.v.

Trên cơ sở xác định lại ranh giới ,

quy mô và phương hướng , nhiệm vụ

sản xuất của các hợp tác xã nông

nghiệp , huyện chúng tôi đã từng

bước xóa bỏ tình trạng manh mún

trong đồng ruộng, làm cho đồng ruộng

liền vùng , liền khoảnh , tiện cho việc

cày cấy , từ đó bố trí được cây trồng

chính theo hướng thâm canh , chuyên

canh , tập trung thành từng vùng lớn

phù hợp với điều kiện đất đai , thủy lợi

và thời vụ , đồng thời cũng tạo điều

kiện thuận lợi đề trang bị các cơ sở

vật chất−kỹ thuật và áp dụng những

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Với

phương hướng trồng mía ở vùng đồi ,

ngô ở vùng bãi , khoai lang ở các

chân ruộng 1 lúa , 1 màu , và mở rộng

vụ đông đại trà trên chân ruộng 2 vụ

lúa bằng cách trồng xen , gối vụ , luân

canh , tăng vụ v.v. Thọ- xuân đã tăng

nhanh diện tích gieo trồng từ 21800

héc ta năm 1975 lên 25 045 héc ta năm

1976 , 30 399 héc ta năm 1980 , 30 789 héc

ta năm 1981 , và lên 31070 héc ta năm

1982. Hệ số gieo trồng từ 1,75 (năm

1976) đã tăng thành 2,35 (năm 1982 ).

Vụ thu đông đã trở thành vụ sản xuất

chính , từ khoảng 1000 héc ta năm 1975

đã tăng lên gần 6.000 héc ta năm 1981 .

Cơ cấu mùa , vụ thay đổi có tính cách

mạng từ 2 vụ /năm lên 4 vụ /năm đã

mở ra cho Thọ-xuân con đường giải

quyết vững chắc vấn đề lương thực

và tăng nông sản xuất khẩu . Tông

sản lượng lương thực từ 39975 tấn

(năm 1975 ) , 45763 tấn ( năm 1976 ) đã

1981 ) ; và đến năm

tấn , đạt mức cao

lên 69 260 tấn (năm

1982 đã lên 74595

chưa từng có . Trong đó sản lượng

lúa từ 39 613 tấn (năm 1976 ) tăng lên

58685 tấn (năm 1982) .

Về chăn nuôi, đã chú trọng phát

triển cả ba khu vực quốc doanh , tập

thề và gia đình xã viên đề từng bước

thực hiện sự cân đối giữa trồng trọt

và chăn nuôi. Trong chăn nuôi lợn

đã giải quyết tốt hai khâu có tính

quyết định là giống và thức ăn . Trại

lợn quốc doanh của huyện và hai

trại của hợp tác xã (được huyện đầu

tư một phần ) đã cung cấp con giống

cho các hợp tác xã và các hộ xã viên

trong huyện . Các hợp tác xã được

phép trích từ 10 % đến 15 % diện tích

đất canh tác , hoặc từ 12 % đến 13 % sản

lượng giao cho trại chăn nuôi lợn

tập thể của hợp tác xã và khuyến

khích các gia đình xã viên chăn nuôi.

Thức ăn của lợn được chế biến ở

năm cụm nghiền , gắn với 5 cụm kinh

tế - kỹ thuật, hoặc được chế biến ở

các trại của hợp tác xã .

Do những biện pháp trên , cơ cấu

đàn lợn đã thay đồi . Đàn lợn từ

45000 con ( năm 1976 ) tăng lên 55 763

con (năm 1982 ) . Số lợn lai kinh tế từ

3447 con (năm 1975 ) lên 17477 con

(năm 1980 ) và 32575 con ( năm 1981 ) .

Năm 1982 , tổng đàn lợn đạt 55 700 con ,

trong đó lợn lai chiếm 74,5 % . Khối

lượng thịt hơi sản xuất được tăng

binh quân hằng năm 12,5 % , và nếu

so với bình quân năm năm 1976-

1980 thì tăng 20 % .

Về đàn trâu bò , ngoài việc dây

mạnh chăn nuôi ở khu vực quốc

doanh và khu vực tập thể , huyện

chúng tôi còn chủ trương phát triển

nuôi trâu bò ở từng hộ gia đình xã

viên , nhất là ở những vùng có điều

kiện thuận lợi về đồng cỏ . Hiện nay ,

toàn huyện có gần 30000 con trâu bò ,

như vậy , về căn bản đã giải quyết

được sức cày kéo .
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Về bố trí lại lao động , huyện chúng

tôi đã sắp xếp , bố trí lại lao động

theo hình thức chuyên môn hóa phù

hợp với cơ cấu cây trồng và con nuôi

chính . Cách bố trí theo hướng thâm

canh và chuyên canh , phân làm ba

ngành : trồng trọt , chăn nuôi và ngành

nghề . Các đội chuyên (chuyên giống ,

chuyên cày bừa, chuyên làm đất,

thủy nông, bảo vệ thực vật v.v. ) được

thành lập . Do các phương hướng

trên , tình trạng lao động phân tán ,

tản mạn trước đây dần dần được

chuyền sang lao động tập thể có phân

công , hiệp tác , hiệp đồng phù hợp

với đặc điểm và trình độ của từng

hợp tác xã . Lao động trồng trọt giảm

dân , lao động chăn nuôi, lao động

ngành , nghề và xây dựng cơ bản

tăng lên . Hằng năm huyện có điều

kiện cung cấp cho Nhà nước từ 3200

đến 5400 lao động trẻ , khỏe ,

2 – Xây dựng và hình thành từng

bước các vùng chuyên canh .

Căn cứ vào đặc điểm địa lý tự

nhiên và khả năng của nhân dân

trong huyện , chúng tôi đã xây dựng

và từng bước hình thành các vùng

chuyên canh . Các hợp tác xã có điều

kiện tự nhiên và phương hướng , .

nhiệm vụ sản xuất giống nhau đã liên

kết thành từng vùng lớn . Đến nay , ở

Thọ xuân đã hình thành ba vùng

sản xuất :

Vùng 1 : gồm 16 xã vùng đồng bằng

với diện tích tự nhiên 7420 héc ta ,

diện tích canh tác 4830 héc ta , được

tưới tiêu tự chảy bằng công trình

đại thủy nông Bái -thượng . Đây là

vùng trọng điểm thâm canh lúa của

huyện , chiếm gần 50 % tổng sản lượng

lương thực , thực phẩm .

Vùng 2 : gồm 9 xã thuộc vùng đồng

bằng tả ngạn sống Chu , có diện tích

tự nhiên 4891 héc ta , diện tích canh

tác 3359 héc ta , được tưới bằng hệ

thống các trạm bơm điện , bơm dầu .

Nhiệm vụ chủ yếu của vùng này là

thâm canh lúa , màu lương thực hoặc

cây công nghiệp .

.

•

Vùng 3 gồm các xã còn lại , chuyên

trồng mía , cây lương thực, chăn nuôi

trâu bò sinh sản và cày kéo v.v

Sự phân vùng nói trên đã giúp cho

từng vùng thấy rõ và phát triển được

thế mạnh của mình . Ví dụ : vùng 1

đã phấn đấu có sản lượng hàng hóa

lớn , mỗi năm đóng góp cho Nhà nước

4900 tấn lương thực, nhiều gấp 2 lần

số lương thực đóng góp của vùng 2

và vùng 3 cộng lại . Ngược lại , số trâu

bò của vùng 3 nhiều gấp 1,6 lần số trâu

bò của vùng 1 và vùng 2 cộng lại .

Giữa các vùng lại có sự hỗ trợ nhau .

Chẳng hạn , vùng 3 cung cấp trâu bò

cho vùng 1 , vùng 1 cung cấp giống

lợn cho vùng 2 và vùng 3 , cứ thế các

vùng tạo điều kiện cho nhau phát

triển .

Sự phân vùng nói trên cũng tạo điều

kiện thuận lợi cho việc đầu tư của

các ngành kinh tế - kỹ thuật . Ví dụ .

sự phát triển của vùng mía là tiền đề

vật chất cần thiết đề xây dựng nhà

máy đường Lam -sơn , từ đó tạo ra mỗi

liên kết giữa nông nghiệp và công

nghiệp trên địa bàn huyện .

Xuất phát từ những điều kiện sản

xuất và phương hướng sản xuất gần

giống nhau , có liên hệ và liên kết với

nhau bằng những cơ sở vật chất chung

(trạm bơm , hệ thống tưới tiêu , mạng

lưới điện , mạng lưới giao thông v.v.

và cũng xuất phát từ những đặc điểm

địa lý và xã hội, huyện chúng tôi đã

hình thành 5 cụm kinh tế , kỹ thuật.

đời sống . Ở mỗi cụm có những yếu

tổ vật chất như đội máy kéo , cơ sở

sản xuất giống lúa , giống lợn , trạm

chế biến thức ăn gia súc , các cơ sở

dịch vụ phục vụ sản xuất ( trạm vật

tư , trạm thu mua nông sản v.v. ) , các

cơ sở phục vụ đời sống vật chất và

văn hóa của nhân dân (phòng khám

bệnh đa khoa , trạm bưu điện , của

hàng thương nghiệp , trường phò

thông trung học v.v. nhằm tác động

nhanh nhất, kịp thời nhất đến sản

xuất và đời sống nhân dân .
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3 – Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ

thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cách làm của huyện chúng tôi là

công trình nào có điều kiện thì làm

trước , chưa đủ điều kiện thì làm sau ,

có đến đâu làm đến đó , không chờ

đợi , không cầu toàn , nhưng phải bảo

đảm nguyên tắc dứt điểm , đưa nhanh

vào sử dụng . Trước hết , tập trung

cho công trình thủy lợi , tiêu úng ,

chống hạn , chủ động nước tưới đề

thâm canh lúa , cho các công trình

chọn giống , phòng trừ sâu bệnh như

trạm giống , trạm bảo vệ thực vật ,

trạm thú y ; cho các trạm máy kéo ,

các hợp tác xã sản xuất nông cụ , các

điềm cơ khí nhỏ , cho mạng lưới điện

phục vụ thủy lợi v.v.

Do ý thức tự lực của nhân dân

trong huyện , thực hiện phương châm

Nhà nước và nhân dân cùng làm , tuy

số vốn do Nhà nước đầu tư chỉ đạt

30 % so với dự án quy hoạch , đến nay ,

trên địa bàn huyện đã hình thành ,

một hệ thống điện gần khép kín , (trong

đó 20/38 xã có đường dây điện ) với

57 ki lô mét đường điện cao thế và

23 ki lô mét đường điện hạ thế, 18

trạm bơm điện , 75 ki lô mét kênh ,

mương , một số hồ đập có công suất

tưới tiêu 42 400m giờ , đưa tổng diện

tích được tưới từ 5000 héc ta (năm

1976 ) lên 8000 héc ta (năm 1982 ) . Chỉ

tính trong 3 năm ( 1979 – 1982 ) toàn

huyện đã huy động được hơn 40 triệu

đồng vốn bỏ vào xây dựng cơ bản

gấp 2 lần tổng số vốn xây dựng cơ

bản của 5 năm , từ 1976 đến 1980 ), và

nhờ vậy đã hoàn chỉnh , mở rộng và

làm mới & trạm bơm điện và bơm dầu ,

12 ki lô mét đường điện cao thế . Cùng

với việc xây dựng các công trình thủy

lợi , một hệ thống đường giao thông gồm

trên 80 ki lô mét đường trục trên 10

tuyến và 1035 kilômét đường nôngthôn

với 8 cầu có sức chịu đựng trên 10 tấn

v.v.đã được hình thành góp phần phục

vụ sản xuất và sự đi lại của nhân dân .

4.
-

Kết hợp tổ chức lại sản xuất

nông nghiệp với phát triển công nghiệp.

Với nhận thức sự kết hợp hữu cơ-

này là sự cấu thành tất yếu của kinh

tế nông – công nghiệp huyện , và trong

sự kết hợp này , trước hết phải tạo ra

công cụ cho sản xuất , nông nghiệp ,

cho chế biến nông sản và phát triển

ngành nghề , huyện chúng tôi đã chú

trọng phát triển cơ khí thủ công , cơ

khi sửa chữa , sản xuất công cụ , vật

liệu xây dựng , chế biến nông – lâm

sản v.v. Ngành nghề tiêu công nghiệp

và thủ công nghiệp được phát triển

theo ba hình thức chuyên nghiệp , nửa

chuyên nghiệp và cá thể , trong đó

hình thức chuyên nghiệp và nửa

chuyên nghiệp là chủ yếu . Huyện đã

xây dựng nhiều hợp tác xã thủ công

cơ khí chuyên , 36 lò rèn mỗi năm sản

xuất khoảng 5000 – 7000 cày bừa .

45 000 – 50 000 công cụ cầm tay , !

xưởng đường, rượu mỗi năm sản xuất

500 tấn đường , 1 triệu lít rượu ; 1 cơ

sở quốc doanh sản xuất gạch ngôi và

hàng trăm lò vôi , lò gạch , ngói thủ

công mỗi năm cho ra lò hơn 30 triệu

viên gạch , ngói.

Việc đưa thêm phương tiện cơ giới

vào đồng ruộng và sự phân công theo

hướng chuyên môn hóa trong sản xuất

nông nghiệp đã tạo điều kiện cho

ngành , nghề phát triển . Đặc biệt sau

khi thực hiện chế độ khoán mới theo .

chỉ thị số 100 của Ban bí thư Trung

ương Đảng , lao động ngành nghề

càng có điều kiện mở rộng . Thủ công

nghiệp , nhất là nghề đan lát phát triển

ở nhiều nơi trong huyện .

Kết quả là , ở huyện chúng tôi , tồng

giá trị sản phẩm công nghiệp , tiểu

công nghiệp và thủ công nghiệp

không ngừng tăng : từ 12 triệu đồng

(năm 1975 ) lên 15,2 triệu (năm 1981 )

và 16,5 triệu (năm 1982 ) . Vượt lên

những khó khăn , thiếu thốn , các xí

nghiệp quốc doanh , các cơ sở sản

xuất của tập thể vẫn được duy trì :

một số ngành sản xuất mới được mở

thêm như : công cụ sản xuất, hàng

dân dụng bằng gang phế phẩm ( ở

Thọ -diên ) đồ gốm ( ở Xuân -thiên ) v.v.
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Tamđiệp phấn
phấn đấu xây dựng

đảng bộ huyện vững mạnh

VŨ - VĂN - LIÊM

Bí thư huyện ủy Tam -điệp

TAM ĐIỆP là huyện ở phía tây

nam tỉnh Hà -nam -ninh , có diện

tích tự nhiên 20000ha , trong đó diện

tích canh tác là 12000ha . Ở Tam -điệp

hình thành hai vùng kinh tế rõ rệt :

vùng màu mùa và vùng đồng chiêm

trũng xen đồi núi. Nhìn chung , đất

đai bạc màu , độ chua cao , nghèo dinh

dưỡng .

Dân số của huyện có trên 12 vạn

người, với trên 5 vạn lao động , trong

đó lao động nông nghiệp khoảng 46

nghìn , lao động công nghiệp , thủ

công nghiệp khoảng 40.0 .

Đảng bộ huyện Tam -điệp có 86 tổ

chức cơ sở Đảng với 5700 đảng viên .

Đại bộ phận đảng viên được rèn

luyện , trưởng thành, có lập trường ,

quan điểm vững vàng , có phẩm chặt

cách mạng tốt , luôn luôn phấn đấu

vươn lên , khắc phục khó khăn đề

hoàn thành nhiệm vụ .

Song , trước khi bước vào cuộc vận

động xây dựng đảng bộ huyện vững

mạnh còn tới 40 % tổ chức cơ sở Đảng

yếu kém . Có những tổ chức cơ sở

yếu kém 7 – 8 năm liền , nhất là số

cơ sở thuộc vùng đồng chiêm trũng ,

và còn 28 % số đảng viên chưa đủ tư

cách đảng viên .

Tình hình trên đặt ra cho huyện

ủy Tam -điệp nhiều vấn đề phải giải

quyết nhằm khác phục tình trạng yếu

kém của mình , từng bước vươn lên

trở thành đảng bộ huyện vững mạnh .

Sau khi thảo luận , phân tích , đánh

giá tình hình , phân loại các tổ chức

cơ sở , huyện ủy chúng tôi chủ trương :

- Là một đảng bộ mới hợp nhất,

Tam -điệp cần nêu cao hơn nữa tinh

thần đoàn kết thống nhất . tự lực tự

cường , tập trung sự chỉ đạo của huyện

vào việc phát triển kinh tế , văn hóa .

xã hội , nhất là tập trung phát triển

nông nghiệp , nhằm giải quyết cho

được vấn đề lương thực , thực phẩm ,

bảo đảm cân đối được lương thực

trên địa bàn huyện và có tích lũy ,

có đóng góp ngày càng tăng cho Nhà

niróc.

-

Đây mạnh việc kiện toàn , củng

có các tổ chức cơ sở Đảng , chính

quyền , các ban ngành của huyện , các

tổ chức quần chúng , đưa các tổ chức

này vào hoạt động có nền nếp, có

chất lượng , đặc biệt phải tăng cường
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giúp đỡ các cơ sở yếu kém vươn lên ,

nhằm bảo đảm sự phát triển đồng

đều của các tổ chức Đảng trong toàn

huyện .

Thực hiện chủ trương trên , chúng

tôi đã tiến hành một số việc sau :

1 – Lãnh đạo thực hiện nhiệm

vụ chính trị :

Đề giải quyết vấn đề lương thực,

thực phẩm trên địa bàn huyện , huyện

ủy chúng tôi căn cứ vào đặc điểm

về đất đai, lao động , thời tiết đề bố

trí lại phương hướng sản xuất , và

quy mô hợp tác xã cho phù hợp ,

đồng thời bố trí lại cơ cấu giống cây

trồng , dưa thêm vào một số loại cây

có năng suất cao , có giá trị kinh

tế cao .

Từ 25 hợp tác xã quy mô xã , chúng

tôi tách ra thành 42 hợp tác xã và

từ khi có chỉ thị 100 của Ban bí thư

về việc khoán sản phẩm đến nhóm

và người lao động, chúng tôi khẩn

trương chỉ đạo các hợp tác xã thực

hiện chế độ khoán sản phẩm theo chỉ

thị 100 .

Đối với hai vùng sản xuất của

huyện , huyện ủy chúng tôi mạnh dạn

suy nghĩ và chỉ đạo theo hai hướng

với những công thức luân canh và

một số cây trồng mới có giá trị .

Ở vùng màu mùa , chúng tôi đầy

mạnh thâm canh , tăng vụ và mở rộng

diện tích phát triển cây công nghiệp .

Hằng năm chúng tôi từng bước mở

rộng diện tích trồng lạc xuân và trồng

thèm đỗ tương là loại cây có thể trồng

được 1 vụ , lại có năng suất cao có

giá trị trao đồi hàng hóa và có tác

dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất .

- Trên đất một vụ lúa , một vụ

màu : đỗ tương hè + lúa mùa chính

vụ + đỗ tương xuân .

-
– Trên đất hai vụ lúa : lúa xuân *

đỗ tương hè + lúa mùa chính vụ .

Áp dụng công thức trên , hằng năm

chúng tôi có thêm trên 500 tấn để

tương , tăng thêm nguồn thực phẩm

cải thiện dời sống và phát triển chăn

nuôi. .

Đối với vùng chiêm trũng, trước

kia vụ mùa thường bấp bênh , lúa sắp

thu hoạch thì bị lụt . Đề giải quyết

vấn đề lương thực ở vùng này , góp

phần cân đối lương thực trên địa bàn

huyện và làm cơ sở để giải quyết

những mặt yếu kém , huyện ủy chúng

tôi thay thế một phần diện tích lúa

mùa bằng lúa hè thu , và lấy vụ sản

xuất chiêm xuân làm

diều kiện đề vụ chiêm

lợi lớn. Đến nay hai

một số xã đã có kết quả . Đó là tiền

đề cho các vụ sau đạt kết quả cao

hơn.

chính , tạo mọi

xuân đạt thắng

vụ hè thu làm ở

Trong công nghiệp và tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp , để khai thác

tiềm lực sẵn có của mình , sản xuất

những mặt hàng mới phục vụ đời

sống của nhân dân , chúng tôi quyết

định xây dựng 3 xí nghiệp : một xi

nghiệp sản xuất giấy , một xí nghiệp

sản xuất đồ gốm và một xí nghiệp

sản xuất nước chấm .

Ba cơ sở này đều dùng nguyên

liệu địa phương và lao động dôi thừa

trong nông nghiệp , trong các hợp tác

xã thủ công nghiệp . Một số sản phần

mới như chum , vò , vại , phục vụ kịp

thời yêu cầu của nhân dân , được

nhân dân rất hoan nghênh .

Nhìn chung về phát triển nông

Sau khi làm thử thành công , chúng , nghiệp và công nghiệp , thủ công

tôi áp dụng một công thức luân canh

mới, đến nay qua 5 vụ thực hiện thấy

kết quả tốt. Công thức đó là :

– Trên đất chuyện làm mạ thì công

thức luân canh là : mạ chiêm xuân +

đậu tương xuân + mạ mùa

nghiệp trong mấy năm qua , tuy

SO với yêu cầu thì chưa đạt, nhưng

rõ ràng những kết quả đã đạt được

là đáng phấn khởi. Trong 3 năm

1982 , tổng sản lượng lương

thực tăng bình quân hằng năm

1980
-
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trên 10 % . Năm 1980 , tổng sản lượng -

lương thực đạt 27000 tấn ; năm 1981 ,

đạt 47000 tấn ; năm 1982 đạt 52 000 tấn .

Năng suất lúa tăng từ 27,5 tạ /ha năm

1980 lên 41 tạ /ha năm 1981 và 50,4 tạ /

ha năm 1982. Năng suất lúa vụ chiêm

xuân năm 1983 đạt 29,4 tạ /ha , tăng

hơn vụ chiêm xuân năm 1982 mỗi héc

ta 3 ta.

Chăn nuôi phát triển khá , đàn lợn

năm 1981 là 31000 con , năm 1982 là

36 000 con . Trọng lượng xuất chuồng

tăng bình quân 16 kg một con so với

năm 1980. Thịt lợn năm 1981 giao nộp

Nhà nước được 460 tấn , năm 1982 :

612 tan.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp ,

thủ công nghiệp năm 1982 tăng gấp

hơn hai lần năm 1980 .

Năm 1980 Tam -điệp làm nghĩa vụ

đối với Nhà nước được 3000 tấn thóc ;

năm 1981 : 8000 tấn ; năm 1982 : 9200

tấn . Lạc đóng góp cho Nhà nước năm

1980 đạt 493 tấn , năm 1981: 565 tấn ,

năm 1982 : 607 tấn , năm 1983 : 850 tấn .

Hàng xuất khẩu từ 9,5 triệu đồng

năm 1980 tăng lên 11,5 triệu đồng

năm 1982 , đạt gần 1001 một người

trong một năm .

Nhờ những kết quả về phát triển

sản xuất , đời sống của nhân dân nhiều

mặt được nâng lên . Công tác trật tự ,

an ninh được giữ vững Công tác

tuyển quân luôn luôn đạt và vượt kế

hoạch .

2 – Chăm lo củng cố cơ sở , làm

tốt công tác xây dựng đội ngũ

cán bộ . "

Quá trình phấn đấu xây dựng đảng

bộ huyện vững mạnh là quá trình

gắn với xây dựng , củng cố cơ sở .

. Huyện ủy chúng tôi xác định rằng ,

muốn cho đảng bộ huyện trở thành -

đảng bộ vững mạnh thì phải có nhiều

tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Không

thề có một đảng bộ huyện vững mạnh

mà trong đó lại cónhiều tổ chức cơ sở

yếu kém . Vì vậy , trong quá trình

phản đấu xây dựng đảng bộ huyện

vững mạnh , chúng tôi rất coi trọng

việc kiện toàn , củng cố các tổ chức

cơ sở Đảng, đặc biệt là các cơ sở yếu
kém.

Chúng tôi cho rằng vấn đềmấu chốt

nhất đề kiện toàn các tổ chức cơ sở

Đảng , khắc phục tình trạng yếu kém ,

trước hết là vấn đề cán bộ . Kinh

nghiệm thực tế cho thấy , ở đâu có

đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng

lực , ở đó có phong trào tốt . Ngược

lại , ở đâu đội ngũ cán bộ kém , thì ở

đó phong trào kém . Do vậy , trong

mấy năm vừa qua , huyện ủy chúng

tôi đã tập trung chỉ đạo và bằng

nhiều biện pháp , nâng dần trình độ

của cán bộ , nhất là đội ngũ cán bộ

chủ chốt.

Đối với những cơ sở sản xuất nông

nghiệp , chúng tôi kiện toàn ba chức

danh chủ chốt ; bí thư đảng ủy xã ,

chủ tịch ủy ban nhân dân xã và chủ

nhiệm hợp tác xã . Ở cơ quan , xí

nghiệp , kiện toàn đồng bộ hai chức

danh chính : bí thư và thủ trưởng

đơn vị. Những cán bộ chủ chốt mà

năng lực hạn chẽ , phẩm chất kém , sức

khỏe yếu thì chúng tôi kiên quyết

thay thế. Trong quá trình thực hiện

chỉ thị của Ban bí thư về công tác

phát thẻ đảng viên và tiến hành đại

hội đảng bộ các cấp , trong 3 năm

1980 – 1983 , Tam-điệp đã thay đổi .

sắp xếp lại 31 % cấp ủy viên , trong

đó có 56 % số bí thư đảng ủy , 60 % số

chủ tịch ủy ban nhân dân , 51 % số

chủ nhiệm hợp tác xã , một số cơ sở

đã mạnh dạn thay đổi cả 3 chức danh

chủ chốt cùng một úc .

Đảng bộ xã Yên -phong là một đảng

bộ lớn nhưng yếu kém do đội ngũ

cán bộ chủ chốt kém cả về phẩm chất

và năng lực, nội bộ luôn luôn mất

đoàn kết . Sau khi tìm đúng nguyên

nhân , huyện ủy đã chỉ đạo cho kiềm

điểm và cùng một lúc thay đổi cả bi

- thư , chủ tịch , chủ nhiệm . Việc trên
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được tiến hành song song với việc tồ

chức lại từ một hợp tác xã thành 3 hợp

tác xã . Từ đó , Yên -phong đã có những

chuyển biến tốt , năm 1981 – 1982 trở

thành đảng bộ vững mạnh .

Đối với những cơ sở mà đội ngũ

cán bộ vừa yếu vừa thiếu , chúng tôi

tăng cường cán bộ của huyện về

giúp đỡ . Trong 3 năm 1980 – 1982 ,

huyện ủy đã cử 80 đồng chí là huyện

ủy viên , trưởng , phó các ban , ngành

huyện và một số cán bộ có phẩm chất,

có năng lực lãnh đạo , có trình độ

chuyên môn kỹ thuật , xuống trực tiếp

tham gia vào các chức danh chủ chốt

của xã , của hợp tác xã , của xi nghiệp .

Bên cạnh đội ngũ cán bộ đương

chức , chúng tôi coi trọng việc xây

dựng đội ngũ cán bộ kế cận . Mỗi chức

danh chủ chốt đều có 2 – 3 cán bộ kế

cận , kẻ cả huyện ủy và các ban ,

ngành . Quy hoạch cán bộ này được

dặn chủ bàn bạc và xây dựng từ cơ

sở . Mỗi khi bố trí sắp xếp , hoặc cử ,

đi học , chúng tôi đều duyệt theo quy

hoạch . Những trường hợp ngoài quy

hoạch phải được tập thể cấp ủy cơ

sở giải thích rõ lý do , huyện ủy mới

chấp thuận .

Cùng với việc kiện toàn đội ngũ

cán bộ , chúng tôi chú trọng bồi

dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt

cho cán bộ . Ngoài việc học tập , nghiên

cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp

trên , chúng tôi thường xuyên tổ chức

những cuộc trao đổi kinh nghiệm của

các đơn vị tiên tiến trong và ngoài

tỉnh , trao dồi kinh nghiệm sau mỗi

dợt thực hiện nghị quyết của huyện

ủy Chúng tôi kiên quyết chọn cử

các cán bộ chủ chốt thay phiên nhau

đi học , tập trung theo quy hoạch . Đối

với những cán bộ kế cận , bằng kinh

phi địa phương và căn cứ theo yêu

cầu của cơ sở , chúng tôi gửi đi học

văn hóa đề thi vào các trường đại học

nông nghiệp , đại học quản lý kinh tế ,

sau này về phục vụ cho hợp tác xã .

Đề nâng cao trình độ hiểu biết về

--
chủ nghĩa Mác Lê -nin cho cán bộ .

đảng viên , huyện ủy giao cho trường

Đảng huyện cùng với cơ sở mở các

lớp tại chức theo chương trình sơ

cấp . Đến nay , đã có 21 % cán bộ , đảng

viên học xong chương trình sơ cấp ly

luận chính trị , và đã có nhiều đơn

vị đạt tiêu chuẩn phổ cập về mặt

này.

Đề nâng cao chất lượng đảng viên ,

huyện ủy chúng tôi kiên quyết và

khẩn trương đưa những người không

đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng

Chỉ tính riêng đợt thực hiện chỉ thị

về công tác phát thẻ đảng viên , chúng

tôi đã xử lý 607 trường hợp, bằng

9,5 % tổng số đảng viên , trong dò

khai trừ , xóa tên , cho rút ra khỏi

Đảng 371 người, bằng 5,9 % số đảng

viên . Có những đơn vị đã xử lý tới

12 % số đảng viên . Bên cạnh việc đưa

những người không đủ tư cách đảng

viên ra khỏi Đảng , chúng tối hết sức

coi trọng công tác phát triển Đảng .

Trong ba năm 1980 – 1982 , chúng tôi

đã kết nạp 509 người vào Đảng , bằng

8,2 % tổng số đảng viên .

Bằng những việc làm trên chúng

tôi đã kiện toàn , củng cố được các tổ

chức cơ sở Đảng , nhiều cơ sở yếu

kém đã trở nên khá , vững mạnh .

3– Từng bước nâng cao chất

lượng chỉ đạo của cấp huyện :

Từ đặc điềm của huyện , huyện ủy

Tam -diệp đặc biệt coi trọng chăm lo

xây dựng và củng cố khối đoàn kết

thống nhất nội bộ cả về ý chí và

hành động .

Một mặt huyện ủy căn cứ vào sự

hướng dẫn của Trung ương và của

tỉnh ủy tiến hành xây dựng và thường

xuyên bồ sung quy chế làm việc của

cấp ủy , chính quyền , các ban , ngành

và các đoàn thể . Quy chế làm việc

hợp lý , chặt chẽ đã tạo nên sự nhất

trí , tính chủ động, tinh thần trách

nhiệm của cấp ủy , các ban , ngành và



cơ sở . Do vậy đã khắc phục được

tình trạng chồng chéo , thụ động, ỷ lại ,

hoặc làm lấn sang chức năng nhiệm

vụ của tổ chức khác , người khác .

Mặt khác , chúng tôi cố gắng nâng

cao chất lượng các quyết định đề ra ,

bảo đảm các chủ trương, biện pháp

vừa thể hiện đúng đường lối , chính

sách của Đản , vừa phù hợp với thực

tiễn của địa phương và mang lại hiệu

quả thiết thực. Trước hết , huyện ủy

coi trọng việc tổ chức nghiên cứu

quán triệt sâu sắc đường lối , chính

sách của Đảng và Nhà nước, thảo

luận kỹ , có sự nhất trí cao trong việc

đánh giá tình hình của địa phương.

Huyện ủy thường xuyên tổ chức cho

các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đi

tham quan , hoặc thông qua đài , báo

đề học tập kinh nghiệm của các huyện

bạn trong và ngoài tỉnh , như đến xã

Đạo lý nghiên cứu việc trồng khoai

lây trên đất ướt, đến xã Châu-

giang, huyện Duy -tiên nghiên cứu

kinh nghiệm trồng đay , đến huyện

Tản - yên (Hà-bắc ) nghiên cứu việc

trồng đậu tương và cải tạo đất , đến

xã Bạch -cừ (Hoa Lư ) nghiên cứu việc

trồng dâu nuôi tằm , đến xã Hoàng-

long nghiên cứu việc trồng thuốc lá ...

Mỗi khi đề ra một chủ trương cụ thể,

huyện ủy đều yêu cầu các cấp ủy

viên nắm vững tinh hình thực tế , thu

thập kinh nghiệm , lấy ý kiến các tổ

chức Đảng và quần chúng ở cơ sở và

giao cho các ngành có liên quan trực

tiếp chuẩn bị. Làm như vậy vừa đề

cao được trách nhiệm vừa phát huy

được trí tuệ tập thề, vừa tạo được sự

nhất trí từ cấp ủy đến các ngành và

c , sở . Khi đã có chủ trương đúng , các

ban , ngành của huyện , các tổ chức cơ

sở Đảng làm công tác tuyên truyền ,

giáo dục và huyện ủy tập trung chỉ

đạo nhằm thực hiện thắng lợi những

mục tiêu đã đề ra . Ngay sau khi có

quyết định của huyện ủy, Ủy ban

nhân dân huyện xây dựng kế hoạch

cụ thể để thực hiện . Huyện ủy đi sâu

kiểm tra các đảng bộ cơ sở về việc

chấp hành các quyết định của huyện ,

nhất là ở những nơi có khó khăn ,

cho nên đã phát hiện và uốn nắn kịp

thời những thiếu sót trong việc tồ

chức thực hiện .

Cách chỉ đạo tập trung , dứt điểm

và sâu sát cơ sở nói trên đã có tác

dụng giúp cho huyện ủy có được

quyết định sát đúng , bảo đảm cho

các quyết định được thực hiện thắng

lợi , đưa phong trào của huyện từng

bước đi lên .

Huyện Tam điệp được Trung ương

Đảng tặng danh hiệu “ Đảng bộ huyện

vững mạnh » năm 1980–1981 và được

Hội đồng Nhà nước thưởng Huân

chương lao động hạng ba . Đó không

chỉ là phần thưởng của Đảng và Nhà

nước đối với đảng bộ và nhân dân

huyện Tam -điệp mà còn là sự ghi

nhận của Đảng và Nhà nước đối với

sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy , Ủy

ban nhân dàn tỉnh , các ban , ngành

của tỉnh và sự giúp đỡ của các huyện

bạn trong tỉnh , tạo điều kiện thuận

lợi cho đảng bộ và nhân dân Tam-

điệp từng bước vượt qua khó khăn ,

đưa phong trào tiến lên .

Tuy vậy , trong quá trình phấn đấu

xây dựng đảng bộ vững mại h , huyện

Tam -điệp chúng tôi cũng còn những

mặt yếu cần khắc phục :

I - Về sản xuất nông nghiệp , năng

suất các loại cây trồng chưa cao, nhất

là năng suất lúa . Năm cao nhất mới

đạt trên 5 tấn /ha . Năng suất giữa hai

vùng sản xuất còn chênh lệch nhau

quá xa, nơi đạt trên 6 tấn , nơi mới

đạt 2 tấn /ha . Cây màu lương thực gần

đây bị giảm cho nên tổng sản lượng

lương thực tăng chậm . Công nghiệp ,

thủ công nghiệp và nông nghiệp phát

triền chưa cân đối , giá trị công

nghiệp so với nông nghiệp mới đạt

15%.

2 – Trong công tác xây dựng Đảng,

bước đi lên của một vài tổ chức cơ

sử yếu kém mới được củng cố trong

( Xem tiếp trang 36 )
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT

CỦA CÔNG TÁC DÂN TỘC

HOÀNG TRƯỜNG.MINH

V

IỆT-NAM là một quốc

gia – dân tộc thống nhất

bao gồm nhiều thành

phần , hình thành sớm trong lịch sử .

Đó là một cộng đồng người đã có

kết với nhau trong quá trình đấu tranh

chinh phục thiên nhiên và chống quân

thù xâm lược . Dựng nước đi liền với

giữ nước là quy luật hình thành và

phát triển của dân tộc Việt-nam . Đoàn

kết dân tộc luôn luôn là sợi chỉ đỏ

xuyên suốt lịch sử của dân tộc Việt-

nam ta , nó quyết định việc tạo nên

những giá trị tinh thần của mỗi con

người Việt-nam , và đã trở thành một

truyền thống cực kỳ quý báu , một

sức mạnh vô địch của cộng đồng dân

tộc Việt-nam . Vì vậy , từ ngày thành

lập tới nay , Đảng ta đã định ra các

đường lối, chủ trương , chính sách đề

giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta

một cách đúng dắn . Đảng ta , do Chủ

tịch Hồ-Chí - Minh sáng lập , ngay từ

khi mới ra đời đã khẳng định rằng

một nước Việt -nam thống nhất , một

dân tộc Việt-nam thống nhất bao

gồm nhiều thành phần là một thực tế

khách quan trong đó bao hàm hai

mặt của cùng một mối quan hệ dân

tộc . Một mặt là sư phong phú , đa

dạng , giàu bản sắc , một quá trình

tương trợ , hòa hợp , cổ kết liên tục ,

trong sự phát triển tiến lên của đất

nước và của từng thành phần dân

tộc . Mặt khác , trong sự thống nhất ấy

vẫn có sự phát triển chênh lệch ,

không đồng đều về kinh tế và văn

hóa , là những khác biệt ở mức độ

khác nhau về văn hóa , phong tục tập

quán , tiếng nói... Từ đặc điểm cơ

bản trên , công tác dân tộc cần có

quan điểm toàn diện , lịch sử , cụ thể .

Nếu chỉ thấy mặt thống nhất, hòa

hợp , không thấy sự phong phú , đa

dạng , khác biệt trong cộng đồng dàn

tộc , cũng như chỉ thấy mặt khó khăn ,

phức tạp , không thấy ở nước ta có

nhiều dân tộc , đây là điềm tốt » ( như

Bác Hồ đã dạy ), đều là những cách

nhìn , cách nghĩ sai làm , phiến diện ,

dẫn tới những chủ trương , biện pháp ,

hành động chủ quan , nóng vội ... gây

tác hại tới việc phát huy quyền làm

chủ tập thể của nhân dân các dân

tộc trong công cuộc xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Nhờ có

quan điểm , đường lối , chính sách

đúng mà trong Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 , trong các cuộc kháng chiến

chống Pháp , chống Mỹ rồi đến chống
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quân bành trưởng Trung- quốc , sức

mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc

đã được phát huy đến đỉnh cao rực

rỡ nhất trong lịch sử dân tộc , đưa

dân tộc Việt-nam ta từ một dân tộc

bị nô lệ , không có tên trên bản đồ

thế giới , trở thành một dân tộc trong

hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên

thế giới .

Sau khi thống nhất nước nhà , Đảng

ta đã chỉ rõ : “ Giải quyết đúng đắn

vấn đề dân tộc là một trong những

nhiệm vụ có tính chất chiến lược của

cách mạng Việt-nam ... ( 1 ) . Trong

giai đoạn cách mạng hiện nay , nghị

quyết Đại hội V của Đảng đã chỉ rõ

những nguyên tắc cơ bản bảo đảm

thực hiện tốt công tác dân tộc : « Đảng

phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị

quyết của Đại hội IV về chính sách

dân tộc đồng thời tiếp tục nghiên cứu

đề giải quyết kịp thời những vấn đề

mới về công tác dân tộc của Đảng .

Phải tăng cường hơn nữa khối đoàn

kết các dân tộc trên nguyên tắc bình

đẳng , tương trợ và cùng làm chủ tập

thẻ ; dày mạnh tuyên truyền giáo dục,

làm cho đồng bào các dân tộc , cũng

như đồng bào cả nước , hiểu sâu tình

hình nhiệm vụ mới và chính sách

dân tộc của Đảng, nâng cao cảnh giác ,

kịp thời đập tan mọi thủ đoạn chia

rẽ , phá hoại của bọn bành trướng , bá

quyền Trung-quốc , của bọn đế quốc

và bọn phản động khác , xóa bỏ những

thành kiến dân tộc còn sót lại , cùng

nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc » ( 2 ) .

Ngày nay trên đất nước ta , dân

tộc và chủ nghĩa xã hội là một, phát

huy sức mạnh đoàn kết của các dân

tộc và phát huy quyền làm chủ tập

thề của nhân dân lao động là một .

Đoàn kết dân tộc trong giai đoạn

hiện nay mang một nội dung mới .

Công tác dân tộc nhằm tăng cường

hơn nữa khối đoàn kết dân tộc , phát

huy quyền làm chủ tập thể của nhân

dàn lao động các dân tộc đề tiến hành

đồng thời ba cuộc cách mạng , xây

dựng thành công chế độ mới, nền

kinh tế mới , nền văn hóa mới và con

người mới xã hội chủ nghĩa ; đồng

thời củng cố ý thức quốc gia – dân

tộc , đề cao cảnh giác đập tan mọi

âm mưu và hành động phá hoại của

địch .

Đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ

sở bình đẳng dân tộc . « Chính sách

dân tộc của Đảng là thực hiện triệt

đề quyền bình đẳng về mọi mặt giữa

các dân tộc , tạo những điều kiện căn

thiết đề xóa bỏ tận gốc sự chênh lệch

về trình độ kinh tế , văn hóa giữa

dân tộc ít người và dân tộc đông

người » (3 ). Vì vậy , trong những năm

qua Đảng và Nhà nước ta đã có

những nghị quyết, chính sách cụ thể

đầu tư cho các vùng dân tộc thiểu số

đề phát triển kinh tế , văn hóa , ngày

càng đáp ứng kịp thời các yêu cầu

cấp bách về sản xuất và đời sống của

đồng bào các dân tộc , nhất là vùng

cao ,vùng biên giới nhằm “ khắc phục

một bước sự chênh lệch về trình đó

phát triển kinh tế , văn hóa giữa các

dân tộc do lịch sử đề lại ” ( 1 ) . Chúng

ta phải làm cho những nghị quyết

nói trên của Đảng trở thành chính

sách của Nhà nước, nghị quyết cụ thể

của các cấp , các ngành và những nghị

quyết đó phải được thề chẽ hóa bằng

Hiến pháp , pháp luật... của Nhà nước.

Xóa bỏ sự chênh lệch chính là đề

tiến tới thực hiện từng bước bình

đẳng dân tộc. Trước hết là từng bước

xóa bộ chênh lệch về trình độ phát

triền kinh tế . Do lịch sử đề lại , hiện

nay ở một số vùng dân tộc thiểu số

còn có thói quen sống du canh , du

cư , đốt nương làm rẫy , phá rừng ; thói

quen đó làm cho cuộc sống của đồng

( 1 ) Nghị quyết Đại hội IV, Nxb Sự thật ,

Hà - nội . 1977 , tr. 74 .

(2 ) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1982 , tập 1 , tr . 133 .

( 3 ) Nghị quyết Đại hội IV , Nxb Sự thật ,

Hà nội, 1977 , tr . 75 .

(4 )Văn kiện Đại hội V , Nxb Sự thật, Hà

nội , 1982 , tập 1 , tr . 133.
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bào không ồn định và cản trở việc

phát triển mọi mặt ở các vùng dân

tộc thiểu số . Do đặc điểm địa lý – xã

hội , số đông các dân tộc thiểu số ở

nước ta đều sống ở miền núi xa xôi

hẻo lánh , đường giao thông khó khăn ,

dân cư thưa thớt, tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp và công nghiệp chưa

phát triển . Tình hình đó đã gây ra sự

phát triển không đồng đều giữa các

vùng dân tộc . Cần khắc phục từng

bước tình hình đó theo một quy

hoạch và kế hoạch chung trong sự

nghiệp phát triển kinh tế , xã hội của

cả nước Đồng thời , cần có chính

sách , biện pháp cụ thể đầu tư thích

đáng vào các vùng dân tộc thiểu số,

nhất là ở biên giới phía bắc và Tây .

nguyên . Ở đây có vấn đề phải được

nghiên cứu toàn diện , tính toán kỹ

lưỡng các mối quan hệ kinh tế – xã

hội và chính trị , kinh tế và quốc

phòng . Đầu tư vào các tỉnh miền núi,

nơi phần lớn đồng bào các dân tộc

thiểu số cư trú , có thể có trường hợp

chưa đem lại hiệu quả kinh tế ngay ,

nhưng xét về ý nghĩa chính trị , quốc

phòng và hiệu quả tương lai của nó

thì lại rất cần được quan tâm

•

Sự chênh lệch về trình độ văn hóa

là sự phản ánh tất nhiên của sự

chênh lệch về trình độ phát triển

kinh tế . Trong đời sống của đồng

bào các dân tộc thiểu số còn rất nhiều

phong tục tập quán lạc hậu nặng nề .

Nhiều thành phần dân tộc chưa có

chữ viết hoặc chỉ có ở mức độ phát

triền thấp không đủ đề làm chức năng

tiếp nhận và diễn đạt những thông

tin khoa học - kỹ thuật hiện đại . Kho

tàng văn hóa của các dân tộc thiểu

số rất phong phú , song phần lớn còn

ở mức độ truyền miệng. Do đó không

ít những di sản văn hóa quý báu đã

được sáng tạo trong quá trình phát

triển đã mất đi. Sự xâm lăng và phá

hoại của kẻ thù từ nhiều phía , trong

nhiều thế kỷ , trong tất cả các lĩnh

vực tư tưởng, chính trị , khoa học ,

văn học , nghệ thuật ... với những

-

chính sách nham hiểm và độc ác

(đồng hóa , chia để trị , ngu dân ... ) đã

kìm hãm sự phát triển của toàn dân

tộc ta , trong đó đồng bào các dân tộc

thiều số là người phải chịu những

hậu quả nặng nề nhất. Tình trạng

đó đã làm cho sự chênh lệch giữa

các dân tộc , các vùng dân cư trong

nước tăng lên .

Do sự phát triền chênh lệch nói

trên cho nên muốn thực hiện bình

đẳng dân tộc phải thực hiện nguyên

tắc tương trợ . Thực hiện tương trợ

là ra sức phát huy tinh thần tự chủ ,

tự lực , tự cường của các dân tộc và

có sự đầu tư thích đáng, đúng đắn

của Nhà nước trong kế hoạch phát

triển kinh tế và văn hóa ở các vùng

dân tộc theo phương châm “ Nhà nước

và nhân dân cùng làm P. Các dân tộc

tương trợ nhau vừa là vấn đề khách

quan , do lịch sử để lại , vừa là vấn đề

hợp quy luật của quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Tương

trợ dân tộc đối lập hoàn toàn với tư

tưởng ích kỷ dân tộc và tư tưởng

cục bộ , bản vị , dàn tộc hẹp hòi .

Tương trợ dân tộc sẽ làm cho khối

đoàn kết dân tộc , sự hòa hợp dân tộc

ngày càng được tăng cường và củng

cố vững chắc.

--

Cùng làm chủ tập thề là nguyên tắc

bảo đảm cho đoàn kết dân tộc đạt tới

trình độ cao . Nó quy định vai trò chủ

thề của nhân dân lao động các dân

tộc sống trên đất nước ta không

phân biệt đa số hay thiều số - đối

với toàn bộ lãnh thổ Việt - nam , đối

với mọi mặt của đời sống xã hội :

nó phát huy đến cao độ tính tự giác ,

chủ động , sáng tạo của nhân dân các

dựng và bảo

xã hội chủ

dân tộc trong việc xây

vệ Tô quốc Việt -nam

nghĩa . Phát huy quyền làm chủ tập

thể của nhân dân lao động đồng nhất

với phát huy sức mạnh của khối đại

đoàn kết dân tộc . Đó là một thề thống

nhất trong công tác Đảng , công tác

chính quyền và công tác của
các
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đoàn thề quần chúng nhằm phát

động cao trào cả nước thực hiện

thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược

của cách mạng Việt-nam trong giai

đoạn hiện nay .

Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã dạy :

chính sách dân tộc “ có hai điều quan

trọng nhất , là : đoàn kết dân tộc và

nâng cao đời sống của đồng bào » (5 ) .

Đoàn kết dân tộc trên nguyên tắc

bình đẳng , tương trợ và cùng làm chủ

tập thể là thề hiện tư tưởng nói trên

của Bác , đồng thời bao hàm những

nội dung phù hợp với yêu cầu của

nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn

hiện nay . Những nguyên tắc của chính

sách đoàn kết dân tộc do Đại hội V

của Đảng đề ra bảo đảm phát huy đến

cao độ sức mạnh của cộng đồng dân

tộc Việt -nam trong giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa ; nó có vai trò

chỉ đạo việc đề ra các chính sách cụ -

thề của Nhà nước ta nhằm phát triển

kinh tế , văn hóa và ngược lại , thành

tựu của việc xây dựng, phát triển kinh

tế , văn hóa lại là cơ sở hiện thực bảo

đảm cho khối đoàn kết dân tộc được

củng cố , tăng cường . Chúng ta “ Cần

đặc biệt quan tâm tới các dân tộc

thiều số ở vùng cao . Các dân tộc có

trình độ phát triển khá hơn phải coi

việc giúp đỡ các dân tộc khác là một

trách nhiệm vẻ vang của mình , khắc

phục các hiện tượng thiếu tôn trọng ,

thiếu tin cậy lẫn nhau hoặc tự ti dân

tộc » ( 6 ) . Làm được như vậy chính

là tạo được cơ sở vững chắc đưa

phong trào quần chúng ở vùng các

dân tộc tiến lên , khối đại đoàn kết

dân tộc được củng cố vững mạnh .

⭑

Hiện nay , kẻ thù của chúng ta vẫn

không ngừng chống phá ta về mọi

mặt . Bọn bành trướng và bá quyền

Trung-quốc mặc dù đã bị thất bại

nhục nhã , nhưng vẫn câu kết với để

quốc Mỹ và các thế lực phản động

khác thường xuyên ráo riết đầy

mạnh cuộc chiến tranh tâm lý , thôi

phòng những thành kiến dân tộc còn

sót lại , xuyên tạc lịch sử , gây hoang

mang chia rẽ , gây kỳ thị dân tộc

nhằm phá vỡ khối đoàn kết dân tộc

của ta , phá hoại sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta . Vì

vậy , đi đôi với sự nghiệp xây dựng .

phát triển kinh tế văn hóa của cả

nước , những vấn đề cấp thiết của

công tác dân tộc hiện nay là :

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

giáo dục đường lối chung và chính

sách dân tộc của Đảng trong nhân

dàn ( kể cả dân tộc đa số ) . Nhất

thiết phải giáo dục kỹ chính sách dân

tộc cho tất cả các lực lượng được đến

làm nhiệm vụ ở vùng đồng bào các

dân tộc thiều số cư trú . Trong chương

trình giảng dạy của các trường của

Đảng , của Nhà nước , của quân đội và

của các cấp , các ngành , cần phải có

nội dung giáo dục chính sách dân tộc .

Ngành giáo dục phổ thông , giáo dục

đại học và trung học chuyên nghiệp ,

dạy nghề và Đoàn thanh niên cộng

sản Hò-Chi-Minh cần có kế hoạch giáo

dục chính sách dân tộc cho thanh

niên học sinh (chú ý học sinh sắp tốt

nghiệp , thanh niên sắp đến tuổi làm

nghĩa vụ quân sự).

Kịp thời đập tan mọi âm mưu và

thủ đoạn phá hoại nhiều mặt của bọn

bành trướng bá quyền Bắc-kinh , của

đế quốc và các bọn tay sai của chúng .

Đề cao cảnh giác , sẵn sàng đập tan

luận điệu xuyên tạc nguồn gốc lịch

sử các dân tộc , xuyên tạc đường lối ,

chính sách của Đảng và Nhà nước

ta , nói xấu lãnh tụ , cán bộ và bộ

đội ta , chia rẽ dân tộc , chia rẽ

quân đội nhằm phá hoại khỏi đại

đoàn kết dân tộc của ta . Hơn bất

cứ lúc nào hết , ý thức quốc gia – dân

( 5 ) Hồ - Chí - Minh : Các dân tộc đoàn kết .

bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ , Nxb Sự

thật , Hà nội , 1971 , tr . 33 .

(i ) Bài nói của đồng chí Trường- Chinh tại

Đại hội thứ VII (vòng hai ) Đảng bộ tỉnh Sơn

la . báo Nhân dân số ra ngày 8-2-1983 .
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tộc trong giai đoạn hiện nay cần được

bồi đắp, củng cố ; lòng yêu nước xã hội

chủ nghĩa , tinh thần quốc tế vô sản

và tinh thần hợp tác quốc tế xã hội

chủ nghĩa cần được quán triệt sâu

sắc trong đồng bào . Tất cả mọi người

Việt -nam , không phân biệt thành phần

dân tộc , cần nhận thức rõ rằng xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt -nam xã

hội chủ nghĩa là con đường sống duy .

nhất dẫn tới ấm no , hạnh phúc và

văn minh của mọi người , của tất cả

các thành phần dân tộc Việt nam ,

Thông qua các chính sách và những

việc làm cụ thề về phát triển kinh

tế – văn hóa và bằng vai trò gương

mẫu của cán bộ , đảng viên mà nâng

cao trình độ giác ngộ chính trị và

củng cố niềm tin cho đồng bào các

dân tộc , xóa bỏ những mặc cảm, thành

kiến , nghi kỵ dân tộc còn sót lại ,

ngăn ngừa và chống tư tưởng dân tộc

lớn, dân tộc hẹp hòi .

Đày mạnh việc đào tạo cán bộ

người dân tộc thiều số . Kinh nghiệm

thực tiễn đã khẳng định một vấn đề

có tính quy luật là muốn thực hiện

chính sách dân tộc của Đảng thì phải

có cán bộ người dân tộc , người địa

phương . Việc tăng cường cán bộ người

kinh , cán bộ vùng xuôi lên công tác

ở vùng dân tộc thiểu số , miền núi là

rất cần thiết , không những cần thiết

trong những giai đoạn cách mạng

trước đây mà vẫn rất cần thiết trong

giai đoạn hiện nay cũng như trong

suốt cả quá trình tiến lên của cách

mạng nước ta . Sự có mặt của đội ngũ

cán bộ các loại , ở tất cả các vùng xa

xôi hẻo lánh , những vùng kinh tế ,

văn hóa chậm phát triển , ở miền Bắc

hay miền Nam , ở biên giới , miền núi

hay hải đảo đề cùng nhau xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc là một đòi hỏi

khách quan biểu hiện tinh thần làm

chủ cả nước của cán bộ , bộ đội và

nhân dân ta . Cách mạng bao giờ cũng

là sự nghiệp của quần chúng ; trong

phong trào cách mạngcủa quần chúng

nảy nở những nhu cầu và khả năng

mới, và tất nhiên xuất hiện một đội

ngũ cán bộ đề tổ chức hướng dẫn

phong trào . Tử trong phong trào quần

chúng tất nhiên sẽ xuất hiện những

nhân tố tiên tiến , được quần chúng

tín nhiệm bồi dưỡng và chính những

người đó mới có đủ điều kiện đề

hoàn thành nhiệm vụ cụ thể do phong

trào đòi hỏi . Vì vậy , một trong những

vấn đề vừa có tính cấp bách , vừa

có tinh thường xuyên và lâu dài là

phải có chính sách , biện pháp tích

cực để đào tạo , bồi dưỡng và sử

dụng cán bộ dân tộc thiểu số, cán

bộ người địa phương đề đáp ứng

kịp thời các yêu cầu của phong trào

(bao gồm cả cán bộ lãnh đạo , cán bộ

quản lý , cán bộ khoa học , kỹ thuật.

nghiệp vụ ... ) từ cơ sở đến huyện , tỉnh

và các ngành trung ương . Thực tế đã

chứng tỏ rằng những nơi phong trào

vững vàng , kinh tế , văn hóa phát triển

khá , đoàn kết dân tộc được củng cố.

tăng cường đều là những nơi có đội

ngũ cán bộ dân tộc , cán bộ người địa

phương đông đảo về số lượng và có

chất lượng tốt. Cho nên ở mỗi cấp ,

mỗi ngành phải thực hiện chính sách

dân tộc của Đảng trong phạm vi trách

nhiệm và khả năng của minh , chú

trọng làm tốt việc đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý , cán

bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc ,

trước hết cho huyện và cơ sở » (7 ).

Bởi vì chất lượng cán bộ là điều kiện

quyết định thắng lợi của công tác

lãnh đạo .

Đâymạnh phong trào văn hóa mới ,

xóa bỏ dần những phong tục , tập quán

lạc hậu , chống mê tín dị đoan , khắc

phục những thói quen xấu ảnh hưởng

tới sản xuất và đời sống như hội hè

nhiều ngày , ma chay , cưới xin theo

lối cũ , kiêng cữ phiền phức, cờ bạc ,

rượu chè, nghiện hút, tiêu xài lãng

phí không có kế hoạch ... Tổ chức

( 7 ) Văn kiện Đại hội V , Nxb Sự thật, Hàn

nội . 1982 , tập I , tr. 133 – 134.
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những ngày hội có nội dung mới như

hội xuống đồng , hội rừng , hội trong

cây , hội toàn dân chăm sóc , giáo dục

thiếu niên , nhi đồng như ở nhiều

nơi đã làm để tạo ra những nếp sống

văn hóa mới (dần dần trở thành

truyền thống ) vừa có ý nghĩa kinh tế ,

vừa có ý nghĩa giáo dục thiết thực,

vừa tạo ra được không khí vui tươi

lành mạnh . Những ngày hội như thế

sẽ làm cho quần chúng tự giác vứt bỏ

những thói quen , những tập quán lạc

hậu : đầy mạnh phong trào giáo dục

thế hệ trẻ , giáo dục phổ thông , đặc

biệt chú trọng công tác thanh toán

nạn không biết chữ và chú ý thường

xuyên nâng cao chất lượng công tác

bổ túc văn hóa cho nhân dân các dân

tộc , nhất là ở vùng cao , biên giới ,

những nơi xa xôi hẻo lánh . Những loại .

trường phổ thông có ký túc xá , trường

thiếu nhi vùng cao , trường vừa học ,

vừa làm... đã góp phần đào tạo một

đội ngũ cán bộ dân tộc có chất lượng

và số lượng khá , cần tổng kết công tác

và cần được mở rộng . Ngành giáo dục

và các địa phươngcần rút kinh nghiệm

và nghiên cứu đề xuất những chính

sách mới, những biện pháp tổ chức

mới cho phù hợp với đặc điểm của

từng vùng dân tộc nhằm đẩy nhanh

tốc độ phát triển văn hóa , giáo dục ,

tạo tiền đề đáp ứng yêu cầu về cán bộ

dân tộc của Đảng và Nhà nước cũng

như nâng cao trình độ văn hóa cho

đồng bào các dân tộc thiểu số góp

phần xóa bỏ sự chênh lệch về trình

độ phát triển kinh tế , văn hóa giữa

các dân tộc trong nước.

Từ trước tới nay nhân dân các dân

tộc nước ta , miền xuôi cùng với miền

ngược, miền Bắc cùng với miền Nam ,

đồng bằng cùng với biên giới, hải

đảo .... tất cả đã kết thành một khối

vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng

cộng sản Việt -nam , anh dùng vượt qua

mọi hy sinh , gian khô , đánh bại mọi

kẻ thù xâm lược, giành độc lập , tự do

và đang vững bước tiến lên chủ nghĩa

xã hội.

Trong giai đoạn cách mạng hiện

nay, đoàn kết , tin tưởng vững chắc

vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành

trung ương Đảng, đứng dầu là đồng

chí Tổng bí thư Lê-Duân kính mến .

nhân dân các dân tộc nước ta nhất

định sẽ phát huy truyền thống cách

mạng, tinh thần tự lực tự cường khắc

phục mọi khó khăn , đập tan mọi âm

mưu và hành động phá hoại của kẻ

dịch , xây dựng thành công chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Việt-nam xã hội chủ nghĩa .

Tam-điệp phẩn đầu...

(Tiếp theo trang 30 )

quá trình thực hiện chỉ thị về công

tác phát thẻ đảng viên chưa vững

chắc , nhất là một số đảng bộ thuộc

vùng đồng chiêm trũng .

3 - Việc xây dựng quy hoạch cán

bộ từ cơ sở đến huyện và công tác

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ theo quy

hoạch chưa đáp ứng yêu cầu . Một vài

nơi chưa đào tạo kịp cán bộ kế cận

cho nên chưa có người thay thế

những cán bộ chủ chốt cần được nghỉ.

Trong thời gian tới , chúng tôi sẽ

cố gắng phát huy những thắng lợi đã

đạt được , kiên quyết khắc phục

những mặt còn yếu kém , phấn đấu

giữ vững và nâng cao hơn nữa chất

lượng của một đảng bộ huyện vững

mạnh .

3
6

3
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Điều tra

MẤY SUY NGHĨ VỀ HOÀN CHỈNH CƠ CHẾ

KHOÁN SẢN PHẨM TRONG HỢPHỢP

SẢN XUẤT.NÔNG NGHIỆP

TÁCTÁC XÃ

XUÂN -KIỀU

VIỆCkhoán sản phẩm trong nông

nghiệp những năm qua đã đem

lại kết quả đáng kề về phát triển sản

xuất và nâng cao đời sống nông dân .

Qua tìm hiểu tình hình thực tế ở một

số huyện và hợp tác xã thuộc tỉnh

Hà -nam -ninh , chúng tôi mạnh dạn nêu

lên một số suy nghĩ về hoàn thiện

cách khoán mới trong các hợp tác xã

sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi

đã có dịp nghiên cứu .

Thực chất của khoán mới là bảo .

đảm sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi

ích ( lợi ích của Nhà nước , lợi ích của

tập thể và lợi ích của cá nhân người

lao động) , gắn lợi ích của người lao

động với sản phẩm cuối cùng, khiến

cho nông dân phần khởi sản xuất .

Nhờ thực hiện khoán mới mà các tiềm

lực kinh tế , lao động và đất đai trong

hợp tác xã được khai thác , sử dụng

triệt đề và có hiệu quả . Nhiều hộ

nông dân đã huy động cả gia đình

thức khuya dậy sớm chăm sóc mảnh

ruộng nhận khoán của hợp tác xã

như ruộng của chính mình . Họ tận

dụng mọi khả năng về vật tư và phân

bón của gia đình bỏ vào mảnh ruộng

nhận khoán .

Những người trước đây vốn chảy

lười , bỏ công việc hợp tác xã đi buôn

bán , nay cũng trở lại nhận khoán với

tinh thần tích cực . Cách khoản mới đã

đưa lại cho gia đình xã viên những

việc làm thích hợp , do đó đã tận dụng

được mọi khả năng lao động , phát

huy tinh thần lao động cần cù , tạo

nên sự gắn bó chặt chẽ giữa người

nông dân xã viên với đồng ruộng của

hợp tác xã .

Cách khoán mới đã kích thích người

nông dân hăng hái sản xuất và sử

dụng mọi loại đất đai đề mở rộng sản

xuất , các hợp tác xã mà chúng tôi

nghiên cứu đã tiến hành đo đạc lại

ruộng đất , có kế hoạch quản lý và sử

dụng ruộng đất có kết quả hơn . Nông

dân đã thật sự quý trọng và sử dụng

tiết kiệm đất đai , họ tận dụng những

thùng đào , thùng đấu , làn sông ,

làn ao v.v. đề sản xuất . Cách khoán

mới đã kích thích người nông dân
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phát huy tới mức cao kinh nghiệm

trồng lúa cổ truyền , đồng thời quan

tâm đến việc áp dụng những kỹ thuật

tiến bộ để tăng năng suất , tăng sản

lượng .

Cách khoán này đã huy động có

kết quả tiềm năng về lao động và đất

đai , về vốn của gia đình xã viên vào

TÊN ĐƠN VỊ

1980

việc tăng năng suất và tăng sản lượng

lương thực trên diện tích nhận khoản .

Ở nhiều hợp tác xã , năng suất và

sản lượng lúa năm 1981 – 1982 tăng

lên gần gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với

1980. Nhiều hộ xã viên phấn đấu vượt

mức từ 1,5 đến 2 lần sản lượng nhận

khoán .

1981

NS lúa | S . lượng | NS lúa |S.lượng | NS lúa

(tấn /ha ) ( tấn ) (tấn /ha )

1982

( tấn ) (tấn /ha )

S. lượng

( tấn )

HTX Mỹ -thành 3,6 530 1 100 1 151

HTX An -thái 3,3 438 4.3 524 4.9 607

HTX Nam -ninh 4,3 900 5,7 1 130 8,3

HTX Hảj- thanh 6,5 1.950 7,4 2 220 10,1

1 392

2557

HTX Hải đồng 5 1011 6,3 1 342 8,2 1 892

Số liệu trên đây cho thấy từ các

hợp tác xã yếu kém như hợp tác xã

An-thái , hợp tác xã trung bình như

hợp tác xã Mỹ- thành huyện Bình -lục,

hợp tác xã Nam -ninh huyện Nam-ninh

đến các hợp tác xã khá và giỏi như

hợp tác xã Hải-thanh , hợp tác xã Hải-

đông huyện Hải-hậu đều có tốc độ

tăng năng suất và sản lượng lúa khá

cao . Nhất là vụ chiêm xuân 1982–

1983 nhiều hợp tác xã vượt gấp rưỡi

hoặc gấp đôi năng suất khoán : hợp

tác xã An -thái : năng suất khoản là

18,85 tạ / ha , năng suất đạt được là

38,4 tạ /ha ; hợp tác xã Mỹ -thành :

năng suất khoán là 20,5 tạ / ha , năng

suất đạt được là 31,5 tạ /ha ; hợp tác

xã Hải- thanh : năng suất khoản là

80,4 tạ /ha , năng suất đạt được là

100,1 tạ /ha ; huyện Bình- lục : năng

suất khoản là 20,7 tạ /ha , năng suất

đạt được là 30 tạ /ha .

Nhờ vượt khoán , thu nhập của xã

viên ngày một tăng lên . Năm 1980 mức

ăn binh quân ở hợp tác xã thấp nhất

là 6 ki 16 gam thóc/người/tháng , ở

hợp tác xã cao nhất là 11 ki lô gam

người /tháng . Năm 1982 mức ăn bình

quân ở hợp tác xã thấp nhất là 21

ki lô gam /người/tháng và ở hợp tác

xã cao nhất là 34 ki lô gam /người/

tháng (chưa kề số thóc xã viên thu

được trên đất 5 % và các loại đất tận

dụng đề cây lúa ) . Huyện Bình lục

thuộc vùng chiêm trũng của tỉnh Hà-

nam -ninh , vốn là huyện gặp nhiều

khó khăn về lương thực , vậy mà

trong hai năm 1981 1982 và vụ

chiêm xuân 1983 thực hiện cách khoán

mới, đến nay đã có mức thu nhập

bình quân 460 ki lô gam lương thực /

người/năm . Ở các huyện Hải -hậu .

Xuân -thủy, Nam- ninh có nhiều hộ xã

viên thừa thóc . họ mong Nhà nước

có vật liệu xây dựng , vải tốt và các

loại hàng hóa cần thiết khác đề

trao đổi .

Sản xuất lương thực tăng và ôn

định tạo điều kiện cho chăn nuôi của

gia đình xã viên phát triển . Đàn lợn

gia đình , về đầu con tuy vẫn giữ

nguyên hoặc có tăng lên chút ít ,

nhưng do trọng lượng xuất chuồng

tăng cho nên sản lượng thịt tăng và

từ đó thu nhập cho mỗi hộ cũng

tăng lên .

Sản xuất lương thực phát triển .

nông dân không chỉ đủ ăn mà còn có
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nhiều thóc bán cho Nhà nước. Hợp

tác xã An -thái trước đây thuộc diện

yếu kém của huyện Bình-lục , từ năm

1980 về trước chưa năm nào hoàn

thành nghĩa vụ lương thực đối với

Nhà nước, thế mà chỉ trong hai năm

nhận khoán , xã viên đã bán cho Nhà

nước trên 20 tấn thóc. Huyện Nam-

ninh hoàn thành mức nghĩa vụ ồn

định là 13200 tấn thóc , còn huy động

nhân dân bán ngoài nghĩa vụ cho

Nhà nước 5248 tấn năm 1981 và 9300

lấn vụ chiêm xuân 1983 .

Qua những con số trên đây , có thể

thấy được ở nhiều huyện , nhiều hợp

tác xã (trừ một số hợp tác xã bị thiên

tai nặng được Nhà nước miễn giảm

nghĩa vụ ) còn thừa nhiều thóc ; nếu

Nhà nước có nhiều hàng hóa để trao

đồi với nông dân thì số thóc Nhà

nước huy động được sẽ lớn hơn

nhiều .

Kết quả về phát triển sản xuất và

cải thiện đời sống nông dân là biểu

hiện tập trung nhất , rõ nét nhất ưu

thể và hiệu quả của cách khoán mới .

Tất nhiên những yếu tố tích cực

của cách khoán này còn thề hiện

trên nhiều mặt và tùy theo trình

độ tổ chức quản lý của mỗi loại hợp

tác xã mà mức độ có khác nhau . Ở

những hợp tác xã vốn là khá và giỏi

trước đây thì việc vận dụng cách

khoán mới có sáng tạo và thực hiện

được tốt , còn ở các hợp tác xã yếu

kém , nhìn chung việc thực hiện có

nhiều lệch lạc và thường là khoán

trắng . Thái độ đúng đắn nhất hiện

nay là phải thấy hết và đánh giá

đúng mặt tích cực , đồng thời phải

thấy được những thiếu sót, lệch lạc,

song không phải đề đứng ngoài phê

phán mà là đề tìm ra biện pháp nhằm

hoàn thiện cách khoản này .

--

Từ cách đặt vấn đề như trên , qua

nghiên cứu một số hợp tác xã , chúng

tôi thấy nổi lên những mâu thuẫn

cần phải giải quyết nhằm hoàn thiện

cơ chế khoán .

Nền nông nghiệp nước ta trước

đây vốn là sản xuất độc canh lúa .

Từ khi tiến hành hợp tác hóa đến

nay , chúng ta đã từng bước phá

thế độc canh , ngoài diện tích trồng

lúa , diện tích trồng màu và cây công

nghiệp ngày càng được mở rộng.

chăn nuôi và ngành nghề phát triển

mạnh làm cho cơ cấu cây trồng , cơ

cấu kinh tế và thu nhập của hợp tác

xã có sự thay đổi căn bản , từ độc

canh lúa đến sản xuất nông nghiệp

toàn diện . Bước đi như vậy là phù

hợp với quy luật phân công lao động

trong nông nghiệp ở nước ta và đã

đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực .

Do vận dụng sai lệch chỉ thị số 100

của Ban bí thư về khoán sản phẩm

trong nông nghiệp , sản xuất hoa màu .

chăn nuôi , nhất là chăn nuôi tập thề

và ngành nghề ở một số hợp tác xã

đang có chiều hướng bị thu hẹp lại .

Về sản xuất hoa màu và cây công

nghiệp , nhìn chung những nơi có binh

quân ruộng đất tương đối cao , có

nhiều diện tích trồng màu thì mức

độ giảm ở đó là đáng kể . Chẳng hạn

như huyện Bình -lục năm 1980 có 3200

héc ta đất trồng màu và 200 héc ta

đất trồng đay , đến năm 1982 giảm

xuống chỉ còn 800 héc ta màu và 79

héc ta đay . Huyện Nam -ninh năm

1979 có 3960 héc ta màu vụ đông , đến

nay giảm xuống còn 2000 héc ta , sản

lượng màu từ 10580 tấn năm 1981 .

năm 1982 chỉ còn 8114 tấn . Diện tích

trồng màu giảm một mặt còn do hiệu

quả sản xuất màu và cây công nghiệp

thấp (chính sách giá cả , chính sách

đầu tư cho nó chưa thỏa đáng ) , mặt

khác , khả năng đầu tư của gia đình

xã viên có hạn do đó họ tập trung

mọi điều kiện cho cây lúa .

Ở các huyện Bình -lục, Nam -ninh ,

Xuân thủy Hải -hậu , chăn nuôi lợn ,

nhất là chăn nuôi lợn tập thể đều giảm .

Tổng số lợn của huyện Nam -ninh năm

1980 là 85000 con , năm 1981 còn 82000

con , năm 1982 còn 80.000 con ; trong
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đó lợn tập thể năm 1980 có 18000 con ,

năm 1981 còn 9200 con , năm 1982 còn

4 100 con , đến 1-7-1983 lợn tập thể chỉ

còn 2000 con . Hợp tác xã Xuân tiến

huyện Xuân -thủy năm 1980 chăn nuôi

tập thể có 800 con lợn , năm 1981–

1982 còn dưới 200 con , trong khi đó

đàn lợn gia đình ( các năm 1980 , 1981 ,

1982 ) vẫn giữ mức 2300 con . Hợp tác

xã Mỹ -thành huyện Bình - lục năm 1980

có 1250 con lợn , trong đó có 200 còn

lợn tập thề , năm 1981 giải tán trại

chăn nuôi tập thẻ và đàn lợn gia

đình có tăng nhưng không đáng kẻ .

Thực tế trên đây phản ảnh ba mặt :

khả năng tăng đầu lợn của gia đình

xã viên cũng có hạn - xã viên chú

trọng tăng trọng lượng bình quân hơn

là tăng số đầu con . Điều quan trọng

hơn là mức gia công của hợp tác xã

cho gia đình xã viên ( cứ 5 – 6 ki lô

gam thóc lấy một ki lô gam thịt hơi)

thấp hơn giá cả thị trường , do đó xã

viên không hào hứng nhận khoán .

Sự phát triển ngành nghề ở một

số nơi đang có xu hướng dừng lại

và giảm xuống . Huyện Bình -lục trước

đây có 49 lò gạch nay chỉ còn 27 lò

hoạt động ; cả huyện có 4000 thợ

thêu giỏi nay bỏ thêu trở lại làm

ruộng . Hợp tác xã Hải-thanh huyện

Hải-hậu năm 1980 thu nhập ngành

nghề chiếm 30 % trong tổng giá trị

sản lượng nay giảm xuống còn khoảng

15–16 %. Sở dĩ có tình hình trên là

do nhiều nguyên nhân . Thứ nhất,

lao động ngành nghề thưởng là lao

động khỏe mạnh có kỹ thuật, ở

những nơi bình quân ruộng đất cao ,

mỗi lao động nhận khoán thường là

8–9 sào đến một mẫu ruộng ; gia

đình nào có nhiều lao động thì khả

năng sản xuất và khả năng đầu tư

có thuận lợi , còn gia đình ít lao động ,

lao động yếu thì gặp khó khăn , do

đó lao động ngành nghề đã quay về

cùng gia đình làm ruộng khoán . Thứ

hai là những ngành nghề phụ thuộc

vào nguyên liệu của Nhà nước , nay

Nhà nước không có đủ nguyên liệu

cung cấp như trước nữa , xã viên

thiếu việc làm . Thứ ba là hiệu quả

kinh doanh của một số ngành nghề

rất thấp , trong khi đó làm lúa có lợi

hơn , xã viên quay lại trồng lúa .

Mâu thuẫn trên đây thể hiện trước

hết trong nội bộ ngành trồng trọt ,

giữa sản xuất lúa với mở rộng diện

tích trồng màu và trồng cây công

nghiệp ; giữa đây mạnh trồng trọt

với phát triển chăn nuôi và mở

rộng ngành nghề . Mâu thuẫn đó chỉ

có thể giải quyết bằng hệ thống các

chính sách hợp lý , bằng việc điều

tiết thu nhập giữa những người sản

xuất lúa với sản xuất hoa màu và

cây công nghiệp , giữa trồng trọt với

chăn nuôi và phát triển ngành nghề .

Trước mắt, muốn khôi phục lại diện

tích trồng màu và cây công nghiệp ,

khôi phục lại ngành nghề có truyền

thống trong hợp tác xã , phải có sự

giúp đỡ của Nhà nước về mặt cung

cấp nguyên liệu , vật liệu , cung cấp

lương thực cho những người trồng

cây công nghiệp , bảo đảm giá cả thu

mua hợp lý nhằm khuyến khích nông

dân phấn khởi sản xuất. Đồng thời,

mỗi hợp tác xã cần nhận thức rõ vị trí

quan trọng của việc phát triển hoa

màu và cây công nghiệp , phát triển

ngành nghề nhằm mở rộng phân công

lao động trong hợp tác xã và tăng

thu nhập cho xã viên ; từ đó , có kể

hoạch đầu tư , lao động và vật tư

(công điềm và chi phí) một cách thích

đáng , gắn việc giao khoán lúa với

khoán hoa màu và cây công nghiệp .

có chế độ thưởng phạt rõ ràng đối

với những người trồng màu và cây

công nghiệp , bảo đảm cho họ có thu

nhập tương dương với những người

trồng lúa . Cùng với việc khôi phục

lại diện tích trồng màu và cây công

nghiệp , phát triển ngành nghề , cần

nhanh chóng khôi phục lại chăn nuôi

lợn tập thể với quy mô thích hợp .

Trước đây nhiều người cho rằng chăn

nuôi lợn tập thề không có lãi vì có
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nơi phải mất 7 kì 16 gam thóc mới được

1 ki lô gam thịt lợn hơi , trong khi

đó gia công cho gia đình xã viên chỉ

mất 4 ki lô gam thóc cho 1 ki lô gam

thit lớn hơi. Ngày nay giá cả thị

trường tăng lên , nhiều hợp tác xã đã

phải gia công cho xã viên 8–10 hoặc

12 ki lô gam thóc để lấy một ki lô gam

thịt hơi . Như vậy chăn nuôi tập thề

(dù có mất 8 ki lô gam thóc lấy

1 ki lô gam thịt ) vẫn có lợi , hơn nữa

hợp tác xã chủ động được thịt đề

cung cấp cho nhu cầu thường xuyên

của Nhà nước ; và có phát triển chăn

nuôi lợn tập thể , hợp tác xã mới

chủ động được về nguồn phân, đề

điều hòa cho các gia đình neo đơn ,

có khó khăn về phân bón . Những

huyện và hợp tác xã nói trên đã thấy

rõ vấn đề này ; huyện Hải -hậu đã có

quyết định khôi phục và củng cố lại

trại chăn nuôi tập thể với quy mô

đàn lợn thích hợp .

Như trên đã nói , ưu điểm nổi bật

của cách khoán mới là tạo ra năng

suất và sản lượng cao hơn cách

khoán cũ , song cũng chính từ đó đang

nảy sinh những mâu thuẫn về phân

phối sản phẩm trong hợp tác xã .

Đề thực hiện cách khoán mới , hầu

hết các hợp tác xã đã tiến hành giao

ruộng và ổn định sản lượng khoán

cho hộ xã viên . Đây là việc làm cần

thiết , vì có như vậy xã viên mới an

tâm , phấn khởi đem mọi khả năng

về lao động và vốn liếng đầu tư cho

mảnh đất mà họ nhận khoán . Do ôn

định năng suất và sản lượng khoán

( từ 3 đến 5 năm ) , cho nên mặc dù tầng

sản lượng thóc thực thu hằng năm

tăng lên rất nhanh , nhưng sản lượng

thóc trên phương án ăn chia của hợp

tác xã gần như không thay đồi hoặc

chỉ tăng lên chút ít (do tăng diện

tích ) .
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1981

Trong phương án ăn chia

Phần Phan

Sån Phan
Nhà xã

lượng HTX
nước viên

(tan) ( tấn )
(tan) (tan)
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(
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)

1982

Trong phương án ăn chia

Phan Phan
Sån

lượng

(tan)

Nhà Phần xã

nước HTX viên

(tan) ( tấn ) (tấn )

HTX Xuân 2411 1460

HTX An -phú

HTX

524 445 107 104

Hai- -1342 1126 246 230 650

234 607

1892

456

1175 240

119 90 247

228 707

dông

250 303 907 3047 1460 225 253 982

tien

HTX Hải-tân 846 1703 896 322 170 404

92570 60001

97586 60100

Huyện Nam- | 76769 | 58988 | 16305

ninh

Huyện Hải- | 96345 | 58845 | 16609

hậu

Về phân phối sản phẩm trong hợp

tác xã thì phân phối sản lượng lương

thực giữ vai trò quyết định , bảo đảm

thực hiện các lợi ích kinh tế . Theo
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cách phân phối của hợp tác xã như

hiện nay , phần đóng góp cho Nhà

nước bao gồm thuế và nghĩa vụ

lương thực được ổn định cùng với

việc ổn định mức khoán . Tuy nhiên

do sản phẩm xã hội tăng lên , hai

năm 1981 và 1982 cũng như vụ

chiêm xuân vừa qua số thóc Nhà

nước thu mua được (bằng hàng đối

lưu) có khá hơn so với trước . Số thóc

dành cho quỹ tập thể nói chung là

không tăng , ở những nơi không xảy

ra thiên tai , xã viên hoàn thành mức

khoán hoặc vượt khoán thì quỹ dành

cho tập thể dược bảo đảm , còn nơi

nào mùa màng bị thất bát , xã viên

hụt khoán thì quỹ dành cho tập thể

thường là giảm xuống. Chẳng hạn như

ở hợp tác xã Nam -thành huyện Nam-

ninh , vụ chiêm xuân vừa qua , trong

khi xã viên vượt khoán 184 tấn thóc ,

hợp tác xã đã phải bỏ từ quỹ ra 21

tấn thóc đề bù vào số thóc thất thu

trên 98 mẫu lúa bị hạn không trễ

bỏng . Hợp tác xã Hải-phúc huyện

Hải-hậu , vụ chiêm xuân vừa qua 40 %

diện tích cấy lúa bị mất trắng cho

nên không còn thóc dễ quỹ tập

thể nữa .

Phần đề quỹ tập thề ở nhiều hợp

tác xã không đáp ứng được yêu cầu

tăng tích lũy đề mở rộng sản xuất .

Nếu tính mức độ tăng năng suất

và sản lượng lúa thực thu (gồm cả

sản lượng khoán và sản lượng vượt

khoán ) thì phần thu nhập thực tế của

xã viên tăng lên rất nhanh , phần đề

quỳ tập thề không tăng , thậm chí có

nơi còn giảm sút , phần bán thóc

ngoài nghĩa vụ cho Nhà nước có tăng

hơn so với những năm trước .

Đáng chú ý là ở nhiều hợp tác xã

sản lượng thực thu gấp rưỡi hoặc

gần gấp hai lần sản lượng giao

khoán . Chẳng hạn vụ chiêm xuân

1983 hợp tác xã An- phú huyện Bình .

lục định sản lượng khoán cho xã

viên là 230 tấn thóc , nhưng sản lượng

thực tế thu được là 428 tấn thóc ( xã

viên vượt khoán 198 tấn thóc ) ;

cũng vụ chiêm xuân 1983 ở hợp

tác xã Nam-ninh huyện Nam-ninh

sản lượng khoán cho xã viên là 582

tấn , sản lượng thực thu là 971 tấn

(sản lượng vượt khoán 389 tấn ) ; ở hợp

tác xã Hải thanh huyện Hải hậu vụ

chiêm xuân 1983 sản lượng khoán là

963 tấn , sản lượng thực thu là 1728

tấn (sản lượng vượt khoán là 765

tấn) v.v. Do vượt khoán mà mức ăn

bình quân nhân khẩu /tháng ngoài

phương án ăn chia (chỉ tính số thóc

vượt khoán ) có nơi bằng và cao hơn

cả mức ăn bình quân trên phương án

ăn chia của hợp tác xã . Chẳng hạn ở

hợp tác xã Nam -ninh vụ chiêm xuân

1983 mức ăn bình quân /người/tháng

trong phương án ăn chia là 13 ki lỗ

gam thóc , còn mức ăn ngoài phương

án ăn chia (do vượt khoán) là 15 ki lô

gam thóc ; cũng vụ chiêm xuân 1983

hợp tác xã Đồng tiến xã Hải -thanh

huyện Hải-hậu có mức ăn bình quân

trong phương án ăn chia là 13,2 ki lồ

gam thóc , còn mức ăn ngoài phương án

ăn chia ( do vượt khoán ) là 19 ki lô

gam thóc/người/tháng . Ở nhiều hợp

tác xã tổng số thóc chia cho xã

viên theo phương án ăn chia ) bằng

hoặc thấp hơn tổng số thóc xã viên

vượt khoán . Ở hợp tác xã Hải - tan

năm 1982 số thóc xã viên được chia

là 412 tấn , nhưng số thóc vượt khoán

là 807 tấn ; ở hợp tác xã Hải- thanh

năm 1982 sản lượng thóc xã viên được

chia là 884 tấn , sản lượng thóc vượt

khoán là 662 tấn ; ở hợp tác xã Đồng-

tiến năm 1982 sản lượng thóc chia cho

xã viên là 706 tấn , sản lượng thóc

vượt khoán là 727 tấn ; ở hợp tác xã

Nam -ninh số thóc chia cho xã viên

năm 1982 là 324 tấn , số thóc xã viên

vượt khoán là 389 tấn . Nếu tinh cả

thóc xã viên thu được trên đất 5 % và

số thóc thu được do tận dụng diện

tích (như làn sông, thùng đào , thùng

đấu , vườn tược v.v. ) thì mức thu

nhập còn lớn hơn nhiều .

Thực tế trên đây cho thấy thu

nhập thực tế của gia đình xã viên
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ngày một tăng , song phần thu nhập

do kinh tế tập thẻ trực tiếp mang lại

chiếm tỷ lệ không lớn . Điều đó đặt

ra vấn đề : chúng ta phải suy nghĩ

về việc tăng cường kinh tế tập thể và

làm thể nào cho phần thu nhập từ

kinh tế tập thể tăng lên và chiếm ưu

thế trong toàn bộ thu nhập của gia

đình xã viên . Đây là yếu tố hết sức

quan trọng bảo đảm sự gắn bó chặt

chẽ giữa xã viên với hợp tác xã , bảo

đảm củng cố và hoàn thiện quan hệ

sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ở .

nông thôn .

Đề khắc phục tình trạng không hợp

lý trên đây , một số hợp tác xã có ý

định điều chỉnh lại mức khoán nhằm

điều tiết thu nhập giữa xã viên , hợp

tác xã và Nhà nước. Đây là việc làm

cần thiết song phải rất thận trọng vì

nếu tăng sản lượng khoán mà không

tăng chi phí sản xuất ( bao gồm lao

động , vật tư , phân bón ... ) với mức

độ tương ứng, sẽ hhông thúc đẩy sản

xuất phát triển , không kích thích xã

viên hào hứng phấn khởi sản xuất .

Do đó , trong vài ba năm trước mắt,

nếu điều kiện vật chất kỹ thuật chưa

có gì thay đồi thì nên giữ nguyên

mức khoán như hiện nay. Tuy vậy

mỗi hợp tác xã phải tăng cường hơn

nữa việc giáo dục ý thức làm chủ tập

thẻ cho xã viên , động viên họ đóng

góp xây dựng tập thể và hoàn thành

tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước .

Một vấn đề nóng hồi , được nhiều

người lưu ý tới là , thực hiện cách

khoán này có làm cho những cơ sở

vật chất kỹ thuật đã được xây dựng

trong nhiều năm nay mai một đi

không ?

- Đề làm rõ vấn đề này , cần phải trở

lại những vấn đề cơ bản của khoản .

Khoán là một tất yếu khách quan của

tổ chức lao động hiệp tác , song hình

thức khoán cụ thể như khoán sản

phẩm trong nông nghiệp hiện nay là

một trong những biện pháp kinh tế quá

độ. Tuy nhiên , việc áp dụng một hình

thức kinh tế quá độ nào cũng phải căn

cứ vào trình độ phát triển của lực

lượng sản xuất và mức độ hoàn thiện

của quan hệ sản xuất, và đến lượt nó –

một hình thức khoán mới ra đời đòi

hỏi phải có những điều kiện vật chất

kỹ thuật phù hợp với nó . Tình trạng

lãng phí nghiêm trọng về tài sản như

nhà kho , sân phơi , chuồng trại chăn

nuôi v.v. ở hợp tác xã hiện nay là có

thật . Đây là một trong những khó

khăn lớn nhất đối với hợp tác xã trong

khi thực hiện cách khoản mới . Khi

còn nuôi lợn tập trung thì đòi hỏi

phải có chuồng trại chăn nuôi tập thề ,

nhưng khi khoán chăn nuôi lợn cho

gia đình xã viên thì một bộ phận

chuồng trại tập thể trở nên thừa. Về

thu hoạch lúa cũng vậy , nếu thu

hoạch tập trung thì phải có nhà kho ,

sản phơi , máy tuốt lúa , nhưng khi

khoán cho lao động thì họ có thể đập

và phơi ngay ở sân nhà . Một số tài

sản của hợp tác xã như đã nói trên ,

tuy không đưa vào sử dụng nhưng

hằng năm hợp tác xã vẫn phải gánh

chịu một tỷ lệ khấu hao lớn . Đây là

nguyên nhân cơ bản làm cho chi phí

sản xuất ở một số hợp tác xã tăng

lên và giá trị ngày công có xu hướng

giảm xuống .

Tình hình trên đây phản ánh

khuyết điểm chủ quan của hợp tác

xã trong việc tận dụng những cơ sở

vật chất kỹ thuật đã có hoặc xây dựng

mới , đồng thời , với cách khoán như

hiện nay , tất yếu sẽ có một bộ phận

tài sản tập thề như nhà kho , sân phơi ,

chuồng trại chăn nuôi không thích

hợp và trở thành không cần thiết .

Vấn đề quan trọng hiện nay đối với

hợp tác xã là việc đánh giá và xem

xét lại toàn bộ những cơ sở vật chất

hiện có , trên cơ sở đó mà xác định

phương án sản xuất nhằm tận dụng

những cơ sở vật chất sẵn có hoặc

đầu tư cải tạo cái cũ và xây dựng mới

cho phù hợp với thực tế sản xuất hiện

(Xem tiếp trang 48 )
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Điều chỉnh ruộng đất và cải tạo

nông nghiệp ở Tây- ninh
ở

PHAN - VĂN

(Chủ lịch Ủy ban nhân dân linh Tây-ninh )

TÂY -NINH là một tỉnh thuộc miền

đông Nam -bộ , có hơn 70 vạn

dân , hơn 200 000 héc ta ruộng đất canh

tác , bình quân ruộng đất có 2400m2/

người. Song ruộng đất phân bố không

đều . Các huyện Dương -minh -châu ,

Tân -biên có mức bình quân trên

5000m / người . Còn huyện Hòa thành

và thị xã Tây -ninh chỉ có 1300m3/

người. Trước kia ruộng đất tập trung

vào một số đồn điền của Pháp và

địa chủ lớn . Trong kháng chiến

chống Pháp , chính quyền cách mạng

đã tịch thu một số ruộng đất của bọn

bóc lột chia cho nông dân . Trong

thời kỳ Mỹ – nguy chiếm đóng ,

chúng thực hiện chính sách cải cách

điền địa , dồn dân lập ấp chiến lược ,

làm cho ruộng đất tiếp tục xáo trộn

và phức tạp thêm .

Sau ngày quê hương dược hoàn

toàn giải phóng , trong thời gian

1976 – 1978 thực hiện chỉ thị 235 của

Ban bí thư Trung ương Đảng và

quyết định 188 của Phủ thủ tướng ,

Tùy -ninh đã tiến hành tịch thu ruộng

đất của bọn việt gian , địa chủ, tư

sản mại bản chạy ra nước ngoài . Số

-

ruộng đất tịch thu cộng với số ruộng

đất công – 2000 ha đã được đem

chia cấp cho hơn 3000 hộ nông dân

không có hoặc thiếu ruộng đất . Tiếp

đến 2 năm 1978 và 1979 thực hiện chi

thị 57 của Bộ Chính trị và chỉ thị 43

của Ban bí thư Trung ương Đảng,

tỉnh ủy Tây -ninh chủ trương tiếp tục

vận động nông dàn điều chỉnh ruộng

đất . Song tình hình chiếm hữu ruộng

đất và mức chênh lệch ruộng đất ở

nông thôn giữa các tầng lớp nông dân

vẫn còn khá lớn . Phủ nông và tư sản

nông thôn vẫn liên kết với tư sản

thành thị còn nguyên vẹn là lực

lượng chi phối quá trình sản xuất chủ

yếu ở nông thôn , lũng đoạn thị

trường, bóc lột các tầng lớp nông

dân . Số trung nông khá giả có nhiều

ruộng đất thuê mướn người làm còn

nhiều trong nông thôn . Qua điều tra

ruộng đất ở nông thôn , thành phần

bóc lột chiếm 2,86 % số hộ , nhưng

lại chiếm 10,4 % số ruộng đất và có

mức bình quân ruộng đất 6716m3

người . Trung nông khá giả có 11,5 %

số hộ , nhưng chiếm 29 % diện tích

canh tác và có mức bình quân ruộng

41



đất 3490m2/người. Không kề trung

nông lớp dưới , số nông dân nghèo

không có ruộng và thiếu ruộng đất

còn chiếm những 22,58 % số hộ , nhưng

chỉ có 6,3 % ruộng đất với 579m

người.

Trong thời gian từ năm 1976 đến

năm 1980 , Tây -ninh cũng đã vận

động nông dân tổ chức được 2000 tổ

văn đôi công. 330 tập đoàn sản xuất ,

3 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

và 17 tập đoàn máy nông nghiệp .

Những người tham gia tập đoàn sản

xuất và hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp lúc bấy giờ phần lớn là những

nông dân nghèo , vốn liếng ít , tư

liệu sản xuất thiếu thốn , vào làm ăn

tập thể gặp rất nhiều khó khăn .

Nhiều người , nhất là những người

góp nhiều ruộng đất vào tập thể ,

trong đó có cả gia đình cán bộ , đảng

viên cũng đòi lấy ruộng ra để làm

riêng. Vì vậy đến cuối năm 1980 đã

có 50 % số to vần đổi công, tập đoàn

sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp trong tỉnh tan rã . Huyện Hòa-

thành có 5 trong 6 tập đoàn sản xuất

tan vỡ . Xã Phước chỉ có 35 trong số

37 tập đoàn sản xuất vỡ . Cả tỉnh có

15 trong số 17 tập đoàn máy nông

nghiệp giải tán đề làm ăn riêng lẻ .

Như vậy là sau 5 năm được hoàn

toàn giải phóng và đi lên chủ nghĩa

xã hội, nông thôn Tây -ninh vẫn còn

tình hình bóc lột bằng ruộng đất như

xưa , phong trào đòi công, tập đoàn

sản xuất vừa xây dựng nên không

bao lâu lại bị tan vỡ và sa sút nghiêm

trọng !

Vì sao việc điều tra , điều chỉnh

ruộng đất và cải tạo nông nghiệp ở

Tây -ninh lại chậm chạp và kém cỏi

như vậy ? Ban thường vụ tỉnh ủy

Tây -ninh đã nghiêm khắc kiềm điềm

và chỉ ra những nguyên nhân sa sút

của phong trào .

Do chưa nhận thức đầy đủ tính

chất đấu tranh gay go , phức tạp và

quyết liệt giữa hai con đường xã hội

chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa , các cấp

ủy Đảng và chính quyền từ tỉnh đến

huyện , xã chưa tập trung lãnh đạo

công tác điều tra , điều chỉnh ruộng

đất và cải tạo nông nghiệp , chưa coi

đó là công tác thường xuyên phải làm

ở nông thôn . Các ngành và đoàn thể

quần chúng trong tỉnh cũng chưa xác

định rõ nhiệm vụ và có kế hoạch

hướng dẫn cho cấp dưới tham gia và

phục vụ công tác điều chỉnh ruộng

đất và cải tạo nông nghiệp . Chưa

giáo dục làm rõ lao động và bóc lột

đề xác định lập trường cách mạng xã

hội chủ nghĩa cho cán bộ , đảng viên .

Công tác xây dựng đăng ở nông thôn

chưa gắn chặt với công tác điều tra ,

điều chỉnh ruộng đất và cải tạo nông

nghiệp . Trong chỉ đạo điều tra , điều

chỉnh ruộng đất và cải tạo nông

nghiệp chưa coi trọng chỉ đạo điểm ,

những điền hình tốt không được tầng

kết đến nơi đến chốn cho nên chậm

được nhân ra diện rộng.

Những nơi có làm điều tra , điều

chỉnh ruộng đất thường không làm

tốt việc học tập trong quần chúng

nông dân để mọi người đều nắm

vững mục đích , nguyên tắc và chính

sách điều chỉnh ruộng đất. Cán bộ

trực tiếp làm công tác điều tra , điều

chỉnh ruộng đất còn chần chừ , do

dự, sợ đấu tranh sẽ va chạm , dẫn

đến điều chỉnh cao bằng, dưới mức

bình quân của địa phương cũng điều

chỉnh . Không coi trọng phát động

quần chúng nông dân tham gia đấu

tranh và tự giác “nhường áo , sẻ

cơm » trong tiến hành điều tra , điều

chỉnh ruộng đất. Phương án điều tra ,

diều chỉnh ruộng đất quá đơn sơ , bỏ

sót ruộng đất (nhất là ruộng đất xâm

canh ). Có người không thuộc diện

cũng được chia cấp ruộng đất . Nhiều

nơi đề lại ruộng đất dành cho các cơ

quan huyện và xã sản xuất tự túc ,

không chia cấp hết cho nông dân
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không có và thiếu ruộng đất . Lệnh

cảm bán chạy ruộng đất trái phép

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

không được phổ biến rộng rãi trong

nông thôn , nhiều người trong đó có

cả gia đình cán bộ , đảng viên cũng

phân tán ruộng đất một cách trái

phép . Nhiều đối tượng thuộc diện

phải điều chỉnh ruộng đất , trong đó

có không ít cán bộ , đảng viên không

chịu thực hiện nghiêm chỉnh chính

sách ruộng đất , vẫn chiếm nhiều

ruộng đất và thuê mướn người lao

dong.

Việc thực hiện không triệt đề công

tác điều chỉnh ruộng đất và đấu tranh

xóa bỏ Lốc lột bằng ruộng đất như

trên dẫn đến hậu quả không tránh

khỏi là cản trở công cuộc. hợp tác

hóa ở nông thôn . Phong trào làm

ăn tập thề ở nông thôn thiếu vững

chắc và ngày càng sa sút còn do chưa

kết hợp chặt chẽ cải tạo với xây

dựng , lấy xây dựng là chính , và tỏ

chức lại sản xuất , tăng cường lực

lượng sản xuất . Việc cải tạo nông

nghiệp lại tiến hành một cách đơn

độc, không gắn với cải tạo công

thương nghiệp , cho nên tư sản thành

thị còn lũng đoạn được thị trường

thông qua thương lái , làm cho nồng

dân do dự chưa muốn đi vào làm ăn

tập thẻ . Phương hướng sản xuất của

phần lớn các tập đoàn sản xuất và

hợp tác xã sản xuất nông nghiệp còn

mang tính chất vụn vặt , phân tán

của lối làm ăn cá thẻ , chưa đi vào

sản xuất tập trung , chuyên canh và

thâm canh ; chưa coi trọng tổ chức

ngành nghề để sử dụng hợp lý lao

động và tăng thu nhập . Kế hoạch

sản xuất của nhiều tập đoàn sản xuất

và hợp tác xã còn nặng về dựa vào

sự giúp đỡ của Nhà nước , chưa phát

huy tinh thần tự lực , tự cường xây

· dựng kinh tế tập thể của các tập

đoàn viên và xã viên . Phần lớn các

tập đoàn sản xuất chỉ mới tập thể

hóa phần ruộng (cây lúa ), cho nên

những người có nhiều đất trồng màu

và cây công nghiệp , nhiều trâu bỏ

và máy móc vẫn kinh doanh riêng

có thu nhập cao . Điều đó làm nảy

sinh mâu thuẫn gay gắt giữa những

người này và những tập đoàn viên

chỉ có sức lao động . Nhiều tập đoàn

sản xuất thực hiện « khoán sản phẩm

nhưng thiếu chỉ đạo chặt chẽ , dẫn

đến ruộng nhà ai nhà ấy làm và thu

hoạch , ban quản lý tập đoàn không

quản lý được sản phẩm , không tiến

hành ăn chia phân phối được ...

Phong trào tồ đoàn kết sản xuất

và tập đoàn sản xuất ở nhiều nơi ,

do đó chỉ hoạt động một cách hình

thức và tan vỡ dần. Bọn phản động

và các phần tử xấu vin vào đó đề

xuyên tạc đường lối hợp tác hỏa của

Đảng, làm cho quần chúng phân vân ,

nghi ngờ .

Từ tình hình thực tế và nguyên

nhân cụ thể trên , Ban thường vụ

Tỉnh ủy Tây -ninh xác định công tác

cải tạo nông nghiệp ( bao gồm điều

tra và điều chỉnh ruộng đất , tổ chức

nông dân vào làm ăn tập thể ) là công

tác trọng tâm và thường xuyên của

đảng bộ ở nông thôn .

Rút kinh nghiệm từ mô hình xã

An -hòa ( về điều tra , điều chỉnh ruộng

đất và xóa bỏ bóc lột bằng ruộng

đất ) và hợp tác xã Trâm vàng ( về tò

chức nông dân vào làm ăn tập thẻ

từ thấp đến cao ) , Tỉnh ủy Tây -ninh

đã đi đến nhất trí cao về nội dung ,

hình thức và kế hoạch tiến hành dứt

điểm về điều chỉnh ruộng đất trong

năm 1983 và tổ chức nông dân vào

làm ăn tập thể , bảo đảm đến năm 1985

hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp

dưới hai hình thức tập đoàn sản

xuất và hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp.

Điều chỉnh ruộng đất và cải tạo

nông nghiệp là công tác phức tạp ,

đụng chạm đến nhiều người, cho nên
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tỉnh ủy và các huyện ủy đều tập

trung và trực tiếp lãnh đạo , thường

xuyên kiềm tra đôn đốc , phát hiện

và uốn nắn kịp thời những lệch lạc ,

nghiêm khắc xử lý những hành động

tùy tiện , bảo đảm làm đúng chính

sách ; chính quyền các cấp chỉ đạo

chặt chẽ việc tổ chức thực hiện và

phối hợp đồng bộ với các ban , ngành ,

đoàn thẻ , bảo đảm làm tốt các khâu

từ giáo dục đến phát động quân

chúng, đáp ứng kịp thời những đòi

hỏi của phong trào . Việc giáo dục

nhằm làm cho mọi người hiểu rõ đề

thi hành đúng đường lối , chủ trương ,

chính sách của Đảng và Nhà nước .

Trước hết , làm cho cán bộ , đảng viên

nhận rõ được tính chất gay go , phức

tạp và quyết liệt của cuộc đấu tranh

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa , từ đó tự nguyện,

tự giác và phát huy vai trò tiên

phong gương mẫu trong công tác .

điều tra và điều chỉnh ruộng đất , cải

tạo nông nghiệp . Cán bộ, công nhân ,

viên chức và lực lượng vũ trang là

lực lượng rất quan trọng trong việc

giáo dục gia đình và giúp sức đắc

lực cho cơ sở tiến hành điều tra và

điều chỉnh ruộng đất , cải tạo nông

nghiệp.

Tỉnh đặt rõ trách nhiệm cho cán

bộ , đảng viên , trước hết là cán bộ

chủ chốt phải gương mẫu tự báo

ruộng đất , trâu bò , máy móc , công

cụ và lao động , gương mẫu điều

chỉnh ruộng đất theo chính sách , vận

động gia đình vào làm ăn tập thẻ

Kiêm tra và xử lý nghiêm túc những

cán bộ , đảng viên còn chiếm hữu

nhiều ruộng đất , thuê mướn người

làm đề bóc lột sức lao động của họ,

không chấp hành chính sách điều

chỉnh ruộng đất và cải tạo nông

nghiệp . Đối với những thành phần

bóc lột , bản tự báo phải đưa ra tỏ

nông dân góp ý kiến bổ sung và thông

qua , nhất là những người có nhiều

ruộng đất xâm canh ở nơi khác . Tự

báo xong , cho họ tự nguyện hiến

ruộng ; nếu không chịu hiển thì chính

quyền cấp huyện ra quyết định trưng

thu và công bố trước nhân dân . Khi

trung thu có đề lại cho họ phần

ruộng bằng mức bình quân của địa

phương đề họ tự lao động sản xuất .

Trong nội bộ nông dân thì vận động

và thuyết phục với tinh thần “nhường

áo sẻ cơm ) trong việc điều chỉnh

ruộng đất , khuyến khích họ đoàn kết

giúp nhau phát triển sản xuất , cải

thiện đời sống .

Trong quá trình tiến hành điều tra

và điều chỉnh ruộng đất , Tây-ninh

chuẩn bị ngay các điều kiện về đào tạo

cán bộ, về thực hiện hợp tác hóa , về

tổ chức quản lý kinh tế tập thể đề tổ

chức nông dân vào làm ăn tập thể từ

thấp đến cao , không dừng ở làm ăn

cá thề sau khi đã hoàn thành điều

chỉnh ruộng đất ở nông thôn . Khi tồ

chức tập đoàn sản xuất hay hợp tác

xã sản xuất nông nghiệp , thực hiện

ngay cơ chế “ khoán sản phẩm đến

nhóm lao động và người lao động .

nhằm tận dụng mọi nguồn lao động.

vốn liếng , vật tư của tập đoàn viên ,

xã viên và gia đình họ để tham canh

tăng năng suất cây trồng và phát triển

kinh tế tập thề . Tổ chức tốt sản xuất

đề bảo đảm vụ đầu thắng lợi nhằm tạo

nên tinh thần phấn khởi lao động tập

thề của tập đoàn viên và xã viên , tạo

điều kiện thuận lợi để phát triển sản

xuất trong các vụ sau Tích cực tạo

điều kiện đưa các tồ đối công và tập

đoàn sản xuất đi lên hợp tác xã sản

xuất nông nghiệp . Đối với những nơi

nông dân mới được chia cặp ruộng

đất mà chưa chuẩn bị kịp điều kiện

đề tổ chức làm ăn tập thể , thì vận

động nông dân giúp đỡ nhau là chính ,

đồng thời Nhà nước cũng có chính

sách giúp đở một phần , bảo đảm cho

họ có lương ăn , giống và phân bón

đề sản xuất vụ đầu có hiệu quả .

#

Gắn công tác cải tạo nông nghiệp

với cải tạo công thương nghiệp , trước

hết là cải tạo các ngành chế biến nông
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sản và phân phối lưu thông để bồ

trợ cho phong trào làm ăn tập thể

của nông dân .

---
Qua hai năm (1982 1983 ) tích cực

tiến hành các biện pháp đấu tranh

điều chỉnh ruộng đất và cải tạo nông

nghiệp , Tây -ninh đã hoàn thành về

cơ bản việc điều chỉnh ruộng đất ở

những nơi phải điều chỉnh (những xã

có mức bình quân ruộng đất dưới

1500 m2/người thì không tiến hành

điều chỉnh , chỉ vận động tổ chức nông

dân vào làm ăn tập thể gắn với xóa

bỏ bóc lột bằng ruộng đất ). Sau điều

chỉnh ruộng đất , những tỏ đồi công ,

tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản

xuất nông nghiệp xây dựng trước đây

còn hoạt động đều được củng cố vững

chắc hơn . Phong trào xây dựng tô

đồi công, tập đoàn sản xuất và hợp

tác xã sản xuất phát triển khắp nông

thôn , mở ra triển vọng thực tế đến

cuối năm 1983 và đầu năm 1984 có

khoảng 70 % số hộ nông dân vào làm

ăn tập thẻ ( 20 % vào tập đoàn sản xuất .

và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ,

50% vào tô đồi công). Năm 1984 công

trình thủy lợi lớn Dầu-tiếng hoàn

thành lại tạo thêm điều kiện thủy lợi

hóa , càng thúc đầy phong trào hợp

tác hóa nông nghiệp của tỉnh phát triển

thuận lợi , bảo đảm đến hết năm 1985

Tây-ninh sẽ hoàn thành hợp tác hóa

nông nghiệp dưới hai hình thức tập

đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp .

Mấy suy nghĩ về...

( Tiếp theo trang 43 )

nay . Không nên vội vàng thu hẹp quy

mô sản xuất mà không có sự tính toán

cân nhắc thận trọng . Việc nhiều hợp

tác xã giải tán hàng loạt trại chăn

nuôi lợn tập thể , nay đang đòi hỏi

phải khôi phục lại với quy mô đàn

lợn thích hợp , dáng cho chúng ta suy

nghĩ.

Một vấn đề nữa đang đặt ra cho

nhiều hợp tác xã là thực hiện “ 5 khâu

và 3 khâu » như thế nào để bảo đảm

cho quá trình sản xuất được tiến

hành thuận lợi . Thực tế ở một số hợp

tác xã cho thấy 8 khâu sản xuất ( từ

làm đất đến thu hoạch ) có mối quan

hệ khăng khít và tác động qua lại lẫn

nhau . Để làm tốt các khâu , thì ở bất

cứ khâu nào cũng đòi hỏi phải có sự

đầu tư lao động , vật tư và vốn của

Nhà nước, của tập thẻ và của gia đình

xã viên ( với ý nghĩa lao động của

mỗi gia đình là một bộ phân của lạc

động tập thể ).
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ĐỒNG CHÍ NGUYỄN . ÁI . QUỐC

với phong trào cộng sản quốc tế
tế vàvà cách

mạng Đông dương thời kỳ 1930-1940
·

THẾ - TẬP

TRƯỚC đây và nhiều năm trong

thời kỳ 1930 – 1940 , với cương

vị là Ủy viên thường trực Ban phương

Đông của Quốc tế cộng sản , trực tiếp

phụ trách Cục phương Nam và Ủy

viên Đoàn chủ tịch Ban chấp hành

Quốc tế nông dân , phụ trách phong

trào nông dân ở nhiều nước châu Á ,

đồng chí Nguyễn -Ái-Quốc đã có những

cống hiến quan trọng đối với phong

trào cộng sản quốc tế và cách mạng

Đông -dương

Năm 1930 là một cái mốc lớn trong

cuộc đời hoạt động cách mạng rất

sôi nổi và phong phú của đồng chí

Nguyễn - Ái-Quốc , đồng thời là một

trang chói lọi trong lịch sử cách mạng

Việt-nam . Đầu năm 1930 , trải qua quá

trình đấu tranh rất gian khô , vượt

qua nhiều thử thách gay go để chuẩn

bị dây dủ về mọi mặt, đồng chí

Nguyễn- Ái-Quốc đã sáng lập Đảng ta

và một số đảng anh em khác theo học

thuyết về đảng của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và kinh nghiệm xây dựng dảng

của Đảng cộng sản ( b ) Liên - xô . Là

một trong những nhà hoạt động quốc

tế đầu tiên gieo hạt giống cách mạng

trên đất châu Á , Người đã áp dụng

một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và đường lối của Quốc tế cộng

sản vào điều kiện cụ thể của khu vực

này nói chung và của mỗi nước nói

riêng . Những tư tưởng, quan điểm

của Người về cách mạng giải phóng

dân tộc đã được thực tiễn chứng

minh là đúng đắn .

Theo chủ trương của Quốc tế cộng

sản , cùng với việc đào tạo và bồi

dưỡng lớp cán bộ dầu tiên của cách

mạng Đông-dương , Người còn tham

gia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho

một số nước thuộc Đông Nam châu

1. Người xây dựng và củng cố hệ

thống giao thông liên lạc quốc tế

phục vụ đắc lực nhiệm vụ lãnh đạo

phong trào cách mạng ở khu vực

này trong những năm Người tham

gia Ban phương Đông của Quốc tế

cong sån.

Chúng ta đều nhớ , từ năm 1921,

khi còn đang hoạt động ở Pháp , dòng

chí Nguyễn -Ái -Quốc dã nhận thấy sự

cần thiết và trách nhiệm của mình
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phải truyền bá chủ nghĩa cộng sản

vào Đông- dương nói riêng và châu

Á nói chung . Trên cơ sở nghiên cứu

những điều kiện kinh tế , chính trị , xã

hội và lịch sử của khu vực này , lúc

ấy Người đã nêu lên vấn đề “ Chế

độ cộng sản có áp dụng được ở châu

Á nói chung và ở Đông-dương nói

riêng không ? Đây là vấn đề må

chúng ta đang quan tâm hiện nay.

Trả lời câu hỏi đó , chúng ta có thể

khẳng định rằng : có » ( 1 ) . Người còn

chỉ rõ , vai trò , lực lượng của nhân

dàn châu Á và mối quan hệ khăng

khít giữa phong trào đấu tranh của

nhân dân lao động châu Á với phong

trào đấu tranh của giai cấp công nhân

và nhân dân lao động phương Tây .

Năm 1924 , trước khi tham dự Đại hội

thứ năm của Quốc tế cộng sản , Người

đã đề nghị với Ban phương Đông về

việc thành lập Nhóm châu Á tại

Trường đại học phương Đông . Cuối

năm 1924 , với nhiệm vụ được giao ,

sau khi trở về châu Á , đồng chí

Nguyễn-Ai-Quốc đã làm nhiều việc

đề truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Đồng thời, đề tập hợp và đoàn kết

các lực lượng cách mạng ở châu Á ,

Người đã tham gia sáng lập Hội liên

hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á đông ,

một hình thức mặt trận thống nhất

chống đế quốc , bao gồm những người

yêu nước Việt -nam . Trung-quốc , An-

độ . Triều -tiên , In -đô-nê - xi - a , Ma - lai-

xi - a , Thái- lan ... Lúc ấy , Quốc tế cộng

sản đã nhận định về phong trào cách

mạng ở châu Á và ở Đông-dương như

sau : « Phong trào giành độc lập dân

tộc trong các nước châu Á đã bước

sang một giai đoạn mới . ở Đông

dương cũng vậy , quần chúng đã thức

tỉnh và đang đấu tranh không thỏa

hiệp đề lật đồ chủ nghĩa đế quốc...

-

Liên đoàn chống đế quốc và đấu

tranh cho nền độc lập dân tộc kêu

gọi các lực lượng và các tổ chức

chống đế quốc ở Đông -dương hãy tập

hợp lại và đấu tranh cùng với phong

trào ở In -đô- nê - xi -a . Trung - quốc ,

Ấn -độ, Phi-líp -pin chống bọn để

quốc » ... » ( 2 ).
D

Quốc tế cộng sản còn đánh giá cao

vai trò lãnh đạo của giai cấp công

nhân và các cuộc đấu tranh của nhân

dân lao động Đông-dương : Giai cấp

công nhân ở thuộc địa đó ngày càng

tích cực tham gia đấu tranh chống

bọn bóc lột đế quốc , tư sản , phong

kiến và lãnh đạo tất cả những cuộc

đấu tranh , ( 3 ) . “ Những cuộc bãi

công , những cuộc biểu tình và nỗi

dậy dó của những người lao động .

của nông dân và thanh niên đã đạt

tới mức cao , lại thêm tinh thần cách

mạng của binh lính Đông-dương được

phát động...

Ở Đông dương, sự phát triển nhanh

chóng phi thường của phong trào

cách mạng có một tầm quan trọng

lớn » (1 ),

Với tinh thần trách nhiệm cao và

tình cảm cách mạng nồng nhiệt , kết

hợp một cách nhuần nhuyễn tinh

thần yêu nước chân chính với chủ

nghĩa quốc tế vô sản cao cả , đồng chí

Nguyễn-Ái Quốc đã cổ vũ mạnh mẽ

tinh thần đấu tranh kiên cường bất

khuất của nhân dân ta và nhân dân

hai nước Lào và Căm -pu -chia anh

em ; vừa theo dõi và lãnh đạo cao

trào cách mạng 1930 - 1931 và Xo

viết Nghệ- tĩnh ( 5 ) , vừa động viên kịp

thời tinh thần đấu tranh anh dũng

( 1 ) Nguyễn Ái.Quốc : Đông dương hai bài

báo với nhan đề giống nhau đăng trên Tạp chí

cộng sản số 14 tháng 4 và số 15 tháng 5

năm 1921 ) .

( 2 ) . ( 4 ) Trích bài Đấu tranh cho nền độc

lập của Đông dương đăng trên Tạp chí The

tín quốc tế, số 18 , năm 1924 .

( 3 ) Trích bài Hãy cứu lấy những người

cách mạng Đông dương ; đăng trên tạp chí

Thư tín quốc tế . số 44 năm 1930 .

1930

( 5 ) Xem bài Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với

cao trào cách mạng
1931 và Xô viết

Nghệ-tính đăng trên Tạp chí Cộng sản t

6.1983.

-
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của nhân dân Ấn độ và nhân dân

Ma - lai - xi - a nhân lễ kỷ niệm ngày

Lê-nin từ trần ( 21-1 ) , và nêu rõ sự

lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong

cuộc đấu tranh này ( 6 ) .

Khi cách mạng Đồng -dương bị đê

quốc Pháp khủng bố rất tàn bạo ,

trong báo cáo của Người đề là * Đông .

dương dưới lưỡi gươm của đế quốc

Pháp » , đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã

phẫn nộ lên án chúng : « Đế quốc

Pháp đã dùng những phát minh khoa

học tối tân nhất đề làm “ trách nhiệm »

đối với nhân dân Đông dương . Súng

máy , máy bay là những vũ khí được

chúng dùng cùng một lúc với gươm

kiếm và lưỡi lê đề chém giết » ( 7 ) .

Trong nhiều báo cáo có kèm theo bảng

thống kê , so sánh bằng những số liệu

cụ thẻ , Người đã vạch trần những âm

mưu , thủ đoạn và phương pháp đàn

áp của đế quốc Pháp dìm cách mạng

Đông dương trong biên máu ; đồng

thời Người đề cao gương đấu tranh

anh dũng bất khuất của cán bộ , đảng

viên và nhân dân lao động Đông-

dương : « Tinh thần cách mạng vẫn

bền vững . Mặc dầu bị đàn áp dã man

như vậy , nhưng cuộc đấu tranh cách

mạng vẫn tiếp diễn » (8 ) . “ Khủng bố

trắng không thề làm giảm sút được

tinh thần cách mạng của các chiến

si » ( 9 ) . * Tinh thần đó sẽ đưa cách

mang dén thành công . Không có

lưỡi lê nào , bom đạn nào và súng

máy nào có thể dập tắt được

tinh thần đó ≥ ( 10 ) . Đề chứng minh

tinh thần cách mạng và lòng tin của

cán bộ , đảng viên vào thắng lợi của

cách mạng , đồng chí Nguyễn -Ái-Quốc

đã ghi lại và báo cáo với Quốc tế

cộng sản về những lời nói sáng ngời

khí tiết của một số chiến sĩ cộng sản

khi bị đưa ra xử án tại tòa án của để

quốc :

D «

« Tôi vào Đảng để đấu tranh cho

hạnh phúc của nhân loại » .

“ Tôi là công nhân , tôi theo Đảng

đề bênh vực quyền lợi của giai cấp

vô sản .

* Tôi vào Đảng cộng sản vì chủ

nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa đúng

đắn... Đánh đồ đế quốc, phong kiến ,

tư bản là điều chúng tôi cần làm .

Đó là lời khai của tôi , các ông muốn

làm gì tôi thì làm » .

-
“ Tôi có gan theo Đảng cộng

sản thì tôi cũng có gan chịu lấy

trách nhiệm ... » ( 11 ) .

Trước sự khủng bố tàn bạo của đế

quốc Pháp , đồng chí Nguyễn -Ái -Quốc

đã khẳng định niềm tin sắt đá của

những người cộng sản Đông -dương

lúc ấy đối với sự nghiệp cách mạng :

« Chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn

rằng, với kinh nghiệm và lòng hy

sinh , với quần chúng ở bên cạnh ,

những người cộng sản nhất định sẽ

chiến thắng » ( 12 ) .

Đồng chí Nguyễn -Ái -Quốc đã cùng

Trung ương Đảng đề ra những chủ

trương và biện pháp công tác nhằm

xây dựng lại cơ sở , khôi phục phong

trào ở những địa phương bị địch đàn

áp dữ dội ... Người chú trọng xây

dựng và cũng cổ cơ sở ở những nơi

tập trung công- nhân , vùng giáp giới

Trung-quốc có ý nghĩa chiến lược ...

Người đã góp nhiều ý kiến với Trung

ương Đảng về công tác giữ giu bí

mật , bảo vệ cơ quan và cán bộ . Người

quan tâm chỉ đạo công tác vận động

binh lính địch , căn dặn cán bộ phải

biết cách khêu gợi nỗi nhớ nhà , nhớ

quê hương rồi chuyển sang khêu gợi

lòng yêu nước , thương nòi . Người

còn thường xuyên giáo dục cán bộ

(6 ) Xem báo cáo của đồng chí Nguyễn Ải

Quốc gửi Ban phương Đông ngày 28-1-1931

( tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng

Trung ương Đảng) .

(7 , 8 ) , (10) Nguyễn- Ái Quốc : Đông dương

dưới lưỡi gươm của đế quốc Pháp . Báo cáo

gửi Quốc tế cộng sản tháng 2-1931 ( tài liệu

lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương

Đảng ) .

(9 ), ( 11 ) Nguyễn - Ái-Quốc : Khủng bố trắng

ở Đông dương ( 12-9-1931 ) ( tài liệu lưu

tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng) .

( 12 ) Hồ - Chí - Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật.

Hà -nội, 1983 , tập 3 , tr. 24 .
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của Đảng đang công tác ở nước

ngoài phải kết hợp chặt chẽ tinh

thần yêu nước với chủ nghĩa quốc tế

vô sản .

Tuy hoạt động ở nước ngoài , lại

hoạt động trên một địa bàn rất rộng

và với trách nhiệm được giao rất lớn ,

đồng chí Nguyễn Ái Quốc vẫn ngày

đêm lo lắng cho phong trào cách mạng

trong nước . Những năm tháng Người

bị đế quốc Anh bắt giam một cách

trái phép tại Hương-cảng (từ tháng 6

năm 1931 đến đầu năm 1933), bị nhốt

trong một xà lim riêng , sống rất khô,

nhưng không giờ phút nào Người

không lo toan cho phong trào cách

mạng Đông-dương và những bước

đường hoạt động của Đảng...

Được sự lãnh đạo đúng đắn của

Quốc tế cộng sản , được sự chỉ đạo sát

và cụ thể của đồng chí Nguyễn-Ái-

Quốc và của Ban lãnh đạo của Đảng

ở ngoài nước do đồng chí Lê-Hồng-

Phong đứng đầu , lại có đội ngũ cán

bộ , đảng viên được thử thách , tôi

luyện trong lò lửa đấu tranh cách

mạng , và hòa mình trong quần chúng

nhân dân , cho nên « mặcdầu bị khủng

bố , Đảng ta vẫn tồn tại và vẫn đấu

tranh . Một làn sóng cách mạng mới

đang dâng lên và lôi cuốn cả quần

chúng lạc hậu nhất , lôi cuốn cả các

dân tộc thiểu số xưa nay chưa hề tham

gia đấu tranh cách mạng.

Đảng cộng sản Đông-dương chúng

ta là đội tiên phong sắt thép của giai

cấp vô sản Đông-dương, không có gì

làm lay chuyển được . Chỉ có một đảng

như thế mới có thể tổ chức lại lực

lượng cán bộ , giữ được mối liên hệ

với quân chúng , ra truyền đơn , sách

báo bí mật, lãnh đạo các cuộc đấu

tranh của công nhân và nông dân . Chỉ

có Đảng chúng ta là lực lượng tổ chức

và tiến công của cách mạng Đông-

dương » ( 13 ) .

★

Sau khi thoát khỏi nhà tù của đế

quốc , đồng chí Nguyễn -Ái-Quốc trở

lại đất nước Xô viết . Người lao ngay

vào việc học tập và tiếp tục theo dõi

phong trào cách mạng ở Đông dương .

và Đông Nam châu Á . Người rất quan

tâm bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê - nin

và kinh nghiệm công tác cho cán bộ ,

đảng viên của Đảng ta và một số đảng

anh em ở các nước thuộc địa .

Tháng 7 năm 1935 , tham dự Đại hội

thứ bảy của Quốc tế cộng sản với tư

cách là đại biểu Ban phương Đông ,

đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc đã đóng góp

nhiều ý kiến cho Đại hội ; đồng thời

Người cũng hết sức giúp đỡ đoàn đại

biểu của Đảng ta do đồng chí Lê - Hồng-

Phong dẫn đầu hoàn thành tốt nhiệm

vụ tại Đại hội.

Tháng 7 năm 1936 , vận dụng đúng

đắn nghị quyết của Đại hội Quốc tế

cộng sản vào hoàn cảnh cụ thẻ của

Đông-dương , Hội nghị Ban chấp hành

trung ương Đảng do đồng chí Lê-

Hồng-Phong , ủy viên Ban chấp hành

Quốc tế cộng sản , chủ trì , đã quyết

định thành lập Mặt trận nhận dân phản

để Đông -dương (sau đổi là Mặt trận

dân chủ Đông-dương ) nhằm tập hợp

mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ , đấu

tranh chống kẻ thù cụ thể trước mắt

là phát xít Pháp và bọn phản động

thuộc địa Pháp , ủng hộ Mặt trận

nhân dân Pháp , đòi tự do dân chủ

và cải thiện đời sống cho nhân dân ,

chống phát xít xâm lược và bảo vệ

hòa bình thế giới .

Thời gian này đồng chí Nguyễn-

Ái Quốc đang nghiên cứu tại Viện

nghiên cứu các vấn đề dân tộc và

thuộc địa ở Liên-xô. Người chăm chú

theo dõi cao trào vận động dân chủ ở

Đông-dương và nóng lòng muốn trở

về nước đề cùng Trung ương Đảng

trực tiếp lãnh đạo phong trào . Cuối

năm 1938 , được Quốc tế cộng sản giao

nhiệm vụ , Người đến Trung-quốc hoạt

động . Trong khi chờ tìm đường về

( 13 ) Nguyễn : Kỷ niệm lần thứ tư ngày thành

lập Đảng cộng sản Đông dương (tài liệu lưu

tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng ) .
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nước, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1939 .

bằng cách viết Thư từ Trung-quốc , với

bút danh là P.C. Line. Người đã gửi

nhiều bài đăng trên báo Notre voi

( Tiếng nói của chúng ta ) . tuần báo

công khai của Đảng xuất bản tại Hà-

nội. Nội dung những bài báo này tổ

cáo những tội ác man rợ của phát

xít Nhật , giới thiệu với bạn đọc cuộc

đấu tranh của nhân dân Trung-quốc

chống Nhật. Một số bài báo của Người

còn vạch mặt chỉ tên bọn tờ rốt kít

Trung-quốc là chó săn của phát xít

Nhật và phát xít quốc tế . “ Bọn tờ rốt

kít không chỉ là kẻ thù của chủ nghĩa

cộng sản , mà còn là kẻ thù của nên

dân chủ và tiến bộ . Đó là bọn phản

bội và mật thám tồi tệ nhất » ( 14 ) .

Đồng chí Nguyễn - Ái-Quốc đã gửi thư

cho Trung ương Đảng ta , đề ra những

ý kiến lãnh đạo đúng đắn về đường

lối chiến lược và sách lược trong

thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông -dương.

Những ý kiến ấy , Người đã tóm tắt

trong bản báo cáo gửi Ban chấp hành

Quốc tế cộng sản tháng 7 năm 1939 :

Về khẩu hiệu đấu tranh : trong thời

kỷ chính phủ Mặt trận nhân dân đang

cầm quyền ở Pháp , “ Đảng không nên

đưa ra những đòi hỏi quá cao ( độc

lập dân tộc , nghị viện ... ) chỉ nên đòi

các quyền dân chủ tự do , tổ chức...

đòi ân xá toàn thể chính trị phạm , đấu

tranh đề Đảng được hoạt động hợp

pháp » ( 15 )

Về vấn đề mặt trận : “Muốn đạt

được mục đích trên phải ra sức tổ

chức một Mặt trận dân tộc dân chủ

rộng rãi . Mặt trận ấy không những

chỉ có người Đông-dương mà bao gồm

cả những người Pháp tiến bộ ở Đông-

dương , không những chỉ có nhân dân

lao động mà gồm cả giai cấp tư sản

dân tộc .

Đối với tư sản dân tộc , Đảng phải

có thái độ khéo léo , mềm dẻo . Phải

hết sức lôi kéo họ và giữ họ ở trong

Mặt trận , thúc đẩy họ hành động nếu

có thể , cô lập họ về chính trị nếu cần .

Tránh hết sức để họ ở ngoài mặt trận ,

vì như thế là đây họ rơi vào tay bọn

phản động , là tăng thêm lực lượng

cho chúng * ( 16 ) .

Và mai trò lãnh đạo của Đảng :

« Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận

thừa nhận quyền lãnh đạo của mình ,

mà phải tỏ ra là một bộ phận trung

thành nhất , hoạt động nhất và chân

thật nhất . Chỉ trong đấu tranh và

công tác hằng ngày , khi quần chúng

rộng rãi thừa nhận chính sách đúng

đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng ,

thì Đảng mới giành được địa vị lãnh

đạo.

Muốn làm được nhiệm vụ trên ,

Đảng phải đấu tranh không nhân

nhượng chống tư tưởng bè phái, và

phải tổ chức học tập có hệ thống chủ

nghĩa Mác – Lê-nin để nâng cao trình

độ văn hóa và chính trị cho các đảng

viên . Phải giúp đỡ cán bộ không đảng

phải nâng cao trình độ . Phải duy trì

quan hệ chặt chẽ với Đảng cộng sản

Pháp » ( 17 ) .

Đồng chí Nguyễn - Ái-Quốc còn nhắc

Trung ương Đảng phải hết sức cảnh

giác trước âm mưu xâm lược của phát

xít Nhật... ; phải lột mặt nạ bọn tờ

rốt kít làm tay sai cho phát xít , “ phải

tiêu diệt chúng về chính trị ) ( 18 ) ;

Đảng phải kiểm soát các báo chí của

Đảng đề tránh những khuyết điểm về

kỹ thuật và chính trị ...

Những ý kiến trên đây thể hiện sự

vận dụng sáng tạo nghị quyết Đại hội

thứ bảy của Quốc tế cộng sản vào

điều kiện cụ thể của Đông -dương

trong thời kỳ vận động dân chủ .

Dưới ánh sáng của nghị quyết đó ,

được sự lãnh đạo đúng đắn của đồng

chí Nguyễn - Ái Quốc và của Đảng ,

( Xem tiếp Trang 60 )

( 14) Hồ - Chí - Minh : Toàn tập . Nxb Sự thật,

Hà nội, 1982 , tập 3 , tr . 99 .

( 15 ) , ( 16 ) Hồ- Chí Minh : sách đã dẫn , tr 114.

( 17 ) , ( 18 ) Hồ Chí- Minh : Sách đã dẫn

tr. 115.
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TIẾN HÀNH CÁCH MẠNG VÔ SẢN

DƯỚI HÌNH THỨC NÀY HOẶC HÌNH THỨC KHÁC

QUYẾT . TIẾN

Đây cũng là một quy luật phổ biến

của quá trình cách mạng xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa

xã hội mà những người cách mạng

chân chính ở tất cả các nước đều

phải tuân theo , nếu muốn trung thành

phục vụ cho lợi ích của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động .

Thật vậy , việc tiến hành cách mạng

vô sản hay cách mạng xã hội chủ

nghĩa , dù dưới bất cứ hình thức nào,

từ lâu đã trở thành một việc tất yếu ,

do sự phát triển khách quan của xã

hội tư bản chủ nghĩa quy định .

Dựa vào việc phân tích những

mâu thuẫn trong xã hội tư bản chủ

nghĩa , Mác và Ăng-ghen đã rút ra

kết luận là : phải tiến hành cách

mạng vô sản, đưa giai cấp công nhân

lên nắm chính quyền Nhà nước , thiết

lập chuyên chính vô sản . Trong hoàn

cảnh chủ nghĩa tư bản còn ở giai

đoạn tự do cạnh tranh , Mác và Ăng.

ghen cho rằng cuộc cách mạng vô

sản phải được tiến hành đồng thời

trong nhiều nước , ít nhất là trong

các nước từ bản chủ nghĩa chủ yếu .

thì mới thắng lợi được . Và cuộc cách

mạng ấy tất yếu phải tiến hành bằng

bạo lực ( trừ trường hợp nước Anh và

nước Mỹ lúc bấy giờ là những nước

mà chủ nghĩa quân phiệt chưa phát

triển ) , phải đập tan bộ máy Nhà

nước cũ và lập ra một bộ máy Nhà

nước mới của giai cấp vô sản . Mác và

Ăng-ghen cũng đã đề xuất tư tưởng

về sự liên minh giữa phong trào vô

sản và phong trào nông dân .

Kẻ tục những tư tưởng ấy của

Mác và Ăng-ghen . trong thời đại mới

của lịch sử thế giới , khi mà chủ nghĩa

tư bản đã phát triển thành chủ nghĩa

đế quốc , Lê -nin đưa ra một học thuyết

hoàn chỉnh về cách mạng vô sản .
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Lê - nin cho rằng : trong giai đoạn

đế quốc chủ nghĩa , cách mạng vô sản

đã trở thành vấn đề trực tiếp , do sự

chín muỗi của nhữngmâu thuẫn trong

hệ thống đế quốc chủ nghĩa , và do

những tiền đề vật chất của chủ nghĩa

xã hội đã được chuẩn bị đầy đủ .

Chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư

bản ăn bám , thôi nát và rây chết ; là

sự chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho

chủ nghĩa xã hội , là “ đêm trước của

cách mạng vô sản » . Trong thời đại

này , nhất là từ sau thắng lợi của Cách

mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, phong

trào vô sản ở các nước tư bản chủ

nghĩa có thể và phải liên minh với

phong trào giải phóng các dân tộc bị

áp bức thành một mặt trận chung

chống chủ nghĩa đế quốc quốc tế .

Căn cứ vào quy luật phát triển

không đều của chủ nghĩa tư bản

trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa ,

quy luật này dẫn đến sự chín muồi

không đều của cách mạng vô sản trong

các nước khác nhau , Lê -nin cho rằng

cách mạng vô sản có thể nô ra và

giành thắng lợi ở một số nước , thậm

chí trong một nước riêng biệt - nước

này không nhất thiết là nước phát

triển nhất về kinh tế , trái lại đó có

thề là nước có nền kinh tế phát triển

thấp hơn nhưng lại là khâu yếu nhất

trong sợi dây chuyền đế quốc chủ

nghĩa . Luận điểm cực kỳ quan trọng

và sáng tạo đó của Lê -nin , về sau đã

được thực tiễn lịch sử hoàn toàn

chứng thực .

Cùng với luận điểm cơ bản nói

trên , Lê-nin còn đề xuất và chứng

giải nhiều luận điểm mới về nguyên

tắc của lý luận và thực tiễn cách

mạng vô sản . Đó là những luận điểm

về tình thế cách mạng , về những

động lực và những giai đoạn phát

triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

về các quy luật phát triển của quá

trình cách mạng thế giới , về chuyên

chính vô sản , về các đồng minh của

giai cấp vô sản , về vai trò lãnh đạo

của đảng cộng sản trong việc cải tạo

xã hội bằng cách mạng v.v.

Chúng ta biết rằng cách mạng

vô sản là một cuộc cách mạng sâu

sắc nhất , triệt để nhất trong lịch sử

loài người. Đó cũng là một cuộc cách

mạng toàn diện , lâu dài, phức tạp và

đầy khó khăn . Tính sâu sắc , triệt đề .

toàn diện và lâu dài ấy là do mục

đích , nội dung , đặc điểm của cuộc

cách mạng ấy quyết định .

Mục đích của cách mạng vô sản

không phải là thay thế chế độ bóc lột

này bằng chế độ bóc lột khác , sự

thống trị của giai cấp bóc lột này bằng

sự thống trị của giai cấp bóc lột khác

mà là thủ tiêu mọi hình thức bóc lột ,

mọi sự thống trị giai cấp ,dưa nhân dân

lao động lên địa vị người làm chủ xã

hội, xây dựng một xã hội không còn

giai cấp và chế độ người bóc lột

người, xây dựng một xã hội văn minh

và hạnh phúc cho tất cả mọi người

lao động .

Với mục đích như thế, cuộc cách

mạng vô sản dương nhiên phải mang

tính chất toàn diện nghĩa là nó phải

tiến hành trên tất cả mọi lĩnh vực

chính trị, kinh tế , văn hóa và tư

tưởng, song lĩnh vực kinh tế là lĩnh

vực cơ bản nhất của đời sống xã hội,

cho nên cuộc cách mạng vô sản chủ

yếu là một cuộc cách mạng kinh tế-

xã hội , đúng như Mác đã nói : việc

giải phóng giai cấp công nhân về mặt

kinh tế là một mục đích vĩ đại mà

bất cứ phong trào chính trị nào của

giai cấp vô sản cũng phải phục tùng

Một sự giải phóng về kinh tế như thế

tất yếu bao gồm sự thủ tiêu chế độ

bóc lột tư bản chủ nghĩa , giải phóng

lực lượng sản xuất của toàn xã hội,

phát triển lực lượng sản xuất mạnh

mẽ , trên cơ sở đó xóa bỏ chế độ

người bóc lột người , tiến tới xóa bỏ

các giai cấp nói chung. Đó chính là

nội dung kinh tế - xã hội cơ bản của

cách mang vô sản .
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Đương nhiên muốn đạt được sự

giải phóng kinh tế , giai cấp vô sản

trước hết phải thực hiện thắng lợi

cuộc cách mạng chính trị , lật đổ ách

thống trị của giai cấp tư sản , giành

chính quyền về tay mình và toàn thế

nhân dân lao động . Đó là tiền đề

không thể thiếu được để thực hiện

sự giải phóng về mặt kinh tế .

tč

Song nội dung của cách mạng vô

sản không chỉ bao gồm các mặt kinh

xã hội và chính trị. Cuộc cách

mạng vô sản còn có nội dung về tư

tưởng và văn hóa nữa . Nghĩa là nó

phải giải phóng nhân dân lao động ra

khỏi mọi xiềng xích nô lệ về tinh

thần , thiết lập thế giới quan khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa ,

xây dựng một nền văn hóa mới và

những con người mới xã hội chủ

nghĩa có ý thức làm chủ tập thể, có

trình độ văn hóa và khoa học kỹ

thuật ngày càng cao , có thái độ

lao động mới, có lòng yêu nước

nồng nàn và tinh thần quốc tế vô ,

sản trong sáng.

Như vậy , nội dung toàn diện của

cách mạng vô sản là tiến hành cách

mạng về chính trị, kinh tế , văn hóa

và tư tưởng nhằm cải tạo triệt để xã

hội cũ và xây dựng xã hội mới về

mọi mặt . Mà như vậy tất yếu nó phải

bao gồm cả hai mặt : cải tạo xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã

hội, hai mặt này liên quan không khít

với nhau , trong đó xây dựng là chủ

yêu . Đương nhiên hai mặt đó của

cách mạng vô sản được tiến hành

thông qua cuộc đấu tranh gay gắt

chống lại kẻ thù giai cấp trong và

ngoài nước và vượt qua những từ

tưởng và hành động tiêu cực trong

nội bộ nhân dàn lao động , hề cả giai

cặp tiên phong và đảng của nó .

Khác với các cuộc cách mạng trước

kìa trong lịch sử loài người, cách

mạng vô sản có những đặc điểm là :

nó thiết lập sự thống trị chính trị

của đa số nhân dân lao động thay

cho sự thống trị của thiểu số

bọn bóc lột ; với việc giành được

chính quyền Nhà nước , thiết lập

chuyên chính vô sản , cách mạng vô

sản mới chỉ coi như bắt đầu chứ chưa

phải là kết thúc, bởi vì quan hệ sản

xuất và những hình thức kinh tế xã

hội chủ nghĩa không thể ra đời trong

lòng xã hội cũ mà phải xây dựng từ

đầu ,dựa vào tiền đề thắng lợi của cách

mạng chính trị ; cách mạng vô sản

không chỉ đưa trình độ văn hóa của

nhân dân lên rất cao , mà còn phải làm

cho nhân dân lao động hoàn toàn đoạn

tuyệt với hệ tư tưởng của giai cấp

bóc lột và mọi tập tục xấu xa của xã

hội cũ , đó là điều mà không một cuộc

cách mạng nào trước đây tự đặt cho

minh nhiệm vụ phải làm , và làm nổi.

Với những nội dung và đặc điểm

như thế, cách mạng vô sản không chỉ

là một cuộc cách mạng toàn diện , mà

còn là một cuộc cách mạng hết sức sâu

sắc và triệt để . Do đó , mà nó cùng rất

khó khăn , phức tạp , lâu dài, phải trai

qua những cuộc đấu tranh rất quyết

liệt chống lại mọi kẻ thù giai cấp và

phải vượt qua sự phản ứng và ngăn

trở của các thế lực tự phát từ bản

chủ nghĩa cùng những tập tục xâu xa

của xã hội cũ . ་

Và điều đó đòi hỏi phải có sự lãnh

đạo sáng suốt và kiên cường của

Đăng tiên phong của giai cấp công

nhân – giai cấp tiên tiến nhất trong

lịch sử loài người ; cũng như phải có

những lực lượng cách mạng hùng

mạnh mới mong giành được thắng lợi

cho cách mạng vô sản .

Đảng tiên phong phải tiêu biểu cho

tình thân cách mạng triệt để của giai

cấp công nhân , tiêu biểu cho lòng

dũng cảm , đức tính hy sinh , sự trung

thành phục vụ lợi ích của toàn thể

nhân dân lao động . Nó phải có kỹ

luật rất nghiêm ngặt, có quan hệ gắn

bộ với quần chúng lao động . Đặc biệt

nó phải có sự sáng suốt của một đảng
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Mác
-

Lê -nin , có năng lực định ra

đường lối chiến lược, sách lược đúng

dắn và động viên , tổ chức quần

chúng thực hiện thắng lợi đường lối ,

chiến lược và sách lược đã vạch ra ,

biết kết hợp mục tiêu trước mắt với

mục tiêu lâu dài , kết hợp nguyên tắc

cứng rắn với sách lược mềm dẻo , kết

hợp sức mạnh trong nước với sức

mạnh của sự ủng hộ quốc tế. Một

đảng như thế , dương nhiên là phải

có tinh thần quốc tế vô sản trong

sáng .

Trong những lực lượng của cách

mạng vô sản , nổi bật lên là sự liên

minh giữa công nhân và nông dân lao

động . Đó là hai giai cấp cơ bản , hợp

thành đội quân chủ lực của cách mạng ,

do giai cấp công nhân lãnh đạo . Đương

nhiên ngoài hai giai cấp đó , lực lượng

của cách mạng vô sản còn có thể bao

gồm những tầng lớp lao động khác,

và trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa

xã hội , nó tất yếu còn gồm cả tầng

lớp trí thức xã hội chủ nghĩa .

Tất cả những vấn đề nói trên , từ

sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp

công nhân đến việc bố trí các lực

lượng cách mạng, từ lâu đã được chủ

nghĩa Mác – Lê- nin giải quyết như

những vấn đề quan trọng của chiến

lược cách mạng vô sản . Và điều đó tạo

nên tính nhân dân sâu sắc , và tinh

quốc tế cao cả của cách mạng vô sản .

Một trong những vấn đề rất quan

trọng của lý luận và thực tiễn cách

mạng vô sản là vấn đề phương thức

giành chính quyền hay hình thức đấu

tranh giành thắng lợi cho cách mạng

vô sản .

Chủ nghĩa Mác – Lê -nin nhận định

rằng vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách

mạng là vấn đề chính quyền . Chỉ có

dùng bạo lực cách mạng của quân

chúng đập tan bạo lực phản cách

mạng của các giai cấp bóc lột thống

trị thì mới giành được chính quyền

về tay nhân dân lao động và xây dựng

xã hội mới . Vì các giai cấp bóc lột

không bao giờ lại tự nguyện rút lui

khỏi vũ đài chính trị , từ bỏ chính

quyền của nó , từ bỏ việc áp bức , bóc

lột nhân dân lao động .

Theo Mác và Ăng-ghen thì bạo lực

là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai

nghén một xã hội mới. Và Lê -nin cho

rằng tư tưởng cách mạng bạo lực ấy

là nền móng của toàn bộ học thuyết

của Mác và Ăng-ghen . Người khẳng

định rằng : theo quy luật chung thì

Nhà nước tư sản chỉ có thể nhường

chỗ cho Nhà nước vô sản bằng một

cuộc cách mạng bạo lực mà thôi . Kết

luận đó đến nay vẫn giữ nguyên giá

trị của nó .

Cần nhấn mạnh rằng việc có dùng

bạo lực cách mạng của quần chúng đề

đập tan bộ máy Nhà nước của các

giai cấp bóc lột và thiết lập Nhà nước

chuyên chính vô sản hay không, đó

là một tiêu chuẩn cơ bản đề phân biệt

những người mác xít lê nin nít với

bọn cơ hội chủ nghĩa dưới mọi màu

sắc.

Đương nhiên có nhiều hình thức

của bạo lực cách mạng : khởi nghĩa

vũ trang , chiến tranh cách mạng, nổi

dậy của quần chúng kết hợp với cuộc

tiến công của các lực lượng vũ trang

cách mạng hoặc nổi dậy của quần

chúng với sự hậu thuẫn hay yềm hộ

của các lực lượng vũ trang cách

mạng v.v. Đứng trên góc độ khác

mà xét thì bạo lực cách mạng có thể

diễn ra một cách hòa bình hay không

hòa bình ,và điều này chủ yếu là do đặc

điểm cụ thể của từng nước, do so sánh

lực lượng cụ thể giữa các giai cấp đối

dịch , do mức độ và hình thức phản

kháng của các giai cấp bóc lột quyết

định . Những người cộng sản bao giờ

cũng mongmuốn giành thắng lợi với sự

tổn thất và hy sinh ít nhất. Song cần

thấy rằng trong điều kiện tồn tại chủ

nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt

thì khả năng quá độ hòa bình lên chủ

nghĩa xã hội là rất quý và rất hiếm . Bởi

vậy trong khi lãnh đạo cách mạng,
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những người cộng sản bao giờ cũng

phải chuẩn bị cả hai khả năng : quá độ

không hòa bình và quá độ hòa bình ,

nhưng chủ yếu là phải chuẩn bị khả

năng không hòa bình. Nếu ảo tưởng

quá độ hòa bình một cách dễ dãi thì

sẽ rất nguy hiểm .

Chủ nghĩa Mác- Lê-nin không phủ

nhận đấu tranh nghị viện , là một

hình thức phát triển hòa bình của

cách mạng . Cuộc đấu tranh nghị viện ,

nếu tiến hành đúng đắn , theo tinh

thần cách mạng , nhằm vạch mặt kẻ

thù và khơi dậy tinh thần tự giác

cách mạng của quần chúng lao động

là một việc làm có ích cho cách mạng .

Song tác dụng cao nhất của nó chỉ là

hỗ trợ cho cuộc đấu tranh cách mạng

của quân chúng ngoài nghị viện , dưới

sự lãnh đạo của đảng mác xít – lê nin

nít chân chính . Nếu coi đấu tranh

nghị viện là hình thức đấu tranh duy

nhất hay chủ yếu của cách mạng thi

là sai lầm và nguy hiểm . Những

đang sùng bái con đường nghị viện

đều đã phải trả giá đắt cho hành

động sai làm của mình .

Một vấn đề quan trọng về lý luận

(và cả về thực tiễn nữa) có liên quan

khăng khít đến cách mạng vô sản

(hay nói đúng hơn , vấn đề này nằm

ngay trong quá trình chuyển biến từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội ) là lý luận về cách mạng không

ngừng, về sự chuyển biến từ cách

mạng dân chủ tư sản sang cách mạng

xã hội chủ nghĩa .

Những từ tưởng về cách mạng

không ngừng đã được Mác và Ang-

ghen nêu lên đầu tiên , xuất phát từ

yêu cầu giải quyết những nhiệm vụ

cách mạng trước mắt dẻ từng bước

tiến tới mục đích cuối cùng của giai

cấp vô sản . Mác và Ăng-ghen chỉ ra

những lợi ích và nhiệm vụ của những

người cộng sản là làm cho cách mạng

trở thành không ngừng cho tới khi

giai cấp vô sản giành được chính

quyền Nhà nước , thủ tiêu chế độ tư

hữu và xây dựng xã hội mới . Trong:

khi chưa có điều kiện trực tiếp làm

cách mạng vô sản thì giai cấp và sản ,

với tư cách là một lực lượng chính

trị độc lập , cần tham gia cuộc cách

mạng dân chủ tư sản chống chế độ

chuyên chế phong kiến , và sau khi

thắng lợi thì tùy theo lực lượng và

tổ chức của mình mà chuyển sang

giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Lê-nin cho rằng trong thời đại để

quốc chủ nghĩa , vấn đề đặt ra cho

giai cấp vô sản không phải chỉ là ủng

hộ giai cấp tư sản trong cuộc cách

mạng dân chủ tư sản , không phải chỉ

là tham gia cuộc cách mạng ấy mà

là đấu tranh giành quyền lãnh đạo

cuộc cách mạng ấy , biến cuộc cách

mạng ấy thành cách mạng dàn

chủ tư sản kiều mới. Cuộc cách

mạng này phải được tiến hành

trên cơ sở liên minh giữa giai cấp vô

sản với nông dân , nhằm thiết lập

chuyên chính dân chủ cách mạng của

công nông . Lê -nin chỉ ra rằng cách

mạng dân chủ tư sản càng triệt đề

thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho

cuộc đấu tranh sau này của giai cấp

vô sản đề xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Và muốn chuyển biến cách mạng dân

chủ tư sản thành cách mạng xã hội

chủ nghĩa thì giai cấp vô sản phải

giữ vững và tăng cường quyền lãnh

đạo của mình đối với cách mạng .

phải thực hiện và củng cố sự liên

minh với nông dân lao động và phải

chuẩn bị cơ sở cho việc thiết lập

chuyện chính vô sản .

Cũng trong thời đại đế quốc chủ

nghĩa , Lê -nin cho rằng sự quá độ lên

chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn

thế giới phải được thực hiện thông

qua sự liên minh chặt chẽ giữa phong

trào vô sản ở các nước đế quốc từ

bản với phong trào giải phóng dân

tộc , dưới khẩu hiệu “ Vô sản tất cả

các nước và các dân tộc bị áp bức .

đoàn kết lại ! ”.

Thực tiễn cách mạng các nước

trọng hơn nửa thế kỷ qua đã chứng .
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minh rằng những nguyên lý cơ bản

của chủ nghĩa Mác Lê-nin về cách

mạng vô sản là hoàn toàn đúng . Việc

hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa đã

ra đời ở khắp các lục địa , việc hình

thành và lớn mạnh nhanh chóng của

hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới

chứng tỏ rằng tính tất yếu của cách

mạng vô sản , từ lĩnh vực lý luận đã

trở thành hiện thực sinh động trong

cuộc sống của nhiều dân tộc . Đấy là

chưa kề , một số dân tộc khác đã chọn

cho minh khuynh hướng xã hội chủ

nghĩa trong sự phát triển đất nước.

Thực tiễn cũng chứng tỏ rằng việc

dùng bạo lực cách mạng đập tan bạo

lục phản cách mạng của kẻ thù là

quy luật phổ biến của cách mạng vô

sản trong thời đại ngày nay . Phải

dùng sức mạnh vô địch của quần

chúng có tỏ chức và ít nhiều có vũ

khi đập tan bộ máy Nhà nước của

các giai cấp bóc lột , thiết lập chuyên

chính vô sản , tiến hành cải tạo xã

hội bằng cách mạng, xây dựng nên

một xã hội hoàn toàn mới , đó là điều

mà tất cả các nước xã hội chủ nghĩa

đều đã làm đề bảo đảm cho quá trình

tiến lên chủ nghĩa xã hội giành được

thắng lợi . Khái niệm bạo lực bao giờ

cũng phải bao hàm sức mạnh của vũ

khi ở mức độ nhất định . Đúng là ở

một vài nước xã hội chủ nghĩa anh

em , sự chuyển biến từ cách mạng dân

chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

được tiến hành bằng phương pháp

hòa bình . Đó là do ở các nước ấy .

giai cấp vô sản đã nắm được quyền

lãnh đạo cách mạng dân chủ hoặc có

lực lượng và vai trò lớn trong cách

mạng ấy khiến cho về sau nó có điều

kiện thuận lợi để loại trừ bọn tư sản

phản động , nắm được quyền lãnh đạo

quần chúng tiến lên giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa . Các đảng vô

sản ở các nước này đều có lực lượng

vũ trang quần chúng trong tay . Còn

-cần phải kể thêm đến điều kiện quốc

tế thuận lợi của các nước ấy do có sự

giúp đỡ mạnh mẽ của Liên - xô . Tất

cả những tình hình ấy làm cho bọn

phản động không dám dùng vũ khí

chống lại quá trình chuyên biển từ

cách mạng dân chủ lên cách mạng

xã hội chủ nghĩa . Song ngay cả trong

những trường hợp như vậy , chúng ta

cũng không được quên rằng nhân dân

cách mạng ở các nước ấy đã phải

trải qua cuộc chiến tranh ác liệt

chống chủ nghĩa phát xít quốc tế và

bè lũ tay sai của chúng ở trong

nước – trong cuộc chiến tranh này ,

họ đã phải cầm súng chống lại kẻ thù

của giai cấp và dân tộc , đã phải hy

sinh biết bao xương máu đề cuối cùng ,

với sự giúp đỡ có tính chất quyết

định của quân đội Liên- xô họ đã

chiến thắng kẻ thù , đưa cách mạng

dân chủ nhân dẫn đến thắng lợi , tạo

điều kiện vô cùng thuận lợi cho cuộc

cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra

sau này .

Riêng ở Việt-nam , Đảng ta đã vận

dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa

Mác Lê -nin về cách mạng vô sản vào

điều kiện cụ thể của nước ta .

-

Đảng ta ngay từ đầu đã xác định

đi con đường cách mạng vô sản để

cứu nước và giải phóng dân tộc ,

theo đúng tư tưởng của đồng chí

Nguyễn -Ái-Quốc , người Việt-nam đầu

tiên đã tìm thấy chân lý ở chủ nghĩa

Mác – Lê-nin .

Trong điều kiện một nước thuộc địa ,

nửa phong kiến , Đảng ta chủ trương

di con đường đó bằng cách thực hiện

đường lối cách mạng dân tộc dân

chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã

hội chủ nghĩa ở Việt-nam . Cuộc cách

mạng này ngay từ đầu đã đặt dưới sự

lãnh đạo của Đảng, với một mặt trận

thống nhất dân tộc rộng rãi , dựa

trên cơ sở liên minh công nông vững

chác đội quân chủ lực của cách

mạng Việt-nam .

-

Và trong tiến trình cách mạng,

Đảng ta đã tùy theo tình hình cụ thể

từng lúc , từng giai đoạn cách mạng

mà vận dụng chiến lược và sách lược
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cách mạng thích hợp như ta đã thấy

trong suốt quá trình lịch sử của Đảng .

Đặc biệt là Đảng ta đã có sáng tạo

lớn trong việc vận dụng hình thức

của bạo lực cách mạng trong điều

kiện cụ thể của nước ta . Trong quá

trình lãnh đạo cách mạng Việt -nam ,

Đảng ta đã thực hiện đúng đắn những

lời dạy sau đây của Hồ Chủ tịch

“ Trong cuộc đấu tranh gian khô

chống kẻ thù của giai cấp và của dân

tộc , cần dùng bạo lực cách mạng

chống lại bạo lực phản cách mạng ,

giành lấy chính quyền và bảo vệ

chính quyền » ( 1 ) .

« Tùy tình hình cụ thể mà quyết

định những hình thức đấu tranh

cách mạng thích hợp, sử dụng đúng

và khéo kết hợp các hình thức đấu

tranh vũ trang và đấu tranh chính

trị đề giành thắng lợi cho cách

mạng ) (2 ) .

Như vậy, thực tiễn cách mạng

Việt-nam đã góp phần minh vào việc

làm sáng tỏ một trong những quy

luật phổ biến của quá trình cách

mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội : đó là quy luật

phải tiến hành cách mạng vô sản dưới

hình thức này hay hình thức khác.

Không tiến hành cách mạng vô sản

bằng hình thức thích hợp, không sử

dụng bạo lực cách mạng thì không

bao giờ có thể đưa quá trình cách

mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi được .

Đó thật là một chân lý hiển nhiên .

( 1 ) , ( 2 ) Hồ Chí-Minh : Cách mạng Tháng

Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho

các dân tộc .

Thực tiễn thắng lợicủa cách mạng Cồng chí Nguyễn - Ái - Quốc . . .

Việt -nam trong hơn nửa thế kỷ qua

đã chứng minh rằng những lời dạy

nói trên của Hồ Chủ tịch là hoàn toàn

dùng .

Quả vậy , trong suốt quá trình

cách mạng Việt-nam , kể từ cách

mạng Tháng Tám năm 1945 đến kháng

chiến chống Pháp và kháng chiến

chống Mỹ , Đảng ta đã kiên trì thực

hiện đường lối bạo lực cách mạng mà

hình thức cơ bản là sự kết hợp giữa

đấu tranh vũ trang với đấu tranh

chính trị . Nhờ vậy mà đã đưa cách .

mạng Việt-nam đến thắng lợi rực rỡ

như ngày nay

(Tiếp theo trang 3)

phong trào đấu tranh đòi quyền tự

do dân chủ , đòi cải thiện đời sống

của nhân dân ta đã trở thành phong

trào quần chúng rộng rãi, lôi cuốn

đông đảo quần chúng tham gia và qua

đó đã giáo dục ý thức chính trị cho

hàng triệu người. Theo đà phát triển

của phong trào cách mạng của quân

chúng , uy tín của Đảng và của đồng

chí Nguyễn -Ái Quốc càng được mở

rộng và ăn sâu trong quần chúng

nhân dân
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Sinh hoạt tư tưởng

CHỨC VỤ VÀ UY TÍN

HÔNG thường , bất cứ

người lãnh đạo nào cũng

phải có một uy tín nhất

định ; chức vụ càng cao

thì uy tín càng lớn . Bởi vì không có

uy tín thì không thể lãnh đạo , thuyết

phục và tập hợp người khác được.

Uy tín là điều kiện bảo đảm hiệu

quả công tác của người lãnh đạo .

Người lãnh đạo không có uy tín thì

nói chẳng ai nghe, làm chẳng nên

trò trống gì . Vả chăng , khi tập thể

và cấp trên giao cho người nào đó

một chức vụ nào đó tức là đã căn cứ

vào phẩm chất , năng lực và uy tin

của anh ta rồi . Không có uy tín , làm

sao anh ta có thể được cất nhắc,

đề bạt ?

Nhưng dĩ nhiên sự đời không đơn

giản như vậy . Không phải hễ cứ có

chức vụ là đã có uy tín , càng không

phải dã có uy tín đầy đủ . Uy tín ,

theo đúng nghĩa chân chính của nó

là sự tín nhiệm mà người đó có được

bằng chính phẩm chất và lài năng của

mình . Chức vụ không đẻ ra uy tin ,

không quyết định uy tín . Uy tín

không phải bao giờ cũng tỉ lệ thuận

với chức vụ . Thực tế đã chẳng có

những người ở cương vị khá cao ,

thậm chí rất cao nhưng lại không có

uy tín hoặc uy tín quá thấp đó sao ?

Ở nơi này nơi nọ , đã chẳng có những

« thủ trưởng » nói mà quần chúng và

cấp dưới không muốn nghe , thậm chí

còn bị quần chúng chê trách , muốn

“ tẩy chay ) đó sao ?

Rõ ràng , giữa chức vụ và uy tin tuy

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ,

nương tựa vào nhau , nhưng không

phải là một. Theo ý nghĩa nào đó , có

thẻ hiểu mối quan hệ giữa chức vụ và

uy tín như là mối quan hệ giữa hình

thức và nội dung . Chức vụ làhình thức .

còn uy tín là nội dung . Chức vụ là điều

hiện khách quan để củng cố và nâng

cao uy tín , trong khi uy tín là cái

quyết định sự tồn tại của chức vụ . Nếu

uy tín mất đi thì theo quy luật thông

thường , chức vụ trước sau cũng sẽ

mất theo .

Trong thực tế cũng có những

trường hợp một người nào đó ở tập

thể này thì có uy tín , nhưng khi

chuyển sang tập thể khác lại không

có uy tín , hoặc ngược lại . Ngày

trong một đơn vị , người lãnh đạo có

thề có uy tín cao với một số người

này nhưng lại không có uy tín như

thế với số người khác . Điều đó chứng

tỏ cách xem xét , đánh giá của những

người chung quanh , cũng như mới

trường công tác và đặc điểm của

mỗi tập thể cũng có ảnh hưởng đến

việc xây dựng uy tín của một người.
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Ví dụ như , một người lãnh đạo

vốn có phẩm chất tốt , có năng lực

chuyện môn giỏi, lại phụ trách

một tập thể tốt, đoàn kết nhất trí

thì để phát huy tác dụng và do đó dễ

có uy tín hơn là phải phụ trách một

đơn vị mà nội bộ có nhiều vấn đề

-phức tạp . Nhưng dù sao môi trường

công tác cũng chỉ là hoàn cảnh khách

quan góp phần thử thách và kiểm

nghiệm uy tín của một người, chứ

Không phải là cái quyết định uy tín .

Vậy cái gì quyết định uy tín ? Uy

tin hình thành và phát triển theo

-con đường nào ?

Thực tế đã cho biết, uy tín là sự

phản ảnh phẩm chất và năng lực

của một người, do đó tất yếu nó phải

do phẩm chất và năng lực quyết

định . Nó phải là kết quả tổng hợp

của nhiều yếu tố thuộc về sự nỗ lực

chủ quan của một người trên cả hai

mật phẩm chất và năng lực , trong đó

nổi bật nhất , quan trọng nhất là

những yếu tố sau đây :

- Sự gương mẫu , gương mẫu đến

mực thước về các mặt, đặc biệt là về

- một chấp hành các chủ trương của

Đảng, pháp luật của Nhà nước , có lỗi

sống trong sạch , tận tụy hy sinh vì

tập thể .

- Cỏ tầm hiểu biệt rộng lớn , bao

gồm cả nhân quan chính trị , trình độ

nhận thức và vốn sống .

- Có tinh thần trách nhiệm , có

năng lực tổ chức, thể hiện ở chỗ

hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao .

- Liên hệ chặt chẽ và có quan hệ

đúng đắn với quần chúng, trước hết

là với những người cùng cộng tác

hoặc có quan hệ trực tiếp với mình .

không có những yếu tố đó , người

lãnh đạo không thể có uy tín được .

Uy tín không phải tự nhiên mà có .

Nó phải là kết quả của sự phản đầu

và rèn luyện gian khổ, bền bỉ của bản

thân mỗi người. Một người lãnh đạo .

bằng hành động thực tế của mình .

chứng tỏ được rằng mình thật sự có

phẩm chất và tài năng thìa hữu xạ tự

nhiên hương ”, tự nhiên họ sẽ được

quần chúng tin yêu , kính trọng và tín

nhiệm . Trái lại , một người nào đó

nếu không gương mẫu, chỉ nói không

làm , lời nói không đi đôi với việc

làm , không nghiêm chỉnh chấp hành

các chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước, không đảm đương nỗi

nhiệm vụ được giao , thậm chí còn lợi

dụng chức quyền làm điều sai trái,

thì dù họ có nắm giữ chức vụ gì , dù

họ có tự đề cao bao nhiêu , có được

người này người khác tán tụng như

thế nào , họ cũng vẫn không thể có

uy tín . Lê -nin đã dạy : Người lãnh

đạo cần phải giành lấy uy tín tuyệt

đối trong quần chúng bằng chính nghị

lực của mình , bằng ảnh hưởng tư

tưởng và hành động thực tế của mình ,

chứ không phải bằng danh hiệu và

chức vụ ( 1 ) , Hồ Chủ tịch cũng căn dặn :

« Trước mặt quần chúng , không phải

ta cứ viết lên trán chữ “ cộng sản »

mà ta được họ yêu mến . Quần chủng

chỉ quý mến những người có tư cách ,

đạo dức . Muốn hướng dẫn nhân dân ,

minh phải làm mực thước cho người

ta bắt chước (2 ). 4

Như thế , xây dựng cho được một

uy tín cần thiết không phải là việc dễ

dàng . Phấn đấu để giữ vững và không

ngừng nâng cao uy tin càng khó khăn

hơn . Nó đòi hỏi phải có ý chí , có nghị

lực . Người ở cương vị càng cao càng

phải hết sức chăm lo giữ gìn uy tín ,

vì uy tin của họ không phải đơn

thuần chỉ là uy tín cá nhân mà còn

liên quan đến uy tín chung của tập

thẻ , của Đảng . Chỉ cần họ một phút

thiếu cảnh giác với mình , buông thả ,

( 1 ) Xem V.1 . Lê - nin : Toàn tập. ( bản tiếng

Nga), tap 45. tr. 363

( 2 ) Hồ Chí Minh : Về xây dựng Ding .

Nxb Sự thịt , Hà nội . 1980, tr . 58 .
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mình là có thể phạm sai làm lớn , làm

mất uy tín của mình , làm hại thành

danh của Đảng . Không phải ngẫu

nhiên mà ông cha ta đã đúc kết :

“ Mua danh ba vạn , bán danh ba

đồng » !

Không nhận thức dầy đủ những

điều nói trên , hiện nay trong chúng

ta có một số người lầm tưởng rằng

dường như họ cứ có chức vụ là đã

có uy tín , mọi lời nói và việc làm

của họ đều được quần chúng đồng

tình . Từ đó , họ chủ quan trong công

tác , không chịu học tập , rèn luyện ,

không khiêm tốn , không dân chủ khi

bàn bạc công việc , thậm chí cả nhân ,

độc đoán , thích “ lên lớp » dạy bảo

người khác , thích người khác phải

trọng vọng, quỵ lụy mình . Họ không

biết rằng do kém gương mẫu , kém

năng lục , làm nhiều việc sai trái, họ

không được quần chúng tín nhiệm

nữa , uy tín của họ đã mất rồi.

Cũng có người muốn xây dựng

cho mình một uy tin nào đó , nhưng

không phải bằng nghị lực và sự gương

mẫu của mình , mà lại bằng những

thủ thuật riêng, đại loại như : tranh

thủ , lôi kéo người này , công kích nói

xấu người khác , hạ uy tin người khác

đề đề cao mình ; xun xoe nịnh bợ , lấy

lòng cấp trên , làm ra vẻ minh là người

gần gũi , tin cậy của cấp trên ; cố giữ

một khoảng cách nào đó với quân

chúng và cấp dưới , vuốt ve , de nạt

cấp dưới , cố tỏ ra ta đây là “ nhân vật

quan trọng ” ; chỉ nhận làm và muốn

làm những việc nào « ngon ăn » , dễ

« nổi tiếng » ; báo cáo láo , tô vẽ thành

tích đề được “ nổi tiếng » , v . v . Những

người như thế thường rất chú ý giữ

mình , giữ mình đến tròn như hòn bi ,

không dám nói thẳng , nói thật . Làm

việc gì cũng chỉ sợ sai, sợ bị phê bình ,

sợ bị mất « uy tin ” . Họ không biết

rằng, với những thủ đoạn ấy , họ chẳng

bao giờ xây dựng cho mình được uy

tin , mà nếu có chăng thì “ uy tin » của

•

họ cũng chỉ là uy tin giả , uy tín bề

ngoài, không hơn không kém .

Tệ hơn nữa là có một số người bất

chấp cả việc giữ gìn thanh danh , uy

tín , lợi dụng chức quyền để ăn cấp

của công, ăn hối lộ , thông đồng với

bọn gian thương , tư sản để làm giàu ,

ức hiếp quần chúng . Trên thực tế , họ

đã thoái hóa biến chất , sa sút nghiêm

trọng về phẩm chất đạo đức , không

còn một chút uy tín nào trước nhàn

dân . Điều đáng chú ý là trong bộ

phận ấy có cả một số cán bộ đã từng

lẫn lộn nhiều năm trong thời kỳ dấu

tranh chống địch , đã từng có uy tín

khá lớn trong quân chủng.

Nói rộng ra một chút , ngoài phạm

vi một cá nhân , đôi khi ta còn gặp cả

một nhóm người vì lẽ này lẽ nọ , họ

tán tụng , đề cao “ uy tín » của nhau .

Khi phạm khuyết điểm , sai lầm , họ

vào hùa với nhau để tìm cách lấp

liễm , bệnh che , giữ gìn “ uy tín » cho

nhau . Có khi nhờ “ phù phép » mà

trước cấp trên và quần chúng , tội của

họ biến thành công , làm ăn chẳng ra

gì nhưng lại rùm beng là có thành

tích lớn ; họ được nhận đủ thứ danh

hiệu và tước vị , giấy khen và tiền

thưởng ; một vài cá nhân nào đó “uy

tín » lên như diều !

Những hiện tượng không lành

mạnh nói trên là hoàn toàn xa lạ với

chúng ta , những người cộng sản ,

những người cách mạng chân chính .

Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần

phê phán rất gay gắt những hiện

tượng đó . Trong nhiều nghị quyết,

Đảng ta đã khẳng định mạnh mẽ

rằng cần phải kiên quyết thi hành

kỷ luật những cán bộ , đảng viên làm

bày , phải thay đổi những cán bộ , đảng

viên không có đủ những yêu cầu về

phẩm chất và năng lực dâm dương

trách nhiệm được giao , không của y

tín trước quần chúng . Nhưng dáng

(Xem tiếp trang 10 )
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VỀ THỊ HIẾU THẦM MỸ CỦA THANH NIÊN

Ở CÁC TỈNH , THÀNH MIỀN NAM

TRẦN TRỌNG -ĐĂNG-ĐÀN

SINH hoạt văn hóa, văn nghệ tại

các tỉnh , thành miền Nam ngày

càng thu hút dòng đảo công chúng.

Tại khu vực B2 cũ , trong năm 1982 ,

có ngót 100 triệu lượt người xem

phim . Có những bộ phim mới chỉ

phát hành một đợt đầu đã có ngót

một triệu lượt người xem . Ở thành

phố Hồ -Chí-Minh mỗi năm có từ 25

đến 27 triệu lượt người xem văn nghệ

quần chúng , 8 đến 9 triệu lượt người

xem sân khấu chuyên nghiệp , 1 triệu

rưỡi lượt người xem các nhà bảo

tàng . Trên địa bàn thành phố này

có những tháng, hàng đêm có tới 50

nghìn người đi xem biểu diễn

nhạc . Nghĩa là hằng tháng công chúng

sẵn sàng chi ra ít nhất 15 triệu đồng

dề được thưởng thức riêng bộ môn

ca nhạc .

ca

Lực lượng công chúng đọc sách

báo , xem triển lãm , tham gia sinh

hoạt các nhà văn hóa , câu lạc bộ ở

đây cũng hết sức lớn . Cho đến giữa

năm 1983, thành phố đã có 232 nhà

văn hóa , câu lạc bộ thuộc các cấp , các

ngành , thu hút hằng năm trên 20 triệu

lượt người tham gia . Ở đây , có những

cơ sở như Câu lạc bộ lao động , Nhà

văn hóa thanh niên thành phố thuộc

hạng lớn nhất nước. Chỉ riêng trong

một Nhà văn hóa thanh niên thành

phố đã có trên 30 đội , nhóm , câu lạc

bộ nhỏ , có trên 100 lớp học , ngót 60

loại hình hoạt động khác nhau . Tám

năm qua , Nhà văn hóa thanh niên

thành phố đã thu hút hơn 8 triệu

lượt người đến sinh hoạt và riêng

trong năm 1983 , số lượt người đến

sinh hoạt tại đây dự tinh lên tới một

triệu sáu mươi vạn .

Tham gia sinh hoạt văn hóa , văn

nghệ tại các tỉnh , thành miền Nam

hiện nay , thanh niên chiếm một tỷ

lệ rất lớn .

Theo sự thăm dò gần đây nhất.

chúng tôi được biết trong sinh hoạt

văn hóa , văn nghệ hiện nay chỉ có

6,03 % số người thuộc lứa tuổi từ 46

trở lên , 21,73 % số người từ 31 đến

45 tuổi , trong khi đó có tới 72,24 % số

người thuộc lứa tuổi từ 15 đến 30

tức là thanh niên .

-

Chúng ta dễ dàng nhất trí với nhau

rằng : một sinh hoạt văn hóa không

ai chịu tham gia , một tác phẩm văn

nghệ không ai muốn thưởng thức thì

đó là sinh hoạt văn hóa dở , là tác

phẩm văn nghệ đẻ . Nhưng , một sinh
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hoạt văn hóa , một tác phẩm văn nghệ

được thật nhiều người tham gia , thật

nhiều người hưởng ứng ở đây phải

chẳng đã là sinh hoạt văn hóa tốt ,

phải chăng đã là tác phẩm văn nghệ

hay ?

Câu hỏi giản đơn , nhưng trả lời

cho thật đúng , hoàn toàn không đơn

giản . Bởi vì nó kéo theo nhiều câu

hỏi khác , phức tạp hơn . Công chúng ,

trong đó gần 3/4 là thanh niên đó ,

tại thành phố Hồ -Chi- Minh và tại

miền Nam nói chung , là ai ? Thị hiểu

thẩm mỹ nơi họ được hình thành

trên cơ sở nào ? Loại thị hiếu thảm

mỹ nào nơi họ phải chiều theo ? Loại

thị hiếu thẩm mỹ nào phải kiên quyết

gạt bỏ, v.v. Trả lời đúng cho mỗi

câu hỏi đó thật không dễ . Mà mỗi sai

làm trong việc trả lời cho một trong

những câu hỏi ấy lại dễ kéo theo

những sai lầm mới. Sai làm không

chỉ trong diễn xuất của diễn viên ,

của đạo diễn , của những người tỏ

chức in ấn , phát hành , xuất bản sách

bảo , của những người tổ chức cụ thể

các sinh hoạt văn hóa , văn nghệ, v.v.

mà có thể sai làm ngay từ trong suy

nghĩ của những người sáng tác văn

nghệ lúc họ cầm bút ngồi trước trang

giấy trắng . Và cùng với những sai

lầm ấy có thể kéo theo cả những sai

làm trong tư duy lý luận của một số

người đề xuất chủ trương văn hóa ,

văn nghệ , hoặc công tác trên mặt

trận đấu tranh tư tưởng và trước hết

là trong lực lượng thanh niên của

chúng ta .

Tình hình về thị hiểu thẩm mỹ của

thanh niên và của công chúng văn hóa ,

văn nghệ tại các tỉnh , thành miền

Nam nói chung là rất phức tạp .

Sau mấy năm theo dõi công chúng

sân khấu chẳng hạn , đặc biệt là sản

khấu kịch nói, ở thành phố Hồ -Chi-

Minh , cho đến khoảng đầu năm 1980 ,

chúng ta dễ đi đến một sự đúc kết có

tính chất lý luận rằng : Sự hấp dẫn

đối với công chúng sân khấu tại thành

phố này dựa trên ít nhất là ba yếu

tổ : thứ nhất là phải hấp dẫn bằng

« thần tượng diễn viên ” ; thứ hai là

phải hấp dẫn bằng các vai hề hài

chuyên trách thật sôi nổi đề thỏa

mãn nhu cầu giải trí đơn thuận , và

thứ ba là người xem phải “ được thấy

mình trên sân khấu » , nghĩa là hiện

thực được thể hiện trên sân khấu

phải dính líu tới người xem càng trực

tiếp càng dễ hấp dẫn .

tôi
-

-Thế nhưng một sự đúc kết như vậy

đã hóa ra mất hết ý nghĩa lúc tại

thành phố xuất hiện với hết sức động

đảo người xem , đặc biệt là thành

niên , vở Vùng sáng hay Hà Mỹ của

một vở kịch mà trong đó vàng

bóng hoàn toàn cả ba yếu tố ày . Từ

sự việc này, câu hỏi : “ Thị hiểu thậm

mỹ của công chúng sân khấu thành

phố Hồ -Chi-Minh được xây dựng trên

cơ sở nào ? » - câu hỏi mà tựa hồ như

đã được giải đáp ở một ai đó – bỗng

nhiên lại bị đánh rối thêm và càng

hóa ra khó nhận được câu trả lời

chính xác

Chịu khó quan sát phản ứng của

người xem kịch ở thành phố , chúng

ta còn có thể bắt gặp nhiều hiện

tượng rất kỳ lạ về mặt thị hiểu thậm

mỹ . Chẳng hạn , ở ba đối tượng khác

nhau : một là Hội đồng nghệ thuật

sân khấu (trước đây là Hội đồng

phúc khảo ) ; hai là cán bộ , công

nhân tại một xí nghiệp , một cơ

quan ; và ba là những người mua vé

vào xem bình thường tại một rạp hát

nọ trong vùng phố , chợ buôn bán

sầm uất, thì cùng một đoàn hát,

cùng một vở diễn có thể đem lại

những kết quả khác nhau , thậm chí

đôi khi còn trải ngược nhau : một chi

tiết được nhiệt liệt vỏ tay trước một

đối tượng này có thể hoàn toàn bị bỏ

qua trước một đối tượng khác ; và

ngược lại , một chi tiết bị phê phán

nghiêm khắc ở một đối tượng nọ lại

có thể là động cơ thúc đầy một đội
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tượng kia chi ra một số tiền gấp hàng

chục lần giá vé chính thức đề mua vé

chợ đen ! Đó cũng là một trong những

lý do làm cho sau một thời gian cộng

diễn , một số vở kịch không còn giữ

được những dáng vẻ ban đầu , lúc nó

được trình diễn trước Hội đồng phúc

thảo , Hội đồng nghệ thuật sân khấu .

Chung quanh vấn đề đọc sách báo

cũng có vô số những hiện tượng lạ .

Ở dày , cuốn sách ,tờ báo được nhiều

người mua chưa hẳn đã là cuốn sách ,

tờ báo được những nhà chuyên môn ,

những người làm công tác văn hóa ,

tư tưởng, những Hội đồng duyệt,

Hội đồng xuất bản ... đánh giá cao , mà

có khi chỉ do cái nhan đề gợi lên

một chút gì đó về sự “ bí mật » , thậm

chí vì cuốn sách , tờ báo đó được đặt

giá rẻ quá so với các loại giấy gói

hang.

Về mặt điện ảnh càng có thể gặp

nhiều sự bất ngờ . Trong số 13 bộ

phim được nhiều người xem nhất tại

•khu vực B2 cũ , trong năm 1982 , nhiều

phim không được các cơ quan , các tổ

chức có trách nhiệm , các nhà chuyên

môn đánh giá cao . Ngược lại , có bộ

phim được xếp loại cao nhất thì số

người xem ở khu vực này lại ít

nhất ! Ở đây , không khó tìm những

khán giả thích cuốn phim này , cuốn

phim nọ chỉ vì lý do đơn giản là

trong đó có diễn viên nọ , diễn viên

kia đóng . Mặc dù sự thật, trong

phim này , diễn viên ấy chỉ xuất

hiện với vai diễn rất dẻ ! Lại có

cả trường hợp , có người xem thích

một bộ phim nào đó , một vở

kịch nào đó chỉ vì muốn được nghe

lại , thấy lại một bài hát cũ , một cảnh

quán nhậu , một pha rượt duỗi, một

cảnh “ buồng the » mà những người

dựng kịch , làm phim đưa ra chỉ với

mục đích phê phán !

Thăm dò có tính chất trắc nghiệm

một số khán giả , độc giả , thính giả

trẻ tuổi mà , theo chúng tôi hiện nay

đang chiếm số đông trước các sạp

bán sách , báo , trước các quầy bán vé

xem văn nghệ ở các tỉnh , thành miền

Nam và suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy

nhiều điều thật thú vị . Chẳng hạn

như hỏi lý do những vở kịch , bộ

phim , cuốn sách , chương trình ca

nhạc ... không “ ăn khách ”, chúng ta

nhận được nhiều câu trả lời mộc mạc .

nhưng nếu đem phân tích về mặt lý

luận thì thật là hoàn toàn không đơn

giãn . Chẳng hạn :

Hỏi : Vì sao bạn không thích cuốn

sách này ?

Trả lời : Vì trong đó viết những

gì đâu đâu , chẳng hiểu nổi ! Thế là

lý do thuộc trình độ nhận thức .

Hỏi : Vì sao bạn không vào xem ca

nhạc ở nhà hàng nọ ?

Trả lời : Vẻ đắt lắm , mua sao nổi !

Thế là lý do thuộc lĩnh vực kinh tế .

Hỏi : Vì sao bạn không thích bộ

phim kia ?.

Trả lời : Phim gì mà nói toàn

chuyện đấu tranh , chuyện đánh giặc

Chẳng vui ! Vậy là lý do thuộc phạm

vi tâm lý .

Hỏi : Vì sao bạn không đi xem vở

kịch này ?

Trả lời : Nghe nói trong vở kịch ấy

diễn viên ăn mặc toàn nâu , đen . Đầu

năm mà đi xem thứ ấy là suốt năm

toàn gặp chuyện « xui » Vậy là lý -

do đã thuộc phạm vi mê tín ! Văn

vân ...

Tình hình công chúng văn hóa , văn

nghệ , trong đó thanh niên chiếm ngọt

3/1 , ở các tỉnh , thành miền Nam hiện

này phức tạp như vậy đó . Thế nhưng

đã làm văn hóa , văn nghệ thì phải

phục vụ công chúng , nâng cao công

chúng lên . Mà muốn phục vụ , muốn

nâng cao công chúng thì một việc

làm , tuy khó khăn nhưng hết sức

cần thiết và cấp bách là làm thế nào

để xác định cho được các loại thị

hiếu thẩm mỹ của họ . Không làm tốt

điều này chúng ta sẽ không sao tạo

được một lớp công chúng mẫu mực



có thể làm trọng tài công minh đề

xét đoán giá trị của các sinh hoạt

văn hóa , các sáng tác văn nghệ .

Không làm tốt điều này chúng ta sẽ

khó lòng rút ngắn được khoảng cách

giữa ý kiến của các Hội đồng nghệ

thuật , của những người làm công tác

văn hóa – tư tưởng với ý thức của

công chúng, mà điều này cũng có

nghĩa là không sao tạo ra được sự

càn đối cần thiết giữa phồ cập và

nâng cao trong sinh hoạt văn hóa ,

văn nghệ . Không làm tốt và kịp thời

việc xác định thị hiếu thẩm mỹ của

công chúng , chúng ta sẽ không sao

giữ được những tiêu chuẩn nghệ

thuật , những quy chế biểu diễn ,

những phương hướng phát triển trong

đời sống văn hóa , văn nghệ của

chúng ta .

---
ngụy ,

Sự phức tạp trong thị hiếu thảm

mỹ của công chúng ở đây có những

nguồn gốc sâu xa của nó . Hơn hai

mươi năm trong chế độ Mỹ

nếp sinh hoạt « văn hóa » , “ văn nghệ »

dưới bàn tay điều khiển của bộ máy

chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ

làm cho một bộ phận công chúng có

những thị hiếu thẩm mỹ thấp kém .

«

Ú

Ở đây, trong suốt hai mươi năm

ấy , cùng với sự hoàn thành của a văn

hóa » , “ văn“ văn nghệ » phản động về

chính trị , “ văn hóa » , “ văn nghệ »

nhằm đồi trụy hóa con người, là

sự thâm nhập lan tràn thứ “ văn hóa » ,

* văn nghệ » nhằm thỏa mãn nhu cầu

giải trí đơn thuần của xã hội tiêu thụ .

Có thể nói thứ “ văn hóa » , « văn

nghệ » giải trí đơn thuần này có sức

lan tràn rộng rãi nhất và gây tác hại

dai dẳng nhất đối với công chúng mà

đa số là thanh niên ở đây . Trong

hơn ba mươi tư vạn đầu sách và

ngót một nghìn loại báo chí lưu hành

tại miền Nam thời ấy , nhan nhản

những quan điểm hết sức sai trái , độc

hại về mặt triết học , mỹ học , lý luận

văn học , nghệ thuật... làm cơ sở cho

sự sản sinh và tiếp nhận thứ “ văn

hóa », « văn nghệ » ấy . Ở đây , mọi

chức năng cơ bản của văn hóa , văn

nghệ bị xuyên tạc hoặc bị loại bỏ ;

chủ nghĩa duy mỹ được bộc lộ dưới

nhiều biến dạng khác nhau . Người ta

cổ ấn vào nhận thức của công chúng

quan niệm : tiêu chuẩn cao nhất và

duy nhất của văn hóa , văn nghệ là

thỏa mãn nhu cầu giải trí, phục vụ

nhu cầu du hý tự do , tách rời mọi

mục đích thực tiễn . Thật ra đó chỉ là

một luận điệu bịp bợm . Bởi vì , bản

thân việc chủ trương tách văn hóa .

văn nghệ ra khỏi những mục đích

thực tiễn của họ, cũng chính là nhằm

một mục đích thực tiễn rất cụ thể .

Mục đích đó là : phi chính trị hóa

công chúng lúc mà chính trị phản động

không thể len vào văn hóa , văn nghệ

đề thống lĩnh tư tưởng của quần chúng

nhân dân ; ngăn cản công chúng tiếp

thụ chính trị yêu nước tiến bộ .

Trong thứ « văn hóa » , « văn nghệ »

được tạo ra để thỏa mãn nhu cầu của

xã hội tiêu thụ đó , người ta chấp

nhận tính chất tạp nham , hầu lớn về.

phong cách cũng như về nội dung

chấp nhận , thậm chí khuyến khích

mọi tư tưởng và hành động phí

luân , phi lý , phi khoa học , phi hiện

thực . Yêu cầu trước hết của thứ ở văn

hóa » , “ văn nghệ » ấy là phải tạo cho

được sự kích thích liên tục , dồn dập

để làm cho người thưởng thức bị

cuốn hút, hấp dẫn một cách mè muội.

Ngay từ sau khi miền Nam mới

được giải phóng , chúng ta đã nhìn

thấy được vấn đề và đã đặt ra nhiệm

vụ xóa bỏ những thứ thị hiểu thậm

mỹ thấp kém , những cách thưởng thức

văn hóa , văn nghệ sai trái ấy . Tám

năm qua , công việc đã được tiến hành

tích cực và đã đem lại những kết quả

nhất định . Tuy nhiên , phải thừa nhận

rằng : cho đến nay chúng ta vẫn chưa

xóa bỏ triệt đề được các thứ quan

niệm sai trái trong việc tiếp nhận

văn hóa , văn nghệ đã từng được
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truyền bá tràn lan , trở thành nếp

sinh hoạt phổ biến trong đời sống

« văn hóa » , văn nghệ » tại các vùng

Mỹ - ngụy kiểm soát trước đây , sau

ngày giải phóng vẫn còn ăn sâu

trong một số công chúng , tạo ra

* những yêu cầu và thị yếu tầm

thường , lạc lõng , thậm chí sai trái ) ( 1 )

cuốn hút một số người làm văn hóa ,

văn nghệ không có chỗ đứng vững

vàng chạy theo những đề tài »

căn khách » , « đề tài vô thưởng , vô

phạt » ( 2 ) ... Tất cả những thứ đó như

là những độc tổ tiềm tàng , chồng chất

lại và chờ dịp quản lý bị buông lơi

là bộc lộ ra và phản kích lại văn hóa ,

văn nghệ cách mạng : các sự kiện xảy

ra trong phong trào ca khúc tuổi trẻ

hỏi cuối năm 1980 – đầu năm 1981

và hiện tượng kinh doanh ca nhạc

rộ lên cuối năm 1982 vừa qua là những

biểu hiện cụ thể .

Do lịch sử của đất nước , của miền

Nam mấy chục năm qua mà trong công

chúng của ta , trong thanh niên ta

hiện nay các thứ thị hiếu thẩm mỹ

sai trái vẫn đang tồn tại một cách sâu

sắc và đang lái đi chệch hướng một

sẽ hoạt động văn hóa , văn nghệ không

được chỉ đạo sát sao . Đó là một sự

thật , một sự thật tồn tại ngoài ý

muốn của chúng ta .

Cải tạo những thị hiếu thảm mỹ

thấp kém , xóa bỏ những nhu cầu

thưởng thức nghệ thuật sai trái nhưng

đã thành nếp ấy , suy cho cùng là

một vấn đề về nhận thức. Nó dòi hỏi

một quá trình . Nó gắn liên với sự

thay đổi của toàn bộ đời sống kinh

tế , xã hội. Đặc biệt, nó liên quan mật

thiết với khả năng của chúng ta trong

việc sản sinh ra những tác phẩm nghệ

thuật mới, có chất lượng cao về cả

- nội dung lẫn hình thức .

Cùng với việc nhìn nhận một sự

thật là trong công chúng văn hóa ,

văn nghệ tại thành phố Hồ-Chí- Minh

và các vùng mới giải phóng ở miền

Nam tồn tại những mặt yếu kém do chế

độ xã hội cũ nói chung và “ văn hóa »

“ văn nghệ » thực dân mới nói riêng đề

lại , chúng ta cũng không thể bỏ qua

một sự thật khác nữa là : dù phải sống

dưới chế độ Mỹ - ngụy suốt mấy chục

năm , phần lớn nhân dân ta đặc biệt

là thanh niên vẫn hướng về dân tộc ,

hướng về cách mạng . Do đó mà những

ảnh hưởng của truyền thống văn hóa

dân tộc , của văn nghệ dân gian , văn

nghệ cách mạng vẫn tiềm tàng trong

quần chúng nhân dân , đó là cơ sở

làm nảy sinh những nhu cầu thưởng

thức nghệ thuật , tiếp thu văn hóa

đúng đắn , tạo ra những thị hiếu thảm

mỹ trong sáng , lành mạnh . Chẳng hạn

như nhu cầu được xem phim thật rõ

nét , rõ hình , thật nhiều hành động :

thích những người ca hát rõ tiếng , rõ

lời , biết thể hiện nội dung bài hát

không chỉ qua chất giọng mà còn qua

bộ diệu , phong cách biểu diễn ; thích

các lớp kịch mang thật đậm tính hài

có thể gây được những trận cười thật

thoái mái, thích được khóc theo diễn

viên trong những hoàn bi , dược nhập

thân vào những tình huống sôi nổi,

hùng lực trong những cảnh , những

màn hùng tráng , thích thấy thật rõ

cảnh sống thật, tâm trạng

của chính mình được phản ánh lên

sân khấu , lên màn ảnh , lên trang sách ,

lên pho tượng , bức tranh . Ngay cả

việc thích tán dương , ngưỡng mộ thật

hết mình đối với những ca sĩ , kịch sĩ .

diễn viên điện ảnh .. có thực tài , có

thành sắc cũng là một nhu cầu hết

sức chính đáng.

that

Trên đây chúng ta chỉ mới bàn tới

thị hiếu thẩm mỹ của bộ phận công

chúng mà trước ngày giải phóng ở

trong các vùng kiểm soát của Mỹ -

ngụy . Trên thực tế , từ sau ngày giải

phóng đến nay , ở các vùng này còn

( 1 ), ( 2 ) Nguyễn Văn -Linh : Người chiến sĩ

trên mặt trận nghệ thuật cần có trái tim và

khối óc của người cách mạng Báo Sài - gòn giải

phóng , 26-11-1982 .
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có thêm một bộ phận công chúng

khác, không thể không nhắc đến . Đó

là những người từ miền Bắc vào , từ

các khu giải phóng miền Nam tới .

Trong số này không phải chỉ có bộ

đội , cán bộ mà còn bao gồm nhiều

tầng lớp nhân dân khác . Một bộ phận

không nhỏ trong số công chúng này

đã quen với cách thưởng thức và

tiếp nhận văn hóa , văn nghệ ở miền

Bắc , ở các vùng giải phóng miền Nam .

Nhưng nay , qua tiếp xúc với các thứ

“ văn hóa », “ văn nghệ » thực dân mới

trên đường cải tạo , qua tiếp xúc với

những lực lượng sáng tác và biểu diễn

văn học , nghệ thuật vốn trước đây ở

chiến khu , ở miền Bắc nhưng nay

đang có những chuyển biến mới do

sự giao lưu với số công chúng văn

hóa , văn nghệ ở các vùng bị chiếm

trước đây , họ không khỏi có những

xáo trộn về nhiều nhu cầu tiếp nhận

văn hóa , văn nghệ, về thị hiếu thảm

mỹ. Thêm vào đó , phải kể tới những

biển chuyển về tâm lý của họ từ đời

sống chiến tranh sang đời sống hòa

bình , rồi từ đời sống hòa bình sang đời

sống vừa xây dựng hòa bình vừa sẵn

sàng đánh trả quân xâm lược đang

rập rình ở các vùng biên giới . Mặt

khác , còn phải kẻ đến một số ít trong

bộ phận công chúng này , ngay từ lúc

còn ở miền Bắc hoặc ở các khu giải

phỏng tại miền Nam từ trước 30-4-

1975 , vẫn chưa phải hoàn toàn là công

chúng thật đáng tin cậy của văn hóa ,

văn nghệ cách mạng ... Vì vậy , xác

định các xu hướng mới về nhu cầu

tiếp nhận văn hóa , thưởng thức nghệ

thuật, xác định thị hiếu thảm mỹ của

bộ phận công chúng này là một vấn

đề không đơn giản.

Theo kết quả điều tra và quan sát

mấy năm gần đây , chúng tôi thấy một

tỷ số khá lớn công chúng từ miền Bắc

và chiến khu về có nhu cầu thưởng

thức và thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh ;

một số khác trong họ đang hướng về

những yêu cầu thật cao , có thể nói là

thật khắt khe, và ngược lại , không

phải không có một bộ phận , tuy 1 ,

trong số công chúng này lại cũng có

những nhu cầu thưởng thức thấp kém ,

những thứ “ thị hiểu buông thả ». Do

đó , họ có thể góp tiếng vỗ tay , góp lời

tán thưởng vào với các lớp hề hài “ vô

tội vạ », với những pha “ chưởng »

đánh dao găm , đọ súng ngắn , rượt

đuôi xe gắn máy và xe ô tô ... một

cách phi lô gích ; họ có thề bị hấp

dẫn bởi những cảnh buồng the , cảnh

quán nhậu bê tha , cảnh tắm biền , bơi

hồ ... đặt không đúng trên màn ảnh và

trên sân khấu ; họ có thể tán dương

loại bài hát lê thê vàng úa , cổ vũ

những phong cách biểu diễn dậm dặt,

quay cuồng “ vô cớ » trên sân khấu

ca nhạc ... Và chính các thứ thị hiếu

thẩm mỹ này , các nhu cầu thưởng

thức này cũng đã và đang góp phần

nuôi sống bọn gian thương trên thị

trường “ đen » về kinh doanh sách

báo và văn hóa phẩm nói chung .

Điều này thật ra không có gì khó

hiều . Không phải chỉ ở các vùng chiến

khu tại miền Nam mà ngay như ở

miền Bắc trước đây chúng ta cũng

chưa có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh

mà chỉ mới thực hiện những bước đi

ban đầu của thời kỳ quá độ trong

điều kiện chiến tranh hết sức ác liệt .

Trên chặng đường ấy , ở hoàn cảnh

ấy mà trong công chúng văn hóa ,

văn nghệ tồn tại những loại thị hiếu

thẩm mỹ, những cung cách thưởng

thức nghệ thuật lạc hậu , yếu kém cũng

là một lẽ tất yếu mà thôi .

Như vậy là xét về số đông , trong

mỗi cá nhân , trong mỗi tăng lớp công

chúng văn hóa , văn nghệ tại thành

phố Hồ-Chí- Minh và tại các tỉnh

thành miền Nam nói chung , không

phải chỉ tồn tại phần thị hiểu thậm

mỹ lành mạnh , hợp với xu hướng

phát triển của văn hóa , văn nghệ xã

hội chủ nghĩa , mà còn có cả phần thị

hiếu thẩm mỹ thấp kém , cần phải

xóa bỏ . Bên cạnh đó , chúng ta cũng

cần lưu ý : chúng ta phải xóa bỏ

những thứ thị hiếu thẩm mỹ thấp
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kém do quá khứ để lại trong lúc kẻ

thù tư tưởng của chúng ta hiện nay ,

trên phạm vi thế giới , thông qua cả

một hệ thống truyền thông đại chúng

rất hiện đại và khổng lồ , vẫn hằng

ngày , hàng giờ tiếp tục tác động vào

công chúng. Chỉ tính tới cuối năm 1980

đã có đến 119 loại báo chí bằng tiếng

Việt xuất bản tại các nước tư bản đề

chống lại chúng ta . Và gần một nửa

số báo chí đó đã có mặt trong số các

văn hóa phẩm truy quét được tại

thành phố Hồ-Chi-Minh vào năm 1981 .

Như vậy là hiện nay kẻ thù của

chúng ta vẫn cổ nuôi dưỡng và làm

trỗi dậy những thứ thị hiếu thẩm

mỹ thấp kém cũ , đồng thời bằng

những thủ pháp tinh vi , xảo quyệt

chúng cổ loạn truyền thêm những

thứ ở văn hóa », « văn nghệ ” nhằm

gây ra những thứ thị hiếu thẩm mỹ

sai trái mới, độc hại hơn .

Về phía chúng ta , chúng ta hiểu :

* Nhân dân là bề , văn nghệ là thuyền »

(Tố-Hữu ). Trong sự nghiệp xây dựng

một nền văn hóa , văn nghệ mới, một

trong những nguyên tắc cơ bản mà

chúng ta phải kiên trì là lấy việc

phục vụ quần chúng nhân dân làm

gốc , “ chống mọi chủ trương, hành

động làm cho văn hóa phản lại đồng

đảo quần chúng hoặc xa đông đảo

quan chúng . (Đề cương về văn hóa

Việt nam của Đảng , năm 1943 ) ; chúng

ta cũng kiên trì phương pháp kết hợp

chặt chẽ giữa phồ cập với nâng cao.

Trong công việc cải tạo thị hiếu

thầm mỹ của công chúng hiện nay ,

chúng ta không loại bỏ một tầng lớp

công chúng nào , mà cái chính là căn

làm thế nào để trong mỗi tăng lớp

công chúng , trong từng cá nhân mỗi

độc giả , khán giả , thính giả … cái

phần thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh

thì được gọi trỗi dậy và ngày càng

them phong phủ ; còn cái phần thị

hiếu thẩm mỹ thấp kém , lạc hậu thì

phải bị dìm xuống và bị triệt tiêu dần .

Muốn làm được điều này , chúng

ta phải kiên trì tiến hành nhiều

khâu căn bản khác để tạo ra những

sự đồng bộ , cân đối cần thiết. Sự

đồng bộ , cân đối này không chỉ ở

trong phạm vi văn hóa , văn nghệ

như : đồng bộ , cân đối giữa- việc

xóa bỏ tác phẩm xấu với việc sáng

tạo tác phẩm tốt ; giữa việc nâng cao

công chúng với việc nâng cao văn

nghệ sĩ ; giữa công việc lãnh đạo ,

quản lý với công việc chuyên môn

nghiệp vụ về văn hóa , văn nghệ v.v.

mà cần có sự tiến lên đồng bộ , cần

đổi trên những phạm vi rộng lớn

hơn : giữa đời sống văn hóa với đời

sống chính trị , giữa đời sống văn

hóa với đời sống kinh tế , xã hội.

Nói một cách khái quát là phải đầy

lên đồng thời cả ba cuộc cách mạng

Chức vụ và uy tín

(Tiếp theo trang 63 )

tiếc là cho đến nay , tư tưởng đó của

Đông và cũng là nguyện vọng của

đông đảo đảng viên và quần chúng ,

vẫn chưa được quán triệt một cách

sâu sắc và triệt đề ; trong thực lễ

vẫn còn không ít những người không

xứng đáng nắm giữ những chức vụ

khá quan trọng trong các tổ chức

đảng, các cơ quan quản lý kinh tế và

các tổ chức xã hội khác. Vì sao như

vậy ? Đó chẳng phải vì cái gì khác

ngoài sự nể nang và sự bao che , sự

thiếu phê bình và tự phê bình . Chính

sự nề nang , sự bao che , sự thiếu phê

bình và tự phê bình đang là một trả

ngại lớn trên con đường củng cố và

kiện toàn đội ngũ cán bộ của chúng ta ,

TRỌNG NGHĨA
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Xã luận

Kỷ niệm lần thứ năm ngày chiến thắng cuộc chiến tranh

xâm lược của bọn bành trướng bá quyền Trung -quốc.

NÊU CAO CẢNH GIÁC, BẢO VỆ TỒ QUỐC

ÁCH đây năm năm quân và dân ta đoàn kết một lòng , chiến đấu

dũng cảm , đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành

trưởng bá quyền Trung-quốc ở biên giới phía Bắc nước ta . Thắng

lợi oanh liệt đó được ghi vào lịch sử như một cái mốc quan trọng của sự nghiệp

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của dân tộc Việt -nam ta .

Sau ba mươi năm kháng chiến chống đế quốc Pháp rồi đế quốc Mỹ đề giành

độc lập dân tộc , thống nhất đất nước , nhân dân ta không có nguyện vọng nào

khác là được sống trong hòa bình , xây dựng lại đất nước bị chiến tranh tàn

phá , đề mọi người có cơm ăn , áo mặc, được học hành , được hưởng hạnh phúc .

Nguyện vọng chính đáng và tha thiết ấy của nhân dân ta đã bị bọn phản động

trong giới cầm quyền Bắc-kinh trắng trợn chà đạp . Ngày 17-2-1979 , sau khi bị

thất bại trong kế hoạch sử dụng bọn Pôn Pốt, tay sai của chúng , xâm chiếm

miền Nam nước ta , những người cầm đầu chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung

hoa đã ngang nhiên mở cuộc tiến công xâm lược trên toàn luyến biên giới

miền Bắc nước ta . Cuộc chiến tranh xâm lược đó là hành động cực kỳ xấu xa

của tập đoàn phản động theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bả quyền

nước lớn trong giới cầm quyền Trung-quốc .

Đã từ lâu , những người cầm quyền Trung-quốc, đứng đầu là Mao -Trạch-

Đông , ấp ủ giấc mộng bành trướng và bá quyền đối với Việt-nam , không khác

gì các hoàng đế Trung-quốc thuở trước . Chẳng phải chính Mao-Trạch- Đông đã

từng tuyên bố Việt- nam là « lãnh thổ của Trung-quốc » bị chủ nghĩa đế quốc

chiếm đoạt là gì ? Thôn tinh Việt-nam và Đông dương nằm trong chiến lược

toàn cầu của bọn phản động Bác-kinh nhằm thiết lập quyền bá chủ của chúng

ở Đông Nam châu Á, ở Á phi Mỹ la tinh và trên toàn thế giới . Chúng coi nước

Việt-nam xã hội chủ nghĩa có chính sách đối nội đối ngoại độc lập tự chủ là

trở ngại lớn đối với mưu đồ bành trưởng và bá quyền của chúng.
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Lê-nin.

Phát động chiến tranh xâm lược Việt-nam , các nhà cầm quyền Trung.

quốc tự phơi bày bộ mặt thật của chúng là phản bội chủ nghĩa Mác

chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc , chống hòa bình . Đem bom dạn

tàn sát nhân dân Việt -nam mà cuộc chiến đấu giành giải phóng dân tộc mấy

chục năm qua gắn bó chặt chẽ với cuộc chiến đấu của nhân dân Trung -quốc và

đã góp phần tích cực bảo vệ miền Nam Trung -quốc , bọn cầm quyền ở Bắc kinh

đã phản bội lợi ích chân chính của nhân dân Trung-quốc , phản bội tình hữu

nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-nam và Trung -quốc.

Sự phản trắc bị ôi và cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trưởng bá

quyền Trung-quốc đặt đất nước ta trong một hoàn cảnh hiềm nghèo . Nhưng

nhân dân ta không hề nao núng . Đoàn kết triệu người như một, quân và dân

ta đứng dậy cầm vũ khi đánh trả quân thù . Kế thừa và phát huy truyền thống

chống ngoại xâm anh dũng của dân tộc , quân và dân ta không ngại gian khô

hy sinh , chiến đấu kiên cường , đã đánh bại đội quân xâm lược 60 vạn tên của

bọn bành trướng bá quyền Trung-quốc .

Chủng la đãđánh thẳng bọn bành trưởng bá quyền Trung -quốc vì chúng ta có

đường lối đúng đắn , chiến tranh của ta là chính nghĩa , quân và dân ta đoàn

kết một lòng , kiên quyết chiến đấu chống ngoại xâm , dân tộc ta có truyền thống

đấu tranh kiên cường bất khuất đề giành và bảo vệ nền độc lập của Tô quốc .

Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa tốt đẹp là nguồn sức mạnh vô tận

của chúng ta đề đánh thắng kẻ thù . Sự đoàn kết keo sơn của nhân dân ba nước

Đông -dương là một sức mạnh vĩ đại, đụng đến sức mạnh đó bọn bành trướng

bá quyền Trung -quốc nhất định thất bại . Thắng lợi của chúng ta còn là thắng

lợi của ba dòng thác cách mạng trên thế giới , là thắng lợi của sức mạnh đoàn

kết giữa nước ta và Liên- xô cùng các nước anh em khác trong cộng dồng xã

hội chủ nghĩa ; là thắng lợi của nhân dân thế giới đã đồng tình , ủng hộ , giúp

đỡ nhân dân ta chống Trung -quốc xâm lược .

Bị thất bại nhục nhã trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam hồi đầu

năm 1979 , bọn phản động trong giới cầm quyền Trung-quốc vẫn không chịu

từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta , biển nước la cùng hai nước Lào và Campu-

chia anh em thành quận huyện của Trung -quốc . Suốt năm năm qua chúng tiến

hành một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt đối với nước ta và hai

nước Lào và Cam -pu -chia . Với kiều chiến tranh này , chúng hy vọng làm cho

ta suy sụp mà không phải dùng đến chiến tranh lớn. Đồng thời chúng vẫn

chuẩn bị một cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn đề chiếm nước ta .

Về quân sự , chúng cho quân áp sát biên giới ta , thường xuyên uy hiếp,

khiêu khích , gây xung đột vũ trang , gây cơ sở phân cách mạng , gây bạo loạn

và lật đồ từ bèn trong . Về kinh tế , chúng ra sức phá hoại, đốt phá kho tàng,

làm hư hỏng máy móc, thiết bị , phá hoại công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

và xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta . Mặt khác , chủng đầy mạnh chiến

tranh gián điệp , chiến tranh tâm lý chống nước ta ; đưa người thậm

nhập nước ta hoạt động phá hoại, thu thập tình báo , phao đồn tin nhảm ,

ngấm ngầm nhen nhóm các tổ chức và hoạt động chống đối , phá rối trật tự , an

ninh , phá hoại ta cả về tư tưởng , chính trị và tổ chức .
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Cùng với âm mưu và hành động chống Việt-nam, chúng còn ra sức tập

hợp bọn tay sai , ráo riết hoạt động phá hoại ở Lào và ở Cam -pu -chia .

Trước sau bọn phản động Bắc- kinh vẫn theo đuôi âm mưu thôn tính Việt-

nam và hai nước bạn của Việt-nam trên bán đảo Đông -dương , song thủ đoạn

và biện pháp của chúng có sự thay đổi . Tiến hành « kiều chiến tranh biên người» ,

xua 60 vạn quân tiến công ào ạt trên toàn tuyển biên giới phía Bắc nước ta

hồi đầu năm 1979 bị thất bại nặng nề, bọn phản động Trung-quốc phải chuyền

sang tiến hành « kiều chiến tranh phá hoạt nhiều mặt » nhằm “ làm cho Việt-

nam chảy máu ) đến kiệt sức như chúng đã nhiều lần tuyên bố một cách trắng

trợn và độc ác . Kiều chiến tranh chống Việt-nam của bọn phản động Trung-

quốc có sự thay đồi , nhưng mục tiêu chiến lược của chúng không có gì thay

đôi . Đó là xâm chiếm Việt-nam , biển Việt-nam thành quận huyện của Trung

quốc .

Thực tế trong năm năm qua chứng tỏ rằng bọn bành trướng bá quyền

Trung -quốc chống lại một cách điên cuồng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

của Việt-nam , của các nước Đông-dương . Đã hơn 10 năm nay bọn phản động

Trung-quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng-sa của Việt-nam . Trong khi thực hiện

âm mưu của chúng chống phủ Việt-nam , chống phá các nước Đông-dương , bọn

phản động Trung -quốc đã câu kết ngày càng chặt chẽ với đế quốc Mỹ là kẻ lợi

dụng sự phản bội của Trung -quốc hòng trở lại Đông-dương, trở lại Việt-nam .

Bất chấp sự chống phủ quyết liệt của bọn bành trưởng bá quyền Trung-

quốc câu kết với đế quốc Mỹ , cách mạng Việt-nam vẫn tiến bước không ngừng .

Đúng là Việt-nam còn phải “ chảymáu » trong một chừng mực nào đó do những

hành động tội ác của bọn phản động Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ gây

ra, nhưng Việt-nam vẫn đứng vững , Việt-nam không “ kiệt sức ” , Việt nam

không « sụp đồ » như bọn bành trưởng bá quyền Trung-quốc, đế quốc Mỹ và các

bọn phản động khác hằng mong ước .

Năm năm qua nhân dân ta đã lập được những thành tích to lớn trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc . Những thành tựu mà

nhân dân ta đã đạt được trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ,

giao thông vận tải , xây dựng cơ bản , v.v. chứng tỏ âm mưu và hành động của

Trung-quốc câu kết với Mỹ bao vây và phá hoại kinh tế của ta không đem lại

kết quả như chúng mong muốn . An ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội của

ta được giữ vững ; sự nhất trí về chính trị và tinh thần của nhân dân ta được

củng cố và tăng cường ; đó là bằng chứng hiền nhiên về sự phá sản của chiến

tranh lâm lý , chiến tranh gián điệp của địch chống nước ta . Lực lượng phỏng

thủ đất nước của ta hiện nay vững mạnh hơn bao giờ hết . Các cuộc tiến công

khiêu khích , lấn chiếm đất đai , xâm nhập lãnh thổ do quân đội Trung-quốc

tiến hành dọc biên giới phía Bắc nước ta đã bị giáng trả đích đáng . Thực tế lịch

sử trong năm năm qua chứng tỏ “ kiều chiến tranh phủ hoại nhiều mặt » chống

Việt -nam của bọn bành trưởng bá quyền Trung-quốc đã và đang phá sản , và

nhất định sẽ phá sản hoàn toàn.

Không những ở Việt-nam , mà cả ở Lào và Cam -pu -chia , bọn bành trướng

bá quyền Trung-quốc cũng nếm mùi thất bại. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân

Lào không ngừng lớn mạnh và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội đánh dấu

sự phá sản của âm mưu phá hoại và lạt đồ của bọn phản động Trung-quốc ở

Lào . Sự hồi sinh kỳ diệu của đất nước Ang-ko sau khi thoát khỏi nạn diệt
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chủng của bọn Pôn Pốt , tay sai của Trung-quốc , sự lớnmạnh nhanh chóng của

nước Cộng hòa nhân dân Cam -pu -chia chứng tỏ âm mưu đen tối của bọn phản

động Trung-quốc ở Cam- pu-chia đã và đang thất bại .

Ba nước Việt -nam, Lào , Cam - pu -chia cùng giành thắng lợi , cùng đi lên

chủ nghĩa xã hội , tạo nên một cục diện mới vững chắc chưa từng có ở khu vực

này của thế giới . Hội nghị cấp cao ba nước Đông-dương họp tại Viêng-chăn

tháng 2 năm 1983 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ

hữu nghị và hợp tác giữa ba dân tộc anh em . Hội nghị đánh dấu một bước

phát triển mới của sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân ba nước trong

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Vị trí quốc lễ của Việt-nam , cũng như của Lào và Cam- pu-chia ngày càng

được nâng cao . Liên minh toàn diện giữa nước ta và Liên-xô đã phát huy tác

dụng tích cực đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tề quốc

của nhân dân ta . Sự đoàn kết , hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa nước ta và các

nước khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa ngày càng tăng cường . Quan hệ

quốc tế ngày càng mở rộng của nước ta chứng tỏ sự phá sản của âm mưu bao

vây và cô lập nước ta của bọn bành trướng bá quyền Trung-quốc và đế quốc Mỹ.

Đã vượt qua một cách thắng lợi những thử thách nghiêm trọng trong năm

năm qua , chúng ta có cơ sở đề khẳng định một cách dứt khoát rằng, dù cho bọn

bành trướng bá quyền Bắc- kinh câu kết với đế quốc Mỹ thực hiện những âm

mưu thâm độc như thế nào chống nước ta , nhân dân ta vẫn hoàn toàn có đủ

sức mạnh làm thất bại những âm mưu đó , bảo vệ vững chắc Tổ quốc ta và xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Hơn năm năm về trước , sau khi nhân dân ta đã đánh thẳng hai đế quốc

to là Pháp và Mỹ , có người còn lo ngại không biết nước ta có đủ sức đương

đầu với cuộc xâm lược của chủ nghĩa bành trưởng đại Hán tộc hay không ?

Họ nói rằng ta có thể đánh thẳng Pháp và Mỹ vì Pháp và Mỹ ở xa , phải vượt

biền mới đến được nước ta ; ta đánh giặc trên đấ! của mình, cho nên ta có thể

đánh thắng được Pháp và Mỹ . Trung-quốc ở sát nước ta , liền núi liền sông với

ta, có đường biên giới chung với ta hàng nghìn ki lô mét ; tuy Trung-quốc

không hiện đại bằng Pháp và Mỹ , nhưng Trung-quốc lại có dân đông, quần

nhiều : nếu Trung-quốc lấy người mà dây , dùng “ chiến tranh biên người mở

cuộc tiến công xâm lược ào ạt thì liệu chúng ta có đủ sức chống lại không ?

༥

Điều lo ngại đó cũng có một phần căn cứ nhưng là không đúng vì không

nhìn thấy chỗ yếu cơ bản của chủ nghĩa bành trướng bá quyền đại Hán tộc,

cũng như không nhìn thấy chỗ mạnh cơ bản của dân tộc Việt-nam ta . Chỗ yếu

cơ bản của bọn bành trưởng bá quyền Bắc-kinh là tính chất phi nghĩa của

cuộc chiến tranh xâm lược của chúng. Do tính chất phi nghĩa của cuộc

chiến tranh của chúng cho nên chúng bị nhàn dân trong nước chúng phản đối :

quân đội của chúng cũng không chịu đi làm bia đỡ đạn cho chúng ; nhân dân

thế giới cũng kiên quyết phản đối chúng . Nội bộ chúng chia rẽ ; chúng gầm ghè

thanh toán lẫn nhau. Vì vậy , chúng đông mà không mạnh . Còn cái gọi là « kiều

chiến tranh biên người mà bọn bành trưởng bá quyền Bắc-kinh thường dưa ra

4



đề hù dọa thiên hạ , thì cách đây gần 80 năm Lê - nin đã vạch rõ chỗ yếu cơ bản

của hiều chiến tranh đó : “ Trong thời đại sử dụng vũ khí bắn nhanh cỡ nhỏ,

• trọng pháo cơ giới , thuyền hạm trang bị kỹ thuật phức tạp , trong thời đại dùng

đội hình tản khai trong các cuộc chiến đấu ở trên bộ, – trong thời đại như thế

thì chẳng có sự dẻo dai nào, chẳng có thể lực nào, chẳng có hình thức chiến

đấu ồ ạt tập trung đông người nào có thể đem lại ưu thế được .” (1 ). Ngày nay

vũ khí và kỹ thuật chiến tranh phát triển gấp bội thời Lê-nin , cho nên câu nói

đó của Lê- nin lại càng đúng. Chiến thắng của quân và dân Việt -nam hồi đầu

năm 1979 đối với “ kiều chiến tranh biển người ) của bọn bành trưởng bả quyền

Trung-quốc là bằng chứng về sự đúng đắn của luận điềm đó của Lê- nin .

•

Về phía ta , ta có chỗmạnh cơ bản là tính chất chính nghĩa của cuộc

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Do tinh chất chính nghĩa

của cuộc chiến tranh của ta mà ta có sức mạnh của quân và dân một ý chí . Toàn

Đảng , toàn quân , toàn dân ta đoàn kết nhất trí , sẵn sàng chiến đấu và chiến

đấu dũng cảm chống ngoại xâm đề bảo vệ Tổ quốc . Chúng ta có sức mạnh tổng

hợp của một nước hoàn toàn độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa . Chúng ta

có đường lõi cách mạng đúng đắn và sáng tạo . Chúng ta có sức mạnh của nền

chuyên chính vô sản và chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa . Chúng ta có

sứcmạnh đoàn kết của ba dân tộc anh em trên bán đảo Đông-dương . Chúng ta

có sức mạnh của ba dòng thác cách mạng trên thế giới . Chúng ta có sức mạnh

của khối đoàn kết giữa nước ta và Liên-xô cùng các nước khác trong cộng đồng

xã hội chủ nghĩa . Chúng ta có sức mạnh của sự đồng tình và ủng hộ của nhân

dân thế giới , kẻ cả nhân dân Trung -quốc . Với sức mạnh tổng hợp đó nhân dân

ta nhất định đánh thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào đề bảo vệ vững chắc Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta . Điều này đã được chứng minh bởi thực

tế sinh động trong năm năm qua . Chúng ta không những đã đánh thẳng hiều chiến

tranh biên người của bọn bành trướng bá quyền Trung -quốc mà còn đã và đang

làm thất bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chúng . Thực tế năm năm

qua chứng tỏ rằng , dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng , nhân dân ta hoàn toàn

có đủ sức mạnh đánh thắng bất cứ kiều chiến tranh xâm lược nào của bọn bành

trưởng bá quyền Bắc - kinh đề bảo vệ Tổ quốc của chúng ta .

Tập đoàn phản động theo chủ nghĩa Mao trong giới cầm quyền Trung-quốc

là kẻ thù nguy hiểm trực tiếp hiện nay của nhân dân ta . Chủ nghĩa để

quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ là kẻ thù cơ bản và lâu dài của cách mạng

nước ta và cách mạng thế giới . Nhân dân ta nêu cao cảnh giác , sẵn sàng chiến

đấu , kiên quyết đánh bại mọi âm mưu và hành động xâm lược của bọn bành

trưởng bá quyền Trung -quốc câu kết với đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

thân yêu của mình và làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Lào và nhân

dân Cam -pu -chia anh em . Bằng cuộc chiến đấu của mình , nhân dân ta góp phần

tích cực bảo vệ độc lập dân tộc, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á , góp

phần vào sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ hòa bình của nhân dân thế

giới , kề cả nhân dân Trung- quốc .

Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế , chúng

ta ra sức làm tròn hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa . Ra sức phát

(1 ) V.I. Lê-nin : Hải cảng Lữ thuận thất thủ - » Toàn tập , Nxb Tiến -bộ . Mát -xcơ - va ,

1979, tập 9 , Ir 191 – 192 .
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triển sản xuất, làm cho đất nước ta mạnh lên trong mọi hoàn cảnh , chủng la

làm thất bại âm mưu củađịch hòng khiến cho nước ta suy yếu và sụp độ ; đồng

Thời tạo nên sức mạnh vật chất đề đánh thắng chiến tranh xâm lược quy mô

lớn của địch nếu chúng liều lĩnh gây ra . Có phát triển sản xuất chúng ta mới

có điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân ta , phát huy tính ưu việt của chủ

• nghĩa xã hội , khiến cho nhân dân ta gắn bó thiết tha với chế độ xã hội chủ

nghĩa , sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chế độ tốt đẹp của chúng ta .

Đi đôi với phát triển sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta ra sức

xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh , nâng cao chất lượng các lực

lượng vũ trang,luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , chủ động ứng phó

với mọi tình huống .

Kỷ niệm lần thứ năm đánh thắng quân Trung-quốc xâm lược , chúng ta

hãy đánh giá đúng cục diện cách mạng nước ta năm năm qua , thấy rõ những

thắng lợi to lớn của ta và những thất bại nặng nề của địch , thấy rõ âm mưu

đen tối của địch và nhiệm vụ vẻ vang của ta , tăng cường đoàn kết , ra sức phấn

đầu, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiến lên mạnh mẽ và vững chắc .

Hồ Chủ tịch đã nói : “ Không có gì quý hơn độc lập tự do ”. Tuân theo

lời dạy đỏ của Hồ chủ tịch , chúng ta hãy nêu cao cảnh giác , sẵn sàng chiến đấu

và chiến đấu dũng cảm, đánh bại mọi âm mưu và hành động xâm lược của kẻ

thù , bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do mà dân tộc ta đã tốn biết bao xương

máu mới giành được .

Tất cả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh

phúc của nhân dân .
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ĐỒNG CHÍ IU.V.AN-ĐRÔ-PỐP TỪ TRẦN

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT -NAM, QUỐC HỘI . HỘI ĐỒNG NHÀ

NƯỚC VÀ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT - NAM

B

AN chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam , Quốc hội , Hội

đồng Nhà nước , Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt-nam vô cùng đau đớn báo tin cho toàn Đảng và toàn

dân Việt-nam :

Đồng chí Iu -ri Vla -đi-mi-rô -vích An -drô -pŐp, Tổng Bí thư Ủy ban trung

ương Đảng cộng sản Liên - xô , Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên -xô

đã từ trần hồi 16 giờ 50 phút ngày 9 tháng 2 năm 1984 tại Mát- xcơ -va .

Tên tuổi và những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí lu . V An -drô-

pốp gắn liền với những thắng lợi to lớn của đất nước xô viết trong việc phát

triển nền kinh tế quốc dân và nâng cao phúc lợi của nhân dân , tăng cường

khả năng quốc phòng của Liên -xô và sự nghiệp bảo vệ hòa bình trên trái đất .

Đồng chí lu . V. An -đrô -pốp đã đặc biệt chăm lo việc củng cố sự thống nhất

và tình đoàn kết của cộng đồng xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản

quốc tế

Đồng chí Iu . V. An -đrô- pốp mặt đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng

cộng sản Liên -xô và nhân dân xô viết , đối với toàn Đảng , toàn đàn ta và cả

loài người tiến bộ.
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LỜI ĐIẾU

CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, QUỐC HỘI,

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VÀ

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỒ QUỐC VIỆT-NAM

Thưa các đồng chí và đồng bào thân mến,

U -RI VLA-ĐI- MI-RÔ -VÍCH AN -ĐRÔ -PỐP, người đồng chí kính mến của

chúng ta không còn nữa !

Đó là tôn thất to lớn đối với Đảng cộng sản và nhân dân xô viết cũng

như đối với Đảng cộng sản và nhân dân Việt-nam , đối với những người cộng

sản và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và cả loài người tiến bộ .

Đồng chí Iu . V. An -đrô-pop qua đời , Đảng cộng sản Liên -xô, Nhà nước

xô viết và nhân dân Liên -xô anh em mất một nhà lãnh đạo kiệt xuất , phong

trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc và nhân

dân thế giới mất một nhà hoạt động lỗi lạc , một chiến sĩ kiên cường đấu

tranh cho những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản và hòa bình trên

toàn thế giới , Đảng ta và nhân dân ta mất một người đồng chí, một người bạn

lớn mà tất cả chúng ta biết bao kính trọng và quý mến .

Cuộc đời hoạt động lâu dài và phong phú, đầy nghị lực và tài năng của

đồng chí lu . V. An -drô-pop gắn liền với những thắng lợi và sự lớn mạnh của

Liên -xô , với công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa phát

triển , bước quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản .

Trên cương vị là Tòng bi thư Ủy ban Trung ương Đảng và Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên xô , đồng chí Iu . V. An -đrô-pốp cùng bộ

tham mưu chiến đấu : Ủy ban Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng cộng sản

Liên -xô , đã đem hết tinh thần và nghị lực tiếp tục thực hiện nghị quyết của

Đại hội lần thứ 26 Đảng cộng sản Liên -xô, thực hiện những chính sách và

biện pháp có tầm quan trọng to lớn , giải quyết nhiều vấn đề mới về lý luận

và thực tiễn của việc hoàn thiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phát

triển nhằm không ngừng củng cố sự hùng cường về kinh tế và quốc phòng

của đất nước Xô viết , nàng cao phúc lợi của nhân dân Liên-xô .
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Đồng chí Iu . V. AN - ĐRÔ - PỐP

( 1914 - 1984)



Trung thành với chính sách đối ngoại hòa bình do V.I.Lê -nin vĩ đại vạch

ra , vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Cương lĩnh hòa bình cho

những năm 80 của Đảng cộng sản Liên -xô , đồng chi lu . V. An -đrô -pðp đã đưa

ra nhiều sáng kiến mới hết sức quan trọng , động viên mạnh mẽ nhân dân thế

giới đấu tranh chống chính sách hiếu chiến của đế quốc Mỹ, vì hòa bình và

an ninh của các dân tộc , vì cuộc sống yên vui của mọi người trên hành tinh

chúng ta . Cùng với Đảng cộng sản và Nhà nước xô viết , đồng chí đã có những

đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự thống nhất và tình đoàn kết của các

nước xã hội chủ nghĩa anh em , của phong trào cộng sản và công nhân quốc

tế , cũng như trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc vì độc

lập , tự do .

Thưa các đồng chí ,

Là người bạn lớn của nhân dân Việt-nam , đồng chi Iu . V. An -đrô -pop đã

có những cống hiến to lớn vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị vĩ

đại , tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng , hai Nhà

nước và nhân dân hai nước Liên -xô - Việt-nam . Chúng ta mãi mãi ghi nhớ

những lời tuyên bố của đồng chí trong buổi tiếp đồng chí Tổng bí thư Lê -Duần

ngày 29 tháng 7 năm 1983 khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ , sự giúp đỡ to lớn

của Đảng , Chính phủ và nhân dân Liên -xô trên cơ sở những nguyên tắc của

chủ nghĩa Mác Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản , đối với sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta .

Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh kính mến , toàn Đảng , toàn

dân ta nguyện đem hết sức mình vun đắp cho tình hữu nghị và tình đoàn

kết cách mạng Việt Xô đời đời bền vững, coi đó là nghĩa vụ , là tình cảm ,

là sự nghiệp cao cả của mình .

--

--

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng : Đáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng

cộng sản , Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao và Hội đồng Bộ trưởng Liên-xô , những

người cộng sản và toàn thể nhân dân Liên-xô đoàn kết chặt chẽ chung quanh

Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Liên -xô , đứng đầu là đồng chí Côn-xtan-

tin U -xti-nô -vich Tréc -nen -cô , nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước

xô- viết , kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí lu . V. An -đrô- pốp ,

thực hiện thắng lợi nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ 26 Đảng cộng sản

Liên -xô , hoàn thành thắng lợi các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và kỹ

thuật của chủ nghĩa cộng sản , vì sự hùng mạnh của đất nước Xô viết , vì sự

nghiệp hòa bình và sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới .

Thưa các đồng chí và đồng bào thân mến ,

Toàn Đảng , toàn dân ta vô cùng đau đớn và thương tiếc . kinh cần

nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí lu . V. An -đrô -pốp .

Tên tuổi và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí sống mãi trong lòng những

người cộng sản và nhân dân Liên -xô , sống mãi trong lòng những người cộng

sản và nhân dân Việt-nam ; sống mãi trong lòng những người cộng sản và

nhân dân tiến bộ toàn thế giới .
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PHÁT HUY SỨC MẠNH LÀM CHỦ

THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH

XÃ HỘI NĂM 1984

TẬP THỀ ,

KINH TẾ –

BA năm 1981 – 1983 , quán triệt nghị

quyết Đại hội thứ V của Đảng

và các nghị quyết Hội nghị Ban chấp

hành trung ương Đảng , nhân dân ta

đã giành được thắng lợi to lớn trong

việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến

lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Nền kinh tế từ thể sút kém trong

những năm 1979 – 1980 đang chuyên

biến theo hướng đi lên , ổn định từng

mặt , tạo tiền đề cho những bước phát

triển mới .

Sản xuất nông nghiệp , công nghiệp

và thu nhập quốc dân mỗi năm một

tăng đánh dấu một bước tiến quan

trọng trong quá trình ổn định tình

hình kinh tế – xã hội, tăng cường

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa . Tiến

bộ nồi bật là trong sản xuất lương

thực . Nếu như trong các năm 1976 –

1980, mỗi năm sản lượng lương thực

chỉ tăng khoảng 20 vạn tấn , thì ba

năm qua , mỗi năm tăng bình quân

gần 1 triệu tấn . Nhiều địa phương

đã có tiến bộ rõ về thâm canh , tăng

năng suất lúa . Phong trào thi đua đạt

năng suất 8-10 tấn trên địa bàn

huyện đang phát triển . Tiến bộ này

dã chỉ rõ khả năng thâm canh tăng

năng suất lúa còn rất lớn của nông

nghiệp nước ta .

Nhờ sản xuất phát triển và do tác

động của những chính sách mới ban

hành , khối lượng lương thực do Nhà

nước thu mua được cũng tăng đáng

kề . Những năm trước , bình quân mỗi

năm chỉ được khoảng 2 triệu tấn ;

trong ba năm qua , bình quân mỗi

năm đã thu mua dược 3,1 triệu tấn .

Nhờ vậy , từ năm 1983 , chúng ta đã

không phải nhập khẩu lương thực và

cơ bản tự trang trải được nhu cầu tối

thiều về lương thực trong phạm vi cả

nước . Thắng lợi về mặt này chỉ ra

triển vọng không những chúng ta có

thể sản xuất đủ ăn , mà còn có thể có

dự trữ .

Cùng với sản xuất lương thực , việc

trồng cây công nghiệp , chăn nuôi,

nghề rừng , nghề cá đã có đà phát

triển tốt .

Sản xuất công nghiệp gặp nhiều

khó khăn về năng lượng , nguyên liệu

và phụ tùng , nhưng nhiều xí nghiệp

đã phát huy tinh thần chủ động , sáng

tạo , khai thác các tiềm năng , thực

hiện hợp tác , liên kết kinh tế , khắc

phục dược một phần khó khăn , duy

trì và phát triển được sản xuất, bảo

đảm một phần đời sống cho công

nhân . Giá trị sản lượng công nghiệp

và tiểu công nghiệp , thủ công nghiệp

năm 1983 đã tăng khá so với năm 1980 .
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Giao thông vận tải có chuyền biến

tốt trong tổ chức quản lý , có tiến

bộ về vận tải hàng hóa và hành

khách .

Công tác xuất khẩu có bước tiến

rõ trong việc tăng kim ngạch hàng

xuất khẩu .

Thị trường nội địa bước đầu được

chấn chỉnh , nhất là thị trường lương

thực ; nhiều loại nông sản khác thu

mua được cũng khá .

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam-

bộ có những chuyển biến mới. Cải

tạo xã hội chủ nghĩa đối với công

thương nghiệp tư doanh đang được

chấn chỉnh .

Các hoạt động khoa học , kỹ thuật,

văn hóa , giáo dục , nghệ thuật được

chú ý đầy mạnh, góp phần quan

trọng vào sinh hoạt văn hóa và tinh

thần của nhân dân . Đã có một số điền

hình tốt về phát huy quyền làm chủ

tập thẻ , xây dựng đời sống văn minh ,

lành mạnh , về chăm sóc thương binh ,

gia đình liệt sĩ , trẻ em mồ côi , người

tàn tật .

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn

về nhiều mặt, thiên tai xảy ra liên

tiếp , bọn bành trướng bá quyền

Trung-quốc tiến hành cuộc chiến

tranh phá hoại nhiều mặt rất hiềm

độc , mà chúng ta đạt được những

thành tựu như trên là thắng lợi to

lớn . Thắng lợi ấy trước hết bắt nguồn

từ đường lối đúng đắn của Đảng ;

từ những đồi mới trong chính sách

kinh tế , trong công tác quản lý kinh

tế , làm cho người lao động hăng hái

sản xuất, gắn bó với sản phẩm làm

ra ; từ sự phấn đấu với ý thức làm

chủ tập thể và tinh thần tự lực , tự

cường của cả nước, của các ngành ,

các địa phương và cơ sở . Thắng lợi

ấy cũng là kết quả của quan hệ hợp

tác và sự giúp đỡ to lớn của Liên -xô

và các nước xã hội chủ nghĩa anh

em khác .

Tuy nhiên , thành tựu đạt được mới

chỉ là bước đầu , sự tiến bộ chưa đều

.

và chưa vững chắc ; nền kinh tế nước

ta vẫn còn trong tình trạng rất khó

khăn, có mặt rất gay gắt . Lương

thực mới bảo đảm nhu cầu tối thiều

về ăn cho người và một phần nhỏ

cho chăn nuôi, chưa đủ đáp ứng nhu

cầu to lớn về phát triển cây công

nghiệp trên quy mô lớn , cho việc mở

mang các vùng kinh tế mới . Sản lượng

màu tiếp tục giảm sút cũng làm cho

lương thực giảm đi mấy chục vạn tấn .

Nhận thức và chỉ đạo không đầy đủ

đối với cây công nghiệp là một thiếu

sót ảnh hưởng đến nguồn hàng xuất

khẩu . Chúng ta cũng còn có khuyết

điểm trong việc khai thác các khả

năng về thủy sản , nhất là tôm , cả

nước ngọt , cá nước lợ và về làm sản .

Đáng chú ý là nhiều sản phẩm quan

trọng , thiết yếu đối với sản xuất và

đời sống nhân dân tăng chậm hoặc

giẫm chân tại chỗ, nhất là điện , than ,

thuốc trừ sâu , phân bón , vải mặc,

thuốc chữa bệnh , v.v.

xuất , các chỉ

nhẹ , dẫn đến

hiệu quả sản

Trong quản lý sản

tiêu chất lượng bị xem

năng suất , chất lượng ,

xuất, xây dựng, vận tải và kinh doanh

nói chung còn thấp ; lãng phí vật tư,

hàng hóa khá phổ biến , có những vụ

nghiêm trọng . Cần thấy đây là một

khuyết điểm lớn , nhất là trong khi

nền kinh tế nước ta còn yếu kém , sản

phẩm chưa dồi dào . Phân phối, lưu

thông vẫn là lĩnh vực đang có nhiều

khó khăn hơn cả , Nhà nước chưa nắm

được phần lớn hàng , tiền , chưa làm

chủ được thị trường, giá cả . Thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa chưa thoát

ra khỏi lối làm ăn hành chính , bao

cấp , chưa vươn ra được đẻ phát huy

vai trò chủ đạo trên thị trường.

Khuyết điềm trong phân phối, lưu

thông đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời

sống nhân dân , nhất là công nhân

viên chức và lực lượng vũ trang .

Tình hình trên bắt nguồn từ nhiều

nguyên nhân khách quan và chủ

quan . Về mặt chủ quan , cần thấy rõ
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•

những khuyết điềm trong cơ chế quản

lý và kế hoạch hóa . Cơ chế này chậm

được đổi mới theo những phương

hướng mà Đảng ta đã xác định, không

bảo đảm cho các cấp cùng nhau thật

sự làm chủ đề động viên tốt hơn nữa

sức mạnh tổng hợp của Nhà nước và

của nhân dân , của cả trung ương và

địa phương ; do vậy , nhiều khả năng

trong tầm tay vẫn chưa được khai

thác .

Tinh hình và nhiệm vụ cách mạng

của cả nước ta hiện nay đòi hỏi sự

chuyền biến mạnh mẽ, toàn diện

hơn nữa của công cuộc phát triển

kinh tế - xã hội , quán triệt và thực

hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại hội

- thứ V của Đảng đã đề ra ,

--
Nhiệm vụ của hai năm 1984 1985

rất quan trọng và nặng nề : vừa phải

hoàn thành các mục tiêu của thời kỳ

1981 – 1985 , bảo đảm cơ bản ổn định

tình hình kinh tế và xã hội , vừa phải

tích cực chuẩn bị cho kế hoạch

1986-1990.

-

Việc thực hiện kế hoạch năm 1981

và năm 1985 phải gắn liền với việc

thực hiện phương hướng xây dựng

và phát triển kinh tế xã hội đến

năm 1990, tiếp tục quán triệt đường

lối chung , đường lối xây dựng nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng

được cụ thể hóa trong chặng đường

đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội, với nhiệm vụ hàng đầu

là đưa nông nghiệp một bước lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong

một cơ cấu công – nông nghiệp hợp

lý , nhằm thực hiện bốn mục tiêu về

kinh tế – xã hội tổng quát, chuẩn bị

điều kiện để đẩy mạnh công nghiệp

hóa trên quy mô lớn trong những

năm tiếp theo .

Để thực hiện nhiệm vụ đó , phải

phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường ,

tinh thần cách mạng tiến công , sức

mạnh làm chủ tập thể , thực hiện tốt

ba cuộc cách mạng ; động viên đến

mức cao nhất sức mạnh tổng hợp của

Nhà nước và nhân dân , của trung

ương và địa phương , thực hiện đầy

đủ quyền làm chủ của các cấp quản

lý , chế độ trách nhiệm và kỷ luật ,

chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và

tổ chức , phát động phong trào cách

mạng của quần chúng, đồng thời sử

dụng có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của •

Liên- xô và các nước xã hội chủ nghĩa

anh em khác.

Điều quan trọng bậc nhất là trong

hai năm 1984 – 1985 , phải có tiến bộ

rõ trong việc khai thác khả năng lao

động và đất đai , ngành , nghề và các

năng lực sản xuất hiện có . Phải đặc

biệt coi trọng năng suất , chất lượng ,

hiệu quả , lấy đó làm

đầu đề đánh giá

kinh tế .

tiêu chuẩn hàng

mọi hoạt động

Chúng ta tiếp tục thúc đầy sản

xuất nông nghiệp phát triển toàn

diện , coi đó là mặt trận hàng đầu ,

khai thác đến mức cao nhất tiềm

năng lao động và đất đai nhằm giải

quyết vững chắc vấn đề lương thực,

thực phẩm , chăn nuôi , phát triển

thật mạnh cây công nghiệp , tạo nguồn

nguyên liệu cho công nghiệp và lăng

nhanh hàng xuất khẩu . Thực tiễn đã

chỉ rõ , với đất đai và lao động, trong

điều kiện khí hậu nhiệt đới , chúng ta

có nhiều điều kiện để phát triển mạnh

cây công nghiệp , nhất là cây công

nghiệp ngắn ngày,coi cây công nghiệp

là một nguồn tạo ra phân bón , xăng

dầu , thuốc trừ sâu … phục vụ cho .

ngay bản thân nông nghiệp . Trong

năm 1984 và năm 1985 , cần chú trọng

những cây : lạc , đỗ tương , mia , thuốc

lá , đay ... và những cây dài ngày như

cao su , cà phê , chè , dừa ... vừa xây

dựng các vùng chuyên canh , vừa

trồng xen , trồng gối khắp nơi, với

phương châm « Nhà nước và nhân

dân cùng làm , trung ương và địa

phương cùng làm ; quốc doanh , tập
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thể và gia đình cùng làm » , đồng thời

chuẩn bị cho bước phát triển trên

quy mô lớn trong những năm sau .

Chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa

trong việc phát triển công nghiệp và

tiều công nghiệp , thủ công nghiệp .

Ưu tiên bảo đảm các điều kiện dễ

tăng nhanh sản lượng điện , than , đặc

biệt là tiết kiệm tiêu dùng , có chính

sách phân phối hợp lý để tận dụng

nguồn năng lượng hiện nay đang rất

hạn chế . Đẩy mạnh sản xuất phản

bốn ; thuốc trừ sâu , vật liệu xây dựng ,

phát triển cơ khí trước hết nhằm

phục vụ thâm canh và mở rộng diện

tích cây lương thực và các cây công

nghiệp . Phát triển một số ngành

cơ khí tiêu dùng phục vụ đời sống

nhân dân như : xe đạp , máy may,

quạt điện , đồng hồ ... Hết sức chú

trọng công nghiệp chế biến nông

sản , gần cơ sở chế biến với các vùng

sản xuất, nhất là trên địa bàn huyện

với quy mô vừa và nhỏ. Chú trọng

sản xuất hàng tiêu dùng , nhất là các

hàng thiết yếu như vải , giấy , đường ,

sữa , thuốc chữa bệnh và hàng xuất

khầu như chè , thuốc lá , rượu . Việc

phát triển công nghiệp đòi hỏi sắp

xếp lại sản xuất, sử dụng tốt năng

lực sản xuất , hiện có , nhất là của

công nghiệp quốc doanh , chú ý dầu

tư chiều sâu , tích cực tạo nguồn vật

tư , nguyên liệu từ nông sản , làm sản ,

thủy sản trong nước và đẩy mạnh

xuất khẩu , mở rộng các hình thức

hợp tác quốc tế đề có điều kiện nhập

thêm nguyên liệu , vật tư cần thiết.

Ra sức phát huy công suất của các

cơ sở sản xuất hiện có , đồng thời

xây dựng mới những cơ sở cần thiết

về công nghiệp nặng , như năng lượng ,

cơ khí, gang thép , điện tử , hóa chất,

vật liệu xây dựng .. nhằm từng bước

hình thành cơ cấu công –nông nghiệp

hợp lý . Tranh thủ mọi điều kiện đề

sớm khởi công xây dựng một số công

trình công nghiệp nặng có ý nghĩa theo

chốt của quá trình công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa .

Những yêu cầu to lớn của việc phát

triền nông nghiệp , công nghiệp , giao

thông vận tải ... cũng như của việc

phát triển văn hóa , xã hội đòi hỏi

tăng thêm quỹ tích lũy và tăng mức

đầu tư xây dựng cơ bản với nguồn

vốn của cả trung ương và địa phương ,

vốn tự có của các xí nghiệp và sự đóng

góp của nhân dân . Triệt để chống

lãng phí, mất mát vật liệu xây dựng,

bảo đảm chất lượng công trình , hạ

giá thành xây dựng .

Phân phối lưu thông đang là mặt

trận nóng bỏng. Bằng các biện pháp

kinh tế , hành chính và giáo dục tư

tưởng , Nhà nước phải nắm hàng,

nắm tiền , làm chủ thị trường và giá

cả , thực hiện thống nhất quản lý

phân phối và lưu thông các sản phẩm

hàng hóa chủ yếu , Nhà nước độc

quyền kinh doanh lương thực . Nhà

nước kế hoạch hóa việc phân phối

quỹ hàng hóa , tổ chức sự trao đổi

giữa công nghiệp và nông nghiệp

một cách có kế hoạch , chủ yếu là

thông qua hợp đồng hai chiều . Tăng

nhanh mọi nguồn thu , nhất là nguồn

thu từ kinh tế quốc doanh đề bảo

đảm các khoản chi cần thiết . Sắp xếp

lại các khoản chi cho phù hợp với

khả năng tài chính của ta . Từng bước

lập lại trật tự trên lĩnh vực giá cả .

Bằng các biện pháp dòng bộ , bảo

đảm thu nhập thực tế của cán bộ ,

công nhân , viên chức và lực lượng

vũ trang , giải quyết một bước những

nhu cầu bức thiết về đời sống nhân

dân.

Công tác xuất khâu cần được đầy

mạnh , nhất là xuất khẩu nông sản ,

lâm sản , hải sản , đi đôi với mở mang

các hoạt động kinh doanh dịch vụ ,

du lịch , kiều hối... đề thu hút ngoại

tệ , coi đây là một khâu có ý nghĩa

đặc biệt quan trọng đề bảo đảm các

càn đối của kế hoạch .
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Sự nghiệp phát triển kinh tế , văn

hóa , củng cố quốc phòng đòi hỏi tăng

cường hơn nữa giao thông vận tải

.heo hướng tiếp tục sắp xếp lại lực

lượng vận tải , phát triền vận tải

đường thủy, củng cố đường sắt , mở

rộng đường biển , tăng cường quản

lý nhằm khai thác tốt khả năng hiện

có , loại trừ các hiện tượng tiêu cực

Đây mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa ,

bảo đảm đến hết năm 1985 hoàn thành

cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh Nam-

bộ . Xóa bỏ ngay tư sản thương

nghiệp . Tổ chức sắp xếp lại tiêu

thương , chuyền một phần sang sản

xuất và các hoạt động dịch vụ .

Các hoạt động văn hóa , khoa học

kỹ thuật , giáo dục , y tế , ... cần được

phát triển thích ứng với những đòi

hỏi to lớn của công cuộc xây dựng

kinh tế , củng cố quốc phòng, xây

dựng con người mới , xây dựng lối

sống mới, văn minh , lành mạnh , tiết

kiệm ; đấu tranh để loại trừ văn hóa

nô dịch , phản động, đồi trụy , bài trừ

các hủ tục , mê tín dị đoan và các tệ

nạn xã hội .

-

Những nhiệm vụ to lớn và cấp bách

về kinh tế xã hội hai năm 1984

1985 chỉ có thể được thực hiện thắng

lợi bằng việc quán triệt hơn nữa

đường lối của Đảng , đổi mới mạnh

mẽ cơ chế quản lý kinh tế và kế

hoạch hóa . Quan trọng bậc nhất là

phát huy quyền làm chủ tập thể của

nhân dân lao động, khơi dậy tính

năng động và sức sáng tạo của hàng

triệu quần chúng nhân dân , dãy lên

phong trào cách mạng thật sự sôi nồi,

rộng khắp của quần chúng. Làm chủ

tập thể là sức mạnh lớn nhất đề đầy

mạnh cải tạo , xây dựng, sản xuất,

tiết kiệm , đề lập lại trật tự xã hội

chủ nghĩa trong phản phối lưu thông.

đề tiến hành cách mạng khoa học kỹ

thuật, xây dựng nền văn hóa mới ,

con người mới, đề bảo vệ Tổ quốc ,

giữ gìn an ninh chính trị và trật tự

an toàn xã hội.

Cơ chế quản lý kinh tế và kẽ

hoạch hóa cần được tiếp tục đòi mới ,

nhằm khuyến khích người lao động

hãng hải sản xuất , gắn trách nhiệm ,

quyền lợi của họ với kết quả lao

động cuối cùng ; các cấp quản lý cùng

nhau làm chủ trong sản xuất , kinh

doanh và tổ chức đời sống nhân dân ,

bảo đảm kỷ luật chặt chẽ , chế độ

trách nhiệm cụ thể và nghiêm ngặt ,

không ngừng mở rộng trận địa xã

hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực .

Việc phân cấp quản lý cần được

nhanh chóng hoàn thành , đề các cấp

tỉnh (thành phố ), huyện (quận ) thật

sự làm chủ trong các hoạt động sản

xuất kinh doanh , trước hết là trong

kế hoạch trong việc quản lý các cơ

sở kinh tế , vật tư , tài chính , lương

thực , xuất khẩu ... trên cơ sở bảo đảm

sự quản lý tập trung thống nhất của

trung ương . Cần nhấn mạnh rằng

chống hành chính quan liêu , bao cấp

không phải là buông lỏng sự tập trung

thống nhất của trung ương trong

quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .

Tiếp tục soát xét lại , bổ sung và

cải tiến các chính sách kinh tế (như

giá cả , đầu tư , tài chính , tín dụng ,

xuất nhập khẩu , thu mua...) , đề các

chính sách phát huy mạnh mẽ hơn

nữa tác dụng khuyến khích sản xuất

phát triển theo hướng kế hoạch Nhà

nước. Tiếp tục hoàn chỉnh chế độ

quản lý xí nghiệp quốc doanh theo

hưởng mở rộng quyền chủ động trong

sản xuất , kinh doanh , quyền tự chủ

về tài chính của xí nghiệp . Cải tiến

và hoàn thiện chế độ quản lý hợp tác

xã tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp ,

hợp tác xã nông nghiệp. Chú trọng

hoàn chỉnh chế độ khoán sản phẩm

đến nhóm và người lao động trong

nông nghiệp .

Công tác kế hoạch hóa kinh tế quốc

dân được tiến hành ở ba cấp cơ bản :

(Xem tiếp trung 26 )
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Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng Điện biên phủ n" và

HÃY VẤN ĐỀ NGHỆ THUẬT QUAN SU

trong chiến cuộc Đông – Xuân

1953 – 1954 và chiến dịch

Điện - biển - phủ རྒྱུན་ སྒོ་

#

1

HOÀNG - VĂN THÁI
·

1

1 .

TR
ẢI qua 7 năm đầu của cuộc

kháng chiến chống Pháp , quân

và dân ta đã liên tiếp làm thất bại

các kế hoạch chiến lược của dịch ,

từ kế hoạch đánh nhanh giải quyết

nhanh ( 1945 – 1947 ), kế hoạch bao

vây biên giới , mở rộng phạm vi

chiếm đóng ở trung du và đồng bằng

Bắc -bộ ( 1948 – 1950) đến kế hoạch

giành lại quyền chủ động chiến lược

(1951 1952).

Bước sang năm thứ 8, cục diện

chiến tranh đã phát triển ngày càng

có lợi cho ta . Ba thứ quân của ta đã

lớn mạnh và luôn giữ thế chủ động .

Những triển vọng vô cùng tốt đẹp về

thắng lợi đã mở ra trước mắt nhân

dàn ta .

Vào cuối năm 1952 , mặc dù thực

dân Pháp được Mỹ viện trợ hai phần

ba chi phí chiến tranh, mặc dù quân

số của chúng ở Đông-dương đã lên

tới 38 vạn tên , thực dân Pháp vẫn

ngày càng làm vào thế bị động phòng

ngự , nhất là trên chiến trường chính

là Bắc-bộ . Trước sự lớn mạnh của

quân đội chủ lực ta , địch phải dùng

hình thức phòng ngự mới, co cụm

lại thành tập đoàn cứ điểm .

Đề cứu vãn tình thể , mùa hè năm

1953 , Pa -ri cử tướng Na -va sang

Đông-dương hòng « tìm một lối thoát

danh dự ».

Được sự đồng tình của giới cầm

quyền Pháp – Mỹ, Na-va đề ra một

kế hoạch chiến lược quy mô lớn

nhằm giành lại thế chủ động chiến

lược , giành một thắng lợi quân sự

có ý nghĩa quyết định trong một

thời gian tương đối ngắn.

Kế hoạch chiến lược của Na-va

gồm hai bước. Trước hết là giữ thế

phòng ngự chiến lược ở miền Bắc
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trong Đông – Xuân 1953 – 1954 , thực

hành tiến công chiến lược ở miền

Nam, đồng thời ra sức phát triển

thêm quân ngụy , xây dựng một đội

quân cơ động lớn mạnh . Với khối

quân cơ động đã được xây dựng và

tập trung , mùa khô 1954 – 1955 sẽ

chuyển sang tiến công chiến lược

trên chiến trường Bắc- bộ , giành lấy

thắng lợi quân sự to lớn , buộc đối

phương phải điều đình trong những

diều kiện có lợi cho Pháp – Mỹ .

Giới cầm quyền Pháp – Mỹ đặt

nhiều hy vọng vào kế hoạch Na - va .

Càng triển khai kế hoạch đó, họ

càng thêm lạc quan và tin tưởng.

Pa -ri chấp thuận đưa thêm quân

tăng viện sang Đông -dương . Oa -sinh-

tơn viện trợ cấp tốc cho Pháp gần

100 triệu đô la , nhiều trang bị quân

sự và cử các phái đoàn tướng lĩnh

sang đôn đốc thực hiện kế hoạch .

Với kết quả tăng nhanh viện trợ cho

Pháp , đến năm 1954, Mỹ đã đảm nhận

trên 78 % chi phí chiến tranh của

Pháp ở Đông dương .

Kế hoạch Na-va là một kế hoạch

chiến lược lớn , được thực hiện với

tinh thần kiên quyết hơn chính sách

« lấy chiến tranh nuôi chiến tranh ,

dùng người Việt đánh người Việt » đã

từng được áp dụng những năm trước .

Trước hết Na -va ra sức xây dựng

khối quân cơ động chiến lược mạnh

làm công cụ chủ yếu để giành lại thế

chủ động . Bước vào Thu Đông 1953 ,

Na-va đã nâng tổng số binh lực lên

45 vạn , đã xây dựng được trên 80 tiêu

đoàn cơ động chiến lược . Vừa xây

dựng lực lượng cơ động, Na -va vừa

mở nhiều cuộc hành quân càn quét

hòng « bình định , vùng địch kiềm

soát đề vét người vét của . Hắn còn mở

cuộc tiến công lớn ra vùng giáp giới

Ninh -binh – Thanh-hóa hòng phá kế

hoạch tiến công của ta mà chúng phán

đoán là nhằm hướng đồng bằng

Bắc-bộ.

Trước âm mưu chiến lược mới của

địch, vấn đề đặt ra đối với quân và

dân ta là phải kiên quyết đập tan kế

hoạch Na -va , làm sụp đồ ý chí xâm

lược của thực dân Pháp , đánh mạnh

vào âm mưu kéo dài và mở rộng

chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Nhìn lại cả quá trình triển khai kế

hoạch chiến lược của địch và quá

trình thực hiện chủ trương chiến

lược của ta trong chiến cuộc Đông –

Xuân 1953–1954 , ta thấy nồi lên tình

hình thực tế sau đây :

Một là trong khi Na - va ra sức tập

trung lực lượng , xây dựng khối quân

cơ động chiến lược mạnh thì ta liên

tiếp mở một loạt chiến dịch tiến công

trên nhiều hướng chiến lược hiểm

yếu mà địch tương đối sơ hở , tiêu

diệt một bộ phận quan trọng lực

lượng dịch , đồng thời buộc chúng

phải phân tán binh lực , làm phá sản

ý đồ tập trung quân của địch , làm

thất bại một bước quan trọng kể

hoạch Na- va .

Hai là , Điện-biên -phủ không nằm

trong dự kiến hành quân ban đầu của

địch , nhưng do hoạt động của quân

ta cho nên Điện -biên -phủ dần dần trở

thành trung tâm tác chiến của kế

hoạch Na -va . Còn đối với ta , Điện-

biên -phủ do ý đồ chỉ đạo chiến lược

của ta đã trở thành nơi xảy ra trận

quyết chiến chiến lược làm thất bại

cố gắng quân sự cao nhất của đế

quốc Pháp và can thiệp Mỹ ,

Nét đặc sắc về nghệ thuật chỉ đạo

chiến tranh của ta trong chiến cuộc

Đông – Xuân 1953–1954 mà đỉnh cao là

chiến dịch Điện -biên -phủ là Đảng ta

đã xác định đúng phương hướng

chiến lược , chỉ đạo vận dụng nghệ

thuật chiến dịch và các phương pháp

chiến thuật phù hợp với lực lượng so

sánh giữa ta và địch , phù hợp với

trình độ tác chiến của bộ đội ta lúc

đó , tạo được thế và lực mạnh đề giành

thắng lợi có ý nghĩa quyết định
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I - Về chỉ đạo chiến lược .

Sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn

của Đảng ta mùa khô 1953 – 1954 thế

hiện trong việc xác định chiến trường

rừng núi là phương hướng tiến công

chiến lược chủ yếu trong Thu Đông

1953, trong việc chọn điểm quyết

chiến chiến lược sa u khi địch

chiếm đóng Điện -biên -phủ và việc

động viên sức mạnh của toàn dân

đề biến các chủ trương chiến lược

trên dây thành hiện , thực thắng lợi .

Ngay từ đầu năm 1953, tại hội nghị

thứ 4, trên cơ sở phân tích một

cách sâu sắc và khoa học hình thái

chiến tranh chung , Trung ương Đảng

đã sớm xác định phương hưởng chiến

lược trong Thu Đông .

Một đặc điểm của cục diện chiến

tranh bước sang năm 1953 là tình hình

phát triển không đều của lực lượng

vũ trang là trên ba chiến trường Bắc ,

Trung , Nam . Ở Bác-bộ, ba thứ quân

phát triển mạnh , nhất là bộ đội chủ

lực ( 1 ) . Trong khi đó , ở Trung bộ và

Nam -bộ , lực lượng phát triển không

đều , chủ lực phát triển chậm . Điều đó

giải thích vì sao đại bộ phận quân

chủ lực của địch đã dần dần

trung ra Bắc bộ , còn trên các chiến

trường khác , chúng có nhiều sơ hở .

tập

Tại Bắc -bộ , địch đã tập trung 47 %

tổng số binh lực (130/281 tiểu đoàn )

trong đó có 44 tiểu đoàn cơ động chiến

lược , tức - 52 % tổng số lực lượng cơ

động trên toàn chiến trường Đông-

dương (44/81 tiểu đoàn ). Phần lớn số

quân này được tập trung ở đồng bằng ,

còn trên chiến trường rừng núi , lực

lượng của chúng tương đối yếu hơn .

Trên chiến trường Bắc-bộ , nơi đối

đầu chủ yếu giữa hai khối quân chủ

lực của ta và của địch , bộ đội chủ

lực của ta chỉ bằng 69 % so với dịch

(90/130 tiểu đoàn ), trong đó tỷ lệ lực

lượng cơ động chiến lược là địch

1 , ta 1,2 (1154 tiểu đoàn ). So sánh lực

lượng trên dây cho thấy ta chưa

giành được ưu thế quân sự trên chiến

trường chính .

Từ thực tế đó , vấn đề đặt ra là

trong Thu Đông 1953 , hướng tiến công

chiến lược của bộ đội chủ lực nên

chọn ở đâu , chiến trường rừng núi

hay đồng bằng ? Mặc dù yêu cầu

khách quan của cuộc kháng chiến

lúc này phải tiến tới đánh lớn ở đồng

bằng , nhưng rõ ràng là trước mắt , so

sánh lực lượng chưa cho phép ta thực

hiện được ưu thế binh lực , hỏa lực

trong một chiến dịch tiến công ở đồng

bằng , nơi địch tập trung quân và là

“ chỗ rắn » của chúng .
་

Kinh nghiệm các chiến dịch trung

du và đồng bằng năm 1951 đã chứng

tỏ : với một mức độ tập trung binh

lực nhất định , ta chỉ thực hiện được

ưu thế tuyệt đối trong một thời gian

ngắn . Đến khi địch tăng viện , nhanh

chóng đưa thêm lực lượng cơ động

đến đối phó thì ta lại gặp nhiều khó

khăn trong việc tiếp tục phát triển

cuộc tiến công . Trong khi đó , trên

chiến trường rừng núi , thế bố trí của

dịch tương đối phân tán , khả năng sử

dụng pháo binh , không quân cũng

như khả năng tiếp tế tăng viện bằng

cầu hàng không rất bị hạn chế . Chiến

trưởng rừng núi lại là địa bàn ta có

nhiều khả năng thực hiện và giữ

vững ưu thế binh lực trong suốt chiến

dịch tiến công , có nhiều điều kiện

thuận lợi hơn để giành thắng lợi có ý

nghĩa chiến lược .

Xuất phát từ tinh hinh trên đây và

để phá tan âm mưu tập trung quân

của dịch , tại hội nghị Trung ương

tháng 1-1953 , Hồ Chủ tịch đã chỉ ra

phương hướng chiến lược trong Thu

Đông là : « tạm thời tránh chỗ mạnh ,

( 1 ) Tại chiến trường chính Bắc-bộ ta đã có

90 tiểu đoàn trong tồng số 110 tiêu đoàn chủ

lực trong đó có 54 tiểu đoàn cơ cộng thuộc 6

đại đoàn dự bị chiến lược .
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đánh chỗ yếu » đề phân tán lực lượng

địch và tiêu diệt sinh lực địch , mở

rộng vùng tự do » ( 2) Hội nghị Trung

ương khẳng định : “ Do phương hướng

chiến lược này , quân đội ta phải đánh

địch ở những nơi địch sơ hở , đồng

thời phải hoạt động mạnh trong

vùng sau lưng địch . Bất kỳ miền núi

hay đồng bằng, quân ta phải chuẩn bị

đánh những lực lượng , những cứ

điểm ngày càng mạnh của địch » (3 ) .

Dựa vào phương hướng chiến lược

đã được Trung ương xác định , Tông

quân ủy đề ra phương án tác chiến

Thu Đông mà nội dung chủ yếu là :

– Chọn chiến trường Tây -bắc làm

hưởng tiến công chiến lược chính ,

nhằm giải phỏng Lai- châu và phát

triển sang hướng Thượng Lào ;

- Đây mạnh hoạt động phối hợp

trên chiến trường Lào , Tây nguyên

đề tiêu diệt lực lượng địch , mở rộng

vùng giải phóng và buộc địch phải

phân tán khối chủ lực của chúng ;

Đây mạnh cuộc đấu tranh chính

trị , binh vận và chiến tranh du kích

trong vùng sau lưng địch . Một bộ

phận chủ lực dùng hình thức hoạt

động phân tán đề tiêu diệt từng bộ

phận sinh lực địch , giúp cho vùng

địch hậu hoạt động đều khắp ;

-

- Sẵn sàng lực lượng và kế hoạch

tiêu diệt dịch nếu chúng đánh ra vùng

tự do .

Thực hiện phương án tác chiến trên

đây trong đợt I của chiến cuộc Đông-

Xuân , bằng một loạt chiến dịch tiến

công trên những hướng chiến lược

quan trọng địch tương đối yếu , ta đã

tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực

lượng địch ( trên hai vạn tên , trong

đó có nhiều đơn vị tinh nhuệ ), giải

phóng nhiều vùng đất đai có ý nghĩa

chiến lược ở Tây -bắc , Bắc Tây-

nguyên và trên chiến trường Lào ,

đồng thời đã buộc địch phải phân tán

khối quân cơ động chiến lược của

chúng trên nhiều hướng (4 ). Riêng

khối quân cơ động của dịch tập trung

ở đồng bằng Bắc-Lộ (chỉ còn lại chừng

20 tiểu đoàn ) đang bị giằng xé đề đối

phó với chiến tranh du kích . Lực

lượng cơ động của địch bị phân lớn

đến mức độ không còn giữ được vai

trò cơ động nữa .

Hoạt động của ta trong đợt I chiến

cuộc Đông- Xuân đã làm cho kế hoạch

tập trung khối quân cơ động chiến

lược của Na -va bước đầu bị phá sản ,

đã vô hiệu hóa công cụ chiến lược

chủ yếu là khối quân cơ động chiến

lược ngay trong quá trình nó đang

hình thành và dồn địch vào thế hoàn

toàn bị động.

Một thành công quan trọng khác

của Đảng trong chỉ đạo chiến lược là

chọn điềm quyết chiến chiến lược, xác

định mục tiêu chiến lược chủ yếu sau

khi địch chiếm đóng Điện -biên -phủ .

Phát hiện một đơn vị chủ lực của

ta tiến quân lên Tây -bắc . Na -va vội

vã ném quân xuống cánh đồng Mường-

thanh hòng chặn đường tiến quân của

ta sang Thượng Lào. Sau đó , hẳn hạ

quyết tâm tăng cường lực lượng , xây

dựng Điện -biên phủ thành một tập

đoàn cứ điểm mạnh , một « siêu Na-

sån »
» hòng tiêu diệt chủ lực ta trên

một chiến trường chúng đã lựa chọn

và chuẩn bị sẵn . Từ chỗ chủ trương

tránh giao chiến lớn với chủ lực ta

trên chiến trường Bắc- bộ trong mùa

khô 1953 , đến chỗ bị động đưa quân

lên Điện- biên -phủ đề chấp nhận giao

chiến ; từ chỗ Điện -biên -phủ không

có trong kế hoạch ban đầu đến chỗ

chiến trường này trở thành điểm trung

tâm của kế hoạch chiến lược , như

vậy rõ ràng Na - va bị động một bước

nghiêm trọng về chiến lược .

( 2 ) và ( 3 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4

của BCHTƯ ĐLĐVN (25–3 ).1-1953 ), Văn

kiện quân sự của Đảng Nxb Quân đội nhân

dân , Hà - nội , 1977 , tập 3 , tr . 380 .

( 4 ) Đồng bằng Bắc bộ , Điện -biên phủ . Xê .

nô , Pác - xẽ , Plây - cu và nam Tây -nguyên .

Luông Pra băng và Mường- sài .
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Ngay sau khi địch chiếm đóng

Điện -Điên -phủ , một vấn đề có tầm

chiến lược quan trọng được đặt ra là

tập trung đại bộ phận chủ lực mở

cuộc tiến công vào Điện -biên -phủ ,

tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch

hay tiếp tục bao vây giam chân quân

dịch ở đây , tạo điều kiện cho quân

ta tiếp tục tiêu diệt địch trên các

chiến trường khác .

Phân tích tình hình lúc bấy giờ ,

Bộ chính Trị trung ương Đảng ta nhận

thấy quân đội ta cần phải tiêu diệt

tập đoàn cứ điểm Điện -biên -phủ thi

mới mở ra con đường phát triển của

bộ đội , thúc đẩy cuộc kháng chiến

tiến lên , mới làm thất bại kế hoạch

Na -va , đập tan âm mưu kéo dài và

mở rộng chiến tranh của đế quốc

Pháp – Mỹ .

Chúng ta đã dựa trên nguyên tắc

tiêu diệt sinh lực địch và nguyên tắc

đánh chắc thắng ; đã tính đến điều

kiện cụ thể về địch và về ta trên các

mặt : binh lực hỏa lực, địa hình chiến

trường , bảo đảm hậu cần kỹ thuật ,

khå năng chiến trường chính và

chiến trường phối hợp ; đã đánh giá

ý đồ chiến lược của địch và những

biện pháp chiến thuật , kỹ thuật mà

chúng có thể vận dụng đề thực hiện

ý dồ đó , v.v. Tất cả các yếu tố trên

đây tạo thành căn cứ tổng hợp đề hạ

quyết tâm chọn Điện -biên phủ làm

điềm quyết chiến chiến lược.

Căn cứ so sánh lực lượng cụ thể

giữa ta và địch lúc bấy giờ , căn cứ

khả năng mới của hai bên , chúng ta

khẳng định : quân đội ta có thể tiêu

diệt tập đoàn cứ điềm Điện- biên -phủ ,

vi:

1 -
Quân địch ở đây tuy mạnh

(mạnh hơn nhiều so với tập đoàn cứ

điềm Na -sản ), nhưng chúng bị cô lập

trên chiến trường rừng núi, rất xa

các căn cứ ở đồng bằng . Chỗ yếu

nhất của địch là chỉ dựa vào đường

hàng không (có thể bị ta hạn chế và

cắt đứt ) để giải quyết việc tăng viện

và bảo đảm hậu cần tiếp tế .

2 - Trong điều kiện địch mạnh

hơn ta về trang bị kỹ thuật , thì tác

chiến ở địa hình rừng núi đối với ta

có lợi hơn so với địa hình đồng bằng .

3- Bộ đội chủ lực của ta đã có

kinh nghiệm và những tiến bộ mới

về chiến thuật, kỹ thuật đánh công

sự vững chắc , đã được rèn luyện

một bước về đánh tập đoàn cứ điểm ;

trang bị hỏa lực của ta đã bước đầu

được tăng cường.

4- Tuy Điện -biên -phủ rất xa hậu

phương , nhưng các tuyến đường vận

tải chiến lược đã được chuẩn bị một

phần ; vấn đề hậu cần tiếp tế tuy khó

khăn , đường sá có thể bị địch đánh

phá , nhưng nhân dân và quân đội ta

có khả năng khắc phục được đề chi

viện cho tiền tuyến .

5- Với thắng lợi của đợt I chiến

cuộc Đông- Xuân , ta đã tạo được thể

chiến lược ngày càng có lợi , lực

lượng cơ động chiến lược của địch

đã bị phân tán nghiêm trọng . Sắp

tới, hoạt động của các chiến trường

phối hợp được tiếp tục đầy mạnh

hơn nữa , buộc địch càng phải căng

mỏng thêm lực lượng ra đề đối phó ,

ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất khả

năng của chúng tăng viện cho Điện-

biên -phủ

Bởi vậy , đến cuối tháng 1-1954, khi

tập đoàn cứ điểm của địch đã được

xây dựng và cũng có ngày càng vững

chắc , lực lượng của chúng đã được

tăng cường, Đảng ta vẫn giữ quyết

tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở

Điện -biên -phủ .

Đó là một quyết tâm chiến lược

quan trọng , thể hiện sự quán triệt

sâu sắc phương châm lích cực – chủ

dộng - cơ động - linh hoạt mà Bộ

chính trị Trung ương Đảng ta đề ra

trong hội nghị tháng 9-1953,
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Chúng ta đã từ chỗ tạm thời tránh

chỗ mạnh đánh chỗ yếu , chọn những

hướng chiến lược mà địch tương đối

sơ bỏ đề mở các chiến dịch tiến công .

trong đợt 1 của chiến cuộc Đông- Xuân

đến chỗ chọn Điện -biên -phủ , tập đoàn

cứ điểm mạnh nhất , làm điểm quyết

chiến chiến lược đề tập trung lực

lượng tiêu diệt .

Thực tế đã chứng minh việc chọn

chiến trường rừng núi làm phương

hướng tiến công chiến lược chủ yếu

và sau đó , chọn Điện -biên -phủ làm

điểm quyết chiến chiến lược là những

chủ trương hoàn toàn đúng đắn và

sáng suốt.

Trong chiến cuộc Đông – Xuân 1953--

1954 , nhất là trong chiến dịch Điện- .

biên -phủ , Đảng ta đã dựa vào sức

mạnh của toàn dân, huy động sức

mạnh tinh thần và vật chất to lớn

của cả nước , đồng thời tranh thủ sự

đồng tình và ủng hộ rộng rãi của

nhân dân thế giới , tạo thành sức

mạnh tổng hợp để biến quyết tâm

chiến lược đúng đắn thành hiện thực

thắng lợi trên chiến trường .

Chủ trương phát động quần chúng,

thực hiện chính sách ruộng đất đã

tạo nên một khí thế cách mạng mới

ở hậu phương , tác động trực tiếp đến

bộ đội mà đa số là thanh niên nông

dân đang hằng ngày đối mặt với

quân thù ở tiền tuyến . Hậu phương

giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh

giai cấp ở nông thôn càng có thêm

sức mạnh tinh thần và vật chất chi

viện tiền tuyến .

Hàng vạn tân binh bỏ sung cho

chiến trường ; hơn 20 vạn dân công ,

từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng

tự do đến vùng tạm bị chiếm ( với

trên 18 triệu ngày công phục vụ chiến

dịch ) ; hơn 25 nghìn tấn gạo được

đưa ra mặt trận , v.v . là những

chứng minh hùng hồn về sức mạnh

hậu phương chi viện

tuyến .

cho tiền

Tướng Na - va cũng như nhiều

tướng lĩnh , nhà báo Pháp và phương

Tây sau này đã phải thừa nhận rằng

hồi đó họ không lưởng nổi sức mạnh

của cả một dân tộc đã giải quyết một

cách xuất sắc vấn đề hậu cần tiếp tế

cho bộ đội ở phía trước .

Sứcmạnh tổng hợp phát huy trong

chiến cuộc Đông - Xuân và chiến dịch

Điện -biên -phủ còn thể hiện ở sự hoạt

động nhịp nhàng giữa chiến trưởng

chính và các chiến trường phối hợp ,

giữa chiến trường của ta và chiến

trường bạn, giữa các đòn tiến công

của chủ lực ở phía trước với hoạt

động rộng khắp của ba thứ quân

trong vùng sau lưng địch , giữa tiến

công tiêu diệt địch , giải phóng đất

đại với phong trào nổi dậy diệt tề

trừ gian , vận động binh lính địch ,

mở rộng các khu du kích và căn cứ

du kích trong vùng địch .

Hoạt động phối hợp của các chiến

trường địch hậu , nhất là ở đồng bằng

Bắc-bộ , đã đánh thẳng vào khối quân

cơ động chiến lược của Na -va , khoét

sâu chỗ yếu chí mạng của địch là

việc tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm

Điện -biên -phủ . Lực lượng địch không

ngừng bị tiêu hao và phân tán ,

phương tiện vận tải chiến lược các

loại không ngừng bị phá hủy , nhất

là trên dường 5. Điển hình là hai

trận tập kích vào các sân bay Cát-

bi và Gia- lâm , phá hủy gần 80 máy

bay địch , trận tập kích vào căn cứ

Nha -trang, đốt cháy 3,7 triệu lít xăng ,

trận tập kích sân bay Tân -sơn -nhất

làm nổ hàng trăm tấn bom . Các chiến

trường phối hợp , nhất là đồng bằng

Bắc- bộ đã góp phần hạn chế di đến

triệt hẳn nguồn tiếp tế và lăng viện

của địch cho chiến trường trọng

điểm Điện -biên -phủ . Như sau này

địch thủ nhận , cải cuống nhau nuôi

sống tập đoàn cứ điểm bị bóp nghẹt

ở cả hai đầu , đồng bằng sông Hồng

và trên bầu trời Mường-thanh .
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Sức mạnh tổng hợp của ta còn thề

hiện sự kết hợp ở trình độ cao cuộc

đấu tranh trên các mặt trận quân sự

chính trị với ngoại giao , nhằm tranh

thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân

dân thế giới , trước hết là nhân dân

các nước anh em , và nhân dân Pháp

đối với sự nghiệp kháng chiến chính

nghĩa của dân tộc ta .

Chính kẻ địch cũng phải thừa nhận

rằng lời tuyên bố tháng 11-1953 của

Chủ tịch Hồ- Chí-Minh với phóng viên

báo Expressen (Thụy-điền ) và nghị

quyết của các ngoại trưởng ở Béc- lin

về việc mở cuộc đàm phán ở Giơ -ne-

vơ về vấn đề .Đông dương là những

đòn đánh mạnh vào tinh thần quân

viễn chinh Pháp .

Chiến dịch Điện -biên -phủ kết thúc

thắng lợi một ngày trước khi hội nghị

Giơ -ne- vơ về Đông -dương khai mạc

là một sự phối hợp tuyệt đẹp giữa

chiến trường và bàn hội nghị, là một

hậu thuẫn kịp thời, to lớn và có hiệu

quả đối với phái đoàn đàm phán

của ta .

Rõ ràng là , chính nhờ chủ trương

chiến lược đúng đắn , xác định phương

hướng chiến lược và chọn điểm quyết

chiến chiến lược chính xác , lại biết

tạo nên một sức mạnh tổng hợp to

lớn , biết động viên mọi nhân tố thắng

lợi trong quá trình vận dụng chủ

trương chiến lược đó mà Đảng đã

lãnh đạo quân và dân ta tùng bước

dồn kẻ địch đi từ bị động chiến lược

này đến bị động chiến lược khác, từ

bất ngờ chiến lược này đến bất ngờ

chiến lược khác .

Địch bất ngờ và bị động đến mức

giữa lúc chúng đang tin tưởng và đặt

nhiều hy vọng vào công cụ chiến

lược chủ yếu là khối quân cơ động ,

thì ngay trong quá trình xây dựng

và tập trung , “ quả đấm chiến lược )

đã bị ta phân tán ra nhiều hướng .

Địch bất ngờ và bị động đến mức

giữa lúc chúng cho rằng hoạt động

của ta trên các hướng chiến lược

khác “ đã lên đến đỉnh cao , rằng

ta đã « hạt hơi » và do dự không dám

tiến công tập đoàn cứ điểm Điện-

biên -phủ và chúng có thể rảnh tay

tiếp tục chiến dịch Át-lăng ( tiến công

vào vùng tựdo Liên khu 5 ) thì quân

ta mở màn chiến dịch Điện -biên - phủ .

Địch bất ngờ đến mức trong lúc

chúng đang tin tưởng vào tính “ bất

khả xâm phạm của tập đoàn cứ điểm

siêu . Nà -sản » , rằng Điện - biên -phủ sẽ

là “ cái máy nghiền , nghiền nát chủ

lực Việt minh nếu họ dám liều lĩnh

tiến công ”, thì quân ta đã từng bước

tiêu diệt từng cứ điềm địch và cuối

cùng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ

diem

II − Về vận dụng nghệ thuật

chiến dịch và các phương

pháp chiến thuật,

Xác định phương hướng chiến lược

đúng đắn là nhân tố rất quan trọng

đề giành thắng lợi trong chiến tranh

hay trong mặt trận quyết chiến chiến

lược . Nhưng phương hướng chiến

lược chính xác đến đâu cũng chỉ mới

là điều kiện , là khả năng . Đề biển

khả năng đó thành hiện thực thắng

lợi, một vấn đề quan trọng khác

được đặt ra và phải được giải quyết

đúng đắn là nghệ thuật chiến dịch

và phương pháp chiến thuật .

Vấn đề nổi lên trong chiến dịch

Điện -biên -phủ là chúng ta đã xác

định đúng đắn phương châm chiến

dich.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong

thời gian đầu , khi địch mới nhảy dù

xuống, lực lượng chưa được tăng

cường, bố trí còn tương đổi sơ hở ,

trận địa phòng ngự chưa được củng

cố , ta chủ trương « đánh nhanh , giải

quyết nhanh » : tập trung toàn bộ lực

lượng , tổ chức hợp đồng giữa các

binh chủng, mở cuộc tiến công từ

nhiều hướng, đánh thẳng vào chỗ sơ
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hở nhất trong lòng địch , chia cắt tập

đoàn cứ điểm ra từng bộ phận , tiêu

diệt bộ phận quan trọng nhất của

chúng ; tiếp đó , giải quyết những bộ

phận còn lại , hoàn thành tiêu diệt

toàn bộ tập đoàn cứ điểm trong thời

gian chừng ba đêm , hai ngày . Đảng

ủy mặt trận đã phân tích những điều

lợi và không có lợi nếu « đánh nhanh

giải quyết nhanh » . Những điều lợi

đó là : quân ta đang sung sức ; cuộc

chiến đấu không kéo dài , ít tiêu hao

mệt mỏi ; vấn đề tiếp tế lương thực

đạn dược không gặp trở ngại lớn . Điều

không có lợi là , mặc dù đã được chuẩn

bị về tư tưởng và chiến thuật , đã

được bổ sung trang bị tốt hơn trước

nhưng quân ta chưa có kinh nghiệm

thực tế đánh tập đoàn cứ điểm .

Quá trình chuẩn bị cũng là quá trình

tiếp tục bám sát tình hình địch , tiếp

tục cân nhắc về cách đánh . Đến ngày

25-1-1954 , khi bộ đội ta đã ở tư thế

sẵn sàng đợi lệnh nổ súng thì Đảng

ủy mặt trận nhận thấy“ đánh nhanh

giải quyết nhanh » khôngcòn phù hợp ,

không bảo đảm chắc thắng , vì :

Một là tình hình dịch đã thay đổi.

Hai vị trí ở phân khu Bắc đã được

tăng cường lực lượng và được củng

cổ thành những cử điềm mạnh. Phân

khu Nam đã phát triển thành một cụm

cứ điềm . Phía Tây sân bay Mường

thanh xuất hiện một số cứ điềm mới.

Các điểm cao phía . Đông đã được tăng

cường và vẫn là chỗ mạnh mà địch

có thể dựa vào đề kéo dài chiến đấu

phỏng ngư .

Hai là công tác chuẩn bị của ta ,

nhất là việc kéo pháo vào trận địa ,

đã có những đòi hỏi vượt xa dự kiến

ban đầu . Nếu nổ súng theo thời gian

quy định ( chiều 25-1 ) thì việc chuẩn

bị chiến đấu của pháo binh gặp nhiều

khó khăn . Mặt khác , chính qua việc

kéo pháo ta mới thấy được một thực

tế mà trước đó không lường tới , là

trong chiến đấu , khi cần phải cơ động

thì làm thế nào có thể dùng sức người

nhanh chóng di chuyền được trận địa

pháo. Ngoài ra , còn nhiều vấn đề về

chiến thuật và chỉ huy cũng chưa được

giải quyết triệt để đề bảo đảm chắc

thắng, nhất là chiến đấu trọng trung

tâm .

Đảng ủy mặt trận nhận thấy cách

đánh nhanh thắng nhanh trong tình

hình như vậy không bảo đảm thực

hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của Bộ

chính trị là đánh chắc thắng cho nên

đã quyết định thay đồi phương châm

thành đánh chắc, tiến chắc .

Đảng ủy mặt trận cũng nhận thấy

“ đánh chắc , tiến chắc » , thì chiến

dịch kéo dài, sẽ thêm nhiều khó khăn

trở ngại mới : địch có thể tăng cường

công sự , tăng thêm viện binh ; bộ đội

hoạt động dài ngày có thể bị tiêu hao

mệt mỏi ; vấn đề cung cấp tiếp tế vốn

đã khó khăn , càng trở nên khó khăn

hơn.

Nhưng Đảng ủy mặt trận khẳng

định : trong một trận đánh , nhất là

một trận quyết chiến chiến lược cố

tầm quan trọng lớn lao như chiến dịch

Điện - biên -phủ , nguyên tắc cao nhất

vẫn là bảo đảm chắc thắng . Phải xoay

quanh nguyên tắc đó mà vượt qua

mọi trở ngại . Không thề vì bất kỳ khó

khăn nào mà hạ thấp yêu cầu đánh

chắc thắng .

Việc thay đổi phương châm đó là

hoàn toàn chính xác và có ý nghĩa

quyết định đối với thắng lợi của

chiến dịch .

Nhưng để giành thắng lợi , thi không

thề chỉ dừng lại ở phương châm chiến

dịch . Từ chỗ trình độ phổ biến của

bộ đội là mới có khả năng tiêu diệt

một tiểu đoàn địch trong công sự

vững chắc trong một đêm , phải chỉ

đạo cách đánh thể nào cho phù hợp ,

đề bộ đội có thể vượt hẳn lên , đánh

liên tục nhiều ngày , đủ sức tiêu diệt

hàng chục tiêu đoàn tinh nhuệ của

địch bố trí liên kết trong tập đoàn cứ

điềm , trong điều kiện trang bị của ta
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chưa có sự cải tiến đáng kẻ . Vì thế ,

một loạt phương pháp chiến thuật có

ý nghĩa chiến dịch, nhằm hạn chế

chỗ mạnh , khoét sâu chỗ yếu của địch ,

làm cho chúng quân đông mà hóa ít ,

trang bị mạnh mà hóa yếu đã được

vận dụng .

1-
-

Trước hết là phương pháp bao

vây chiến dịch, rồi lần lượt tiêu diệt

từng tiều đoàn hoặc một số tiểu đoàn

địch trong tập đoàn cử điêm.

Binh lực địch ở Điện -biên -phủ gồm

trên dưới 20 tiểu đoàn các loại. Ưu

thế binh lực của ta so với địch trong

toàn bộ chiến dịch mới đạt 1,8/ 1 .

Ngay từ đầu , quân ta đã hình

thành thể bao vây chiến dịch trên

các hướng , đã phân công mỗi đại

đoàn trên mỗi hướng, tổ chức hợp

đồng binh chủng trong từng trận

đánh , lần lượt tiêu diệt từng bộ phận

địch trong mỗi trung tâm đề kháng ;

tiến công đánh chiếm tửng cứ điểm

đi đôi với tổ chức . đánh địch phản

kích , giữ vững vị trí đã chiếm được ,

làm bàn đạp phát triển tiến công

đánh chiếm cứ điểm khác .

Cách đánh này phù hợp với trình

độ quân đội ta lúc bấy giờ . Nó bảo đảm

cho quân ta chắc thắng trong từng

trận , tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân

địch trong tập đoàn cứ điểm Đây là

cách đánh sáng tạo , vừa thể hiện sự

quán triệt sâu sắc phương châm ,

* đánh chắc tiến chắc » , vừa đáp ứng

yêu cầu tiến vọt , tiêu diệt một binh

lực lớn của địch trong một chiến dịch

tiến công trận địa lớn chưa từng thấy

trong lịch sử 10 năm của quân đội ta .

*

Từ hai trận đầu a bóc vỏ ở phân

khu Bắc , tiếp đến tiêu diệt một số cứ '

điểm ở phía Đông , rồi dùng phương

pháp đánh lẫn » từng bước, diệt

từng ụ súng , từng lô cốt , từng vị trí

địch , quân ta đã hạn chế chỗ mạnh

của địch là quân số đông , trang bị

mạnh buộc chúng phải đối phó trong

trng cứ điểm và cụm cứ điểm , hạn

chế khả năng yềm hộ lẫn nhau bằng

binh lực và hạn chế khả năng phản

kích của địch hòng chiếm lại các vị

trí đã mất .

2 - Phương pháp xây dựng trận

địa tiến công và bao vây, ngày càng

xiết chặt quân địch bằng một hệ thống

chiến hào nhiều tầng,, nhiều lớp.

Trước đây, đề tiêu diệt một tiểu

đoàn độc lập của địch trong công sự

vững chắc, bộ đội mới có kinh nghiệm

làm trận địa xuất phát tiến công cho

từng phân đội rồi lợi dụng đêm tối

kết thúc trận đánh trong một đêm .

Trước yêu cầu chiến đấu dài ngày ,

tiêu diệt lực lượng lớn của địch trên

địa hình bằng phẳng của cánh đồng

Mường -thanh , dưới hỏa lực pháo

binh , cơ giới và không quân địch,

vấn đề đặt ra là làm thế nào bộ đội

có thể tiếp cận địch và chiến đấu

liên tục cả ngày lẫn đêm .

Bằng phương pháp xây dựng hệ

thống trận địa tiền công và bao vây

ngày càng thắt chặt chung quanh từng

cử điểm địch , quân ta đã hạn chế đến

mức thấp nhất hỏa lực của địch , tạo

điều kiện bám trụ chiến đấu liên tục,

tiêu diệt từng vị trí , tiến lên tiêu

diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm trong

chiến dịch kéo dài 55 ngày đêm .

Chính dựa vào hệ thống chiến hào

ngày càng phát triển sâu về phía

dịch mà bộ đội có thể vận dụng nhiều

hình thức hoạt động phong phú như

đánh lấn , bắn tỉa ... , gây nên cho địch

một tinh trạng căng thẳng khủng khiếp

thường xuyên , đánh mạnh vào chỗ

yếu cơ bản của chúng là tinh thần

chiến đấu bạc nhược .

Như sau này địch thủ nhận , mặc

dù chúng dùng mọi thủ đoạn ngăn

chặn , nhưng vẫn không ngăn nồi

bước phát triển của các chiến hào.

tập đoàn cứ điểm của chúng bị một

“ tập đoàn cứ điểm » khác vây hãm và

ngày càng siết chặt thòng lọng nhiều

tầng vào cổ chủng, như một con nhện
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chẳng tơ dày đặc đề bắt một con côn

trùng . Mọi kế hoạch tháo chạy do các

cơ quan tham mưu Pháp ở Hà-nội và

Sài -gòn vạch ra đều không thực hiện

được.

3 – Dùng mọi biện pháp triệt đường

tiếp tế và tăng viện của địch , khoét

sâu chỗ yếu của chúng là tập đoàn

cứ điềm bị cô lập , hoàn toàn dựa vào

cầu hàng không đề tiếp tế và tăng

viện.

•

Dựa vào trận địa tiến công và bao

vây ngày càng thắt chặt , bộ đội đã

dùng các loại hỏa lực đề khống chế

sân bay và cuối cùng, dùng phương

pháp đánh lấn đề cắt đứt và chiếm

hẳn sân bay . Cầu hàng không ngày

càng bị uy hiếp và cuối cùng bị hoàn

toàn tê liệt . Cái mà lúc đầu địch chủ

quan cho là chỗ mạnh và ưu thế của

chúng so với ta về khả năng bảo đảm

hậu cần tiếp tế đã trở thành chỗ yếu

chí mạng của chúng .

Mất sân bay , địch buộc phải thả dù

đề nuôi sống tập đoàn cứ điểm . Nhưng

vùng đất và vùng trời của địch không

ngừng bị thu hẹp , phạm vi hoạt động

của máy bay bị hạn chế, buộc chủng

phải thả dù ban đêm ở độ cao lớn đề

tránh hỏa lực cao xạ. Nhiều dù tiếp

tế rơi ra ngoài khu vực của địch .

Quân ta phát động phong trào đoạt dù

đề giải quyết một phần yêu cầu chiến

đấu của ta , nhất là về đạn pháo,

nhưng chủ yếu là để triệt hẳn nguồn

tiếp tế đã rất mong manh của địch .

Như sau này chúng thú nhận , việc

thắt chặt thòng lọng bằng chiến hào

cùng với việc cắt đứt cầu hàng không

đã làm cho các vị trí còn lại của

chúng bị phong tỏa , cô lập và bị

bóp nghẹt vi thiếu đạn dược, thực

phẩm và nhất là thiếu nước . Tinh

thần binh lính địch suy sụp nhanh

chóng trong cảnh nguy khốn nghiêm

trọng mà chúng gọi là “ cuộc sống

trong địa ngục » . Cuối cùng , một vạn

tên địch sống sót không còn chịu nồi

và buộc phải đầu hàng khi quân ta

mở cuộc tổng công kích.

Về mặt tăng viện , do không phận

và bãi thả dù bị thu hẹp, do chiến

hào của ta ngày càng áp sát , việc thả

dù bổ sung quân số không bảo đảm,

vì phải thả ban đêm và từ độ cao

lớn . Mặc dù còn vét được lính dù

gọi là « tình nguyện » và yêu cầu bồ

sung quân số ngày càng lớn , nhưng

càng về cuối trận đánh , khả năng

thả dù tăng viện càng bị hạn chế ,

cuối cùng bị đình chỉ hẳn .

Tất cả thực tế trên đây chỉ rõ :

nghệ thuật quân sự mà Đảng ta vận

dụng trong chiến cuộc Đông - Xuân

1953 – 1954 và chiến dịch Điện -biên

phủ mang nội dung hoàn chỉnh :

chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và

phương pháp chiến thuật. Ba mặt đó

quan hệ hữu cơ với nhau . Trên cơ

sở giữ quyền chủ động và xác định

hướng tiến công chiến lược chính

xác , ta đã vận dụng đúng đắn nghệ

thuật chiến dịch , xác định đúng phương

châm chiến dịch và vận dụng các

phương pháp chiến thuật phù hợp

với so sánh lực lượng giữa ta và

địch , phù hợp với trình độ tác chiến

và khả năng tổ chức chỉ huy của ta .

Phương hướng chiến lược đúng đã

tạo điều kiện để phát huy nghệ thuật

chiến dịch và các phương pháp chiến

thuật có ý nghĩa chiến dịch . Ngược

lại , sự đúng đắn về phương châm

chiến dịch và bước nhảy vọt về các

phương pháp chiến thuật đã bảo

đảm cho chủ trương chiến lược chính

xác trở thành hiện thực thắng lợi .

Tư tưởng tác chiến xuyên suốt

trong cả quá trình vận dụng nghệ

thuật quân sự trong chiến cuộc Đông-

Xuân và chiến dịch Điện- biên -phủ là
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tư tưởng chủ động liền công , từ tiến

công liên tục trên các hướng chiến

lược địch tương đối yếu và sơ hở

đến chủ động chọn nơi địch mạnh

nhất làm điềm quyết chiến chiến

lược , với tinh thần kiên quyết tiêu

diệt bằng được kẻ địch có quân số

đông , hỏa lực mạnh , công sự vững

chắc , kiên quyết làm phá sản biện

pháp phòng ngự cao nhất của địch

là co cụm lại thành tập đoàn cứ

điềm .

Chính nhờ quán triệt tư tưởng chủ

động tiến công, nắm vững nguyên tắc

tiêu diệt địch và nguyên tắc đánh

chắc thắng mà Đảng ta đã chỉ đạo

sáng tạo cách đánh đúng đắn cả về

chiến dịch và phương pháp chiến

thuật . Điều đó tạo điều kiện để quân

ta phát huy cao độ quyền làm chủ

của con người đối với binh khí kỹ

thuật .

Tinh thần quyết chiến quyết thắng

của quân đội được phát huy cao độ

trên cơ sở một quyết tâm chiến lược

chính xác , một sự lựa chọn đúng đắn

về cách đánh và những khả năng

hiện thực về tổ chức chỉ huy. Tinh

thần đó cho phép quân đội ta đạt tới

bước nhảy vọt về trình độ tác chiến ,

về khả năng tiêu diệt địch quy mô

lớn nhất và có ý nghĩa chiến lược

quan trọng nhất trong cả cuộc kháng

chiến chống Pháp .

PHÁT HUY SỨC MẠNH ...

( Tiếp theo trang 15)

trung ương , địa phương ( tỉnh , thành

phố , huyện , quận ) và cơ sở ( xí nghiệp ,

hợp tác xã ... ) . Yêu cầu đổi mới kế

hoạch hóa là làm cho mỗi cấp , dựa

trên những phương hướng và mục

tiêu cơ bản thống nhất trong cả nước .

chủ động khai thác tốt nhất tiềm năng

và thế mạnh của mình , sử dụng bốn

nguồn khả năng dề xây dựng kế

hoạch từ cơ sở , gắn kế hoạch với

hạch toán và kinh doanh xã hội chủ

nghĩa . Chấn chỉnh công tác điều hành

thực hiện kế hoạch . Thực hiện nghiêm

chỉnh chế độ hợp đồng kinh tế .

Huyện là đơn vị cơ bản của nền

nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa . Chúng ta phấn đấu đến hết

năm 1985 , thực hiện một sự chuyển

biến rõ rệt ở tất cả các huyện , trước

hết là các huyện trọng điểm về lương

thực , cây công nghiệp , về an ninh ,

quốc phòng .

Toàn Đảng , toàn dân , toàn quân ta

bước vào năm 1984 với những thành

tựu mới , kinh nghiệm mới và sức

mạnh mới của chế độ làm chủ tập thể

xã hội chủ nghĩa . Mỗi tổ chức Đảng .

mỗi cán bộ , đảng viên hãy thấu suốt

nghị quyết Hội nghị thứ năm của Ban

chấp hành trung ương Đảng (khóa V ).

nêu cao tính tiên phong, gương mẫu .

tổ chức động viên nhân dân lao động

hãng hái thi đua xã hội chủ nghĩa ,

giành thắng lợi mới cho sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa .
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Một số vấn đề

VỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG

TRẦN - HỖ

Từ khi có nghị quyết 26 của Bộ

chính trị Trung ương Đảng

(khóa IV ) , nhất là sau Đại hội thứ V

của Đảng , công tác phân phối lưu

thông đã từng bước được cải tiến .

Một số chính sách cụ thể về phân

phối lưu thông lần lượt được ban

hành dã có tác dụng tốt đối với việc

cải tiến cơ chế quản lý , thu mua nắm

nguồn hàng của Nhà nước , nhất là

thu mua lương thực và nông sản

khác, thúc dãy sản xuất và lưu thông

hàng hóa phát triển .

Năm 1983 , nhiều tổ chức kinh

doanh đã phát huy tinh thần tự lực

tự cường , khai thác được nhiều hàng ;

lực lượng thưởng nghiệp xã hội chủ

nghĩa ở nhiều tỉnh và thành phố đã

được tăng cường về một số mặt ; việc

thu mua hàng hóa của Nhà nước

cũng có tiến bộ hơn so với năm 1982 .

Tuy nhiên , bên cạnh ưu diễm trên ,

một khuyết diềm nổi bật là chúng ta

chưa nắm vững quan điểm đấu tranh

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ

quá độ . Điều đó biểu hiện ở sự buông

lỏng chuyên chính vô sản trên nhiều

lĩnh vực , nhất là ở mặt trận phân

phối lưu thông ; công tác cải tạo xã

hội chủ nghĩa đối với công thương

nghiệp tư doanh thiếu liên tục ; công

tác quản lý thị trường bị buông lỏng .

đề cho giai cấp tư sản phục hồi và

phát triển cả ở miền Nam và miền

Bắc, dẻ cho thương nghiệp tư nhân

phát triển kinh doanh vô tổ chức .

Trong mấy năm qua , thương nghiệp

tư nhân phát triển rất nhanh , nhất

là ở các thành phố, thị xã và thị trấn .

Hiện nay , giá cả thị trường đang

biến động mạnh , công tác quản lý giá

cả của Nhà nước ít hiệu lực . Nếu hệ

thống giá chỉ đạo thu mua của Nhà

nước , trên thực tế chỉ còn được áp

dụng trong phạm vi nghĩa vụ , thì

trong hệ thống giá bán lẻ hàng tiêu

dùng, chỉ có giá cung cấp những mặt

hàng theo định lượng và một số mặt

hàng không định lượng là còn giữ

được ổn định nhờ có chính sách bù

lỗ của Nhà nước . Chỉ số giá bán lẻ

hàng hóa của thị trường xã hội năm

1983 tăng gấp nhiều lần so với những

năm trước .

Tình hình trên dày dẫn đến nạn

đầu cơ buôn lâu ngày càng tăng

ngân sách bội chi, tiền lương thực tế
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giảm sút , mặc dù trong thời gian

qua , Nhà nước đã cố gắng sử dụng

nhiều biện pháp để duy trì và ổn

định đời sống của công nhân viên

chức. Những hiện tượng tiêu cực , rối

loạn trong phân phối lưu thông đã

và đang tác động không tốt đến sản

xuất và các mặt đời sống của xã hội .

Hiện nay , chúng ta đang ở chặng

đường đầu tiên của thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội , nền kinh tế còn

nhiều thành phần , đang trong quá

trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa , thành phần

kinh tế quốc doanh tuy đã giữ được

vị trí chủ đạo nhưng chưa mạnh .

Giai cấp tư sản còn hoạt động kinh

doanh dưới nhiều hình thức . Họ còn

cơ sở vật chất và phương tiện kinh

doanh : tiền , hàng hóa, nhất là của

* chìm » như vàng , kim cương , ngoại

tệ ... Chẳng những hệ thống các ô

kinh doanh hàng hóa và tiền tệ trái

phép của giai cấp tư sản chưa bị xóa

bỏ mà còn được phát triển dưới nhiều

hình thức và còn có nhiều quan hệ

với thị trường thế giới

Từ ngày miền Nam được hoàn toàn

giải phóng, thị trường thống nhất

trong cả nước đã được hình thành ,

mối quan hệ kinh tế , lưu thông hàng

hóa , tiền tệ , thị trường . giữa miền

Nam và miền Bắc phát triển , tạo

điều kiện thuận lợi cho công cuộc

khôi phục và phát triển kinh tế của

đất nước sau chiến tranh lâu dài và

ác liệt . Tuy nhiên , trong điều kiện

đó , hoạt động của từ sản mới mọc ra

ở miền Bắc cũng gắn chặt với hoạt

động của giai cấp tư sản ở miền Nam

và phát triển rộng trên thị trường cả

nước. Nhiều tư sản không kinh doanh

công nghiệp mà đua nhau kinh doanh

thương nghiệp và dịch vụ dưới nhiều

hình thức . Họ buôn chuyến theo

đường dài, buôn cả theo dường ngắn ,

bán buôn và bán lẻ đối với mọi loại

hàng hóa , kẻ cả những hàng hóa mà

Nhà nước đã thống nhất quản lý ; họ

móc nối với hệ thống đông đảo tiêu

thương đẻ làm chân rết nối liền với

những người sản xuất nhỏ trong nông

nghiệp , tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp và những người tiêu dùng ,

trong việc mua và tiêu thụ hàng hóa ;

họ còn moi được nhiều vật tư hàng

hóa của Nhà nước qua một số phần

tử thoái hóa , biến chất trong cán bộ

và nhân viên các đơn vị sản xuất và

kinh doanh ; họ còn duy trì và phát

triển những đường dây buôn lậu với

nước ngoài, thông qua đó, họ được

bọn tư sản mại bản người Hoa ở các

nước Đông Nam Á , bọn bành trưởng

bá quyền Trung-quốc và đế quốc Mỹ

tiếp sức .

Giai cấp tư sản luôn luôn hoạt

động đầu cơ , buôn lậu , không chấp

hành đúng luật pháp về đăng ký

kinh doanh , trốn thuế , đồng thời tìm

mọi cách nâng giá hàng lên cao vọt

trên thị trường . Bằng nhiều biện

pháp , họ đấu tranh chống các tổ chức

kinh tế quốc doanh và các cơ quan

quản lý để duy trì và phát triển cách

làm ăn theo lối tư bản chủ nghĩa .

Do đó , mặt trận phân phối lưu thông

là nơi biều hiện tập trung cuộc đấu

tranh giữa hai con đường xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa , và hiện

nay cuộc đấu tranh đó đang diễn ra

trên đất nước ta rất gay gắt , quyết

liệt , nhất là ở thị trường miền Nam.

Thời gian qua , trong chúng ta

nhiều người chưa nhận rõ cuộc đấu

tranh giai cấp phức tạp này và trong

lúc dịch đang tiến hành cuộc chiến

tranh phá hoại nhiều mặt đối với

nước ta thì cuộc đấu tranh ấy cũng

gắn chặt với cuộc đấu tranh giữa ta

và địch .

Để khắc phục tình hình rối loạn

hiện này trong phân phối lưu thông .

chúng ta cần thực hiện tốt một số

vấn đề sau đây :
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Phát triền mạnh thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa .

Đề làm tròn nhiệm vụ lưu thông

hàng hóa , đáp ứng được nhu cầu về

đời sống của nhân dân và đấu tranh

thắng lợi với thương nghiệp tư nhân ,

làm chủ được thị trường , thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa cần được

phát triển mạnh mẽ về tổ chức với

những chính sách và phương hướng

kinh doanh đúng theo quỹ đạo của

chủ nghĩa xã hội . Vừa qua , trong lĩnh

vực này, bên cạnh một số thành tựu

đã đạt được , có một số nhận thức và

việc làm không đúng

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa

bao gồm cả thương nghiệp quốc

doanh và thương nghiệp hợp tác xã

phát triển rất chậm . Điều đó thề

hiện ở chỗ trước đây trên một số mặt ,

thương nghiệp đã chiếm ưu thế trong

kinh doanh , nhưng gần đây lại đề

thương nghiệp tư nhân lấn chiếm dàn

như trong kinh doanh ăn uống công

cộng , thực phẩm , dịch vụ … Trong

thời kỳ quá độ , thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa phải vươn lên từng

bước chiếm lĩnh thị trường đề rồi

tiến lên chiếm toàn bộ thị trường xã

hội . Nhưng thời gian qua, tỷ trọng

của thị trường có tổ chức giảm ở cả

miền Bắc và miền Nam trong khi tỷ

trọng của thị trường tự do ngày càng

tăng : từ 20% năm 1980 lên 30 % năm

1981 , lên 40 % năm 1982 và năm 1983

còn tăng cao hơn nữa .

Mặt khác , đã có khuynh hướng

coi thương nghiệp xã hội chů

nghĩa như là một tổ chức kinh doanh

đơn thuần kiếm lợi nhuận và do đó

đã hướng nó vào hoạt động theo cơ

chế thị trường . Đó là một khuynh

hướng sai lầm cần phải được uốn nắn .

Trong khi phát triển hệ thống tổ chức

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa , có

một hiện tượng đáng chú ý là việc

phân công chuyên môn hóa trong lưu

thông đã thoát ly thực tế trình độ

phân công lao động trong sản xuất

đang còn rất thấp . Tuy lưu thông có

tác động lớn đối với sản xuất, nhất

là trong quá trình từ sản xuất nhỏ

tiến lên , và trong từng thời gian nhất

định , từng địa bàn và từng mặt hàng

cụ thể nào đó , lưu thông có ảnh

hưởng quyết định đối với sự phát

triển sản xuất chăng nữa , thì về lý

luận cũng như về thực tiễn , nói chung ,

sản xuất vẫn quyết định lưu thông ,

trình độ phân công chuyên môn hóa

trong lưu thông do trình độ phát triển

của sản xuất quyết định . Chúng ta coi

trọng khâu lưu thông , nhất là trong

hoàn cảnh từ sản xuất nhỏ đi lên , là

đúng, nhưng không đuợc phép thúc

bách nó chạy như “ con ngựa phi

nước đại » vượt quá xa trình độ phát

triển của sản xuất .

Do nhận thức không đúng , có ngành

đã tổ chức quá nhiều công ty trung

ương , thoát ly thực tế phân công lao

động trong sản xuất ; một số công ty

được tổ chức ra nhưng không kinh

doanh đúng mặt hàng đã định . Giữa

các công ty đó , có sự tranh giành với

nhau về mặt hàng kinh doanh , thậm

chí có một số công ty quốc doanh đã

hoạt động trái với quan điềm và

phương hướng kinh doanh xã hội chủ

nghĩa . Hậu quả của tình hình trên đã

góp phần làm tăng thêm sự rối loạn

về lưu thông hàng hóa và giá cả trên

thị trường. Thật ra khi, về yêu cầu

khách quan , chưa cần thiết đẻ ra một

tổ chức kinh doanh nào đó , mà cú gi

ép cho nó ra đời ; thì nó không thể

« thọ » được bao lâu vì hiệu quả và

chất lượng kinh doanh sẽ không đạt

như ý muốn của những người làm

kinh tế quá chủ quan . Tuy nhiên , lập

nó ra không khó lắm , nhưng sửa đòi

hay phủ định nó thì không phải đơn

giản , mặc dù ai cũng đều thấy bất

hợp lý , do đó mà những tổ chức ấy

vẫn cứ tồn tại , và sự lãng phí về

mặt này không phải là nhỏ .

Đi đôi với phát triển mạnh thương

nghiệp quốc doanh , cần phát triển
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hợp tác xã mua bán một cách rộng rãi

làm trợ thủ đắc lực cho thương

nghiệp quốc doanh trong lưu thông

hàng hóa và quản lý thị trường, nhất

là thị trường ở nông thôn . Đồng thời,

để khắc phục những hiện tượng cho

vay nặng lãi và khuyến khích đầu tư

cho phát triển sản xuất, cần phát

triền mạnh mẽ hợp tác xã tín dụng

ở cả nông thôn và thành thị. Hiện nay ,

không ít người giàu có , nắm nhiều

tiền trong tay , đang thực hiện việc

cho vay với lãi suất khá cao .

Đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa

và tăng cường quản lý thị trường .

Cần thực hiện tốt cải tạo xã hội chủ

nghĩa đối với các thành phần kinh

tế phi xã hội chủ nghĩa ở miền Nam ,

tiếp tục cải tạo đối với những tư sản

mới mọc ra và tiểu thương đang phát

triển ở miền Bắc , không ngừng củng

cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa . Phải quản lý nghiêm

ngặt , cấm mọi hoạt động đầu cơ , tích

trữ , cho vay nặng lãi , làm hàng giả ,

lũng đoạn thị trường của giai cấp tư

sản . Đi đôi với không ngừng củng cố

và phát triển lực lượng của thương

nghiệp quốc doanh và thương nghiệp

hợp tác xã , phải triệt đề xóa bỏ tư

sản thương nghiệp

Đối với số người sản xuất nhỏ đang

kinh doanh vô tổ chức, cần có biện

pháp ngăn chặn một cách có hiệu lực

khuynh hướng tự phát tư bản chủ

nghĩa của họ . Vừa qua , các cơ quan

quản lý kinh tế chưa chú ý đúng mức

đến mặt này . Người sản xuất nhỏ

có mặt lao động cho nên họ dễ

tiếp thu con đường xã hội - chủ

nghĩa và cùng đi với giai cấp công

nhân lên chủ nghĩa xã hội. Mặt

khác , do sản xuất của họ dựa trên sự

chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản

xuất , cho nên họ mang tính tự phát từ

bản chủ nghĩa , như Lê-nin đã nói :

« Nền tiêu sản xuất thì từng ngày ,

từng giờ , luôn luôn đẻ ra chủ nghĩa

tư bản và giai cấp tư sản một cách tự

phát và trên quy mô rộng lớn ” ( 1 ) .

Chính giai cấp tư sản , trong thời gian

qua , đã lôi kéo những người sản xuất

nhỏ , nhất là tiểu thương để làm chân

rết cho mạng lưới kinh doanh , nhằm

đạt mục đích của họ .

Rõ ràng , ở một nước tiểu nông như

nước ta , tầng lớp tiêu sản xuất rất

đông đảo , thể lực tự phát của tiểu

sản xuất rất phổ biến . Tuy về bản

chất và mức độ kinh doanh có khác

với giai cấp tư sản , nhưng họ cũng

mang tính chất sản xuất vô chính phủ .

phá hoại việc chấp hành những luật

pháp của Nhà nước về quản lý

kinh tế .

Thời gian qua , tư tưởng của tầng

lớp tiểu tư sản đã xâm nhập không

ít vào một số cán bộ nhân viên trong

bộ máy Nhà nước. Một số cơ quan và

xi nghiệp của Nhà nước, tuy không

có chức năng kinh doanh thương

nghiệp , cũng tổ chức việc buôn bán

đề kiếm lãi bằng giả chênh lệch . Những

vật tư hàng hóa nhập khẩu của các

công ty xuất nhập khẩu địa phương

trong năm 1982 không được ưu tiên

phân phối cho các cơ sở sản xuất

quốc doanh , mà phần lớn lại được

đem bán với giá cao cho các “ tổ hợp »

sản xuất hay thương nhân . Nếu tinh

thêm cả hàng chục tỷ đồng hàng hóa

nhập từ nước ngoài bằng nhiều con

đường hợp pháp và không hợp pháp ,

thì số hàng công nghiệp lọt vào tay

tư sản cũ và mới không phải là ít .

Những hiện tượng tiêu cực trong các

cơ sở sản xuất kinh

trong các ngành của

còn khá nhiều . Thêm

cán bộ , nhân viên

chất trong bộ máy Nhà nước bị giai

cấp tư sản mua chuộc đã đồng lõa và

tiếp tay cho chúng trong việc dục

khoét tài sản và hàng hóa của Nhà

nước . Tình hình đó đã làm cho phân

phối lưu thông càng thêm rối loạn

doanh , nhất là

thương nghiệp

vào đó , một số

thoái hóa biến

( 1 ) V.1 . Lê nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ,

Mát - xcơ- va , tập 41 , tr . 7 .
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và việc quản lý thị trường càng thêm

phức tạp . Hiện nay , có thể nói “ rằng

hàng triệu vòi của con quái vật tiểu

tư sản đang thâm nhập đây đó vào

trong một số tầng lớp của giai cấp

công nhân ; rằng không phải độc

quyền Nhà nước mà là nạn đầu cơ

đang chui vào mọi chân lông của đời

sống xã hội- kinh tế nước ta » ( 2 ) .

Đã là thương nghiệp tư nhân thi

luôn luôn gắn liền với đầu cơ và .

nâng giá hàng đề thu nhiều lãi , dù là

người buôn bán nhỏ cũng mang đặc

điềm đó , tuy bản chất và mức độ có

khác với tư sản thương nghiệp. Cho

nên phương hướng về lâu dài của

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa là

không ngừng vươn lên chiếm lĩnh

toàn bô thị trường xã hội.

Hiện nay , đối với những người

buôn bán nhỏ , cần sắp xếp , cải tạo họ

bằng nhiều hình thức thích hợp , sử

dụng một số làm ủy thác thu mua và

làm đại lý bán lẻ , lựa chọn sử dụng

một số trong mạng lưới thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa ; chuyền dàn

đại bộ phận tiêu thương không cần

thiết trong lưu thông sang sản xuất.

Tăng cường năm hàng hóa .

Đây là nhiệm vụ số một của các

ngành thương nghiệp , vì không nắm

được hàng trong tay thì không có cơ

sở vật chất đề bán ra ồn định thị

trường , ổn định giá cả . Mấu chốt của

vấn đề bình ồn vật giá hiện nay là

chúng ta cần có lực lượng hàng hóa

dồi dào đề tổ chức bán ra một cách

mạnh mẽ , khắc phục những hiện

lượng khan hiếm không đáng có .

Muốn làm được việc đó thì hàng

hóa phải được tập trung vào tay Nhà

nước . Những sản phẩm của các xí

nghiệp quốc doanh ( bao gồm các xí

nghiệp trung ương , các xí nghiệp địa

phương trong mọi lĩnh vực công

nghiệp , nông nghiệp , lâm nghiệp ,

ngir nghiệp mà Nhà nước bảo

dâm giao toàn bộ vật tư hay xí nghiệp

phải tự lo một phần ... ) đều thuộc sở

*

hữu toàn dân , do Nhà nước nắm và

phân phối. Đương nhiên , tùy từng

mặt hàng , có sự phân cấp giữa trung

ương và địa phương trong việc phân

phối hàng hóa theo kế hoạch .

Việc gia công phải theo đúng quy

chế quản lý chặt chẽ , không được

tùy tiện đặt ra những định mức

tiêu hao vật tư , tự đặt giá cả ,

làm vỡ hệ thống giá chỉ đạo

bán buôn của Nhà nước. Nhiều xí

nghiệp đã sử dụng thiết bị , máy móc ,

năng lượng và nguyên liệu chính của

Nhà nước , chỉ tự mua thêm một phần

vật tư , nguyên liệu ở bên ngoài ,

nhưng khi bán sản phẩm lại đòi theo

giá cao , xấp xỉ với giá thị trường.

Điều đó không hợp lý .

Đối với sản phẩm của tiểu công

nghiệp , thủ công nghiệp thuộc khu

vực kinh tế tập thể và tư nhân thì kế

hoạch gia công sản xuất đều do chính

quyền địa phương thống nhất quản

lý trên địa bàn lãnh thổ . Các định

mức về hao phí vật tư , giá cả đều

phải dựa vào tiêu chuẩn định mức

chung của trung ương theo quy chế

phân cấp quản lý . Những sản phẩm

gia công đều tập trung vào tay Nhà

nước (trung ương và địa phương )

bằng cách thống nhất giao nộp cho

thương nghiệp quốc doanh . Phần sản

phẩm do hợp tác xã hay người lao

động thủ công tự la nguyên liệu đề

sản xuất cũng phải được chính quyền

địa phương kiểm soát và dành ưu

tiền bán cho các tổ chức kinh tế quốc

doanh theo hợp đồng kinh tế .

Nhà nước có nắm được công nghệ

phẩm thì mới có đủ điều kiện và

phương tiện để nắm được hàng hóa

nông sản , bởi vì chúng ta thu mua

nông sản chủ yếu bằng hợp đồng kinh

tế hai chiều , và nông dân cũng muốn

bán sản phẩm của mình đề mua công

nghệ phẩm với giá cả hợp lý . Nếu

Nhà nước không có đủ công nghệ

( 2 ) v.1 . Lê -nin : Toàn tập. Nxb Sự thật ,

Hà -nội , 1970, tập 32 , tr . 430.
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phẩm để bán theo hợp đồng thì nông

dân cũng thiếu hàng hải trong việc

bán nông sản cho Nhà nước . Cho nên

Nhà nước càng có nhiều vải , đồ dùng

gia đình , vật liệu xây dựng , phân hóa

học v.v ... thì nông dân càng bán nhiều

nông sản cho Nhà nước để được mua

những thứ hàng đó .

Trong thời gian qua , tuy có mua

được nhiều nông sản , thực phẩm ,

thủy sản , lâm sản hơn trước , nhưng

tính chung các loại , Nhà nước cũng

chỉ mới nắm được khoảng trên 50 % sản

lượng hàng hóa . Phần lớn những hàng

hóa mua được không phải bằng hợp

dòng hai chiều mà thương nghiệp

quốc doanh đã dùng một số hàng đề

trao đổi trực tiếp, hoặc mua theo giá

xấp xỉ với giá hình thành trên thị

trường . Cho nên vấn đề quyết định

đề nắm được nhiều nông sản theo giá

chỉ dạo bằng hợp đồng hai chiều là

Nhà nước phải có hàng công nghiệp ,

bao gồm hàng tiêu dùng, vật liệu xây

dựng và tư liệu sản xuất , đề tác động

tốt dến đời sống nông dân , đến việc

phát triển nông nghiệp .

Hiện nay, Nhà nước chỉ mới nắm

được khoảng 85 % hàng công nghiệp

tiêu dùng của các xí nghiệp quốc

doanh trung ương, 65 % sản phẩm của

công nghiệp quốc doanh địa phương

và 16,6 % sản phẩm của khu vực tiêu

công nghiệp, thủ công nghiệp . Do đó,

việc thực hiện thu mua nông sản theo

hợp đồng hai chiều vẫn còn chưa

được trôi chảy .

Thực hiện thống nhất trong cả

nước chính sách bán lương thực cho

Nhà nước theo nghĩa vụ ôn định bằng

hợp dòng hai chiều , gắn mua với bản

và theo giá chỉ đạo . Xóa bỏ cái gọi

là phạm trù agiá thỏa thuận , mà

thực chất là sự theo đuôi giá thị

trưởng tự do . Đối với phần lương

thực mua ngoài nghĩa vụ và ngoài

hợp đồng, Nhà nước áp dụng giá

khuyến khích trên cơ sở giá thành

hợp lý và mức lãi thỏa đáng , không

chạy theo giá thị trường đang chịu

nhiều tác động tiêu cực của tư thương .

Đình chỉ ngay việc bán vật tư hàng

hóa theo giá cao đề thu mua thóc

theo giá cao . Trong những năm qua ,

thực tế đã chứng minh rằng đi theo

cơ chế này thì giá cả lên cao vọt ,

Nhà nước và nông dân đều bị thiệt .

chỉ có bọn đầu cơ thu nhiều lợi

nhuận .

Nắm tiền , động viên và tập trung

các nguồn vốn tài chính vào tay Nhà

nước, tiến tới thăng bằng ngân sách ,

chấm dứt bội chi.

Chấn chỉnh chế độ thu quốc doanh ,

tăng nguồn thu của ngân sách từ khu

vực kinh tế quốc doanh trên cơ sở

sắp xếp sản xuất, sử dụng tiết kiệm

lao động , tiền vốn , vật tư . Động viên

đúng mức sự đóng góp của kinh tế

tập thể và cả thẻ , nhất là nông dân

ở vùng có nhiều nông sản hàng hóa .

Các đơn vị kinh tế quốc doanh chấn

chỉnh và củng cố chế độ kế toán ,

lập kế hoạch sản xuất và tài chính ,

nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tài

-chính xí nghiệp , thực hiện nghĩa vụ

giao nộp cho Nhà nước . Đối với các

xí nghiệp làm ăn thua lỗ, cần xử lý

kịp thời và chấm dứt những trường

hợp thua lỗ kéo dài do không sắp

xếp lại sản xuất và quản lý kém .

Cải tiến chế độ phân cấp quản lý

ngân sách cho địa phương để bảo

đảm các cấp chính quyền chủ động

xây dựng và thực hiện kế hoạch thu

chí ngân sách của địa phương nhằm

phát triển kinh tế , văn hóa ở địa

phương trên cơ sở bảo đảm tính

thống nhất của hệ thống tài chính

Nhà nước. Chống khuynh hướng

phân tán các nguồn vốn của Nhà

nước, chống mọi biểu hiện của chủ

nghĩa cục bộ, địa phương làm thiệt hại

đến ngân sách Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường

công tác tín dụng trên cả hai mặt huy

động vốn và sử dụng vốn , đáp ứng

yêu cầu về vốn đề phát triển sản xuất
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kinh doanh trước hết trong khu vực

kinh tế xã hội chủ nghĩa . Mở rộng

phạm vi kiểm soát và điều hòa lưu

thông tiền tệ ; chấn chỉnh kỷ luật về

tiền mặt trong hoạt động kinh tế của

khu vực kinh tế quốc doanh và các

cơ quan của Nhà nước . Không cho

phép các đơn vị kinh doanh tự tiện

giữ tồn quỹ tiền mặt và « tọa chia

vượt mức cho phép . Cải tiến nghiệp

vụ thu chi , thanh toán , tín dụng đề

đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính

đáng của các cơ sở sản xuất kinh doanh .

Phải quản lý tốt giá cả .

Hiện nay , giai cấp tư sản đang tìm

mọi cách để nâng giá hàng hóa , họ lợi

dụng những sơ hở về quản lý giả cả

của Nhà nước đề tăng cường bóc lột

người tiêu dùng .

Thời gian qua , chủ trương điều

chỉnh giá cả của Nhà nước là hoàn

toàn đúng và cần thiết , nhưng chúng

ta cũng có những khuyết điểm về công

tác giá cả : thiếu thận trọng , vội vàng

quy định giá cả không thích hợp cho

một số mặt hàng , chấp hành giá cả

không nghiêm chỉnh , thậm chí có

những thiếu sót và sơ hở trong chính

sách giá cả . Từ chỗ suốt trong một

thời gian dài , cứ cố định giá cả , cho

rằng giá cả của ta căn bản là “ ồn

định », mặc dù những điều kiện về

chi phí sản xuất, năng suất lao động

và sức mua của dòng tiền đã thay đổi ;

đến khi khuyết điểm này bị phê phán ,

thì khuyết điểm khác lại phát sinh

như trên đã nói . Điều đó đã ảnh

hưởng không tốt đến cuộc đấu tranh

với tư thương trong quản lý thị

trường, tác động không tốt đến quá

trình tái sản xuất xã hội và đời sống

nhân dân lao động, nhất là những

người sống bằng tiền lương .

Trong điều chỉnh giá cả , trước hết

chúng ta nên bắt đầu từ giá bán buôn

xí nghiệp , giá bán buôn công nghiệp

là hợp lý nhất, vì đó là cơ sở để tiến

hành hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp

quốc doanh và đó cũng là cái gốc đề

xác định giá cả trong thương nghiệp .

giá bán lẻ hàng tiêu dùng . Chừng nào

ta chưa quy định được giá bán buôn

xí nghiệp một cách đúng đắn thì về

thực tế ta chưa thực hiện được hạch

toán kinh tế theo đúng nghĩa của nó .

Về chức năng và nhiệm vụ của giá

cả , không nên cường điệu và gán ghép

cho nó những cái mà bản thân nó

không thể làm được như : giá cả hoàn

toàn cân đối được ngân sách , thực

hiện “ chính sách một giá ” có thể

chống được tình trạng tiêu cực trong

nền kinh tế hiện nay .

Giá cả hợp lý có tác động tốt đến

việc cân đối tài chính , đến việc chống

tiêu cực , nhưng cái gốc của việc cân

đối tài chính là ở sự tăng lên của tổng

sản phẩm xã hội và thu nhập quốc

dân ; cái gốc của những hiện tượng

tiêu cực là những hoạt động kinh

doanh theo con đường từ bản chủ

nghĩa của giai cấp tư sản và một số

người trong tầng lớp tiêu sản xuất

đang tự phát ngoi lên , chứ không

phải là giá cả .
Vừa qua , thực tế đã

chứng minh là không thể đơn thuần

dùng giá cả để giải quyết những khó

khăn về kinh tế ; đương nhiên việc

quản lý giá cả đúng đắn có góp phần

vào việc hạn chế tiêu cực trong xã hội .

Phân phối lưu thông là lĩnh vực

đang tồn tại nhiều vấn đề có quan hệ

đến sản xuất và đời sống của nhân

dân . Chúng ta phải nắm vững quan

điểm của Đảng thể hiện trong các

nghị quyết Hội nghị thứ ba , thứ tư

và thứ năm của Ban chấp hành trung

ương , tiểu hành tốt các mặt công tác

nêu tiên , rất coi trọng việc phát triển

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và

tăng cường quản lý thị trường vì đó

vừa là khâu trung tâm của phân phối

lưu thông , vừa là mũi nhọn của cuộc

đầu tranh để giải quyết vấn đề cai

thắng ai , trên mặt trận kinh tế

hiện nay .
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Nhân kỷ niệm lần thứ 5 Chiến thắng cuộc xâm lược của

bọn bành trưởng bá quyền Trung -quốc (1979–1984)

MỘT ĐỈNH CAO CHIẾN THẮNG VĨ ĐẠI

-THÀNH-TÍN

PHÁT động chiến tranh xâm lược

nước ta , bọn bành trướng bá

quyền Trung -quốc đã chuốc lấy thất

bại nặng nề và nhục nhã về tất cả

các mặt quân sự , chính trị, ngoại

giao ... Đánh thẳng bọn bành trướng ,

bá quyền Trung quốc là một đỉnh cao

chiến thắng của dân tộc ta , của nhân

dàn ta . Kể từ khi lợn bành trưởng bá

quyền Trung -quốc phát động chiến

tranh xâm lược nước ta đến nay là

vừa đúng năm năm . Năm năm là thời

gian vừa đủ dề chúng ta có thể nhận

rõ thêm thất bại của kẻ thù , đồng ,

thời nhận rõ thêm tầm cao chiến

thắng lịch sử của nhân dân và quản

đội ta trong thời kỳ mới của cách

mạng.

Nước biển Đông không rửa

sạch vết nhơ này.

Thúc ép 60 vạn quân hùng hồ kéo

vào xâm lược các tỉnh biên giới miền

Bắc nước ta , bọn trùm bành trướng

bá quyền Trung -quốc đã đi một nước

cờ liều lĩnh . Với tính hung hăng tự

cao tự đại của chủ nghĩa dân tộc lớn ,

chúng chủ quan những tưởng một

khi chúng đã ra tay thì nhân dân ta

ắt phải sớm quỳ gối khuất phục

chúng. Chúng cũng hý hửng rằng với

“ chiến thắng nổi bật » ( ! ) của đại

quân Trung-quốc , bọn tàn quân Pôn

Pốt ở Cam -pa -chia nhất định xoay

chuyền lại được thế cờ , khôi phục lại

ách thống trị đẫm máu của bọn diệt

chủng , từ đó chúng nắm giữ trở lại

đất nước Cam -pu -chia trong vòng

kiềm tỏa của chúng . Nhưng diễn biến

ở chiến trường đã hoàn toàn ngược

với những tính toán của chúng. Quân

đội chúng đã bị tiêu diệt và tan rã

từng mảng lớn . Bộ đội địa phương

và nhân dân các dân tộc vùng biên

giới nước ta đã bắt gọn , gọi hàng

một số khá lớn binh sĩ Trung quốc

thuộc đủ các binh chủng : bộ binh ,

pháo binh , xe tăng , thông tin , công

binh ... Bọn thoát chết đã phải bỏ

chạy nhục nhã , để lại nhiều vũ khí

và trang bị. Những tội ác tày trời

của quân xâm lược Trung quốc đốt

phá bản làng , cướp bóc của cải , giết

hại nhân dân , phần lớn là người già ,

phụ nữ và trẻ em , tàn phá các cơ sở

kinh tế (nhà máy , cầu đường , nông

trưởng , trạm trại, hầm mỏ... ) và các

cơ sở khác (bệnh viện , trường học .
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nhà trẻ , phố xá , nhà cửa , ruộng

vườn ,... ) là một vết nhơ cực lớn . Vết

nhơ này hằn sâu mãi mãi trên bộ

mặt tàn ác , đê hèn của bọn trùm bành

trưởng Trung -quốc. Tự chúng , chúng

đã trưng ra trước thế giới cải bản

chất phản động , xấu xa của chúng .

Chúng đã phản bội chủ nghĩa xã hội

và phá hủy những thành quả cách

mạng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân

Trung-quốc đã giành được . Chúng tự

xưng là “ xã hội chủ nghĩa , nhưng

không bao giờ có thể có một nước xã

hội chủ nghĩa lại kéo quân xâm lược

một nước xã hội chủ nghĩa khác .

nhất là nước bị xâm lược ấy lại

là nước Việt -nam xã hội chủ nghĩa

đã từng liên tiếp bị bọn đế quốc

xâm lược , và đã đấu tranh anh

dũng chống chủ nghĩa đế quốc , là

dân tộc Việt -nam anh hùng , tiêu

biểu cho ý chí kiên cường bất

khuất , nêu cao chân lý thời đại :

không có gì quý hơn độc lập tự do .

được cả loài người tiến bộ ca ngợi và

quý mến . Phát động chiến tranh xâm

lược Việt -nam , bọn bành trướng bá

quyền Trung-quốc đã bôi nhọ danh

dự và lòng tự trọng của nhân dân

Trung - quốc vốn quý trọng tình hữu

nghị Trung-quốc – Việt-nam và vốn

yêu chuộng lẽ phải . Bọn bành trưởng

bá quyền Trung-quốc giở đủ trò vu

khống và xuyên tạc , hệ thống thông

tin đại chúng của chúng mở hết tốc

lực đề lừa bịp nhân dân , chúng còn

dùng cả thơ ca , sân khấu và màn ảnh

đề biện bạch cho cuộc xâm lược của

chúng , thế nhưng nhân dân Trung .

quốc không thể chấp nhận cuộc chiến

tranh bản thỉu này . Đây là một vết

nhơ lớn trong lịch sử hiện đại của

Trung-quốc do bọn bành trướng bá

quyền Bắc -kinh tạo nên . Nó bởi nhọ

cả quá trình đấu tranh cách mạng

kiên cường của nhân dân Trung-quốc .

Lịch sử quân giải phóng Trung.

quốc là lịch sử lâu dài và oanh liệt

của một quân đội từ nhân dân mà ra ,

.

vì nhân dân mà chiến đấu chống các

thế lực phản động và đế quốc để giải

phóng đất nước Trung -hoa . Lịch sử

ấy đầu năm 1979 đã bị bọn trùm bành

trưởng bá quyền ở Trung -nam -hải

bồi nhọ . Theo lệnh của chúng , 60 vạn

quân Trung -quốc lao vào những tội

ác man rợ kiều đế quốc và phát xít ,

tự chà đạp lên lá cờ “ bát nhất » , chà

đạp lên danh dự của một đội quân

vốn có truyền thống đấu tranh cho

chính nghĩa dân tộc . Đây cũng là một

vết nhơ lớn không sao rửa sạch , gây

nên phẫn nộ chính đáng trong đông

đảo cán bộ và chiến sĩ quân đội

Trung-quốc cũng như trong đông đảo

nhân dân Trung -quốc vốn yêu chuộng

công lý và lẽ phải

Bài học thuộc về ai ?

Năm nắm về trước , những người

cầm quyền ở Trung-nam -hải lu loa

không ngớt « cho Việt -nam một bài

học D khi kéo quân sang giày xéo đất

nước ta . Quả thật , chúng ta càng hiều

sâu sắc thêm một bài học vốn có sẵn

của mình . Đó là phải cảnh giác cao .

cảnh giác sớm , phải tỉnh táo kịp thời

nhận ra một cách sâu sắc tâm địa

phản động và phản trắc của những

kẻ mềm xoen xoét tự nhận là cách

mạng , là chủ nghĩa xã hội , là có tinh

thần quốc tế vô sản cao quý, nhưng

thật sự là những kẻ ôm ấp những

tham vọng bành trướng điên cuồng

nhất , chống chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

chống chủ nghĩa xã hội, chống phong

trào giải phóng dân tộc một cách tệ

hại nhất .

•

Còn về phía họ , phải chăng những

người cầm quyền ở Trung-nam -hải

chưa biết rút ra những bài học nóng

hồi và cay đáng nhất hay sao ?

Đó là bài học cần nhớ đời . Bài học

đó là : đụng đến Việt -nam , vu khống

Việt-nam , dùng sức mạnh thô bạo

xâm lược Việt-nam là chỉ chuốc lấy

thất bại nhục nhã . Sự thật từ nghìn

năm là như vậy , sự thật ngày nay
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cũng là như vậy . Vì dân tộc Việt -nam ,

nhân dân Việt-nam luôn sống ngay

thẳng và trong sáng , luôn giương cao

lá cờ yêu nước và hữu nghị với các

dân tộc, luôn sống và chiến đấu theo

mục tiêu cao quý : khổng có gì quý

hơn độc lập tự do. Trong thời đại

ngày nay có Đảng cộng sản Việt-nam

lãnh đạo, dân tộc đó, nhân dân đó

luôn trung thành với chủ nghĩa Mác

Lê - nin , với chủ nghĩa xã hội khoa

học , với chủ nghĩa quốc tế vô sản .

Đụng đến Việt-nam, chống Việt-nam

là dụng đến những giá trị tỉnh thàn

cao quý nhất của lịch sử và thời đại ,

đụng đến ý chí và sức mạnh bất

khuất đã từng được thử thách lâu

dài và nghiêm ngặt , bọn xâm lược

chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại.

Đó còn là bài học : phạm tội ác

chống dân tộc Việt-nam , một dân tộc

đã trải qua biết bao hy sinh gian khô ,

kiên cường chiến đấu để giải phóng

đất nước , hơn ai hết thiết tha với

độc lập và hòa bình, chống một dân

tộc như vậy thì lập tức bị tất cả các

lực lượng cách mạng và tiến bộ trên

thế giới nguyền rủa , lên án . Từ sau

cuộc xâm lược Việt -nam , uy tín quốc

tế mà các nhà cầm quyền Trung quốc

cố tạo nên trong mấy chục năm qua ,

đã bị sụp đổ nhanh chóng . Họ đã mất

di đông đảo bạn cũ để có ngay một

loạt cánh hầu mới là bọn đế quốc và

phản động . Khi ngang nhiên tiến

công Việt-nam , họ đã công khai và

thật sự đứng hẳn về phía trận tuyến

những lực lượng phản động đen tối

của thời đại ngày nay , phơi bày bản

chất xâm lược xấu xa không có cách

gì che giấu và biện bạch được . Đây

là tổn thất về chính trị và ngoại giao

rất to lớn và lâu dài không có gì bù

đắp được . Đó cũng còn là bài học về

sự rạn nứt , chia rẽ nghiêm trọng

trong hàng ngũ của họ và đặc biệt là

sự chỉ trích , phê phán , lên án và

chống lại của đa số nhân dân Trung-

quốc đối với chính sách phản động ,

xâm lược, chống Việt-nam của họ . Họ

dùng bộ máy chiến tranh ,tâm lý vu

không Việt - nam , họ bắt ép nhân dân

Trung -quốc mít tinh , biểu tình chống

Việt-nam, họ cho những tên đã từng

gây nhiều tội ác đối với nhân dân

Việt-nam trong cuộc chiến tranh xâm

lược Việt-nam đi báo cáo ở một số

nơi . Thế nhưng họ không sao gây nên

sự chống đối Việt-nam thật sự trong

đồng đảo nhân dân Trung -quốc . Tất

cả những trò lừa bịp ấy rơi vào sự

lạnh nhạt nếu không phải là sự khinh

bỉ của nhân dân nước họ .

Năm năm đã qua , nếu cuộc chiến

tranh xâm lược của bọn bành trưởng

bá quyền Trung -quốc đã thật sự đem

lại những bài học đích đáng, thì đó

chính là những bài học sâu sắc là bồ

ích , cay đắng và nhục nhã cho bọn

phản động trong giới cầm quyền Bắc-

kinh mà chúng cần nghiền ngẫm đề

mà nhớ đời !

Vải thưa không che được mắt

thiên hạ .

Những bài học trên đây, mặc dù

những người cầm quyền ở Trung

nam -hải không dám công khai thừa

nhận , nhưng trong thâm tâm họ cũng

đã thấy được một phần . Do đó họ

đã có những sự thay đổi , những sự

điều chỉnh trong các chính sách và

biện pháp của họ .

Họ đang cố tổ son trát phấn cho

mình , trưng ra những nụ cười ngoại

giao ở khắp nơi. Họ leo léo suốt ngày

về thiện chí của họ , về tình hữu nghị

truyền thống Trung-quốc - Việt -nam .

Họ tổ chức mít tinh chống bọn phản

động I- xra-en , ra vẻ bênh vực sự

nghiệp giải phóng của các dân tộc

A - rập . Đối với một số nước xã hội

chủ nghĩa mà trước đây họ không

công nhận là xã hội chủ nghĩa , họ

đã thực hiện chính sách “ làm lành ,

trong khi vẫn điên cuồng chống Liên .

xô , thành trì của cách mạng và của
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hòa bình thế giới . Họ cố lôi kéo , tranh

thủ một số đảng cộng sản mà trước

đây họ gọi là “ đảng theo chủ nghĩa

xét lại » . Họ tự nhận là trước đây họ

có những sai lầm , lệch lạc , nay họ

sửa sai !

Thế nhưng , vải thưa không che

được mắt thiên hạ , khi thiên hạ đó là

phong trào cộng sản quốc tế rộng lớn

từng trải qua nhiều thử thách , là

phong trào giải phóng dân tộc đã từng

- được rèn luyện trong cuộc đấu tranh

lâu dài chống chủ nghĩa đế quốc và

chủ nghĩa thực dân , là nhân dân tiến

bộ trên thế giới đã trưởng thành .

Làm sao họ che giấu nỗi dã tâm phá

hoại Việt-nam , « làm chảy máu Việt-

nam * , khuất phục Việt -nam bằng

cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

rất tham đọc và xảo quyệt đang diễn

ra hằng ngày . Họ làm sao biện bạch

được về thái độ ngoan cố của họ

không chịu ngồi vào bàn đàm phán

đề giải quyết các vấn đề với Việt-

nam , đề tiến tới bình thường hóa

quan hệ giữa hai nước , như phía

Việt-nam kiên trì đề nghị trên tinh

thần quý trọng thật sự tình hữu nghị

với nhân dân Trung-quốc . Làm sao

họ có thể che giấu sự câu kết của họ

với đế quốc Mỹ, một sự câu kết rất

nguy hiểm về chính trị , quân sự ,

kinh tế và ngoại giao đề chống lại

các lực lượng cách mạng và tiến bộ

trên hành tinh này. Nụ cười của

những người đại diện giới cầm quyền

Bắc kinh ở Oa-sinh -tơn và Tô- ki -ô

không phải là nụ cười xã giao , mà

là nụ cười đồng lõa , thông đồng với

nhau , vào hùa ăn cánh với nhau , tiếp

tay cho nhau trong những mưu đồ

tội ác chống hòa bình , chống mọi xu

thế cách mạng và tiến bộ của thời

đại .

Việt -nam ngời sáng .

Năm năm trước đây , vào thời điểm

này , cả dân tộc ta , cả nước ta bừng

dậy một khí thế sôi sục chiến đấu

chống quân Trung-quốc xâm lược.

Thật là những giây phút kỳ diệu !

Gian khổ , hy sinh sau mấy chục năm

chiến đấu chống đế quốc , bị chiến

tranh lâu dài tàn phá đất nước , đứng

trước những khó khăn to lớn về đời

sống , vậy mà nhân dân cả nước ta

lại nhất tề đứng dậy , trên tư thể hiện

ngang, không mảy may e sợ bọn xâm

lược nước lớn , không mảy may ngại

ngùng hy sinh xương máu , càng

không băn khoăn lo lắng trước chiến

thuật biển người của chúng.

Một cao trào nhập ngũ cầm súng

chiến đấu diễn ra trong cả nước .

Thanh niên tất cả các tỉnh thành , cả

chị em phụ nữ và thiếu niên nô nức

xin lên tuyến dầu đề đánh đuổi quân

Trung-quốc xâm lược . Ý chí bất

khuất, khí phách anh hùng của toàn

dân tộc trước bọn xâm lăng lập tức

thề hiện trong công việc , đời sống

hằng ngày .

Trong lịch sử chống ngoại xâm vẻ

vang của dân tộc , nhân dân ta , quân

đội ta viết tiếp những trang chói lọi :

sau khi đánh bại hoàn toàn phát xít

Nhật , thực dân Pháp , đế quốc Mỹ,

chúng ta lại đánh bại hoàn toàn đội

quân xâm lược đông đảo của bọn

bình trưởng bá quyền Trung-quốc.

Tất cả đều là những đội quân của

những tên đế quốc và phản động to

lớn , hung hãn của thời đại ngày nay .

Bộ đội tình nguyện Việt-nam còn tiếp

tục thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc

tế cao quý ở Cam -pu -chia , góp công

sức của mình vào sự hồi sinh và phát

triền của đất nước anh em trong trật

tạ và an ninh vững chắc , sau khi đã

cùng với lực lượng cách mạng Cam-

pu -chia quật đồ bọn diệt chủng Pôn

Pốt , những tên tay sai tàn ác mất hết.

tính người do bọn bành trưởng bá

quyền Trung -quốc dựng lên , chỉ huy

và tiếp sức .

Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm

lần thứ 30 chiến thắng vẻ vang Điện .

biên - phủ chấn động địa cầu , đúng vào

(Xem tiếp trang 55 )

37



Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Ý NGHĨA CỦA VIỆC XÂY DỰNG HUYỆN

VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

NGUYỄN - LỄ

(Ban xây dựng huyện Trung ương )

Ừ hơn 10 năm nay , việc

xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện được

Đảng ta coi như một nhiệm

vụ chiến lược .

Ngay từ năm 1970 , Nghị quyết Hội

nghị thứ 19 Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa III ) đã đề ra nhiệm

vụ tăng cường cấp huyện thành một

cấp tổ chức và chỉ đạo giỏi về sản

xuất nông nghiệp ; đồng thời xác

định huyện là cấp kế hoạch nông

nghiệp , tiểu công nghiệp và thủ công

nghiệp .

Tháng 8-1972 , Ban bí thư Trung

ương Đảng ra thông báo số 6 , quyết

định xây dựng bốn huyện diềm . Đó

là các huyện : Đông-hưng ( Thái-bình ),

Từ - liêm (Hà -nội ), Ba -vì (Hà tây cũ ),

Tân -lạc (Hòa -bình cũ ) .

Đến giữa năm 1973 , Trung ương

lại làm thủ một đợt nữa ở năm

huyện : Đông -hưng (Thái-bình ), Nam-

ninh (Hà -nam -ninh ) , Tân lạc (Vĩnh-

phủ ) , Thọ - xuân (Thanh -hóa ) và

Quỳnh -lưu (Nghệ-tĩnh ).

Tháng 9-1974 , Ban bí thư ra chỉ thị

số 208 về tổ chức lại sản xuất , cải

tiến quản lý từ cơ sở và kiện toàn

cấp huyện .

Đầu năm 1976 , Hội đồng Chính phủ

ra quyết định số 61/CP đề triện khai

các công tác nói trên . •

Cuối năm 1976 , Đại hội đại biểu

toàn quốc thứ IV của Đảng đã quyết

định “ xây dựng huyện vững mạnh ,

thật sự trở thành đơn vị kinh tế

nông - công nghiệp ; lấy huyện làm

địa bàn tổ chức lại sản xuất , tổ chức

và phân công lại lao động một cách

cụ thể và kết hợp công nghiệp với

nông nghiệp , kinh tế toàn dân với

kinh tế tập thể , công nhận với nông

dân . Xây dựng chính quyền cấp

(* ) Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng

2-1984.
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huyện thành một cấp Nhà nước quản

lý kế hoạch toàn diện và có ngân

sách , một cấp quản lý sản xuất,

quản lý lưu thông và đời sống ởở

huyện » ( 1 ) .

Hội nghị thứ hai Ban chấp hành

trung ương (khóa IX ) đã cụ thể hóa

nội dung này Và , tháng 1-1978 Bộ

chính trị có chỉ thị 33 , tháng 21978 ,

Hội đồng Chính phủ có nghị quyết

33 /CP về công tác xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện . Tiếp sau đó

là các chỉ thị, nghị quyết về từng mặt

cụ thể như : về quy hoạch , về công

tác kế hoạch hóa ở huyện , về trách

nhiệm tài chính của huyện , v.v.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc

thứ V của Đảng , nội dung công tác

xây dựng huyện và tăng cường cấp

huyện lại được xác định rõ thêm :

« cơ cấu kinh tế huyện là một cơ cấu

trong đó các đơn vị cơ sở là các hợp

tác xã , tập đoàn sản xuất nông nghiệp ,

các xí nghiệp công nghiệp nhỏ, và có

thẻ gồm các nông trường , làm trường

của huyện và các loại đơn vị sản xuất

khác... » ( 2 ) . « Tích
cực xảy dựng

huyện theo hướng kết hợp nông -

công nghiệp (hoặc là làm – nông

công nghiệp , hoặc là ngư – nông

công nghiệp tùy theo tình hình cụ

thể của các loại huyện khác nhau ) (3 ) .

“ Cơ cấu kinh tế huyện hình thành

từ diều kiện kinh tế trong huyện , tử

phương hướng sản xuất chuyên môn

hóa và kinh doanh tổng hợp của mỗi

huyện , từ yêu cầu và khả năng của

các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất

nông nghiệp , đồng thời phải gắn với .

quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh

và của cả nước » ( 1 ) .

--

Mới đây , hội nghị thứ ba Ban chấp

hành trung ương Đảng (khóa V ) lại

quyết định tiếp tục đẩy mạnh công

tác xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện .

Vì sao công tác xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện lại được

Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan

tâm như vậy ?

Trước hết, bởi vì huyện là địa bàn

thích hợp nhất đề tồ chức lại sản

xuất xã hội, kết hợp nông nghiệp

với công nghiệp .

Chúng ta đều biết , trên địa bàn

huyện đã và đang diễn ra sự phân

công lao động mới ; sự kết hợp giữa

nông nghiệp với công nghiệp, giữa

kinh tế quốc doanh với kinh tế tập

thể , giữa nhiều ngành , nhiều mặt hoạt

động của quá trình tái sản xuất ; và

đang hình thành cơ cấu kinh tế nông-

công nghiệp. Xây dựng huyện có cơ

cấu kinh tế nông công nghiệp phải

xuất phát từ yêu cầu phát triển sản

xuất nông nghiệp cũng như yêu cầu

xây dựng và phát triển công nghiệp ,

chứ không phải chỉ là yêu cầu của

bản thân nông nghiệp .

Tổ chức sản xuất trong nông nghiệp

kể cả ở miền Bắc và miền Nam nước

ta đã có sự thay đổi về chất dựa

trên cơ sở sở hữu tập thẻ về tư liệu

sản xuất và làm ăn tập

đồi về chất đó đòi hỏi

lại sản xuất từ hợp tác

thể. Sự thay

phải tổ chức

xã , gắn nông

nghiệp với công nghiệp , từng bước

xây dựng cơ cấu kinh tế nông – công

nghiệp trên địa bàn thích hợp đề đi

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

phát triển mạnh mẽ nông nghiệp , làm

cho nông nghiệp thật sự là cơ sở

của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ,

cung cấp ngày càng nhiều lương thực,

thực phẩm , lao động , nguyên liệu

nông sản cho công nghiệp , tạo ra thị

trường và nguồn vốn cho sự nghiệp

công nghiệp hóa . Trong quá trình cải

tạo và phát triển nông nghiệp . Nhà

nước đã giúp đỡ đắc lực về cơ sở vật

chất kỹ thuật : vốn , thiết bị máy

( 1 ) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IV , Nxb Sự thật . Hà nội, 1977, tr . 63 .

( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ V. Nxb Sự thật , Hà nội. 1982 .

tập 1 , tr . 58 .

( 3 ) . ( 4 ) Sách đã dẫn , tr . 58 và 59 .
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móc , phản hóa học , thuốc trừ sâu v.v.

Các ngành kinh tế khác như công

nghiệp , giao thông vận tải v.v. cũng

đã phục vụ về nhiều mặt. Nhiều lĩnh

vực sản xuất đã vượt ra khỏi khuôn

khô một đơn vị cơ sở và một ngành

sản xuất, đòi hỏi phải có sự kết hợp

của nhiều ngành , nhiều cấp .

Huyện là địa bàn thích hợp nhất

đề tổ chức sự kết hợp và thống nhất

giữa nông nghiệp với công nghiệp ,

đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa kinh

tế trung ương và kinh tế địa phương.

Sự kết hợp đó thực tế đã diễn ra

trên địa bàn huyện . Có những mặt

còn kết hợp ngay trong từng hợp

tác xã như chế biến nông sản , làm

hàng xuất khẩu v.v. Các huyện Điện-

bàn (Quảng -nam – Đà -nâng ), Hưng-

hà (Thái- bình ), Hải-hậu (Hà -nam-

ninh ), Văn -chấn (Hoàng -liên -sơn ),

Long-phú (Hậu -giang ) v.v. là những

mô hình về sự kết hợp giữa nông

nghiệp và công nghiệp ; giữa kinh

tế trung ương và kinh tế địa phương ;

giữa quốc doanh , tập thể và gia đình ;

giữa các hợp tác xã với nhau khá

rỏ nét và phong phú .

Có thể nói đó là bước đi cần thiết

của thời kỳ quá độ từ sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

không qua giai đoạn phát triển từ

bản chủ nghĩa và là cách làm thích

hợp với điều kiện cụ thể của nước ta .

Huyện còn là địa bàn thích hợp

nhất để tiến hành lỗ chức và phân

công lại lao động .

ΤΟ chức lai sân xuất, kết

hợp nông nghiệp với công nghiệp

trên dia bàn huyện phải gán

với tổ chức và phân công lại lao

động nhằm tận dụng , phát huy thế

mạnh của ta là lao động dồi dào ,

còn nhiều đất dai và tài nguyên

chưa được khai thác , sản xuất được

quanh năm . Thế mạnh đó phải được

khai thác ngay trong chặng đường

đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên

chủ nghĩa xã hội, mà địa bàn thích

hợp nhất để kết hợp tốt sức lao động

dồi dào với đất đai, với công cụ lao

động thông thường và công cụ cải

tiến , với thiết bị máy móc hiện có

nhằm làm ra nhiều của cải vật chất

cho xã hội lại chính là huyện .

Việc tổ chức và phân công lại lao

động trên địa bàn huyện phải tiến

hành theo đúng quy hoạch và phương

hướng đã định , phải phát triền

nhiều ngành nghề thích hợp với điều

kiện từng huyện , từng hợp tác xã .

tạo ra nguồn nguyên liệu tại chỗ

là chính . Tuy vậy , việc nhận gia công.

đặt hàng ở những nơi có ngành nghề

truyền thống và chung quanh các

thành phố cần được đặt ra đúng mức.

Việc điều hành lao động trên địa

bàn huyện phải theo kế hoạch thống

nhất , biet tập trung vào những việc

lớn như xây dựng công trình thủy

lợi , cải tạo đồng ruộng , xây dựng

trường học , bệnh viện ... nhằm thúc

đây sản xuất phát triển trong từng

hợp tác xã , từng bước xây dựng

nông thôn mới, đồng thời đáp ứng

yêu cầu chung của huyện .

Việc tổ chức , phân công lại và

điều hành lao động xã hội trên địa

bàn huyện phải xuất phát từ 3 yêu

cầu : Yêu cầu của các hợp tác xã ;

yêu cầu của huyện ; yêu cầu của

tỉnh và cả nước .

Cần chú ý rằng : trong quy hoạch

tổng thể, quy hoạch ngành có cả quy

hoạch lao động , dân số và khu dân

cư . Trong việc điều chỉnh những

chòm xóm , thôn , làng , phải cân nhắc ,

tính toán kỹ các mối quan hệ , kề cả

mối quan hệ trong cộng đồng dân

tộc , biết trân trọng tính kế thừa và

kinh nghiệm của những nơi đã làm

trước . Khi mở mang vùng kinh tế

mới phải biết kết hợp chặt chẽ với

việc định canh , định cư ở các huyện

miền núi và vùng Tây -nguyên . Phải
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xuất phát từ chỗ có an cư mới lạc

nghiệp » mà kết hợp quy hoạch dân

cư với quy vùng sản xuất đề người

nông dân gắn bó với đồng ruộng ,

mảnh vườn .

Nói đến tồ chức lại sản xuất có

nghĩa là xem lại việc sử dụng đất

đại , bố trí lại giống cây trồng , giống

vật nuôi , phát triển ngành nghề sao

cho thật hợp lý , trên cơ sở đó mà

tổ chức và phân công lại lao động

trong từng đơn vị cơ sở và trên địa

bàn huyện . Tổ chức lại sản xuất

phải gắn chặt với tổ chức và phân

công lại lao động .

Huyện không chỉ là

hợp để tổ chức lại sản

địa bàn thích

xuất , tổ chức

và phân công lại lao động ; mà còn

là địa bàn thuận lợi đề kết hợp sản

xuất với lưu thông , tổ chức phân phối

lưu thông , tồ chức đời sống vật chất

và văn hóa của nhân dân trong huyện

Trên cơ sở tổ chức, sử dụng tốt

lao động, sức lao động , công cụ lao

động , đất đai và tài nguyên , huyện

phải đi từ vận động sản xuất, tồ

chức sản xuất , tổ chức mở rộng và

quản lý thị trường mà thu mua nông

sản , lâm sản , hải sản cùng các loại

hàng hóa khác trong huyện , tổ chức

việc phân phối các vật tư , hàng hóa

hợp lý do trên cung cấp và do huyện

tự tạo ra , bảo đảm nhu cầu sản xuất,

đời sống của nhân dân trong huyện

và làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà

nước .

Việc nâng cao đời sống vật chất

và văn hóa của nhân dân trong

huyện phụ thuộc vào trình độ phát

triển sản xuất và nâng cao năng suất

lao động chung của toàn xã hội .

Song, thực tế những năm qua đã

chứng minh vai trò quan trọng của

cấp huyện trong vấn đề này . Huyện

đang thật sự trở thành một cấp trực

tiếp chỉ đạo các đơn vị sản xuất ra

lương thực, thực phẩm và một số

hàng tiêu dùng , xuất khẩu ; trực tiếp

quản lý các đơn vị làm công tác phản

phối lưu thông ; chỉ đạo trực tiếp

các cơ sở giáo dục , văn hóa , y tě

phục vụ nhân dân trên địa bàn

huyện . Rõ ràng cấp huyện có điều

kiện chăm lo tốt đời sống vật chất

và văn hóa của nhân dân trong

huyện , giải quyết ngày càng tốt vẫn

đề ăn , mặc , ở , đi lại , học hành , sức

khỏe của nhân dân và làm tốt nghĩa

vụ đối với Nhà nước.

Huyện cũng là địa bàn thích hợp

đề kết hợp hình tế với quốc phòng .

Việc kết hợp kinh tế với quốc

phòng trên địa bàn huyện được tiến

hành ngay từ lúc làm quy hoạch các

vàng sản xuất, các cụm kinh tế – kỹ

thuật, các khu dân cư cho đến các

việc xây dựng hệ thống đường giao

thông , hệ thống kênh mương dẫn

nước , trồng cây gây rừng , tổ chức

đội sản xuất , đội thủy lợi , tổ đánh

cá v.v. Kết hợp tổ chức lực lượng lao

động , đồng thời là lực lượng quốc

phòng , lực lượng chiến đấu tại chỗ , lực

lượng hậu cần tại chỗ. Về mặt quốc

phòng, việc kết hợp đó bao hàm ý

nghĩa cải tạo và xây dựng địa hình ,

bố trí lực lượng và thể chiến tranh

nhân dân . Trước mắt nó nhằm bảo

vệ tài sản xã hội chủ nghĩa , giữ gìn

an ninh chính trị và trật tự an toàn

xã hội , chống chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của bọn bành trướng bá

quyền Trung-quốc, đồng thời chuẩn bị

sẵn sàng chiến đấu , đối phó với chiến

tranh xâm lược do chúng gây ra .

Việc tổ chức lại sản xuất, tổ chức

và phân công lại lao động , kết hợp

sản xuất với phân phối lưu thông , tô

chức đời sống của nhân dân , đưa

những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào

sản xuất , v.v .; tất cả những nội dung

đó của ba cuộc cách mạng (cách

mạng về quan hệ sản xuất , cách mạng

khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư

tưởng và văn hóa ) đều đồng thời

diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên địa
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bàn huyện . Huyện trực tiếp xây dựng

và củng cố các cơ sở kinh tế , chính

trị, xã hội ... của nền chuyên chính vô

sản , củng cố vững chắc khối liên

minh công - nông dưới sự lãnh đạo

của giai cấp công nhân . Huyện trực

tiếp phát huy tính ưu việt của quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa , tạo điều

hiện thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ

thuật, thúc đẩy việc phát triển nền

văn hóa mới , xây dựng con người

mới xã hội chủ nghĩa . Với những ý

nghĩa nói trên , nói một cách tổng

quát , huyện là địa bàn thuận lợi đề

tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng

ở nông thôn .

Thực tế những năm qua đã chứng

minh rất rõ ý nghĩa và vai trò quan

trọng của công tác xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện trong sự

nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta . Công tác đó hiện đang được

triển khai mạnh mẽ và đã bước đầu

thu được những kết quả tốt đẹp .

Theo kinh nghiệm của các huyện ,

trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp

tục thực hiện tốt một số việc cụ thể

Sau đây :

1− Soát xét , bổ sung quy hoạch tổng

thề và quy hoạch từng ngành ở huyện.

Quy hoạch đó phải mang tính chất

một quy hoạch kinh tế – xã hội toàn

diện phù hợp với yêu cầu phân vùng

quy hoạch của tỉnh , của trung ương ,

đồng thời thể hiện đúng đắn sự phân

bố sản xuất chuyên môn hóa của từng

ngành trên ãnh thổ , là cơ sở cho việc

bố trí cơ cấu sản xuất , phân công lại

lao động trên mọi lĩnh vực .

Một trong những nội dung có tầm

quan trọng quyết định của công tác

soát xét , bổ sung quy hoạch huyện là

xác định đúng phương hướng cơ bản

và bố trí sản xuất tương đối ổn định

để tập trung toàn lực phát triển sản

xuất nông nghiệp , lâm nghiệp , ngư

nghiệp , tiêu công nghiệp, thủ công

nghiệp và công nghiệp trong những

năm 80 , giành thắng lợi to lớn trong

giai đoạn trước mắt và làm cơ sở đề

phát triển toàn diện ở giai đoạn tiếp

theo . Nó phải được

diện theo vị trí , địa

tự nhiên , đặc điềm

riêng của từng huyện .

nghiên cứu toàn

bàn , các đặc điểm

kinh tế – xã hội

2 - Đồi mới công tác xây dựng kể

hoạch huyện và cơ sở . Tiếp sau quy

hoạch ( kế cả quy hoạch cơ sở), phải

làm tốt việc đổi mới công tác xây

dựng kế hoạch , để chuyển ngay những

yêu cầu của quy hoạch thành những chỉ

tiêu cụ thể của kế hoạch 1984 – 1985

theo tinh thần dân chủ hóa kế hoạch ,

phát huy đầy đủ quyền tự chịu trách

nhiệm và tính chủ động của huyện .

của cơ sở . Kế hoạch của mỗi huyện

phải được xây dựng và tổng hợp từ

cơ sở lên và phải cân đối theo bốn

nguồn khả năng như đã nói trong

nghị quyết số 50 của Hội đồng bộ

trưởng .

•

3 – Tiếp tục phân cấp quản lý cho

huyện theo nghị quyết số 56 của Hội

đồng bộ trưởng , làm cơ sở cho công

tác kế hoạch hóa của huyện và tăng

cường trách nhiệm , quyền hạn , điều

kiện , phương tiện ... cho huyện .

4 – Tập trung thực hiện tốt một số

chính sách như lập quỹ lương thực

huyện , xác định quỹ hàng hóa cho

huyện và tính toán các tỷ lệ chiết

khẩu và thặng số thương nghiệp cho

cấp huyện ; xây dựng và quản lý

ngân sách huyện , kiện toàn , bổ sung ,

tăng cưởng bộ máy và cán bộ cho

huyện , đặc biệt là bộ máy quản lý

kinh tế ở các xí nghiệp , công ty ,

tram trai v.v.

5 - Tiếp tục xây dựng cơ sở vật

chất - kỹ thuật trên địa bàn huyện .

tiếp tục cải tạo và hoàn thiện quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa , tổ chức ,

sắp xếp lại lực lượng sản xuất theo

42



hướng gắn nông nghiệp với công

nghiệp , gắn sản xuất với phân phối

lưu thông và thực hiện các mối liên

kết kinh doanh , sản xuất . Tất cả

những điều đó phải nhằm mục đích

phát triển sản xuất cả về số lượng ,

chất lượng , tăng năng suất lao động ,

tăng thu nhập quốc dân , nâng cao

chất lượng quản lý kinh doanh , phục

vụ tốt hơn cả sản xuất và đời sống ,

loại trừ các hiện tượng tiêu cực trong

đời sống kinh tế và xã hội.

Trong việc xây dựng cơ sở vật

chất- kỹ thuật phục vụ cho sản xuất

và đời sống , cần vận dụng phương

châm “ Nhà nước và nhân dân cùng

làm . Song việc thực hiện phương

châm này phải dựa trên cơ sở phát

huy quyền làm chủ tập thể của nhân

dàn lao động và trên cơ sở pháp luật

của Nhà nước , tránh làm một cách

tùy tiện , vô tổ chức.

Xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện là vấn đề lớn , rất phức

tạp , nhiều việc không phải chỉ làm ở

cấp huyện mà cùng một lúc phải làm

ở cấp tỉnh và các ngành trung ương.

Vì vậy, như đồng chí Lê-Duẩn đã nói :

“ các cơ quan lãnh đạo của Đảng và

Chính phủ , các ngành trung ương ,

các tỉnh , thành phố đều phải coi việc

xây dựng huyện và kiện toàn cấp

huyện là một công tác trọng tâm ,

trước mắt của mình . Phải làm sáng

tỏ nội dung và phương pháp công tác

của ngành minh , cấp mình trên địa

bàn huyện , thông qua việc phục vụ .

giúp đỡ , chỉ đạo , kiểm tra các huyện

và các cơ sở mà xây dựng cơ cấu

hợp lý và cách thức quản lý tốt nhất

của ngành mình , cấp mình . Phải thấy

rằng , xây dựng được các đơn vị kinh

tế nông – công nghiệp huyện là tạo

lập được nền tảng ở cơ sở cho cơ

cấu kinh tế tỉnh , thành phố và cả

nước, xây dựng được chế độ mới ở

từng huyện là tạo lập được nền tảng

của chế độ mới ở nông thôn trong cả

nước » ( 5 ) .

( 5 ) Bài phát biểu của đồng chí Lê - Duần tại

Hội nghị thứ 6 Ban chấp hành trung ương

Đảng ( khóa IV ) , tháng 8-1979.

THÁI -BÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ

CỦNG CỐ CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

TRƯƠNG - ĐĂNG - HỎA

Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Thái bình

THÁI BÌNH là một tỉnh đồng bằng

ven liền , đất hẹp người đông ,

diện tích tự nhiên 1495km2, được bao

quanh bởi sông liền khép kín , với

52km bờ biển và hàng trăm ki lô mét

sông lớn . Số dân là 1,5 triệu người,

nhưng chỉ có 10 vạn héc ta đất canh

tác ; riêng diện tích cấy lúa chỉ có

gần 8 vạn héc ta . Thái- hình có 7 huyện

và 1 thị xã . Mỗi huyện bình quân có
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14 nghìn héc ta đất canh tác và trên

dưới 20 vạn dân .

Trong điều kiện đó , đề bảo đảm

làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước

và ổn định đời sống của nhân dân

trong tỉnh , đồng thời từng bước đưa

Thái-bình thành tỉnh có cơ cấu nông-

công nghiệp phát triển , đảng bộ chúng

tôi đã xác định nông nghiệp là mặt

trận hàng đầu. Mục tiêu chiến lược

của tỉnh chúng tôi là tập trung sức

đây mạnh sản xuất lương thực và

thực phẩm , giải quyết vững chắc vấn

đề lương thực và cung cấp nguyên

liệu cho công nghiệp sản xuất hàng

tiêu dùng, nông sản cho xuất khẩu .

Đồng thời đầy mạnh sản xuất công

nghiệp , tiểu công nghiệp và thủ công

nghiệp . Phương châm hành động của

tỉnh chúng tôi là : « Từ đất và sức lao

động đi ra , từ lúa , lợn và cây công

nghiệp đi lên Đ .

Mấy năm qua , trong công tác xây

dựng Đảng , chúng tôi đã hướng các

tổ chức Đảng và cán bộ , đảng viên

bám sát và phục vụ tốt mục tiêu đó .

Chúng tôi lấy việc xây dựng các đảng

bộ huyện vững mạnh và củng cố ,

kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng làm

nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây

dựng Đảng . Trong quá trình thực

hiện , chúng tôi tập trung vào mấy

vấn đề cơ bản dưới đây :

1 – Chỉ đạo các cấp , các ngành trong

tỉnh hưởng về huyện , tập trung giúp

đỡ huyện xây dựng và thực hiện tốt

quy hoạch và các kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội trên địa bàn huyện .

Trước hết, chúng tôi nhanh chóng

tiến hành phân cấp cho huyện quản

lý những cơ sở kinh tế , kỹ thuật và

văn hóa trên địa bàn huyện . Chúng

tôi cho rằng , trong điều kiện nền sản

xuất của ta còn phổ biến là sản xuất

nhỏ , công nghiệp chưa phát triển , đề

giải quyết những vấn đề do yêu cầu

của sản xuất và đời sống đặt ra , đưa

sản xuất nông nghiệp từng bước đi

lên , vấn đề quan trọng là phải phát

huy cao độ ý thức làm chủ tập thể

của từng cơ sở , từng huyện. Mỗi cơ

sở , mỗi huyện phải làm chủ trên diện

tích đất đai và lao động của mình .

Cấp tỉnh không thể thay thế huyện

và cơ sở giải quyết các vấn đề . Cấp

huyện phải tự lực vươn lên , nâng cao

năng lực lãnh đạo của mình đề nhanh

chóng đáp ứng được yêu cầu mới .

Việc phân cấp cho huyện quản lý

những cơ sở kinh tế , kỹ thuật và

văn hóa trên địa bàn huyện một cách

hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho

cấp huyện phát huy quyền làm chủ

tập thể của mình , từng bước vươn

lên giải quyết tốt các vấn đề về sản

xuất và đời sống của huyện . Đó là

một yêu cầu khách quan , cần được

tiến hành tích cực .

Ngay từ năm 1978 , thực hiện chỉ

thị 33 của Bộ chính trị và nghị quyết

33 của Hội đồng bộ trưởng , chúng tôi

đã căn bản hoàn thành việc phân cấp

cho huyện quản lý các đơn vị kinh

tế , kỹ thuật và văn hóa trên địa bàn

huyện . Việc phân cấp đó đã tăng

cường một bước đáng kể cơ sở vật

chất kỹ thuật cho huyện , tạo điều

kiện cho huyện giải quyết khó khăn ,

điều hành sản xuất .

Trong quá trình chỉ đạo việc phân

cấp , tỉnh ủy chúng tôi đã chú ý uốn

nắn những khuynh hướng lệch lạc

của một số ngành như sợ bị giảm bớt

quyền hành , sợ huyện không quản lý

nỗi , trù trừ không muốn bàn giao cho

huyện , hoặc khi bàn giao lại điều bớt

cán bộ , rút bớt trang bị , thiết bị ,

tiền vốn , gây khó khăn cho huyện .

Đồng thời tỉnh ủy nhắc nhở các huyện

đề phòng tư tưởng cục bộ, bản vị ,

coi việc phân cấp là chia cắt , cát cứ ,

biến huyện thành
“ vương quốc »

riêng.

Tỉnh ủy yêu cầu các ngành ở tỉnh

tăng cường cho huyện một số cán bộ

kinh tế , kỹ thuật, giúp huyện sắp
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xếp , điều chỉnh cán bộ , củng cố , kiện

toàn tổ chức các công ty , xí nghiệp,

trạm , trại … .. , xây dựng chức năng ,

nhiệm vụ , lề lối làm việc , mối quan

hệ công tác giữa các cơ sở kinh tế ,

kỹ thuật với Ủy ban nhân dân huyện ,

giữa các ngành ở tỉnh với xã và hợp .

tác xã nông nghiệp , đưa các đơn vị đó

vào hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát

triển kinh tế và bảo đảm đời sống của

nhân dân .

Song song với việc phân cấp quản

lý cho huyện , chúng tôi tập trung giúp

các huyện điều chỉnh , bổ sung , xây

dựng quy hoạch , kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội , coi việc xây dựng

quy hoạch huyện không chỉ là trách

nhiệm của huyện mà còn là trách

nhiệm chung của các ngành ở tỉnh .

Các ngành có trách nhiệm cùnghuyện

xây dựng phương hướng và kế hoạch

phát triển của ngành mình trên địa

bàn huyện . Tỉnh ủy nhắc nhở phải

chống tư tưởng chủ quan , nôn nóng ,

đề ra những chỉ tiêu quá cao , không

có cơ sở thực hiện ; đồng thời chống tư

tưởng bảo thủ , thái độ ỷ lại , trông chờ

vào sự đầu tư giúp đỡ của cấp trên .

Tỉnh không gò ép , áp đặt , mà yêu cầu

huyện phải từ thực tế của địa phương,

kiềm tra , khảo sát , đánh giá đúng

tiềm năng và thế mạnh của mình , dề

ra mục tiêu , phương hướng và bước

đi sát đúng .

Đến nay , tất cả các huyện ở Thái

bình đều đã xây dựng được quy

hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-

xã hội . Tuy còn phải tiếp tục xem

xét , bổ sung, điều chỉnh , song nhìn

chung, các quy hoạch và kế hoạch

của các huyện đã thể hiện được

yêu cầu phát triển toàn diện về kinh

tế , văn hóa , xã hội , an ninh , quốc

phòng và đời sống nhân dân trên địa

bàn huyện . Các huyện đã tập trung

cho việc phát triển nông nghiệp , tiêu

công nghiệp và thủ công nghiệp ,

bước đầu thể hiện được ý thức tự

lực , tự cường , tinh thần tự chịu trách

nhiệm , tự cân đối các mặt của huyện .

Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch ,

các huyện đã đi vào khai thác tiềm

năng về lao động và đất đai , cơ sở

vật chất kỹ thuật hiện có đã đây

mạnh sản xuất. Rõ nhất là trên mặt

trận sản xuất nông nghiệp . Mấy năm

gần đây , tuy phân bón và vật tư phục

vụ sản xuất nông nghiệp ít hơn trước ,

nhưng nhờ các huyện biết phát huy

tính tích cực của cơ chế khoán mới,

phát huy kinh nghiệm thâm canh , thực

hiện phương châm “ Nhà nước và

nhân dân cùng làm ” trong công tác

thủy lợi , tích cực áp dụng những tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ,

nhất là những tiến bộ về giống lúa

mới có năng suất cao , cho nên , sản

xuất nông nghiệp ở tỉnh chúng tôi

vẫn có bước phát triển khá . Trong

năm 1981 – 1983 về tổng diện tích

gieo trồng bình quân mỗi năm đạt

158 000 ha , so với năm 1980 tăng 7,2 % .

Năng suất lúa đạt 68 tạ /ha, bình

quân mỗi ha tăng 9 tạ (bằng 14 % ) so

với 5 năm trước đó . Năm 1982 , các

huyện Đông hưng, Hưng hà Kiên-

xưởng đạt từ 72 đến 76 tạ /ha , I

hợp tác xã đạt từ 90 đến 105 tạ /ha.Một

số hợp tác xã có tốc độ tăng năng suất

khá cao (như hợp tác xã Nguyên -xá từ

80 tạ /ha năm 1979 tăng lên 105 tại ha

năm 1982 ; hợp tác xã Minh -châu từ

70tạ /ha năm 1979 lên 06 tạ /ha năm 1982,

hợp tác xã Duyên -hải từ 68 tạ /ha năm

1979 lên 93 tạ /ha năm 1982. Đáng chú

ý là huyện Tiền -hải, nơi có nhiều khổ

khăn , trước kia thường đạt năng suất

lúa thấp , năm 1982 cũng đạt 60tạ /ha .

Tuy thời tiết không thuận lợi ,

nhưng năng suất lúa vụ đông xuân

1983 của toàn tỉnh cũng đạt 38,48 tạ /ha .

Diện tích cây công nghiệp tăng 2 % .

từng bước hình thành một số vùng

chuyên canh cây công nghiệp . Năng

suất một số cây công nghiệp chủ yếu

như đay , cói tăng khá .

Sản xuất công nghiệp , tiểu công

nghiệp và thủ công nghiệp cũng được

đẩy mạnh . Là tỉnh độc canh lúa , có
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nhiều khó khăn về nguyên liệu , nhiên

liệu , vật liệu , nhưng nhờ các huyện

biết cố gắng khai thác các nguồn

nguyên liệu từ nông nghiệp , nguyên

liệu của địa phương , đưa sản xuất

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp

vào các hợp tác xã nông nghiệp , cho

nên mấy năm nay Thái- bình vẫn có

tốc độ phát triển khá về sản xuất

công nghiệp , tiểu công nghiệp và thủ

công nghiệp . Tính ra , giá trị sản phẩm

công nghiệp địa phương đã tăng từ

124,4 triệu đồng năm 1981 lên 133

triệu đồng năm 1982 , trong đó giá trị

sản phẩm thủ công nghiệp tăng từ 95

triệu đồng năm 1981 lên 10,8 triệu đồng

năm 1982. Hiện nay có 20 % số hợp tác

xã nông nghiệp có kiêm nghề thủ công ,

với 7 vạn lao động . Bình quân giá trị

sản phẩm thủ công nghiệp của mỗi hợp

tác xã là 170 nghìn đồng . Chính nhờ

phát triển công nghiệp , tiểu công

nghiệp và thủ công nghiệp , ở Thái-

bình đã từng bước hình thành sự kết

hợp nông - công nghiệp từ cơ sở và

trên địa bàn huyện . Mỗi huyện đã

hình thành một số cụm sản xuất công

nghiệp như : trận cơ khí nông nghiệp ,

xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ,

một số cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ,

chế biến thức ăn gia súc , hợp tác xã

vận tải v.v ..

Do sản xuất được đây mạnh , giá

trị hàng xuất khẩu của tỉnh chúng

tôi cũng tăng khá nhanh . Từ 50,0

triệu đồng năm 1980 tăng lên 15 triệu

đồng năm 1981 và 247 triệu đồng năm

1982. Một số huyện đã thực hiện được

xuất khẩu địa phương . Qua xuất khẩu

đã nhập được một số vật tư , hàng hóa

cần thiết góp phần cân đối các nhu

cầu sản xuất và đời sống trong huyện .

Trên lĩnh vực phân phối lưu thông ,

các huyện đã từng bước đi vào tổ

chức việc thu mua , khai thác nguồn

hàng địa phương , thực hiện liên kết

kinh tế với các huyện , bảo đảm giao

nộp đủ hàng hóa cho tỉnh và trung

ương và bảo đảm những nhu cầu

thiết yếu trong huyện . Huyện Thái-

thụy năm 1979 giá trị hàng hóa trao

đồi với các địa phương khác là 1,2

triệu đồng , năm 1980 là 4 triệu đồng .

năm 1981 là 7 triệu dồng và năm 1982

là 11 triệu đồng . Qua trao đổi đã đưa

về huyện hàng trăm mét khối gỗ ,

hàng nghìn tấn than , hàng trăm nghìn

cây tre các loại... là những sản phẩm

mà địa phương không có . Một số

huyện đã có kết dư ngân sách và quỹ

dự trữ vật tư để chủ động giải quyết

các khó khăn trong sản xuất .

Gần đây , chúng tôi còn hướng dẫn

các hộ gia đình xây dựng kế hoạch

phát triển kinh tế , bao gồm kế hoạch

sản xuất , kế hoạch giao nộp sản phẩm

và kế hoạch chi tiêu của gia đình .

Trên cơ sở đó giúp các gia đình chủ

động tự cân đối các nhu cầu của

mình ; các hợp tác xã tổng hợp xây

dựng kế hoạch chung của toàn hợp

tác xã và hướng dẫn kinh tế gia đình

phát triển đúng hưởng . Hiện nay, ở

Thái- bình đã có 26 % số hợp tác xã

thực hiện việc xây dựng kế hoạch từ

các hộ gia đình . Nhiều cơ sở đã chỉ

đạo , hướng dẫn kinh tế gia đình phát

triển khá tốt như Đông hòa , Minh

tân (Đông-hưng ), Quỳnh -bảo (Quỳnh-

phụ ), Đông-trung (Tiền -hải )...

ởVề văn hóa , xã hội, ở mỗi huyện

đã có 4 – 5 đội chiếu bóng lưu động .

1 đội văn nghệ , 1 nhà văn hóa thường

xuyên hoạt động phục vụ nhân dân .

Mỗi huyện có 3 – 4 trường phồ thông

trung học , 1 trường bổ túc văn hóa ;

mỗi xã có một trường phổ thông cơ

sở ; bình quân cứ 3 người dân có

một người đi học . Mỗi huyện có từ

1 đến 2 bệnh viện đa khoa , mỗi bệnh

viện có từ 120 đến 200 giường bệnh .

Mỗi xã có 1 trạm y tế với 10 giường

bệnh . Nhiều xã đã có nhà văn hóa ,

nhà truyền thống , sân vận động .

Các huyện cũng đã từng bước gắn

việc xây dựng kinh tế với củng cố

quốc phòng, an ninh . Với phương
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châm « Nhà nước và nhân dân cùng

làm ” , từ năm 1979 đến năm 1982 các

huyện đã xây dựng , củng cố hàng

trăm ki lô mét đường liên huyện ,

liên xã , hàng chục cầu cống ; đã trồng

hàng vạn khóm tre , mây trên các tuyến

phòng thủ ven biên . Đó là những

công trình phục vụ sản xuất và đời

sống , đồng thời đáp ứng yêu cầu của

quốc phòng. Nhiều xã đã tổ chức lực

lượng trực chiến kết hợp với sản

xuất , bảo vệ trị an trong các thôn

xóm. Công tác tuyển quân , đăng ký

lực lượng dự bị được tiến hành chặt

chẽ . Các phương án chiến đấu đã

được xây dựng , các cuộc diễn tập

được tổ chức theo từng cụm , từng

làng chiến đấu . Nhờ thế khả năng

phòng thủ của các huyện ngày càng

được tăng cường, mỗi huyện đang

thực tế trở thành một pháo đài

quân sự.

2 – Củng cố , kiện toàn tò chức , nâng

cao năng lực lãnh đạo của các huyện

ůy.

Từ cấp quản lý hành chính chuyền

sang lãnh đạo , chỉ đạo sản xuất ,

kinh doanh, quản lý kinh tế , cấp

huyện chẳng những phải đồi mới

phương pháp lãnh đạo và lề lối làm

việc, mà còn phải nhanh chóng nâng

cao năng lực tổ chức , quản lý , nâng

cao trình độ hiểu biết của mình về

mọi mặt , nhất là về kinh tế và quản

lý kinh tế , về khoa học kỹ thuật. Vì

vậy, đi đôi với việc phân cấp , tỉnh

ủy chúng tôi thường xuyên chú trọng

củng cố , kiện toàn , nâng cao năng lực

lãnh đạo của các huyện ủy . Mục tiêu

của tỉnh là xây dựng được các ban

huyện ủy , mà trước hết là ban thường

vụ huyện ủy, đoàn kết nhất trí , thật

sự có năng lực lãnh đạo , điều hành

các mặt công tác ở địa phương theo

yêu cầu mới .

Chúng tôi cho rằng mẫu chốt của

vấn đề là phải tăng cường cho huyện

những cán bộ chủ chốt có chất lượng .

đồng thời bổ sung đồng bộ những

cán bộ quản lý kinh tế , cán bộ khoa

học kỹ thuật. Từ năm 1979 đến năm

1982 tỉnh đã điều động , tăng cường

cho huyện hàng trăm cán bộ , trong

đó phần lớn là cán bộ trẻ , cán bộ

khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý

kinh tế . Tỉnh ủy đã phân công một

số đồng chí tỉnh ủy viên về trực tiếp

làm bí thư hoặc phó bí thư huyện ủy

và điều động một số cán bộ của các

ban , ngành ở tỉnh bổ sung cho các

huyện ủy hoặc cho các ban, ngành

ở huyện .

Việc bồi dưỡng , nâng cao trình độ

mọi mặt cho đội ngũ cán bộ huyện và

cơ sở được đầy mạnh . Bằng các hình

thức học tại chức, học tập trung .

mấy năm qua chúng tôi đã đào tạo ,

bồi dưỡng cho huyện và cơ sở hàng

nghìn cán bộ các loại . Từ năm 1979

đến năm 1982 , chúng tôi đã cử hàng

trăm đồng chí huyện ủy viên và cán

bộ các ban , ngành của huyện đi học

chính trị tại các trường Đảng của

trung ương và của tỉnh , 56 đồng chí

ủy viên thường vụ huyện ủy học các

lớp đại học kinh tế , kỹ thuật tại chức

ở tỉnh . Trường trung cấp nông nghiệp ,

trường tài chính , trường bồi dưỡng

cán bộ quản lý hợp tác xã của tỉnh

cũng mở nhiều lớp đào tạo cho huyện

hàng nghìn cán bộ có trình độ trung

cấp kỹ thuật nông nghiệp và quản

lý kinh tế .

Đến nay , 68 % số huyện ủy viên ở

Thái- bình có trình độ trung cấp lý

luận chính trị ( 100 % số ủy viên ban

thường vụ huyện ủy có trình độ

trung cấp , 4,7 % có trình độ cao cấp ),

41,3 % số huyện ủy viên có trình độ

đại học kinh tế , kỹ thuật , 67 % có

trình độ văn hóa cấp III . Tuổi đời

bình quân của các huyện ủy viên giảm

từ 13 tuổi năm 1979 xuống 41,3 tuổi

năm 1982. Với cơ cấu thành phần như

hiện nay , các ban huyện ủy bước đầu

đã bảo đảm được yêu cầu lãnh đạo

toàn diện . Ở các ngành kinh tế, kỹ

thuật quan trọng , ở các trọng điểm
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về an ninh , quốc phòng , đều đã có

huyện ủy viên phụ trách ; 30 % số

huyện ủy viên trực tiếp công tác ở các

Cơ sở .

Hiện nay , chúng tôi đang hướng

dẫn , giúp các huyện xây dựng và thực

hiện quy chế làm việc của huyện ủy

và các cấp ủy cơ sở nhằm từng bước

khắc phục lối lãnh đạo, chỉ đạo theo

kiểu hành chính quan liêu ; tăng cường

lãnh đạo kinh tế và công tác xây dựng

Đảng ; giảm bớt hội họp và giấy tờ

không cần thiết, tăng cường kiểm tra ,

sâu sát cơ sở . Chúng tôi coi đây là

một trong những hướng quan trọng

đề nâng cao năng lực lãnh đạo của

huyện ủy . Nhiều huyện đã thực hiện

chế độ phân công , giao trách nhiệm

cụ thể cho từng cấp ủy viên , bước

đầu cải tiến chế độ sinh hoạt của

huyện ủy . Những vấn đề lớn và quan

trọng về kinh tế , quốc phòng đều có

phân công người phụ trách chuẩn bị

chu đáo trước khi đưa ra huyện ủy

bàn , và sau khi có nghị quyết , huyện

ủy phân công người phụ trách tổ chức

thực hiện .

3- Tăng cường củng cố các lồ

chức cơ sở Đảng .

Đi đối với việc tăng cường các

ban huyện ủy , chúng tôi chú trọng

củng cố các tổ chức cơ sở Đảng , mà

trọng tâm là xóa bỏ tình trạng có các

cơ sở yếu kém , đưa các cơ sở tiến

lên đồng đều , coi đây là một yêu cầu

quan trọng để xây dựng các đảng bộ

huyện vững mạnh .

Trước hết , chúng tôi hướng dẫn

các tổ chức cơ sở Đảng nắm vững và

thực hiện đúng chức năng , nhiệm vụ

của mình . Thực hiện chỉ thị 55 của

Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa IV )

chúng tôi đã cụ thể hóa 5 yêu cầu

cho sát với từng loại hình cơ sở

Đăng :nông thôn , xí nghiệp , bệnh

viện , cửa hàng... Đặc biệt là đối với

các đảng bộ nông thôn , ngay từ năm

1978 , tỉnh ủy chúng tôi đã tổng kết

kinh nghiệm lãnh đạo của đảng bộ xã

Vũ -thắng và phát động trong toàn

tỉnh phong trào thi đua đuổi kịp và

vượt hợp tác xã Vũ -thắng. Chúng tôi

cho rằng , muốn củng cố và kiện toàn

các tổ chức cơ sở Đảng, nhất thiết

phải củng cố , kiện toàn các hợp tác

xã , chú trọng tăng cường cơ sở vật

chất - kỹ thuật cho hợp tác xã , đầy

mạnh sản xuất và các mặt công tác

khác . Trong mấy năm gần đây , trọng

tâm của việc củng cố các hợp tác xã

ở Thái-bình là khắc phục khuynh

hướng khoán trắng và những biểu

hiện tiêu cực khác trong quá trình

thực hiện chỉ thị 100 của Ban bí thư

Trung ương Đảng . Sau mỗi vụ sản

xuất , tỉnh ủy hướng dẫn các tổ chức

cơ sở Đảng sơ kết , rút kinh nghiệm ,

khắc phục những sai sót . Nhiều huyện

tổ chức các hội nghị chuyên đề rút

kinh nghiệm lãnh đạo từng khâu công

tác như khâu làm đất, khâu làm giống ,

việc giao nộp sản phẩm v.v. Gần

đây , tỉnh ủy chúng tôi có nghị quyết

hướng dẫn các hợp tác xã phát huy

ưu điểm , khắc phục những sai sót ,

hoàn thiện cơ chế khoán . Chúng tôi

nhấn mạnh và yêu cầu các đảng bộ

xã phải lãnh đạo hợp tác xã quản lý

chặt chẽ khâu làm giống , gieo mạ ,

làm đất , đặc biệt là công tác kể toán

tài vụ . Thực tế ở tỉnh chúng tôi cho

thấy , nhiều đảng ủy cơ sở xem nhẹ

công tác lãnh đạo quản lý kinh tế ,

nhất là công tác kế toán tài vụ trong

các hợp tác xã nông nghiệp , cho nên

đã tạo nhiều sơ hở dẫn đến tham ô .

lợi dụng tài sản của tập thể , làm hư

hỏng một số cán bộ , đảng viên . Các

đảng bộ đã lãnh đạo hợp tác xã thực

hiện nghiêm túc chế độ “ 3 công khai »

( công khai về diện tích và hạng đất ,

côngkha về định mức chi phí vật tư ,

công khai về năng suất và sản lượng

khoán đối với từng hộ gia đình xã

viên ). Đồng thời, tỉnh ủy giao trách

nhiệm cho các ngành nông nghiệp ,

tài chính , ngân hàng phải thường

xuyên phối hợp với các ban của
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Đảng tiến hành kiểm tra các cơ sở

đề phát hiện và kịp thời uốn nắn

những lệch lạc , xử lý kiên quyết và

nghiêm minh đối với những cán bộ ,

đảng viên tham ô , lợi dụng .

Trong công tác xây dựng , củng cố

nội bộ Đảng , chúng tôi đặc biệt coi

trọng việc kiện toàn các ban đảng

ủy , chỉ ủy , bố trí đúng các cốt cản

như bí thư , chủ tịch , chủ nhiệm , bí

thư chi bộ đội sản xuất . Sau mỗi vụ

sản xuất, nhất là trong các đợt sinh

hoạt chính trị , tiến hành đại hội chi

bộ , đại hội đảng bộ cơ sở, chúng tôi

hướng dẫn cho quần chúng nắm vững

tiêu chuẩn cấp ủy viên , động viên

quần chúng phê bình cán bộ , đảng

viên và giới thiệu người vào các chức

vụ lãnh đạo ở cơ sở.

Việc đưa những người không đủ

tư cách đảng viên ra khỏi Đảng

trong những năm gần đây cũng được

chỉ đạo chặt chẽ . Trong hơn 2 năm

tiến hành công tác phát thẻ đảng

viên , đảng bộ Thái bình đã đưa ra

khỏi Đảng trên 5000 người không đủ

tư cách đảng viên (bằng 5 % số đảng

viên toàn tính ) . Một số cơ sở yếu

kém đã đưa ra trên 10 % .

Mặt khác , chúng tôi rất coi trọng

công tác phát triển Đảng . Từ cuối năm

1970 , tỉnh ủy hướng dẫn các cơ sở xây

dựng quy hoạch phát triển Đảng , gắn

liền với xây dựng quy hoạch cán bộ cơ

sở , củng cố Đoàn thanh niên cộng sản

Hồ-Chi-Minh , hướng dẫn việc giới

thiệu đoàn viên ưu tú đề kết nạp vào

Đảng . Trong 3 năm 1980 – 1982 , các

tổ chức Đảng đã lựa chọn kết nạp

được trên 3000 người vào Đảng, trong

số gần 30.000 đoàn viên ưu tú do

Đoàn thanh niên giới thiệu . Đồng

thời các đảng bộ thường xuyên chăm

lo công tác giáo dục , bồi dưỡng, rèn

luyện đảng viên , đưa công tác quản

lý đảng viên vào nền nếp . Sau khi

lồng kết công tác phát thẻ đảng viên .

tỉnh ủy đã quy định và hướng dẫn

các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các

chế độ công tác Đảng, như chế độ

quản lý đảng viên , chế độ sinh hoạt

Đảng v.v.

Bằng những việc làm đó , từng

bước chúng tôi đưa các cơ sở tiến

lên đồng đều . Đến nay , một số huyện

như Đông -hung , Hưng -hà , Kiến- xương

đã căn bản xóa được tình trạng có

những cơ sở kém nát. Số cơ sở khá

và vững mạnh ngày càng nhiều . Năm

1982 , toàn tỉnh có trên 70 % số cơ sở

Đảng đạt yêu cầu vững mạnh , trong

sạch và khá , một số cơ sở được tỉnh

ủy tặng cờ “ Đảng bộ vững mạnh ,

trong sạch » . Đảng bộ huyện Đông .

hưng được Ban bí thư Trung ương

Đảng tặng cờ « Đảng bộ huyện vững

Trên đây là một số việc làm của

Đảng bộ Thái bình trong quá trình

xây dựng các đảng bộ huyện và củng

có các tồ chức cơ sở Đảng nhằm đầy

mạnh việc xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện . Tuy nhiên , đó mới

chỉ là kết quả bước đầu . Thời gian

tới, chúng tôi còn phải cố gắng nhiều

hơn nữa đề sao cho đến năm 1985 đạt

được mục tiêu có ít nhất 1/2 số đảng

bộ huyện trong tỉnh đạt yêu cầu

« Đảng bộ huyện vững mạnh » . Trọng

tâm của chúng tôi vẫn là tập trung

chỉ đạo giúp các huyện xây dựng và

thực hiện tốt các kế hoạch phát triển

kinh tế xã hội, củng cố các tổ chức

cơ sở Đảng , đưa các cơ sở tiến lên

đồng đều .
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Một số biện pháp chủ yếu tạo bước

phát triển kinh tế trên địa bàn huyện

của Duy - tiên

NGUYỄN -VĂN -MY

Bí thư huyện ủy Duy -tiên

DUY-TIÊN làmột huyện thuộc vùng

đồng chiêm trũng của tỉnh Hà-

nam cũ , nay là tỉnh Hà -nam -ninh ,

Đời sống nhân dân xưa kia gặp rất

nhiều khó khăn . “ Làm thế nào để

thoát khỏi cảnh cục khổ trong sản

xuất và đời sống của vùng đồng chiêm

trũng , từng bước cải thiện , nâng cao

đời sống nhân dân » ? Câu hỏi ấy đã

từng day dứt đảng bộ và nhân dân

huyện chúng tôi trong nhiều năm .

đòi hỏi huyện ủy phải ngày đêm suy

nghĩ đề tìm cách giải đáp .

Được sự giúp đỡ và chỉ đạo của

các cơ quan cấp trên , trước hết là

tỉnh ủy Hà -nam -ninh , sau nhiều năm

nghiên cứu , huyện ủy chúng tôi đã

dần dần tìm ra lối thoát. Nhìn lại

chặng đường đã qua , chúng tôi thấy

đó là cả một quá trình tiến hành đồng

bộ hàng loạt các biện pháp. Nhưng

tập trung nhất là những biện pháp

lớn sau đây :

Biện pháp đầu tiên được thực hiện

trên mặt trận nông nghiệp là biện

pháp thủy lợi . Thủy lợi luôn luôn

là biện pháp hàng đầu trong sản xuất

nông nghiệp ở nước ta . Nó càng có

ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với

những vùng đồng trũng như Duy -tiên

chúng tôi . Được các nghị quyết của

Đảng soi sáng , từ năm 1962 , đảng bộ

và nhân dân Duy-tiên đã từng bước

làm công tác thủy lợi . Công sức của

nhân dân Duy - tiên đầu tư cho thủy

lợi rất lớn . Từ năm 1962 đến năm 1976

(năm 1976 là năm Duy-tiên được Bộ

thủy lợi công nhận là huyện hoàn

chỉnh thủy nông và được Nhà nước

tặng Huân chương lao động hạng ba

về công tác thủy lợi ) , nhân dân Duy .

tiên đã bỏ ra 9 triệu ngày công làm

thủy lợi (thật ra phải gấp 3 lần như

vậy , vì những công sửa chữa tiếp

theo và làm hệ thống bờ vùng bò

thửa là cống địa phương tự làm lấy ) .

Nhân dân Duy -tiên đã đào đắp 15

triệu mét khối đất ; xây dựng 100km

bờ vùng , bờ thửa ; đào đắp 363 kênh

tưới tiêu nước cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 :

xây đúc 364 cống đập ; xây dựng

50



20 trạm bơm điện với công suất

216000m3/ giờ .

Với hệ thống thủy lợi liên hoàn

như vậy , đến nay Duy- tiên đã khắc

phục được rất nhiều khó khăn trong

sản xuất nông nghiệp , và nếu có điện

cho các máy bơm hoạt động thì

chúng tôi có khả năng chủ động tưới ,

tiêu nước được.

Kết hợp với thủy lợi , một vấn đề

được đặt ra là phải xây dựng hệ

thống đường giao thông. Cũng từ

cái “ khổ » cái « cực » của vùng đồng

chiêm trũng năm xưa mà đảng bộ

và nhân dân Duy -tiên luôn luôn nghĩ

tới việc xây đắp những con đường di

lại thuận lợi giữa các thôn , các xã

trong huyện . Có hệ thống đường giao

thông thuận lợi thì cái mới trong

sản xuất , trong đời sống mới đến

được với từng người dân , với từng

thôn xóm . Có đường sá thuận lợi thì

máy kéo , xe cải tiến mới đến được

đồng ruộng , mới nâng cao được năng

suất lao động. Nhận thức như vậy ,

đảng bộ chúng tôi đã kết hợp chặt

chẽ việc làm thủy lợi với việc xây

dựng hệ thống đường giao thông .

Những bờ kênh , bờ mương được đắp

thành những con đường rộng , bằng

phẳng , có rải đá , thuận lợi cho mọi

phương tiện giao thông trong huyện .

Xe bò , xe cải tiến với năng suất vận

chuyển hơn phản quang gánh đã trở

thành phương tiện vận chuyền chính

của người nông dàn. Gia đình nông

dân nào ở Duy- tiên cũng sắm xe cải

tiến . Và cũng chỉ có hệ thống đường

sá và phương tiện vận chuyển ấy mới

đáp ứng được yêu cầu khẩn trương

của thời vụ .

Sau khi xây dựng hệ thống thủy

lợi và có đường sá thuận lợi , từng

bước chúng tôi đưa cơ giới vào

đồng ruộng. Với nhận thức chỉ có

cơ giới hóa mới nhanh chóng cải tạo

đồng ruộng , mới đưa nông nghiệp

từng bước đi lên sản xuất lớn , đảng

bộ và nhân dân Duy-tiên đã thực hiện

giới hóa và cải tạo đồng ruộng

một cách vững chắc , có kế hoạch .

Từ năm 1971 đến nay , ở mỗi xã đều

có vùng đất chuyên được cày bừa

bằng máy. Duy -tiền đã tranh thủ mọi

sự giúp đỡ của tỉnh và trung ương ,

cố gắng tận dụng công suất của 50

đầu máy kéo hiện có của trạm máy

kéo huyện . Hiện nay, 70 % diện tích

ruộng đất của huyện được cày bừa

bằng máy . Ở một số xã , số ruộng đất

cày bừa bằng máy chiếm 80 – 90 %

diện tích . Việc mạnh dạn đưa cơ giới

vào đồng ruộng đã góp phần quan

trọng vào việc nâng cao năng suất

cây trồng .

Cùng với những biện pháp trên ,

một vấn đề đặt ra là làm thế nào đề

có năng suất lúa cao ? Đề giải đáp

vấn đề này , chúng tôi rất coi trọng

khâu giống . Duy -tiên đã từng bước

đưa các giống lúa thử nghiệm vào

đồng ruộng để chọn giống lúa cho

năng suất cao thích hợp với đặc điểm

ruộng đất của mình . Từ năm 1962 trở

về trước , Duy -tiên chỉ có một vụ

chiêm xuân , không có vụ mùa , năng

suất lúa cao nhất chỉ đạt 18–20 tạ /ha

một năm . Năm 1970 – 1971 , toàn huyện

chưa vượt qua cửa ải 4 tấn /ha /năm ;

- năm 1972 đạt 4 tấn . Năm 1971 và năm

1970 , mỗi năm đạt năng suất 5,5 tấn .

Nhưng những năm từ 1977 đến 1980 ,

do thiên tại cho nên năng suất lúa lại

giảm xuống 4 tấn /ha .

Năng suất lúa của Duy -tiên đạt

thấp có phần quan trọng là do chưa

tim được giống lúa thích hợp . Từ năm

1970 về trước , giống lúa phổ biến của

Duy -tiên là tép câu . Trong những

năm 1974–1976 , chúng tôi đã dựa trên

80 % giống lúa nông nghiệp 8 vào đồng

ruộng của mình . Từ năm 1980 đến

nay , toàn huyện đã gieo 100 % giống

mới và tập trung cải tạo đồng ruộng

Do đó , năng suất lúa nâng lên rõ rệt .

Nhưng bên cạnh những hợp tác xã

đạt năng suất lúa cao thì ở một sỞ

hợp tác xã vẫn đạt thấp . Ở những hợp
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tác xã có năng suất lúa thấp một

phân do đồng ruộng chưa được cải

tạo , độ chua mặn cao , lại thiếu phân

lân, phân chuồng . Mặt khác , giống

lúa chưa được chọn lọc kỹ cũng làm

giảm năng suất . Huyện đã tập trung

đầu tư giúp các xã này cải tạo đồng

ruộng , ưu tiên cung cấp nhiều phân

lần và khuyến khích xã viên tăng

nguồn phân chuồng . Mặt khác, huyện

còn giúp thành lập ở mỗi hợp tác xã

một đội chọn lọc giống . Các đội chọn

lọc giống có trách nhiệm bảo đảm đủ

giống tốt cho hợp tác xã . Đến nay ,

toàn huyện đã nàng được độ đồng đều

về năng suất lúa giữa các vùng , khắc

phục được tình trạng lúa trỗ hai

fång. Thực tế cho phép chúng

tôi khẳng định rằng giống lúa nông

nghiệp 8 và trân châu lùn là những

giống lúa có năng suất cao, phù hợp

với đồng ruộng của Duy- tiên .

Những biện pháp trên được gắn rất

chặt với việc huy động các ngành

trong toàn huyện phục vụ đầy

mạnh sản xuất nông nghiệp .

Chúng tôi nhận thức rằng , hiệu lực

lãnh đạo của huyện thể hiện ở sự

hoạt động của các ngành trong huyện .

Các ngành ở huyện là những cơ quan

có đủ quyền hạn và khả năng để giải

quyết kịp thời các yêu cầu , vướng

mắc trong sản xuất ở cơ sở . Huyện

đã tập trung nâng cao năng lực hoạt

động của các ngành trọng điểm phục

vụ nông nghiệp như vật tư nông

nghiệp , thủy lợi , máy kéo , ngân hàng ,

tài chính ... Nhờ vậy , phân lân , phân

đạm , thuốc trừ sâu , điện , máy kéo ...

đã phục vụ kịp thời yêu cầu của các

hợp tác xã , nhất là đối với những

hợp tác xã đang gặp nhiều khó khăn .

Có thể nói, huyện chúng tôi đã huy

động dược sức mạnh tổng hợp của

cả huyện và cơ sở để phát triển nông

nghiệp . Và cũng chính vì vậy mà

năng suất lúa mỗi năm một tăng . Từ

40 tạ /ha năm 1980 lên 31 tạ /ha năm

1981 , và 60,49 tạ /ha năm 1982. Sản

lượng lương thực năm 1982 tăng 10 %

so với năm 1981. Từ khi có chỉ thị

100 của Ban bí thư Trung ương Đảng

và các chính sách tiếp theo về nông

nghiệp , với cơ sở vật chất kỹ thuật

sẵn có , với cách làm ăn đã tương đối

đi vào nền nếp , với truyền thống lao

động cần cù , sáng tạo , lại có đội ngũ

cán bộ ngày càng trưởng thành , dũng

bộ và nhân dân Duy -tiên đã từng

bước đưa nông nghiệp đi lên một

cách vững chắc. Thắng lợi của vụ

sản xuất chiêm xuân năm 1983 với

năng suất lúa 41,44 tạ /ha , tăng 787

kg/ha so với vụ chiêm xuân 1982 ;

tổng sản lượng đạt 25910 tấn , tăng

5000 tấn so với năm trước, đã đưa

huyện Duy -tiên lên vị trí thứ hai

trong toàn tỉnh về năng suất lúa .

Bình quân lương thực đầu người

năm 1981 là 410 kg ; năm 1982 là 428 kg

và riêng vụ chiêm xuân năm 1983 đạt

250 kg.

Năm 1982 , Duy -tiên đã làm nghĩa

vụ đối với Nhà nước 8000 tấn lương

thực, trong đó có 4500 tấn nghĩa vụ

ổn định , tăng từ 46 đến 59 % so với

những năm trước . Riêng vụ chiếm

xuân 1983 đã giao nộp 7000 tấn . Về

thực phẩm , đã bán cho Nhà nước

504,5 tấn thịt lợn .

Được mùa lúa , trong nhân dân đã

có « của ăn của đề » , song huyện ủy

chúng tôi suy nghĩ : chỉ nhiều thóc

vẫn chưa giàu , muốn giàu phải làm

hàng xuất khẩu . Muốn giàu phải

phát huy hết tiềm năng sẵn có của

địa phương như tận dụng đất màu đề

trồng cây công nghiệp , phát triển mạnh

những ngành nghề truyền thống như

làm hàng mây tre đan , dệt vải , dệt ,

lụa , nuôi tằm , ươm kén .. , giành chủ

động về mặt hàng xuất khẩu . Chúng

tôi quan tâm phát triển cây đay , cây

mía . Đồng thời phát triển thêm cây

lạc , đậu cô ve den . Năm 1983 , Duy-

tiên đã bản cho Nhà nước 14000 tấn

mía cây , 300 tấn đay bẹ , 25 tấn kén

tằm và 10 vạn mét thảm đay . Những
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thành tích về xuất khẩu trong mấy

năm qua càng khích lệ chúng tôi .

Năm 1979 – 1980 toàn huyện chưa đạt

một triệu đồng xuất khẩu (năm 1978

chỉ đạt 570 nghìn đồng, thì năm 1981

đạt 7 triệu đồng và năm 1982 đạt 11

triệu đồng . Đây cũng là năm Duy-tiên

được chia lãi xuất khẩu nhiều nhất

trong tỉnh . Kết quả ấy càng làm cho

chúng tôi thêm tin tưởng vào cách

làm ăn của mình . Chúng tôi quyết

định ưu tiên trồng cây xuất khẩu có

hiệu quả trong vụ đông . Dần dần

từng bước , chúng tôi sẽ dành từ 300

đến 500 ha chuyên trồng cây xuất

khẩu , tập trung trồng đay , lạc , đậu

cô ve đen và tỏi . Thấy rõ giá trị xuất

khẩu của tỏi , sau khi tham quan , học

tập kinh nghiệm của xã Thăng- long

(Kinh -môn , Hải - hung ), chúng tôi

mạnh dạn đầu tư hơn 6 triệu đồng để

mua tỏi giống trồng trên 100 ha trong

vụ đông xuân 1983 – 1984. Mục tiêu

xuất khẩu của huyện là 12 đến 15

triệu đồng . Năm 1984 , với sản lượng

đay, đậu cô ve đen , lạc , tỏi , chắc

chắn chúng tôi sẽ đạt trên 20 triệu

đồng xuất khẩu .

Nhờ sản xuất phát triển, các mặt

công tác khác cũng được đẩy mạnh ,

đời sống nhân dân được nâng lên ,

mối quan hệ giữa huyện với cơ sở

ngày càng được củng cố và hoàn

thiện , lòng tin của nhân dân đối với

sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được

củng cố .

Đạt được những kết quả nói trên

là nhờ cả một quá trình đấu tranh

gay go , quyết liệt đề tìm một hướng

đi đúng đắn . Đạt được kết quả này

còn là do cả quá trình gắn chặt huyện

với cơ sở , dựa trên sự vững mạnh

của từng cơ sở mà xây dựng huyện

vững mạnh . Chúng tôi nhận thức rằng

huyện chỉ mạnh khi cơ sở mạnh ,

cũng nhu từng tổ chức cơ sở chỉ

mạnh khi tổ chức đó bao gồm những

cán bộ và đảng viên tốt .

Đề củng cố các cơ sở, tạo được

sự vững mạnh đồng đều giữa các tò

chức cơ sở , việc đầu tiên chúng tôi

làm là ổn định tổ chức, xác định quy

mô hợp tác xã trong huyện . Từ năm

1976 đến nay , 20 hợp tác xã trong

huyện Duy-tiên được tồ chức theo

quy mô toàn xã . Quy mô hợp tác xã

toàn xã có phù hợp với điều kiện cán

bộ và sản xuất của Duy- tiên hay

không ? Vì sao phải đặt vấn đề này ?

Cuối năm 1980 , do nhiều yếu tố tiêu

cực tác động từ bên ngoài , một số

nơi nội bộ thiếu đoàn kết nhất trị ,

cho nên đã xuất hiện tư tưởng muốn

chia nhỏ hợp tác xã . Sau nhiều lần

nghiên cứu , bàn bạc, đấu tranh ,

huyện ủy chúng tôi đã nhất trí giữ

nguyên quy mô hợp tác xã toàn xã .

Thực tế cho thấy , từ năm 1976 đến

nay , các hợp tác xã này đã trải qua

thử thách và rèn luyện , nhiều vụ đạt

kết quả tốt và đang trưởng thành về

nhiều mặt, như các hợp tác xã Châu-

giang , Yên -bắc , Trác-văn , Mộc nam ,

Tiên -hải, Tiên -nội, Tiên- tân ... Hơn

40 % số hợp tác xã có thu nhập

tăng từ 13 đến 15 % , thu nhập của

xã viên và tích lũy cho hợp tác xã

đều tăng không ngừng . Song , bên

cạnh đó cũng có hợp tác xã sản xuất

không phát triển , kinh doanh thua lỗ ,

nội bộ phát sinh tiêu cực . Thực tế

cho phép huyện ủy chúng tôi khẳng

định : yếu tố chính để phát triển sản

xuất không phải ở quy mô hợp tác xã

mà là ở chất lượng lãnh đạo của

đảng bộ và đội ngũ cán bộ cốt cán

từ xã đến đội sản xuất. Huyện ủy đã

tập trung kiện toàn , bố trí lại đội

ngũ cán bộ cốt cán từ đảng ủy , chi

ủy đến ban quản trị , bí thư chi bộ

và đội trưởng sản xuất .

Những cán bộ mới được lựa chọn

từ trong hàng ngũ những cán bộ đã

trải qua thử thách ở các cơ sở và số

cán bộ có năng lực do huyện đưa về .

Chúng tôi đã thay 13/20 bí thư đảng

ủy, 8/20 chủ nhiệm , 7/20 chủ tịch xã .
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Ở các hợp tác xã thì tổ chức lại đội

sản xuất với quy mô mỗi đội từ 15

đến 20 héc ta ruộng đất và từ 40 đến

60 lao động . Quy mô đội sản xuất như

vậy phù hợp với điều kiện sản xuất

của Duy -tiên .

Sau khi ôn định tổ chức, huyện ủy

chúng tôi tập trung làm tốt công

tác xây dựng Đảng và đây mạnh

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị .

Huyện ủy lưu ý các tổ chức cơ sở

Đảng chú trọng công tác xây dựng

Đảng , xây dựng chế độ , nền nếp sinh

hoạt tổ đảng , chi bộ , đảng bộ , lấy

việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị

làm thước đo chất lượng của đảng bộ ,

chi bộ .

Cùng với việc chú ý giúp đỡ những

tổ chức cơ sở yếu kém vươn lên ,

chúng tôi kịp thời biểu dương và tổ

chức cho các cơ sở học tập những

điền hình tiên tiến như Châu -giang ,

Tiên -nội, tạo điều kiện để các xã phát

huy tiềm năng , vươn lên tiên tiến .

Tạo ra được những chuyển biến

mới ở Duy -tiên còn do huyện chúng

tôi đã biết phát động các phong

trào cách mạng sôi động của quân

chúng đề thực hiện thắng lợi mọi

nhiệm vụ . Trong bất cứ việc làm nào ,

từ làm thủy lợi đến xây dựng đường

giao thông nông thôn , từ việc dùng

xe cải tiến thay quang gánh đến việc

đưa giống lúa mới vào dồng ruộng ,

trồng cây xuất khẩu , v.v. chúng tôi

đều dựa vào phong trào cách mạng

của quần chúng . Những lúc sản xuất

gặp khó khăn , những khi thời vụ khẩn

trương càng đòi hỏi phải có phong

trào quần chúng sôi nổi . Có thể nói ,

phát động phong trào cách mạng của

quần chúng để thực hiện nhiệm vụ

chính trị là biện pháp hết sức quan

trọng để xây dựng Duy -tiên thành

huyện giàu mạnh .

Những năm qua , cùng với sự phát

triển của sản xuất , mọi mặt đời sống

.

nhân dân trong huyện cũng được

nàng lèn rõ rệt. Về ăn :60 % gia đình

có lương thực dự trữ ; về ở : 70 % số

nhà ở là nhà gạch lợp ngói, có xã tỷ

số đó là 80 – 90 % như Bạch thượng ,

Châu -giang , có đội sản xuất đạt 100 % -

(cách dày 4 năm đội này chỉ có 2 nhà

xây ) ; về mặc , chỉ xin nêu một con số

để thấy sức mua của dân khá cao :

trong tổng số 50 triệu đồng hàng hóa

do Công ty thương nghiệp bán ra , chỉ

riêng mặt hàng vải đã chiếm tới 30

triệu đồng ; về đi lại : xe đạp, xe cải

tiến bình quân nhà nào cũng có , người

dân đã hoàn toàn được giải phóng đòi

vai . Các công trình phúc lợi tập thể

được chú ý đúng mức, trường học,

trạm y tế , bệnh viện được tu sửa và

xây dựng thêm ; 60 % số xã có hệ thống

loa truyền thanh , cứ 2,8 gia đình có 1

loa truyền thanh và máy thu thanh

bán dẫn ; cứ 3 người dân có 1 người

đi học ; cứ 300 người có một thủy

thuốc ; các cụ già không nơi nương

tựa đều được hợp tác xã trợ cấp ; các

cháu ở nhà trẻ , mẫu giáo được cấp

bữa ăn trưa ...

Đến nay , mỗi người dân Duy tiên

đều thấy mình thật sự được đổi đời .

Đời sống của mỗi gia đình được cải

thiện về nhiều mặt. Những hiện tượng

tiêu cực trong xã hội giảm dàn , an

ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội

được bảo đảm , nhân dân phấn khởi

và yên tâm sản xuất . Do những thành

tích đã đạt được , trong 3 năm 1980 –

1982 , Duy -tiên đã được tặng thưởng :

1 Huân chương lao động hạng nhì, 2

Huân chương lao động hạng ba , 1 lắng

hoa của Chủ tịch nước . Đảng bộ huyện

được Ban bí thư Trung ương Đảng

biểu dương , tặng cờ “ Đảng bộ huyện

vững mạnh 3 năm 1980 – 1981.

Tuy nhiên , huyện Duy -tiên chúng

tôi cũng còn một số thiếu sót như :

chưa khai thác hết tiềm năng lao động ,

đất đai, cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện

có của huyện ; sản xuất nông nghiệp ,
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tiều công nghiệp , thủ công nghiệp

phát triển chưa ổn định. Việc chỉ đạo

công tác xây dựng Đảng, xây dựng ,

củng cố chính quyền và công tác vận

động quần chúng chứa tương xứng

với chỉ đạo kinh tế .

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội

toàn quốc thứ V và các nghị quyết

khác của Đảng, được sự quan tâm

chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy Hà-

nam -ninh , sắp tới chúng tôi tập trung

phấn đấu nhằm đạt các mục tiêu sau

đày : sản lượng lúa từ 43 đến 45 nghìn

tấn /năm ; sản lượng mía từ 17 đến 21

nghìn tấn ; sản lượng đay từ 800 đến

1000 tấn ; đàn lợn đạt từ 37 đến 40

nghìn con ; công nghiệp , tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp đạt từ 15 đến

20 triệu đồng sản phẩm , trong đó hàng

xuất khẩu đạt từ 10 đến 13 triệu đồng.

Tỷ suất hàng hóa chiếm 25 % ; bảo

đảm làm nghĩa vụ đối với Nhà nước

từ 7,5 nghìn tấn đến 8 nghìn tấn lương

thực ; từ 570 đến 600 tấn thịt lợn hơi ;

mức ăn bình quân đầu người từ 18

đến 20 kg /tháng .

Chúng tôi quyết tâm giữ vững và

phát huy tốt hơn danh hiệu “ Đảng

bộ huyện vững mạnh » .

Một đỉnh cao...

(Tiếp theo trang 37 )

dịp kỷ niệm lần thứ 40 Ngày thành

· lập Quân đội nhân dân Việt-nam bách

chiến bách thắng, chúng ta nhắc đến

đỉnh cao chiến thắng vĩ đại năm năm

về trước đối với bọn bành trưởng bá

quyền Trung-quốc , lại càng thêm ý

nghĩa . Giang sơn gấm vóc của chúng

ta là bất khả xâm phạm . Có đủ tinh

thần , sức lực , ý chí tự lực tự cường ,

lại được sự ủng hộ mạnh mẽ của

Liên - xô , các nước xã hội chủ nghĩa

anh em khác và của cả loài người .

tiến bộ , chúng ta nhất định thực hiện

đầy đủ chân lý : Không có gì quý hơn

độc lập tự do , xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt-nam yêu quý, thắt chặt

mối liênminh đặc biệt Việt-nam , Lào,

Cam -pu -chia , ngăn chặn bọn phản

động Trung -quốc bành trướng xuống

Đông Nam Á , góp phần xuất sắc vào

sự nghiệp cách mạng của nhân dân

thế giới. Chính nghĩa Việt -nam luôn

ngời sáng .
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

THIẾT LẬP NỀN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN DƯỚI

HÌNH THỨC NÀY HOẶC HÌNH THỨC KHÁC

QUYẾT . TIẾN

Chủ nghĩa Mác – Lê -nin cho rằng :

vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách

mạng là vấn đề chính quyền . Với

tinh thần ấy , chúng ta cũng có thể

nói rằng : vấn đề cơ bản của cách

mạng vô sản hay cách mạng xã hội chủ

nghĩa là vấn đề chuyên chính vô sản .

Thật vậy, nếu không thiết lập

chuyện chính vô sản thì giai cấp vô

sản không bao giờ có thể hoàn thành

được sự nghiệp vĩ đại của mình là

thủ tiêu chủ nghĩa tư bản , xây dựng

chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng

sản . Mà như vậy thì nói tiến hành

cách mạng vô sản cũng chỉ là nói

suông mà thôi.

Trong lý luận của chủ nghĩa Mác ,

vẫn dẻ chuyền chính vô sản chiếm

một vị trí đặc biệt quan trọng . Vì lẽ

đó mà Lê-nin cho rằng : người nào

chỉ thừa nhận đấu tranh giai cấp mà

không mở rộng việc đó đến chỗ thừa

nhận chuyên chính vô sản thì người

đó chưa phải là người mắc xít .

Mác đã từng nói :đấu tranh giai

cấp tất nhiên đưa đến chuyên chính

vô sản . Người còn nói : giữa xã hội

tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản

chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến

cách mạng xã hội nọ thành xã hội

kia ; thích ứng với thời kỳ đó là một

thời kỳ quá độ chính trị trong đó

Nhà nước không thể là cái gì khác

hơn là chuyên chính cách mạng của

giai cấp vô sản .

Lê-nin cũng nói : “ Chỉ những người

hiền rằng chuyên chính của một giai

cấp là tất yếu không những cho mỗi

xã hội có giai cấp nói chung , không

những cho giai cấp vô sản sau khi

đã lật đồ giai cấp tư sản , mà còn

cho suốt cả thời kỳ lịch sử từ chẽ

độ tư bản chủ nghĩa sang “ xã hội

không giai cấp » , sang chế độ cộng

sản chủ nghĩa , chỉ những người đó

* Xem Tạp chí Cộng sản từ so thing

2-1984
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mới thấm nhuần được bản chất của

học thuyết-Mác về Nhà nước » ( 1 ) .

Tính tất yếu của việc thiết lập

chuyên chính vô sản chính là ở chỗ :

nó là một công cụ rất sắc bén của

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động đề tiến hành cải tạo xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

đề trấn áp những sự phản kháng của

các giai cấp bóc lột đã bị lật đồ , khắc

phục xu hướng tự phát tư bản chủ

nghĩa của những người sản xuất nhỏ ,

tổ chức, giáo dục và lôi cuốn đồng

đảo nhân dân lao động vào con đường

xây dựng chế độ mới , nền kinh tế mới

nền văn hóa mới và con người mới xã

hội chủ nghĩa ;đồng thời đấu tranh

đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Nói tóm lại , chuyên chính vô sản là

cần thiết đề cho giai cấp công nhân có

thề hoàn thành được sứ mệnh lịch sử

của mình là đưa cuộc cách mạng xã

hội chủ nghĩa đến thắng lợi cuối cùng ,

cải tạo xã hội cũ một cách triệt để

và xây dựng một xã hội hoàn toàn

mới, không còn tỉnh trạng người bóc

lột người.

Khái niệm chuyên chính vô sản có

nội dung rất phong phú . Lê-nin coi

chuyên chính vô sản là sự lãnh đạo

của giai cấp công nhân (thông qua

đảng của nó ) đối với sự nghiệp cách

mạng xã hội chủ nghĩa ; là hình thức

liên minh đặc biệt giữa giai cấp

công nhân với nông dân lao động và

những người lao động khác để xây

dựng chủ nghĩa xã hội ; là chính quyền

thật sự của nhân dân lao động ,

chính quyền này thực hành dân chủ

với nhân dân lao động và chuyên

chinh với giai cấp tư sản , với kẻ thù

của chủ nghĩa xã hội ; là tiếp tục cuộc

đấu tranh giai cấp bằng những hình

thức khác , sau khi giai cấp công nhân

và nhân dân lao động đã nắm giữ

được chính quyền ; trong cuộc đấu

tranh này , chính quyền chuyên chính

vô sản vừa thi hành chức năng trấn

áp , vừa thi hành chức năng quản lý .

-

-
hay chức năng tổ chức – xây dựng

mà chức năng tổ chức xây dựng là

chính ; dựa vào tính tổ chức, kỷ luật

của giai cấp công nhân và Đảng của

nó , nền chuyên chính vô sản phải rất

nghiêm khắc trong việc thực hiện các

chức năng của mình , có như vậy nó

mới đạt được mục đích là xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa .

Lê -nin nói : chuyên chính vô sản

là tác dụng tối cao của vai trò cách

mạng của giai cấp vô sản trong lịch

sử . Từ lời nói trên của Lê -nin , chúng

ta có thể hiểu rằng bản chất của

chuyên chính vô sản chính là bản

chất cách mạng của giai cấp công

nhân .

Bản chất giai cấp của chuyên chinh

vô sản thể hiện ở những mặt sau đây :

Một là , nó thể hiện ở mục đích của

cách mạng xã hội chủ nghĩa , cũng

là mục đích của giai cấp công nhân ,

của nền chuyên chính vô sản . Đó là

sự giải phóng hoàn toàn và triệt đề

nhân dân lao động ra khỏi mọi sự áp

bức và bóc lột ; là sự xóa bỏ các giai

cấp bóc lột và mọi hiện tượng người

bóc lột người ; là sự cải tạo triệt để

xã hội cũ dựa trên cơ sở chế độ tư

hữu về tư liệu sản xuất và xây dựng

xã hội mới dựa trên cơ sở chế độ

công hữu về tư liệu sản xuất , với

nền kinh tế phát triển rất cao trong

đó mọi người đều bình đẳng, ấm no

và sung sướng . Đó là một xã hội có

tổ chức rất cao , một xã hội tốt đẹp

do nhân dân lao động làm chủ dưới

sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp

công nhân , một xã hội có nền văn hóa

phát triển rực rỡ , trong đó người ta

sống theo phương châm : “ mỗi người

vi mọi người , mọi người vì mỗi

người , và “ trong đó , sự phát triển

tự do của mỗi người là điều kiện cho

-

( 1 ) V.I. Lê- nin : Toàn tập . Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1963 , tập 25, tr. 481 .
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sự phát triển tự do của tất cả mọi

người » ( 2 ) .

Hai là , nó thể hiện ở chỗ quyền

lãnh đạo trong hệ thống chuyên chính

vô sản , quyền lãnh đạo đối với toàn

xã hội là thuộc về Đảng của giai cấp

công nhân .

Thiếu sự lãnh đạo của Đảng thì

chuyên chính vô sản không thể phát

huy được sức mạnh tổng hợp của tất

cả các tổ chức hợp thành , không thể

phối hợp được hoạt động của các tổ

chức Đảng , các cơ quan Nhà nước và

các đoàn thể quần chúng hướng vào

một mục đích chung . Mà như vậy thì

chuyên chính vô sản sẽ không thể

làm tròn được các chức năng và

nhiệm vụ của mình trong cuộc cách

mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại .

Có người chỉ thấy vai trò lãnh đạo

của Đảng mà không thấy vai trò lãnh

đạo của giai cấp công nhân . Những

người có nhận thức sai làm đó đã tách

một cách máy móc Đảng với giai cấp ,

nhất là họ không hiểu vai trò cách

mạng của giai cấp công nhân trong

lịch sử . Thật ra , người ta không thể

tách rời sự lãnh đạo của Đảng với sự

lãnh đạo của giai cấp công nhân , bởi

vì Đảng là bộ phận cách mạng nhất,

tiên tiến nhất, có tỏ chức nhất của

giai cấp công nhân . Trên ý nghĩa ấy ,

sự lãnh đạo của Đảng cũng là sự

lãnh đạo của giai cấp công nhân .

Đương nhiên sự lãnh đạo của giai

cấp công nhân chỉ có thể thực

hiện thông qua Đảng chứ không

phải được thực hiện trực tiếp bởi

toàn thể giai cấp , vì một lẽ dễ hiểu

là chỉ có Đảng - bộ phận ưu tú

nhất của giai cấp công nhân , được vũ

trang bằng chủ nghĩa Mác – Lê-nin ,

mới đủ sáng suốt đề dìu dắt giai cấp

và dân tộc đi tới thắng lợi của cách

mạng xã hội chủ nghĩa .

Ba là , nó thể hiện ở chỗ : chính

quyền chuyên chính vô sản là chính

quyền của dân , do dân và vì dân .

khi chúng ta nói bản chất của

chuyên chính vô sản là bản chất cách

mạng của giai cấp công nhân , điều đó

không có nghĩa là chỉ có giai cấp

công nhân mới tham gia chính quyền

Nhà nước ; trái lại đông đảo nhân

dân lao động đều có quyền cử đại

biều của mình tham gia vào chính

quyền Nhà nước, bảo đảm cho Nhà

nước ấy , dưới sự lãnh đạo của Đảng

của giai cấp công nhân , thể hiện được

quyền làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa của nhân dân lao động , phục

vụ lợi ích của nhân dân lao động . Và

điều đó là tất nhiên , bởi vì lợi ích

của giai cấp công nhân hoàn toàn phù

hợp với lợi ích căn bản và sâu xa

của nhân dân lao động , mục đích của

giai cấp công nhân là đem lại quyền

làm chủ tập thề và đời sống hạnh

phúc cho nhân dân lao động , trong

đó có bản thân mình . Và điều này

chẳng những không làm yếu sự lãnh

đạo của giai cấp công nhân mà còn

làm tăng thêm sức mạnh cho sự lãnh

đạo ấy , không làm lu mờ bản chất

giai cấp của chuyên chính vô sản mà

còn làm cho bản chất ấy càng được

tăng cường ,

Lê-nin đã từng nói : « bản chất của

Chính quyền xô viết là ở chỗ : trước

kia Nhà nước là do bọn nhà giàu hay

bọn tư bản cai quản bằng cách này

hay cách khác , còn bây giờ thì lần

đầu tiên . Nhà nước lại do chính ngay

những giai cấp đã bị chủ nghĩa từ

bản áp bức, cai quản , hơn nữa họ lại

cùng nhau cai quản với số lượng

người tham gia đông đúc... Nó tạo

điều kiện cho tất cả những ai đã bị

áp bức , có thể vươn mình dậy, và tự

mình nắm lấy ngày càng hoàn toàn

tất cả công việc quản lý Nhà nước,

tất cả công việc quản lý kinh tế , tất

cả công việc quản lý sản xuất ) (3 ).

( 2) C. Mác và Ph . Ăng- ghen : Tuyên tập,

Nxb Sự thật . Hà -nội, 1970, tr . 71 ,

( 3 ) V.I. Lê - nin : Tuyên tập, bản tiếng Việt.

‘ Nxb Tiến - bộ . Mát-xcơ -va , tr . 555 – 556.

58 .



Bốn là , nó thể hiện ở tính tổ chức

cao và kỷ luật nghiêm , tính tổ chức

và kỷ luật bắt nguồn từ bản chất của

giai cấp công nhân cách mạng và thề

hiện tập trung nhất trong tổ chức

Đảng ,

Chuyên chính vô sản phải duy trì

trong bản thân mình một tính tô

chức rất cao và kỷ luật rất nghiêm .

Điều đó có nghĩa là tất cả các bộ

phận trong hệ thống chuyền chính

vô sản đều được tổ chức theo nguyên

tắc tập trung dân chủ và đều phải

nghiêm ngặt tuân theo sự lãnh đạo

của Đảng , thực hiện nghiêm chỉnh

các đường lối , chính sách của Đảng ,

đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các

luật pháp và chính sách của Nhà

nước , các nghị quyết của các đoàn

thẻ quần chúng cấu thành hệ thống

chuyên chính vô sản .

Tính tổ chức và kỷ luật này có ý

nghĩa cực kỳ quan trọng , bởi vì thiếu

nó thì người ta không thể thực hiện

tốt đường lối cách mạng của Đảng

(nếu không nói là chỉ thực hiện nửa

vời , không thực hiện hoặc làm trái

hẳn với đường lối của Đảng ) ; cũng

không thể tiến hành thắng lợi cuộc

đấu tranh gay gắt giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

trong thời kỳ quá độ , do đó không

thề nào đạt tới mục đích cách mạng

đã đề ra .

Năm là , nó còn thể hiện ở tính

quốc tế vô sản mà nền chuyên chính

vô sản kiên trì thực hiện trong mọi

hoạt động đối ngoại của mình .

Chúng ta biết rằng , giai cấp công

nhân , do bản chất của nó là có tính

quốc tế . Cơ sở của tính quốc tế đó là

lợi ích chung của giai cấp công nhân

tất cả các nước trong cuộc đấu tranh

chống bọn tư bản quốc tế . Trong thời

đại ngày nay, tình đoàn kết quốc tế

của giai cấp công nhân các nước là

nòng cột của tình đoàn kết của nhân

dàn lao động toàn thế giới trong

cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung

của tất cả các dân tộc là chủ nghĩa

đế quốc quốc tế theo đúng khẩu hiệu

mà Lê -nin đã đề ra : “ Vô sản tất cả

các nước và các dân tộc bị áp bức

đoàn kết lại ! » . Vì vậy , chúng ta

không lấy làm lạ rằng , nền chuyên

chinh vô sản ở bất cứ nước nào cũng

đều cần thiết và phải thực hiện trong

thực tế chủ nghĩa quốc tế vô sản , coi

đó là một nội dung quan trọng trong

bản chất giai cấp của mình .

Chuyên chính vô sản có hai chức

năng cơ bản sau đây : chức năng bạo

lực và chức năng tổ chức– xây dựng.

Chức năng bạo lực là một chức

năng rất quan trọng của chuyên

chính vô sản . Lê -nin đã từng nói :

« Tiêu chuẩn tất yếu , điều kiện bắt

buộc phải có của chuyên chính chính là

việc dùng bạo lực để trấn áp giai cấp

bóc lột và , do đó , là sự vi phạm “ chế

độ dân chủ thuần túy ” tức là vi

phạm quyền bình đẳng và tự do , đối

với giai cấp ấy » (4 ) .

Không nắm vững chức năng bạo

lực của chuyên chính vô sản thì

giai cấp công nhân có nguy cơ đề

mất những thành quả cách mạng đã

giành được, hơn nữa nó không thể

nào tiến hành thắng lợi cuộc đấu

tranh giữa hai con đường, vì thắng

lợi của chủ nghĩa xã hội. Đó là điều

đã được kinh nghiệm lịch sử của

chuyên chính vô sản hoàn toàn chứng

thực .

Tuy nhiên chức năng bạo lực dù

quan trọng đến đâu chăng nữa , tự

nó không thể tạo ra thắng lợi của

chủ nghĩa xã hội . Muốn có thắng lợi

của chủ nghĩa xã hội , chuyền chính

vô sản phải phát huy chức năng tổ

chức – xây dựng , mà chức năng này

là chủ yếu , bởi vì , như Lê-nin đã

nói : « phân tích đến cùng , thì nguồn

nghị lực sâu sắc nhất đề chiến thắng

giai cấp tư sản và cái bảo đảm duy

nhất cho sự vững mạnh và tinh chất

( 4 ) V.I. Lê - nin : Tuyền tập , Nxb Sự thật .

Hà nội, 1960 , quyền II , phần II , tr . 53.
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không lay chuyền nói của những

thắng lợi đó , chỉ có thề là một

phương thức sản xuất xã hội mới, cao

hơn , chỉ có thể là đem nền đại sản

xuất xã hội chủ nghĩa thay thế cho

nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và

tiểu tư sản » ( 5 ) . Lê-nin cho rằng ,

thực hiện chức năng tổ chức - xây

dựng là rất khó khăn , mà « khó khăn

chủ yếu là ở trong lĩnh vực kinh tế :

thực hiện ở khắp mọi nơi sự kiểm

kê và kiểm soát hết sức chặt chẽ việc

sản xuất và phân phối sản phẩm ,

tăng năng suất lao động , xã hội hóa

thật sự ngành sản xuất » ( 6 ) .

Hai chức năng bạo lực và tồ chức –

xây dựng của chuyên chính vô sản

có quan hệ chặt chẽ với nhau , và đều

nhằm mục đích chung là xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Không có mặt bạo lực thì bản

thân chuyên chính vô sản không thể

tồn tại và củng cố được, công cuộc

tổ chức , xây dựng xã hội mới cũng

không thể tiến hành thắng lợi được ,

mà dù có giành được thắng lợi đến

mức nào đó thì những thắng lợi ấy

cũng không thể duy trì và giữ vững

được , do tác động phá hoại của kẻ

thủ trong và ngoài nước. Ngược lại ,

không có mặt tổ chức xây dựng

thì sẽ không có đủ lực lượng đề tiến

hành có kết quả sự trấn áp đối với

kẻ thù giai cấp, không thể phát huy

được chức năng bạo lực của chuyên

chính vô sản , hơn nữa còn làm cho

bạo lực trở thành vô nghĩa . Bởi vậy ,

trong thực tiễn cần phải kết hợp

chặt chẽ hai chức năng ấy.

-

Đương nhiên , tùy theo tình hình

cụ thể từng nơi , từng lúc mà chức

năng này hay chức năng kia có thể

nổi lên hàng đầu . Song nhìn chung,

trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội, cần phải đặt chức năng

tổ chức – xây dựng lên trên , có như

vậy chuyên chính vô sản mới có thể

hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó

là bảo đảm giành thắng lợi cho chủ

nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh

giữa hai con đường , giành thắng lợi

cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội.

Với bản chất giai cấp và những

chức năng nói trên , nền chuyên chính

vô sản ở bất cứ nước nào cũng có

những nhiệm vụ phổ biến như sau :

Một là , đập tan sự phản kháng của

kẻ thù giai cấp đã bị cách mạng lật

đồ , và trấn áp những mưu mô và

hành động của chúng định khôi phục

chính quyền của tư sản .

Hai là , tập hợp các tầng lớp quần

chúng đông đảo chung quanh giai cấp

công nhân đề tiến hành công cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội, chuẩn bị điều kiện cho

việc xóa bỏ hoàn toàn các giai cấp .

Ba là , xây dựng , củng cố và tăng

cường lực lượng quốc phòng đề

chống lại mọi âm mưu xâm lược của

kẻ thù bên ngoài .

Bốn là , ủng hộ và giúp đỡ về mọi

mặt cuộc đấu tranh cách mạng của

giai cấp công nhân , nhân dân lao

động và các dân tộc bị áp bức ở các

nước trong hệ thống tư bản chủ

nghĩa ; củng cố quan hệ hợp tác giúp

nhau với các nước xã hội chủ nghĩa

khác ; kiên quyết đấu tranh chống

chủ nghĩa đế quốc, tích cực bảo vệ

hòa bình thế giới .

Chuyên chính vô sản có nhiều hình

thức khác nhau tùy theo những điều

hiện và đặc điểm cụ thề của từng

nước.

Hình thức đầu tiên của chuyên

chính vô sản trong lịch sử là công

xã Pa -ri. Cổng xã bao gồm những

đại biểu là công nhân hoặc những

( 5 ) Sách đã dẫn , tr . 209 .

( 6 ) V.1 . Lê- nin : Tuyển tập . bản tiếng Việt ,

Nxb Tiến bộ, Mát -xcơ - va . tr . 469.
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người được giai cấp công nhân thừa

nhận thông qua phổ thông đầu phiếu .

Công xã không phải là một cơ quan

“ đại nghị » theo lối tư bản mà là

một tập thẻ hành động vừa có chức

năng lập pháp vừa có chức năng

hành pháp . Công xã được xây dựng

trên cơ sở những thiết chẽ thật sự

dân chủ song nó chưa được xây

dựng trên cơ sở khối liên minh công

nông . Vì lẽ đó và vì nhiều nguyên

nhân khác nữa trong đó nổi bật lên

sự thiếu kiên quyết trong việc tiến

công , truy kích kẻ thù đến cùng ,

công xã Pa-ri chỉ tồn tại được trong

một thời gian ngắn , sau đó đã bi

thất bại.

Trong cuộc Cách mạng xã hội chủ

nghĩa Tháng Mười, giai cấp công nhân

Nga đã tạo ra một hình thức mới

của chuyên chính vô sản : đó là các

rổ viết . Các xô viết ra đời trên cơ sở

liên minh công nông và trên cơ sở

đập tan bộ máy Nhà nước từ sản

bằng bạo lực . Trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, các giai cấp

Bóc lột ở Liên - xô sau khi đã bị đánh

đồ . bị tước quyền tuyền cử và không

được phép tham gia đời sống chính

trị của đất nước . Chuyên chính vô

sản ở Nga được thực hiện theo chế

độ một đảng , vì rằng các đảng phái

tiêu tư sản đã từ chối hợp tác với

Dảng cộng sản trên cơ sở cương lĩnh

xã hội chủ nghĩa , họ chạy theo các

thế lực phản động dề chống lại đảng

cộng sản .

Sau chiến tranh thế giới thứ hai,

chuyên chính vô sản ở một số nước

xã hội chủ nghĩa còn mang hình thức

dân chủ nhân dân . Hình thức Nhà

nước này ra đời trong điều kiện lịch

sử đặc biệt của cuộc chiến tranh

chống phát xít thắng lợi , cho nên cơ

sở xã hội của nó rộng hơn cơ sở xã

hội của hình thức xô viết . Cơ sở xã

hội đó là Mặt trận dân tộc dân chủ

thống nhất mà nền tảng là liên minh

công nông , do giai cấp công nhân

lãnh đạo. Ở các nước dân chủ nhân

dân thường thực hiện chế độ nhiều

đảng , vì các đảng phái dân chủ đã

từng cùng đi với đảng cộng sản trong

cuộc đấu tranh chống đế quốc , phát

xít và các thế lực phản động khác ,

thì sau khi cách mạng tháng lợi , lại

tiếp tục liên minh với đảng cộng sản

và chấp nhận sự lãnh đạo của đảng

cộng sản trong công cuộc xây dựng

xã hội mới. Ở các nước này, những

cá nhân thuộc các giai cấp bóc lột

đã bị đánh đò , có quyền tuyền cử

nếu họ tôn trọng luật pháp của chế

độ xã hội mới , và điều này sở dĩ có

được là do nhân dân lao động đã

nắm được ưu thế chính trị tuyệt đối.

Trong quá trình phát triển của

cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới.

chắc rằng giai cấp vô sản sẽ còn

sáng tạo ra nhiều hình thức nữa của

chuyên chính vô sản thích hợp với

điều kiện cụ thể của từng nước .

Song dù dưới hình thức nào thì xét

về bản chất , chính quyền đó vẫn chỉ

là chính quyền chuyên chính vô sản .

Ở nước ta , cuộc cách mạng Tháng

Tám năm 1945 do đảng của giai cấp

công nhân lãnh đạo đã đưa đến việc

thành lập nước Việt-nam dân chủ

cộng hòa – Nhà nước công nông đầu

tiên ở Đông Nam châu Á . Trong giai

đoạn cách mạng thứ nhất , Nhà nước

này thực hiện nhiệm vụ cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân . Trong

giai đoạn cách mạng thứ hai nó thực

hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyên

chính vô sản . Nền chuyên chính công

nông này quá độ từng bước lên

chuyên chính vô sản và là tiền đề

của chuyên chính vô sản ở nước ta ,

nó tạo điều kiện cho chuyên chính

vô sản ra đời. Tuy nhiên , cần thấy

rằng , trong lịch sử xã hội loài người,

chuyên chính công nông nằm trong

phạm trù của chuyên chính vô sản .

Sau thắng lợi của kháng chiến

chống Pháp , nền chuyên chính vô
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sản ra đời ở miền Bắc nước ta . Và

sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước , từ năm 1975

nên chuyên chính vô sản đã được

thiết lập trên cả nước ta .

Cũng như nền chuyên chính vô

sản ở các nước khác , nền chuyên

chính vô sản ở nước ta có bản chất

giai cấp công nhân rõ rệt mà biểu

hiện nổi bật nhất của bản chất ấy là

sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp

công nhân và quyền làm chủ tập thè

xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao

động. Sự lãnh đạo của Đảng là linh

hồn của chuyên chính vô sản , còn

quyền làm chủ tập thể của nhân dân

lao động là một trong những bản

chất sâu xa nhất của nền chuyên

chính ấy . Nền chuyên chính vô sản

của ta cũng có những chức năng và

nhiệm vụ phổ biến như nền chuyên

chính vô sản ở các nước khác – Vai

trò và tác dụng của nó trong cuộc

đấu tranh giữa hai con đường cũng

như trong cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta là vô cùng to lớn .

Chuyên chính vô sản ở nước ta

đóng vai trò một công cụ vô cùng sắc

bén đề tiến hành cách mạng xã hội

chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của đời

sống xã hội, cả về mặt đối nội lẫn

đối ngoại. Nó là công cụ để thực

hiện hai nhiệm vụ chiến lược mà

Đảng đã đề ra là : xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng

chiến đấu , bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Việt-nam xã hội chủ nghĩa . Nói một

cách khác , nó là công cụ để phát huy

quyền làm chủ tập thẻ của nhân dân

lao động , tiến hành cải tạo xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

cả trong cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc

thượng tầng của xã hội , trấn áp

những hành động phản kháng của kẻ

thù giai cấp , giữ gìn an ninh chính

trị và trật tư an toàn xã hội , củng cố

quốc phòng , chống lại những hành

động phá hoại và xâm lược của kẻ

thù bên ngoài, góp phần tích cực vào

sự nghiệp cách mạng của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động trên

toàn thế giới .

Tác dụng của chuyên chính vô sản

ở nước ta cũng rất to lớn . Trước đây ,

chuyên chính vô sản ở miền Bắc đã

huy động được toàn bộ tiềm lực vật

chất và tinh thần của miền Bắc xã

hội chủ nghĩa , huy động được cả sự

ủng hộ và giúp đỡ quốc tế to

lớn dốc vào việc đánh thắng để

quốc Mỹ xâm lược, vừa bảo vệ vững

chắc nước Việt -nam dân chủ cộng hòa ,

vừa góp phần quyết định nhất vào

thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu

nước, giải phóng miền Nam , thống

nhất Tổ quốc . Nó cũng đã phát huy

tác dụng to lớn trong công cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc về mọi mặt.

Từ khi cả nước ta quá độ lên chủ

nghĩa xã hội , chuyên chính vô sản

của ta đã góp phần to lớn vào việc

dày mạnh ba cuộc cách mạng , thực

hiện đường lối chung và đường lối

xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

do đảng đề ra ; đồng thời nó đã huy

động được sức mạnh của dân tộc và

sức mạnh của sự ủng hộ quốc tế vào

việc đánh thẳng hai cuộc chiến tranh

xâm lược của bọn bành trưởng và bá

quyền Trung -quốc gây ra đối với

nước ta , ở cả biên giới Tây nam và

biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Đương nhiên những thắng lợi của

ta có bị hạn chế một phần do

chúng ta có lúc buông lỏng chuyên

chính vô sản một phần nào, chưa coi

trọng tăng cường nó , phát huy cao độ

tác dụng của nó trong cuộc đấu tranh

giữa hai con đường trong thời kỳ

quá độ ở nước ta .

Hình thức chuyên chính vô sản ở

nước ta là hình thức dân chủ nhân

dân . Mặc dù vậy , nó vẫn giữ đầy đủ

bản chất của nền chuyên chính vô

sån.

( Xem tiếp trang 70)
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SỨC SỐNG CỦA MỘT CỘNG ĐỒNG

BỐN NGHÌN NĂM VĂN HIÊN

– Giới thiệu TÒNG TẬP VĂN HỌC VIỆT -NAM
-

(Nhà xuất bản Khoa học xã hội – Hà-nội)

LÊ - XUÂN - VŨ

ĐANG xuất hiện một công trình

36

đồ sộ , kết tụ phong vị hương

sắc Việt-nam từ xa xưa cho đến 2-9-

1945. Đó là bộ Tổng tập văn học Việt-

nam gồm ba bộ phận : văn học viết từ

triều đại Lý – Trần , văn học dân

gian người Kinh và văn học dân gian

các dân tộc thiểu số anh em . Chỉ

riêng phần văn học viết đã gồm 36

tập khô lớn , ( hơn 40 quyền , mỗi

quyền từ 500 đến 1000 trang) . Trong 6

tập này , văn học viết trước năm 1858

là năm đế quốc Pháp bắt đầu cuộc

chiến tranh xâm lược Việt -nam chiếm

16 tập ; văn học viết từ sau năm 1858

đến 2-9-1945 chiếm 20 tập , trong đó 10

tập là văn học hợp pháp kể cả văn

học lãng mạn và văn học hiện thực

phê phán ; 4 tập là văn học bất hợp

pháp trước khi có Đảng cộng sản

Việt- nam và 6 tập là văn bọc bất hợp

pháp của các nhà văn nhà thơ cộng

sản - thường gọi là văn học cách

mạng .

Hiện nay Tổng tập văn học Việt-

nam đã ra mắt bạn đọc được 5 tập :

lập 1 giới thiệu văn học hơn hai

-
-

trăm năm đầu của nước Đại Việt từ

thế kỷ X đến hết đời Lý ( 1226 ) ; tập

30 (2 quyền ) về văn học hiện thực

phê phán , tập 31 giới thiệu văn thơ

cách mạng của phong trào quần

chúng thời kỳ 1925 – 1935 ; tập 35 giới

thiệu các tác phẩm của các tác gia

văn học cách mạng (mới ra quyền 1 )

và tập 36 dành riêng giới thiệu

những tác phẩm của tác gia vĩ đại

Nguyễn - Ái - Quốc Hồ - Chi - Minh .

Đông đảo bạn đọc mong đợi các tập

khác sẽ tiếp tục ra mắt bạn đọc để

đến hết năm 1985 , chúng ta có được

trọn bộ phần văn học viết của Tòng

tập văn học Việt-nam . Nhung ngay

bây giờ , căn cứ vào những tập đã

được xuất bản , vào Nhật trình biên

soạn và những Lời tựa , Lời bạt của

Tổng tập văn học Việt-nam , vào Tùng

luận về bộ Tổng tậpvăn học Việt-nam

và Tông luận về văn học cách mạng

(1925 1945) v.v. , chúng ta đã có thể

vui mừng nói rằng : một pho lịch sử

văn học Việt-nam thông qua văn bản

các tác phẩm đang xuất hiện như một

cột mốc lớn trên con đường nghiên

--
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cứu văn học nước nhà, như một tấm

gương lớn phản chiếu bộ mặt tinh

thần của dân tộc ta từ nghìn xưa cho

tới ngày nay .

Giới thiệu tổng quát và có hệ thống

kho tàng văn học dân tộc , Tầng lập

văn học Việt-nam làm được một cách

tốt hơn , xứng đáng hơn công việc bảo

vệ di sản văn hóa tinh thần của dân tộc .

Ông cha ta từ xưa đã có ý thức

dây đủ và sáng tỏ về việc này . « Văn

chương không có mệnh... » (Nguyễn-

Du ) hay có mệnh ? Chỉ biết rằng bọn

bành trướng bá quyền Trung-quốc

sau cả nghìn năm không đồng hóa

dược dân tộc ta lại liên tiếp xâm lược

nước ta , kiên trì và ráo riết thi hành

chính sách “ cướp sạch , đốt sạch ,

giết sạch » , một câu a ca lý dân gian ,

một mảnh , một chữ , cũng quyết không

để sót » . (Sắc chỉ của vua Thành Tổ

nhà Minh sai quân đi cướp nước ta ,

năm 1406 ). Dĩ nhiên là chúng không

bao giờ được toại chí. Và những gì

còn sót lại ở cửa miệng người dân

Việt, ở chỗ a giấy rách , vách nát

cũng đều dược ông cha ta suốt trong

lịch sử Đại Việt sưu tầm , ghi chép lại ,

dẫu rằng “ những gì thu thập được

cũng chỉ là một, hai trong trăm , ngàn

phần ... » (Hoàng - Đức - Lương : Tựa

Trích diễm thi tập ) . Việc sưu tầm ,

biên khảo văn học dân tộc vẫn tiếp

tục trong ngót trăm năm thuộc Pháp .

Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945

trở đi , công việc này đã trở thành

một khoa học dưới sự lãnh đạo của

Đảng và hàng loạt Tuyền tập , Hợp

tuyền , Toàn tập đã ra đời .

Ngày nay trong hoàn cảnh nước

nhà đã được hoàn toàn giải phóng,

cả nước độc lập , thống nhất cùng

tiến lên chủ nghĩa xã hội, dưới ảnh

sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

đường lối của Đảng , Tông lập văn

học Việt- nam có diều kiện tổng hợp

thành tựu biên khảo của các bậc tiền

hỏi. Qua Tông lập văn học Việt-nam ,

người đọc kể cả người Việt -nam và
-

người nước ngoài – có thể tìm hiều

được một cách có hệ thống lịch sử

văn học Việt-nam qua các tác gia và

tác phẩm , cảm thụ được nét đôn hậu .

lòng nhân ái , niềm lạc quan , tinh

thần yêu nước nồng nàn , phong vị

dân tộc độc đáo , ý chí quật cường

bất khuất , chủ nghĩa anh hùng , sự

cởi mở và sáng tạo v.v. rất đặc sắc

trong tâm hồn Việt-nam thể hiện trong

văn học Việt -nam , đặc biệt là trong

văn học cách mạng Việt-nam 1925

1945. Có thể nói rằng Tồng tập văn

học Việt nam lần này tiếp tục vận

chuyển đến chúng ta tốt hơn và đầy

dủ hơn cốt cách của văn hóa Việt-

nam , sức sống của cộng đồng Việt-

nam bốn nghìn năm văn hiến đang

được Đảng cộng sản Việt-nam kế thừa

và phát huy rực rỡ . Càng thấy rõ

nước ta “ vốn xưng văn hiến đã lâu »

nhưng “ văn » cùng chiến » (nhân tài )

ấy đời đời gắn liền với dân tộc . Là

tinh hoa của văn hóa dân tộc , văn

học ta là sự ghi chép cho dời . Nơi

gương ông cha , chúng ta hết lòng

chăm lo gìn giữ nó cho đời .

Giá trị của Tổng tập văn học Việt

nam , theo mục dích đã định , không

chỉ tùy thuộc vào nguồn văn bản, tư

liệu chính xác và phong phú , vào

chất lượng của chú giải , dịch thuật,

v.v. mà chủ yếu tùy thuộc vào việc

đánh giá , lựa chọn , sắp xếp, xác định

đúng vị trí của từng tác gia và tác

phẩm , phản ảnh trung thực sự vận

động vốn có của văn học Việt nam qua

các thời kỳ lịch sử . Công trình khoa

học này đòi hỏi sự làm việc tập thể

dưới sự chỉ đạo của những nhà nghiên

cứu lâu năm giàu kinh nghiệm và có

uy tín .

Chẳng hạn , về tác gia thì riêng tác

gia vĩ đại Nguyễn - Ái -Quốc – Hồ -Chí-

Minh với sự nghiệp văn học của

Người như là sự kết tinh sức sống và

những truyền thống tốt đẹp nhất của

dân tộc , như là ngọn cờ tiên phong

chói lọi của nền văn học cách mạng .
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đi nhiên là đã có một vị trí đặc biệt .

Nhưng còn 5 loại tác gia khác có

tầm cỡ khác nhau do đóng góp khác

nhau vào sự phát triển của lịch sử

văn học nước nhà thì vấn đề không

phải đều đơn giản . Ngay đến tiêu

chuẩn « tác phẩm văn học » cũng phải

được xác định sao cho phù hợp với

tinh chất của từng giai đoạn văn học

có màu sắc lịch sử riêng mà vẫn là

nhất quán trong toàn bộ Tổng tập .

Việc giới thiệu các gia và tác phẩm

rốt cuộc lại phải vừa thể hiện được

chân thật tình hình chung của văn

học Việt -nam với nội dung rất phong

phú , tinh tế và đa dạng của nó , vừa

nêu bật lên được cốt cách của nội

dung ấy trong sự vận động của nó :

chủ nghĩa nhân đạo phát triển đến

chủ nghĩa nhân đạo cộng sản , chủ

nghĩa yêu nước phát triển đến chủ

nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa và

chủ nghĩa quốc tế vô sản , chủ nghĩa

anh hùng phát triển đến chủ nghĩa

anh hùng cách mạng của giai cấp

công nhân .

Một vị trí đặc biệt ( 1 phần 6 Tòng

lập ) dành cho văn học cách mạng

1925 – 1945 là hoàn toàn đúng. Bởi vì

tuy mới chỉ có 20 năm , nhưng văn học

cách mạng là kế thừa và phát triển

xứng đáng nhất những truyền thống

tốt đẹp của văn học dân tộc trong quá

khứ và chuẩn bị cho một thời kỳ Đại

phục hưng mới - thời kỳ Đại phục

hưng thứ ba của dân tộc Việt -nam và

do đó của văn hóa Việt nam .

Văn học cách mạng Việt-nam là

một nền văn học đặc biệt . Không

phải bất cứ ở đâu hễ có phong trào

cách mạng vô sản là có dòng văn học

cách mạng diễn đạt những tư tưởng

tiên tiến nhất của thời đại , phong

phủ và mạnh mẽ , ngay trong lòng chế

độ cũ như ở Việt-nam . Văn học cách

mạng Việt -nam có cả chiều rộng

(phong trào quần chúng ) lẫn tầm cao

( đội ngũ tác gia ) , lại gồm đủ cả văn

chính luận lẫn văn nghệ thuật , cả

sáng tác lẫn lý luận văn học tiền

phong dẫn đường Các tác gia văn

học cách mạng là một loại tác gia

đặc biệt . Họ trước hết là những nhà

chính trị viết văn làm thơ đề tuyên

truyền cách mạng , làm sáng tỏ con

đường cách mạng cũng tức là con

đường của chủ nghĩa Mác – Lê -nin

được cụ thể hóa vào Việt nam , nói

lên ý chi và tình cảm cách mạng của

minh . Họ không có ý định trở thành

tác gia ; sự nghiệp văn học chỉ là

một bộ phận , thường là bộ phận nhỏ

trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng

của họ , song cống hiến của họ cho

nền văn học nước nhà lại to lớn hoặc

đặc biệt to lớn khiến chúng ta nhớ

đến câu “ Kinh bang hoa quốc cỏ vô

tiền » ( 1 ) . Tác dụng của văn học cách

mạng Việt-nam hết sức rõ rệt : nó là

ánh sáng , là niềm tin , là sự thức tỉnh ,

là lời tố cáo , là tiếng gọi đàn , là hồi

kèn xung trận . Văn học cách mạng

Việt -nam đã mở rộng chủ lưu của

văn học Việt-nam là dòng văn học

yêu nước xuyên suốt toàn bộ lịch sử

văn học Việt -nam . Bản thân nó là chủ

lưu của văn học Việt-nam trước

Cách mạng Tháng Tám dưới chế độ

thuộc địa nửa phong kiến , dù bãy

giờ nó chủ yếu vẫn còn là văn học

bất hợp pháp và những gì sưu tầm

được cho đến nay mới chỉ là một

phần nhỏ. Bấy nhiêu điều vừa nói

trên thể hiện khá rõ trong phần văn

học cách mạng của bộ Tông lập văn

học Việt-nam , ở những tập đã xuất

bån

Tồng lập văn học Việt-nam là một

bộ sách quý đối với tất cả những ai

muốn tìm hiểu văn học Việt-nam cũng

như tim hiệu Việt-nam nói chung –

đất nước, sự nghiệp , con người- bởi

vì văn học phản ánh hiện trạng của

một thời đã làm nên nó . Cả 30 tập

( } ) Lo toan việc nước , làm đẹp cho nước .

xưa chưa có ai được như thế thơ Nguyễn

Mộng Tuân đầu thế kỷ XV ca ngợi Nguyễn

Trái )
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của bộ sách sẽ là một biểu tượng

Việt-nam . Người nghiên cứu văn học

từ đây có thể có trong tay một tập

hợp tương đối hoàn chỉnh và đáng

tin cậy, lấy đó làm một điềm xuất

phát mới. Nhân dân ta , những người

làm chủ tập thể xã hội mới, sẽ nắm

lấy cả kho tàng văn học dân tộc lại

một lần nữa được kiểm kê này . Tất

cả đều nhằm một mục đích : xây dựng

con người mới, nền văn hóa mới xã

hội chủ nghĩa Việt-nam ngày nay .

Chúng ta học tập di sản là để sáng

tạo cái mới, để xây đắp hiện tại và

tương lai. Đó chính là ý nghĩa và

giá trị thực tiễn của bộ Tùng tập văn

học Việt-nam .

Có thể là Tổng tậpvăn học Việt-nam

chưa thỏa mãn được tất cả , người ta

còn muốn tìm hiểu cả phần văn học

mới từ năm 1945 cho đến năm 1975 ,

thậm chí cho đến ngày nay . Cũng có

thể là có tập đã ra mắt bạn đọc vẫn

còn những sai sót nào đó . Điều này

khó tránh . Nhưng dáng quý là các

nhà biên khảo đã tích cực làm việc

trong những điều kiện cho phép .

Đảng quý hơn nữa là nhiều bạn đọc

đã sốt sắng góp ý kiến đề sửa đổi và

bổ sung trong lần tái bản những tập

vừa xuất bản xong . Đó là sự trân

trọng và tinh thần làm chủ tập thể

của chúng ta trong việc kế thừa và

sử dụng di sản văn hóa dân tộc . Đó

cũng là chỗ ưu việt của chế độ ta .

Tổng tập văn học Việt-nam là tài

sản chung , niềm tự hào chung của

tất cả chúng ta . Chủ tịch Hội đồng

Nhà nước Trường-Chinh , trong buổi

tiếp đại biểu Hội đồng biên tập bộ

Tông lập văn học Việt -nam và Nhà

xuất bản Khoa học xã hội ngày 21-1-

1984, đã có lời khen những thành quả

đầu tiên của việc làm Tòng tập văn

học Việt nam . Chủ tịch ân cần nhắc

nhở rằng công việc này đòi hỏi nhiệt

tình cách mạng và quan điểm của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , lòng tự hào dãy

đủ và tinh thần trách nhiệm cao - tự

hào về di sản văn học tốt đẹp , đặc biệt

là văn học dân gian hết sức phong

phủ của ta , và vì chúng ta đang làm

được một công việc xứng đáng ; trách

nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và

đối với cả những thế hệ mai sau , đõi

với nhân dân trong nước và đối với

cả nhân dân thế giới , cho nên phải

có thái độ khoa học , nghiêm túc và

thận trọng ngay cả trong từng lời chú

thích . Đó là những chỉ thị quý báu

cho việc biên tập và xuất bản Tòng

tập văn học Việt-nam . Để nhanh chóng

hoàn thành việc biên tập và xuất bản

bộ Tổng tập văn học Việt nam hoàn

chỉnh theo tinh thần những chỉ thị

của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà

nước , cần có sự đóng góp tích cực

hơn nữa của tất cả chúng ta , trước

hết là của những nhà biên khảo và

của những cơ quan đã lĩnh nhận

trách nhiệm .
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Qua một số Phim truyện

Việt-nam năm 1983

TRẦN - ĐẮC

THEO sát cuộc sống hôm nay , phát

hiện , đặt ra và trả lời những vấn

đề mà xã hội quan tâm vốn là mục tiêu

sáng tác của các nghệ sĩ phim truyện

từ nhiều năm nay .

Trong năm 1983 , những bộ phim

truyện của Xí nghiệp phim truyện

Việt-nam đã có nhiều nét mới trong

tìm tòi , sáng tạo , theo sát đường lối ,

chính sách của Đảng , góp phần phục

vụ nhân dân ta đang hãng hải thực

hiện hai nhiệm vụ chiến lược .

Mặt trẻ thơ (đạo diễn Quốc-Long )

dựa trên bối cảnh xã hội thời đánh

Mỹ , đi sâu vào tâm hồn một tập thể

trẻ em bị mất cha mẹ , gia đình vì bom

đạn kẻ thù , nhưng lại được chế độ ta

hết lỏng chăm sóc bằng tình yêu

thương chân tình của các thầy , cô

phụ trách . Phim đã thể hiện được ,

không phải bằng cốt truyện mà bằng

sức truyền cảm , cái đẹp bên trong của

con người xã hội chủ nghĩa , dìu dắt

nhau vượt qua những năm tháng

khốc liệt nhất của chiến tranh . Bằng

những chi tiết giản dị trong cuộc sống

thường ngày, thông qua diễn xuất

chân thực (đặc biệt là của các diễn

viên nhỏ tuổi ) , phim đã thật sự gây

được xúc động đến rơi nước mắt

trong nhiều khán giả thuộc mọi lứa

tuổi... Đương nhiên , sự hoàn thiện

trong nghệ thuật vốn không dễ dàng .

Phim còn có mặt chưa hoàn chỉnh ,

như tạo chi tiết chưa chính xác , thể

hiện nhân vật còn thiếu quá trình

phát triển , bố cục chưa chặt chẽ và

chưa khai thác được triệt đề chiều

sâu của chủ đề . Tuy vậy , phim đã

đóng góp những nét độc đáo trong

việc khai thác đề tài chiến đấu vốn

là đề tài quan trọng , vẫn cần có

sự tìm tòi , sáng tạo phong phú hơn

nữa , nhằm nâng cao thêm tinh thần

lạc quan cách mạng và niềm tin của

chúng ta trong cuộc sống hôm nay .

Để góp phần giải đáp những vấn

đề nóng bỏng đang nổi lên trong cuộc

đấu tranh bảo vệ hòa bình , Hồi chuông

màu da cam (đạo diễn Nguyễn -Ngọc-

Trung ) đi sâu vào tâm trạng một phi

công ngụy đã từng tự nguyện theo

lệnh đế quốc Mỹ lái nhiều chuyến bay

rải chất độc màu da cam xuống Tô

quốc mình , và rồi chính bản thân gã

lại phải chịu hậu quả tàn khốc : mất

vợ con, mất tương lai , mất cuộc sống .

Gửi thân ở chốn tu hành đề trốn
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tránh , gã cũng không kìm nổi sự dằn

vặt của chính lương tâm gã . Thời

gian qua đi, đất nước đã giải phóng,

chế độ mới và nhân dân đã đối xử

chân tình với gã , nhưng thể xác và

tâm thân gã vẫn khiến cho loài người

phải suy nghĩ trước một thảm họa

cần kịp thời ngăn chặn . Đây là bộ

phim màu , có những bối cảnh mang

tính so sánh rõ rệt : những chuyến

bay bí mật, những cảnh chuyền lớn

lút chất độc màu da cam trên sân bay

quân sự , được dựng song hành với

những cảnh cô quạnh trong ngôi chùa

hẻo lánh ; những cảnh lộng lẫy bề

ngoài trong cuộc sống vô lương tâm

của bọn Mỹ - ngụy được đối chiếu

với những tư liệu có thật, nêu bật

hậu quả tàn khốc của chất độc màu

da cam trên rừng núi , hoa màu , con

người ... Bãi biền đời người (đạo diễn

Hải-Ninh ) cũng là một phim màu , đặt

ra những vấn đề của những con người

khác nhau trước những khó khăn sau

chiến tranh - những khó khăn dang

bị các loại kẻ thù khoét sâu thêm

bằng nhiều thủ đoạn trắng trợn và

thâm độc – đậm nét nhất là cưỡng bức

di tản . Với ý đồ dàn dựng tỉ mỉ, theo

quy mô lớn , với tạo hình và màu sắc

đẹp , phong cảnh và bối cảnh của phim

dã nổi lên rõ nét. Tuy nhiên , ở cả hai

phim nói trên nhất là Bãi biền đời

người , về chiều sâu của tâm lý nhân

vật , về tính chân thực của các mẫu

người, về ý nghĩa tập trung nhất của

cốt truyện , về lô gích biện chứng của

các tình huống và tinh kịch ... , còn

nhiều vấn đề phải nghiên cứu , bàn

bạc . Mặc dù vậy , bằng những tìm tòi

đúng hoặc chưa dùng , cả hai phim đã

góp được nhiều kinh nghiệm trong

sáng tác , đặc biệt trong thể hiện

những đề tài chính trị.

Cũng thuộc đề tài hiện đại, đi sâu

cuộc sống thường ngày , bằng

những cốt truyện và phong cách khác

nhau . một chùm phim khác đặt ra

những vấn đề về lý tưởng sống , về

đạo đức , về việc xây dựng con người

mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm

thật sự vì sự nghiệp cách mạng của

nhân dân , vì Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Mảnh trời riêng (đạo diễn

Bạch -Diệp ) phê phán những nhân vật

sa sút về phẩm chất cách mạng khi từ

môi trường chiến đấu giữa bom đạn

chuyển sang môi trường xây dựng

kinh tế . Làm lỗi ( đạo diễn Xuân -Sơn )

với cách thề hiện chân thật , gần gũi

cuộc sống , đã phân tích quá trình từ

đấu tranh đề tự hoàn thiện của đôi vợ

chồng mới bước vào đời , đề lánh xa

những con người và những mảnh

khỏe kiếm tiền không phù hợp với

cuộc sống lành mạnh, giản dị nhưng

có lý tưởng cao đẹp mà họ hằng ôm

ấp . Sẽ đến một tình yêu (đạo diễn

Phạm -Văn -Khoa ) dựa trên một hiện

tượng địa chất còn cần tiếp tục điều

tra khoa học (chiếc túi nước trên một

công trường xây dựng ) đề đi sâu phân

tích những đặc điểm đa dạng của con

người hiện tại . Phim được tô đậm

bởi bối cảnh công trường hiện đại

với máy móc và những công trình xây

dựng lớn , tạo thêm điều kiện cho các

nhân vật bộc lộ rõ nét, bản chất của

mình . Phim không xây dựng những

nhân vật sai, đúng một chiều mà dưa

cả khán giả vào cuộc tranh luận đề

khẳng định một quan niệm đúng về

đạo đức xã hội mới...

Nhìn chung , những bộ phim về cuộc

sống hiện tại này đã góp phần vào

việc giải quyết và nâng cao tầm nhìn

trước những vấn đề cấp bách của xã

hội ta đang chuyển động , đi lên . Trong

một vài bộ phim , tính chân thật đã

có sức lôi cuốn thông qua những tim

tòi , sáng tạo , tránh dường mòn , của

những người làm phim . Đây là thành

tựu quan trọng , vì những đoạn phim

chân thật này đã thuyết phục được

người xem , và càng làm rõ hơn sự

thấpkém của các đoạn phim chạy theo

thủ pháp “ hấp dẫn » của điện ảnh tư

sản phương Tây mà một vài phim
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khác trong năm 1983 này cũng còn ít

nhiều mắc phải .

Tuy nhiên , làm phim về đề tài hiện

đại xã hội chủ nghĩa vẫn còn là điều

mới mẻ đối với các nghệ sĩ điện ảnh .

Các bộ phim kề trên đều mới phản

ánh hiện thực ở dạng chưa chắt lọc

nghiêm ngặt. Là phim truyện nhưng

nhiều phim chưa có bao nhiêu cốt

truyện . Do sức khái quát vàđiền hình

hóa chưa cao , những mẫu người mới,

những nhân vật tích cực trong phim

chưa thật nổi bật , giàu sức cuốn hút.

Phim chưa từ cuộc sống bình thường

dẫn người xem tới lý tưởng cao đẹp ,

phơi phới của xã hội mới đang từng

bước một trở thành hiện thực qua đấu

tranh gay gắt với muôn vàn trở lực ,

gian nguy . Một số phim còn sơ lược ,

thiếu trau chuốt về nghệ thuật . Khán

giả điện ảnh đang ngày càng đổi mới ,

chẳng những đang có yêu cầu nghệ

thuật ngày càng cao đối với điện ảnh ,

mà còn đòi hỏi trong khi thưởng thức

phim ảnh , được tham gia vào những

vấn đề mà chính tác phẩm điện ảnh,

thông qua hiệu quả nghệ thuật của

nó , đặt ra với xã hội. Đó cũng chính

là điều mà các nghệ sĩ phim truyện

đang cố gắng thực hiện , coi đó như

là hạnh phúc của mình trong sáng tạo .

Cũng trong năm 1983 , những phim

truyện đáng chú ý nhất của Xí nghiệp

phim tổng hợp thành phố Hồ Chí .

Minh lại được khai thác từ tác phẩm

văn học . Dựa vào tiểu thuyết Hòn

đặt (giải thưởng Nguyễn -Đình -Chiều )

của nhà văn Anh -Đức, đạo diễn Hồng-

Sên đã dựng thành bộ phim màu hai

tập . Với trình độ dàn dựng có quy

mô tương đối lớn , nghiêm túc , đạo

diễn đã tạo được sức sống sôi động

trong các bối cảnh đấu tranh quân

sự , chính trị , binh vận ... với hàng

_ nghin quần chúng tham gia , Phim đưa

các nhân vật của tiểu thuyết Hòn đặt

vào hoạt động , dẫn dắt người xem

nhớ lại những năm tháng chiến đấu

chống đế quốc Mỹ xâm lược , thống

nhất đất nước, vô cùng khốc liệt ,

gian khô, nhưng cũng tràn đầy lạc

quan cách mạng. Đây là một pho sử

thi điện ảnh lớn . Nếu như các tác giả

phim chịu đi sâu , khai thác tốt hơn

nữa tâm lý các nhân vật như chị Sử .

Săm , bà Cả Sợi, Mỹ ... vốn đã được

người đọc ghi nhớ từ hàng chục năm

nay, thì phim còn có sức thuyết phục

hơn nhiều . Xa và gần (đạo diễn Huy .

Thành ) cũng được khai thác từ tiểu

thuyết Khoảng cách còn lại của nhà

văn Nguyễn -Mạnh- Tuấn , và cũng là

bộ phim màu hai tập , có quy mô khá

và dàn dựng công phu , tỉ mỉ. Cốt

truyện và các tuyến nhân vật được

tập trung trong một gia đình vừa có

những người trong hàng ngũ cách

mạng vừa có những người , hoặc trực

tiếp hoặc gián tiếp , bóc lột công nhân

trong thời Mỹ - ngụy , và cho tới thời

kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với

công thương nghiệp vẫn chưa hoàn

toàn tự giác đi theo chủ nghĩa xã

hội. Bối cảnh chính của phim là thành

phố Hồ -Chí -Minh khoảng sáu năm về

trước . Tâm lý của các tuyến nhân

vật được khai thác tập trung trong

những mối quan hệ gia đình , rất tinh

cảm , nhưng cũng rất đau đớn . Trên

cơ sở đó , niềm tin và hướng đi lên

được vạch ra và có sức thuyết phục

khán giả . Tuy nhiên , nhìn vào hình

ảnh của phim , người ta vẫn thấy đạo

diễn tập trung nhiều sức lực nhất vào

vấn đề thể hiện bối cảnh và cuộc

sống xa hoa , đàng hoàng của giai cấp

tư sản cũ , còn chưa đi sâu thể hiện

cuộc đấu tranh tâm lý sinh động , dữ

dội của hai quan điểm sống , thông qua

các nhân vật chính . Qua cả hai bộ

phim nói trên , nổi lên vấn đề hết

sức quan trọng đối với điện ảnh :

Khai thác tác phẩm văn học đè dựng

thành phim , trước hết , phải khai thác

nhân vật .

Quân cờ di động (đạo diễn Lê.

Hoàng -Hoa ) tuy không khai thác từ

tiểu thuyết, nhưng là tập thứ hai của
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bộ phim tình báo nhiều tập Ván bài

lật ngửa do nhà văn Nguyễn- Trường-

Thiên -Lý đang tiếp tục viết , và sẽ

tiếp tục được dựng thành phim . Quân

cờ di động nói lên những mưu đồ

khác nhau , những thủ đoạn dăng bảy

để lừa nhau , hại nhau của các thế lực

đế quốc , phản động trong những năm

Diệm cầm quyền . Người tình báo cách

mạng đã bình tĩnh , sáng suốt hoạt

động trong bối cảnh phức tạp và đầy

nguy hiểm ấy . Qua cốt truyện , qua

diễn biến của tình huống kịch , qua

đối thoạt các nhân vật , Nguyễn-

Trường- Thiên -Lý đã nêu bật được

bản chất xã hội và những mưu đồ

chính yếu của kẻ địch. Đáng tiếc .

công tác đạo diễn lại không tập trung

vào đó , mà lại sa đà vào những bối

cảnh sinh hoạt, ăn chơi nhiều hơn là

dẫn dắt cho người xem thấy sự đấu

trí trong ván bài chính trị mà các

quân cờ đang di động .

Nhìn chung lại, phim truyện Việt-

nam 1983 đã đi vào những đề tài rất

đa dạng , có những tìm tòi , sáng tạo

khá phong phú về cách thể hiện , từ

đó , đóng góp được vào kho tàng điện

ảnh nhiều sắc thái mới . Tuy nhiên ,

dẻ có thể nâng cao hơn nữa chất

lượng văn học của phim truyện, đề

có thể bám sát hơn nữa những nhiệm

vụ chính trị chính yếu của Đảng, các

nghệ sĩ điện ảnh cần kịp thời rút ra

những bài học thành công và chưa

thành công của phim truyện 1983, đề

tiến mau hơn nữa trong những năm tới .

THIẾT LẬP NỀN...

( Tiếp theo trang 62)

Để phát huy hơn nữa tác dụng của

chuyên chính vô sản trong cuộc đấu

tranh giữa hai con đường xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa , cũng tức

là trong cuộc cách mạng xã hội chủ

nghĩa vĩ đại ở nước ta , chúng ta cần

tăng cường hơn nữa nền chuyên

chính vô sản ở nước ta theo phương

hướng mà các Đại hội IV và Đại hội V

của Đảng đã đề ra . Nghĩa là vừa phải

tăng cường các bộ phận hợp thành

nền chuyên chính vô sản (Đảng , Nhà

nước , các đoàn thể quần chúng và

các tổ chức văn hóa xã hội ... ) , vừa

phải giải quyết đúng đắn mối quan

hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm

chủ , Nhà nước quản lý .

Làm như vậy, cũng tức là chúng

ta đã coi trọng vận dụng một trong

những quy luật phổ biến của cách

mạng xã hội chủ nghĩa là thiết lập và

tăng cường chuyên chính vô sản .
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« ТАПЧИ КОНГШАН » № 3 — 1984

ПЕРЕДОВАЯ-Повышать бдительность , защищая родину. Извещение

ЦК КПВ... о кончине тов . Ю. В. Андропова . Некролок ЦК КПВ …..

*** — Развивая роль коллективного хозяина , выполним социально-

экономический план 1984 г. ХОАНГ ВАН ТХАЙ - О некоторых

вопросах военного искусства в зимне- весенней кампании 1953

1954 гг . и операции под Дьенбьенфу . ТХАНЬ ТИН - Вершина великой

победы. ОБМЕН МНЕНИЯМИ - О строительстве уезда и усилении

Уездной инстанции. * НГУЕНЛЕ , ЧЫОНГ ДАНГ ХОА, НГУЕН ВАН

МИ. ИССЛЕДОВАНИЯ КУЕТ ТЬЕН-Установление пролетарской

Диктатуры в той или иной форме.

Editorial -

REVIEW OF COMMUNISM N° 3-1984

Upholding vigilance for the defence of the Homeland . Circular

of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam on the death of

Comrade Iu. V. Andropov . Funeral oration by the Central Committee of the
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Xã luận

Phát huy nhân tố mới ,

đưa nông nghiệp tiến lên

sản xuất lớn xã hội

D

theo hướng

chủ nghĩa

ƯỜNG lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta là tru

liên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát

triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ , kết hợp xây dựng công

nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu công nông

nghiệp . Quán triệt đường lối đó , vấn đề mẫu chốt là phải thấy hết .

vai trò quan trọng của công nghiệp nặng . Trước mắt, cần chú ý xây dựng một

số ngành công nghiệp nặng quan trọng , tạo điều kiện kinh tế kỹ thuật cho việc

đầy mạnh nông nghiệp và công nghiệp nhẹ . Đồng thời lập trung sức phát triển

mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu , đưa nông nghiệp

một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; có như vậy mới bảo đảm được

dời sống nhân dân và tạo được cơ sở ban đầu cho công nghiệp nặng

phát triền .

Thực hiện đường lối phát triển kinh tế của Đảng , trong ba năm qua

( 1981 – 1983) , mặc dù phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của bọn bành trướng bá quyền Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ

và gặp không ít khó khăn về thiên tai , chúng ta vẫn giành được những kết quả

đúng phần khởi trong việc phát triển nông nghiệp. Hội nghị thứ năm của Trung

ương Đảng đã khẳng định : “ Thành lựu nồi bật trong sản xuất nông nghiệp

ba năm qua là sản lượng lương thực bình quân hằng năm tăng gần 1 triệu tấn ;

nhờ vậy không còn phải nhập khẩu lương thực . Thắng lợi này mở ra khả

nặng sản xuất lương thực không những đủ ăn , mà còn có thêm dự trữ » .

Trên cơ sở tăng nhanh sản lượng lương thực , sản xuất cây công nghiệp ,

nhất là cây công nghiệp ngắn ngày, cây xuất khẩu có bước phát triển mới tạo

khả năng mở rộng diện tích trên quy mô lớn , chăn nuôi và các ngành nghề

cũng được chú ý tăng cường và phát triển .

Cùng với những thắng lợi về phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản

xuất mới xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp được củng cố và lăng cường một

bước quan trọng . Các tỉnh ven biển miền Trung và Tây-nguyên về căn bản đã

hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp ; công tác cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh

Nam -bộđã có những liên bộ đáng kề . Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp trong

cả nước đã trải qua nhiều khó khăn thử thách , nhưng nhìn chung vẫn đứng
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vững và phát triển . Đây là một tiền đề quan trọng đề đưa nông nghiệp

đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

Cơ chế quản lý trong nông nghiệp đang từng bước thay đổi , việc thực hiện

khoản sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động đã đi vào nền nếp và có

nhiều kinh nghiệm qu

Thắng lợi to lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp trong ba năm qua

(1981 1983 ) là kết quả tổng hợp của việc liến hành đồng thời ba cuộc cách

mạng trong nông nghiệp . Tuy nhiên , bên cạnh những kết quả đã đạt , nền nông

nghiệp nước là còn những văn đề đáng chú ý . Năng suất, sản lượng cây trồng

và con gia súc luy có tăng nhưng chưa đều và chưa vững chắc . Sản lượng lương

thực tăng nhưng mức bình quân lương thực đầu người còn rất thấp (trên

dưới 300 ki lô gam /người) , trong khi đó tỷ lệ lăng dân số còn cao , nhiều nhu

cầu của nền kinh tế về lương thực còn chưa được đáp ứng. Sản xuất lúa tăng

nhưng sản xuất màu giảm sút ( cả về diện tích , năng suất và sản lượng ) làm

ảnh hưởng đến mức lăng sản lượng lương thực. Sản xuất cây công nghiệp tăng

chậm và chưa đều , nhất là cây công nghiệp ngắn ngày và cây xuất khẩu .

Những hạn chế về kết quả sản xuất nông nghiệp trong mấy năm qua có

nhiều nguyên nhân . Trước hết, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp

nói chung còn yếu và thiếu . Một số công trình thủy lợi đã được xây dựng ,

nhưng ủng và hạn hán ở một số vùng vẫn chưa được giải quyết một cách cơ

bản : phân bón cung cấp không đầy đủ và kịp thời, không đáp ứng yêu cầu thâm

canh , tăng vụ ; các vật tư kỹ thuật khác như điện , xăng dầu , thuốc trừ sâu P.U.

phục vụ nông nghiệp còn ở mức rất thấp so với yêu cầu , hệ thống kỹ thuật về

giống , bảo vệ thực vật , thủ ... chưa được hiện toàn đã ảnh hưởng trực tiếp

đến khả năng lăng năng suit, sản lượng cây trồng và con gia súc .

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp chưa được coi trọng

thường xuyên , quyền làm chủ tập thể của quần chúng còn bị vi phạm , tài sản

của hợp tác xã và tập đoàn sản xuất chưa được sử dụng hợp lý , còn làng phi

nhiều ; việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam-bộ

tuy có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của cách mạng , và trong quá trình

thực hiện còn có một số nhược điểm .

Vấn đề đòi mới cơ chế quản lý nông nghiệp trong những năm qua tuy có

bước liền mới, song nhìn chung còn chậm và triển khai chưa đồng bộ. Hình

thức khoản mới ra đời nhưng hệ thống các chính sách và biện pháp cụ thề

nhằm hướng dẫn các địa phương thực hiện ban hành chậm , do đó , việc là chức

thực hiện ở một số nơi còn có những thiếu sót , lệch lạc . Việc mở rộng sản xuất

kinh doanh , phát triển ngành nghề, cải liền quản lý , thực hiện hạch toán , chín

chỉnh công tác phân phối... ở nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản xuất chưa

được coi trọng đúng mức . Đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp , nhất là ở

huyện và cơ sở , chưa được chú ý bồi dưỡng và lăng cường đúng mức, do đó

năng lực là chức điều hành còn rất yếu .

Phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được , kiên quyết khắc phục

những mặt tồn tại, nền nông nghiệp nước ta nhất định sẽ đạt được những

thành tựu mới to lớn hơn .

Nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp năm 1984 và năm 1985 có vị trí

cực kỳ quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch năm năm (1981 – 1985) về
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phát triền kinh lẻ và xã hội. Trong hai năm lới, như nghị quyết Hội nghị thứ

năm của Ban chấp hành trung ương (khóa V ) dã chỉ rõ : « Phải tiếp tục đầy

mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện , coi đó là mặt trận hàng đầu , khai thác

tới mức cao nhất tiềm năng lao động và đất đai nhằm giải quyết vững chắc vấn

đề lương thực, thực phẩm , dầy mạnh chăn nuôi , phát triển thật mạnh cây

công nghiệp , tạo thêm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp và lăng nhanh nguồn

xuất khẩu

-
Nhằm thực hiện phương hướng nói trên , chúng ta phải đạt 18 triệu tấn ,

lương thực vào năm 1984 và 19 20 triệu tấn vào năm 1985. Riêng năm 1984

phần đầu trắng 74 vạn héc ta cây công nghiệp ngắn ngày và 19 vạn héc ta cây

công nghiệp lâu năm : nuôi 4,8 triệu con trâu bò , 12 triệu con lợn , 89 triệu con

gia cầm , đạt 1,05 tỷ quả trứng .

Biện pháp quan trọng để thực hiện các mục liêu nói trên là khai thác

triệt đề khả năng về lao động và đất đai, mở rộng ngành , nghề , thực hiện phân

công lao động tại chỗ , mở rộng phân công lao động nông nghiệp , đầy mạnh

thâm canh , lăng năng suất lúa , nàng độ đồng đều trên toàn bộ diện tích gieo

cũy, trước hết là ở các vùng trọng điểm thuộc đồng bằng sông Cửu -long và đồng

bằng sông Hồng , vì đây là nguồn chủ yếu đề bảo đảm nhu cầu lương thực và

thực phẩm cho cả nước. Chú trọng thâm canh tăng năng suất trên diện tích

hiện có gắn liền với tăng vụ và mở thêm diện tích nhằm tạo ra thể phát triển

mạnh mẽ và toàn diện của nông nghiệp trên con đường đi lên sản xuất lớn xã

hội chủ nghĩa . Hình thành các vùng sản xuất màu tập trung ở đồng bằng Nam-

bộ và Tây-nguyên , đưa cây ngô lên vị trí thứ hai sau cây lúa ; phát triển mạnh

trên quy mô lớn các loại cây công nghiệp , nhất là cây công nghiệpngắn ngày.

Trước mắt, cần tập trung mọi điều kiện đề phát triển lạc , đậu tương , thuốc

là ; đầymạnh trồng cà phê , chữ , múa , dâu tằm , bông trên khắp các vùng , trong

cả khu vực quốc doanh , lập thề và gia đình nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu lớn

cung cấp cho công nghiệp và xuất khẩu .

Đi đôi với phát triển trồng trọt, cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đề

giải quyết nhu cầu thực phẩm ngày càng lăng . Chúng ta đặc biệt chú trọng nâng

cao chất lượng gia súc , gia cầm đẻ tăng sản lượng thịt trên đơn vị diện tích .

Trước mắt, tăng nhanh đàn lợn cả về đầu con và trọng lượng, đặc biệt chú

trọng nâng cao chất lượng đàn lợn giống , chắn chỉnh chăn nuôi lợn trong khu

vực tập thể và quốc doanh ; tăng nhanh đàn trâu bò đề bảo đảm nhu cầu về sức

kéo , thịt , sữa… thực hiện chương trình phát triền gà công nghiệp ở các thành

phố và khu công nghiệp , nhất là ở thành phố Hà nội.

Đè đầy mạnh thậm canh , tăng năng suất cây trồng và con gia súc , càn

tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất và kỹ thuật cho nông nghiệp . Thực hiện .

phương châm « Nhà nước và nhân dân cùng làm ” , mỗi địa phương và cơ sở

cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động sáng tạo trong việc khai thác tiềm

năng tại chỗ và sử dụng một cách có hiệu quả những cơ sở vật chất kỹ thuật

hiện có , đồng thời xây dựng mới những cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết . Trên cơ

sở quy hoạch sản xuất, xác định các vùng sản xuất tập trung chuyên canh lúa ,

màu , cây công nghiệp và chăn nuôi đề đầu tư lập trung vào các công trình trọng

điềm . Trước mắt, phải tiến hành quy hoạch vùng cà phê, vùng lục , vùng đậu

tương, vùng ngô , vùng thâm canh lúa ….. , cung cấp ưu tiên vật tư , phân bón ,

thuốc trừ sâu , điện , nước ... cho các vùng này đề có thể nhanh chóng tạo ra
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mũi nhọn về cung cấp lương thực , thực phẩm , nguyên liệu cho công nghiệp

và xuất khầu .

Dồi mới cơ chế quản lý nông nghiệp , trước hết là hoàn chỉnh cơ chế khoản

sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động nhằm phát huy những kết quả

và uốn nắn những lệch lạc trong khi thực hiện . Trên cơ sở sắp xếp lại sản xuất,

thực hiện phân công , phân cấp quản lý nông nghiệp mà hoàn chỉnh chế độ

quản lý , đầy mạnh hạch toán kinh tế , thực hiện chế độ lương khoản , lương sản

phẩm trong các nông trường và trạm trại quốc doanh . Giải quyết tốt mối quan

hệ giữa kinh tế quốc doanh , kinh lễ tập thề và kinh tế gia đình , thực hiện liên

hết hình tế giữa nông trường quốc doanh , hợp tác xã và tập đoàn sản xuất

nhằm phát huy sức mạnh tồng hợp của Nhà nước , của tập thề và của gia đình

trên địa bàn huyện . Soát xét , bổ sung và nghiên cứu xây dựng hệ thống các

chính sách như : chính sách đầu tư , chính sách giá cả , chính sách thu mua v.v.

nhằm khuyến khích mọi người hăng hái lao động sản xuất .

Tăng cường cấp huyện , gấp rút hoàn thành quy hoạch lòng thề và quy

hoạch ngành của huyện , hoàn chỉnh việc xây dựng kế hoạch từ cơ sở lên và hễ

hoạch huyện , thực hiện việc phân cấp và tăng cường cán bộ cho huyện đề huyện

có đủ điều kiện tổ chức quản lý , trước hết là tổ chức quản lý tốt nông nghiệp

trên địa bàn huyện .

Đè bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, cần tăng

cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác xây dựng Đảng ,

nhất là việc củng cố các cấp ủy Đảng ở cơ sở . Trước hết, cần nhận thức rõ đường

lỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa , đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa và yêu cầu cấp bách về phát triển sản xuất nông nghiệp, thấy rõ khả

năng thực tế và sự xuất hiện các nhân tố mới trong nông nghiệp, có biện pháp

tích cực khắc phục những mặt lồn lại , tạo ra bước chuyền biến mới trong nông

nghiệp nước ta . Từ công lúc thực tế và phong trào cách mạng sôi nồi của quần

chúngmà rèn luyện cán bộ đảng viên , kiên quyết đấu tranh chống lệ tham ô ,

lợi dụng , xâm phạm của công , tệ lần chiếm ruộng đất và lài sản của tập the

và của Nhà nước , tệ độc đoán chuyên quyền , vi phạm quyền làm chủ tập thề

của quần chúng ; đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội , thoái hóa , biển chất

và kết nạp vào Đảng những người ưu tú xuất hiện trong phong trào quần chúng .

Cần xây dựng chi bộ Đảng và chi đoàn thanh niên vững mạnh, kiện toàn các

huyện ủy và đảng ủy cơ sở , làm cho huyện ủy và đảng ủy trở thành những tập

thề vững mạnh đủ sức lãnh đạo và chỉ đạo nông nghiệp trên địa bàn huyện .

Hết sức coi trọng việc giáo dục , đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý

hợp tác xã , tập đoàn sản xuất, làm cho đội ngũ cán bộ đó vừa trung thành với

cách mạng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân , vừa có đủ trình độ và năng

lực là chức quản lý .

Đây mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp , đưa nông nghiệp lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân ; các cấp, các ngành

từ trung ương đến địa phương và cơ sở cần tập trung sức chỉ đạo và phục vụ

tốt sản xuất nông nghiệp . Mỗi ngành tùy theo chức năng của mình, giải quyết

tốt những vấn đề theo yêu cầu của

tổ chức , quản lý của ngành mình

lãnh đạo của các cấp, các ngành từ

thành sức mạnh tổng hợp đưa nông

nông nghiệp , đồng thời cải tiến công tác

ngay trên địa bàn huyện . Tăng cường sự

trung ương đến địa phương và cơ sở, tạo

nghiệp tiến lên .



LÃNH ĐẠO TỐT CUỘC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG

NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN,

XÃ VÀ CÁC CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG

RONG cơ chế Đảng lãnh

đạo , Nhà nước quản lý ,

nhân dân làm chủ , các cơ

quan dân cử giữ vai trò rất

quan trọng . Các cơ quan đó vừa thẻ

hiện chức năng làm chủ xã hội của

nhân dân lao động , vừa trực tiếp quản

lý xã hội . Quyền làm chủ ấy được ghi

trong Hiến pháp nước ta . Hiến pháp

nêu rõ người chủ tập thể là nhân dân

lao động, tất cả quyền lực thuộc về

nhân dân . Trong hệ thống các cơ quan

dân cử đó . Hội đồng nhân dân là cơ

quan quyền lực Nhà nước ở địa

phương, do nhân dân địa phương bầu

ra , chịu trách nhiệm trước nhân dân

địa phương và chính quyền cấp trên .

་

Trong những năm qua , nhiều Hội

đồng nhận dàn các cấp đã thực hiện

được chức năng của mình , có những

đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa . Nhiều đại biểu đã hăng

hái làm tròn trách nhiệm của mình ,

giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri ,

phản ánh kịp thời nguyện vọng của

quần chúng cho Ủy ban nhân dân , tích

cực tham gia ý kiến vào sự điều hành

công việc của Ủy ban nhân dân vay

Song những kết quả thu được còn bị

hạn chế . Nghị quyết Đại hội thứ V

của Đảng đã nhận định : « Cho đến

nay , các đại biểu cơ quan dân cử ít

được bồi dưỡng về nhiệm vụ , quyền

hạn và phương pháp hoạt động của

minh ; một số cơ quan dân cử còn hoạt

động một cách hình thức , chưa làm

đúng chức năng , nhiệm vụ và quyền

hạn như Hiến pháp đã quy định » . Do

việc bầu cử Hội đồng nhân dân các

cấp có nơi, có lúc còn làm một cách

chiếu lệ , hình thức , và do có những

đại biểu , trước hết là ở cấp xã và cấp

huyện , chưa thấy được vai trò , vị trí ,

nhiệm vụ của mình , lại thiếu năng lực.

thiếu nhiệt tình cho nên từ khi được

bầu làm đại biểu cho đến khi hết

nhiệm kỳ , họ ít có những đóng góp

thiết thực, bổ ích cho Hội đồng nhân

dân. Trong hệ thống các cấp chính

quyền của chúng ta , huyện và xã có

vị trí quan trọng . Huyện là địa bàn

trọng yếu tổ chức lại sản xuất, thực

hiện sự phân công lao động mới , kết

hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng .

Xã , phường là cấp cơ sở , nơi biển mọi

chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước thành hiện thực. Những mặt

yếu trong hoạt động của Hội đồng

nhân dân huyện và xã đã ảnh hưởng

không nhỏ đến chủ trương xây dựng
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huyện , tăng cường cấp huyện gắn với

xây dựng và củng cố xã . Đó là một

chỗ yếu trong sự hoạt động của bộ

máy Nhà nước , cũng là một khuyết

điểm trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Cuộc bầu cử đại biểu Hội dòng nhân

dân huyện , xã và các cấp tương dương

tiến hành từ tháng 3 đến tháng 5năm

nay là cuộc bầu cử đầu tiên được tô

chức theo các luật mới mà Quốc hội

đã thông qua và Hội đồng Nhà nước

vừa công bố như Luật tổ chức Hội

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ,

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân

dân . Các luật đó là cơ sở pháp lý

nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa

quyền làm chủ tập thể của nhân dân

lao động thông qua Nhà nước. Riêng

Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân

dân , đã quy định một chế độ bầu cử

bảo đảm đầy đủ các nguyên tác dân

chủ .

Cũng như mọi mặt, mọi khâu công

tác khác trong hoạt động của chính

quyền và của Mặt trận Tổ quốc , việc

bầu cử Hội dòngnhân dân các cấp cần

được sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp

ủy Đảng . Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Hội

đồng nhân dân huyện , xã và các cấp

tương dương có nghĩa là làm cho các

cuộc bầu cử đó theo đúng luật định ,

tạo điều kiện để nhân dân thực hiện

dày đủ quyền làm chủ , lựa chọn được

những đại biểu xứng đáng của mình ,

và qua bầu cử, nâng cao được trình

độ chính trị , tăng thêm lòng tin tưởng

đối với chế độ xã hội chủ nghĩa tốt

đẹp của chúng ta .

Muốn vậy , các cấp ủy Đảng cần

tuyên truyền sâu rộng linh thiên của

luật mới về lô chức Hội đồng nhân

dân và Ủy ban nhân dân , về bầu cử

đại biểu Hội dòng nhân dân , làm cho

mọi người thấy rõ làm tốt việc bầu

cử Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ và

quyền lợi của mỗi công dân , là the

hiện quyền làm chủ tập thể của mình

ở địa phương và cơ sở. Trên cơ sở

nâng cao nhận thức, làm cho mọi cử

tri nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Hội

đồng nhân dân và vận dụng tiêu

chuẩn đó cho phù hợp với đặc điểm

của từng địa phương . Theo quy định

của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dân thì đại biểu Hội

đồng nhân dân có trách nhiệm khả

nặng và có phạm vi hoạt động rất

rộng . Đại biểu Hội đồng nhân dàn

phải liên hệ chặt chẽ với cử tri , phải

gương mẫu chấp hành pháp luật ,

chính sách của Nhà nước, tuyên

truyền , động viên nhân dân chấp

hành pháp luật , chính sách và tham

gia quản lý công việc của Nhà nước .

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải làm

tốt trách nhiệm của mình trong các

kỳ họp , trong các ban của Hội đồng

nhân dân , trong việc tiếp xúc với cử

tri . Đại biểu Hội đồng nhân dân có

quyền chất vấn Ủy ban nhân dân ,

các thành viện của Ủy ban nhân dân,

thủ trưởng các cơ quan chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân và Tòa án

nhân dân cùng cấp ; có quyền yêu cầu

các cơ quan Nhà nước , các đơn vị vũ

trang nhân dân , các tổ chức xã hội

hoặc nhân viên của cơ quan, đơn vị ,

tổ chức đó v.v. kịp thời chấm dứt

những việc làm trái với pháp luật

của Nhà nước . Tử nhiệm vụ và phạm

vi hoạt động đó , đại biểu Hội đồng

nhân dân phải là người trung thành

với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, có

thành tích sản xuất, công tác hoặc

chiến dấu , có nhiệt tình phục vụ nhân

dân , tích cực chấp hành pháp luật,

chính sách của Nhà nước , gương mẫu

trong sinh hoạt , có trình độ và năng

lực thực hiện nhiệm vụ của người đại

biểu và được nhận đơn tín nhiệm .

Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo

chặt chẽ việc lập danh sách người

được giới thiệu ra ứng cử , không
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khoán trắng cho các cấp của Mặt trận

Tổ quốc . Việc giới thiệu người ra ứng

cử phải căn cứ vào ý kiến của tập

thẻ nhân dân lao động ở cơ sở , của

các đoàn thể và các tổ chức xã hội

khác ở địa phương , tuyệt đối không

làm theo cách : cấp ủy lựa chọn trước

rồi dựa ra cho Mặt trận Tổ quốc

tổ chức hiệp thương một cách hình

thức. Mọi sự gò ép , mọi lối làm

việc hình thức , chiếu lệ đều trái với

bản chất dân chủ của việc bầu cử

Hội đồng nhân dân , vi phạm quyền

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động .

Khi lựa chọn đại biểu , phải chú ý

thích đáng đến những công nhân ưu

tú trong các xí nghiệp , công trường,

nông trường , những người lao động tru

tú , có giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong

các hợp tác xã , tập đoàn sản xuất

nông nghiệp và hợp tác xã tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp , những cản

bộ quản lý kinh tế , cán bộ khoa học

kỹ thuật giỏi . Căn có một tỷ lệ thích

đáng những đại biểu là người ngoài

Đảng , là nữ , là người trong độ tuổi

thanh niên . Ở những nơi có nhiều

dân tộc cư trú , phải chú ý đến người

thuộc các dân tộc thiểu số . Tuy nhiên

khi cân nhắc , lựa chọn người để giới

thiệu ra ứng cử vào Hội đồng nhân

dàn các cấp , không nên chỉ dựa độc

nhất vào cơ cấu , thành phần Hội

đồng nhân dân . Điều chủ yếu là chọn

được những người có năng lực , có uy

tín , gắn bó với nhân dân , có đủ điều

kiện cần thiết để làm nhiệm vụ đại

biểu .

Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối

với việc bầu cử Hội đồng nhân dân

còn được thể hiện ở việc kiềm tra

chặt chẽ các thủ lục cụ thè khúc của

quá trình bầu cử . Chẳng hạn , số người

được giới thiệu ra ứng cử ở mỗi đơn

vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu

được bầu ở đơn vị đó ; việc bầu cử

phải được tiến hành đúng theo trình

tự quy định ; trong tổ chức bầu cử

phải tạo những điều kiện thuận lợi

đề mọi người có thể thực hiện tốt

nhất, đúng nhất quyền cử tri v.v.

Sau bầu cử Hội đồng nhân dân , cần

lãnh đạo tốt việc tổ chức cho đại biểu

Hội đồng nhân dân nghiên cứu , quán

triệt tinh thần và nội dung của Luật

mới về tổ chức Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dàn đề từ đó làm

tốt cuộc bầu cử Ủy ban nhân dân .

Thành viên Ủy ban nhân dân khóa

mới phải là những người có năng lực

quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế –

xã hội ; chấp hành tốt nghị quyết

của Hội dòng nhân dân và pháp luật,

chính sách của Nhà nước, biết phát

huy tính chủ động của địa phương ,

đồng thời bảo đảm sự quản lý tập

trung , thống nhất của Trung ương .

Cần tăng cường thành phần công

nhân , cán bộ quản lý kinh tế , cán bộ

khoa học kỹ thuật, thành phần nữ

vào Ủy ban nhân dân .

Đề tăng cường hoạt động của

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

dân sau bầu cử , các cấp ủy Đảng

cần đề cao trách nhiệm của mình

trong việc lãnh đạo chính quyền thực

hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo ,

nhân dân làm chủ , Nhà nước quân

lý . Cấp ủy Đảng không bao biện cùng

việc của chính quyền , không quyết

định những việc cụ thể dáng lý phải

đưa ra bàn trong Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dân , vì sự bao biện

của Đảng sẽ biến Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dân thành những tổ

chức hình thức, có tính chất tượng

trung , một bộ máy chỉ để hợp thức

hóa một cách thụ động các nghị quyết

của Đảng.

Cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến

của Hội đồng nhân dân , tạo điều kiện

dề Hội đồng nhân dân có điều kiện

tham gia tích cực vào việc quyết định

(Xem tiếp Irang 2 )
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DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH
TRƯỜNG-CHINH

đọc tại lễ kỷ niệmlễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày ra

đời của Đề cương về cách mạng

văn hóa Việt -nam

Các đồng chí thân mến ,

Hôm nay , Ủy ban khoa học xã hội

tổ chức kỷ niệm lần thứ 40 ngày ra

đời của bản Đề cương về cách mạng

văn hóa Việt-nam của Đảng ta .

Đây là một dịp tốt đề chúng ta

nhìn lại chặng đường vận động cách

mạng văn hóa Việt -nam vừa qua ,

nhận rõ những thành tựu to lớn đã

đạt được trong lĩnh vực văn hóa,

đồng thời cũng thấy những thiếu sót

cần phải ra sức khắc phục đề vững

bước tiến lên .

Văn hóa là một vấn đề rất rộng

lớn . Kinh nghiệm cách mạng văn hóa

của Đảng ta trong 40 năm qua lại vỏ

cùng phong phú . Hôm nay tôi chỉ xin

đề cập hai vấn đề như sau :

I
Đề cương về cách mạng văn

hóa Việt -nam .

II
-

Cách mạng tư tưởng và văn

hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta .

I - ĐỀ CƯƠNG VỀ CÁCH MẠNG VĂN HÓA VIỆT-NAM ( 1 )

1- Hoàn cảnhwwwwww..com
ra đời và ý

nghĩa lịch sử của đề cương văn

hóa Việt-nam .

Nước ta vốn là một nước thuộc

địa của thực dân Pháp . Năm 1940 ,

Pháp thua trận . Quân đội Hit- le chiếm

đóng một phần quan trọng của nước

Pháp . Phát xít Nhật nhảy vào Đông-

dương . Đại diện cho chính phủ Pê-

tanh , toàn quyền Đờ -cu đầu hàng

Nhật và “ hợp tác » với Nhật. Tình

hình đó đặt nhân dân ta trong cảnh

« một cổ hai tròng » , dưới sự áp

bức dã man và bóc lột nặng nề của

phát xít Nhật, Pháp .

(* ) Lễ kỷ niệm này do Ủy ban khoa học xã

hội Việt -nam tổ chức ngày 27.12-1983 tại

Hà nội

( 1 ) Từ đây trở xuống xin gọi tắt là Đề

cương văn hóa Việt -nam .
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Trước họa diệt vong , nhân dân ta

chỉ có một con đường là vùng dạy

đấu tranh , đuổi giặc , cứu nước . Giải

phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ

bức thiết của mọi tầng lớp và mọi

người Việt- Nam . Đó là một vấn đề

sống còn của cả dân tộc .

Lịch sử Việt- nam đi vào một giai

đoạn rất gian nan , nhưng cũng đầy

triển vọng . Chính lúc hiểm họa đè

nặng lên nhân dân ta thì thời cơ

thuận lợi đề giải phóng dân tộc cũng

xuất hiện . Khi hai bọn đế quốc cùng

chiếm cứ một nước thì đến một lúc

nào đó chúng có thể cắn xé nhau ,

loại trừ nhau . Hai con chó không ăn

chung một miếng mồi béo bở . Điều

kiện khởi nghĩa , giành chính quyền

của nhân dân ta sẽ sớm chín muồi.

Hội nghị lần thứ tám của Ban chấp

hành trung ương Đảng cộng sản

Đông-dương họp tại Pác-bó , dưới sự

chủ tọa của Bác Hồ , đã dự kiến rằng

thể nào Nhật , Pháp cũng cắn xé nhau

chi tử và lúc đó thời cơ có một không

hai để giành độc lập sẽ đến .

Nhiệm vụ cấp bách nhất được đặt

ra lúc đó là làm thế nào huy động

được mọi lực lượng dễ cứu nước, giải

phóng dân tộc . Muốn thế phải đoàn

kết toàn dân , đoàn kết tất cả những

người ta có thể đoàn kết , tranh thủ

tất cả những người ta có thể tranh

thủ . Mặt trận Việt-minh đã ra đời

trong hoàn cảnh đó để thực hiện

chính sách đại đoàn kết của Đảng. Từ

công nhân , nông dân , trí thức , tiêu

tư sản đến tư sản dân tộc và một

số tiêu địa chủ , tất cả đều đứng dưới

ngọn cờ cứu nước của Đảng và của

Mặt trận Việt-minh đề đánh đỗ Nhật,

Pháp .

Tri thức Việt-nam không chịu nhục

mất nước . Họ khao khát tự do . Với

Đề cương văn hóa Việt-nam , Đảng

chỉ cho họ thấy đâu là lối thoát .

Muốn giải phóng trí thức , phải giải

phóng toàn thể dân tộc khỏi ách phát

xít Nhật- Pháp , giành lại độc lập , tự

do . Và giải phóng dân tộc là giải

phóng văn hóa , mở đường cho văn

hóa phát triển một cách tự chủ , theo

hưởng tiến bộ . Với Đề cương văn hóa ,

Đảng vạch rõ nhiệm vụ của giới trí

thức nước nhà là tham gia cách

mạng dân tộc dân chủ , đặc biệt là

tham gia cách mạng văn hóa , một

bộ phận cấu thành của cách mạng dân

tộc dân chủ (cách mạng chính trị,

cách mạng kinh tế , cách mạng văn

'hóa ), xây dựng nền văn hóa mới của

nước ta .

Do đó, Đảng đã động viên được

anh chị em trí thức nước nhà đoàn

kết với toàn dân trên cơ sở liên minh

công nông và dưới sự lãnh đạo của

Đảng ; gắn trí thức với công nhân ,

nông dân , làm cho Mặt trận Việt-minh

thêm vững mạnh và rộng rãi , nhất là

ở các thành thị, nơi tập trung công

nhân và trí thức.

Đề cương văn hóa đã góp phần cô

lập kẻ thù , kiếm thêm nhiều bạn cho

cách mạng , mở rộng mặt trận dân

tộc thống nhất chống phát xít Nhật,

Pháp , động viên thêm lực lượng yêu

nước và tiến bộ đề cứu nước, cứu

nòi . Đề cương vặn hóa đã vạch ra

con đường cách mạng dễ giải phóng

trí tuệ và văn hóa trong sự nghiệp

giải phóng chung của dân tộc .

Đề cương văn hóa còn kiên quyết

chống lại chính sách văn hóa của

bọn phát xít Nhật- Pháp . Lúc đó cả

hai bọn phát xít này đều có kế hoạch

lôi kéo trí thức, văn nghệ sĩ nước ta .

Chúng sử dụng mọi phương tiện văn

hóa phục vụ cho chế độ thống trị

của chúng.

Đặt chân lên đất Đông -dương , để

quốc Nhật liền lợi dụng văn hóa đề

tuyên truyền chủ nghĩa Đại Đông Á .

Chúng làm cho một số trí thức

không thấy bản chất tàn bạo của chủ

nghĩa đế quốc và tin rằng người

Nhật là bạn “ da vàng ” sẽ giúp dỡ

các dân tộc “ da vàng ” thoát khỏi

ách thuộc địa của các nước phương



Tây ; riêng đối với Việt-nam , người

Nhật hứa sẽ đưa Cường Đề về dựng

nước và hợp tác chặt chẽ với Nhật .

Với chương trình hợp tác văn hóa

Nhật – Việt , phát xít Nhật tuyển

- thanh niên đi học ở Nhật , tổ chức

những đoàn tham quan và những

hoạt động nghệ thuật để tuyên truyền

cho cái gọi là « tính ưu việt » của văn

hóa Phù Tang !

Viện văn hóa Nhật được thành lập.

Nhiều hình thức phong phú được áp

dụng để thực hiện nhữngmưu đồ nói

trên ; triển lãm ,diễn thuyết ; xuất bản

báo chí dễ tuyên truyền ; biểu diễn

ca nhạc , kịch , chiếu bóng ; tổ chức du

lịch v.v.

Bị mê hoặc , một số văn nghệ sĩ Việt-

nam đã ca tụng phong tục , tập quán

và tinh thần “ võ sĩ đạo » của Nhật .

Họ làm như văn hóa Nhật-bản đang

chiếu rọi ánh sáng văn minh , tiến bộ

vào các nước châu Á . Nhiều người đã

bắt chước Nhật một cách khả ổ : cạo

trọc đầu , đi ủng , nói tiếng Nhật đã

trở thành “mốt , lúc bấy giờ . Chính

sách văn hóa của Nhật đã gây ảo

tưởng ở một số trí thức . Một số người

trong bọn họ đã làm tay sai cho Nhật,

đi sâu vào con đường phản cách mạng ,

chống lại đồng bào .

Chính sách văn hóa của phát xít

Pháp lúc đó cũng cực kỳ nguy hại và

thâm độc . Chúng dùng bất cứ hình

thức nào , phương tiện nào . miễn là

đánh lạc hướng được người dân Việt-

nam khỏi con đường cứu nước của

Đảng và của mặt trận Việt-minh .

Chủng vừa phục hồi những quan điểm

đạo đức cổ hủ và giả dối của giai cấp

địa chủ phong kiến , lại vừa tuyên

truyện lối sống dàm ô , đồi trụy của

giai cấp tư sản . Chúng vừa khuyến

khích mê tín , dị đoan , hủ tục , lại vừa

du nhập các trào lưu văn hóa phản

động mệnh danh là “ mới ” . Chúng

tung tiền ra dể sử dụng bè lũ tay sai,

tổ chức các cơ quan và đoàn thể văn

hóa nhằm nhòi sọ , ru ngủ và lừa bịp

đồng bảo ta .

Nhà thông tin , tuyên truyền , do tên

mật thám Cut- xô cầm đầu , làm nhiệm

vụ truyền bá chủ nghĩa đầu hàng của

Pê -tanh . Nhiều ngòi bút vô liêm sĩ đã

ca tụng một cách trơ tráo khẩu hiệu

« Pháp - Việt phục hưng và “ Cách

mạng quốc gia » của phát xít Pháp.

་

Chính quyền Đờ -cu tích cực lùng

bắt những người cách mạng và cả

những người chứng ngờ là có cảm tình

với cách mạng . Nó cho bọn tờ rốt kít

thành lập Nhà xuất bản Hàn- Thuyên ,

in ra loại sách Tàn văn hóa và tập

chí “ Văn mới nghị luận » đề công khai

xuyên tạc chủ nghĩa Mác.

Điều nguy hại là nó dùng chủ nghĩa

Mác giả hiệu của bọn từ rất kít đề

tiến công vào chủ nghĩa Mác chân

chính của Đảng cộng sản Đông -dương.

Bọn từ rốt kít đã vận dụng một thứ

chủ nghĩa duy vật máy móc và thô

thiền kết hợp với những cặn bã của

nhiều loại triết học tư sản châu Âu

để chống lại phong trào cách mạng.

Lừa bịp bằng những dẫn chứng rút ra

từ các sách Đông, Tây , chúng đã bóp

méo sự thật lịch sử , thậm chí di đến

chỗ bào chữa cho bọn xâm lược, coi

những hành động xâm lược là hợp

với quy luật phát triển của xã hội

loài người. Trong lúc toàn thể nhân

dân ta đang ra sức chuẩn bị khởi

nghĩa , đạp đỏ ách thống trị của bọn

cướp nước , thì chúng tuyên truyền

rằng kẻ xâm lược , khi chinh phục

các dân tộc khác, đã tạo điều kiện

cho các dân tộc đó tiếp thụ một nền

văn minh cao hơn . Theo chúng, cuộc

khởi nghĩa của hai Bà Trưng thất bại

là do nước Việt-nam ở thời đại của

chế độ mẫu hệ , không thể thắng được

nước Trung-hoa đã tiến đến chế độ

phong kiến . (xem cuốn Hai Bà Trưng

khởi nghĩa của Nguyễn-Tế-Mỹ , một

tên tờ rốt kít khét tiếng ! ) .

Chúng phủ nhận những di sản của

quá khứ trong lúc cách mạng đang
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cần phát huy truyền thống anh hùng

và yêu nước của dân tộc Việt-nam .

Chúng vu khống Đảng ta là dân tộc

chủ nghĩa tư sản , là cải lương , khi

Đảng ta nếu cao khẩu hiệu giải phóng

dân tộc , cứu nước , cửa nhà .

Đề giúp cho các tầng lớp thanh niên

và trí thức thoát khỏi ảnh hưởng nguy

hại của bè lũ phát xít và tay sai ,

hướng họ vào con đường cứu nước ,

Đảng cần phải vạch trần những thủ

đoạn lừa bịp và quan điểm phản

động đó .

Mâu thuẫn giữa phát xít Nhật, Pháp

với toàn thể nhân dân ta ngày càng

trở nên sâu sắc và dân dần tạo ra sự

phân hóa rõ rệt trong các tầng lớp trí

thức Việt-nam . Một số trí thức đã đi

theo tiếng gọi của Đảng, tham gia

hoạt động cách mạng Một số ít đứng

hẳn về phía bọn xâm lược , làm tay

sai cho chúng . Đứng giữa hai loại

trên đây là dòng đảo tầng lớp trí thức

không cam tâm hợp tác với Nhật,

Pháp , nhưng do sự hạn chế của thế

giới quan , dã làm vào tình trạng

hoang mang , do dự , bi quan , hoài

nghi. Những người này lẫn trốn sự

thật tàn nhẫn và đau thương dạng diễn

ra trước mắt họ . Có người quay trở

về quá khứ để tìm niềm an ủi trong

các học thuyết của phương Đông , từ

không, Mạnh đến Lão , Trang , và

những triết học phương Tây, từ Pla-

tông , A -ri- xtôi đến Để các , Béc -sôn ,

Phrót... Có người đi tìm các tôn

giáo , sáng tác thơ văn về Thích -ca ,

Giê -su , Ma -ho -mét, hoặc mơ mộng

viên vòng, than mày khóc gió theo

kiều chủ nghĩa lãng mạn Pháp . Có

những nhà văn đi vào chủ nghĩa siêu

thực tìm những cái bí hiểm , cao siêu .

Có người sống trụy lạc và « sáng tác ở

điên loạn cho qua ngày . Có những

nhà khoa học âm thảm “ nghiên cứu » ,

coi như mình không dính dáng với

chính trị và thời cuộc . Tất cả họ đều

không nhận ra tiền đồ của đất nước

và trách nhiệm của bản thân .

Đảng tìm mọi cách thức tỉnh những

tầng lớp đông đảo ấy và hưởng họ

vào con đường vẻ vang của cách

mạng .

Trước tình hình trên đây , ngày

25-2-1913 , Hội nghị Thường vụ của

Trung ương Đảng ta nhận định :

“ Đảng cần phải có cán bộ chuyện

môn hoạt động về văn hóa , dặng gây

ra một phong trào văn hóa tiến bộ ,

văn hóa cứu quốc chống lại văn hóa

phát xít thụt lùi . Ở những đô thị văn

hóa như Hà nội, Sài-gòn , Huế v.v.,

phải gây ra các tổ chức văn hóa

cứu quốc và phải dùng các hình thức

công khai hay bán công khai đặng

đoàn kết các nhà văn hóa và trí

thire... ".

Đề cương về cách mạng văn hóa

Việt-nam (1913 ) ra đời trước những

yêu cầu cấp thiết đó .

Tóm lại, Đảng ta bao giờ cũng coi

văn hóa là một mặt trận đấu tranh

.cách mạng cực kỳ quan trọng , ở đó

người cộng sản cần phải giương cao

ngọn cờ của mình . Trước nguy cơ

văn hóa nước nhà bị trói buộc , mẻ

hoặc và trấn áp , vì sự nghiệp giải

phóng dàn tộc , vì vận mệnh của văn

hóa nước nhà , Đảng thấy rõ cần phải

thức tỉnh và động viên giỏi trí thức,

văn hóa ; phát động một cuộc đấu

tranh rộng rãi trên mặt trận văn hóa

dề chống lại những âm mưu văn hóa

ngu dân và nô dịch của phát xít , thực

dân , đánh bại những khuynh hướng

văn hóa sai lầm , tại hại, dễ giành lại

độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng

một nền văn hóa mới Việt-nam . Đề

cương văn hóa là một vũ khi tư tưởng

sác bén của các chiến sĩ Việt -nam trên

mặt trận văn hóa .

2 – Nội dung cơ bản của Đề

cương văn hóa Việt-nam

Các dòng chi thân mèn ,

Đề cương văn hóa Việt-nam không

dài , có nhiều hạn chế, vì trong hoàn
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cảnh hoạt động bí mật, Trung ương

chưa đủ điều kiện nghiên cứu sâu các

vấn đề liên quan đến cách mạng văn

hóa Việt-nam . Ví dụ : cách mạng t

tưởng đề ra còn quá sơ sài, vấn đề xây

dựngcon người mới xã hội chủ nghĩa

Việt-nam chưa được đề cập tới ...

Nhưng Đề cương văn hóa đã thu tóm

được những vấn đề cơ bản của văn

hóa Việt- nam dưới ánh sáng của chủ

nghĩa Mác Lê -nin , trong điều kiện

lúc đó của cách mạng Việt nam .

-

Trước hết , Đề cương đi thẳng vào

vấn đề văn hóa . Đó là lĩnh vực phản

ánh toàn bộ đời sống xã hội vào ý

thức của con người, thể hiện phong

phú trên các mặt : tư tưởng , học thuật

và nghệ thuật. Văn hóa luôn luôn

đóng vai trò quan trọng trong việc

thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển

của xã hội . Nhận rõ tầm quan trọng

đặc biệt ấy , Đảng chủ trương đoàn

kết đội ngũ những người hoạt động

văn hóa và giúp đỡ họ tiến bộ , trở

thành những chiến sĩ tự giác trên

trận địa cách mạng .

Về mối quan hệ giữa văn hóa với

kinh tế và chính trị, Đề cương chỉ

rõ : « Nền tảng kinh tế của một xã hội

và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng

ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã

hội » .

Văn hóa là một bộ phận của kiến

trúc thượng tăng, luôn gắn liền với

cơ sở hạ tầng và phục vụ đắc lực cho

cơ sở đó . Trong xã hội xây dựng trên

nền tảng của chế độ chiếm hữu tư

nhân về tư liệu sản xuất thì giai cấp

thống trị, từ chỗ nắm được tư liệu

sản xuất chủ yếu , đã tiến hành bóc

lội về kinh tế , áp bức về chính trị và

nô dịch về văn hóa . Do đó , cuộc đấu

tranh giữa nhân dân lao động với

giai cấp bóc lột thống trị bao giờ

cũng diễn ra rất gay gắt trên cả ba

lĩnh vực kinh tế , chính trị và văn

hóa.

Hoạt động trên mặt trận văn hóa ,

những người cộng sản đoàn kết với

1

đông đảo tri thức Việt-nam , cùng huy

động mọi sức mạnh của văn hóa phục

vụ cho những mục tiêu kinh tế , chính

trị và văn hóa , mục tiêu “ độc lập , tự

do, hạnh phúc »

Nước ta vốn là một nước nông

nghiệp , thuộc địa và nửa phong kiến .

Xuất phát từ cơ sở chính trị - xã

hội như trên , nhân dân ta phải làm

hai cuộc cách mạng liên tiếp nhau :

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

(lúc đó gọi là cách mạng dân chủ

mới ), rồi tiến thẳng lên làm cách

mạng xã hội chủ nghĩa . Trong mỗi

cuộc cách mạng ấy đều phải tiến hành

cách mạng về cả ba mặt : chính trị ,

kinh tế và văn hóa .

Đề cương đã nêu lên quan điềm cơ

bản về cách mạng văn hóa , chỉ ra

mối quan hệ khăng khít giữa cách

mạng chính trị , cách mạng kinh tế

và cách mạng văn hóa . Cách mạng

chính trị phải thắng trước rồi cách

mạng kinh tế và cách mạng văn hóa

mới có điều kiện thắng sau . Những

người mác xít đặt lên hàng đầu mục

tiêu : lật đồ giai cấp thống trị và giành

chính quyền về tay nhân dân . Chỉ với

điều kiện chính trị đó , nhân dân mới

xây dựng được chế độ kinh tế mới

và chế độ văn hóa mới . Đương nhiên ,

về hành động cách mạng , việc phát

hành những tư liệu về cách mạng

văn hóa , việc quần chúng nổi dậy

tịch thu những cơ sở kinh tế và văn

hóa , xã hội của giai cấp bóc lột thống

trị thường diễn ra trước hoặc đồng

thời với cách mạng chính trị .

Trong hoàn cảnh nước ta hồi đó ,

nhiệm vụ trước mắt là đánh đồ phát

xít Nhật, Pháp , thiết lập Nhà nước

dân chủ nhân dàn , rồi mới thực hiện

thắng lợi được những chính sách kinh

tế và văn hóa theo cương lĩnh của

Đảng .

Với tinh thần ấy . Đề cương chỉ rõ :

“ Những phương pháp cải cách văn

hóa đề ra bảy giờ chỉ là dọn đường

cho cuộc cách mạng triệt đề mai sau v.
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Mặt khác , ở cách mạng dân tộc giải

phóng Việt -nam chỉ có thể – trong

trường hợp may mắn nhất – đưa văn

hóa Việt -nam tới trình độ dân chủ

và có tính chất dân tộc , hoàn toàn

độc lập , dựng lên một nền văn hóa

mới” . Nền văn hóa mới này chưa

phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa . Văn

hóa xã hội chủ nghĩa là một mục tiêu

- của cách mạng xã hội chủ nghĩa

sau này .

Nhiệm vụ của cách mạng văn hóa

trong hai cuộc cách mạng nói trên

có chỗ giống nhau và có chỗ khác

nhau . Giống nhau vi hai cuộc

cách mạng đó đều xây dựng một

nền văn hóa độc lập , tự do . Khác -

nhau vì trong giai đoạn cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân thì xảy

dựng một nền văn hóa dân chủ nhân

dân (hay là dân chủ mới) , trong giai

đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa thì

xây dựng một nền văn hóa xã hội chủ

nghĩa mà Đại hội toàn quốc lần thứ

III của Đảng (1960 ) nói rõ đó là một

nền văn hóa với nội dung xã hội chủ

nghĩa , có tính chất dân tộc , tính đảng

và tính nhân dân sâu sắc .

Như vậy , về mặt văn hóa , trong

cách mạng dân tộc dân chủ nhân

dân cốt đạt mục tiêu : dân tộc độc

lập , dân chủ nhân dân , văn hóa dân

chủ mới (chưa phải văn hóa xã hội

chủ nghĩa ). Trong cách mạng xã hội

chủ nghĩa cốt đạt mục tiêu : dân tộc

độc lập , dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

văn hóa xã hội chủ nghĩa . Văn hóa

dân chủ mới là bước quá độ lên văn

hóa xã hội chủ nghĩa .

Với những nhận định cơ bản trên

đây , Đề cương văn hóa nêu lên những

nguyên tắc lớn của cuộc vận động

văn hóa mới Việt -nam , phù hợp với

yêu cầu của cuộc cách mạng dân tộc

dân chủ nhân dân . Đây là cuộc cách

mạng có nhiệm vụ đánh đồ bọn để

quốc , giải phóng dân tộc , xóa bỏ chế

độ phong kiến , giành quyền làm chủ

cho nhân dân lao động . Nền văn hóa

phục vụ cho cuộc cách mạng đó phải

là nền văn hóa có tính dân tộc, tính

khoa học và lính đại chúng.

Cuộc vận động văn hóa của ta vị thế

phải được tiến hành theo ba nguyên

tắc : dân tộc hóa , khoa học hóa , đại

chúng hóa . Ba nguyên tắc đó là những

yêu cầu khách quan của cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta .

1- Dân tộc hóa là “ chống mọi ảnh

hưởng nô dịch và thuộc địa , khiến

cho văn hóa Việt -nam phát triển độc

lap » (2) .

Gần 100 năm thống trị Việt-nam ,

bọn thực dân Pháp đã du nhập vào

nước ta những nhân tố tiêu cực của

văn hóa tư sản và đế quốc Pháp.

Chúng đề cao sự giàu mạnh của nước

Pháp , ca tụng chính sách thuộc địa

của giai cấp tư sản Pháp , gieo rắc ,

vào đầu óc người trí thức Việt-nam

tinh thần phục Pháp . Vì sùng bái văn

hóa Pháp , nhiều tri thức đã vào làng

Tây , nói tiếng Tây, bắt chước một

cách lỗ lăng từ cách ăn diện đến

cuộc sống hưởng lạc và đồi trụy của

Pháp . Tư tưởng sùng ngoại này dẫn

tới dầu óc tự tì dân tộc và miệt thị

văn hóa dân tộc . Một số người đã

không còn biết đến truyền thống yêu

nước , khí phách anh hùng , tính lao

động cần cù , sáng tạo , phẩm chất cao

quý của dân tộc ta suốt mấy nghìn

năm lịch sử .

Dân tộc hóa là làm cho văn hóa

trực tiếp phục vụ sự nghiệp giải

phóng dân tộc , làm cho trí thức có

đầy lòng tự hào , dũng cảm đứng lên

nhận trách nhiệm của mình trong sự

nghiệp giải phóng dân tộc , giải phóng

Tổ quốc , xây dựng và phát triển nền

văn hóa mới Việt-nam .

2- Khoa học hóa là “ chống lại

những cái gì làm cho văn hóa trái

khoa học , phản tiến bộ (3 ).

( 2 ) , ( 3 ) Xem Đề cương về cách mạng văn

hóa Việt - nam
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Việt-nam là một nước nông nghiệp ,

đã bị trì trệ lâu ngày dưới chế độ

phong kiến , chịu ảnh hưởng sâu nặng

của hệ tư tưởng phong kiến . Những

quan điểm duy tâm , thần bí , siêu

hình của văn hóa phong kiến , thực

dân tồn tại dai dẳng , tiếp tục chi

phổi suy nghĩ và hành động của nhiều

tầng lớp nhân dân . Tính chất lạc

hậu , bảo thủ của nó còn biểu hiện

nặng nề trong phong tục , tập quán

của xã hội và nếp sống hằng ngày

của mỗi người. Thực dân Pháp chẳng

những không xóa bỏ văn hóa phong

kiến mà còn duy trì , khôi phục và

phát triển , biến nó thành phương

tiện thực hiện chính sách ngu dân

của chúng .

----

Khoa học hóa là tạo điều kiện cho

nền văn hóa dân chủ mới nhanh

chóng thoát khỏi sự kim hãm ấy ,

nhằm phát triển về mọi mặt trên cơ

sở khoa học . Nó lấy chủ nghĩa Mác

Lê -nin làm kim chỉ nam hướng dẫn

mọi suy nghĩ và hành động. Nó gạt

ra khỏi đầu óc mọi người các loại

thành kiến , hủ bại, mê tín dị đoan .

3 Đại chúng hóa là “ chống mọi

chủ trương , hành động làm cho văn

hóa phản lại dòng dão quần chúng

hoặc xa đông đảo quần chúng » ( 1 ) .

Ở một nước thuộc địa còn nhiều

tàn tích phong kiến như nước ta hồi

đó , đông đảo nhân dân , nhất là công

nhân , nông dàn . bị mù chữ , không có

điều kiện tiếp thụ tinh hoa văn hóa

của dân tộc và của loài người. Văn

học , âm nhạc , hội họa v.v. và các thẻ

loại văn hóa khác không phục vụ

nhân dân mà chỉ cốt phục vụ cho

giai cấp thống trị. Nói chung, quân

chúng lao động bị gạt ra ngoài đời

sống văn hóa ,

Văn hóa mới phải là văn hóa của

nhân dân , phục vụ cho nhân dân , làm

cho mọi người biết dọc , biết viết , có

học , biết thưởng thức và tham gia

sáng tạo nghệ thuật và dần dân chiếm

lĩnh các giá trị tinh thần mà dân tộc

và loài người tạo ra .

Ba nguyên tắc trên đây là ba khâu

có quan hệ chặt chẽ với nhau và tác

động lẫn nhau . Mỗi khâu trong đó

nhằm chống lại một trong “ ba nhược

điểm , ba căn bệnh lớn của văn hóa

Việt -nam dương thời : phản dân tộc ,

phản khoa học , phân đại chúng ” (như

đã nhấn mạnh trong bài “ Mấy nguyên

tắc lớn của cuộc vận động văn hóa

Việt- nam mới lúc này » ) . Có khắc

phục được những nhược điểm , những

căn bệnh ấy thì mới phát triển được

một nền văn hóa mới, chân chính của

Việt-nam .

Thực chất của vấn đề ở đây là :

một nền văn hóa dân tộc mà không

có tính khoa học và tinh nhân dân

thì rất có thể vì quyền lợi ích kỷ và

hẹp hòi của dân tộc mình mà đi ngược

lại bước đường tiến hóa của lịch sử ,

cố níu lấy những cái cổ truyền đã

lỗi thời của dân tộc mình mà không

đặc biệt chú ý đến những nguyện

vọng thiết tha của công , nông là số

động người , cần cù và yêu nước nhất

trong dân tộc .

Văn hóa có tính khoa học mà không

mang tính dân tộc và tính nhân dân

thì rất có thể phục vụ khoa học của

kẻ địch : đem tài năng của mình phục

vụ lợi ích của bọn thống trị, phản

lại quyền lợi của nhân dân , phần lại

độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.

Văn hóa có tính nhân dân mà

không có tính dân tộc và tinh khoa

học thì sẽ trở nên hẹp hòi, chỉ nhìn

thấy lợi ích của công , nông mà không

chú ý đến lợi ích của dân tộc đề

kháng chiến thắng lợi ; hoặc theo

đuôi quần chúng , không làm cho họ

ngày càng giác ngộ thêm về chính

trị, hiểu biết thêm về khoa học , kỹ

( 4 ) Xem Đề cương về cách mạng văn hóa

Việt nam .
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thuật đề vận dụng vào sản xuất , chiến

đấu và đời sống hàng ngày ( 5 ) .

Một vấn đề nữa có tính nguyên

tắc mà Đề cương đã nhiều lần nhân

mạnh là vai trò lãnh đạo của Đảng .

Đứng trên lập trường của giai cấp

công nhân , lấy chủ nghĩa Mác- Lê -nin

làm tư tưởng, chỉ có Đảng mới hướng

cuộc vận động cách mạng văn hóa

Việt-nam vào con đường đúng dán

và đạt tới dích cuối cùng . Đảng cộng

sản Đông -dương và giai cấp công

nhân Việt-nam không chia quyền lãnh

đạo của mình với bất cứ đảng phái

nào và giai cấp nào hết ! Đó là một

vấn đề nguyên tắc .

Về tổ chức các đoàn thể văn hóa

cách mạng , Đảng để ra : càn thành lập

và phát triển Hội văn hóa cứu quốc

Việt-nam , kết nạp những người làm

công tác văn hóa , giáo dục , khoa học ,

kẻ cả văn nghệ sĩ ... Hội văn hóa cửu

quốc có thể tùy hoàn cảnh mà thành

lập các chi hội (thậm chí các tổ ) của

riêng từng giới văn hóa , như giáo

viên , văn sĩ , nghệ sĩ , nhạc sĩ v.v. Học

sinh thì tổ chức riêng thành Hội học

sinh cứu quốc . Nhưng trong thực tế ,

từ năm 1943 đến Cách mạng tháng

Tám , ta mới chú trọng tổ chức Hội

văn hóa cứu quốc , còn các chi hội,

các tỏ của riêng từng ngành văn hóa

thì chưa làm được bao nhiêu ,

Căn cứ vào tinh thần và nội dung

khái quát trên đây , ta thấy Đề cương

văn hóa thể hiện tinh thần cách mạng

triệt đề của Đảng cộng sản Dông-

dương và của giai cấp công nhân

Việt-nam . Đề cương phục vụ đắc lực

cho chính sách mặt trận dân tộc

thống nhất , chính sách đại đoàn kết

dân tộc , tập trung lực lượng yêu

nước và tiến bộ , cô lập kẻ thù để

đánh đỏ chúng , nhằm đạt mục đích

của cách mạng .

Điều quan trọng của Đề cương văn

hóa là đã nêu khá sớm phương hướng

chung của cách mạng văn hóa Việt-

nam , vị trí của cách mạng văn hóa

trong cách mạng Việt-nam nói chung .

Đề cương còn đề ra cho giới trí thức ,

văn nghệ sĩ Việt- nam ngoài nhiệm vụ

chung với toàn dân là giải phóng dân

tộc , giành độc lập , tự do , còn có sử

mệnh thiêng liêng là giải phóng văn

hóa và xây dựng nền văn hóa mới

Việt-nam . Từ đó , đã nâng cao tinh

thần trách nhiệm của giới tri thức

nước nhà là chiến đấu trên mặt trận

văn hóa đề xây dựng một nền văn

hóa mới, tích cực góp phần vào sự

nghiệp giải phóng dân tộc , thực hiện

một nước Việt-nam mới. Đó là một

nước Việt-nam trước dày là dân chủ

nhân dân , ngày nay là xã hội chủ

nghĩa . Đồng thời, góp phần xây dựng

con người Việt -nam mới yêu nước và

yêu chủ nghĩa xã hội, có tinh thần

và năng lực xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc , bảo vệ hòa bình và sự sống trên

hành tinh chúng ta .

Căn cứ vào nội dung của Đề cương

thì phải gọi nó là Đề cương về cách

mạng tư tưởng và văn hóa Việt-nam

mới thật chính xác .

3 - Tác dụng và ảnh hưởng

của Đề cương văn hóa Việt-nam

trong 40 năm qua .

Các dòng chi thân mến ,

Bốn mươi năm đã qua , từ ngày bản

Đề cương văn hóa Việt -nam ra đời.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , đứng

đầu là Hồ Chủ tịch , nhân dân ta đã

vượt qua muôn vàn khó khăn và đạt

được những thành tựu to lớn trên mọi

lĩnh vực : chính trị, quân sự , kinh tế ,

văn hóa ... Đảng ta đã vận dụng sáng

tạo chủ nghĩa Mác – Lê -nin để giải

quyết đúng dẫn nhiều vấn đề phức

tạp do quá trình cách mạng đặt ra ,

nhất là ở mỗi bước ngoặt lịch sử .

Cần nhấn mạnh vai trò đặc biệt

quan trọng của Hồ Chủ tịch đối với

( 5 ) Xem Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt-

nam , Nxb Sự thật. Hà-nội , 1974 , tr , 73 – 74
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văn hóa , văn nghệ nước ta . Người là

nhà hoạt động chính trị lỗi lạc , người

thầy và lãnh tụ vĩ đại của cách mạng

Việt-nam , đồng thời là nhà văn , nhà

thơ , nhà báo , mà cuộc đời gắn chặt

với sự nghiệp cách mạng Việt nam và

cách mạng thế giới nói chung , và gắn

chặt với cách mạng văn hóa Việt-

nam nói riêng . Những tác phẩm của

Người là kho tàng tư tưởng và văn

hóa vô cùng quý báu mà các nhà cách

mạng Việt-nam và hoạt động văn hóa

Việt-nam cần nghiên cứu kỹ đề vận

dụng trong lao động sáng tạo của mình .

Tôi mong rằng , trong công tác

nghiên cứu lý luận và tư tưởng , chúng

ta sớm thành lập một bộ phận nghiên

cứu đầy đủ về Chủ tịch Hộ -Chi-Minh ,

bao gồm mọi mặt hoạt động của

Người, kẻ cả cống hiến của Người về

cách mạng tư tưởng và văn hóa .

Trước Cách mạng Tháng Tám (1945 ) ,

Đề cương văn hóa đã có tác dụng thức

tỉnh và thu hút nhiều người làm công

tác văn hóa , văn nghệ vào con đường

cách mạng. Năm 1945 , Cách mạng

Tháng Tám thành công, chính quyền

về tay nhân dân . Đó là điều kiện

thuận lợi cơ bản để chúng ta xây

dựng lại nước ta về mọi mặt, kẻ cả

mặt văn hóa .

Tuy nhiên , trong khi đó , tình hình

chính trị diễn biến rất phức tạp . Các

lực lượng phản động đã hoạt động

ráo riết để chống phá cách mạng. Bọn

Nhật-Linh , Khái Hưng ôm chân giặc

Tưởng, bọn tờ rốt kít Trương Tửu ,

Nguyễn -Đức-Quỳnh (Trong nhóm

Hàn - Thuyên ) đã công khai bài xích

đường lối văn hóa của Đảng . Một số

tri thức tư sản thấy mình không đóng

được vai trò chủ chốt về chính trị và

cả về văn hóa , đã tỏ ra bất mãn và

không tán thành Đề cương . Nhiều

nhà văn vốn có cảm tình với cách

mạng , nhưng do hạn chế về nhận thức ,

chưa thể hiểu sâu sắc . Đề cương văn

hóa , cho nên đã tỏ ra dao động, bấp

bệnh .

Lúc đó , Đảng ta bận giải quyết

nhiều vấn đề khó khăn , phức tạp về

nội trị và ngoại giao , về quân sự và

kinh tế , nhưng ngay từ đầu , Đảng đã

đặc biệt chú trọng mở rộng đoàn kết

giới tri thức , văn nghệ sĩ Việt-nam

và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa .

Một tuần lễ sau ngày tuyên bố độc

lập , Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành

lập Như bình dân học vụ . Chỉ trong

vòng hơn một năm , hai triệu người

vốn bị mù chữ đã biết đọc , biết viết .

Hội văn hóa cứu quốc ra sức hoạt

động . Các cán bộ của Đảng liên tục

viết báo phê phán những quan điểm

phản động về văn hóa và nghệ thuật.

Sách báo chính trị phát triển với một

nhịp độ chưa từng thấy . Công tác

tuyên truyền , giáo dục của Đảng rất

mạnh và có hiệu quả cao . Đông đảo

trí thức tin tưởng vào Hồ Chủ tịch và

Đảng cộng sản Đông -dương . Chúng ta

nhớ mãi những lời nói chân tình của

Bác với giới văn hóa tại buổi khai

mạc triển lãm văn hóa ngày 7 tháng

10 năm 1945. Bác nói : “ Ngày nay ,

trước khi đi đến việc kiến thiết nước

nhà , chúng ta còn phải qua một thời

kỳ tranh đấu cực kỳ khổ sở , khó khăn

nữa . Giới văn hóa cũng phải cùng các

giới đồng bào di qua chặng đường ấy .

Mong rằng các anh chị em văn hóa

đã cố gắng , xin cố gắng lên mãi, đề

cùng đồng bào đi đến chỗ hoàn toàn

vẻ vang của nước nhà » ( 6 )..

Tháng 11 năm 1946 , Hội nghị văn

hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được

triệu tập ở Hà -nội. Chủ tịch Hồ-Chi-

Minh thay mặt chính phủ , dọc diễn

văn khai mạc , Người nêu bật nhiệm

vụ của nền văn hóa mới là phải lấy

hạnh phúc của đồng bào , lấy sự

nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội

dung phản ánh , đồng thời phải biết

tiếp thụ những kinh nghiệm quý báu

( 6 ) Hồ Chí Minh : « Văn hóa , nghệ thuật

cũng là một mặt trận » , Nxb Văn hóa, 1981 ,

tr. 344 . 345.
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của nền văn hóa xưa và nay dễ xây

dựng nền văn hóa mới Việt- nam với

ba tính chất dân tộc , khoa học và đại

chúng . Người chỉ rõ : văn hóa phải

hướng dẫn quốc dân thực hiện độc

lập , tự cường và tự chủ .

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng

nỗ , lòng mong mỏi của Hồ Chủ tịch

được thực hiện . Hầu hết anh chị em

tri thức đã theo Đảng, theo Mặt trận

Việt-minh ra vùng tự do tham gia

kháng chiến , vẫn kiên trì phấn đấu ,

gạt phăng những thủ đoạn của địch

dụ dỗ họ trở về thành . Khó khăn lớn

nhất đối với anh chị em chưa phải là

. cuộc sống vật chất trong kháng chiến ,

mà chính là những quan điểm mơ

hồ, những tư tưởng lạc hậu , những

thành kiến sai lầm vẫn tiếp tục theo

duỗi và ràng buộc anh chị em . Nếu

không giúp đỡ văn nghệ sĩ tự giải

phóng khỏi mọi ảnh hưởng của văn

hóa cũ , tư tưởng cũ , thì không thể

thực hiện tốt những nhiệm vụ văn

hóa kháng chiến .

Thán . 7 năm 1948 , Hội nghị văn

hóa toàn quốc lần thứ hai được triệu

tập. Hồ Chủ tịch viết thư gửi Hội

nghị , nhắc nhở các nhà hoạt động

văn hóa cần tổ chức chặt chẽ và đi

sâu vào quản chúng đề gánh một phần

quan trọng của sự nghiệp kháng chiến

cứu nước vĩ đại .

Trong dịp này , tôi có trình bày

trước Hội nghị bản báo cáo Chủ nghĩa

Mác và văn hóa Việt nam đề nói sâu

hơn và cụ thể hơn những quan điểm

cơ bản của Đảng trong Đề cương

văn hóa . Báo cáo đã nêu lên chỗ mạnh ,

chỗ yếu của văn hóa Việt-nam , nhắc

anh chị em có thái độ khoa học trong

việc xóa bỏ những cái lạc hậu , lỗi thời,

tiếp thụ những cái hay, cái tiến bộ

của văn hóa thời xưa đề lại và từ

bên ngoài đưa vào . Báo cáo còn làm

rõ thêm những vấn đề chung quanh

tính chất và nhiệm vụ của văn hóa

dân chủ mới ; đồng thời, góp ý giải

quyết một số vấn đề cụ thể như : quan

hệ giữa nghệ thuật và tuyên truyền,

đặc điểm của nghệ thuật hiện thực xã

hội chủ nghĩa , sự cần thiết của phê

bình văn học v.v.

Sau Hội nghị văn hóa lần thứ hai ,

Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ 1

đã họp . Hội văn nghệ Việt nam được

thành lập . Nghiên cứu kỹ đường lối

văn hóa của Đảng, anh chị em trí

thức thấy rõ sự cần thiết phải cách

mạng hóa tư tưởng và quần chủng hóa

sinh hoạt .

Từ đó , các đoàn văn nghệ tới tấp

lên đường theo bộ đội ra mặt trận ,

vào vùng địch kiềm soát . Hoạt động

văn nghệ được tiến hành mạnh mẽ

trên mọi lĩnh vực : biểu diễn ca nhạc ,

kịch , triển lãm tranh ảnh , xuất bản

sách báo , nhất là báo tường ... Trong

nhân dân dãy lên một phong trào

văn hóa sôi nồi . Phong trào bình dân

học vụ phát triển khắp nơi . Hầu hết

đồng bào ở vùng tự do được thoát

nạn mù chữ . Các chiến sĩ trong quân

đội ta đều biết đọc , biết viết , cho

nên trưởng thành nhanh chóng về các

mặt chính trị , quân sự , dân vận .

Phong trào đời sống mới được đầy

mạnh . Cuốn Sửa đồi lối làm việc và

cuốn Đời sống mới của Hồ Chủ tịch

có tác dụng rất lớn , đã đi sâu vào

thực tế , sửa chữa tư tưởng và tác

phong của cán bộ , xóa bỏ những hủ

tục trong nhân dân , nhất là ở nông

thôn .

Tháng 2 năm 1951 , Đại hội toàn

quốc lần thứ II của Đảng họp giữa

lúc tình hinh quốc tế và tình

hình trong nước . có nhiều biến

chuyền quanquan trọng . Cuộc kháng

chiến của nhân dân ta ngày càng thu

được nhiều thắng lợi . Báo cáo chính

trị của Hồ Chủ tịch đã tông kết toàn

bộ quá trình lãnh đạo cách mạng của

Đảng ta , khẳng định đường lối của

Đảng và vạch ra nhiệm vụ chủ yếu

của cách mạng Việt -nam lúc bấy giờ .

Trong báo cáo Bàn về cách mạng

Việt-nam , tôi đã trình bày trước Đại
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hội toàn bộ đường lối cách mạng dân

tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách

mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam .

Trong phân nói về văn hóa dân chủ

nhân dân , bản báo cáo khẳng định

lại một lần nữa tính chất dân tộc ,

khoa học và đại chúng , đồng thời nêu

lên nội dung cụ thể của chính sách

văn hóa , giáo dục của Đảng ta trong

cuộc cách mạng này là : tổ ,chức ,

dộng viên mọi lực lượng văn hóa ,

phát triển văn học , nghệ thuật , khoa

học , kỹ thuật . Lần đầu tiên , bản báo

cáo đã nêu lên những điểm chủ yếu

của đạo đức dân chủ mới : hiều nghĩa

vụ và quyền lợi làm dân ; phục vụ

nhân dân và phụ trách trước nhân

dân ; biết yêu và ghét cho đúng : yêu

nước , thương dàn , căm thù đế quốc

và bọn phản nước ; yêu lao động và

khoa học , ghét ăn bám và bóc lột ,

có tinh thần quốc tế vô sản vv .

Cùng với thắng lợi quân sự ngày

càng lớn , giới văn hóa đã góp phần

không nhỏ vào chiến thắng oanh liệt

Điện -Điện -phủ và giải phóng một nửa

dặt nước.

Sau Hội nghị Giơ -ne -vơ , chủng ta

bước vào giai đoạn mới của cách

mạng : vừa xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở miền Bắc , vừa đấu tranh dễ

giải phóng miền Nam , Miền Bắc tiến

lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

trong khi miền Nam vẫn tiếp tục cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân , nhằm

giải phóng đồng bào miền Nam khỏi

ách thực dân mới của dế quốc Mỹ ,

thực hiện hòa bình thống nhất nước

nhà.

Cuộc vận động cải cách ruộng đặt

ở miền Bắc đã hoàn thành , xóa bỏ

vĩnh viễn chế độ phong kiến , thực

hiện khẩu hiệu “ người cây có ruộng » .

Việc cải tạo và xây dựng kinh tế

được tiến hành cùng với việc cải tạo

và xây dựng văn hóa . Các trường học

được mở rộng , từ phổ thông đến đại

học. Sự nghiệp giáo dục hướng vào

bởi dưỡng thế hệ trẻ thành những

người lao động làm chủ đất nước,

yêu nước và yêu chủ nghĩa . xã hội,

có văn hóa và khoa học , kỹ thuật ,

có sức khỏe.

Công tác khoa học , kỹ thuật được

xúc tiến mạnh mẽ, gắn liền với sản

xuất và quốc phòng . Các cơ sở nghiên

cứu khoa học được dàn dần xây dựng

trong
Ủy ban khoa học Nhà nước và

trong các trường đại học. Báo chí ,

thông tin , tuyên truyền và xuất bản

trở thành vũ khí sắc bén của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động trên

mặt trận tư tưởng và văn hóa . Y tế ,

thể dục , thể thao được phát triển

rộng rãi .

Văn nghệ càng giữ vị trí quan trọng

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Ba cuộc Đại hội văn nghệ toàn quốc

đã tiến hành trong những năm 1957 ,

1962 , 1968, được Hồ Chủ tịch và Trung

ương Đảng đặc biệt quan tâm .

Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ

II họp tháng 2 năm 1957 giữa lúc bọn

Nhân văn Giai phàm đang hoạt

động xuyên tạc và tiến công vào

đường lối của Đảng , không những

trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa ,

mà cả trong lĩnh vực kinh tế và chính

trị . Chúng ta không lấy làm lạ rằng

ở mỗi bước chuyển biến của tình

hình và nhiệm vụ , kẻ thù thường lợi

dụng thời cơ để tiến công Đảng ta .

Đại hội đã nghiên cứu thư của

Trung trong Đảng nêu lên những thiếu

sót của cơ quan chỉ đạo văn nghệ

và phương hướng của nền văn nghệ

xã hội chủ nghĩa . Hồ Chủ tịch đến nói

chuyện với Đại hội , nhắc nhở anh chị

em trau dồi tư tưởng , trau dồi nghệ

thuật , đi sâu vào quần chúng , đi sát

thire te.

Trong Đại hội này , thay mặt Trung

ương Đảng , tôi đọc bản báo cáo Phân

đầu cho một nền văn nghệ dân tộc

phong phủ dưới ngọn cờ của chủ

nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội

Nhiều vấn đề đã đề cập từ Đề cương
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văn hóa được đặt ra dưới ánh sáng

của tình hình mới. Ngoài những vấn

đề cần nói sâu thêm , như chính trị và

văn nghệ , phê bình văn nghệ , tự do

sáng tác phát huy truyền thống tốt

đẹp của dân tộc v.v. , báo cáo đã giúp

anh chị em thấy rõ tính chất nguy hại

của bọn Nhân văn – Giai phẩm , chúng

tách văn nghệ với chính trị , chống

lại sự lãnh đạo của Đảng , bôi đen

chế độ... Ở đây , chúng ta phân biệt

bọn phản động với những anh em do

hoang mang trước một số vấn đề của

xã hội , chưa xác định được hướng đi

và chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư

sản , nên đã phát ngôn vô trách nhiệm

về nghệ thuật và tự do .

Tháng 9 năm 1960, Đảng ta triệu

tập Đại hội toàn quốc lần thứ III , đề

ra phương hướng , nhiệm vụ nhằm

đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã

hội và đấu tranh thực hiện hòa bình

thống nhất nước nhà .

-

Về cách mạng văn hóa , Đảng nhãn

mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác

Lê-nin và trong Đại hội lần này, Đảng

đề ra yêu cầu a phát triển nền văn

nghệ mới với nội dung xã hội chủ

nghĩa và tính chất dân tộc , có tính

đảng và tinh nhân dân sâu sắc » ( 7 )

Tiếp thụ tinh thần nghị quyết Đại

hội lần thứ III của Đảng, tháng 11 năm

1962 , Đại hội văn nghệ toàn quốc lần

thứ III đã họp . Trung ương Đảng gửi

thư cho Đại hội và Hồ Chủ tịch đã

đến dự và gặp gỡ anh chị em văn

nghệ sĩ . Trung ương nhấn mạnh :

“ Với tất cả những thành tựu đã đạt

được , văn nghệ miền Bắc nước ta

hiện nay là một nền văn nghệ xã hội

chủ nghĩa , tuy còn trẻ tuổi , nhưng nó

đã tỏ ra có sức sống dồi dào và đầy

hứa hẹn » (8) Hồ Chủ tịch đề ra nhiệm

vụ của giới văn nghệ là phải có

a những tác phẩm xứng đáng với thời

đại vẻ vang của chúng ta » . Trong bài

phát biểu tại Đại hội , tôi đã nhấn

mạnh vấn đề : Tăng cường tính đảng.

đi sâu vào cuộc sống mới đề phục vụ

nhân dân , phục vụ cách mạng tốt

hơn nữa (Ý đó đã được nêu thành

đầu đề của toàn bài

Tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần

thứ IV họp tháng 1 năm 1968 , thư của

Ban chấp hành trung ương Đảng đã

đánh giá cao những thành tựu sáng

tác của văn nghệ trong những năm

qua ở cả hai miền Nam - Bắc ; đồng

thời , cũng nhận xét nhược điểm lớn

nhất của văn nghệ sĩ lúc đó là “ từ

tưởng và tình cảm của nhiều anh em

văn nghệ sĩ chưa được ngang tầm với

tư tưởng của Đảng và tình cảm của

quân chúng .

Phát biểu tại Đại hội lần này , tôi

đã điểm qua đường lối văn nghệ của

Đảng , nêu lên những quan điểm cơ

bản về tính chiến đấu , tính nhân dân ,

tính dân tộc của văn nghệ : về mục

đích xây dựng con người mới của

văn nghệ ; về việc tiếp thụ có ph

phán những tinh hoa văn hóa của dân

tộc và của thế giới ; về phương pháp

hiện thực xã hội chủ nghĩa ; về triển

vọng cao đẹp của nền văn hóa , văn

nghệ nước ta v.v.

Các hoạt động văn hóa của Đảng

đã dẫn đến thành tựu to lớn về các

mặt văn học , nghệ thuật , giáo dục ,

khoa học , y tế , thể dục , thể thao , hình

thành nếp sống mới và đào tạo được

một đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa ,

góp phần to lớn vào việc thực hiện

hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu

tranh đề giải phóng miền Nam , thống

nhất đất nước .

Sau Hội nghị Giơ -ne-vơ năm 1951 ,

miền Nam nước ta đã biến thành

thuộc địa kiều mới và căn cứ quân

sự của đế quốc Mỹ. Đồng bào miền

Nam phải sống dưới ách thống trị vô

(7 ) Xem Nghị quyết Đại hội toàn quốc

lần thứ } II của Đảng .

( 8 ) Văn kiện của Đảng và Nhà nước về

văn hóa , văn nghệ . Nxb Sự thật. Hà - nội , 1970,

tr. 82.
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cùng tàn bạo của bè lũ Mỹ - ngụy Kẻ

địch đã huy động mọi ngành tư tưởng

và văn hóa như : triết học , văn học ,

nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo và mọi

phương tiện như báo chí , đài phát

thanh , vô tuyến truyền hình v v . làm

công cụ lâm lý chiến đề lừa bịp nhân

dân , chống chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc , chống sự nghiệp giải phóng

miền Nam và thống nhất nước Việt-

nam

-
Hoạt động văn hóa của Mỹ nguy

ở miền Nam diễn biến đại thề qua ba

thời kỳ như sau :

a ) Mới đầu, đế quốc Mỹ sử dụng

mọi hình thức văn hóa đề tổ vẽ cho

bộ mặt quốc gia giả hiệu của chúng .

Một số phần tử cặn bã của thần học

và chủ nghĩa nhân vị đã tạo nên một

thứ triết lý vừa lố bịch , vừa phản

động , gọi là chủ nghĩa duy linh nhân

vị. Thiên chúa giáo được đặc biệt ưu

đãi . Các tổn giáo khác cũng được

khuyến khích phát triển . Đủ loại mê

tin , dị đoan được phục hồi và mở rộng

đề làm phương tiện ru ngủ và nổ dịch

nhân dân : Mỹ – ngụy đề cao các trào

lưu tư tưởng của phương Đông , từ ,

Không , Mạnh đến Lão , Trang, thiền

học . Những cái bảo thủ nhất trong đạo

đức phong kiến , tư sản được ca ngợi .

Báo chí , văn nghệ, đài phát thanh gây

thành chiến dịch rộng lớn đề chống

Liên - xô , xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản ,

bồi nhọ kháng chiến và nói xấu chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc .

b ) Sự sụp đồ của anh em Ngô- Đình-

Diệm năm 1963 đã giáng một đòn

nặng vào ảo tưởng về chủ nghĩa quốc

gia , tạo ra một không khí hoang mang ,

tuyệt vọng trong các tầng lớp mơ hồ

theo Mỹ – ngụy . Đông đảo thanh niên

và tri thức từ chỗ mất tin tưởng đã

tiến đến chỗ hoặc hướng về miền Bắc

và Mặt trận dân tộc giải phóng miền

Nam , hoặc bế tắc , bi quan và tuyệt

vọng .

Chủ nghĩa hư vô của Phật giáo , tư

tưởng chán chường , tiêu cực của triết

học hiện sinh trấn vào văn hóa , văn

nghệ , trở thành thuốc an thần cho

những người yếu đuối , ủy mị . Kẻ địch

ra sức khuyến khích thứ văn hóa đó ,

vì nó có tác dụng phá hoại niềm tin

trong thanh niên và trí thức , hòng .

dập tắt tình cảm yêu nước, thương

nòi, làm nhụt mọi chi căm thù và

quyết tâm của nhân dân chống quân

xâm lược.

c ) Đế quốc Mỹ trực tiếp đưa quân

vào tiến hành một cuộc chiến tranh

cục bộ ở miền Nam nước ta . Lúc này .

chính sách văn hóa của địch là ra sức

phá hoại tâm hồn , tình cảm của thanh

niên Việt-nam bằng cách du nhập lỗi

sống Mỹ , một lõi sống tàn nhẫn , hưởng

lạc và sa đọa . Hàng hóa và đô la Mỹ

được tung vào miền Nam . Các tiệm

nhảy , tiệm hút, tiệm ăn , các “ hộp

đêm » , nhà chứa mọc lên như nấm .

Tất cả nhằm hướng thanh niên vào

con đường sống không đạo đức, không

lý tưởng , không có Tổ quốc , có thể

vì cuộc sống hưởng lạc mà sẵn sàng

cầm súng bắn lại dồng bào !

lại những hậu quả rất nặng nề về đời

Hoạt động văn hóa của địch đã đề

sống văn hóa , tinh thần của đông đảo

thanh niên và nhân dân ta . Một vài

con số sau đây đủ chứng minh những

thủ đoạn thâm độc và tác hại sâu- sắc

của văn hóa địch .

Năm 1973 , miền Nam có 45 vạn máy

thu hinh . Riêng Sài - gòn có tới 45 tờ

báo hàng ngày . 30 tạp chí , 150 nhà

xuất bản . Trong vòng 20 năm, miền

Nam nhập 7500 bộ phim truyện từ

Mỹ , Hồng-công và các nước Tây Âu,

phần lớn mang nội dung chống cộng

và trụy lạc . Để khuyến khích các tôn

giáo , cơ quan Văn hóa châu Á của Mỹ

có kế hoạch đào tạo tại Mỹ 20 000 đại

đức và ni cô .

Sự duy trì thường xuyên 1.000.000

lính ngụy , 120000 cảnh sát , 300.000

công chức cùng với thân nhân của

họ , tạo thành một khối từ 6 000 000
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đến 7 000 000 người sống nhờ vào tiền

lương do Mỹ cung ứng

Chế độ thực dân mới đã đề lại sau

ngày miền Nam giải phóng 3 000 000

người thất nghiệp , trên 1000 000 người

tàn phế , 800 000 trẻ mồ côi , 600 000 gái

điểm , hơn 1000 000 thanh niên , thiếu

niên nghiện xi ke , ma túy (9 ) .

Trước nguy cơ của chính sách văn

hóa của địch , nhân dân ta trong vùng .

địch kiểm soát đã tiến hành những

cuộc đấu tranh chống văn hóa thực

dân mới, bảo vệ văn hóa dân tộc và

nhân phẩm con người . Cùng với việc

phát triển ảnh hưởng của văn hóa

cách mạng vào vùng bị tạm chiếm ,

Đảng ta rất quan tâm đến phong trào

đấu tranh và các tổ chức hợp pháp

của quần chúng trên mặt trận văn

hóa , như “ Hội đồng bảo vệ tinh thần

thanh , thiếu niên » , « Lực lượng bảo

vệ văn hóa dân tộc » , « Hội bảo vệ

nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ ” ,

các phong trào đòi “ giảng dạy bằng

tiếng Việt ở bậc đại học » , đòi quyền

* tự trị của đại học ) v.v
A

Đặc biệt , phải nói tới công tác của

Hội văn nghệ giải phóng và các hoạt

động văn hóa khác tiến hành dưới

sự lãnh đạo và theo đường lối văn

hóa , văn nghệ của Đảng. Ở vùng giải

phóng miền Nam , văn nghệ đã góp

phần to lớn trong việc động viên ,

giáo dục đông đảo cản bộ , bộ đội và

nhân dân ra sức kháng chiến chống

Mỹ – ngụy , đồng thời gây ảnh hưởng

tích cực trong các đô thị bị tạm

chiếm .

Cuộc đấu tranh anh hùng của quân

--
và dân hai miền Nam – Bắc đã dẫn

tới thắng lợi vĩ đại của cuộc tồng liên

công và nồi dậy mùa xuân năm 1975 ,

hoàn toàn giải phóng miền Nam , thực

hiện thống nhất nước nhà và đưa cả

nước cùng bước vào thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội .

Các đồng chí thân mến ,

Bốn mươi năm qua , bản Đề cương

văn hóa đã đi vào cuộc sống , góp phần

tạo ra những biển chuyền cách mạng

sâu sắc trên đất nước ta . Một nền văn

hóa mới xã hội chủ nghĩa , với sức

sống mãnh liệt , đang củng có những

đòi mới trong tư tưởng , tình cảm , trí

tuệ và đạo đức của nhân dân ta ngày

nay.

Trong giai đoạn mới , chúng ta

càng nhận thức đầy đủ tầm quan

trọng đặc biệt của cuộc cách mạng tư

tưởng và văn hóa , một bộ phận của

cách mạng xã hội chủ nghĩa trong

phạm vi cả nước.

-f1 CÁCH MẠNG TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA

1 - Cách mạng tư tưởng và

văn hóa , một bộ phận hữu cơ

của cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Các đồng chí thân mến

Sau khi giành thắng lợi vĩ đại mùa

xuân năm 1975 , nước nhà độc lập và

thống nhất. Cả nước ta cùng ở trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Đảng ta nhận định rằng sự kết

thúc của cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân do giai cấp công nhân lãnh

đạo là sự mở dầu của cách mạng xã

hội chủ nghĩa . Đó cũng là lúc bắt đầu

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,

( 9 ) Xem : • Ba mươi lăm năm xây dựng và

chiến dấu . , Nxb Sự thật , Hà nội . 198 ) , tr . 338
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thời kỳ đấu tranh giai cấp gay go

quyết liệt nhằm giải quyết vấn đề

“ ai thắng ai » giữa hai con đường xã

hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa .

«

「

Trong thực tế , tình hình phát triển

của cách mạng nước ta phức tạp hơn .

Ở nước ta , miền Bắc được giải phóng

năm 1954 , cho nên đã bắt đầu làm

cách mạng xã hội chủ nghĩa và bước

vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội hơn 20 năm trước miền Nam .

Năm 1975 , khi miền Nam được hoàn

toàn giải phóng thì miền Bắc vẫn

trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội. Đó là lúc thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội mới bắt

đầu ở miền Nam nước ta . Đó cũng là

lúc hai miền chẳng những thống nhất

về đất đai mà thống nhất cả về nhiệm

vụ cách mạng : cùng làm cách mạng

xã hội chủ nghĩa và quá độ lên chủ

nghĩa xã hội , cùng cải tạo xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ

qua giai đoạn phát triển tư bản chủ

nghĩa như ở nước ta là một quá trình

chuyển biến cách mạng sâu sắc và

triệt đề trên mọi lĩnh vực của đời

sống xã hội . Ở đây, chúng ta càng

thấm thía câu nói của Lê-nin . « Một

nước càng lạc hậu mà lại phải bắt

đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

do những bước ngoắt ngoéo của lịch

sử , thì nước đó càng gặp nhiều khỏ

khăn trong việc chuyển từ quan hệ

cũ , tư bản chủ nghĩa , sang quan hệ

xã hội chủ nghĩa » ( 10 ) .

Xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử

như trên , cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở nước ta là một quá trình xây dựng

cái mới từ gốc đến ngọn : từ quan hệ

sản xuất đến lực lượng sản xuất, từ

cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng

tăng Đường lối chung của thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại

hội lần thứ IV của Đảng vạch ra và

được Đại hội lần thứ V bổ sung và

phát triển , đã thấm nhuần sâu sắc

quan điểm đó .

Những mục tiêu được vạch ra trong

đường lối chung là : xây dựng Nhà

nước chuyên chính vô sản , xây dựng

chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ

nghĩa , xây dựng nền sản xuất lớn xã

hội chủ nghĩa , xây dựng nền văn hóa

mới và xây dựng con người mới xã

hội chủ nghĩa . Đó là những yếu tố

hợp thành của một xã hội mới . Thiếu

một yếu tố nào trong số đó đều không

thể có chủ nghĩa xã hội.

Những mục tiêu ấy phải đạt được

bằng con đường : nắm vững chuyên

chính vô sản , phát huy quyền làm chủ

tập thè của nhân dân lao động, tiến

hành đồng thời ba cuộc cách mạng :

cách mạng về quan hệ sản xuất, cách

mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng

tư tưởng và văn hóa, trong đó cách

mạng khoa học kỹ thuật là then

chot

-

Ba cuộc cách mạng đó gắn bó chặt

chẽ với nhau và tác động qua lại lẫn

nhau . Làm cách mạng về quan hệ sản

xuất là đề mở đường cho lực lượng

sản xuất phát triển , đầy mạnh cách

mạng khoa học- kỹ thuật , tiến hành

có hiệu quả cách mạng tư tưởng và

văn hóa . Làm cách mạng khoa học

kỹ thuật không chỉ tạo ra cơ sở vật

chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,

mà còn đề củng cố và hoàn thiện quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa , thúc

đây cuộc cách mạng tư tưởng và văn

hóa . Cuộc cách mạng tư tưởng và

văn hóa phục vụ đắc lực cho cách

mạng về quan hệ sản xuất và cách

mạng khoa học và kỹ thuật ; đồng

thời , những thành quả của hai cuộc

cách mạng kia lại góp phần tích cực

thúc đẩy cách mạng tư tưởng và văn

hóa nhằm xây dựng nền văn hóa mới

và con người mới xã hội chủ nghĩa .

Như vậy, toàn bộ chủ nghĩa xã hội

cũng như từng bộ phận của chủ nghĩa

xã hội chỉ có thể ra đời bằng kết quả

( 10 ) VI . Lê -nin : Toàn tập, Nxb Sự thật,

Hà nội, 1971 , tập 27 , tr . 104 .

2
6

2
2



tổng hợp của cả bị cuộc cách mạng

nói trên .

-

Đảng ta đã vận dụng sáng tan chủ

nghĩa Mác Lê-nin , dè ra đường lối

cách mạng Việt -nam nói chung và

đường lối cách mạng tư tưởng và văn

hóa Việt-nam nói riêng . Chúng ta xem

cách mạng tư tưởng và văn hóa là một

bộ phận hữu cơ của toàn bộ sự nghiệp

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước

ta . Chúng ta không chờ sau khi có

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

vững mạnh , cỏ cơ sở vật chất - kỹ

thuật phát triển cao , rồi mới tiến

hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn

hóa , mà phải tiến hành đồng thời ,

thậm chí , dưới chính quyền chuyên

chính vô sản , có thể đi trước một

bước xây dựng nền văn hóa mới và

con người mới xã hội chủ nghĩa

trong một phạm vi nhất định .

Tư tưởng và văn hóa trong bất cứ

cuộc cách mạng nào cũng đều có tính

năng động của nó . Nó càng năng động

hơn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

nhất là trong điều kiện kinh tế lạc

hậu , bỏ qua giai đoạn phát triển tư

bản chủ nghĩa , tiến thẳng lên chủ

nghĩa xã hội . Tư tưởng và văn hóa

xã hội chủ nghĩa không chỉ là kết quả

mà còn là động lực thúc đẩy sự ra

đời của chế độ làm chủ tập thể xã hội

chủ nghĩa , của nền sản xuất lớn xã

hội chủ nghĩa , của việc xóa bỏ chế độ

người bóc lột người , xóa bỏ nghèo

nàn và lạc hậu . .

- 2- Những thuận lợi và khó

khăn của cách mạng tư tưởng và

văn hóa ở nước ta .

Ngày nay , chúng ta tiến hành cuộc

cách mạng tư tưởng và văn hóa trong

những điều kiện vô cùng thuận lợi.

Nước nhà độc lập và thống nhất , cả

nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội .

Đường lối chung và đường lối cách

mạng tư tưởng và văn hóa của Đảng

ta là đúng đắn và sáng tạo . Trung

ương Đảng thường xuyên quan tâm

lãnh đạo công tác tư tưởng và văn .

hóa . Chúng ta có một đội ngũ làm

công tác lý luận , công tác tư tưởng ,

công tác văn hóa vững vàng , một

lỏng một dạ đi theo Đảng suốt mấy

chục năm nay . Chúng ta có những

truyền thống văn hóa dân tộc tốt đẹp

và lâu đời . Chúng ta tiếp thụ có chọn

lọc những thành tựu của nền văn hóa

xã hội chủ nghĩa tiên tiến của Liên-

xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh

em khác .

Do đó , mấy năm qua , trong lĩnh

vực tư tưởng và văn hóa , chúng ta

đã thu được những thành tựu rất

đáng phấn khởi

Về giáo dục , chúng ta đã xây dựng

được một hệ thống giáo dục quốc gia

từ thấp đến cao , rộng khắp trong cả

nước , góp phần đào tạo đội ngũ

những người lao động mới, có chất

lượng. Ngành giáo dục đã cung cấp

cho kinh tế và quốc phòng nước ta

những cán bộ khoa học , kỹ thuật, cán

bộ quản lý , nghiệp vụ , những thanh

niên có tri thức văn hóa , có sức khỏe ,

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Sự nghiệp giáo dục đang bắt đầu

chuyền biển theo hướng cải cách giáo

dục do Đại hội lần thứ IV của Đảng

đề ra . Ngày nay, số trẻ em được gửi

ở nhà trẻ và đến lớp mẫu giáo lên tới

3 000 000 , số học sinh phổ thông lên

tới gần 14 000 000 , số học sinh đại học

gần 200 000.

Ở miền Nam , ta đã nhanh chóng

cải tạo nền giáo dục Mỹ – ngụy , đưa

nó vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội ;

đã xây dựng cơ sở của nền giáo dục

cách mạng , thống nhất chương trình

giảng dạy trong cả nước , mở rộng

trường cho con em nhân dân lao

động , phát triển giáo dục mầm non ,

phổ thông và đại học , đầy mạnh bỏ

túc văn hóa .

Đáng chú ý là ta đã và đang tích

cực , chủ động cải tạo có hiệu quả
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bọn lưu manh , gái điểm , bọn bụi

đời v.v. thành những người lao động

Thành tích về giáo dục là niềm tự

hào chính đáng của chế độ ta . Nó đã

cố gắng vươn lên thấu suốt mục tiêu

đào tạo những con người mới, xã

hội chủ nghĩa , những con người lao

động làm chủ tập thề, yêu nước và

yêu chủ nghĩa xã hội .

Về văn hóa , nghệ thuật chúng ta đã

có nhiều hoạt động sôi nổi , liên tục ,

có tác dụng tốt trong việc nâng cao

đời sống, văn hóa , tinh thân của nhân

dân Trong sáng tác văn hóa , nghệ

thuật mấy năm qua , đã xuất hiện một

số tác phẩm có giá trị , phát huy tác

dụng về mặt xây dựng tư tưởng, tình

cảm mới. Một số tác phẩm đã được

giải thưởng quốc tế . Rõ ràng, sự

nghiệp xây dựng và cải tạo nền văn

hóa theo phương hướng xã hội chủ

nghĩa đã có tiến bộ .

Các hoạt động nghệ thuật chuyên

nghiệp và phong trào văn nghệ quần

chúng, công tác thông tin , có động,

triển lãm , xuất bản sách báo ... đã góp

phần đáng kể vào việc tuyên truyền

đường lối , chính sách của Đảng và

Nhà nước, giáo dục truyền thống tốt

đẹp của dân tộc , đấu tranh có hiệu

quả chống phong tục , tập quán lạc

hậu , chống văn hóa đồi trụy , nổ

dịch , phản động . Văn hóa , nghệ thuật

đã tích cực đóng góp vào việc xây

dựng nền văn hóa mới và con người

mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

nhiềuKhoa học , kỹ thuật đã có

chuyển biến quan trọng , nhất là từ

khi có Nghi quyết số 37 của Bộ chính

trị về chính sách khoa học, kỹ thuật .

Chúng ta đã áp dụng có kết quả

những thành tựu khoa học và tiến bộ

kỹ thuật vào sản xuất , đời sống và

quốc phong, bước đầu đem lại những

hiệu quả đáng kể , như thành tích về

giống lúa mới, xây dựng hệ thống

giống lúa bốn cấp . Đối với - công

nghiệp , khoa học kỹ thuật đã có tiến

bộ trong việc tạo ra những nguyên .

vật liệu mới và phụ tùng thay thế .

hoàn thiện quy trình sản xuất , cải

tiến kỹ thuật .

Cùng với các ngành khoa học tự

nhiên và khoa học kỹ thuật , khoa học

xã hội đã hướng vào những vấn đề

cấp bách của đời sống chính trị,

kinh ẽ, xã hội , chứng minh cơ sở

khoa học của đường lối, chính sách

của Đảng , nâng cao trình độ hiểu biết

của quần chúng nhân dân .

Đến nay , đã hình thành được một

hệ thống các cơ quan nghiên cứu và

quản lý khoa học tự nhiên , khoa học

kỹ thuật và khoa học xã hội , bao

gồm trên 100 viện nghiên cứu , hàng

nghìn tổ chức nghiên cứu khác của

các trường đại học, các ngành và các

địa phương. Đội ngũ cán bộ khoa học ,

kỹ thuật từng bước trưởng thành . Ta

đã đào tạo được hơn 3000 cán bộ cổ

trình độ trên đại học , hơn 180 000 cản

bộ có trình độ đại học , gần 70.000 cán

bộ có trình độ cao đẳng, hơn 470.000

cán bộ có trình độ trung học chuyên

nghiệp , hơn nửa triệu công nhân kỹ

thuật

Rõ ràng khoa học , kỹ thuật đã

góp phần quan trọng trong sự nghiệp

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở

nước ta ; nó đã thâm nhập vào hầu

hết các lĩnh vực kinh tế , xã hội và có

tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển .

Về y tế , chúng ta đã xây dựng được

một mạng lưới phỏng bệnh và chữa

bệnh từ trung ương đến tận thôn ,

xóm , dần dần đáp ứng được yêu cầu

chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho

nhân dân . Thành tích nổi bật của nền

y tế nước ta là đã giải quyết tốt vấn

đề phòng ngừa và dập tắt các dịch

bệnh , các bệnh xã hội ; đã đạt đến

trình độ cao trong việc chữa trị một

số bệnh, được thế giới công nhận .

Chúng ta đã mau chóng thống nhất

tổ chức y tế , tạo được phong trào

quần chúng thực hiện vệ sinh phòng
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bệnh theo phương châm “ Nhà nước

và nhân dân cùng làm , trung ương và

địa phương cùng làm * . Mặt khác,

chúng ta đã kiên trì phương hướng

kết hợp y học hiện đại với y học cổ

truyền của dân tộc trong việc bảo vệ

sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân .

Riêng ở miền Nam , thành tích nổi

bật là chúng ta đã giải quyết có hiệu

quả một số bệnh và tệ nạn xã hội như

bệnh giang mai , bệnh phong , nạn mãi

dâm, xì ke , ma túy là những sản

phẩm tai hại của chế độ Mỹ - ngụy,

đem lại cuộc sống mới cho hàng chục

vạn người.

Về thề dục thể thao chúng ta đã tạo

thành một phong trào thống nhất

toàn quốc và phát triển rộng rãi

trong các trường học , cơ quan , xí

nghiệp, ở thành thị và nông thôn , kè

cả những vùng xa xôi , hẻo lánh . Do

đó , đã góp phần tích cực tăng cường

sức khỏe của nhân dân , giáo dục

những phẩm chất tốt đẹp của con

người mới xã hội chủ nghĩa , đáp ứng

yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tích nói trên đã tạo

ra những điều kiện thuận lợi đề

chúng ta tiến hành cuộc cách mạng

tư tưởng và văn hóa ở nước ta trong

thời kỳ quá độ .

Nhưng cuộc cách mạng đó cũng có

những khó khăn nhất định :

a ) Hiện nay , trong nền kinh tế nước

ta sản xuất nhỏ là phồ biển . Nó để

lại hậu quả khá nặng nề trong đời

sống văn hóa và tinh thần của xã hội

ta . Những mặt tiêu cực và hạn chế

của nó đã in rất đậm , rất sâu trong

nếp nghĩ , trong tư tưởng người sản

xuất nhỏ , biến thành thói quen , lối

sống cổ hữu tiểu tư sản . Nhiều quan

điềm về đạo đức bị ràng buộc bởi

những khuôn khổ hết sức khắc nghiệt

của lễ giáo phong kiến , như tư tưởng

đẳng cấp , tư tưởng xem thường lao

động, tư tưởng trọng nam khinh

nữ v.v

Thoát ra từ một xã hội thuộc địa

và nửa phong kiến , người sản xuất

nhỏ bộc lộ nhiều nhược điểm và còn

bị nhiều hạn chế trong phương pháp

tư duy, trong tổ chức sản xuất và

trong quản lý kinh tế – xã hội . Nếp

nghĩ , làm nhìn của họ thường chủ

quan , một chiều , giản đơn và thiên

cận . Tinh chất phân tán , tản mạn , tự

do chủ nghĩa , vô tổ chức , vô kỷ luật

biểu hiện khá rõ nét . Tinh chất cục

bộ , bản vị , địa phương chủ nghĩa

khả nặng nề, cản trở không ít việc

chấp hành đường lối , chính sách của

Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngày nay , khi công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở nước ta đang triển

khai trên quy mô rộng lớn , những

mặt tiêu cực đó của người sản xuất

nhỏ bộc lộ rất rõ .

b) Sau ngày miền Nam hoàn toàn

giải phóng , chúng ta buộc phải tiếp

thụ một di sản của tệ nạn xã hội và

tàn dư văn hóa thực dân mới mà để

quốc Mỹ đã để lại ở miền Nam . Đô

là chưa nói đến âm mưu mới của đế

quốc Mỹ câu kết với bọn bành trướng,

bá quyền Trung-quốc hòng chống phá

cách mạng Việt -nam , đặc biệt là trong

lĩnh vực tư tưởng và văn hóa .

Chúng dùng loa phóng thanh cực

mạnh và nhiều phương tiện thông tin

đại chúng khác để phản tuyên truyền

và chống phá ta rất quyết liệt . Chúng

đã tìm mọi cách du nhập những sản

phẩm văn hóa thực dân mới vào nước

ta , hòng đầu độc đời sống văn hóa và

tình thần của nhân dân ta và làm

sống lại những tàn dư văn hóa thực

dân mới đang tiếp tục bị xóa bỏ . Chỉ

tính sáu tháng đầu năm 1981 , đã có

tới hơn 500.000 kiện hàng , bưu phẩm

gửi từ các nước tư bản tới Việt -nam ,

trong đó có chứa sách báo , phim ảnh ,

băng nhạc , thư từ có nội dung phản

động , đồi trụy . Riêng tại thành phố

Hồ -Chi- Minh trong năm 1981 , ta đã

phát hiện và thu giữ hơn 10 330 000
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tài liệu văn hóa phẩm đồi trụy từ

Mỹ , Pháp , Ca -na -đa , Úc... gửi đến .
$

Rõ ràng kẻ địch đang hằng ngày

hằng giờ chống phá ta về tư tưởng

và văn hóa . Thực tế đã đặt ra cho

cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa

nước ta nhiệm vụ phải liên tục

quét những tàn dư và ảnh hưởng

của văn hóa phản động , đồi trụy

của chủ nghĩa thực dân mới đang

tác động vào nước ta .

c ) Đất nước ta sau 30 năm chiến

tranh , kinh tế bị tàn phá rất nặng nề ,

đời sống nhân dân hiện đang gặp

rất nhiều khó khăn . Đó cũng là một

trong những cơ sở nảy sinh ra những

hiện tượng tiêu cực trong đời sống

văn hóa và tinh thần của xã hội ta .

Tính chất sản xuất nhỏ của nền kinh

tế là miếng đất rất thuận lợi cho các

tàn dư văn hóa của xã hội cũ , trong

đó có văn hóa thực dân mới , bám rễ

và hy vọng phục hồi

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

của Ban chấp hành trung ương đã

nhận định : “ Một bộ phận trong xã

hội , trong đó có cả nhân dân lao động ,

công nhân , thanh niên , cán bộ , đảng

viên , có những biểu hiện hư hỏng

nghiêm trọng về đạo đức và lối sống :

lười lao động , làm dối , làm âu , ăn

cắp , đầu cơ , buôn lậu , làm ăn phi

pháp , chạy theo đồng tiền , sống xa

hoa , trụy lạc » . Văn hóa phản động ,

đồi trụy của chủ nghĩa đế quốc , thực

dân mới chẳng những chưa bị quét

sạch ở miền Nam mà còn ảnh hưởng

ra miền Bắc với những biểu hiện rất

nghiêm trọng . Những hủ tục của xã

hội cũ sống lại ở nhiều nơi Nhin

chung , lối sống xã hội chủ nghĩa

chưa được xây dựng thành một tập

quán phổ biến trong xã hội t

Trong hoạt động văn hóa , văn nghệ

có khuynh hướng a thương mại »

chạy theo thị hiếu thấp kém để thu lợi

kiếm tiền , rơi vào vũng bùn của nghệ

thuật tư sản . Sự buông lỏng lãnh đạo

•

và quản lý trên mặt trận văn hóa

đang gây nên những ảnh hưởng xấu

trong nếp nghĩ, cách sống và tâm lý

của xã hội.

Các Mác đã nói : “ Cách mạng xã

hội chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt

đề nhất với mọi chế độ sở hữu cổ

truyền , không có gì là lạ nếu trong

tiến trình lịch sử của nó , nó đoạn

tuyệt một cách triệt đề nhất với những

tư tưởng cổ truyền » ( 11 ) . Cuộc cách

mạng tư tưởng và văn hóa nước ta

trong giai đoạn mới có nhiệm vụ phải

thanh toán cả một “ đống tồn kho

• những di hại về văn hóa và tư tưởng

do xã hội cũ đề lại !.

Cho nên , việc đoạn tuyệt với những

tư tưởng cô truyền , việc xóa bỏ mọi

ảnh hưởng và tàn dư văn hóa của xã

hội cũ là một nhiệm vụ không phải vì

bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa mà có thể xem nhẹ .

Trong lĩnh vực tư tưởng và văn

hóa đang diễn ra cuộc đấu tranh

quyết liệt giữa hai con đường xã hội

chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa , giữa

ta và địch . Cuộc đấu tranh ấy càng

quyết liệt do bọn bành trướng, bá

quyền Trung -quốc câu kết với đế quốc

Mỹ và các thế lực phản động khác

gây chiến tranh phá hoại nhiều mặt

đề chống phá ta một cách điên cuồng.

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường

trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa

đòi hỏi phải giành thắng lợi cho

đường lối của Đảng trên mặt trận này

cũng như trên các mặt trận chính trị

và kinh tế .

Cần nắm vững phương châm kết

hợp cải tạo với xây dựng trong cuộc

cách mạng tư tưởng và văn hóa ở nước

ta Kinh nghiệm cho thấy , hễ ở đâu

và lúc nào có sự tách rời giữa cải tạo

và xây dựng thì ở đó sẽ có những sơ

hở , vấp váp , và đẻ ra nhiều tiêu cực

trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa .

-
( 11 ) Các Mác – Ph . Ăng -ghen : Tuyền lập.

Nxb Sự thật , Hà nội , 1971 , tập 1 , tr 47 .
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Quá trình kết hợp giữa cải tạo và

xây dựng là quá trình cải tạo đề đầy

mạnh xây dựng , xây dựng đề thúc đày

cải tạo , trong cải tạo phải xây dựng,

trong xây dựng không buông lỏng cải

tạc , và xây dựng là chính .

Trong cách mạng tư tưởng và văn

hóa , cần nắm vững mối quan hệ giữa

xây và chống trên tất cả các mặt : tư

tưởng, văn hóa và con người. Trước

đây. Đề cương văn hóa đã nêu văn hóa

bao gồm cả tư tưởng . Nói cách mạng

văn hóa là đã bao gồm cách mạng tư

tưởng trong đó rồi . Ngày nay , Đảng

ta nói cách mạng tư tưởng và văn hóa

là muốn nhấn mạnh vị trí đặc biệt

quan trọng của tư tưởng trong toàn

bộ cách mạng văn hóa .

Trước đây, Đề cương văn hóa chưa

nói đến vấn đề xây dựng con người

mới . Song nói đến văn hóa là nói đến

con người. Ngày nay, Đảng ta nói đầy

đủ hơn là xây dựng văn hóa mới , xây

dựng con người mới, coi việc xây

dựng con người mới là nhiệm vụ đặc

biệt quan trọng của cách mạng tư

tưởng và văn hóa .

Đồng chí Tông bí thư Lê - Duân đã

nói : “ Cách mạng xã hội chủ nghĩa về

tư tưởng và văn hóa phải nhằm tạo

ra cho mọi người một cuộc sống tinh

thăn , văn hóa phong phú , phù hợp

với mục đích cao nhất của chủ nghĩa

xã hội là thỏa mãn không chỉ những

nhu cầu về vật chất mà cả những nhu

cầu văn hóa ngày càng cao của xã hội .

Chúng ta phải biến mọi giá trị văn

hóa thành tài sản của nhân dân và

làm cho nhân dân trở thành người

sáng tạo trực tiếp mọi giá trị văn hóa .

Mục đích của chúng ta là xây dựng

một xã hội văn hóa cao » ( 12 ) .

Cuộc cách mạng tư tưởng và văn

hóa nước ta hiện nay phải tiến hành

đồng thời trên cả ba mặt : xây dựng

*ư tưởng mới , xây dựng văn hóa mới ,

xây dựng con người mới .

3 – Những nhiệm vụ chủ yếu

của cách mạng tư tưởng và văn

hóa ở nước ta .

a ) Xây dựng tư tưởng mới.

-

Chủ nghĩa Mác Lê-nin là tư

tưởng tiên tiến nhất, khoa học nhất

của thời đại hiện nay . Đảng ta đã

luôn luôn vận dụng chủ nghĩa Mác

Lê-nin một cách sáng tạo để xây dựng

đường lối , chính sách của cách mạng

Việt -nam . Đó là thành tựu tư tưởng

cơ bản và xuất sắc nhất của Đảng ta ,

mở đường cho mọi thắng lợi trong các

lĩnh vực khác .

Vì vậy , trong vấn đề xây dựng tư

tưởng mới, trước hết,cần tuyên truyền ,

giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê -nin và

đường lối , chính sách của Đảng,

làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin chiếm

ưu thế tuyệt đối trong đời sống chính

trị và tinh thần của nhân dân ta ; làm

cho đường lối , chính sách của Đảng

thấu suốt trong cán bộ, đảng viên và

quần chúng . Những lệch lạc trong tư

tưởng , những sai làm trong công tác

của cán bộ , đảng viên ta từ trước đến

nay thường là do không học tập dãy

đủ chủ nghĩa Mác Lê-nin và không

thẩm nhuần sâu sắc đường lối , chính

sách của Đảng .

--

Cần chú trọng giáo dục, nâng cao

nhận thức của cán bộ , đảng viên và

quần chúng nhân dân về thời kỳ quá

độ , về cuộc đấu tranh giữa hai con

đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa , làm cho họ thấm nhuần tư

tưởng triệt để cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với các thành phần kinh tế phi

xã hội chủ nghĩa : nông nghiệp , công

thương nghiệp tư bản chủ nghĩa , tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp và

thương . nghiệp nhỏ . Phải phát động

phong trào quần chúng để hoàn thành

tốt công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

trong chặng đường đầu tiên của thời

( 12 ) Lê Duần : Xây dựng nền văn hóa mới,

con người mới xã hội chủ nghĩa , Nxb Văn hóa ,

Hà nội . 1977 , tr . 150 .
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-

kỳ quá độ , xây dựng quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa và cơ sở vật chất

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội , Muốn

vậy . phải xây dựng cho cán bộ, đảng

viên và quần chúngnhân dân lòng yêu

nước và yêu chủ nghĩa xã hội , tư

tưởng và ý thức làm chủ tập thể, tinh

thần và kỷ luật lao động xã hội chủ

nghĩa ...

Đồng thời, phải kiên quyết chống

mọi thủ đoạn phá hoại về tư tưởng

và văn hóa của chủ nghĩa đế quốc và

của bọn bành trướng và bá quyền

Trung -quốc , chống lại những ảnh

hưởng xấu của tư tưởng và văn hóa

thực dân mới ; chống tư tưởng tư sản ,

tư tưởng tiểu tư sản ; xóa bỏ những

ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến

và những tập tục hủ bại của xã hội

cũ ; chống tư tưởng tự do chủ nghĩa ,

tản mạn và lạc hậu của người sản

xuất nhỏ , chống bóc lột , đầu cơ , ăn

bám , chống tham ô , ăn cắp và những

biều hiện tiêu cực khác trong xã hội

Công tác tư tưởng phải làm cho

mọi người thấu suốt nội dung công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời

kỳ quá độ ở nước ta . Cần phê phán

và khắc phục những quan điểm , tư

tưởng sai làm xem nhẹ công tác cải

tạo xã hội chủ nghĩa , xem nhẹ việc

củng cố và hoàn thiện quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa .

Công tác tư tưởng cần tập trung

mũi nhọn vào mặt trận phân phối ,

lưu thông là mặt trận hiện nay có

nhiều vấn đề cấp bách nhất , nóng hồi

nhất. Đây cũng là nơi có nhiều khó

khăn , tiêu cực nơi đang diễn ra cuộc

đấu tranh quyết liệt giữa hai con

đường xã hội chủ nghĩa và tư bản

chủ nghĩa . Phải chống khuynh hướng

tư tưởng chạy theo cơ chế thị trường ,

đấu tranh khắc phục tình trạng đề

thị trường và giá cả biến động tự

phát ngoài sự kiểm soát của Nhà nước .

Phải tăng cường quản lý thị trường ,

từng bước bình ồn giá cả , ôn định

đời sống nhân dân .

Cần gắn công tác tư tưởng với công

tác kinh tế Bản thân công tác tư

tưởng sẽ không có nội dung nếu tự nổ

tách khỏi kinh tế và đời sống. Một cơ

chế kinh tế đúng, một chính sách kinh

tế đúng sẽ là cơ sở vững vàng đề làm

tốt công tác tư tưởng . Sai lầm trong

công tác kinh tế sẽ làm mất chỗ dựa

đề làm tốt công tác tư tưởng đồng

thời còn phá hỏng những tư tưởng

đúng, gây lộn xộn và tiêu cực về tư

tưởng . Do hiểu và làm sai về “ ba lợi

ích » , về « kế hoạch ba phàn », cho nên

vừa qua đã để lại hậu quả xấu trong

kinh tế và gây ra nhiều rối ren trong

lĩnh vực tư tưởng

Vấn đề cấp bách hiện nay trong

công tác tư tưởng là phải thật sự tạo

ra sức mạnh thống nhất ý chí và hành

động trong toàn Đảng , sức mạnh thống

nhất quản lý của Nhà nước ; đồng thời ,

phát huy tính chủ động và năng lực

sáng tạo của các cơ sở, các địa phương,

các ngành , của mọi người lao động .

Phải tiếp tục chống tập trung quan

liêu , hành chính , bao cấp , bảo thủ , trì

trệ , đồng thời , chống tự do chủ nghĩa ,

phân tán , tản mạn , cục bộ , làm hại

đến lợi ích toàn cuộc .

Trên mặt trận tư tưởng, cần làm

, cho mọi người nhận rõ bản chất phản

động và âm mưu thâm độc của bọn

bành trưởng và bá quyền Trung -quốc

đối với Việt-nam , đối với bạ nước

Đông dương Cần khắc phục sự mơ

hồ về bản chất thù địch của bọn phản

động Bắc-kinh , của đế quốc Mỹ và các

loại phản động khác , khắc phục tình

trạng mất cảnh giác trước những âm

mưu, thủ đoạn xảo quyệt của chúng.

Ngày nay, trên thế giới , nhiều trào

lưu tư tưởng phản động mới xuất

hiện . Ví dụ , hiện tượng luận , chủ

nghĩa nhân vị, chủ nghĩa hiện sinh ,

thuyết hội tụ , thuyết xã hội tiêu thụ .

chủ nghĩa Tô -ma mới , chủ nghĩa thực

chứng mới, chủ nghĩa hậu thực

chứng v.v.
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- Trong phong trào cộng sản quốc tế

xuất hiện chủ nghĩa xét lại , “ chủ

nghĩa cộng sản châu Âu ” , chủ nghĩa

Mao v.v.

Khoa học xã hội Việt nam cần

nghiên cứu , phân tích , phê phán

những khuynh hướng cơ hội chủ

- nghĩa đó ; cần chủ động tiến công ,

lên án những trào lưu tư tưởng phản

động nói trên không chỉ ở Việt - nam

mà cả trên diễn đàn quốc tế , nhằm

bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin .

Công tác tư tưởng vừa là sự nhận

thức và cải tạo thế giới , vừa là tình

cảm cách mạng của giai cấp vô sản .

Chủ quan , nôn nóng, cưỡng bức sẽ

không thành công . Nhưng hời hợt,

xuê xoa là biều hiện của hữu khuynh ,

buông lỏng công tác và làm hỏng công

việc . Mặt trận tư tưởng là lĩnh vực

công tác vô cùng quan trọng của Đảng,

đồng thời là trận địa mà kẻ thù giai

cấp và các thế lực phản động nhằm

vào đề tiến công ta quyết liệt .

Bước sang giai đoạn mới, Đảng

phải dành cho công tác tư tưởng một

vị trí thích đáng hơn Mong rằng các

đồng chí hãy phát huy ưu điểm , khắc

phục khuyết điểm , làm tốt công tác

của mình , xứng đáng là những chiến

sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng

và văn hóa như Chủ tịch Hồ-Chi-

Minh hằng mong muốn .

b) Xây dựng nền văn hóa mới .

Đề cương văn hóa chỉ mới vạch ra

nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa dân

chủ mới ( tức dân chủ nhân dân ) , tiến

lên xây dựng và phát triển nền văn

hóa xã hội chủ nghĩa trong tương lai .

Thế nào là nền văn hóa mới , xã

hội chủ nghĩa ?

Đại hội lần thứ V của Đảng đã chỉ

rõ : nền văn hóa mới là nền văn hóa

có “ nội dung xã hội chủ nghĩa và tính

dân tộc , có linh đảng và linh nhân

dân sâu sắc . thấm nhuần chủ nghĩa

yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô

sån» (13).

-

Rõ ràng , trong giai đoạn mới, nền

văn hóa xã hội chủ nghĩa bao hàm

nhiều nội dung rất phong phú . Đó là

nền văn hóa được xây dựng trên cơ

sở chủ nghĩa Mác Lê - nin , tinh thần

làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa . Nó

kết tinh và nâng cao những gì đẹp

nhất của truyền thống dân tộc , của văn

hóa Việt-nam. Nó tiếp thụ có chọn

lọc những thành tựu văn hóa , khoa

học hiện đại , những kết quả của văn

minh loài người . Nền văn hóa đó là

sự kết hợp hài hòa những tinh hoa và

phong cách riêng của các dân tộc anh

em trong đại gia đình dân tộc Việt-

nam.

Nền văn hóa đó lấy chủ nghĩa

Mác – Lê-nin và đường lối của Đảng

làm kim chỉ nam cho hành động . Ngày

nay, những người làm công tác văn

hóa , văn nghệ không những thấy sự

lãnh đạo của Đảng là cần thiết mà còn

gắn bó với Đảng từ trong tâm hồn

mình . Ý thức ấy thấu suốt trong suy

nghĩ, hành động và trong tác phẩm

của họ . Do đó , nền văn hóa xã hội

chủ nghĩa mang tính đảng rất nghiêm

ngặt.

Nhân dân ta , với tư cách là người

làm chủ tập thể , không chỉ hưởng thụ

giá trị tinh thần , mà còn là người sáng

tạo ra những giá trị ấy . Nhân dân

không chỉ là đối tượng của văn hóa

mà còn là chủ thẻ của văn hóa . Vì lê

đó . Đảng đòi hỏi văn hóa phải có tính

nhân dân sâu sắc .

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội

nói chung và xây dựng nền văn hóa

mới, xã hội chủ nghĩa nói riêng

chúng ta phải ra sức phát triển giáo

dục và thực hiện cải cách giáo dục

trong cả nước, làm cho giáo dục quốc

( 13 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội toàn quốc lần thứ V.

Nxb Sự thật . Hà nội. 1982, r 93 — 94

29



•

dân thể hiện đường lối chính trị và

văn hóa của Đảng , đem kiến thức về

mọi mặt đến cho thanh niên và cho

toàn dân dẻ xây dựng thành công một

nước Việt- nam hòa bình , độc lập ,

thống nhất và xã hội chủ nghĩa . Giáo

dục vừa có chiều rộng là toàn dân học

tập , vừa có chiều cao là lựa chọn và

bồi dưỡng nhân tài . Mục tiêu chung

của cải cách giáo dục là đào tạo có

chất lượng những người làm chủ tập

thề xã hội chủ nghĩa , những người lao

động có ý thức và đạo đức xã hội chủ

nghĩa , có trình độ văn hóa phổ thông ,

lao động có kỹ thuật , có năng suất cao ,

có sức khỏe và có óc thẩm mỹ .

Ngoài việc thực hiện mục tiêu của

cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa

nhằm xây dựng nền văn hóa mới và

con người mới xã hội chủ nghĩa , các

ngành giáo dục , khoa học và kỹ

thuật, y tế , thể dục, thể thao cần gắn

hơn nữa với sản xuất và đời sống,

phục vụ đắc lực cho việc thực hiện

các mục tiêu kinh tế xã hội và yêu

cầu của quốc phòng ; chú trọng đầy đủ

các đòi hỏi về chất lượng sản phẩm

và hiệu quả kinh tế .

-

Phải làm cho hoạt động của các

ngành nói trên có những biến đổi

cách mạng sâu sắc hơn , toàn diện

hơn , thể hiện bản chất ưu việt của

chế độ xã hội chủ nghĩa và trở thành

niềm tự hào chính đáng của nhân

dân ta . Chủ nghĩa xã hội phải khơi

dậy và làm sống lại những di sản quý

báu của dân tộc ta , tạo điều kiện

tiếp thụ được những thành tựu mới

nhất của thời đại đề xây dựng một

nền giáo dục , khoa học - kỹ thuật, y

tế , thể dục , thể thao hiện đại , mang

bản sắc dân tộc của nước Việt -nam

xã hội chủ nghĩa

Cách mạng tư tưởng và văn hóa

phải tạo điều kiện cho sự ra đời và

phát triển của nền văn nghệ mới. Văn

nghệ phải trở thành niềm vui, vẻ

dẹp , không ngừng nâng cao tâm hồn ,

tư tưởng và tình cảm của nhân dân ,

góp phần xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt -nam xã hội chủ nghĩa .

Về văn nghệ mới, tôi nhất trí với

đồng chí Phạm -Văn -Đồng , Chủ tịch

Hội đồng bộ trưởng, đã nói trong bức

thư gửi Đại hội lần thứ II các nhà

văn Việt-nam : « Hãy đi sâu vào cuộc

sống xã hội chủ nghĩa , tìm hiều , khám

phá và sáng tạo, với tầm nhìn khoáng

đạt , thấy rõ ánh sáng và bóng tối .

quá khứ và tương lai , Việt -nam và thế

giới ... ) ( 14 ) .

Thể hiện những tư tưởng lớn , tinh

cảm lớn của dân tộc và của thời đại,

văn nghệ mới của nước ta theo

phương pháp của chủ nghĩa hiện thực

xã hội chủ nghĩa . Nó không ngừng

tìm kiếm những hình thức nghệ thuật

phong phú có sức hấp dẫn và lôi

cuốn lòng người . nhưng không rơi

vào chủ nghĩa hình thức và nghệ

thuật trừu tượng .

Đảng ta đánh giá cao hoạt động

văn hóa Song bên cạnh những cổ

gắng tìm tòi và sáng tạo cái mới , cái

tiến bộ , đáng tiếc là có những lệch

lạc , những khuynh hướng không lành

mạnh nảy sinh . Có nơi đã buông lỏng

cuộc đấu tranh giữa hai con đường

trên mặt trận văn hóa Những hủ tục

mê tín , dị đoan có chiều hướng phát

triển và ảnh hưởng xấu đến một số

thanh niên nam nữ . Chúng ta cần thấy

hết trách nhiệm của minh và tăng

cường quản lý đời sống văn hóa .

Đưa văn hóa thàm nhập cuộc sống

hằng ngày của nhân dân là một

nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cách

mạng tư tưởng và văn hóa . Phải tích

cực xây dựng sớm đời sống văn hóa

ở cơ sở là nơi hiện nay có nhiều thiếu

thốn , khó khăn . Cần tổ chức tốt hơn

đời sống văn hóa ở thành phố, thị xã

vùng công nghiệp tập trung cũng như

( 4 , Phạm Văn Đồng : Thư gửi Đại hội lần

thứ III các nhà văn Việt nam .
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ở nông thôn, nhất là ở những vùng

căn cứ địa cũ , vùng có nhiều đồng

bào các dân tộc thiểu số. Chúng ta

phải thực hiện phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm trong việc

tổ chức đời sống văn hóa của nhân

dân ta hiện nay .

Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nước

ta đòi hỏi phải xây dựng một nếp sống

mới, nếp sống xã hội chủ nghĩa . Đó là

nếp sống thấm nhuần nguyên tắc « mọi

người vì một người , một người vì mọi

người » . Nếp sống mới gắn liền quyền

lợi với trách nhiệm và nghĩa vụ . Nó

đòi hỏi từng người phải hiểu rằng

lợi ích riêng nằm trong lợi ích chung

Cần cù lao động , xây dựng chủ nghĩa

xã hội , bảo vệ Tổ quốc , tôn trọng

pháp luật, giữ gìn trật tự , an ninh ...

không chỉ là trách nhiệm mà còn là

nghĩa vụ của mỗi người, được thực

hiện với ý thức tự giác .

Trong nếp sống mới của xã hội ta ,

thái độ yêu thương , quý trọng lẫn

nhau là biểu hiện đẹp đẽ của một

nền văn hóa cao . Mỗi người được bảo

đảm phát huy quyền làm chủ của

mình , đồng thời có trách nhiệm tôn

trọng đầy đủ quyền làm chủ của

người khác. Đó là thực chất của sự

tôn trọng phẩm giá con người trong

xã hội ta .

Trong nhân dân lao động , mọi

người đều đối xử với nhau bình đẳng

và thân ái , tôn trọng lẫn nhau và giữ

gìn trật tự xã hội. Chân thành mong

mỏi những điều tốt đẹp đối với người

bên cạnh , chăm nom , giúp đỡ lẫn nhau

những lúc khó khăn , chia sẻ cùng

nhau những khi hoạn nạn . Đó là tình

cảm chân thật không thể thiếu được .

Ở đây không có những thái độ , lời

nói khinh miệt, thổ bạo, phũ phàng

Ở đây người già được sẵn sức , trẻ

em được nâng đỡ , yêu thương , phụ

nữ được tôn trọng và giúp đỡ . Đó là

biểu hiện cụ thể của nếp sống văn

minh .

Văn hóa mới còn biểu hiện cụ thể

trong nếp sống công cộng . Những nơi

sinh hoạt văn hóa phải thật sự là bộ

mặt văn minh của xã hội. Những rạp

hát , rạp chiếu bóng, nhà bảo tàng ,

câu lạc bộ , công viên , những di tích

lịch sử và danh lam , thắng cảnh là

tài sản chung của đất nước mà mỗi

người đều có quyền sử dụng theo quy

định chung và có trách nhiệm bảo

quản, giữ gìn . Chúng ta đến những

nơi công cộng này để trau dồi hiều

biết , nâng cao tư tưởng , thỏa mãn thị

hiểu lành mạnh , tiếp xúc với những

giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc

và của loài người. Thái độ có văn

hóa là thái độ biết trân trọng những

di sản của cha ông , biết kinh phục

tài năng, yêu mến nghệ thuật.

Rất tiếc rằng có những người đến

nơi công cộng với những thái độ, cử

chỉ và lời nói thiếu văn hóa . Họ làm

mất trật tự , bất chấp những quy

định chung , nói những lời bình phẩm

thô tục , kiêu căng và 16 bịch . Những

hành vi đó không xứng đáng chút

nào với nếp sống mới của chúng ta

ngày nay .

« Học, học nữa , học mãi » , đó là một

phẩm chất tốt đẹp trong nếp sống

mới của xã hội ta . Đọc sách báo hằng

ngày , đến thư viện , câu lạc bộ phải

dần dần trở thành những nhu cầu và

thói quen của mỗi người lao động .

Chúng ta cảm thấy bứt rứt khi thiếu

những món ăn tinh thần đó . Lãng phi

thì giờ vào việc la cà ở các quán cà

phê, tiệm giải khát là không thích

hợp với nếp sống của chúng ta . Là

những người sáng tạo ra xã hội mới ,

chúng ta cần phải không ngừng trau

dồi tài năng , nâng cao kiến thức , rèn

luyện thường xuyên về thân thể .

cầu của công cuộc xây dựng chủ

Có như vậy mới đáp ứng được yêu

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta cần phải kiên quyết đấu

tranh nhằm xóa bỏ những hủ tục của

xã hội cũ đang sống lại ở nhiều nơi ,
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những mê tín , dị đoan đang có chiều

hướng phát triển. Đây là cuộc dấu

tranh gay go , phức tạp, nhằm quét

sạch những tập tục cổ hủ của chế độ

phong kiển , những phong hóa đồi trụy

của giai cấp tư sản . Quá trình xây

dựng nếp sống mới phải là quá trình

cải tạo phong tục , tập quán cũ , xây

dựng phong tục , tập quán mới.

Đề xây dựng phong tục, tập quán

mới , cần phải làm tốt công tác truyền

bá những kiến thức văn hóa , những

hiểu biết khoa học về đời sống , về vệ

sinh công cộng , vệ sinh cá nhân ,

những tri thức và năng lực thẩm mỹ

cho đông đảo quần chúng.

Không thề làm cho nếp sống mới

hoàn toàn chiến thắng nếp sống cũ

nếu nền sản xuất nhỏ vẫn còn chiếm

ưu thế trong đời sống xã hội . Phải

đầy nhanh quá trình công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , trên

cơ sở đó nâng cao đời sống vật chất

và văn hóa của nhân dân , tạo tiền đề

vật chất và văn hóa cho nếp sống

mới mau hình thành và ổn định . .

c ) Xây dựng con người mới.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội

trước hết cần có những con người xã

hội chủ nghĩa » . Câu đó của Hồ Chủ

tịch nói rõ tầm quan trọng của việc

xây dựng con người mới hiện nay .

Con người mới Việt-nam có những

đặc trưng chủ yếu gì ?

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của

Đảng đã nhấn mạnh :

- Phải xây dựng con người mới

có tư tưởng đúng , có tình cảm đẹp.

có tri thức cao , có thể lực tốt , đề

thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang

của minh là làm chủ lập thè xã hội

chủ nghĩa.

- Con người thời phải ra sức xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , hiểu biết khoa

học , kỹ thuật đề làm tốt bai nhiệm

vụ chiến lược đó .

-
Con người mới là con người lao

động với tinh thần tự giác cách

mạng , có đầy đủ nhiệt tình cách

mạng, trung thực , thật thà , tiết kiệm,

quý trọng và bảo vệ của công ; thi

đua lao động , lao động có kỹ thuật ,

có kỷ luật , có sáng tạo và đạt năng

suất cao .

-
- Con người mới có lòng yêu

nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn ,

kết hợp nhuần nhuyễn với tinh thần

quốc tế vô sản trong sáng .

Con người mới là con người có

tình thương yêu sâu sắc đối với

nhân dân lao động, biết đoàn kết .

hợp tác , giúp đỡ nhau trong lao động .

chiến đấu và xây dựng cuộc sống

mói.

-Con người mới là con người

phát triển toàn diện , có cuộc sống

tập thẻ và cuộc sống cá nhân hài hòa ,

phong phú , trong sạch .

Tóm lại , những đặc trưng nổi bật

nhất của con người mới Việt -nam ,

xã hội chủ nghĩa là : “ Làm chủ tập

thề , lao động, yêu nước xã hội chủ

nghĩa và có tinh thần quốc tế vô

sản » ( 15 ) . Do là con người mới phù

hợp với xã hội mới mà chúng ta

đang xây dựng . Những tiêu chuẩn ấy

là yêu cầu về tư tưởng và tình cảm .

trí tuệ và tài năng , phẩm chất và

nghị lực mà con người Việt -nam

phải phấn đấu vươn tới để đáp ứng

những yêu cầu phát triển của xã hội

Việt - nam ngày nay và mai sau . Song

con người mới không thể hình

thành một cách tự phát , mà phải

trải qua quá trình xây dựng một cách

tích cực và chủ động » ( 16 ) . Đảng ta

đặt vấn đề xây dựng sớm con người

( 15 , Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IV , Nxb Sự thật . Hà nội. 1977.tr , 28 -

( 16 ) Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ IV . Nab Sự thật . Hà Nội.

1977. tr. 64.
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mới , không phải chờ đến sau khi có

sự phát triển cao của nền sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa như trên đã nói.

Con người mới Việt-nam đã và đang

được hình thành trên đất nước ta .

Chúng ta tìm thấy mẫu mực về con

người mới ở Bác Hồ muôn vàn kính

yêu , người con vĩ đại của nhân dân

ta Người đã đưa nước ta bước vào

một kỷ nguyên phát triển rực rở

chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc .

Người đã nâng cả dân tộc ta lên

ngang tầm cao của thời đại . Tấm

gương của Bác Hồ không phải tâm

gương của một siêu nhân , mà thật sự

là của một con người tiêu biểu nhất .

Bác gần gũi với mọi tâm hồn Việt-

nam . Bác đã quan tâm , chăm sóc ,

nâng đỡ mọi người lao động. Chinh

vi vậy mà lớp lớp những con người

mới Việt -nam đã được vun trồng dễ

làm nên những thắng lợi vĩ đại của

dân tộc ta .

Phải qua đấu tranh cách mạng ,

hoạt động thực tiễn và lao động sáng

tạo , con người mới dần dần trở thành

mới và từng bước được trưởng thành .

Phải đặt việc cải tạo con người cũ ,

xây dựng con người mới ngay trong

quá trình cải tạo xã hội , cải tạo thiên

nhiên . Ở đây , quá trình xây dựng

con người mới không thể tách rời quá

trình tiến hành ba cuộc cách mạng

Trong ba cuộc cách mạng , cách

mạng tư tưởng và văn hóa có nhiệm

vụ trực tiếp xây dựng con người mới .

Vì tư tưởng mới, văn hóa mới có

tác dụng hướng dẫn hành động của

con người. Nhưng cách mạng tư

tưởng và văn hóa lại phải gắn bó

chặt chẽ với cách mạng về quan hệ

sản xuất và cách mạng khoa học

kỹ thuật, vì hai cuộc cách mạng đó

sẽ tạo tiền đề vật chất đẻ xây dựng

con người mới một cách thuận lợi

Ở đây , cần nhấn mạnh vai trò quyết

định của chuyên chính vô sản đối với

vấn đề xây dựng con người mới. Kinh

nghiệm lịch sử cho thấy , khi chuyên

chính vô sản bị suy yếu , khi những

bộ phận hợp thành của chuyên chính

vô sản , như vai trò lãnh đạo của Đảng,

chức năng quản lý của Nhà nước và

quyền làm chủ tập thề của nhân dân

lao động , liên minh công nông v.v

bị vi phạm , thì không những chế độ

xã hội chủ nghĩa có nguy cơ biến

chất mà trong con người còn nảy sinh

nhiều diễn biến phức tạp về tư tưởng

và hành động .

Vì vậy , đề góp phần tăng cường

chuyên chính vô sản , phải kiện toàn

pháp chế xã hội chủ nghĩa , xây dựng

chính sách của Đảng và pháp luật của

Nhà nước , đem phổ biến cho cán bộ

và nhân dân nghiêm chỉnh thi hành .

Nhận thức rõ điều đó , Đảng ta rất

quan tâm đến việc củng cố và tăng

cường chuyên chính vô sản , xây dựng

đường lối , chính sách và pháp luật .

Chúng ta nêu cao vai trò làm chủ tập

thề, coi trình độ giác ngộ về quyền

làm chủ tập thẻ của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động là một

vấn đề thuộc về thực chất của chuyên

chính vô sản .

Trong sự nghiệp xây dựng con

người mới xã hội chủ nghĩa , cần phải

quan tâm đúng mức đến lợi ích của

con người, không ngừng cải thiện

điều kiện sống của họ . Nên nhớ rằng

vật chất quá thiếu thốn có thể làm

cho con người tha hóa được . Mặt

khác, bằng công tác tư tưởng và biện

pháp giáo dục con người một cách

thích hợp , xã hội sẽ rèn luyện có kể

hoạch con người mới về mặt đạo đức

và tinh thần . Cả hai mặt đó phải được

kết hợp hữu cơ , đề cho việc xây dựng

con người mới đạt kết quả tốt .

Cần giáo dục tư tưởng cho con

người mới để họ có ý thức sâu sắc về

các lợi ích xã hội của mình ; làm cho

họ hiểu rằng lợi ích cá nhân và hạnh

phúc của con người trong chủ nghĩa

xã hội không chỉ tùy thuộc vào kết

quả lao động của cá nhân mà còn tùy

thuộc chủ yếu vào việc tăng năng suất

lao động của toàn xã hội , vào sự phát
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triển mạnh mẽ của nền kinh tế quốc

dân.

Do đó , công tác tư tưởng có nhiệm

vụ mở rộng tầm hiểu biết của con

người, từ việc có ý thức về lợi ích

của gia đình mình , của xí nghiệp , hợp

‘ tác xã , công trường , lâm trường , cơ

quan mình ... đến việc hiểu biết đúng

đắn lợi ích của toàn xã hội, trong đó .

có lợi ích của bản thân ; lợi ích cơ

bản và lâu dài của gia đình mình

không mâu thuẫn với lợi ích của toàn

xã hội ; song xét cho cùng , lợi ích cá .

nhân phải phục tùng lợi ích xã hội.

Con người mới Việt-nam , toàn dân

Việt -nam có nhiệm vụ đối với nước

mình là xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

đối ngoài là ủng hộ cuộc đấu tranh

của nhân dân thế giới vì hòa bình ,

độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ

xã hội .

Ngày nay , chính quyền Ri -gan càng

phơi trần bản chất hiểu chiến và xâm

lược của đế quốc Mỹ , làm cho hòa

bình , độc lập , tự do của các dân tộc

bị uy hiếp nghiêm trọng . Nhân dân

Việt - nam , con người mới Việt-nam

cần làm tất cả những gì có thể làm

được, đề cùng với nhân dân Liên -xô ,

nhân dân các nước trong cộng đồng

xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu

chuộng hòa bình trên thế giới kiên

quyết đập tan mọi kế hoạch gây chiến

của chủ nghĩa đế quốc Mỹ , giữ gìn

và củng cố hòa bình trên hành tinh

chúng ta , loại trừ nguy cơ chiến tranh

thế giới mới , bảo vệ loài người khỏi

thảm họa chiến tranh hạt nhân .

Chúng ta tin rằng phong trào cách

mạng thế giới tiếp tục phát triển và

hòa bình , thành quả đấu tranh của

nhân dân thế giới trong hàng chục

năm qua , sẽ được giữ vững !

Các đồng chí thân mến ,

Kỷ niệm lần thứ 40 ngày bản Đề

cương về cách mạng văn hóa Việt-

nam của Đảng ra đời , những người

làm công tác trên mặt trận lý luận .

tư tưởng và văn hóa cần phát huy

tinh thần chủ động , sáng tạo , nằm

vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-

Lê-nin , thấu suốt đường lổ , chính

sách của Đảng , thâm nhập thực tế và

tổng kết kinh nghiệm ... Nghiên cứu

lại Đề cương văn hóa và theo dõi tác

động tích cực của nó trong 40 năm

qua , ta càng thấy rõ tính cách mạng,

tính khoa học và tinh nhất quán của

đường lối văn hóa của Đảng.

Cuộc sống không đứng ngừng một

chỗ . Cần phát triển Đề cương văn hóa

theo hướng đúng trong điều kiện

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước

ta . Đồng thời , cần tích cực đấu tranh

bảo vệ đường lối văn hóa của Đảng ,

phê phán kịp thời những biểu hiện

tiêu cực , hoang mang, xa rời chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , xa rời sự lãnh

đạo của Đảng , xa rời quần chúng .

những biểu hiện của tư tưởng tự do

tư sản trong lý luận , phê bình và

sáng tác .

Cuộc sống và cách mạng đang đòi

hỏi chúng ta siết chặt hàng ngũ, phát

huy những ưu điểm , khắc phục những

lệch lạc , sai làm trong nhận thức ,

phấn đấu trở thành người chiến sĩ

kiên cường trên mặt trận tư tưởng

và văn hóa .

Nhân dịp năm mới sắp đến , chúc

-các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc

và thu được nhiều thành tích to lớn

trong lao động sáng tạo .

Giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa

Mác – Lê-nin bách chiến bách thắng !

Đảng cộng sản Việt -nam quang

vinh muôn năm !

Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại sống

mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Ngày 27 tháng 12 năm 1983.

34



TĂNG CƯỜNG THƯƠNG NGHIỆP XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

VÂN-TÙNG

THỊ trường đang là trận địa nóng

bỏng của phân phối lưu thông .

Thiết lập trật tự mới , xã hội chủ

nghĩa , trên thị trường là một nhiệm

vụ hết sức cấp bách .

Từ giữa năm 1980 lại đây , dưới

ánh sáng nghị quyết 26 và chỉ thị 109

của Bộ chính trị Trung ương Đảng

( khỏa IV ) , nhất là từ khi có nghị

quyết 188 của Hội đồng bộ trưởng về

tăng cường thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa và quản lý thị trường , thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa đã có những

chuyển biến tích cực theo hướng phục

vụ và thúc đẩy sản xuất , tăng cường

việc thu mua nắm nguồn hàng nông

sản vào tay Nhà nước, mở rộng

kinh doanh , phục vụ đời sống nhân

dân . Những hiện tượng tranh mua ,

' tranh bán , đầy giá lên cao giữa các

đơn vị thương nghiệp quốc doanh và

hợp tác xã , giữa các ngành , các địa

phương đang giảm bớt . Việc buông

lỏng kiểm kê , kiềm soát đối với

thương nhân và thị trường không tỏ

chức được khắc phục dần. Việc đăng

ký kinh doanh thương nghiệp và dịch

vụ , thu thuế công thương nghiệp,

chống đầu co buôn lậu , làm hàng giả ,

kinh doanh trái phép , sắp xếp và

quản lý thương nhân trong một số

ngành hàng bước đầu thu được kết

quả.

Song , những tiến bộ nói trên chưa

đủ làm chuyền biến tình hình. Thị

trường vẫn còn rối loạn , giá cả hàng

hóa vẫn tăng nhanh và tự phát vượt

ra ngoài sự kiểm soát của Nhà nước ,

những hiện tượng tiêu cực vẫn tiếp

tục diễn ra , ảnh hưởng không tốt đến

sản xuất và đời sống nhân dân , đến

việc quản lý tài chính tiền tệ , trật tự

an ninh xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu của tình

hình này là chúng ta chưa quán triệt

quan điểm cơ bản của Đảng thể hiện

trong nghị quyết Đại hội V và các

nghị quyết của Trung ương Đảng .

Khuyết điềm của chúng ta trên mặt

trận phân phối lưu thông là không

nhận thức đầy đủ và sâu sắc tính chất

quyết liệt , phức tạp của cuộc đấu

tranh giai cấp nhằm giải quyết vấn

đề “ ai thắng ai , giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ;

do đó đã buông lỏng chuyên chính

vô sản . Việc chỉ đạo cải tạo xã hội
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chủ nghĩa đối với công thương nghiệp

tư doanh không triệt để và thiếu liên

tục . Việc quản lý thị trường bị buông

lỏng . Ở miền Nam do không tiến hành

triệt đề công tác cải tạo tư sản trong

thương nghiệp và không đấu tranh

kiên quyết chống bọn gian thương ,

dầu cơ , cho nên Nhà nước không nắm

chắc được hàng và tiền , dẻ cho bọn

bóc lột lũng đoạn thị trường. Một số

đồng những người buôn bán nhỏ và

những người nông dân làm ăn riêng

lẻ chạy theo khuynh hướng tự phát

tư bản chủ nghĩa . Ở miền Bắc, do

buông lỏng quản lý thị trường , nạn

đầu cơ, buôn lậu , làm ăn phi pháp

phát triển . Tệ tham ô , móc ngoặc , ăn

cắp của công cùng các hiện tượng

tiêu cực khác chưa được ngăn chặn .

Bọn bành trướng bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ tiến

hành bao vây phá hoại kinh tế ta .

đồng thời tiếp sức cho các phần tử tu

sản không chịu cải tạo ở trong nước ta

hoạt động chống phá ta trên các lĩnh

vực hàng hóa , tiền tệ và giá cả.

Những phần tử tư sản cũ và mới trốn

tránh cải tạo đã và đang lợi dụng

những sơ hở , yếu kém về mặt quản

lý của ta đề làm

điều tra các hộ kinh doanh công

thương nghiệp ở quận 1 thành phố

Hồ-Chí-Minh thì số hộ kinh doanh

loại A trong năm 1982 tăng gấp nhiều

lần so với năm 1979. Theo tài liệu

điều tra kinh doanh thương nghiệp đào

năm 1983 ở quận Hoàn kiếm thành

phố Hà -nội, thì nhiều người buồn

bán trong mấy năm gần đây phát

lên rất nhanh ; với những thủ đoạn

buôn bán trái phép , buồn hàng

Nhà nước cấm (vàng , đô la , thuốc

phiện ... ) , buôn hàng giả ( đồng hồ .

kính , bút ... ) , móc ngoặc để lấy hàng

của Nhà nước ... những người này có

thu nhập rất cao , sống xa hoa phê

phon.

giàu . Theo tài liệu

Rõ ràng , chỉ hơn bốn năm , kể từ

năm 1979 đến nay, do việc buông

lỏng chuyên chính vô sản , buông lỏng

cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản

lý thị trường , thành phần kinh tế xã

hội chủ nghĩa , nhất là kinh tế quốc

doanh không những không được mở

rộng mà có mặt bị thu hẹp ; kinh tế

cá thể và kinh tế tư bản tư doanh

phát triển , chèn lấn kinh tế xã hội

chủ nghĩa , thị trường tự do trước

đây đã bị thu hẹp một bước , nay

đang lấn ra chiếm lĩnh một bộ phận

quan trọng bán buôn và bán lẻ . Giai

cấp tư sản phục hồi và phát triển .

Các phần tử tư sản làm ăn phi pháp

tìm mọi cách chui vào các đơn vị

kinh tế xã hội chủ nghĩa , móc nối lại

các quan hệ với nước ngoài , hoạt

động và làm giàu rất nhanh . Một số

tư sản mới ra đời. Theo khuynh hướng

tự phát tư bản chủ nghĩa , một số

thương nhân trở nên giàu có . Tình

hình đó tác động cả đến khu vực

kinh tế Nhà nước . Một số xí nghiệp

quốc doanh , công tư hợp doanh chạy

theo cơ chế thị trường , xa rời cơ chế

kế hoạch hóa và nguyên tắc kinh

doanh xã hội chủ nghĩa .

Sản xuất nói chung tuy có phát

triền nhưng Nhà nước chưa nắm

được tuyệt đại bộ phận hàng hóa ,

chưa làm chủ được thị trường và

giá cả . Nhà nước chưa bảo đảm vững

chắc việc cung cấp hàng tiêu dùng

thiết yếu theo định lượng cho công

@han viên chức . Nhà nước cũng

không đủ hàng hóa đề đòi lấy lương

thực và nông sản khác của nông dân .

Trong khi đó , Nhà nước không thực

hiện đầy đủ chế độ kiềm kê , kiêm

soát đối với thương nghiệp tư nhân :

buông lỏng quản lý xuất nhập khẩu .

buông lỏng quản lý vật tư hàng hóa

Nhà nước ; không tập trung sức truy

quét và thẳng tay trừng trị bọn đầu

cơ , buôn lậu , làm hàng giả , kinh

doanh trái phép , bọn ăn cắp vật

tư hàng hóa của Nhà nước. Giá cả

chưa thật sự làm được chức năng

tham gia tích cực vào việc phân phối
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và phân phối lại thu nhập quốc dân .

Nhiều địa phương chưa có những

biện pháp tích cực nhằm tăng cường

lực lượng hàng hóa của thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa để vươn lên chiếm

lĩnh thị trường . Nhiều nơi còn chạy

theo cơ chế thị trường “ mua theo giá

cao , bán theo giá cao », chứ không

thông qua hợp đồng kinh tế hai chiều

đề thu mua nắm nguồn hàng ; nhiều

nơi chưa kết hợp chặt chẽ việc thu

thuế công thương nghiệp theo pháp

lệnh mới với việc đăng ký kinh doanh ,

buộc tư nhân phải mở tài khoản ở

ngân hàng , tổ chức sắp xếp và cải

tạo tư thương . Lợi dụng sơ hở đó ,

bọn tư sản đầu cơ , buôn bán trái

phép và các phần tử xấu đã tìm cách

phân tán , cất giấu hàng hóa , tạo nên

tình hình khan hiếm hàng hóa trên

thị trường đề nâng giá , dẹp bớt sạp ,

đóng cửa hiệu , giảm bớt hoặc tạm

nghỉ kinh doanh , hạ thấp mức doanh

thu , gây áp lực với Nhà nước , tung

tin thất thiệt , kích động dư luận xã

hội nhằm chống lại sự quản lý của

Nhà nước.

Rõ ràng , trên lĩnh vực phân phối ,

lưu thông cuộc đấu tranh giữa hai con

đường diễn ra gay gắt , quyết liệt .

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường

lại xen kẽ với những hoạt động phá

hoại của kẻ thù, do đó nó còn mang

tính chất cuộc đấu tranh địch – ta .

Vì vậy , chúng ta không thể . mơ hồ ,

mất cảnh giác . Chúng ta không bao

giờ quên lời dạy sau đây của V..Lê-

nin : “ Cuộc đấu tranh giai cấp chưa

chấm dứt dưới thời chuyên chính vô

sản , nó chỉ diễn biến ra dưới những

hình thức khác mà thôi » .. ; “ Giai

cấp của bọn bóc lột , tức là giai cấp

của bọn địa chủ và tư bản , đã không

biến mất và không thể nào biến mất

ngay lập tức dưới thời chuyên chính

vô sản . Bọn bóc lột đã bị đánh bại

nhưng chưa bị tiêu diệt. Chúng vẫn

còn có một cơ sở quốc tế , tức là bọn

tư bản quốc tế , mà chúng là một chi

nhánh . Chúng vẫn còn có một phần

tư liệu sản xuất , vẫn còn có tiền , vẫn

còn có những mối liên hệ xã hội rất

rộng rãi » ( 1 ) .

Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng

đã chỉ rõ : “ Phân phối lưu thông phải

tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh

giữa hai con đường , mở rộng trận

địa của chủ nghĩa xã hội , đẩy lùi trận

địa tự phát tư bản chủ nghĩa , điều

tiết bằng được thu nhập của các tầng

lớp dân cư cho công bằng , hợp lý .

Phải kết hợp chặt chẽ cả ba loại

biện pháp : kinh tế , hành chính và

giáo dục , trong đó biện pháp kinh tế

là gốc » .

Tăng cường thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa và quản lý thị trường

đây vừa là khâu trung tâm của lĩnh

vực phân phối lưu thông , vừa là mũi

nhọn trong cuộc đấu tranh giải quyết

vấn đề “ ai thắng ai » trên mặt trận

kinh tế .

Đề tăng cường thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa , quản lý tốt thị trường ,

cần đặt toàn bộ thị trường xã hội

dưới sự kiềm kè , kiểm soát của Nhà

nước , theo luật pháp thống nhất của

Nhà nước . Nhân tố quyết định nhất

dễ quản lý thị trường là : một mặt ,

dây mạnh sản xuất phát triển theo

quy hoạch và kế hoạch Nhà nước ;

mặt khác , không ngừng mở rộng và

củng cố trận địa của kinh tế quốc

doanh , bảo đảm cho Nhà nước năm

chắc được hàng và tiền ; kết hợp chặt

chế cải tạo công thương nghiệp từ

doanh với cải tạo nông nghiệp . Áp

dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế

và hành chính , tư tưởng và tổ chức ,

trong đó nắm vững biện pháp kinh tế

là cơ bản . Biện pháp kinh tế quan

( 1 ) V.1 . Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ,

Mát - xcơ - va , tập 39 , tr . 318–319 .
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trọng nhất là thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa nắm chắc nguồn hàng lận

gốc , mở rộng kinh doanh xã hội chủ

nghĩa , chiếm lĩnh thị trường. Đi đôi

với biện pháp kinh tế , cần nắm vững

biện pháp tư tưởng và tổ chức

nhằm đóng viên cho dược lực lượng

quần chúng và tổ chức tốt sự hiệp đồng

giữa các ngành , các cấp trong công

tác quản lý thị trường ; dòng thời hết

sức tăng cường quản lý hành chính ,

kiên quyết trấn áp và nghiêm trị bọn

đầu cơ , buôn lậu ... làm cho luật pháp

Nhà nước được thi hành nghiêm

chỉnh .

Dựa trên những phương châm và

nguyên tắc nói trên , căn có những

chính sách và biện pháp cụ thể nhằm

sắp xếp lại trật tự trên thị trường có

tổ chức, củng cố và lăng cường thị

trường có tồ chức

1 Điều chỉnh hợp lý sự phân công

kinh doanh thương nghiệp giữa các

ngành . Đề hợp lý hóa tổ chức thương

nghiệp , tiết kiệm chi phí lưu thông và

bảo đảm phân phối vật tư , hàng hóa

một cách có kế hoạch , cần tập trung

nhiệm vụ tổ chức và quản lý lưu

thông hàng hóa vào các bộ có chức

năng lưu thông , tập trung nhiệm vụ

tổ chức và quản lý sản xuất vào các

bộ có chức năng sản xuất, không áp

dụng nguyên tắc “ khép kín từ khâu

sản xuất đến khâu lưu thông. Xuất

phát từ hiệu quả kinh tế đề phân

phối mặt hàng và địa bàn kinh

doanh , giảm đến mức thấp nhất số

đầu mối giao dịch mua bán với cơ sở

sản xuất, hết sức tránh tình trạng

nhiều tổ chức của Nhà nước cùng

mua bán một mặt hàng ở một cơ sở

sản xuất ; tận dụng khả năng sử dụng

phương thức làm đại lý cho nhau

trong việc mua bán .

2
---

Điều chỉnh hợp lý sự phân cấp

quản lý thương nghiệp theo hướng

xóa bỏ tình trạng cắt khúc lưu thông

hàng hóa theo cấp hành chính khiến

cho sự vận động của hàng hóa phải

qua nhiều khâu trung gian không cần

thiết, làm cho hàng hóa đi thẳng

từr nơi sản xuất đến nơi tiêu

thực Xóa bỏ tình trạng chia cắt thị

trường ra từng mảnh , gây ách tắc

lưu thông và làm hỗn loạn giá cả ,

bảo đảm tính thống nhất của thị

trường cả nước. Hợp lý hóa hệ thống

tổ chức kinh doanh thương nghiệp ,

không nhất thiết mỗi cấp quản lý

hành chính đều phải có tổ chức kinh

doanh thương nghiệp của riêng minh,

dẫnđến bộ máy cồng kềnh , giảm đạp

lên nhau . Nội dung quan trọng nhất

của sự phân cấp quản lý thương

nghiệp là ở chỗ mỗi cấp quản lý

hành chính đều có quyền chi phối

quỹ hàng hóa mà kế hoạch Nhà nước

dành cho địa phương mình đề hoàn

thành nhiệm vụ được giao .

Trên cơ sở hệ thống tổ chức kinh

doanh đã được cải tiến , tiếp tục

hoàn thiện cơ cấu tổ chức các công

tỷ trung ương , tăng cường xây dựng

thương nghiệp cấp huyện và củng cố

hợp tác xã mua bán xã .

3– Đày mạnh kinh doanh xã hội chủ

nghĩa . Nam vững quan điểm cơ bản

của Đảng là không ngừng tăng cường

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa , đưa

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tiến

lên chiếm lĩnh trận địa bán buôn ,

nâng cao tỷ trọng bán lẻ của thị

trường có tổ chức, bảo đảm chí

phối được thị trường về các loại

hàng thiết yếu đối với đời sống

kinh tế xã hội và về các loại dịch

vụ chủ yếu , trước tiên nhằm vào

những ngành hàng và những địa

bàn quan trọng , làm cho cơ chế thị

trường có tổ chức lừng bước vững

chắc, thay thế cơ chế thị trường tự

do . Không chạy theo khuynh hướng

kinh doanh vì lợi nhuận đơn thuần ,

không chạy theo cơ chế thị trường

tự do , buông trôi việc chỉ đạo giá, hạ

thấp vai trò lãnh đạo của thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa đối với thị

truong.
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Theo quan điểm trên , điều then

chốt là nắm chắc các nguồn hàng ,

không ngừng tăng cường lực lượng

vật chất cho thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa .

Năm đại bộ phận nguồn hàng công

nghiệp tiêu dùng là một yêu cầu bức

thiết của Nhà nước ta hiện nay , vì

có năm được hàng công nghiệp , Nhà

nước mới nắm chắc được nguồn hàng

nông sản thực phẩm . Nghị quyết Hội

nghị thứ tư của Ban chấp hành Trung

ương Đảng (khóa V ) ghi rõ : “ Nhà

nước phải ném được tuyệt đại bộ

phân sản phẩm công nghiệp do

các khu vực sản xuất tập thể và

tư nhân làm ra . Nhà nước phải

từng bước nắm độc quyền về lương

thục và những nông sản hàng hóa có

giá trị cao » . Vì vậy , cần thực hiện

nghiêm chỉnh nghị quyết Hội nghị

thứ ba của Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa V ) về nám hàng :

« Các xí nghiệp quốc doanh phải

giao toàn bộ sản phẩm thuộc kế

hoạch Nhà nước cho thương nghiệp

quốc doanh và hệ thống vật tư của

Nhà nước, không được giữ lại sản

phẩm để tự tiêu thụ hoặc đề thưởng

bằng hiện vật . Đối với tiêu công

nghiệp và thủ công nghiệp , các cơ

quan gia công phải thu hồi sản phẩm

đầy đủ , đúng quy cách và phải thu

mua cho được đại bộ phận sản phẩm

do các cơ sở sản xuất tiêu công

nghiệp và thủ công nghiệp làm ra .

Xử lý nghiêm khắc các cơ sở làm ăn

gian dối , làm hàng giả hoặc bớt xén

nguyên liệu của Nhà nước .

Ngành thương nghiệp cần đặc biệt

coi trọng việc khai thác tiềm năng to

lớn của tiểu công nghiệp và thủ công

nghiệp vì tiêu công nghiệp và thủ

công nghiệp cung cấp một nguồn hàng

quan trọng cho quỹ hàng hóa của

thương nghiệp . Do đó , cần cải

tiến chế độ gia công đặt hàng , áp

dụng chế độ bán nguyên liệu mua

thành phẩm . Để khắc phục những

thiếu sót trong công tác thu mua

nắm nguồn hàng tiêu công nghiệp và

thủ công nghiệp , cần chuyển một số

mặt hàng từ chế độ gia công đặt hàng

sang chế độ kế hoạch hóa trực tiếp

hoặc chế độ bán nguyên liệu , thu

mua thành phẩm theo đúng quy định

số 123 /CP ngày 9-5-1983 của Hội đồng

bộ trưởng .

Về nằm nguồn hàng nông nghiệp .

Nghị quyết nói trên có ghi rõ : “ Thống

nhất áp dụng trong cả nước chính

sách huy động lương thực theo nghĩa

vụ , bao gồm thuế nông nghiệp và

thu mua theo nghĩa vụ bằng hợp

đồng hai chiều ... ; kiên quyết loại trừ

từ thường ra khỏi thị trường lương

thực, nghiêm khắc trừng trị bọn đầu

cơ lương thực tận gốc , tránh gây ra

tình trạng “ cấm chợ ngăn sông .

Việc thu mua làm sản , hải sản và

các nông sản khác cũng thông qua

hình thức hợp đồng kinh tế theo giá

chỉ đạo ổn định » .

Theo tinh thần nghị quyết nói

trên , thực hiện hợp đồng kinh tế hai

chiều là biện pháp chủ yếu của thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa để thu mua

sản phẩm của người sản xuất tập thể

và cá thể, là hình thức vận dụng có

hiệu quả các đòn bẩy kinh tế để phục

vụ sản xuất, đề Nhà nước nắm chắc

nguồn hàng , có lợi cho người sản

xuất , là biện pháp có hiệu lực để đầu

tranh bình ổn thị trường và giá cả ,

loại trừ từ thương , củng cố liên

minh công nông và thúc đẩy công

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối

với nông nghiệp và công thương

nghiệp tư doanh . Vì vậy , cần tăng

quỹ hàng hóa đề trao đòi với nông

dân thông qua hợp đồng kinh tế hai

chiều về mua bán theo giá chỉ đạo

của Nhà nước , thực hiện nguyên tắc :

ưu tiên dành hàng công nghiệp tiêu

dùng cho nông dân , uu tiên dành

nông sản – thực phẩm cho thành phố

và khu công nghiệp ; không nên áp

dụng hình thức hàng đổi hàng hay
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bán hàng công nghiệp cho nông dân

theo giá cao rồi mua nông sản theo

giá cao . Ngoài việc thu mua nông

sản , thực phẩm theo hợp đồng hai

chiều , Nhà nước còn vận dụng chính

sách giả khuyến khích dễ mua thêm

nông sản , thực phẩm .

Việc phân phối hàng hóa bán lẻ

cần các tổ chức theo hướng : về

những mặt hàng

… ng cấp theo tiêu

chuẩn định lượng , hết sức
ố gắng

cung cấp đủ , nhất là đối với thành

phố và khu công nghiệp tập trung ;

bảo đảm cho cán bộ , công nhân , viên

chức , các lực lượng vũ trang và nhân

dân lao động mua được những nhu

yếu phẩm tối thiểu theo giá chỉ đạo

bán lẻ của Nhà nước . Thương nghiệp

quốc doanh cần làm tốt nhiệm vụ

cung cấp hàng hóa, xem đó là biện

pháp thiết thực nhằm nhanh chóng

ổn định đời sống của công nhân , viên

chức Nhà nước và các lực lượng vũ

trang Mặt khác, cần phấn đấu đề

ngày càng có nhiều hàng hóa bán lẻ

bình thường tại các cửa hàng , đồng

thời mở rộng kinh doanh ăn uống

công cộng và dịch vụ , phục vụ tốt

nhu cầu của nhân dân , khắc phục

khuynh hướng chạy theo kinh doanh

những mặt hàng giá cao .

Trong điều kiện nền kinh tế còn

nhiều thành phần , sản xuất nhỏ , phân

tán đang còn phổ biến , sự tồn tại của

thị trường tự do trên một số lĩnh

vực nhất định là không tránh khỏi

và cần thiết. Tuy nhiên , bản thân

thương nghiệp quốc doanh và thương

nghiệp hợp tác xã không được tự cho

phép mình biến thành một lực lượng

của thị trường tự do, kinh doanh

theo cơ chế thị trường tự do , mua

thì không trực tiếp với người sản

xuất, bản thì bán cho bất cứ ai và ở

đâu miễn là thu được chênh lệch giá ,

chỉ muốn kinh doanh những mặt

hàng giá cao , những mặt hàng có lãi

nhiều , tranh chấp hàng hóa của nhau ,

mua đi bán lại nhiều lần một mặt

hàng , làm cho giá bán lẻ đến người

tiêu dùng tăng lên không hợp lý và

doanh số bán lẻ cũng tăng lên một

cách giả tạo .

Chúng ta xóa bỏ lối quản lý hành

chính bao cấp , chuyển sang quản lý

kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; nhưng

cần khẳng định bản chất của quản lý

kinh doanh xã hội chủ nghĩa là kinh

doanh theo kế hoạch chứ không phải

kinh doanh theo cơ chế thị trường,

… , kinh doanh nhằm mục đích phục

vụ sản xuất và đời sống nhân dân .

Việc sử dụng thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa như một công cụ đơn thuần

kiếm lãi và do đó hướng nó hoạt

động hoàn toàn theo cơ chế thị trường

tự do , là một khuynh hướng sai lầm .

Đề tăng cường thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa , chúng ta phải tạo mọi

điều kiện thuận lợi cho nó phát triển ,

bảo đảm cho thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa làm được sứ mệnh lịch sử

là người lính xung kích trên mặt trận

phân phối lưu thông , giành lại ưu thế

trên thị trường , đem lại thắng lợi cho

chủ nghĩa xã hội . Mặt khác , chúng ta

đấu tranh kiên quyết chống mọi hành

động tiêu cực, trì trệ và cách làm ăn

không đúng quan điểm kinh doanh

xã hội chủ nghĩa .

Tiến hành sắp xếp lại trật tự trên

thị trường có tổ chức và đấu tranh

có hiệu quả chống tiêu cực trong

các tổ chức kinh tế của Nhà nước và

tập thể – đó là những điều kiện cơ

bản để tiến hành sắp xếp, quản lý và

chỉ đạo thị trường tự do.

Không ngừng tăng cường lực

lượng về mọi mặt của thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa , bảo đảm cho thương

nghiệp quốc doanh làm chủ được thị

trường xã hội là nhân tố quyết định

đề quản lý thị trường tự do, thúc

dầy công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa .
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Trên cơ sở nắm vững các nguồn

hàng nông sản , thực phẩm và nắm

trọn vẹn số hàng tiêu dùng do các xí

nghiệp quốc doanh và công tư hợp

doanh sản xuất , thu hồi toàn bộ số

sản phẩm gia công do tiêu công nghiệp

và thủ công nghiệp sản xuất… thương

nghiệp quốc doanh vươn lên chiếm

lĩnh trận địa bán buôn , nâng cao tỷ

trọng của mình trong bán lẻ .

Đó là vấn đề có ý nghĩa quyết định

bảo đảm cho thương nghiệp Nhà nước

nắm chắc hàng , tiền , làm chủ Thị

trường và giá cả , bảo đảm thay thế

và làm tốt hơn thương nghiệp tư

nhân , đồng thời tạo ra thế mạnh đè

đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với công thương

nghiệp tư doanh , cải tạo và quản lý

thị trường tự do , nhất là cải tạo và

sắp xếp lại tiểu thương .

Ở miền Nam , từ nay đến hết năm

1985 , đẩy mạnh việc cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư

doanh ; trên cơ sở phát triển nhanh

và mạnh lực lượng thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa , xóa bỏ ngay tư sản

thương nghiệp. Tổ chức , sắp xếp , cải

tạo tiểu thương dưới nhiều hình thức

đề đưa hoạt động lưu thông hàng

hóa vào tổ chức và kế hoạch theo

quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, trước

hết trong các ngành kinh doanh các

mặt hàng thiết yếu : lương thực, thịt ,

rau , cá , nước chấm , đường , chất

đốt v.v.

Ở miền Bắc , củng cố và tăng cường

lực lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

đồng thời tích cực tiến hành cải tạo

xã hội chủ nghĩa đối với tư sản , tiều

chủ , tiêu thương mới phát triền trong

những năm gần đây .

Trong những ngành hàng mà Nhà

nước cần nắm hay nắm tuyệt đại bộ

phận , đi đôi với phát triển thương

nghiệp quốc doanh và thương nghiệp

hợp tác xã , phải loại trừ ngay từ sản

thương nghiệp . Tiến hành cải tạo tiểu

thương dưới những hình thức thích

hợp với từng ngành hàng . Đối với

tiêu thương trong các ngành hàng

không quan trọng , thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa sử dụng một số làm

đại lý thu mua và bán lẻ , ngoài ra

còn cho phép một số hoạt động dưới

sự kiểm soát và quản lý của Nhà

nước , lựa chọn số người tốt đưa vào

làm trong mạng lưới kinh doanh

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ,

chuyền bộ phận không cần thiết trong

lưu thông sang sản xuất và dịch vụ .

Đối với kinh doanh xuất nhập

khẩu , thực hiện nghiêm ngặt nguyên

tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương,

trung ương thống nhất quản lý ngoại

thương , thống nhất ngoại tệ và thống

nhất quản lý vận tải xuất nhập khẩu :

tập trung những mặt hàng xuất nhập

khẩu chủ yếu vào Nhà nước trung

ương ; động viên mọi khả năng của

địa phương , cơ sở và gia đình tham

gia làm hàng xuất khẩu .

Kinh nghiệm thực tế đã chỉ rõ ,

muốn cải tạo và quản lý thị trường ,

bảo đảm cho thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa làm chủ thị trường , cần

tiến hành tốt công cuộc cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với công thương nghiệp

tư doanh , kết hợp việc cải tạo này

với cải tạo xã hội chủ nghĩa trong

nông nghiệp . Trong khi tiến hành

công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ,

phải kết hợp được việc cải tạo giai cấp

tư sản với việc cải tạo những người

sản xuất nhỏ. Muốn cải tạo tốt những

người sản xuất nhỏ , không phải chỉ

có tổ chức họ vào các hình thức kinh

tế tập thẻ , mà còn phải kết hợp tốt

các biện pháp kinh tế , giáo dục và

hành chính , quản lý , giáo dục họ đi

theo con đường xã hội chủ nghĩa ,

thực hiện nghiêm chỉnh việc kiềm kê ,

kiểm soát của Nhà nước chuyên

chính vô sản đối với các hoạt động

kinh doanh của họ , bắt buộc họ phải

kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà

nước. Vì vậy , Nhà nước cần có kể
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hoạch toàn diện và có chủ trương

thích hợp để cải tạo thương nghiệp

tư nhân , triệt để xóa bỏ tư sản

thương nghiệp , thực hiện việc Nhà

nước kiềm kẻ kiềm soát thường xuyên

đối với những hoạt động kinh doanh

trên thị trường theo nguyên tắc : kinh

doanh phải được cấp dăng ký , phải

mỏ tài khoản thanh toán qua ngân

hàng và nộp thuế đầy đủ theo chính

sách , chịu sự kiểm tra của Nhà nước

về kế toán , nguồn hàng , doanh số ,

vốn , giá cả , phải đăng ký giá , niêm

yết giá và bản đúng giá niêm yết .

Tiến hành nhanh gọn việc đăng ký

kinh doanh công thương nghiệp , đồng

thời thi hành nghiêm chỉnh pháp lệnh

thuế công thương nghiệp của Nhà

nước . Đây là một biện pháp tích cực

giúp cho Nhà nước thực hiện được

việc kiềm kê , kiểm soát toàn bộ kinh

doanh công thương nghiệp . Những

sửa đổi trong chính sách thuế công

thương nghiệp lần này là nhằm chủ

yếu điều chỉnh sự đóng góp của các

cơ sở kinh doanh công thương nghiệp

cho công bằng hợp lý hơn và điều

tiết một cách thích đáng thu nhập

của những cơ sở kinh doanh có thu

nhập không hợp lý và rất cao , thu về

cho xã hội phần thu nhập phi pháp của

những kẻ lợi dụng khó khăn chung

của đất nước đề làm giàu , sống xa

hoa, phè phỡn .

Có tiến hành tốt công tác đăng ký

kinh doanh công thương nghiệp , thi

hành nghiêm chỉnh pháp lệnh thuế

công thương nghiệp và pháp lệnh

trừng trị các tội dầu cơ , buôn lậu ,

làm hàng giả , kinh doanh trái phép ,

kết hợp việc thi hành pháp lệnh thuế

công thương nghiệp với việc phát

triển mạnh mẽ mạng lưới thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa nhằm vươn

lên chiếm lĩnh thị trường, Nhà nước

mới có điều kiện sắp xếp và cải tạo

thương nhân theo hướng sử dụng .

hạn chế và cải tạo họ một cách có

kết quả .

Lãnh đạo tốt cuộc...

(Tiếp theo trang 7)

những vấn đề quan trọng thuộc thẩm

quyền của Hội đồng nhân đàn .

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng

nhân dân và Ủy ban nhân dân và sự

hướng dẫn của chính quyền cấp trên ,

các cấp ủy Đảng cần thường xuyên

kiềm điềm , rút kinh nghiệm về công

tác lãnh đạo chính quyền , đề ra

những quy định chặt chẽ , thích hợp

trong mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng

với Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân cùng cấp .

Các Luật mới về tổ chức Hội đồng

nhân dân và Ủy ban nhân dân , về

bầu cử Hội đồng nhân dân đã thể

chế hóa nghị quyết của Đại hội thứ V

của Đảng về sự lãnh đạo của Đảng

dối với chính quyền địa phương và

cơ sở , và cụ thể hóa Hiến pháp nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt -nam.

Trong toàn bộ sự lãnh đạo của cấp

ủy Đảng đối với chính quyền thì khẩu

lãnh đạo tốt việc bầu cử Hội đồng

nhân dân có ý nghĩa quan trọng cả

về chính trị, tư tưởng và tổ chức .

Với ý nghĩa đó , các cấp ủy Đảng

cần làm tốt việc lãnh đạo bầu cử

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

dân huyện , xã và các cấp tương

dương , kiên quyết khắc phục mọi

biểu hiện hình thức, thiếu dân chủ

trong bầu cử mà một số địa phương

và cơ sở thường mắc phải, tạo ra sự

chuyển biển thật sự có ý nghĩa trong

việc tăng cường hiệu lực hoạt động

của các cơ quan dân cử , phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân

lao động.
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Đề góp phần xây dựng chiến lược

khoáng sản của nước ta

TẠ-HOÀNG-TINH – TRẦN-ĐỨC-GIANG

ĐẤT nước ta “ rừng vàng, biên bạc» .

Đó là câu tổng kết và đánh giá

khái quát nhất về tài nguyên thiên

nhiên của nước ta . Câu nói thật đây

tinh hiện thực và cũng là niềm mơ ước

cao đẹp của nhân dân ta .

Trữ lượng khoáng sản đã được

thăm dò đánh giá là một trong những

nguồn tư liệu quan trọng nhất của

lực lượng sản xuất xã hội. Những

nguồn tư liệu này không phải là

không bao giờ cạn và một khi đã cạn

kiệt thì không thể tái tạo được . Đó

là một đặc thù của tài nguyên khoảng

sân.

Sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên

khoáng sản đang là một mối đe dọa

đối với nhiều quốc gia , đối với nhân

loại.

Vì vậy , việc đánh giá định lượng

cán cân tài nguyên phải được dựa

trên hai cơ sở :

1. Đánh giá đúng tiềm năng tài

nguyên của đất nước (trữ lượng tự

nhiên , trữ lượng kỹ thuật , trữ lượng

kinh tế – kỹ thuật) .

2. Có được chiến lược đúng đắn về

thăm dò , khai thác , chế biến , sử dụng ,

phát triển và bảo vệ các nguồn tiềm

năng tài nguyên .

Mục tiêu cơ bản của hai vấn đề này

đối với chúng ta là : quản lý và huy

động một cách tiết kiệm , hợp lý và

tổng hợp tài nguyên nhằm xây dựng

và phát triển nền kinh tế - xã hội

và cải thiện đời sống của nhân dân ,

theo con đường từ sản xuất nhỏ lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

Đảng và Nhà nước ta đã sớm quan

tâm đến công tác điều tra cơ bản tài

nguyên khoáng sản của đất nước . Từ

sau ngày đánh thắng giặc Pháp (1954)

cũng như từ sau ngày miền Nam được

hoàn toàn giải phóng (1975 ) đến nay ,

công tác điều tra nghiên cứu thăm dò

địa chất và khai thác mỏ đã được

tiến hành có hệ thống , quy mô ngày

càng lớn , công nghệ ngày càng tiến

bộ, và trên một số lĩnh vực đã thu

được những thành tựu dáng hề .

Tất cả những kết quả của công tác

điều tra cơ bản địa chất đã đóng góp

tích cực vào việc làm sáng tỏ cấu

trúc địa chất, lịch sử phát triển địa
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chất , quy luật sinh thành , phân bố và

triển vọng khoáng sản của đất nước

nói chung và trên từng vùng lãnh thổ

nói riêng , làm căn cứ khoa học đề

huy động các nguồn khoáng sản phục

vụ các mục tiêu kinh tế khác như

nông nghiệp, công nghiệp , giao thông

vận tải , thủy lợi , xây dựng , quốc

phòng và vào các mục đích khác ngoài

việc khai thác nguồn tài nguyên

khoáng sản , đồng thời định hướng

cho việc tiếp tục tìm kiếm thăm dò

và khai thác , sử dụng các khoáng

sån.

Việt -nam có một vị trí rất độc đáo ,

là nơi kề tiếp giữa múi đại dương và

lục địa , là nơi giao nhau của hai

vành đai kiến tạo sinh khoáng Thái

bình dương và Địa -trung -hải. Dưới

ảnh hưởng hoạt động kiến tạo của hai

vành đai này , cơ chế hoạt động khối

tảng đã diễn ra nhiều lần đồng thời

các đá khác nhau như trầm tích , mác

ma, biến chất và các mỏ khoáng sản

có liên quan với chúng được hình

thành . Việt -nam lại là một nước nhiệt

đới gió mùa . Nhiều dạng vận động

của vật chất trong những điều kiện

tự nhiên ấy đã biến đổi và phát triển

qua các niên đại địa chất – từ lúc

khởi thủy của trái đất cho tới ngày

nay đã tạo nên cho lãnh thổ này

những kho báu hết sức phong phú ,

đa dạng và phức tạp .

Từ lâu , con người nghiên cứu địa

chất lòng đất chỉnhằm khai thác lòng

đất theo một chiều hướng là để phục

vụ cho lợi ích trước mắt của con

người. Đó là một xu hướng không

tiên tiến , chỉ làm cạn kiệt lòng đất

và làm phung phí sự giàu có có

giới hạn của lòng đất mà thôi .

Ngày nay , những yêu cầu cơ bản

của nghiên cứu địa chất lòng đất

là phải xuất phát từ quan điểm sử

dụng tiết kiệm , hợp lý , tổng hợp và

bảo vệ lòng đất. Có nghĩa là phải

nghiên cứu địa chất lòng đất một

cách đầy đủ , bảo đảm những căn cứ

khoa học dễ xác định dúng đắn

phương hướng mục tiêu và phương

pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản

và lòng đất một cách có hiệu quả kinh

tế cao nhất . Mặt khác, phải ngăn ngừa

các hiện tượng gây nhiễm bàn lòng

đất , phá hoại môi trường thiên nhiên

và các khu vực bảo tồn có giá trị

khoa học , văn hóa lịch sử đặc biệt ;

không gây nguy hại đến tính mạng,

sức khỏe của nhân dân hiện nay và

mai sau.

Theo kết quả của các công tác điều

tra cơ bản về địa chất , tuy chưa thật

đầy đủ và chính xác , cho tới nay ở

nước ta đã đăng ký được gần 2000 mỏ

và điểm quặng của 90 loại khoáng

sản , được đánh giá ở nhiều mức độ

khác nhau . Trong số đó hơn 50 loại

khoáng sản và gần 300 mỏ và vùng

quặng được tìm kiếm , thăm dò. Hơn

30 loại khoảng sản và trên 100 mỏ đã

được huy động vào khai thác hoặc

thiết kế khai thác .

Việc nghiên cứu thăm dò và khai

thác khoáng sản đã tạo nguồn nguyên

liệu tại chỗ phục vụ trực tiếp cho

phát triển nông nghiệp, công nghiệp

nặng , công nghiệp hàng tiêu dùng và

công nghiệp địa phương … như : than ,

sắt , cao lanh , vật liệu xây dựng...

Mặt khác cũng đã tạo thêm nguồn

hàng xuất khẩu như : thiếc , a pa tít ,

erô mit v.v.

Việt -nam có gần đủ các loại khoáng

sản . Các khoáng sản năng lượng như :

than đá , than nâu , than bùn , dầu mỏ,

khí thiên nhiên , quặng phóng xạ : các

loại khoáng sản kim loại như : đất

hiếm , thiếc , bộ xít , sắt , crò mit ; và các

loại khoáng sản không kim loại như :

a pa tít , cao lanh ,đá vôi - đây là những

loại khoáng sản có trữ lượng lớn .

Các loại nguyên liệu khoảng dùng đề

sản xuất vật liệu xây dựng như : sứ ,

gốm , thủy tinh khá dồi dào. Nước

dưới đất , nước khoáng và nước nóng

có một trữ lượng đáng chú ý . Triển

vọng về vàng , về các đá ngọc , đá quý

và các đá ốp lát rất đáng quan tâm

xem xét . Một số khoảng sản khác như :
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than mỡ, thạch cao , muối mỏ … trữ

lượng còn hạn chế .

Khoáng sản Việt-nam phong phú

về chủng loại , đa dạng về loại hình ,

phức tạp về cấu trúc và sử dụng ,

nhưng còn có một số giới hạn về tiềm

năng .

Bên cạnh các mỏ khoáng sản quy

mô lớn , gần 40 % các mỏ của ta có

quy mô trung bình hoặc nhỏ ; nhiều

mỏ nằm trong các điều kiện địa chất

không thuận lợi , chất lượng quặng

thuộc loại trung bình thấp , khai

thác phức tạp , giao thông chưa phát

triển , chế biến sử dụng khó khăn ,

ngoài nguyên tố chính còn có những

nguyên tố khác đi kèm và tạp chất

có hại .

Đó là những mặt hạn chế của tài

nguyễn khoáng sản phải thấy trước

Có nhận thức đầy đủ như vậy , chúng

ta mới có quan niệm đúng đắn về

« rừng vàng , biển bạc » của đất nước .

Nhiều nhà nghiên cứu khoa học

địa chất , khoa học tự nhiên cũng

như kinh tế và xã hội thường mang

trong lòng một nỗi lo âu , dùng hơn

là một nỗi băn khoăn đến dằn vặt :

các số liệu điều tra cơ bản của ta

đã có đủ chưa , mức chính xác và độ

tin cậy đến đâu , quan điểm đánh

giá hiện trạng , các phương pháp dự

báo và dự đoán như thế nào ? Đó là

những suy nghĩ băn khoăn đúng đắn .

Song nhìn chung những số liệu

điều tra cơ bản của bất kỳ một lĩnh

vực khoa học nào , nhất là khoa học

địa chất đều đạt được mức chính xác

và độ tin cậy trong những điều kiện

lịch sử nhất định . Một mặt số liệu

điều tra cơ bản tương ứng với giá

trị đầu tư Mặt khác , nó luôn luôn

biến động theo những biến động

của các phát kiến địa chất , của

những tiến bộ kỹ thuật được ứng

dụng , của những nhu cầu mới phát

sinh ngày càng cấp thiết và tăng cao

của việc phát triển nền kinh tế quốc

dân mà nó cần phải đáp ứng. Xu thế

chính của vấn đề này là luôn luôn

tạo nên một sự mất cân bằng . Đề

hiểu rõ được thế « cân bằng động »

đó , cần phải xác định rằng việc

đánh giá hiện trạng và dự báo chỉ

bảo đảm được sự tuyệt đối có tính

thời đoạn trong cái tương đối của

cả quá trình . Mỗi hiện trạng địa chất

trong bản thân nó vừa mang tính cụ

thể vừa mang tính dự báo . Cái hiện

trạng của ngày hôm nay là kết quả

của dự báo ngày hôm qua và là tiên

để cho dự báo của ngày mai. Khi

đánh giá đúng hiện trạng cũng mới

chỉ là sự tiệm cận với thực tiễn

dương thời và khi dự báo tốt cùng

chỉ là sự tiệm cận với thực tiễn của

tương lai. Nhưng chỉ có trên các điểm

tựa đó mới có thể lập nên những

quy hoạch tổng thề và kế hoạch

hóa các ngành kinh tế quốc dân một

cách có cơ sở khoa học .

Để nâng cao tính khoa học và tính

hiện thực của vấn đề kế hoạch hóa

các công tác điều tra thăm dò địa

chất và khoáng sản , một vấn đề căn

thiết phải giải quyết , đó là phân loại

khoảng sản . Ở đây việc phân loại

khoáng sản dựa vào những đặc điểm

tình hình kinh tế – khoáng sản và

chính sách sử dụng nhằm bảo đảm

cho việc dầu tư của Nhà nước đạt

hiệu quả cao . Vì vậy , cần thiết phải

xem xét những vấn đề chủ yếu như

sau :

- Các mỏ có thể xếp vào nhóm có

trữ lượng lớn và trung bình , còn căn

phân ra loại có chất lượng cao và

loại có chất lượng thấp hoặc trung

bình .

Các khoáng sản có trữ lượng lớn

hoặc trung bình nhưng chất lượng

khá tốt , có : than đá , thiếc , crô mít,

ti tan , đá vôi , xi măng , cát thủy tinh ...

Đối với nhóm những mỏ này không

cần dầu tư nhiều vào công tác tìn

kiếm mở rộng . Nên đầu tư vào công

tác thăm dò khai thác theo kế hoạch

sử dụng nội địa và xuất khẩu có mức
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độ . Các khoáng sản có trữ lượng

lớn hoặc trung bình , nhưng chất

lượng trung bình hoặc thấp như :

a pa tit , bô xít , đất hiếm , đá vôi hóa

chất... cần đầu tư nghiên cứu công

nghệ học : tuyển chọn , chế biến , và

các hướng sử dụng mới, nhằm sử

dung nội địa và nâng cao giá trị

thương phẩm xuất khẩu . Than nâu

ở đồng bằng sông Hồng tuy có trữ

lượng lớn nhưng điều kiện khai thác

khó khăn , điều kiện kinh tế nước ta

hiện nay và hết thế kỷ này chưa cho

phép sử dụng được .

Nhóm mỏ có trữ lượng không

nhỏ đã được đánh giá cần thăm dò

thêm một mức độ hợp lý . Đối với

nhóm này , cần đầu tư mạnh vào

công tác nghiên cứu công nghệ học

đề giải quyết vấn đề kỹ thuật chế

biến sử dụng . Khai thác sử dụng nội

địa là chủ yếu , xuất khẩu hạn chế .

Thuộc nhóm mỏ khoáng sản này

có : quặng sắt , u ran , thiếc gốc , cao

lanh các loại , các khoáng sản làm

nguyên liệu chịu lửa (quac dit thứ

sinh , đô lô mit ) , nguyên liệu sản xuất

vật liệu xây dựng nung và không

nung ( sét , la tê rit , pu ,dơ lan , cát ,

cuội, sỏi ) , than bùn , nước dưới đất ,

nước khoáng và nước nóng.

- Nhóm mỏ có trữ lượng hạn chế

không bảo đảm nhu cầu tiêu dùng

lâu dài như : than mỡ , măng gan ,

py rit , chì, kẽm , thủy ngân , mô lip

den , ăng ti moan , von phram , thạch

cao v.v.

Một số khoáng sản trong nhóm mỏ

này không những trữ lượng nhỏ mà

chất lượng quặng thường đạt mức

thấp hoặc trung bình thấp . Mặt khác

một số khoảng sàn thường ở dạng

đa nguyên tố , thành phần tạp chất

khá cao (da kim , dòng , ăng ti moan ,

vàng ). Do vậy cần phải tìm kiếm phát

hiện một số mỏ có thể còn bị bỏ sót ;

dây mạnh nghiên cứu đánh

những diêm khoảng đã được tìm

kiếm , phát hiện , dầy mạnh khâu

nghiên cứu công nghệ học , kiểm

giá

tra

chặt chẽ , bảo đảm sử dụng hợp lý ,

tổng hợp và tiết kiệm tài nguyên .

Bên cạnh đó cần phải tính toán các

nhu cầu nhập khẩu có tính chất ôn

định , chặt chẽ và hạn chế .

-
Nhóm các khoáng sản chưa được

đánh giá đầy đủ nhưng có triển vọng

và có giá trị kinh tế cao , gồm có : vàng

(vàng sa khoáng và vàng gốc ), các

loại đá ngọc , đá quý ( làm đồ trang

sức ) . Đối với nhóm này việc đầu tư

cho nghiên cứu , thăm dò , khai thác

ít tốn kém nhưng hiệu quả đưa lại

nhanh nhất .

Nhóm các khoáng sản nhiên liệu

như dầu hỏa , khi thiên nhiên đã có

những chủ trương đặc biệt . Các nguồn

địa nhiệt cần được quan tâm thử

nghiệm dễ trong một tương lai không

xa có thể có thêm nguồn năng lượng

mới.

Trong các nhóm khoáng sản đã nêu

trên chúng ta thấy được khá rõ nét

những loại khoáng sản trọng tâm rất

cần thiết cho những nhu cầu trước

mắt và trong một khoảng thời gian

tương đối gần cần có sự đầu tư thích

đáng .

Tuy nhiên , ta thử đặt một vấn đề :

trong hàng loạt khoáng sản đó , và

trong cả số khoảng sản được xem như

là khoáng sản trọng tâm thì những

khoáng sản nào sẽ có thể là khoảng

sản mũi nhọn , làm đòn bảy kinh tế ,

khoáng sản có tầm chiến lược quốc

gia và quốc tế không những trước

mắt mà cả về lâu dài . Phải chăng đó

là các loại khoáng sản sau đây mà

chúng ta cần đặc biệt quan tâm điều

tra , nghiên cứu khai thác và sử dụng :

1. Vàng là một loại khoáng sản có

giá trị kinh tế cao , tiềm năng lớn ,

không đòi hỏi đầu tư công nghệ và kỹ

thuật quá phức tạp hoặc phải nhập từ

nước ngoài , đặc biệt là vàng sa

khoảng. Có đầu tư thì nhấtđịnh có hiệu

quả và có hiệu quả tức thời. Yêu cầu

cơ bản đối với vấn đề điều tra khai

thác sử dụng tài nguyên khoáng sản

vàng là vấn đề tổ chức và quản lý .

46



Nghề khai mỏ vàng là một nghề có

truyền thống lâu đời của nhân dân ta ,

bị mai một trong vài chục năm qua .

Trong vòng vài năm gần đây , việc

đãi cát tìm vàng đã dấy lên như một

cao trào tự phát không thể dập tắt

được ở một số địa phương . Do đó , tài

nguyên vàng bị tổn thất, bị biến

nghèo . Nạn “ chảy máu vàng » trăm

trọng . Tệ nạn xã hội phát triển .

Những hiện tượng tiêu cực đó cần

phải được ngăn chặn bằng ngay việc

tổ chức lại kịp thời nghề khai mỏ

vàng và quản lý chặt chẽ , có bảo

đảm hiệu quả .

2. Đá ốp lát , đá quý , đá xây dựng

(bao gồm cả đá vòi) có tiềm năng rất

lớn . Ngoài việc thỏa mãn lâu dài nhu

cầu sử dụng trong nước , hoàn toàn

có thể thỏa mãn những nhu cầu xuất

khẩu . Đầu tư không cao , kỹ thuật

không khó nhưng hiệu quả nhiều . Yêu

cầu cơ bản đối với vấn đề này là

tìm các nơi tiêu thụ và nghiên cứu

công nghệ mỹ thuật theo thị hiếu của

người tiêu dùng .

3. Đất hiếm là một tài nguyên

khoáng sản có tiềm năng rất lớn , là

nguyên liệu khoảng đáp ứng rộng rãi

yêu cầu của nhiều ngành công nghiệp

phát triển cao của thế giới và trong

nước. Đó là kim loại của thế kỷ XXI ,

ta cần phải biết đón trước hướng

phát triển khoa học và kỹ thuật của

thời đại. Yêu cầu cơ bản đối với vấn

đề điều tra khai thác sử dụng đất

hiểm là việc nghiên cứu công nghệ

học và mở rộng khoa học ứng dụng .

Hướng là phải tạo ra những sản phẩm

tinh và siêu sạch . Có đầu tư thì nhất

định có hiệu quả ,hiệu quả tuy không

tức thời nhưng rất lớn và lâu dài .

Ngay từ bây giờ cần phải có một quy

hoạch tổng thể và những kế hoạch

thực dụng dễ triển khai tốt công việc ,

Toàn bộ các tài nguyên khoáng sản

là tài sản quốc gia , thuộc sở hữu

toàn dân , Nhà nước độc quyền thống

nhất quản lý . Mặt khác sự nghiệp

nghiên cứu điều tra , phát hiện , khai

thác , chế biến , sử dụng, bảo vệ tài

nguyên khoáng sản và lòng đất là sự

nghiệp của toàn dân , của từng tập thể ,

và của từng công dân .

Đây là một sự nghiệp lớn lao cần

phải huy động mọi lực lượng « Nhà

nước và nhân dân cùng làm » ; « Quốc

doanh và tập thẻ cùng làm ” , “ Trung

ương và địa phương cùng làm » . Việc

phát triển , bảo vệ và hiện đại hóa

nghề mỏ truyền thống của dân tộc

trên mọi địa bàn có khoáng sản của

đất nước cần trở thành một cao trào

cách mạng kỹ thuật trong ngành địa

chất, khai thác mỏ , và chị biến

khoáng sản nhằm đưa nhanh hơn nữa

những kết quả điều tra dia chat

khoáng sản vào phục vụ kinh tế và

xã hội, theo đúng hướng: “ vừa xây

dựng kinh tế trung ương , vừa phát

triển kinh tế địa phương là cách đi

tốt nhất cho phép khai thác tốt mọi

khả năng của đất nước để tăng nhanh

sản xuất, đây mạnh phân công lao

động, mở mang ngành nghề , tạo

thêm của cải » ( 1 ) .

Về bước đi của cuộc cách mạng kỹ

thuật này, cần tiến hành như lời đồng

chi Lê -Duẩn đã nói : “ Phải vừa có

nhảy vọt từ thủ công lên cơ khí

ngay , lại vừa có tuần tự tiến từ thủ

công lên nửa cơ khí rồi sau đó mới

lên cơ khí » (2 ).

Trong khi chờ đợi xây dựng một bộ

luật đầy đủ về sử dụng và bảo vệ tài

nguyên thì vấn đề cải tiến cơ chế

quản lý kinh tế , sớm ban hành một

« Pháp lệnh bảo vệ lòng đất ”, điều

chỉnh , bổ sung hoặc xây dựng mới

một số chế độ , chính sách cho phù hợp

với tình hình thực tế của xã hội sẽ có

ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình

nghiên cứu và sản xuất.

( 1 ) , (2 )Lê -Duần : Về quá trình từ sản xuất

nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , Nxb Sự

thật , Hà nội, 1962 , tr . 10 và tr . 22 .
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LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ

CƯ - HÒA -VẦN·

nước ta có hơn hai triệu đồng

bào du canh du cư thuộc các

dân tộc thiểu số , trong đó hơn một

nửa là đồng bào H’Mông, Dao, Gia-

rai, Ê - đê , hầu hết ở vùng rừng núi

Trường -sơn , Tây -nguyên và biên giới

phía bắc , nơi kẻ địch hàng ngày chống

phá ta về mọi mặt . Ở đấy, phương

thức canh tác chủ yếu của đồng bào

là du canh , phát, đốt nương rẫy , trồng

trọt theo lối chọc , tia ; chăn nuôi gia

súc còn thả rông. Cuộc sống của đồng

bào có tính tự cấp tự túc , lạc hậu ,

bấp bênh , khổ cực.

Nhằm giảm dần số người du canh

du cư , Đảng và Nhà nước ta đã phát

động cuộc vận động định canh định

cư kết hợp với hợp tác hóa nông

nghiệp từ năm 1968, và mở rộng ra cả

nước sau đại thắng mùa xuân năm

1975. Trong 15 năm qua , cuộc vận

động đã tác động đến 1,6 triệu đồng

bào ở 1300 trong số 1650 xã thuộc 160

huyện của 22 tỉnh miền núi và có

miền núi, và đã thu được những tháng

lợi quan trọng . Đồng bào các dân tộc

ở những nơi định canh định cư đã

được cải thiện một bước về đời sống

vật chất và tinh thần , đã đóng góp

tích cực vào sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Trong 15 năm , đã

khai hoang được 114000 ha ruộng đất ,

bao gồm ruộng bậc thang , ruộng nước,

ruộng cạn , nương có bờ đá ở vùng

núi đá ; xây dựng 2000 công trình thủy

lợi nhỏ tưới cho 40000 ha ruộng và

kết hợp xây dựng 20 trạm thủy điện

nhỏ . Ở Gia - lai – Kon -tum đã có thêm

hàng vạn héc ta ruộng nương, góp

phần vào việc giải quyết vấn đề lương

thực trong tỉnh ; những nơi bình quân

đầu người có 1000m2 đến 2000m

ruộng nương chẳng những đã tự túc

được lương thực mà còn làm nghĩa

vụ đối với Nhà nước. Đã trồng được

50000 ha rừng tập trung và 13000 ha

cây công nghiệp , xây dựng gần 100 cơ

sở chăn nuôi trâu bò đàn . Đã di

chuyển và làm nhà ở mới cho gần 7

vạn hộ gồm hơn 40 vạn nhân khẩu .

xây 3000 giếng hoặc bề nước cho những

nơi thiếu nước ăn và 2050 công trình

phúc lợi tập thể , mở 9700km đường

giao thông nông thôn trong đó có

3500km đường ô tô nối với đường trục

trong mùa khô , và làm 380 cầu treo :

thành lập được 3909 hợp tác xã và 1869

tập đoàn sản xuất nông lâm nghiệpv.v .

Cho đến nay , ở các tỉnh Hà-tuyển ,

Hoàng- liên -sơn , Quảng-ninh, Hà-son-

binh , Thanh -hóa , Bình -trị -thiên ,

Quảng-nam - Đà -nẵng , Nghĩa -bình ,

Gia - lai – Kon -tum dã có 120 xã bao

gồm 100.000 đồng bào các dân tộc
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thiểu số trong các hợp tác xã và tập

đoàn sản xuất nông nghiệp , nông làm

nghiệp đã được công nhận là hoàn

thành định canh định cư . Đến nay ,

tỉnh nào , vùng nào và dân tộc nào

cũng xây dựng được những mô hình

toàn diện và từng mặt về định canh

định cư.

Tuy nhiên , kết quả vận động định

canh định cư 15 năm qua còn thấp so

với yêu cầu và công của bỏ ra . Số

người du canh du cư hoặc định cư du

canh vẫn còn rất lớn . Còn 258 xã

chưa triển khai cuộc vận động , nhất

là ở những vùng xa xôi hẻo lánh chưa

có đường sá , từ huyện xuống xã phải

đi bộ mấy ngày . Phần lớn những xã

đã triển khai cuộc vận động cũng còn

dở dang , chưa có cơ sở vật chất vững

chắc đề ổn định đời sống lâu dài . Đối

với nhiều huyện vùng núi đá Cao-bằng

và Hà -tuyên , dân đông , đất canh tác

thiếu , rừng bị tàn phá hầu hết ; nguồn

nước ăn cho người và gia súc đều

thiếu , kẻ địch lại ở kề bên luôn luôn

quấy phá , vấn đề lương thực và đời

sống nói chung được đặt ra rất cấp

bách . Ở Tây nguyên còn chưa xác

định được những hình thức và bước

di cụ thể trong cuộc vận động cho phù

hợp với trình độ kinh tế xã hội của

nhân dân địa phương .

--

Vì thế , trên cơ sở những kết quả

đã đạt được trong 15 năm qua , nhất

là từ những mô hình định canh định

cư , chúng tôi xin nêu ra mấy kinh

nghiệm nhằm làm tốt hơn nữa cuộc

vận động định canh định cư theo tinh

thần nghị quyết Đại hội thứ V của

Đảng .

1 – Đem lại cho đồng bào

một đời sống ôn định , trước

hết là giải quyết tốt vấn đề

lương thực .

Từ bao đời nay , đồng bào các dân

tộc thiểu số phải sống du canh du cư

vẫn tha thiết mong muốn có một đời

sống ổn định . Cho nên , đồng bào sẵn

sàng hưởng ứng cuộc vận động định

canh định cư , vì nó đáp ứng nguyện

vọng tha thiết lâu đời ấy . Và nguyện

vọng đó của đồng bào cũng chính là

mục tiêu quan trọng bậc nhất của

cuộc vận động. Cuộc vận động định

canh định cư nhất thiết phải từng

bước thực hiện cho được mục tiêu ấy .

Du canh du cư ở nước ta là dựa

vào rừng , phá rừng , đốt rừng đề làm

nương rẫy sản xuất lương thực, giải

quyết cái ăn trước mắt, khác nào phá

mất thế mạnh của miền núi . Rừng

già , rừng non đều bị phá . Hậu quả là

hết rừng , đất bị thoái hóa , cằn cỗi ,

cây trồng còi cọc , mất cả nghề rừng

và nghề thủ công dựa vào rừng, nước

ăn cũng cạn , thiên tai khủng khiếp .

đồng bào đành phải bỏ nơi chôn rau

cắt rốn đi nơi khác để tìm miếng ăn

trước mắt . Đó là cái vòng luận quân

khủng khiếp và nguy hiểm . Cho nên ,

đề thoát khỏi cái vòng luẫn quần ấy ,

điều quan trọng trước hết là làm cho

đồng bào có đất trồng trọt ổn định

với phương hướng sản xuất đúng .

Tạo nên diện tích đất trồng lương

thực ổn định cho đồng bào là cả một

công trình mất khá nhiều công sức .

Bằng cách kiên trì khai hoang , mở

rộng diện tích , kiến thiết đồng ruộng ,

làm thủy lợi , tạo nên những ruộng

lúa nước, ruộng bậc thang, ruộng cạn ,

nương có bờ đá , hốc đá có đất ... Trên

những diện tích đất trồng này , tiến

hành những biện pháp thâm canh

thích hợp để dẫn dân có được đất

trồng lương thực ổn định . Và trong

tình hình rừng bị phá nhiều , gắn

liền với những biện pháp thâm canh ,

phải kết hợp chặt chẽ nông nghiệp

với làm nghiệp , bảo vệ và phát triển

vốn rừng , trả lại màu mỡ cho những

đất đai bị cằn cỗi , giữ gìn những đất

đại đang trồng trọt , bảo vệ môi

trường , tạo thế cân bằng sinh thái

từng khu vực và trong cả nước .

Phương hướng sản xuất đúng ở những

vùng định canh định cư còn đòi hỏi
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có sự kết hợp tốt kinh tế với quốc

phòng, vì nhiều vùng có vị trí xung

yếu , cần được tạo thành một thế trận

liên hoàn bảo vệ đất nước . Phương

hướng đó cũng gắn với kế hoạch phân

‘vùng kinh tế của ca nước và nhất là

trên địa bàn huyện . Sản xuất ra hương

thực ngày càng ổn định và dù ít hay

nhiều cũng đều rất quý , có ý nghĩa

về nhiều mặt. Vì ở những vùng núi

đá , xa xôi hẻo lánh , dù có tiền cũng

không dễ gì mua được lương thực ,

hoặc dù Nhà nước có tiếp tế cũng phải

khó khăn lắm mới dưa tới được . Làm

theo phương hướng đó , nhiều hợp

tác xã , nhiều huyện đã phấn đấu tự

túc được lương thực tại chỗ . Ví dụ

huyện A -lưới (Bình -trị-thiên ) năm

1975 mới khai phá được 46 ha ruộng

nước , đến năm 1982 do mở rộng diện

tích trồng trọt cho nên bình quân đầu

người đã có 400 kg lương thực và

huyện đã bán cho Nhà nước trên 600

tấn , 4 xã đã chấm dứt được nạn phá

rừng làm rẫy .

Ngày nay với hàng triệu héc ta

đất trống và dồi trọc đang hằng

ngày bị xói mòn , thoái hóa , do nạn

phá rừng gây ra , chúng ta lại càng

thấy rõ việc khai hoang mở rộng diện

tích nông nghiệp không thể tách rời

việc bảo vệ và xây dựng vốn rừng .

Đất và rừng gán chặt với nhau và

nương tựa nhau để tồn tại và phát

triển . Vì vậy, xây dựng cơ cấu kinh

tế nông – làm nghiệp ngay từ đầu là

diều kiện vật chất có ý nghĩa quyết

định nhất để tạo nên những vùng

định canh định cư ổn định lâu dài.

Điều này cần được giáo dục sâu rộng

trong nhân dân và thảm nhuận trong

công tác tổ chức thực hiện cuộc vận

động . Những năm qua , một số nơi đã

làm tốt mặt này . Thanh -hóa trồng

được hơn 18000 héc ta rừng luồng.

Riêng huyện Quan hóa trong cuộc

vận động định canh định cư đã trồng

được 15000 héc ta rừng , hiện đã khai

thác hàng triệu cây năm và đến năm

194 , sẽ có 7 triệu cây /năm : trong

khi đó vẫn khai hoang được 1481 héc

ta đất nông nghiệp (671 héc ta ruộng

nước ), đưa sản lượng lương thực từ

9000 tấn năm 1965 lên 18000 tấn năm

1981, đạt bình quân 16 kg người

tháng . Đồng bào Dao ở Quang -ninh

đã trồng hàng nghìn héc ta rừng

quế của tập thể, năm 1981 – 1982 đã

bản cho Nhà nước hơn 13 triệu đồng

tiền quế “ định canh định cư » . Đồng

bào K ’ Ho ở Quảng-nam - Đà nẵng

Nghĩa-bình chỉ có khoảng 16 000 người

mà hằng năm xuất khẩu hơn 1 triệu

đô la quế ra thị trường thế giới .

Đồng bào HMông có truyền thống

trồng cây dược liệu , cây ăn quả ôn

đới . Đi đôi với việc bảo vệ rừng và

trồng rừng đề giữ gìn và tăng độ

màu mỡ cho đất nông nghiệp , chúng

ta cần tổ chức tốt việc kinh doanh

nghề rừng theo quy hoạch phân vùng

sản xuất trên địa bàn huyện sau khi

được cơ quan Nhà nước giao đất.

giao rừng . Và từ vốn rừng ngày càng

tăng đó , tổ chức tốt việc chăn nuôi

gia súc lớn , các ngành nghề thủ

công , chế biến ... Các ngành , nghề đều

phát triển thì càng có điều kiện đồi

mới các công cụ sản xuất và nâng

cao trình độ khoa học kỹ thuật trong

sản xuất, làm cho đồng bào các dàn

tộc ở những vùng đó dàn dàn làm

chủ đời sống của mình .

Khi đã định canh được, nghĩa là

khi đã sản xuất đủ lương thực tại chỗ ,

các ngành nghề dần dần phát triển ,

thì định cư được . Định cư tốt thì càng

định canh tốt . Định canh thật ra mới

giải quyết được cái ăn . Người

ta thường nói can cu mới lac

nghiệp ”, cho nên phải chú ý đúng

mức việc xây dựng bản làng định

cư bao gồm nhà ở , các công trình

phúc lợi tập thể theo quy hoạch xây

dựng nông thôn mới và cuộc sống mới,

đặc biệt chú trọng giải quyết vấn đề

nước ăn cho người và gia súc ở

những nơi thiếu nguồn nước sạch .

Trong thời gian qua, những trường

học , trạm y tế , hợp tác xã mua bán ,
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giếng xây , nhà vệ sinh , v.v. ở những

bản làng định cư tuy chưa được xây

dựng nhiều , nhưng những công trình

kiên cổ hoặc nửa kiên cố đó ở vùng

núi cao đã tượng trưng cho ánh sáng

văn hóa , văn minh của chủ nghĩa xã

hội. Những nếp nhà ngói riêng cho

từng hộ kèm theo vườn , thẳng hàng

thẳng lõi của đồng bào Ba -na vừa

tách khỏi cái hộ lớn gồm tất cả họ

hàng con cái sống chung trong một

mái nhà dài ở làng Ha -ry huyện

Vĩnh -thạch (Nghĩa -binh ) nói lên một

sự tiến bộ xã hội tính bằng thời đại.

Mỗi một công trình, dù nhỏ hay lớn

của sự nghiệp văn hóa giáo dục , bảo

vệ sức khỏe được xây dựng ở những

vùng đồng bào định canh định cư

đều có ý nghĩa thật sự tốt đẹp .

Việc mở mang đường sá , tăng

cường phương tiện giao thông vận

tải đề nối liền những bản làng định

canh định cư với nhau và nhất là các

bản làng đó với huyện , với tỉnh , với

những trung tâm kinh tế , văn hóa đã

làm cho đồng bào không còn phải

sống cách biệt , mà trở nên gần gũi với

cuộc sống có văn hóa của toàn xã hội.

Chủ nghĩa xã hội sẽ do những con

-đường này đến với đồng bào một cách

cụ thể bằng vật tư kỹ thuật , bằng

hàng hóa , bằng ánh sáng văn hóa ,

bằng khoa học kỹ thuật ; chính những

con đường này dưa dòng bào vào đời

sống chung hằng ngày của đất nước .

2– Tự nguyện , “ Nhà nước

và nhân dân cùng làm , trung

ương và địa phương cùng

làm » .

Định canh định cư là một cuộc cải

biến cách mạng sâu rộng dựa trên sự

tự nguyện của đồng bào . Đồng bào ở

đây còn bị hạn chế về nhiều mặt, nhất

là về trình độ hiểu biết. Cho nên , công

tác tuyên truyền giáo dục đối với

đồng bào cần dựa vào những điều

thực tế dễ hiểu , những hình ảnh cụ

thẻ trong cuộc sống và tiến hành bằng

phương pháp thiết thực , đơn giản đề

đồng bào có thể dần dần hiểu được

chủ trương, chính sách đúng đắn của

Đảng và Nhà nước , những lợi ích do

cuộc vận động đem lại , những khổ

đau , tối tăm của cuộc sống du canh

du cư . Thực tế cho thấy , việc xóa bỏ

thói quen lâu đời du canh du cư là rất

khó . Chỉ khi nào đồng bào tự mình

thấy rõ cái hại của du canh du cư ,

thấy rõ định canh định cư là đề có

một cuộc sống ổn định và ngày càng

tốt đẹp , thì khi đó đồng bào mới tự

giác thực hiện và tiếp thu sự giúp đỡ

của Nhà nước một cách có hiệu quả .

khi đó mới thực hiện được phương

chàm “ Nhà nước và nhân dân cùng

làm , trung ương và địa phương cùng

làm » . Sự giúp đỡ , đầu tư của Nhà

nước đối với việc định canh định cư

của đồng bào là hết sức cần thiết, vì

nếu không , thì có nhiều khó khăn ,

đồng bào không đủ sức vượt qua được.

Nhưng chỉ khi nào đồng bào tự

nguyện , tự giác thì vốn , vật tư ,

lương thực mà Nhà nước bỏ ra dễ

xây dựng các công trình sản xuất,

phúc lợi tập thế , nhà của v.v. , mới

không bị lãng phí. Đương nhiên , sự

giúp đỡ , dầu tự của Nhà nước là ở

những khâu cần thiết , có tác dụng

thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cuộc vận

động , đồng thời nhằm phát huy khả

năng tự lực tự cường và tinh thần chủ

động của đồng bào chứ không phải là

đầu tư tràn lan , gây nên tâm lý ỷ lại,

trong chờ , đòi hỏi. Thực tế cho thấy ,

nhiều nơi vốn ít mà vẫn làm được

nhiều việc , phong trào có cơ sở quận

chúng vững chắc thì dù việc giúp đỡ ,

đầu tư của Nhà nước không nhiều

hoặc không đồng bộ , cuộc vận động

vẫn tiến triển tốt . Song một số nơi,

do thiếu sự quan tâm giúp đỡ , đâu

tư đúng mức của Nhà nước, thực hiện

không tốt phương châm “ Nhà nước

và nhân dân cùng làm , trung ương và

địa phương cùng làm » , cho nên cuộc

vận động giảm chân tại chỗ .



Trong các hình thức định canh

định cư thì ở nhiều vùng, dịnh canh

định cư tại chỗ vẫn là chủ yếu . Chỉ

nên xây dựng những cụm dân cư mới

của đồng bào định canh định cư đối

với những nơi cư trú quả phân tán

hoặc những nơi cư trú quá đông

không đủ ruộng đất làm ăn sinh sống .

Song trong những trường hợp này ,

cần cân nhắc kỹ , nhất là ở những nơi

có yêu cầu bảo vệ biên giới. Đồng

thời, chúng ta tạo điều kiện thuận

lợi để thực hiện rộng rãi việc thu hút

đồng bào vào các cơ sở sản xuất quốc

doanh : nông trường , làm trường,

cung bảo dưỡng đường giao thông ...

Đây là một hình thức thực hiện có ý

nghĩa về nhiều mặt , làm cho đồng bào

có thể đi những bước nhanh hơn lên

chủ nghĩa xã hội . Trong công tác vận

động định canh định cư , chúng ta

phải chú ý thực hiện thật tốt chính

sách dân tộc của Đảng.

Vận động định canh định cư thực

chất cũng là vận động xây dựng từ

đầu lực lượng sản xuất mới và quan

hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ở

những vùng còn du canh du cư , để các

dân tộc thiểu số ở đây có điều kiện

tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội . Điều

quan trọng là định ra được những

hình thức, bước đi , quy mô thích hợp

với từng vùng và đào tạo được cán

bộ người dân tộc để hướng dẫn , tô

chức đồng bào di vào con đường sản

xuất tập thể . Theo phương hướng

chính là nông – lâm kết hợp , lúc

đâu có thể chỉ tổ chức sản xuất tập

thể theo quy mô nhỏ và vừa , lấy thôn

bản làm đơn vị , làm ra một vài sản

phẩm nào đó tùy theo điều kiện tự

nhiên , xã hội , dân cư , thành phần

dân tộc , phong tục tập quán , trình độ

lực lượng sản xuất , kinh nghiệm sản

xuất của quần chúng , không nên rập

khuôn , máy móc theo các vùng khác .

Đồng thời phát triển mạnh kinh tế

gia đình bao gồm cả trồng trọt , chăn

nuôi, nghề rừng , nghề thủ công , vận

tải , thả cá , coi kinh tế gia đình như

-

một bộ phận hỗ trợ quan trọng của

kinh tế tập thể .

3 – Xác định rõ và làm

đúng trách nhiệm cụ thè của

các cấp, các ngành đối với

cuộc vận động định canh

định cư .

Vận động định canh định cư là một

công tác lớn , khó khăn , phức tạp .

một công việc tổ chức thực hiện và

hoạt động đồng bộ , có liên quan

đến nhiều cấp , nhiều ngành , kề cả

những ngành nghiên cứu khoa học

như dân tộc học, xã hội học , sử học ,

dân số học , địa lý nhân văn , địa lý

kinh tế , v.v. Song điều có ý nghĩa

quyết định trước hết là sự quan tâm

lãnh đạo thường xuyên , chặt chẽ , cụ

thề của các cấp ủy Đảng . Trong thời

gian qua , do nhận thức chưa . dày đủ ,

cho nên trong chỉ đạo và tổ chức

thực hiện có nhiều thiếu sót . Ở địa

phương , một số cấp Đảng và chính

quyền thường chỉ quan tâm chỉ đạo

thời gian dầu , sau đó khoán trắng

cho cơ quan chuyên trách . Có nơi lại

còn lấy cả tiền của quỹ định canh

định cư để làm việc khác , thiếu quan

tâm kiện toàn cơ quan chuyên trách ,

không thường xuyên đôn đốc các

ngành thiết thực tham gia cuộc vận

động . Sự lãnh đạo đúng đắn của cấp

ủy Đảng đối với cuộc vận động là chỉ

ra được nội dung phương hướng ,

bước đi và những biện pháp cơ bản

đề tiến hành cuộc vận động ở địa

phương mình, chỉ đạo việc tuyên

truyền , giáo dục có kết quả đối với

đồng bào , huy động được sức mạnh

tổng hợp của các cấp , các ngành có

liên quan đóng góp cụ thể vào cuộc

vận động , giải quyết những vướng

mắc trong việc thực hiện cuộc vận

động. Vai trò chỉ đạo của chính

quyền thể hiện trong việc định ra kế

hoạch cụ thể của địa phương , biết sử

dụng sức người, sức của của các
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ngành và của nhân dân , kết hợp tốt

với sự giúp đỡ của cấp trên đề tiến

hành cuộc vận động . Vận động định

canh định cư là một công tác chính

trị , kinh tế , xã hội phức tạp ở những

vùng dân cư còn chậm tiến , cho nên

nhất thiết các cấp Đảng và chính

quyền phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo

chặt chẽ , có trách nhiệm tổ chức thực

hiện đến nơi đến chốn . Chúng ta tin

rằng trên cơ sở nhận thức mới, cùng

với việc xác định quy hoạch các điểm

định canh định cư , Nhà nước cải tiến

việc đầu tư , bổ sung , sửa đổi các

chinh sách cũ và ban hành các chính

sách mới về định canh định cư , v.v.,

các tổ chức Đảng và chính quyền

các cấp sẽ cải tiến và tăng cường

sự lãnh đạo và chỉ đạo của mình đối

với công tác quan trọng này .

Cơ quan chuyên trách ở trung ương

và ở các cấp cũng cần được chấn

chỉnh và kiện toàn đúng với vị trí ,

tính chất và nhiệm vụ của nó đề

giúp các cấp Đảng và chính quyền

từ trung ương đến tỉnh , huyện tổ

chức thực hiện thắng lợi cuộc vận

động . Việc bố trí đủ lực lượng cán

bộ cắm tại chỗ ở những điểm quan

trọng và đặc biệt chú trọng đào tạo ,

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người địa

phương là rất cần thiết .

Công tác quy hoạch sản xuất và

xây dựng , nhất là quy hoạch sản

xuất và xây dựng ở cấp huyện và xã

ở những nơi có đồng bao du canh du

cư , đòi hỏi sự tham gia của các ngành

nông nghiệp , làm nghiệp , thủy lợi ,

giao thông vận tải , công nghiệp , thủy

sản . Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Bộ

tài chính , Bộ vật tư , Bộ lương thực ,

Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn

nội dung và phương pháp cân đối kế

hoạch dài hạn và từng năm về công

tác định canh định cư , hướng dẫn

các thủ tục quản lý và cấp phát tiền

vốn , vật tư , lương thực phù hợp với

tính chất đầu tư bỗ trợ . Đây mạnh

cách mạng văn hóa và tư tưởng ở

vùng có đồng bao du canh du cư là

một phần trách nhiệm của các bộ

giáo dục , y tế , văn hóa và các đoàn

thẻ quần chúng . Bộ quốc phòng và

Bộ nội vụ cũng có trách nhiệm giúp

vào việc bố trí mạng lưới các điềm

dân cư và xây dựng những công

trình cơ bản kết hợp định canh định

cư với việc bố phòng biên giới , và

hướng dẫn các đơn vị biên phòng

tích cực tham gia cuộc vận động.

Với những kinh nghiệm tốt của 15

năm qua , hiểu rõ hơn yêu cầu và

mục đích của cuộc vận động trong

tình hình hiện nay , được sự lãnh đạo

chặt chẽ của Đảng và có sự tham gia

tích cực của các cấp, các ngành ,

chúng ta nhất định hoàn thành thắng

lợi cuộc vận động định canh định

cư , góp phần phát triển kinh tế

văn hóa miền núi, tăng cường quốc

phòng và an ninh chính trị , thực

hiện dần từng bước quyền bình đẳng

về mọi mặt giữa các dân tộc , vùng

cao tiến kịp vùng thấp , miền núi tiến

kịp miền xuôi, các dân tộc cùng đoàn

kết giúp nhau tiến bộ , cùng nhau

làm chủ tập thể xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt -nam xã hội chủ nghĩa .
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Tô chức sản xuất nông nghiệp — lâm

nghiệp trên địa bàn huyện Thanh-chương

NGUYỄN - PHƯƠNG - QUÊ

Bí thư Huyện ủy Thanh -chương

UYỆN Thanh chương

thuộc vùng trung du

tỉnh Nghệ tĩnh , nằm

dọc dãy Trường -sơn .

Diện tích tự nhiên gồm 116 636 héc ta ,

trong đó diện tích canh tác chỉ chiếm

14,6 % tức là khoảng hơn 17 nghìn héc

ta . Đất rừng có gần 68310 héc ta , đặt

nông nghiệp , dòi trọc và đồng cỏ

25 010 héc ta . Số dân là 17 vạn người,

trong đó có trên 6 vạn lao động .

Thanh -chương có tiềm năng kinh tế

phong phú ; có thể mạnh về trong

trọt, chăn nuôi và nghề rừng ; có nhân

dân cần cù , dũng cảm , thông minh ,

giàu tinh thần cách mạng. Song bên

cạnh những thuận lợi đó , Thanh

chương cũng có nhữngkhó khăn trong

phát triển kinh tế . Trong huyện có

nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau ,

nhiều ruộng bậc thang độ dốc cao ;

diện tích được tưới nước chỉ chiếm

30 % diện tích canh tác . Thiên tại

thường xảy ra ; từ năm 1976 đến năm

1982 đã có 4 lần thiên tại lớn , năm

1977 có hạn nặng , năm 1978 có lụt lớn ,

cả huyện hầu như bị ngập nước ; năm

1980 bị lại trận ngựa đá , và năm 1982

cơn bão số 7 làm cho 20 xã bị tàn

phá nặng nề .

Được Nghị quyết Đại hội toàn quốc

thứ IV và thứ V của Đảng soi sang ,

thấy rõ vị trí , chức năng của cấp

huyện , huyện ủy chúng tôi nhận thức

rằng muốn xây dựng huyện , tăng

cường cấp huyện thì phải từ ruộng

đất, rừng , đồi, lao động trong huyện

xác định cho được cơ cấu tổ chức sản

xuất của huyện . Từ cơ cấu đó , chúng

tôi có cơ sở để xây dựng quy hoạch

tổng thế kinh tế – xã hội, xác định

phương hướng sản xuất một cách

hợp lý , tìm ra những biện pháp tích

cực nhằm khai thác tốt nhất ba thế

mạnh của huyện là trồng trọt, chăn

nuôi, nghề rừng , giải quyết bằng được

nhu cầu hương thực , thực phẩm , đông

thời phần đầu có nhiều nguyên liệu

cho công nghiệp và hàng hóa nông sản

xuất khẩu , tùng bước ổn định và

cải thiện đời sống nhân dân .

Dưới đây là một số công việc mà

huyện chúng tôi đã làm :

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2 .

1984.
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1 TẬP TRUNG SỨC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
-

TOÀN DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1–Giải quyết vấn đề lương thực :

Mục tiêu tự bảo đảm nhu cầu lương

thực trên địa bàn huyện là một thử

thách lớn đối với đảng bộ huyện

chúng tôi , bởi vì từ nhiều năm nay ,

Thanh-chương là một trong những

huyện ở Nghệ -tĩnh có nhiều khó khăn ,

có khi rất nghiêm trọng về lương

thực . Tính trong 5 năm , từ 1976 đến

1980 , bình quân tổng sản lượng lương

thực hằng năm chỉđạt 31.700 tấn , năm

cao nhất ( 1976 ) đạt 37000 tấn , năm

thấp nhất ( 1978 ) đạt 23.000 tấn ; bình

quân lương thực quy ra thóc tính theo

đầu người chỉ đạt 185 ki lô gam . Mỗi

năm đóng góp cho Nhà nước khoảng

1700 tấn , trong khi hằng năm Nhà

nước phải cấp cho huyện trên 3000

tấn , năm cao nhất trên 5.000 tấn , trong

đó số lương thực trợ cấp cho những

hộ nông dân thiếu ăn chiếm tỉ lệ

không ít .

Tình trạng thiếu lương thực kẻ trên

có nhiều nguyên nhân , song , nghiêm

khắc tự kiểm điểm , chúng tôi thấy

nguyên nhân chủ yếu , trực tiếp là do

sự lãnh đạo của huyện ủy còn nhiều

thiếu sót, chưa biết khai thác đúng

tiềm năng đất đai , xác định đúng

phương hướng sản xuất, bố trí đúng

cây trồng và con vật nuôi. Trong

huyện ủy còn những biểu hiện của

tư tưởng bảo thủ , ỷ lại , ngại khó ,

thiếu mạnh dạn tiếp thu các tiến bộ

khoa học , kỹ thuật .

Được các nghị quyết của Đảng soi

sáng , chúng tôi đã tập trung súc phát

triển nông nghiệp nhằm trước hết

giải quyết vấn đề lương thực, theo

phương hướng thâm canh lúa , đồng

thời phát triển mạnh các loại màu .

Trong sản xuất nông nghiệp , thủy

lợi là biện pháp hàng đầu . Đối với

huyện vùng trung du như huyện

chúng tôi , vấn đề nước tưới cho cây

trồng càng có tầm quan trọng đặc

biệt . Nhận thức được như vậy , từ đầu

năm 1976 đến nay , chúng tôi đã không

ngừng phát động phong trào làm

thủy lợi theo phương châm “ Nhà

nước và nhân dân cùng làm ». Toàn

huyện đã đào đắp trên 4 triệu mét

khỏi đất, 10000 mét khối đá , đồ trên

7000 mét khối bê tông nhằm hoàn

chỉnh các công trình đã có và làm

mới hàng chục hồ chứa nước , xây

dựng 7 trạm bơm diện cỡ lớn và cỡ

nhỏ , v.v. Nhờ vậy , diện tích được

tưới nước đã tăng từ 4000 héc ta

(năm 1976 ) lên 6.000 héc ta ( năm 1982) .

Các vùng trọng điểm lúa như Đại-

đồng , Võ- liệt v.v. đã căn bản giải

quyết được việc tưới, tiêu cho diện

tích lúa .

Trong thâm canh lúa , chúng tôi

coi trọng việc bình tuyền , sử dụng

các bộ giống lúa mới có năng suất

cao , có khả năng chịu hạn , chống

được sâu bệnh . Ở huyện , có cán bộ

kỹ thuật chuyên trách chỉ đạo 2 cơ

sở chuyên lọc giống và nhân giống

mới ; mỗi hợp tác xã đều dành một

số ruộng đất và lao động cần thiết đề

chuyên làm giống . Có giống lúa mới,

có nước tưới, chúng tôi bố trí lại cơ

cấu cây trồng , mùa, vụ cho thích hợp

với từng loại chân ruộng , từng tiểu

vùng khí hậu . Chúng tôi đã mở rộng

diện tích lúa hè thu từ 1200 héc ta

(năm 1976 ) lên 3000 héc ta (năm 1952) ,

đồng thời đầu tư thêm phân bón , chỉ

đạo chặt chẽkhâu làm mạ và bảo đảm

thời vụ . Nhờ các biện pháp đồng bộ

nói trên , năng suất lúa từ 28 tạ /héc ta

(năm 1979 ) đã lên 41 tạ /héc ta (năm

1932) . Riêng vụ đông xuân 1983 , bình

quân năng suất lúa trong toàn huyện

đạt 26,3 tạ /héc ta , trong đó nhiều hợp

tác xã như Thanh văn , Minh-sơn ,
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Đồng văn 1 , Thanh -minh v.v. đạt 40

tạ /héc ta . Sản lượng lúa từ 21067 tấn

(năm 1979 ) đã lên 33.000 tấn (năm

1982) .

Huyện chúng tôi ở vùng trung du ,

nhiều gò , đồi , cho nên diện tích trồng

lúa bị hạn chế. Vì vậy , cùng với việc

coi trọng cây lúa , chúng tôi rất coi

trọng phát triển các loại màu , làm

cho màu chiếm tỷ trọng đáng kể

trong tổng sản lượng lương thực . Đề

phát động được phong trào nơi nơi

trồng màu , nhà nhà trông màu , chúng

tôi sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ .

Đề có thêm diện tích trồng màu , một

trong những biện pháp mà chúng tôi

đã áp dụng là bố trí lại các điểm dân

cư . Từ năm 1976 đến nay , sau khi đã

có quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội ,

chúng tôi đã chuyển những hộ ở vùng

đông dân mà ít đất đến những vùng có

nhiều đất , chuyền dân tử vùng thưởng

bị ngập lụt lên các vùng đồi theo quy

hoạch . Cách làm đó giúp chúng tôi

vừa có thêm đất tốt dễ trồng màu ,

trồng cây công nghiệp , vừa có điều

kiện thuận lợi nhanh chóng phủ xanh

đồi trọc , biển đồi trọc thành những

vườn cây xanh tốt . Kết quả là từ năm

1976 đến nay đã chuyển được 5000

hộ với 25 000 nhân khẩu đến các vùng

kinh tế mới, mở rộng thêm 2000 héc

ta đất canh tác , tạo ra một số vùng

chuyên canh như vùng ngô , lạc ở

Cát-ngạn , vùng lạc , ớt ở Xuân - lâm v.v.

Chúng tôi cũng mở rộng diện tích

màu vụ đông và vụ hè thu , đưa các

vụ sản xuất đó thành vụ chính , chiếm

60 % diện tích trồng màu cả năm . Nhờ

vậy , diện tích trồng màu từ 6300 héc

ta (năm 1976 ) đã lên 10 000 héc ta

(năm 1982 ).

Trước đây , một trong những

nguyên nhân khiến cho nông dân

huyện chúng tôi chưa chú ý đúng

mức đến việc trồng màu là thiếu

những chính sách , chế độ khuyến

khích thỏa đáng . Chúng tôi đã khắc

phục tình hình đó bằng cách mạnh

dạn thực hiện một số chế độ cụ thẻ

trong sản xuất màu . Chẳng hạn đối

với đất hoang , hóa thì xã viên có thể

mượn đề trồng màu từ 3 đến 5 năm

và được hưởng toàn bộ sản phẩm .

Đối với những vùng chưa có tập

quán tăng vụ , trồng xen thì hợp tác

xã ở đó động viên xã viên tăng vụ ,

trồng xen bằng cách khoán đủ chi phi

nhưng cho xã viên hưởng sản phẩm .

Hằng vụ , hằng năm, huyện căn cứ

vào tỷ trọng màu trong cơ cấu lương

thực của các hợp tác xã mà giao chỉ

tiêu huy động lương thực nghĩa vụ

cho Nhà nước theo hướng hợp tác xã

nào trồng nhiều màu thì được nộp

màu thay cho thóc theo tỷ lệ cao .

Những hộ nông dân thừa màu được

dùng màu dễ trao đổi hàng hóa với

Nhà nước.

Những cố gắng nói trên đã đưa sản

lượng màu tăng nhanh từ 9500 tấn

(năm 1979 ) lên 14 500 tấn (năm 1982 ) . Có

thêm lúa , thêm màu , bình quân lương

thực quy ra thóc tính theo đầu người

từ 185 ki lô gam ( 1979 ) đã lên 270

kil6 gam (năm 1982 ) . Từ một huyện

thiếu lương thực, đến nay chúng tôi

đã bước đầu tự giải quyết được nhu

cầu lương thực trên địa bàn huyện .

Đồng thời, mức đóng góp lương thực

nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng tăng

nhanh , từ 900 tấn ( năm 1979 ) lên

3500 tấn (năm 1980 ) , 4600 tấn (năm

1981 ), 6500 tấn ( năm 1982 ) và 8000

tấn (năm 1983 ) . Huyện chúng tôi là

một trong những huyện của tỉnh

Nghệ- tĩnh trong nhiều năm liền đã

hoàn thành xuất sắc kế hoạch huy

động lương thực .

Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất

lương thực , chúng tôi coi trọng phát

triển cây công nghiệp và cây xuất

khầu . Chúng tôi tận dụng mọi khả

năng đất đai, bố trí lại cơ cấu cây

trồng hợp lý hơn theo hướng tập

trung chuyên canh kết hợp với kinh

doanh tổng hợp, vừa xây dựng vùng

cây công nghiệp tập trungnhư vùng lạc
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ở Xuân -lâm , Cát -ngạn , vùng ớt ở

Thanh -yên , Thanh -giang , vùng chè ở

hữu ngạn sông Lam , vừa trồng rải

rác ở mọi nơi trong huyện với điều

kiện đưa lại hiệu quả kinh tế . Việc

trồng cây công nghiệp và cây xuất

khâu được giao cho các hợp tác xã

và cả cho các hộ gia đình xã viên .

Kết quả là , về diện tích từ 1.800 héc

ta (năm 1976 ) tăng lên 3600 héc ta

(năm 1983 ) , trong đó lạc từ 430 héc

tạ lên 1450 héc ta , ớt từ 50 héc ta

lên 280 héc ta , mía từ 20 héc ta lên

400 héc ta , vùng từ 360 héc ta lên

550 héc ta , đậu tương từ 260 héc ta

lên 430 héc ta . Năm 1982 , huyện chúng

tôi đã bán cho Nhà nước khoảng

800 tấn lạc, 140 tấn ớt khô , 2 tấn tơ ,

200 tấn vừng và đậu .

2 – Tô chức lại chăn nuôi trên địa

bàn huyện ..

Thanh-chương có diện tích rừng

và dòng , cỏ tự nhiên khá lớn , có

nhiều loại màu và cây công nghiệp ,

cho nên có nguồn thức ăn phong phú

cho gia súc . Trong những năm qua ,

chúng tôi đã từng bước bố trí lại cơ

cấu con vật nuôi gồm lợn , trâu , bò ,

cá , dê , hươu , ong và các loại gia cầm

ở cả ba khu vực quốc doanh , tập thể

và gia đình xã viên , với tinh thần ở

đâu có bếp ăn thì ở đó có chăn nuôi ,

có nước là phải có cả , có rừng là

phải có trâu . Trên địa bàn huyện có

trại chăn nuôi lợn giống , có nông

trường chăn nuôi bò giống . Ở từng

hợp tác xã có trại nuôi lợn đực giống .

lợn nái giống , cả giống để cung cấp cho

các hộ xã viên , đồng thời tổ chức

nuôi trâu bò đàn tập trung ở các đồng

cỏ và giao khoán cho xã viên chăn

nuôi trâu bò cày kéo kết hợp sinh

sản theo định mức kinh tế , kỹ thuật .

Để bảo đảm tốt kết quả chăn nuôi ,

chúng tôi coi trọng công tác thú y , tô

chức chu đáo mạng lưới thủy từ

huyện đến cơ sở . Đồng thời có chính

sách , chế độ thích đáng , chẳng hạn

như đầu tư vốn cho chăn nuôi gia

đình , cấp thức ăn cho các con giống ,

bán thưởng lương thực cho các hộ

gia đình vượt mức về phân bón .

Nhờ các biện pháp tổng hợp nổi

trên , đàn gia súc ở huyện chúng tôi

tăng nhanh. Lấy năm 1983 so với năm

1979, đàn lợn tăng từ 35000 con lên

50 867 con , đàn trâu từ 19500 con lên

22500 con , dàn bò từ 9500 con lên

13700 con , cả từ 1 triệu con lên 3

triệu con . Chăn nuôi phát triển vừa

tác động tốt đến trồng trọt , bảo đảm

đủ sức kéo , tăng nguồn phân bón đề

thâm canh , vừa tăng thu nhập cho

tập thể và các hộ gia đình xã viên .

Hằng năm , huyện chúng tôi đã cung

cấp cho Nhà nước 750 tấn thịt lợn

và thịt trâu bò , từ 300 đến 500 con

trâu bò cày kéo .

II – TỔ CHỨC KINH TẾ LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thanh -chương có diện tích đất

rừng, đất đồi khá lớn . Đó là một tiềm

năng đáng kể bởi vì rừng , đòi không

những cho chúng tôi gỗ , củi, mà còn

cung cấp nhiều sản phẩm quý làm

dược liệu , làm nguyên liệu cho công

nghiệp , lương thực cho người, thức

ăn cho gia súc v.v. Dựa vào thế mạnh

nói trên , trong quy hoạch tổng thể

kinh tế xã hội, đảng bộ huyện
-

chúng tôi đã xác định đưa lâm nghiệp

thành một ngành sản xuất chính , thực

hiện phương hướng nông – lâm kết

hợp trong tất cả các vùng , các hợp

tác xã và gia đình .

Thực hiện phương hưởng đó , chúng

tôi đã bước đầu xây dựng quy hoạch

làm nghiệp , xác định hướng kinh

doanh cho từng loại đất trồng . Chúng

tôi đã khoanh các vùng rừng gồm :
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- Vùng rừng khai thác (khoảng

25.000 héc ta ) với trữ lượng 2,5 triệu

mét khối gỗ , mỗi năm có thể khai

thác từ 15000 mét khối đến 20000

mét khối ;

– Vùng rừng nuôi và bảo vệ thủ

( 7000 héc ta ) ;

- Rừng đầu nguồn (3000 héc ta ) ;

– Rừng cần tu bỏ và bảo vệ (3100

héc ta ) ;

---

– Đất rừng làm cây lương thực và

cây công nghiệp ( 8700 héc ta ) ;

Đất rừng dùng cho chăn nuôi

(6850 héc ta ) .

Trên cơ sở quy hoạch đó , chúng

tôi bố trí cơ cấu cây trồng , con vật

nuôi cho từng vùng . Chẳng hạn ở

vùng hữu ngạn sông Lam , đối với

những đồi có độ dốc dưới 25 độ thì

trồng chè công nghiệp và trồng các

loại cây ăn quả để làm tán che như

mít , trám . Ở các bờ lô thị trong dứa

hoặc cây xanh, chân dồi thì trồng tre ,

mày v.v. Các đồi dốc thì trồng cây

lấy gỗ , các đồi đá thì trồng thông.

Ngoài ra , thực hiện phương châm

« lấy ngắn nuôi dài ), chúng tôi tận

dụng khả năng của đất đồi ở vùng đó

trồng khoai, sắn , đậu , lạc , cây làm

thuốc v.v. và chăn nuôi trâu , bỏ , dê ,

hươu v.v. Ở vùng tả ngạn , đồi trọc

xấu thì chúng tôi trong chè thực phẩm ,

cây lấy gỗ, củi , trồng thông, Dọc

triền sông , thì trồng các loại tre , mít ,

mây , song v.v.

Chúng tôi đã thực hiện giao đất,

giao rừng cho xã , hợp tác xã , cho các

cơ sở quốc doanh và gia đình xã viên .

Đến nay đã giao 27810 héc ta đất

rừng cho 30 xã , trong đó phần giao

cho các hộ xã viên là 298 héc ta

vườn đồi , phần giao cho các cơ sở

quốc doanh là 2002 héc ta .

Để bảo đảm tốt khâu giống cây

trồng , chúng tôi đã tổ chức 26 cơ sở

ươm giống ở các hợp tác xã với tổng

diện tích là 71 héc ta . Hằng năm ,

huyện có mở lớp ngắn ngày tập huấn

cho cán bộ kỹ thuật các hợp tác xã

về gieo ươm , về chống xói mòn cho

các loại dồi , v.v.

Về tổ chức lao động , ở từng hợp

tác xã đều có đội chuyên trồng rừng

làm việc theo lỗi khoản sản phẩm.

Tính chung toàn huyện có 2 200 người

trong các đội chuyên kinh doanh đất

rừng , đất đồi và 400 người chuyên

khai thác rừng . Ngoài các đội chuyên,

những lúc thời vụ đòi hỏi, các hợp

tác xã còn huy động thêm nhiều lao

động đi làm .

Đến nay , các xã và hợp tác xã đã

khoanh nuôi , tu bổ được 1645 héc ta

rừng . Toàn huyện đã trồng được

1200 héc ta rừng mới, 1032 héc ta chè

ở các vùng đất rừng . Các hợp tác xã

cũng đã tận dụng đồng cỏ , đất rừng

chăn nuôi thêm 2500 con trâu , bò,

trồng thêm 7500 héc ta màu gồm

khoai lang , sắn , khoai từ , khoai vạc ,

khoai sọ , mía , đậu , vừng và nhiều

thử cây làm thuốc .

Đến nay , các hộ gia đình xã viên

đã xây dựng được trên 3500 héc ta

vườn đồi, trồng nhiều loại cây ăn

quả , cây công nghiệp , cây dược

liệu v.v. Thu nhập hằng năm từ các

loại vườn đồi chiếm một tỷ lệ đáng

hệ trong tổng thu nhập của từng gia

đình .

Tuy nhiên , chúng tôi nhận thức

rằng những kết quả nói trên chỉ mới

là bước đầu . Tiềm năng nghề rừng

của Thanh -chương còn rất lớn . Trong

cán bộ , đảng viên và nhân dân huyện

chúng tôi vẫn còn những biểu hiện

coi nhẹ nghề rừng . Tệ phá rừng , đốt

rừng khai thác rừng một cách bừa

bãi còn khá nặng . Vốn đầu tư cho

nghề rừng còn quá ít . Các chính sách ,

chế độ về khai thác rừng còn nhiều

điều chưa cụ thể , chưa hợp lý . Trong

những năm tới , huyện chúng tôi sẽ

kiên quyết khắc phục những thiếu
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sót , nhược điểm nói trên đề làm cho

nghề rừng phát triển một cách toàn

diện theo hướng nông - lâm kết hợp ,

đưa lại hiệu quả kinh tế cao trong

xây dựng huyện .

Cùng với việc phát triển nông

nghiệp và lâm nghiệp , huyện chúng

tôi đã xây dựng các cơ sở tiêu công

nghiệp và thủ công nghiệp , trước mắt

nhằm phục vụ nông – lâm nghiệp ,

đồng thời tiến tới xây dựng cơ cấu

kinh tế nông- lâm- công nghiệp trên

địa bàn huyện . Theo phương hướng

và mục tiêu đó , ở huyện chúng tôi

đã có xí nghiệp chế biến nước chấm ,

xí nghiệp chế biến dược liệu , xí

nghiệp sản xuất đường, mật, xi nghiệp

chế biến chè . các cơ sở làm đồ gỗ ,

xí nghiệp cơ khí sản xuất và sửa .

chữa nông cụ v.v. Thực tế những .

năm qua đã chứng tỏ , nông nghiệp

và lâm nghiệp càng phát triển

càng tạo đà thuận lợi cho sự phát

triển của các cơ sở công nghiệp , và

ngược lại , sự phát triển của các cơ

sở công nghiệp lại tác động tích cực

đến bước đi lên của nông nghiệp và

làm nghiệp .

TIÊN - LÃNG XÂY DỰNG KINH
TẾ KẾT HỢP VỚI

CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

NGUYỄN - VĂN . LỰU

Bí thư Huyện ủy Tiên -lãng

- XÂY dựng kinh tế kết hợp với củng

cố quốc phòng trên địa bàn

huyện là một chủ trương lớn của

Đảng và Nhà nước ta , là một trong

những nội dung quan trọng của công

tác xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện . Nó xuất phát từ yêu cầu

thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

của cách mạng nước ta , cả trong giai

đoạn trước mắt cũng như về lâu dài ;

nó phù hợp với đặc điểm và vị trí

của cấp huyện .

Là một huyện đồng bằng ven biển

thuộc ngoại thành Hải-phòng , có sông

lớn và biển Đông bao bọc , có diện

tích tự nhiên 16800 ha , trong đó có

-9000 ha đất canh tác , có 109000 nhân

khẩu , Tiên- lãng có vị trí quan trọng

về kinh tế và quốc phòng . Đây chẳng

những là vành đai cung cấp lương

thực và thực phẩm cho thành phố

công nghiệp có cảng lớn , mà còn là

của ngô bảo vệ phía tây nam của

Hải phòng , là một vị trí hiểm yếu đề

phòng thủ đất nước . Không phải ngẫu

nhiên mà xưa kia bọn phong kiến

phương Bắc , rồi thực dân Pháp , phát

xít Nhật , đế quốc Mỹ đều dùng con

đường biển và đường sông thuộc địa

phận huyện chúng tôi để đánh tập

hậu vào Hải-phòng , xâm lược nước

ta , và ngày nay bọn bành trưởng bá

quyền Trung-quốc cũng đang làm le

dòm ngó vị trí xung yếu của huyện

chúng tôi .
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Thực hiện các nghị quyết của Đảng

và Nhà nước , được sự giúp đỡ của

quân khu ủy Quân khu ba và của

Thành ủy Hải- phòng , trong thời gian

qua Huyện ủy Tiên -lãng chúng tôi đã

có những cố gắng bước đầu trong việc

cụ thể hóa các chủ trương của Trung

ương vào địa phương , lãnh đạo và

tổ chức nhân dân trong huyện phấn

đầu xây dựng huyện theo phương

hướng vững về chính trị , giàu về

kinh tế , mạnh về quốc phòng , biến

huyện thành một pháo đài vững chắc

để bảo vệ Tổ quốc .

Thật ra , do vị trí xung yếu của

minh , Tiền - lãng sớm có truyền thống

sản xuất và chiến đấu . Ngay trong

những năm kháng chiến chống Pháp ,

Tiên -lãng đã là một huyện có phong

trào du kích mạnh , bám trụ kiên

cường , đã đánh địch trên 3000 trận

lớn nhỏ , trong đó tiêu biểu là trận

phá càn tháng 8-1953 đánh tan 21 tiêu

đoàn tinh nhuệ của địch , được Hồ

Chủ tịch gửi thư khen , được Nhà nước

tặng thưởng Huân chương kháng

chiến hạng nhất. Trong kháng chiến

chống Mỹ, quân và dân Tiên -lăng nếu

cao tinh thần cảnh giác , đã tóm gọn

toán hải thuyền biệt kích của Mỹ

ngụy khi chúng xâm phạm vùng biên

của Tiên - lăng , đã bán rời 5 máy bay ,

bán cháy 2 tàu chiến , bắt sống giặc

lái Mỹ. Huyện được tặng cờ “Đơn

vị giỏi nhất quân khu » vệ tuyền quản ,

về bản rơi nhiều máy bay. Lực lượng

vũ trang xã Vinh -quang được tặng

danh hiệu đơn vị anh hùng . Về mặt

xây dựng kinh tế , Tiên -lãng cũng thu

được những thành tựu đáng kể . Năm

1960 huyện chúng tôi đã cơ bản hoàn

thành hợp tác hóa nông nghiệp và

dần dân dã xây dựng được cơ sở vật

chit – kỹ thuật khá .

Nhưng sau khi giải phóng miền

Nam , thống nhất đất nước, có một

thời gian huyện chúng tôi không phát

huy được truyền thống của mình , rơi

vào tình trạng là một huyện yếu kém

---

của Hải-phòng . Kinh tế phát triển

chậm , năng suất và sản lượng lúa .

màu thấp và bấp bênh . Từ năm 1976

đến năm 1980 năng suất lúa bình quân

hằng năm chỉ đạt 40 tạ /ha . Sản lượng

thóc bình quân đầu người chỉ có trên

dưới 200 kg /năm . Nghĩa vụ đối với

Nhà nước không hoàn thành , đời sống -

nhân dân có nhiều khó khăn. Mức ăn

của mỗi người chỉ có 9-10 kg thóc

tháng (thậm chí có xã chỉ 5 – 6 kg ).

Khi giáp hạt có tới 70 % số hộ trong

huyện thiếu ăn . Nhà nước phải bán

lại cho huyện mỗi năm từ 1500 tấn

đến 2000 tấn thóc (có năm tới 2400

tấn ) . Nhân dân thiếu phấn khởi , một

số cán bộ và đảng viên dao động

trước tình hình khó khăn kéo dài .

Về công tác quân sự địa phương , tuy

vẫn làm tốt công tác tuyền quân ,

song các mặt khác đều sút kém , tri

trệ , làm ảnh hưởng đến việc tổ chức

lực lượng tại chỗ , huấn luyện quân

sy, xây dựng tuyến phòng thủ .

Được các nghị quyết của Đảng soi

sáng , nhất là sau khi có chỉ thị số 33

của Bộ chính trị về xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện , huyện ủy

chúng tôi thấy rõ vị trí quan trọng

của cấp huyện trong công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc , đã nghiêm -

khác kiểm điểm những thiếu sót ,

khuyết điểm của mình , quyết tâm khắc

phục khó khăn , tìm cách tháo gỡ

vướng mắc , từng bước đưa huyện

nhà tiến lên theo phương hướng kết

hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với

củng cố quốc phòng , xây dựng huyện

thành pháo đài vững chắc bảo vệ Tổ

quốc . Với khẩu hiệu « Làm giàu đánh

tháng » , Huyện ủy chúng tôi chủ

trương phải trên cơ sở xây dựng

huyện vững về chính trị , tập trung

sức phát triển kinh tế , xây dựng Tiên-

lãng thành huyện nông công ngu

nghiệp phát triển , có nền quốc phòng

mạnh , kết hợp chặt chẽ kinh tế với

quốc phòng , bảo đảm trong bất cứ

tình huống nào cũng bám trụ đề vừa

sản xuất, vừa chiến đấu , đánh thắng

-
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cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

của địch , đánh thắng địch từ xa .

Phương hướng suy nghĩ của chúng

tôi là khi xây dựng quy hoạch , kế

hoạch phát triển kinh tế phải đồng

thời tính đến yêu cầu của quốc phòng ,

kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế

với củng cố quốc phòng, bảo đảm khi

không có chiến tranh thì tập trung

sức phát triển kinh tế , nhưng khi có

chiến tranh thì có thể nhanh chóng

chuyển sang làm nhiệm vụ của thời

chiến , mỗi làng xã là một cứ điểm ,

mỗi người dân là một chiến sĩ giết

giặc giữ làng , bảo vệ quê hương.

Từ năm 1978 Tiên lãng đã lập quy

hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế ,

văn hóa , xã hội trên phạm vi toàn

huyện , nhưng chưa hoàn chỉnh, nhất

là chưa chú ý đầy đủ đến yêu cầu kết

hợp kinh tế với quốc phòng. Phải đến

năm 1979 – 1980 , sau khi có chỉ thị

của Bộ chính trị và nghị quyết của

Thành ủy Hải-phòng về xây dựng cấp

huyện , chúng tôi mới nhận thức rõ

hơn và đầy đủ hơn phương hướng xây

dựng huyện , từ đó bỏ sung , hoàn

chỉnh một bước kế hoạch xây dựng

huyện .

chủVề nông nghiệp , chúng tôi

trương phải lợi dụng thế mạnh của

mình là có nhiều bãi bồi , đẩy mạnh

thâm canh lúa trong đồng , đồng thời

bằng cách quai đê lấn biển , mở rộng

thêm diện tích canh tác ra ngoài bãi .

Chúng tôi đã huy động hàng chục vạn

nhân công (trong đó lực lượng dân

quân tự vệ là nòng cốt ) đào đắp 11 km

dè biển , đưa thêm 2050 héc ta bãi

biển vào sản xuất. Hiện nay ở khu vực

này đã lập làng mới gồm hơn 1000

gia đình và đã trồng lúa trên diện

tích hơn 600 héc ta . Chúng tôi dự định

từ nay đến năm 1985 sẽ đưa ra khu

này 6.000 dân lập thành 2 hợp tác xã

sản xuất, đông thời cũng là 2 xã chiến

đấu . Dân sẽ ở dọc ven tuyến đê biển

tạo thành vành đai bảo vệ bờ biển . Ở

phía trong đồng, huyện ủy yêu cầu

phải tổ chức lại lực lượng dân quân

tự vệ lồng vào đội thủy lợi 202 , phát

động phong trào làm thủy lợi , đào

đắp các bờ vùng , bờ thửa , hoàn

chỉnh hệ thống kênh mương, bảo đảm

có đủ nước tưới cho hai vụ lúa , đồng

thời dễ khi cần thì biến thành những

phòng tuyến chiến đấu . Năm 1981 ,

Tiên lãng đã xây dựng xong công

trình thủy lợi cống Rỗ 3 cửa dài 21

mét cùng với hệ thống kênh mương

dẫn , giải quyết được một phần quan

trọng nhu cầu về nước ngọt cho sản

xuất. Mặt khác , các xã đã tích cực vận

động nhân dân thực hiện cơ chế khoán

mới trong nông nghiệp , hàng hải áp

dụng các biện pháp thàm canh . Trong

6 vụ liên tiếp Tiên - lãng được mùa lúa .

Năm 1981 toàn huyện đạt 50 tạ /ha . Năm

1982 58 tạ /ha . Năm 1983 65 tạ /ha . Sản

lượng thóc hằng năm đều tăng từ

7000 – 8000 tấn so với năm trước .

Thu nhập bình quân đầu người từ

290 kg thóc năm 1980 tăng lên 435 kg

năm 1983. Do đómức đóng góp nghĩa

vụ lương thực với Nhà nước mỗi năm

cũng đều tăng. Năm 1980 : 3000 tấn .

Năm 1981: 5200 tấn , năm 1982 : 12000

tấn , năm 1983 : 15500 tấn . Mức ăn của

dàn hiện nay là 18 – 20 kg thóc/tháng.

80 % số dân có đủ thóc ăn , và còn códự

trữ . Vụ đông xuân 1983 toàn huyện

có gần 500 hộ bán thóc cho Nhà nước

từ 1 tấn trở lên ( cá biệt có hộ bán 11

tấn ). Các hợp tác xã đều có quỹ lương

thực dự trữ cho quốc phòng .

Về tiểu công nghiệp và thủ công

nghiệp , huyện chúng tôi đã xây dựng

dược một mạng lưới cơ khí thích hợp ,

bảo đảm lúc bình thường thì chế tạo

các công cụ sản xuất, sửa chữa máy ,

khi có chiến tranh thì chế tạo và sủa

chữa vũ khí thô sơ (chông, mìn , lựu

đạn ... ). Cụ thể là ở huyện có xí nghiệp

cơ khí, ở mỗi cụm kinh tế có một trạm

cơ khí, ở mỗi xã có một tồ cơ khi .

Về ngư nghiệp , hiện nay toàn huyện

mới có một hợp tác xã đánh bắt cá .

Sắp tới chúng tôi sẽ thành lập thêm
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một số hợp tác xã nữa và sẽ tổ chức

thành các đội đánh bắt cá bao gồm

hàng trăm lao động , trong đó có dân

quân tự vệ làm nòng cốt , hằng ngày

vừa đánh cá , vừa làm nhiệm vụ tuần

tra canh gác bờ biển .

Về giao thông vận tải , chúng tôi

đã tính toán và xây dựng , củng cố

một số tuyến đường vừa phục vụ

phát triển kinh tế , vừa đáp ứng yêu

cầu quốc phòng. Chúng tôi đã làm

thêm 2 tuyến đường mới vươn ra

phía bờ biển , đã hoàn chỉnh dàn hệ

thống kênh mương ; đồng thời củng

cổ và trang bị mới các phương tiện

vận tải . Đến nay , toàn huyện Tiên-

lăng có 800 tấn thuyền gắn máy, gần

40 máy kéo , 20 ô tô tải và trên 200 xe

súc vật kéo .

Về phân phối lưu thông và văn hóa

xã hội , ở huyện chúng tôi đã hình

thành một mạng lưới phục vụ sản xuất

và chiến đấu bao gồm 5 cụm , mỗi cụm

đều có các loại cửa hàng và kho tàng .

Chúng tôi tách bệnh viện huyện ra

làm 2 cơ sở , một đặt ở đầu huyện và

một đặt ở ngay cụm giáp biển . Ở mỗi

xã đều có một trạm y tế .

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất ,

chúng tôi chú ý giáo dục cán bộ ,

đảng viên và nhân dân nêu cao tinh

thần cảnh giác cách mạng , sẵn sàng

chiến đấu và chiến đấu giỏi . Mặt

khác , chúng tôi chú trọng xây dựng

lực lượng chiến đấu tại chỗ , chuẩn

bị các phương án tác chiến . Chúng

tôi chia 20 xã trong huyện thành 5

cụm kinh tế - kỹ thuật , đồng thời

cũng là 5 cụm chiến đấu liên hoàn

khi có chiến tranh . Mỗi đồng chúa

thường vụ huyện ủy được phân công

phụ trách một cụm , vừa chỉ đạo

phát triển sản xuất , xây dựng kinh

tế , vừa làm chính trị viên tiểu đoàn

cơ động của cụm . Việc xây dựng

cơ sở vật chất kỹ thuật của cả huyện

nói chung cũng như của mỗi cụm

nói riêng đều được nghiên cứu , kết

hợp đáp ứng yêu cầu của quốc phòng .

Hiện nay huyện chúng tôi đã hình

thành thể trận chiến đấu liên hoàn

tại chỗ theo hướng mạnh tuyến trước ,

vững phía sau ; giữa các cụm có thể

chi viện cho nhau . Tuyến phòng thủ

phía trước được xây dựng và không

ngừng củng cố bằng hệ thống vật cản

(mây , tre , sú vẹt dày đặc bờ biển ) ,

cùng với hệ thống hầm hào , công sự

trực chiến , hệ thống đường sá giao

thông , thông tin liên lạc .

Ở mỗi xã có một đại đội cơ động

đồng thời là đội thủy lợi 202 , một đại

đội chiến đấu tại chỗ , 4 tô chuyên

môn (thông tin , quân bảo , trinh sát ,

công binh ) . Ở mỗi đội sản xuất thành

lập một trung đội dân quân tự vệ . Ở

mỗi cụm thành lập một tiểu đoàn cơ

động , ( riêng cụm chiến đấu ven biền

dược trang bị thêm những vũ khí

hiện đại) và một số trung đội chuyên

môn . Tính chung trong toàn huyện có

5 tiểu đoàn cơ động , 21 đại đội cơ

động, 21 đại đội tại chỗ và nhiều

trung đội chuyên môn khác, bao gồm

1819 dân quân tự vệ , chiếm 14 % số

dân toàn huyện . Ở mỗi cụm , mỗi xã

đều thành lập ban chỉ huy thống

nhất. Lực lượngdân quân tự vệ thực

sự là nòng cốt trong sản xuất , làm

thủy lợi, tuần tra canh gác , bảo vệ

trị an ; đồng thời hằng vụ , hằng năm

được huấn luyện về quân sự, tổ chức

diễn tập hiệp đồng chiến đấu, bắn

dạn thật theo phương án tác chiến .

Hằng năm huyện Tiên - lăng chúng tôi

đều hoàn thành vượt mức kế hoạch

gọi thanh niên nhập ngũ , năm 1980

vượt 1,2 % , năm 1981 vượt 4 % , năm

1982 vượt 1,8 % , năm 1983 vượt 6 % .

Với phương chăm xây dựng cụm

phía trước mạnh , phía sau vững , trong

4 năm qua chúng tôi đã tập trung sức

xây dựng cụm chiến đấu ven biển gồm

4 xã và một nông trường theo phương

hướng giàu về kinh tế , mạnh về quốc

phòng. Chúng tôi đã huy động toàn

dân trong huyện góp 8 vạn mống tre ,

2 vạn mỏng mày dễ trồng dọc 2 tuyến
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để biền và đê sông dài 10,2km . Phía

ngoài bãi biển đã trồng 20 ha cây sú

vẹt . Ở các xã trong cụm đều trong

tre bao quanh xã . Chúng tôi tỉnh toán

rằng trồng tre và sú vẹt vừa có tác

dụng chắn gió bão phá hoại dê, chắn

sóng mang cát vào đồng , vừa là vật

cản bước tiến quân của địch . Đứng

về mặt lợi ích kinh tế thì chỉ 3 năm

sau mỗi mồng tre sẽ cho 2 cây , mỗi

cụm mây cho 2kg , hằng năm khai thác

được 15 -20 tấn hải đồng làm mũ ,

mang lại cho huyện hàng chục triệu

đồng. Cùng với tuyến vật cản , chúng

tôi còn xây dựng hệ thống công sự

bằng bê tông cốt thép , hệ thống giao

thống hào liên hoàn , và sắp tới sẽ

xây dựng hệ thống kho tàng chứa

lương thực, vũ khí, đạn dược .

--

Để bảo đảm làm tốt công tác thông

tin , trực chiến , ở cụm này đã đặt một

đài quan sát, đã xây dựng một hệ

thống thông tin liên lạc giữa các xã

trong cụm , giữa cụm với huyện và

giữa cụm với cụm khác . Lực lượng

dân quân tự vệ được tổ chức thành 4

phân đội trực chiến ; những phân đội

này vừa làm nhiệm vụ thường xuyên

canh gác trên cácđiểm trọng yếu , vừa

sản xuất tự túc lương thực . Về hậu

cần , ở đây đã tổ chức lại các cửa hàng ,

kho tàng , trạm trại, củng cố 5 trạm

y tế xã và xây dựng thêm một bệnh

viện của huyện dễ phục vụ yêu cầu

chiến đấu .

Do có sự chỉ đạo chặt chẽ , trong

mấy năm gần đây, ở cụm này sản

xuất phát triển khá , các mặt kinh tế ,

văn hóa , xã hội đều có tiến bộ . Năm

1983 cả 4 xã trong cụm đều đạt năng

suất lúa bình quân trên 65 tạ /ha .

Riêng xã Vinh -quang đặt 81 tạ /ha . Các

xã đều hoàn thành vượt mức kế hoạch

về giao nộp lương thực, thực phẩm

cho Nhà nước , về tuyển quân . Ngành

công an đã phát động quần chúng

làm trong sạch địa bàn cho nên công

tác an ninh chính trị, trật tự và an

toàn xã hội được bảo đảm . Bốn đảng

•

bộ xã ở đây đều được xếp vào loại

vững mạnh.

Tóm lại , tuy còn có những thiếu

sót, khuyết điểm , có những mặt chưa

thật hợp lý cần tiếp tục bổ sung và

hoàn chỉnh , nhưng huyện Tiên -lãng

chúng tôi đã có những cố gắng dùng

kề và kết quả bước đầu trong việc

xây dựng kinh tế kết hợp với củng

cố quốc phòng trên địa bàn huyện ,

xây dựng huyện thành pháo đài bảo

vệ Tổ quốc . Nhờ đó đã đưa phong

trào của huyện tiến lên một bước

mới, đồng đều hơn , vững chắc hơn .

Nếu như trước năm 1979 ở huyện

chúng tôi còn có 10 đảng bộ xã yêu

kém (bằng 52 % tổng số xã trong huyện )

thì đến nay toàn huyện có 1 dùng

bộ xã vững mạnh , 7 đảng bộ xã kha

và không còn đảng bộ yêu kém . Đảng

bộ huyện Tiên -làng được Ban bí thư

Trung ương Đảng lặng cờ « Đảng bộ

huyện vững mạnh » . Từ năm 1950

đến năm 1983 huyện chúng tôi đã

được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng

1 Huan churong lao dong hang hai, 2

Huân chương lao động hạng ba , 1 Huân

chương chiến công hạng nhất cho lực

lượng vũ trang và được vinh dự đón

đồng chí Tổng bí thư Lê-Duân về thăm .

Để phát huy những kết quả đã đạt

được, tiếp tục đưa phong trào tiên

lên , giữ vững danh hiệu « Đảng bộ

huyện vững mạnh » ,Huyện ủy chúng

tôi đang lãnh đạo và tổ chức nhân

dân trong huyện quyết tâm thực hiện

tháng lợi chương trình kinh tế - xã

hội từ nay đến năm 1985 với những

mục tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng

bộ huyện đã vạch ra . Đồng thời tiếp

tục hoàn chỉnh các kế hoạch xây

dựng kinh tế kết hợp với củng cố

quốc phòng , hoàn chỉnh các phương

án tác chiến , chống chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của địch . Chúng tôi

sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch dưa

dân ra lập 2 xã mới ở khu lấn biền ,

củng cố tuyến phòng thủ ven biển ,

hoàn chỉnh hệ thống kho tàng hậu
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cần ở vùng này ; đồng thời tiến hành

trồng tre , mây , rào làng chiến đấu ở

các cụm phía sau , tổ chức lại các

hợp tác xã đánh bắt cá , kết hợp chặt

chẽ nhiệm vụ khai thác biển làm

giàu cho huyện với nhiệm vụ tuần

tra bảo vệ bờ biển .

Bài học kinh nghiệm của chúng

tôi là phải xây dựng được khối đoàn

kết nhất trí trong huyện ủy và toàn

đảng bộ , phải nhận thức đầy đủ yêu .

‘

cầu của hai nhiệm vụ chiến lược và

mối quan hệ chặt chẽ giữa kinh tế

và quốc phòng , từ đó có quyết tâm

cao , vận dụng sáng tạo chủ trương

chung của Đảng vào điều kiện cụ

thề của địa phương ; phát huy tính

tích cực và sáng tạo của quần chúng,

huy động được sức mạnh tổng hợp

của toàn huyện ; chỉ đạo làm dứt

điểm từng khâu , từng việc ; đồng

thời phải xây dựng được các cơ quan

tham mưu giỏi .

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG HUYỆN

LÊ - QUÝ - ĐỨC

(Trường tuyên huấn trung ương )

Xây dựng và phát triển văn hóa

huyện là một vấn đề có ý nghĩa

to lớn trong sự nghiệp cách mạng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung

và trong quá trình dựa nông nghiệp

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

nói riêng .

Cách đây hơn 60 năm (tháng 1 năm

1923 ) , trong khi bàn về những nhiệm

vụ xây dựng kinh tế của Nhà nước

xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế

giới, Lê -nin đã nhấn mạnh vai trò to

lớn của nhiệm vụ xây dựng văn hóa .

Người nói : “ Trước mắt chúng ta

hiện nay, có hai nhiệm vụ chủ yếu ,

có ý nghĩa vạch thời đại . Nhiệm vụ

thứ nhất là cải tạo cái bộ máy quản

lý hoàn toàn vô giá trị mà thời đại

cũ đã để lại toàn bộ cho chúng ta ...

Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là

tiến hành công tác văn hóa trong nông

dân . Thế mà công tác văn hóa đó

trong nông dân lại nhằm mục tiêu

kinh tế là thực hiện chế độ hợp tác .

Nếu chúng ta tổ chức được toàn thể

nông dân vào hợp tác xã thì tức là

chúng ta đứng vững được hai chân

trên miếng đất xã hội chủ nghĩa .

Nhưng điều kiện đó bao hàm trình

độ văn hóa nhất định của nông dân

( tôi nói rõ là nông dân, vì nông dân

là quảng đại quần chúng ) , cho nên

nếu không có một cuộc cách mạng

văn hóa thật sự , thì không thể nào

thực hiện được việc tổ chức một cách

phổ biến đó vào trong các hợp tác

xã » ( 1 ) .

Luận điểm ấy của Lê-nin soi sáng

cho chúng ta nhiều vấn đề về lý luận

và thực tiễn ; đặc biệt, giúp chúng

ta nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn

( 1 ) V. I. Lê - nin : Bàn về cách mạng tư tưởng

Đà văn hóa , Nxb Sự thật , Hà- nội , 1970. tr . 305 .
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về mối quan hệ biện chứng giữa nhiệm

vụ xây dựng kinh tế và nhiệm vụ xây

dựng văn hóa ở các huyện ; cũng như

tác dụng của việc xây dựng văn hóa

huyện trong quá trình cách mạng xã

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở nước ta .

Xây dựng văn hóa huyện là một tất

yếu khách quan . Nó được quy định bởi

tinh tất yếu của cách mạng tư tưởng và

văn hóa trong cách mạng xã hội chủ

nghĩa . Nó cũng được quy định bởi

quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa

xã hội , dồng thời cũng là sự thực

hiện mục tiêu cao quý của chế độ làm

chủ tập thề xã hội chủ nghĩa ở

nước ta .

-

Thấm nhuần những nguyên lý khoa

học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin , xuất

phát từ đặc điểm cụ thể của nước '

ta , Đảng đã đề ra đường lối chung

của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta là : nắm vững chuyên chính

vô sản , phát huy quyền làm chủ tập

thề của nhân dân lao động , tiến hành

đồng thời ba cuộc cách mạng : cách

mạng về quan hệ sản xuất , cách mạng

khoa học kỹ thuật , cách mạng tư

tưởng và văn hóa , trong đó cách mạng

khoa học – kỹ thuật là then chốt... Như

vậy, cách mạng tư tưởng và văn hóa

mà mục tiêu trực tiếp là xây dựng nền

văn hóa mới và con người mới, là

một bộ phận cấu thành của cách mạng

xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Cho nên ,

ở đầu diễn ra quá trình xây dựng

nền kinh tế mới thì ở đó tất yếu cũng

diễn ra quá trình xây dựng nền văn

hóa mới , con người mới . Thực tế xây

dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

ta mấy năm qua đã khẳng định

điều đó .

Lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ

xây dựng kinh tế và xây dựng văn

hóa ở huyện là hai nhiệm vụ gắn bó

với nhau , tác động lẫn nhau , thậm chí

thâm nhập vào nhau .

Về mặt kinh tế , chúng ta xây dựng

một cơ cấu nông - công nghiệp trên

địa bàn huyện để tạo ra một nền sản

xuất mới cũng đồng thời là để tạo ra

một cơ sở vật chất mới của đời sống

văn hóa ở đó . Một xí nghiệp mới, một

trạm trại mới , một cửa hàng mới, một

tập quán canh tác mới, một nghề thủ

công mới v.v. không chỉ là cơ sở vật

chất mà còn là những nét thể hiện của

một đời sống văn hóa mới. Hơn nữa,

muốn tạo ra một nền kinh tế mới ở

các huyện , cần phải nâng cao trình

độ văn hóa , khoa học kỹ thuật cho

nhân dân . Thực hiện nhiệm vụ đó

đồng thời cũng làm cho cuộc cách

mạng văn hóa ở nông thôn phát triển .

Không những thế , cơ cấu kinh tế mới .

ở huyện ra đời , có tác dụng phát

triển sản xuất , nâng cao năng suất lao

động , tạo nên một dời sống vật chất

mới và tạo ra nguồn vốn tích lũy cần

thiết cho việc xây dựng các công trình

văn hóa , tạo điều kiện cho quần

chúng có thể tham gia vào hoạt động

văn hóa và thưởng thức , sáng tạo

văn hóa . Như vậy, xây dựng một cơ

cấu kinh tế mới ở các huyện không

chỉ là nhiệm vụ xây dựng một nền

kinh tế mới, mà còn tác động đến

việc xây dựng nền văn hóa mới và

con người mới ở nông thôn .

Về mặt văn hóa , theo nghĩa rộng

của “ văn hóa » thì xây dựng nền văn

hóa mới bao gồm cả xây dựng nền

kinh tế mới song song với việc xây

dựng đời sống văn hóa mới . Bởi vì ,

đời sống văn hóa của con người-

hiểu theo nghĩa rộng , bao gồm hai

mặt : văn hóa vật chất và văn hóa

tinh thần . Yếu tố cơ bản của văn hóa

vật chất là phương thức sản xuất vật

chất , tức là lực lượng sản xuất và

quan hệ sản xuất cũng như các sản

phẩm do phương thức ấy tạo ra . Cho

nên , theo Lê- nin , sau khi giai cấp vô

sản đã giành được chính quyền , bắt

tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội

cũng là bắt tay vào xây dựng nền

văn hóa mới. Lê -nin nói : “ Chúng

ta buộc phải thừa nhận là toàn bộ
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quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa

xã hội đã thay đổi trên căn bản . Sự

thay dồi căn bản đó là ở chỗ : trước

dày chúng ta đã đặt và không thè

không đặt trọng tâm công tác vào đầu

tranh chính trị , vào cách mạng, và

việc giành lấy chính quyền , v.v. Ngày

nay, trọng tâm ấy đã chuyền sang

công tác hòa bình tổ chức “ văn hóa » .

Tôi dám quả quyết rằng trọng tâm của

chúng ta đã chuyển sang hoạt động

giáo dục ... nếu gác tình hình quốc tế

ra , mà chỉ nói đến quan hệ kinh tế

trong nước của chúng ta , thì trọng

tàm công tác của chúng ta hiện nay

quả thật là xoáy vào hoạt động giáo

dục » ( 2 ) . Còn nếu hiểu xây dựng văn

hóa chỉ thuần túy là xây dựng văn

lỏa tinh thần (theo nghĩa hẹp ),

thì nó cũng đòi hỏi phải xây dựng

cả kinh tế . Muốn nâng cao trình độ

văn hóa , muốn tạo điều kiện cho

nhân dân tham gia vào hoạt động sáng

tạo văn hóa , muốn xóa bỏ tình trạng

chênh lệch về văn hóa giữa thành thị

và nông thôn thì phải phát triển kinh

tế song song với các biện pháp phát

triển văn hóa . Đảng ta đã nhấn mạnh :

“ xây dựng nền văn hóa mới, con

người mới là sự nghiệp mang nội

dung toàn diện » ( 3 ) .

Như vậy , có thể kết luận rằng : xây

dựng kinh tế và xây dựng văn hóa là

hai nhiệm vụ có quan hệ mật thiết

với nhau trong sự nghiệp cách mạng

xã hội chủ nghĩa . Hai nhiệm vụ đó

gắn bó với nhau , thâm nhập vào nhau

trong phạm vi cả nước cũng như trong

phạm vi mỗi địa phương, mỗi huyện

cụ thể . Điều này đã thể hiện khá rõ

ở một số huyện như Hải-hậu (Hà-nam-

ninh ), Đông hưng , Hưng hà (Thái-

Linh ), Đồ -sơn (Hải- phòng ) v.v.

Tuy vậy , cùng có những người

chưa nhận rõ sự tác động biện chứng

giữa hai nhiệm vụ đó . Một xu hướng

khá phổ biến đang diễn ra hiện nay

là tuyệt đối hóa nhiệm vụ xây dựng

kinh tế , chỉ chú trọng phát triển kinh

.

tế , tách rời việc phát triển kinh tế

với việc phát triển văn hóa . Xu hướng

không đúng đó không những không

thúc đẩy toàn bộ cuộc cách mạng xã

hội chủ nghĩa phát triển mà còn kìm

hãm ngay chính sự phát triển kinh tế .

Cho nên , chúng ta cần nghiên cứu tác

dụng tích cực của việc xây dựng và

phát triển văn hóa ở huyện đối với

việc xây dựng và phát triền kinh tế ,

đề có những biện pháp đồng bộ , tránh

những sai lầm , vấp váp mới có thè

mang lại hiệu quả về mọi mặt .

cao

Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên

của cuộc cách mạng tư tưởng và

văn hóa ở nông thôn nước ta là

nång trình độ văn hóa và

trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa

cho nông dân . Nâng cao trình độ văn

hóa là tiền đề rất cơ bản đề họ tiếp

thu tri thức khoa học kỹ thuật và tri

thức về quản lý kinh tế . Có những tri

thức đó , người nông dân mới dễ dàng

tiếp nhận những cách thức sản xuất

mới. Ngày nay gieo trồng một giống

lúa mới, nuôi một giống lợn mới , sử

dụng một công cụ lao động mới , người

nông dân cần phải có một trình độ

hiều biết nhất định về khoa học và

kỹ thuật. Cũng như vậy , muốn tổ chức

quản lý một cơ sở kinh tế như hợp

tác xã , trạm trại , xí nghiệp….. người

cán bộ nông thôn cần phải có những

hiều biết tối thiều về những ngành

khoa học khác nhau như kinh tế học.

quản lý kinh tế , tâm lý học , xã hội

học v.v. Những tri thức đó phải do

quá trình giáo dục , bồi dưỡng trong

nhà trường , qua báo chí, sách vở và

các phương tiện thông tin khác mang

lại. Đối với nước ta , một nước nông

nghiệp đang ở trình độ sản xuất nhỏ

là chủ yếu , phần lớn dân số là nông

dàn chưa được phổ cập văn hóa đến

một trình độ nhất định , thì việc nâng

( 2 ) V.1 , Lê - nin : Sách đã dẫn , tr . 304 – 305 .

( 3 ) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật . Hà

nội, 1982 tập 1 , tr . 94.
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cao trình độ văn hóa là một tiền đề

rất quan trọng cho mọi cuộc cải biến

cách mạng . « Không làm cho mọi người

đều có trình độ học vấn phổ thông ,

không có một trình độ hiểu biết đây

đủ về công việc , không giáo dục đầy

đủ cho dân cư biết dùng sách báo ,

không có cơ sở vật chất cho việc đó ,

không có những sự bảo đảm nào đó...

không có tất cả những điều đó thì

chúng ta sẽ không thể đạt được mục

đích » ( 4 ) , đó là điều khẳng định của

Lê-nin.

Hơn nữa , muốn đưa nông nghiệp

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và

xây dựng huyện có cơ cấu kinh tế

nông - công nghiệp thì nhất thiết

phải cải tạo nông nghiệp , phải tiến

hành hợp tác hóa nông nghiệp . Nếu

không tuyên truyền , giáo dục quần

chúng nông dân thì không thề dưa

họ vào con đường làm ăn tập thể

(nhất là ở các tỉnh Nam -bộ hiện nay ).

Chỉ khi nào họ từng bước được giác

ngộ xã hội chủ nghĩa , tin vào chủ

nghĩa xã hội thì mới yên tâm đi theo

con đường công nghiệp hóa đất nước

mà Đảng đã vạch ra . Nhiệm vụ to

lớn đó trước tiên thuộc về cách mạng

tư tưởng và văn hóa . Vậy , rõ ràng là

cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa

ở nông thôn nhằm phục vụ đắc lực

cho việc xây dựng và phát triển kinh

tế ở các huyện và các địa phương.

Không những thế , cuộc cách mạng

ấy còn nhằm xây dựng con người

mới xã hội chủ nghĩa với những đặc

trưng nổi bật là : làm chủ tập thể , lao

động , yêu nước xã hội chủ nghĩa và

có tính thân quốc tế vô sản . Những

con người đó chính là lực lượng sản

xuất to lớn của xã hội và đó cũng là

chủ thể tiến hành ba cuộc cách mạng

ở nước ta . Muốn có những con người

mới ấy , chúng ta phải tiến hành cách

mạng tư tưởng và văn hóa .

Sự tác động của việc xây dựng văn

hóa đối với việc xây dựng kinh tế

còn biểu hiện ở chỗ nó có thể kìm

hãm tốc độ phát triển của kinh tế ,

nếu như chỉ lao vào phát triển văn

hóa không tính đến các điều kiện

kinh tế cụ thể. Ở nông thôn hiện nay

đã có không ít nơi phát triển văn hóa

vượt qua nhu cầu và vượt quá khả

năng kinh tế của mình , cho nên đã

gây ra nhiều tác hại cho sự phát triển

sản xuất. Đó là một số công trình

văn hóa vượt quá nhu cầu cần thiết

về quy mô, về số lượng đã thu hút quá

lớn nguồn tích lũy vốn , nguồn vật tư ,

thiết bị và sức lao động của cơ sở .

Những điều nói trên cho thấy vai trò

của cách mạng tư tưởng và văn hóa

ở nông thôn có ý nghĩa rất thiết thực

đối với quá trình phát triển kinh tế

trên địa bàn huyện và các cơ sở . Vì

vậy , cần chú ý thật đầy đủ đến nhiệm

vụ phát triển văn hóa trong toàn bộ

sự nghiệp của chúng ta , làm sao cho

sự nghiệp phát triển văn hóa phát

huy được tác dụng của nó không chỉ

trên mặt trận xây dựng nền văn hóa

mới và con người mới, mà cả trên

mặt trận xây dựng chế độ mới , nền

kinh tế mới. Đó là phép biện chứng

giữa văn hóa và kinh tế trong thời

kỳ quá độ ở nước ta , như Đảng ta đã

chỉ ra : nền kinh tế mới có ảnh hưởng

quyết định đến sự hình thành nền

văn hóa mới, con người mới. Ngược

lại những tháng lợi của sự nghiệp xây

dụng nền văn hóa mới, con người

mới là một động lực to lớn thúc dãy

tiến trình xây dựng chế độ mới, nên

kinh tế mới của chúng ta .

Một vấn đề quan trọng nữa cũng

căn bàn tới là vai trò của nhiệm vụ

phát triển văn hóa huyện đối với sự

nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, con

người mới trong cả nước .

Nội dung và hình thức của nền văn

hóa mới xã hội chủ nghĩa của chúng

ta được tạo nên bởi sự phong phú ,

(4 ) V.I. Lê nin : Sách đã dẫn , tr . 300.
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đa dạng về nội dung , cũng như về

hình thức của nền văn hóa các dân

tộc anh em và sự sinh động về sắc

thái của văn hóa các địa phương và

các cơ sở . Cho nên , nó đòi hỏi chúng

ta phải phát triển văn hóa ở mọi

miền của đất nước và đặc biệt là ở

các tỉnh , các huyện miền núi, nơi có

nhiều dân tộc thiểu số sinh sống .

Như vậy , do nhu cầu phát triển

toàn diện đời sống xã hội , do nhu

cầu của bản thân sự phát triển nền

văn hóa mới trong cả nước , chúng ta

cần chú trọng xây dựng đời sống văn

hóa ở nông thôn , ở cơ sở “ bảo đảm

mỗi nhà máy, công trường , nông

trường , lâm trường , mỗi đơn vị lực

lượng vũ trang , công an nhân dân ,

mỗi cơ quan , trường học, bệnh viện ,

cửa hàng, mỗi xã , hợp tác xã , phường ,

ấp, đều có đời sống văn hóa » ( 5 ) , như

Đại hội thứ V của Đảng đã vạch ra ,

Việc phát triển văn hóa huyện có ý

nghĩa hết sức to lớn . Văn hóa huyện

là cái cầu nối liền văn hóa của cả

nước , văn hóa trung ương với văn

hóa các cơ sở . Do nền sản xuất vật

chất của chúng ta còn thấp, giao

thông chưa phát triển , phương tiện

thông tin đại chúng chưa được sử

dụng phổ biến trong cả nước , cho

nên nhân dân ở nông thôn ít có điều

kiện tham gia vào các hoạt động văn

hóa của cả nước, của trung ương và

của ngay chính tỉnh mình . Vì vậy ,

chúng ta phải quan tâm xây dựng văn

hóa huyện , trongđó bao gồm các cụm

văn hóa xã để tổ chức sinh hoạt văn

hóa tinh thần tại chỗ cho nhân dân .

Thông qua đó mà truyền bá , phổ cập

văn hóa , đưa những giá trị văn hóa

chung của cả nước tới từng cơ sở ,

đáp ứng nhu cầu về văn hóa của

nhiều đối tượng khác nhau trên địa

bàn huyện . Đó là một đòi hỏi do tính

chất đặc thù của đời sống văn hóa

quy định . Bên cạnh đó , chúng ta cần

đáp ứng nhu cầu thưởng thức các loại

hình nghệ thuật mới như phim ảnh ,

âm nhạc, kịch nói ... của thanh niên .

thiếu niên , công nhân , bộ đội v.v.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

thứ V của Đảng đã chỉ rõ : phải “ Ra

sức phát triển và nâng cao chất lượng

các hoạt động văn hóa , văn nghệ

thích hợp cho mọi người và những

hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi ,

từng địa phương, từng dân tộc, nhằm

thỏa mãn nhu cầu văn hóa to lớn và

ngày càng tăng của nhân dân D (6 ) .

Song song với nhiệm vụ nói trên ,

việc phát triển văn hóa huyện còn cố

ý nghĩa tổ chức chỉ đạo , xây dựng và

nâng cao sinh hoạt văn hóa của các

cơ sở xã , ấp , nhà máy , xí nghiệp,

trạm trại v.v. trong địa bàn huyện .

Hình thức nhà văn hóa huyện ở một

số huyện như Đông-hưng ( Thái-bình ),

Hải -hậu (Hà -nam -ninh ), Hoàng -hóa

(Thanh-hóa ) v.v. đã có tác dụng nhất

định trong việc vạch kế hoạch , chương

trình hoạt động và nâng cao chất

lượng hoạt động văn hóa của các cơ

sở . Việc tập huấn cho các đội văn

nghệ xã , và các hạt nhân văn nghệ ,

các diễn giả , tuyên truyền viên đã

bắt đầu được đưa vào nội dung hoạt

động của các nhà văn hóa huyện . Tại

các cơ sở văn hóa của huyện còn có

thề tổ chức những hoạt động câu lạc

bộ , những hội nghị chuyên đề , những

cuộc triển lãm , những cuộc trưng

bày , những hội diễn văn nghệ v.v.

Những hoạt động đó nhằm bồi dưỡng

và nâng cao các hoạt động văn hóa .

văn nghệ quần chúng ở cơ sở và tạo

điều kiện để nhân dân tham gia đồng

đảo vào việc sáng tạo ra các giá trị

văn hóa tinh thần mới .

Như vậy , việc xây dựng văn hóa

huyện đối với sự nghiệp cách mạng

tư tưởng và văn hóa đề tạo ra nền

( Xem tiếp trang 79 )

(5 ) Văn kiện Đại hội V , Nxb Sự thật . Hà

nội . 1982 , tập 1, tr . 101 .

( 6 ) Sách đã dẫn , tr 100.
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Tư liệu lịch sử

MỘT BÀI BÁO CỦA BÁC HỒ CÁCH ĐÂY 65 NĂM

Lời Bộ biên tập : Cách đây 65 năm , ngày 2-8-1919

báo Luy-ma -ni- lê ( Nhân đạo ) xuất bản ở Pa-ri (Pháp ) đã

đăng bài La question indigène ( vấn đề dân bản

xứ ) dưới có ký tên Nguyễn Ái Quốc . Đây là một trong

những bài báo đầu tiên của Bác Hồ . Chúng lôi xin đăng

bản dịch toàn văn bài báo đó đề bạn đọc nghiên cứu .

Ở Đông-dương .

VẤN ĐỀ DÂN BẢN XỨ

Báo Nhân đạo ngày 18-6 mới đây

đã đăng văn bản thỉnh cầu của những

người Việt-nam gửi Hội nghị Hòa

binh ( 1 ) , đòi ân xá cho tất cả các tù

chính trị người bản xứ , đòi cải cách

pháp chế ở Đông dương bằng ban

hành những bảo đảm cho người bản

xứ cũng như cho người Âu , đòi tư

do báo chí, tự do hội họp và lập hội.

tự do dạy học , đòi thay thế chế độ

sắc lệnh bằng chế độ pháp luật ; và

sau cùng, dòi có một đoàn đại biểu

thường trực của dân bản xứ , được

bầu vào Nghị viện Pháp . Chúng tôi

chỉ có thể coi các yêu sách rất đúng

đắn đó cũng là của chính mình , trong

thời đại mà ý muốn của nhân dân là

nắm quyền tự quyết.

Nước Pháp đã từng bắt đầu đánh

chiếm Đông-dương gần như cùng thời

( 1) Hòa hội . Véc -xây, kết thúc chiến tranh

thế giới thứ nhất. – ND .
-
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gian mà nước Nhật đi những bước

đầu tiên trong cuộc cải cách nổi

tiếng năm 1862. Nhưng trong khoảng

một nửa thế kỷ , nước Nhật đã biết

tạo lập được một chế độ dưa nó vào

hạng những cường quốc đứng dầu

thế giới : còn nước Pháp thì phải

nói rằng vẫn đang mò mẫm trong

chính sách Đông dương của mình .

Thậm chí có thể tự hỏi đã từng có

một chính sách Đông dương bao giờ

chăng ? - Vì lẽ từ khi bị Pháp chiếm ,

đất nước chúng tôi hầu như luôn

luôn sống lay lắt ngày này qua ngày

khác , không hề biết chính quyền

muốn dẫn mình đi đến đâu , chính

quyền này khi thì nói về chính sách

dòng hóa, khi thì nói về chính sách

liên hiệp hoặc gì khác nữa , nhưng

thật ra chẳngáp dụng một chính sách

nào cả . Tình hình đích thực là như

sau : nay cũng như trước kia , kẻ

chinh phục và nhân dân bị chinh

phục đều sống mặt đối mặt, trong

một không khi nghi kỵ lẫn nhau . Bức

tranh ảm đạm này đáng được quan

tâm , được xét về một số mặt khác

nhau .

và

Vẻ tâm lý , ở phía kia là thái độ

hiểm nghi và khinh miệt ; còn ở phía

này lại là tâm trạng bực dọc

tuyệt vọng . Các ấn phẩm sách báo

thực dân đều đầy rẫy những dòn đả

kích hung bạo đánh vào nhân dân bị

chinh phục , đều tràn ngập những lời

chửi rủa , phun thẳng vào mặt họ với

dũng khi càng hung hàng vì tác giả

biệt trước rằng họ không thể nào trả

miệng lại được và họ chỉ dành phải

nghiền rằng mà nuốt lấy . Người ta

đọc thấy trong loại ấn phẩm vừa nêu

những phán quyết như thế này chẳng

hạn : « Đối với cái giống nòi an -na-

nut ấy , chỉ có một cách tốt đề cai

trị nó ,-đó là ách thống trị bằng sức

mạnh ... Truyên học vấn cho bọn an-

na -mit hoặc chophép chúng tự chúng

có học vấn , tức là một mặt cung cấp

cho chúng những súng bắn nhanh đẻ

chống chúng ta , và mặt khác đào tạo

những con chó thông thái gây rắc rối

hơn là có ích ... ) .

Và hành chính và pháp lý : cả một

vực thẳm cách biệt người Âu với

người bản xứ. Người Âu hưởng mọi

tự do và ngự trị như người chủ

tuyệt đối ; còn người bản xứ thì bị

bịt mõm và bị buộc dây dắt đi , chỉ có

quyền phải phục tùng , không được

kêu ca ; vì nếu anh ta dám phản đối

thì anh ta liền bị tuyên bố là kẻ

phản nghịch hoặc là một tên cách

mạng , và bị đối xử dùng với tội

trạng ấy . Càng khốn khổ hơn cho

người bản xứ nào xuất ngoại đề

thoát khỏi cái chế độ dịu hiền ay :

gia quyền anh ta bị hành hạ : bản

thân anh ta , nếu bị bắt, thì bị tù khô

sai hoặc bị dây lên máy chém . Thậm

chí để đi lại trong nước, từ địa

phương này đến địa phương khác ,

theo luật, người bản xứ phải mang

theo giấy phép . Còn công lý , đối với

người bản xứ , nó tồn tại như thế

này đây : người Âu nào đã giết chết ,

tàn sát hoặc cưỡng dâm người bản

xứ , thì trong trường hợp vụ án không

thẻ được im hoàn toàn , anh ta chắc

mẩm rằng mình được tòa án tha bồng ,

mình ra tòa chẳng qua là chuyện

hình thức. Đó là việc áp dụng nguyên

tắc nhằm bảo tồn bằng mọi cách uy

tín của người da trắng trước bọn da

vàng . Nghị viện Pháp có biết chút

đỉnh về việc vừa nêu , qua một số

diều tiết lộ của ông nghị sĩ Vi-ôn

lét trong một bản báo cáo về ngàn

sách Đông-dương .

Sự ngự trị của bạo chính .

Ở các tỉnh , người bản xử bị trói tay

trói chân , phải gánh chịu thổi tùy

hứng , chuyển quyền của các quan cai

trị người Pháp và thỏi tham tàn của

bọn làm tôi tớ ngoan ngoãn cho

chúng , bọn quan lại sản phẩm của

chế độ mới ! Ấy là công lý bị bán

đứt cho kẻ nào mua đất nhất , trả giá
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hời nhất . Xưa kia , người bản xứ bao

giờ cũng có thể kêu lên đến tận Triều

đình nhà vua ; nhưng nay thì anh

chàng “ an -na -mit » khốn khó chẳng

biết có thánh nhân nào đề dựa , và

còn lại cho anh ta , chỉ là công lý của

Chúa trời . Riêng đối với những ai mà

ngôn ngữ thực dân gọi là bọn quấy

rối , thì những phiên họp âm u , được

tô điểm thành tòa đại hình , bí mật .

quyết định số phận của họ - những

người bản xứ chính trực mà dồng

bào của họ đều coi trọng và tin yêu ,

Sự tương phản càng nổi bật không

kém trong lĩnh vực kinh tế . Một bên

là những người bản xứ bị dim trong

cảnh dốt nát và suy yếu bởi một hệ

thống tính khôn nhằm nhồi sọ , dần

độn hóa , không lấp liếm hết được

dưới một dạng giáo dục bịp bợm :

họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong

những lao tác nặng nhọc nhất và bạc

bẽo nhất để kiếm sống một cách chật

vật , và hầu như chỉ bằng sức của họ

thôi, đề xuôi mọi ngân quỹ của chính

quyển . Một bên là những người Pháp

và người nước ngoài : họ đều đi lại

tự do , tự dành cho minh tất cả các

tài nguyên của đất nước, chiếm đoạt

toàn bộ xuất nhập khẩu và tất cả các

ngành nghề béo bở nhất , bóc lột trắng

trảo cảnh đốt nát và nghèo khốn của

nhân dân .

Buộc phải bị kiềm chế bởi sức

mạnh , nhân dân Việt nam , mà lịch

sử chân chính đã khởi đầu từ hơn 1000

năm , từng lúc từng lúc như có những

đợt còn cao chống dõi, biểu hiện

bàng những mưu toan nổi dậy rộng

khắp , hoặc bằng hành động của những

con người tuyệt vọng , như những

cuộc biểu tình ôn hòa năm 1908 (xem

Tập san chính thức của Hội bảo vệ

nhân quyền ngày 31-10-1912 ) , và như

những vụ nổ bom gần đây ở Nam-

kỳ và ở Bác-kỳ . Than ôi !Đó là những

cuộc phản kháng vô hiệu đã mỗi lần

đem lại những trận dàn áp đẫm máu ,

và thêm nữa đã tạo cớ cho chính

quyền thề theo Na-pô- lê -ông trong vụ

chiếc “máy ma quái ” 2 ) , mà trừ khử

một cách lịch sử những người Việt

không tỏ vẻ hoan hô thói độc đoán

của nó . Người ta biết rằng trong chiến

tranh (3 ) Đông dương đã là nơi diễn

ra những sự kiện đau lòng , dẫn đến

việc ban bổ thiết quân luật , và kèm

Theo là những vụ tuyên án và hành

quyết hàng loạt . Giờ đây , các nhà tù

khô sai ở Guy -am , ở Tân Ca -lê -đô - ni ,

ở Côn -đảo , v.v. đều dầy ắp tù chính

trị người bản xứ . Súng liên thanh và

máy chém đều chóng vánh buộc

những ai bướng bỉnh , những ai phản

khảng phải im hơi lặng tiếng .

Sự cạnh tranh của Nhật-bản ,

Tình hình mà chúng tôi vừa mới

phác ra một số nét lớn , có lẽ sẽ có

thể kéo dài vô tận , nếu cuộc chiến

tranh – đã đảo lộn toàn bộ châu

Âu – hiện nay không kéo theo một

sự xì xào mới về vấn đề dân bản xứ .

Quả vậy , do chiến tranh , nước Nhật

đã tranh thủ được, từ phía nước

Pháp , những quyền ưu tiên đặc biệt

ở Đông -dương . Vậy phải thấy trước

rằng người Nhật sẽ đến lập nghiệp

ngày càng nhiều trên xứ này và sẽ

làm đủ mọi nghề ở đây ; kết quả là

dân bản xứ sẽ sống càng khốn dòn

hơn : bị hãm trong cảnh dốt nát bởi

chính sách đàn độn hóa , bị suy yếu

vì phải chịu nhiều thiếu thốn , nhiều

thủ đoạn dầu độc của Nhà nước –

ngân khố và các công ty đặc nhượng

ép họ tiêu thụ thuốc phiện , rượu - ,

họ sẽ tiếp tục luận quân trong một

cái vòng thu hẹp quá đỗi.

Xét về nguyên tắc , tiến bộ chung

phụ thuộc vào việc phát triển chủ

•(2) Machine infernale : máy ma quái

nồ , gây tử vong đã từng được bố trí nhân

ám sát Bô- na-pác -tơ Nhưng ông ta may mắn

thoát nạn . Ông ta biết đích danh thủ phim .

Tuy vậy , ông ta khéo thừa cơ hạ lệnh dày 138

người vô tội , nhưng đối địch với chính sách

của ông ta ( 24-12-1800 . -ND).

( 3 ) Chiến tranh thế giới thứ nhất ND---
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nghĩa quốc tế ; và văn minh chỉ có

lợi khi các quan hệ quốc tế được mở

rộng và tăng cường . Mặt khác , là phi

lý nếu nghĩ rằng hai dân tộc láng

giềng như dân tộc Việt -nam và dân

tộc Nhật-bản lại có thể cứ tồn tại

biệt lập đối với nhau . Nhưng người

Nhật, nhờ ở chính phủ khôn khéo của

họ, có các phương tiện rất dày đủ ,

được trang bị tốt để tiến hành đấu

tranh kinh tế ; trong khi đó thì người

Việt – chúng tôi đã nói vì sao – lại

hoàn toàn là con số không , xét về mặt

tiến bộ hiện đại, so với các láng

giềng của họ : người Hoa , người Nhật,

người Xiêm và cả người Ấn nữa . Cầu

hỏi đặt ra từ rày , là đứng trước tình

hình mới được tạo ra bởi những

luồng du nhập của người nước ngoài,

phải chăng chính phủ Pháp tin rằng

đã dùng lúc, vì lợi ích chung , phải

giải phóng dân bản xứ và giúp đỡ họ

bằng tất cả các phương tiện mình có

trong tay , để họ tự chuẩn bị cho cuộc

cạnh tranh gay go mà họ sẽ đảm

dương đối với người Nhật và những

người nước ngoài khác ?

Nếu lời đáp có chiều khẳng định ,

thì chúng tôi khó hiểu vì sao các yêu

sách của mình , mà báo Nhân đạo đã

đang trong số ra ngày 18-6 vừa qua ;

lại có thể gây chấn động trong giới

thực dân . Chúng tôi biết đích xác .

rằng một sĩ quan Pháp - ND ) cao

cấp chỉ huy các tập đoàn lao công

thuộc địa (4 ) – có lẽ căn cứ vào những

chỉ thị nhận được từ bên trên – đã

hạ lệnh cho từng trưởng tậpđoàn

hãy tịch thu tất cả những bản yêu

sách vừa nêu , tìm thấy ở những người

lao công Việt -nam . Rát ôn hòa cả về

nội dung lẫn về hình thức, các nguyện

vọng của chúng tôi nhằm vào những

cải cách chủ yếu cho việc giải phóng

chúng tôi, và nhằm vào những quyền

tự do mà nếu không có chúng thì con

người ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ

khốn nạn . Không ai có thể phủ nhận

rằng nếu không có các quyền tự do

ấy , thiết yếu cho việc truyền bá

những tư tưởng và kiến thức mà đời

sống hiện đại đòi hỏi, thì không thể

trông mong tiến hành bất cứ một

công cuộc giáo hóa nghiệm chỉnh

nào cả .

Nguyễn- Ái-Quốc

Báo Nhân đạo , số 5.81 . 2 - S - 1919

Người dịch và chú thích :

Giáo sư Hoàng-Xuân-Nhị

( 4 ) Gồm những người lao động bản xứ , không

chuyên . bị dưa sang Pháp phục vụ chiến tranh .

bị bóc lột thậm tệ , với tiền lương rẻ mạt : họ

đều thuộc quyền chỉ huy của những sĩ quan

Pháp . ND .
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

THỰC HIỆN VÀ CỦNGVÀ CỦNG CỐ KHỐI LIÊN MINH

GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI QUẦN CHÚNG

CƠ BẢN TRONG NÔNG DÂN VÀ CÁC

TẦNG LỚP LAO ĐỘNG KHÁC

QUYẾT - TIẾN

Đây là một vấn đề có ý nghĩa chiến

lược rất quan trọng , bởi vì

trong cuộc đấu tranh không khoan

nhượng giữa giai cấp công nhân và

giai cấp tư sản , kẻ nào lôi kéo được

về phía mình và thực hiện được

quyền lãnh đạo đối với nông dân và

những người lao động khác , kẻ ấy

sẽ thắng ,

Trong những bạn đồng mình của

giai cấp công nhân , nông dân là ở bạn

đồng minh tự nhiên » đông đảo nhất.

Chính vì vậy , vấn đề nông dân và

liên minh công nông có tầm quan

trọng đặc biệt trong chủ nghĩa xã hội

khoa học. Đó cũng là vấn đề chiến

lược có ý nghĩa quyết định đối với

sự thành bại của cuộc đấu tranh của

giai cấp vô sản đề giành chính quyền ,

thiết lập chuyên chính vô sản , cải tạo

xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, xã

hội chủ nghĩa

Mác và Ăng-ghen đã nhiều lần chỉ

ra rằng, muốn hoàn thành sứ mệnh

lịch sử của minh , giai cấp công nhân

phải lôi kéo được nông dân về phía

mình . Ngay từ những năm 50 của thế

kỷ trước, Mác đã đề ra tư tưởng về

sự kết hợp cách mạng vô sản với

phong trào cách mạng của nông dân ,

coi đó là một bộ phận quan trọng

trong học thuyết của mình về cách

mạng không ngừng . Người cho rằng ,

cuộc cách mạng tư sản ở Đức lúc bay

giờ , một khi nổ ra , rất có thể phát

triển không ngừng và chuyền thành

cách mạng vô sản , nếu nó được một

“ sự tái diễn nào đó của chiến tranh

nông dân » ủng hộ. Đến những năm

90 của thế kỷ ấy , Ăng-ghen đã đề ra

nhiệm vụ của các đảng là phải biết

hưởng sự hoạt động của mình về nông

* Xen Tạp chí Cộng sản từ số tháng 1-1934 .
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thôn . Nhận thấy nông dân có khả

năng đi lên chủ nghĩa xã hội nếu được

đảng của giai cấp công nhận lãnh đạo

và giáo dục , Người đã chỉ ra con

đường đưa nông dân lên chủ nghĩa

xã hội như sau : “ khi chúng ta đã

nắm được chính quyền rồi, chúng ta

sẽ không thề nghĩ đến việc dùng bạo

lực để tước đoạt những người tiêu

nông ( dù cho có hoặc không bồi

thường cũng vậy ), như chúng ta buộc

phải làm dối với bọn địa chủ.Nhiệm vụ

của chúng ta đối với tiêu nông , trước

hết là phải hướng dẫn nền sản xuất

cá nhân và chiếm hữu cá nhân của

họ vào con đường hợp tác , không

phải bằng cách cưỡng ép mà là bằng

cách nêu gương cho họ và bằng

cách xã hội giúp đỡ họ thực hiện việc

ay " (1).
D

Trong điều kiện mới của lịch sử

thế giới , khi chủ nghĩa tư bản đã

chuyển thành chủ nghĩa đế quốc , Lê-

nin đã kế thừa và phát triển những tư

tưởng mác xít về vấn đề nông dân

và liên minh công nông .

Lê -nin cho rằng , trong điều kiện

của chủ nghĩa đế quốc, cách mạng có

thể nó ra và giành thắng lợi ở một

nước kém phát triển về kinh tế nếu

ở đấy giai cấp công nhân thực hiện

được quyền lãnh đạo đối với nông

dân . Dựa vào khả năng cách mạng

của nông dân do giai cấp công nhân

lãnh đạo , Lê -nin đã xác định nguyên

lý về mối quan hệ khăng khít giữa

cách mạng dân chủ tư sản và cách

mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại

đế quốc chủ nghĩa . Cũng từ nhận thức

về vai trò to lớn của nông dân , Lê-nin

đánh giá cao phong trào cách mạng

ở các nước thuộc địa và nửa thuộc

địa mà thành phần đông đảo là nông

dân , coi đó là một bộ phận của cách

mạng vô sản .

Sau khi giành chính quyền , Lê -nin

rất coi trọng vai trò của nông dân

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và

nếu bật ý nghĩa chiến lược của liên

minh công nông : “ Nguyên tắc cao

nhất của chuyên chính là duy trì khỏi

liên minh giữa giai cấp vô sản và

nông dân đề giai cấp vô sản có thể

giữ được vai trò lãnh đạo và chính

quyền Nhà nước » ( 2 ) .

Trong công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội , Lê -nin chỉ ra rằng giai

cấp công nhân phải giữ sự liên minh

với hàng triệu tiêu nông và người lao

động thủ công nghiệp . Phải nắm

quyền lãnh đạo nông dân đề xây dựng

chủ nghĩa xã hội. Lê-nin đã vạch ra

con đường đưa nông dân lên chủ

nghĩa xã hội bằng chế độ hợp tác .

Lê -nin nhấn mạnh rằng : chuyên

chính vô sản là một hình thức liên

minh đặc biệt giữa công nhân và

nông dân , trong đó công nhân giữ vai

trò lãnh đạo , nhằm xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ

nghĩa cộng sản . Chỉ có dưới sự lãnh

dạo của giai cấp công nhân , nông dân

mới phát huy được khả năng cách

mạng to lớn của mình và cũng chỉ có

nắm vững quyền lãnh đạo đối với

nông dân và những người lao động

khác, giai cấp công nhân mới đưa

được cách mạng đến thắng lợi cuối

cùng.

Chúng ta biết rằng : công nhân và

nông dân là hai giai cấp chiếm đa số

trong dân cư , là lực lượng sáng tạo

ra phần lớn của cải nuôi dưỡng xã

hội. Nhưng trong các xã hội cũ , họ

lại là những người nghèo khô , bị

áp bức bóc lột nặng nề . Cơ sở vững

chắc của sự liên minh giữa hai giai

cấp ấy chính là ở chỗ : họ có kẻ thù

chung và đều có nguyện vọng được

giải phóng khỏi sự áp bức bóc lột của

kẻ thù ấy Trong các nước tư bản

chủ nghĩa , kẻ thù chung của họ là bọn

tư bản . Còn trong các nước thuộc

--( 1 ) C. Mác F. Ăng -ghen : Tuyền ti

Nxb Sự thật . Hà - nội , 1970, tập 11 , tr. 530 .

( 2 ) V 1. Lê nin : Toàn tập , Nxb tiến bộ .

Mát xcơ - va , 1978, tập 44, tr . 57 ,
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địa và phụ thuộc , kẻ thù chung của

họ là chủ nghĩa đế quốc và giai cấp

phong kiến (trong cách mạng dân tộc

dân chủ ), là giai cấp tư sản bản xứ

(trong cách mạng vô sản . Muốn đánh

đồ kẻ thù chung , giành giải phóng,

công nhân và nông dân phải liên minh

với nhau . Có như vậy họ mới giành

được tháng lợi trong đấu tranh .

Liên minh công nông là yêu cầu

bức thiết của cả hai giai cấp . Nông

dân tuy là lực lượng cách mạng to

lớn nhưng vì gắn với nền kinh tế

tiêu nông , sống phân tán và rời rạc ,

cho nên không thể tự mình giải phóng

minh được, nếu không có sự lãnh đạo

của một giai cấp tiên phong trong xã

hội . Trước đây , khi chủ nghĩa tư bản

đang lên , nông dân di theo giai cấp

tư sản , chịu sự lãnh đạo của giai cấp

tư sản , đề đánh đỗ chế độ phong

kiến . Ngày nay , chủ nghĩa tư bản đã

đi xuống, giai cấp tư sản đã tỏ ra lỗi

thời và ngày càng phản động , lợi ích

của giai cấp nông dân ngày càng màu

thuẫn gay gắt với lợi ích của giai cấp

tư sản . Muốn giải phóng mình , nông

dân phải di theo giai cấp côngnhân là

giai cấp đại diện cho sự tiến hóa tất

yếu của lịch sử , giai cấp có khả năng

lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động

đấu tranh để lật đổ các giai cấp bóc

lột thống trị , thủ tiêu xã hội cũ , xây

dựng xã hội mới. Ngược lại , muốn

hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình ,

giai cấp công nhân cũng phải tìm đến

bạn đồng minh tự nhiên của mình là

nông dân . Chỉ có liên minh với nòng

dân , giai cấp công nhân mới có thể

tăng sức mạnh của mình lên gấp bội ,

lật đổ ách thống trị của bọn bóc lột ,

giành lấy chính quyền . Và cũng chỉ

có liên minh với nông dân , giai cấp

công nhân mới giữ vững được chính

quyền để tiếp tục đưa sự nghiệp cách

mạng tiến lên , thực hiện ý tưởng cao

đẹp của mình là xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội , xóa bỏ mọi áp bức

bóc lột , xóa bỏ tình trạng người bóc

lột người, làm cho mọi người đều

được tự do , bình đẳng , ấm no và

hạnh phúc .

Như vậy , liên minh công nông là

một vấn đề chiến lược , một quy luật

của quá trình cách mạng xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Song cần thấy rằng , liên minh công

nông có mục đích , đối tượng và nội

dung khác nhau trong các giai đoạn

chiến lược khác nhau của quá trình

cách mạng thống nhất do giai cấp vô

sản lãnh đạo .

Trong giai đoạn cách mạng dân

chủ , mục đích của liên minh công

nông là lật đổ chế độ chuyên chế của

bọn phong kiến địa chủ , thực hiện

quyền dân chủ nhân dân , chuẩn bị

các điều kiện để tiến lên cách mạng

xã hội chủ nghĩa . Đối tượng mà giai

cấp vô sản cần liên minh là toàn thế

nông dân , gồm cả phủ nông . Đương

nhiên đối tượng liên minh chủ yếu là

nông dân lao động , còn đối với phú

nông thì chỉ là liên hiệp tạm thời ,

bởi vì phủ nông tuy có mâu thuẫn

với giai cấp địa chủ về chiếm hữu

ruộng đất, về thuê mướn nhân công ,

nhưng khi cách mạng dân chủ càng

tiến lên thì họ càng ngả nghiêng và

xa rời cách mạng . Nội dung của sự

liên minh lúc này , chủ yếu là liên

minh chính trị (và cả quân sự , tùy

theo tình hình cụ thể của từng nước ).

Sự liên minh kinh tế trong giai đoạn

này được thực hiện thông qua việc

đáp ứng yêu cầu ruộng đất của nông

dân .

Còn trong giai đoạn cách mạng xã

hội chủ nghĩa , mục đích của liên minh

công nông là đề củng cố vững chắc

quyền lãnh đạo của giai cấp công

nhân , giữ vững và tăng cường Nhà

nước chuyên chính vô sản , tiến hành

thắng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội,

dòng thời đề bảo vệ vững chắc Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa của những

người lao động. Đối tượng liên minh
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trong giai đoạn này là nông dân lao

động , trước hết là những nông dân

nghèo , song cũng phải hết sức coi

trọng liên minh với trung nông lúc

này đã trở thành nhân vật trung tâm

ở nông thôn . Nội dung của sự liên

minh bao gồm các mặt chính trị , kinh

tế , quân sự , song nội dung chính là

liên minh về kinh tế , được thực hiện

thông qua các chính sách đúng đắn

của Đảng đối với nông dân lao động ,

trong đó quan trọng nhất là những chủ

trường chính sách về hợp tác hóa

nông nghiệp và xây dựng nông thôn

mới xã hội chủ nghĩa và những chủ

trương chính sách nhằm xây dựng

tốt mối quan hệ giữa công nghiệp và

nông nghiệp .

Về vấn đề liênminh công nông trong

cách mạng dân chủ và cách mạng xã

hội chủ nghĩa , Lê -nin đã từng viết

như sau : “ Giai cấp vô sản phải làm

cách mạng dân chủ tới cùng , bằng

cách kéo quần chúng nông dân theo

mình , đề đè bẹp bằng bạo lực sự phản

kháng của chế độ chuyên chẽ và làm

tê liệt tỉnh không kiên định của giat

cấp lư sản . Giai cấp vô sản phải làm

cách mạng xã lội chủ nghĩa bằng cách

kéo những thành phần nửa vô sản

trong nhân dân theo mình , đề dùng bạo

lực đậplan sự phản khủng của giai cấp

tư sản và làm tê liệt tinh không kiên

định của nông dân và của giai cấp liều

tư sản » ( 3 ) ,

Kinh nghiệm của phong trào cộng

sản quốc tế , trước hết là của Đảng

cộng sản Liên- xô và Nhà nước Liên-

xô , chỉ rõ rằng : việc thực hiện và tăng

cường khối liên minh giữa giai cấp

công nhân với quân chúng cơ bản

trong nông dân và các tầng lớp lao

động khác được tiến hành bằng nhiều

biện pháp , trong đó điều quan trọng

nhất là đảng của giai cấp công nhân

phải có dường lõi , chính sách đúng

đắn đối với nông dân , đáp ứng những

yêu cầu tha thiết của nông dân về

các mặt chính trị , kinh tế và văn hóa

xã hội ; phải thường xuyên và hiện

tri làm công tác giáo dục chính trị tư

tưởng và công tác tổ chức rộng lớn

trong nông dân , nhằm tách nông dân

ra khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư

sản và hướng nông dân vào quỹ đạo

của chủ nghĩa xã hội ; phải có những

hình thức thích hợp đề tập hợp nông

dân , đưa nông dân vào con đường cách

mạng chống ách thống trị của các giai

cấp bóc lột , và sau khi đã giành được

chính quyền thì dẫn dắt nông dân qua

con đường hợp tác hóa mà tiến lên

chủ nghĩa xã hội. Một điều quan trọng

nữa là , Nhà nước chuyên chính vô

sản do Đảng lãnh đạo phải có sự giúp

đỡ vật chất và kỹ thuật cần thiết đối

với các tổ chức hợp tác của nông dân

lao động, phải tiến hành công tác văn

hóa rộng lớn trong nông dân , và phải

thu hút đông đảo nông dân lao động

và những người lao động khác tham

gia vào việc quản lý Nhà nước , quản

lý kinh tế và xã hội.

Ở nước ta , vấn đề nông dân và liên

minh công nông cũng đã được Đảng

ta và Hồ Chủ tịch hết sức coi trọng .

Hồ Chủ tịch là người Việt-nam đầu

tiên đã chỉ rõ vai trò và lực lượng

to lớn của nông dân Việt-nam trong

cách mạng, coi nông dân là lực lượng

« đồng minh chủ yếu và tin cậy nhất

của giai cấp công nhàn » .

Ngay từ những ngày chuẩn bị cho

việc thành lập Đảng , Hồ Chủ tịch đã

khẳng định vị trí cốt tử của khỏi liên

minh công nông do giai cấp công nhân

lãnh đạo : « Công nông là người chủ

cách mạng » . Khi tổng kết những nhân

tổ bảo đảm thắng lợi của cách mạng ,

Hồ Chủ tịch đã từng viết : “ Thực hiện

cho được liên minh công nông vì đó

là sự bảo đảm chắc chắn nhất những

thắng lợi của cách mạng . Chỉ có khối

liên minh công nông do giai cấp công

nhân lãnh đạo mới có thể kiên quyết

và triệt để đánh đô các thế lực phản

cách mạng, giành lấy và củng cố

( 3 ) V.1 Lê - nin : Tuyên tốp , Nxb Sự thật , Hàn

nộ . 1861 , quyền I , phần 2 , tr 100 .
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chính quyền của nhân dân lao động ,

hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của

cách mạng dân tộc , dân chủ và tiến

iên chủ nghĩa xã hội » ( 4 ) .

Theo tư tưởng của Hồ Chủ tịch ,

Đảng ta ngay từ đầu cũng đặt rất rõ

vấn đề nông dân và liên minh công

nông trong cách mạng Việt nam . Bản

Luận cương chính trị do đồng chí Trần

Phú , Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ,

khởi thảo và được Hội nghị trung

ương tháng 10-1930 thông qua , đã

vạch rõ đường lối cách mạng dân tộc

dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta . Bản luận cương chỉ ra một

cách đúng đắn bọn đế quốc và phong

kiến là kẻ thù của cách mạng Đông-

dương và nhấn mạnh rằng : lực lượng

chính của cách mạng là công nhân và

nông dân do giai cấp công nhân lãnh

dao.

Trong suốt quá trình của cuộc cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở

nước ta , Đảng ta luôn luôn coi trọng

công tác vận động nông dân nhằm

thực hiện và tăng cường liên minh

công nông. Một kinh nghiệm lớn của

Đảng ta trong giai đoạn này là : muốn

cho giai cấp nông dân gắn bó với

giai cấp công nhân và hàng hải tham

gia mặt trận dân tộc thống nhất, muốn

động viên và tổ chức được lực lượng

cách mạng hùng hậu của nông dân đề

chống đế quốc và bọn phong kiến tay

sai , đảng của giai cấp công nhân phải

sớm đề ra cương lĩnh ruộng đất một

sách hoàn chỉnh , và kiên quyết lãnh

đạo nông dân đấu tranh đề thực hiện

cương lĩnh đó . Có như vậy , mới

củng cố được quyền lãnh đạo của

giai cấp công nhân đối với nông dân .

Thực hiện cương lĩnh ruộng đất

chính là thực hiện nhiệm vụ phản

phong kiến ở nước ta . Song do yêu

cầu tập trung mũi nhọn cách mạng

vào kẻ thù chủ yếu nhất và mạnh

nhất là bọn đế quốc cướp nước, do

nhiệm vụ phản phong kiến phải luôn

luôn phục tùng nhiệm vụ phản để , cho

nên Đảng ta đã chủ trương phải thực

hiện cương lĩnh ruộng đất từng bước

một , lúc đầu nhiệm vụ phản phong

kiến được đề ra nhẹ một chút, sau

nâng dần lên và cuối cùng là thực

hiện triệt để nhiệm vụ ruộng đất , xóa

bỏ hoàn toàn giai cấp địa chủ phong

kiến . Chính nhờ cách giải quyết đúng

đắn đó , cho nên trong suốt giai đoạn

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân .

Đảng ta đã thực hiện được sự liên

minh công nông một cách đúng đắn ,

hướng toàn bộ sức mạnh của khối

liên minh ấy vào việc đánh đồ ách

thống trị của bọn đế quốc bên ngoài

và bè lũ tay sai của chúng . Việc tiến

hành cải cách ruộng đất chỉ được

thực hiện vào thời kỳ cuối của cuộc

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

và được hoàn thành trong những

năm đầu của cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa .

Đương nhiên trong giai đoạn cách

mạng dân tộc dân chủ sự liên minh

về chính trị và quân sự chiếm vai

trò cực kỳ to lớn ở nước ta . Nhờ đó ,

chúng ta đã đánh thắng hai đế quốc

to là Pháp và Mỹ , hoàn thành sự

nghiệp giải phóng dân tộc , mở đường

đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội

Trong giai đoạn cách mạng xã hội

chủ nghĩa , vấn đề liên minh công

nông càng được Đảng ta đặc biệt coi

trọng , coi đó là một vấn đề chiến

lược có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

đối với thắng lợi của sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ

quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa .

Trong giai đoạn này, sự liên minh

về chính trị và quân sự tiếp tục được

thực hiện . Theo quan niệm của Đảng

ta , nền chuyên chính vô sản ở nước

ta về thực chất là quyền làm chủ tập

thè của nhân dân lao động mà nòng

cốt là công nông , do Đảng của giai

cấp công nhân lãnh đạo . Các lực

lượng vũ trang của nước ta gồm chủ

yếu là công nhân và nông dân , do Đảng

(4 ) Hô-Chí-Minh : Tuyền tập . Nxb Sự thật .

Hà - nội . 1980. tập 2 , tr . 466
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của giai cấp côngnhân lãnh đạo , đang

làm nhiệm vụ vĩ đại và vẻ vang của

mình là sẵn sàng bảo vệ vững chắc

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân

dân Việt-nam

Tuy nhiên xét trên góc độ của toàn

bộ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mà

nói , thì nội dung chủ yếu của liên

minh công nông ở nước ta hiện nay

và sau này là liên minh về mặt kinh tế .

Có nhiều biện pháp để tăng cường

và củng cố khối liên minh công nông

về mặt kinh tế , song cần thấy rằng

biện pháp cơ bản nhất , quan trọng

nhất là tiến hành cuộc vận động hợp

tác hóa nông nghiệp , nhằm thu hút

toàn thể nông dân lao động vào con

đường xây dựng chủ nghĩa xã hội . Và

đề làm tốt cuộc vận động hợp tác hóa

nông nghiệp , điều then chốt là phải

thi hành thật đúng đắn chính sách cơ

bản của Đảng về hợp tác hóa , như

đồng chí Lê-Duân , Tổng bí thư của

Đảng đã chỉ ra :

«
Chúng ta cần khẳng định rằng

toàn thể nông dân lao động bao gồm

cả trung nông - là những người có

quyền làm chủ tập thẻ trong chế độ

ta , làm chủ hợp tác xã , làm chủ cả

tư liệu sản xuất và lực lượng lao

động , làm chủ cả sản xuất và phân

phối , làm chủ việc xây dựng nông

thôn mới ở địa phương, và qua đó

tham gia làm chủ trong cả nước. Cho

nên , trong công cuộc hợp tác hóa , vấn

đề cơ bản có tinh nguyên tắc là thực

hiện đoàn kết chặt chẽ giữa bần nông

với trung nông , bảo đảm lỗi cuốn

ngay từ đầu trung nông (thành phần

đông hơn cả trong nông dân ở nhiều

vùng nông thôn miền Nam ) vào các

hình thức làm ăn tập thể , vào phong

trào hợp tác hóa . Tất cả các chính

sách áp dụng trong hợp tác xã phải

vừa có lợi cho những nông dân không

cỏ ruộng và ít ruộng , của chiếu cố

thích đúng lợi ích của những người

nhiều ruộng và những người có máy

móc nông nghiệp » (5).

Với chính sách cơ bản đúng đắn

ấy , lại thêm có công tác giáo dục tư

tưởng sâu sắc và công tác tổ chức

chặt chẽ do những người cộng sản

tiến hành, chắc chắn rằng cuộc vận

động hợp tác hóa nông nghiệp ở nước

ta sẽ tiến lên những bước mới , góp

phần to lớn vào việc củng cố khỏi

liên minh công nông.

Cùng với việc xúc tiến cuộc vận

động hợp tác hóa nông nghiệp , Đảng

ta rất coi trọng việc xây dựng tốt mỗi

quan hệ giữa công nghiệp và nông

nghiệp . Mối quan hệ này được coi

như một nội dung rất quan trọng

trong đường lối xây dựng nền kinh

tế xã hội chủ nghĩa của Đảng.

Trong chặng đường đầu tiên của

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

ở nước ta , mối quan hệ giữa công

nghiệp và nông nghiệp càng được

Đảng ta cụ thể hóa hơn nữa . Và điều

này được thể hiện rõ rệt trong nội

dung chính của công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa trong chặng đường hiện nay .

Chúng ta cần nắm vững những điều

trên để góp phần củng cố khối liên

minh công nông – lực lượng nòng cốt

của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta .

Một điều nữa cần nói thêm là trong

điều kiện cụ thể của nước ta , vẫn

đề liên minh công nông có quan hệ

khăng khít với vấn đề Mặt trận thống

nhất.

Trong suốt quá trình dài của cách

mạng Việt-nam , liên minh công nông

luôn luôn là cơ sở của Mặt trận thống

nhất rộng rãi của dân tộc Việt -nam .

Mặt trận này thường xuyên được mở

rộng và củng cố tùy theo sự phát

triển thắng lợi của cách mạng Việt-

nam . Tồn tại suốt cả hai giai đoạn

chiến lược của cách mạng , Mặt trận

thống nhất ở nước ta đã từng mang

những tên gọi sau đây : Mặt trận

( 5 ) Lê Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở Việt nam , Nxb Sự thật . Hà nội , 1980 .

tập III , tr. 583 - 554.
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nhân dân phản đế Đông dương, Mặt

trận thống nhất dân chủ Đông -dương ,

Mặt trận Việt minh , Mặt trận Liên

Việt , Mặt trận dân tộc giải phóng

miền Nam Việt-nam , và cuối cùng là

Mặt trận Tổ quốc Việt-nam – Mặt

trận thống nhất của giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa .

Là cơ sở của Mặt trận thống nhất

một nhân tố cực kỳ quan trọng bảo

đảm cho cách mạng Việt-nam giành

hết thắng lợi này đến thắng lợi khác ,

đó là một trong những tác dụng rất

to lớn của liên minh công nông ở

nước ta .

Trao đổi ý kiến ...

( Tiếp theo trang 68 )

văn hóa mới , con người mới ở nông

thôn và trong cả nước có vai trò hết

sức to lớn . Chúng ta cần đi sau nghiên

cứu vấn đề này với những đề tài cụ

thề . Bước đầu chúng tôi xin mạnh

dạn nêu một số đề tài như sau

1- Xây dựng văn hóa huyện trên

phương diện lồng quan nghiên cứu

quy hoạch các khu vực dân cư , khu

văn hóa , khu sản xuất công nghiệp ,

nông nghiệp kết hợp với các công

trình giao thông , thủy lợi trong thị

trấn huyện và địa bàn toàn huyện v.v.

tạo ra một nông thôn mới vừa là

những vùng kinh tế vừa là những khu

vực văn hóa phong phú và đa dạng .

2 – Xây dựng văn hóa huyện về

chính trị tư tưởng , nâng cao giác ngộ

xã hội chủ nghĩa cho quần chúng ,

từng bước làm cho tư tưởng của quần

chúng được nâng cao trên cơ sở thể

giới quan của giai cấp công nhân .

3- Xây dựng văn hóa huyện về

phương diện giáo dục tri thức cơ

bản : bao gồm việc xóa nạn mù chữ ,

phồ cập văn hóa phổ thông trên cơ sở

xây dựng các trường lớp bổ túc văn

hóa , trường phổ thông và trường

vừa học vừa làm các cấp khác nhau .

4- Xây dựng văn hóa huyện về

phương diện tri thức sản xuất vật

chất : trang bị tri thức khoa học kỹ

thuật, quản lý kinh tế , nâng cao tay

nghề, năng lực áp dụng kết quả

nghiên cứu khoa học vào đời sống

và sản xuất, đào tạo người lao động cho

những ngành nghề sản xuất mới v.v

5 – Xây dựng văn hóa huyện trên

lĩnh vực sinh hoạt tinh thần • tổ chức

các đội văn nghệ, các hoạt động câu

lạc bộ , thể dục thể thao v.v. mang

lại những giá trị tinh thần mới cho

quần chúng và giúp cho họ sáng tạo

những giá tri tinh thần mới.

-
6 – Xây dựng văn hóa huyện về

phương diện lối sống và phong tục

tập quán : xóa bỏ những nếp sống .

những phong tục cũ kỹ lạc hậu gây

trở ngại cho sản xuất và đào tạo con

người mới, tạo ra những tập quán

mới, phong tục mới thông qua những

ngày hội có tính chất quần chúng

như hội thi cấy , hội trồng cây hội

thì nuôi trâu bò , hội thi các mặt hàng

thủ công , v V.

7- Xây dựng văn hóa huyện về

phương diện vệ sinh và rèn luyện

thân thể : xây dựng các bệnh viện ,

bệnh xá , các tổ chức vệ sinh phòng

bệnh , các hoạt động vui chơi giải trí

và phổ biến tri thức khoa học phòng

chống bệnh , v.v.

Những đề tài nói trên có quan hệ

mật thiết với nhau , đòi hỏi phải có

sự nghiên cứu của nhiều người, nhiều

chuyên khoa khác nhau và phải có sự

chỉ đạo chặt chẽ thì mới đem lại kết

quả mong muốn .
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TRUNG - QUỐC « DỊ HÓA

HAY KHÔNG « BỊ HÓA ?
»

TRẦN - QUỐC - T

TRONG thời gian gần đây ở Trung

quốc đã nở ra một cuộc tranh

luận sôi nổi về vấn đề “ dị hóa » –

còn gọi là “ tha hóa hay ngoại

hóa » . Một số nhà trí thức , văn nghệ sĩ ,

trong đó có nhà lý luận văn nghệ nồi

tiếng Chu Dương, đã viết bài đăng

trên các báo bàn về “ dị hóa » . Họ đi

đến kết luận rằng tất cả các lĩnh vực

chính trị , kinh tế , tư tưởng của

Trung -quốc ngày nay đều “ dị hóa » .

Họ phát hiện ra “ quy luật dị hóa » của

chủ nghĩa xã hội kiều Trung-quốc » .

Cuộc tranh luận đang rôm rả bằng

nhà cầm quyền Bắc-kinh bật đèn đỏ

ra lệnh chấm dứt cuộc tranh luận .

Những người khởi xướng thuyết “ dị

hóa xã hội chủ nghĩa » bị bắt buộc

phải tự kiểm điểm . Nhà văn Chu-

Dương phải viết bài đăng lên báo đề

thú nhận sai làm của mình .

Tổng biên tập Nhân dân nhật bảo ,

người đã cho đăng bài của Chu -Dương

và của các người khác về thuyết « dị

hóa » đã bị cách chức .

Vì sao cuộc thảo luận có tính chất

triết học chung quanh vấn đề “ dị

hóa ở lại làm cho các nhà cầm quyền

Bắc kinh lo ngại đến như vậy ? Ngày

3-1-1984 , trong một bài nói chuyện về

“ vấn đề dị hóa » tại trường đảng cao

cấp ở Bắc -kinh , Hồ -Kiều -Mộc , người

đã từng xuyên tạc lịch sử Đảng cộng

sản Trung-quốc theo quan điểm chủ

nghĩa Mao , hiện nay là ủy viên Bộ

chính trị Trung ương Đảng cộng sản

Trung-quốc, đã tiết lộ lý do của việc ra

lệnh đình chỉ cuộc thảo luận đó . Hồ-

Kiều -Mộc nói thuyết dị hóa xã hội chủ

nghĩa đã « đem mọi hiện tượng tiêu

cực ngoài xã hội quy tội cho chế độ

và cho lực lượng lãnh đạo chế độ,

tập trung mục tiêu chống đối vào sự

lãnh đạo của Đảng và chính phủ .

Hồ-Kiều-Mộc còn nói : « một số người

xuất phát từ thuyết dị hóa , trực tiếp

yêu cầu xóa bỏ mọi quyền lực xã hội ,

mọi tổ chức kinh tế xã hội ». Ông ta

khẳng định : Nó (thuyết dị hóa ) là

một tại biến đủ đề hủy diệt chế độ xã

hội chủ nghĩa (kiều Trung-quốc ) * .

Chu -Dương và những người khác

đề xướng thuyết “ dị hóa xã hội chủ

nghĩa » đã nói lên được một khía cạnh

sự thật ở nước Trung- hoa theo chủ

nghĩa Mao . Đưa ra những bằng chứng

hiền nhiên không thể chối cãi , họ
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khẳng định ở Trung quốc có sự “ dị

hóa : “ dị hóa tư tưởng » ; “ dị hóa

chính trị ” hay “ dị hóa quyền lực ” ;

• dị hóa kinh tế » ;... Trong một bài

đăng trên Nhân dân nhật báo tháng

3-1983 , Chu -Dương nói rằng ở Trung

quốc có sự a dị hóa » ; rằng sự
di

hóa » biểu hiện trong tệ sùng bái cá

nhân các lãnh tụ , cũng như trong

“ những điều ngu xuân mà chúng ta đã

làm trong lĩnh vực xây dựng lại nền

kinh tế » . Vận dụng quan điểm của

Pho -bách về “ dị hóa * khi bàn về tôn

giáo – tôn giáo do con người tạo ra

rồi trở lại chi phối , làm chủ con

người ; Thượng để chẳng qua chỉ là sự

dị hóa của bản chất con người- Chu-

Dương cho rằng tệ sùng bái cá nhân

( đối với Mao và những người kế

tục ống ta ) là một sự “ dị hóa : « lãnh

tụ từ nhân dân mà ra đề làm đầy tớ

của nhân dân rồi trở thành người chủ

của nhân dân » .

Những hiện tượng xấu xa trong xã

hội Trung -quốc mà những người khởi

xướng thuyết « dị hóa * dẫn ra , nhà

cầm quyền Trung -quốc không phủ

nhận . Chính Hồ-Kiều -Mộc trong bài

phê phán Chu -Dương và những người

khác theo thuyết “ dị hóa » cũng phải

thừa nhận thực tế ở Trung-quốc có tệ

sùng bái cá nhân , cũng như có những

cán bộ sa đọa dùng quyền hành

đề mưu lợi riêng , ức hiếp quần

chúng.v.v

་

Từ cuộc tranh luận về « dị hóa

một vấn đề được đặt ra : nước Trung-

hoa của chủ nghĩa Mao có “ dị hóa »

hay không a dị hóa » ?

Từ một nước đi theo chủ nghĩa xã

hội trở thành một nước chống chủ

nghĩa xã hội; từ một nước chống chủ

nghĩa đế quốc trở thành một nước

câu kết với chủ nghĩa đế quốc ; ai

bảo Trung quốc không “ dị hóa » ?

Nhưng giai cấp công nhân Trung .

quốc, nhân đàn Trung quốc , những

người cộng sản chân chính ở Trung-

quốc thì không “ dị hóa . Họ vẫn

chống chủ nghĩa đế quốc ; họ vẫn

chiến đấu cho lý tưởng xã hội chủ

nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ; họ

chống nhà cầm quyền Trung -quốc cầu

kết với chủ nghĩa đế quốc , đứng đầu

là đế quốc Mỹ .

Mao- Trạch -Đông và những người

kế thừa ông ta cũng không a dị hóa Đ .

Trước sau họ vẫn theo chủ nghĩa

bành trướng đại dân tộc và bá quyền

nước lớn . Từ lâu trước khi cướp

được chính quyền ở Bắc kinh họ đã

biểu lộ chủ nghĩa bành trưởng dại

Hán tộc của họ . Chính Mao- Trạch-

Đông đã viết trong cuốn Cách mạng

Trung -quốc và Đảng cộng sản Trung-

quốc (năm 1939 ) rằng Việt-nam , Triều-

tiên , và nhiều nước khác là ở lãnh

thò của Trung-quốc » bị chủ nghĩa

đế quốc cướp đi. Ý của Mao là

Trung -quốc cần phải đòi lại các

« lãnh thổ » ấy ! Điều đó biểu hiện tư

tưởng gì , nếu không phải là chủ

nghĩa số vạnh đại Hán tộc ?

Sự thất bại của cách mạng Trung-

quốc một lần nữa chứng tỏ sự đúng

đắn của luận điểm sau đây của các

nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác

Lê-nin : giai cấp vô sản chiến đấu ,

còn giai cấp tư sản thì lén lút chui

vào nắm chính quyền .

Nhà cầm quyền Bắc -kinh tự xưng

là đại diện của các nước Á Phi Mỹ

la tinh . Họ nói- Trung -quốc là trung

tâm của cách mạng thế giới , chủ

nghĩa Mao là đỉnh cao của tri tuệ

loài người, Mao -Trạch-Đồng là lãnh

tụ của cách mạng thế giới. Để thực

hiện giấc mộng bành trướng và bá

quyền của họ , trong vòng 20 năm

cầm quyền ở Bắc-kính họ đã phát

động ba cuộc chiến tranh xâm lược

ba nước . Ấn -độ (năm 1902 ) , Liên xô

(năm 1969 ), Việt -nam (năm 1979 ). Đó

là những bước phát triển mới của

chủ nghĩa bành trưởng và bá quyền

của tập đoàn cầm quyền theo chủ

nghĩa Mao ở Bắc-kính. Bành trưởng



bá quyền trước sau vẫn là bản chất

của họ . Không phải ngày trước họ là

cộng sản chân chính mà ngày nay họ

chuyền hóa thành bành trướng bá

quyền . Vì vậy không có vấn đề

“ dị hóa Đ của tập đoàn theo chủ

nghĩa Mao cầm quyền ở Bắc-kinh

Như mọi người đều biết , từ hội nghị

Tuấn -nghĩa (đầu năm 1935 ) những

phần tử dân tộc chủ nghĩa đứng đầu

là Mao - Trạch Đông đã cướp được

quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Trung-

quốc. Từ đó họ giương chiêu bài chủ

nghĩa Mác Lê -nin để thực hiện âm

mưu đen tối của họ : thiết lập nền

thống trị của họ ở Trung -quốc rồi

từng bước tiến lên thực hiện bá

quyền của họ ở Đông Nam Á , ở Á

Phi Mỹ la tinh và trên toàn thế giới .

-

Nói đến cuộc tranh luận về “ dị

hóa » ở Trung -quốc gần đây , chúng

tôi không có ý định bênh vực Chu-

Dương và các nhà trí thức khác ở

Trung -quốc theo thuyết “ dị hóa » ,

cũng không có ý định tán thành quan

điềm của họ về « quy luật dị hóa xã

hội chủ nghĩa » . Chúng tôi chỉ muốn

thông báo một cách khách quan một

cuộc thảo luận về lý luận ở nước

láng giềng phương Bắc.

Hồ -hiều -Mộc cũng như Chu-Dương

và những người khác, khi bàn về

« dị hóa » , đều có nhắc đến Hê- gher ,

Phơ - bách và Các Mác . Hê-ghen , Phơ-

bách , Các Mác đều có nói đến “ dị

hóa » . Tuy quan điềm của các ông

hoàn toàn kh c nhau và trái ngược

nhau , song cả ba ông đều dùng khái

niệm “ dị hóa » - còn gọi là « tha

hóa » – đề chỉ hiện tượng một sự

-

vật này chuyền hóa thành một sự vật

khác , đối lập với nó . Trong một số

tác phẩm của mình , nhất là các tác

phẩm đầu tay , Các Mác đã dùng khái

niệm « dị hóa lao động » đề chỉ hiện

tượng hàng hóa do người lao động

tạo ra rồi trở lại chi phối người lao

động . Các Mác đã sử dụng khái niệm

« dị hóa » đè vạch trần những mâu

thuẫn trong xã hội tư bản chủ nghĩa ,

đẻ phê phán chủ nghĩa tư bản và đi

đến kết luận là chủ nghĩa tư bản tất

yếu phải diệt vong và bị thay thế

bởi chủ nghĩa cộng sản . Các Mác chỉ

nói đến “ dị hóa » trong xã hội tư

bản chủ nghĩa . Đương nhiên chủ

nghĩa xã hội không thề “ dị hóa ,

như thế .

༥

Ngày nay Chu -Dương và các nhà

trí thức khác ở Trung quốc đã vạch

ra sự “ dị hóa » ở Trung-quốc , vương

quốc của chủ nghĩa Mao . Rõ ràng

“ chủ nghĩa xã hội kiều Trung-quốc »

không phải là chủ nghĩa xã hội khoa

họcmà Mác , Ăng-ghen và Lê-nin đã

quan niệm .

Có ý thức hay không có ý thức,

trong khi vạch trần sự « dị hóa a ở

nước Trung-hoa theo chủ nghĩa Mao,

Chu -Dương và những người trí thức

khởi xướng thuyết “ dị hóa D đã bóc

đi cái nhãn hiệu « chủ nghĩa xã hội

mà nhà cầm quyền Bắc-kinh dán lên

trên bộ máy Nhà nước của họ khiến

bản chất của nó bộc lộ rõ là Nhà

nước của chủ nghĩa số vanh đại Hán

tộc . Chính điều này khiến cho ông

Đặng - Tiêu- Bình giãy nảy lên như

đỉa phải vôi, và ra lệnh cấm ngay

tức khắc cuộc tranh luận về a dị hóa ).
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BÓNG ĐEN CỦA CHỦ NGHĨA

QUÂN PHIỆT TẠI NHẬT BẢN

·

NHUẬN - VŨ

MỘT trong những hiện tượng thu

hút mối quan tâm theo dõi của

những nhà quan sát thời cuộc quốc tế

là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân

phiệt Nhật -bản . Chính quyền Na -ca-

xô-nê được các báo chí phương Tây

xem là chính quyền Tô -ki- ô thân Mỹ

nhất từ trước đến nay , đang cùng

những thế lực quân phiệt hoạt động

tích cực hòng khơi dậy chủ nghĩa

quân phiệt Nhật -bản . Trên các hòn

đảo Nhật- bản hiện nay , hai hiện

tượng thân Mỹ và quân phiệt hóa

quyện vào nhau , ảnh hưởng qua lại

chặt chẽ với nhau , hiện tượng này

là tiền đề , điều kiện cho hiện tượng

kia phát triển . Đồng thời, đồng yên

và bộ máy chiến tranh Nhật-bản ngày

càng bị ràng buộc vào đồng đô la và

cỗ xe chiến tranh Mỹ. Kết quả của

những cuộc hôn phối này là sự trỗi

dậy và phát triển của chủ nghĩa quân

phiệt Nhật -bản dưới chiếc ô che của

đường lối quân phiệt của chính quyền

Ri-gan , dưới sự bảo trợ của chủ

nghĩa quân phiệt Mỹ.

« Chia sẻ trách nhiệm » của

tên lính gác thuê .

Về chuyến đi thăm Nhật-bản của

Ri-gan từ 9 đến 11 tháng 11 năm 1983 ,

giới quan sát thời cuộc quốc tế nhận

xét rằng , đây là luồng gió mà Ri-gàn

mang từ Mỹ đến để nàng cao thêm

tăng bay của con diều hầu quân phiệt

Nhật-bản .

Dưới đầu đề “ Ri -gan muốn tăng

cường hợp tác chiến lược với Nhật-

bản » , báo Pháp Thế giới số ra ngày

12-11-1983 viết : “ Cuộc họp cấp cao

này (giữa Ri- gân và Na -ca- xô -nè ) xác

nhận một cách nổi bật điều mà đại

sứ Mỹ tại Nhật- bản Mai-co Men -phin

tuyên bố trước khi Ri- gần sang thăm

Nhật -bản . “ Nhật -bản là đồng minh

quan trọng nhất đối với Mỹ , vì thế kỷ

tới sẽ là thế kỷ của Thái-bình -dương ) .

Lời cam kết này bị một bộ phận phe

đối lập Nhật-bản tố cáo là một bước

mới tiến tới việc quân sự hóa Nhật-

bản »

Dưới đầu đề “ Sự hợp tác tại Thái-

bình -dương ” , tờ báo Kinh tế Viện
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Đông xuất bản ở Hương cảng , số ra

ngày 10-11-1983 viết : “ Chính quyền

Rigan cho rằng Nhật-bản phải đóng

một vai trò chiến lược ở Tây Thái-

bình dương , cũng như Na-ca - xô -nê

nghĩ rằng khả năng tự vệ là điều thiết

yếu đối với lòng tự trọng của

Nhật-bản »

Chuyến đi thăm hữu nghị của

tổng thống Mỹ tại Nhật-bản trên thực

tế chỉ là cơ hội đề Ri -gan đưa ra

hàng loạt yêu sách đối với chính

quyền Na-ca-xô -nê . Tổng thống Mỹ

đòi Nhật -bản phải nhân nhượng Mỹ

trên nhiều vấn đề bất dòng kéo dài

như tài chính , tiền tệ và mậu dịch ,

đòi Nhật-bản phải tạo điều kiện thuận

lợi cho việc mở của thị trưởng Nhật-

bản , kẻ cả việc dưa vốn đầu tư vào

nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu

nghiêm trọng của Mỹ đối với Nhật-

bản (con số nhập siêu này từ khoảng

20 tỷ đô la năm 1983 có thể vượt lên

thành 30 tỷ đô la vào cuối năm 1981 ) .

Tổng thống Mỹ còn đòi hỏi và nách

nước chính quyền Tô-ki- ô lấy chạy

đua vũ trang làm phương sách giải

quyết những khó khăn kinh tế mà

Nhật-bản đang vấp phải.

Trong diễn văn đọc tại buổi kết

thúc vòng hội đàm thứ hai với thủ

tướng Nhật -bản , tổng thống Mỹ tuyên

bố : « Nhật- bản là nước chủ nhà của

45000 quân Mỹ và các căn cứ Mỹ tại

Nhật-bản . Đây là nhờ có hiệp ước

hợp tác an ninh chung Đối với những

cố gắng quốc phòng của Nhật -bản , Mỹ

vẫn cho rằng sự đóng góp quan trọng

nhất của Nhật-bản có thể có đối với

hòa bình và an ninh ở châu Á là

Nhật bản tự bảo đảm lấy sự phòng

thủ của mình và chia sẻ ngày càng

nhiều gánh nặng của những cố gắng

phòng thủ chung của chúng ta .

Từ lĩnh vực quân sự chuyển sang

lĩnh vực kinh tế , Ri -gan tuyên bố

tiếp : “ Chúng tôi hoan nghênh những

hành động mới đây của chính phủ

Ngài (Nhật-Đãn ) nhằm giảm bớt hàng

vào buôn bán và tôi nhấn mạnh tới

làm quan trọng của những biện pháp

thêm nữa nhằm mở cửa thị trường

Nhật-bản cho buôn bán và đầu tư »

(UPI, Tò-ki-6, 10-11-1983 ) .

Thật là rõ ràng, đối với Na -ca-xô-

nê, Rigan khép hẹp cửa về thương

mại, kinh tế , đồng thời mở rộng của

và chạy đua vũ trang , đề buộc Nhật-

bản “ chia sẻ trách nhiệm quân sự »

với Mỹ “ Một viên đạn bắn xuyên hai

còn chim » , mục tiêu của chính sách

Mỹ đối với Nhật-bản là giảm bớt sức

cạnh tranh của Nhật-bản trên thị

trường , đồng thời tăng thêm sức

mạnh quân sự của Nhật-bản, lấy đó

làm lực lượng bồ trợ cho lực lượng

quân sự Mỹ trên con đường của Ri-

gần “ giành ưu thế quân sự » về phía

Mỹ . Đây là nội dung của sự “ hợp tác

chiến lược » giữa Mỹ và Nhật-bản mà

Ri-gan và Na -ca- xô -nê dùng ly rượu

Xa- hê chúc tụng nhau . Về thực chất .

đây chính là nội dung của sự hợp tác

chiến lược giữa các tổ hợp quân sự-

công nghiệp Mỹ và Nhật-bản , giữa

những thế lực quân phiệt Mỹ và

những thế lực quân phiệt Nhật-bản .

« Hợp tác chiến lược » Mỹ -

Nhật bản dưới bóng cờ Hoa-kỳ.

Việc đẩy mạnh hợp tác chiến lược

Nhật- bản – Mỹ trên đây đang được

thể hiện qua nhiều biện pháp chiến

lược cụ thể . Trước hết, chính quyền

Na -ca -xô-nê theo gót các chính quyền

Tô-ki- ô trước đây chủ trương tiếp

tục tăng ngân sách quốc phòng hằng

năm của Nhật-bản ( hiện nay đã vượt

quá tỷ lệ 1 % tổng sản phẩm quốc

dàn ; nếu tính cả tiền lương hưu và

trợ cấp cho quân nhân và một số chi

phí khác vào ngân sách quân sự của

Nhật-bản như trong các ngân sách

quốc phòng của các nước phương

Tây thì tỷ lệ này lên đến khoảng

1,5 % ) . Ngân sách quốc phòng Nhật-

bản hiện nay đã ở mức trên 12 tỷ đồ

la và đứng vào hàng thứ 5 trên thế
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giới. Ngoài chi tiêu quân sự trên đây ,

hằng năm chính quyền Tô -ki- ô còn

phải đài thọ một phần từ số tiền chỉ

tiêu của Mỹ cho những lực lượng

quân sự Mỹ đóng trên đất Nhật-bản ,

tức là khoảng 750 triệu đô la .

Được móc từ túi những người dân

dòng thuế Nhật , số tiền khoảng 13 tỷ

đô la đó chạy vào két bạc của tổ hợp

quân sự – công nghiệp Nhật-bản với

sự tham gia đóng có phần của tổ hợp

quân sự – công nghiệp Mỹ. Dây là

dòng sữa nuôi dưỡng những thế lực

quân phiệt Nhật-bản đang mặc bộ

quân phục của cái gọi là “ lực lượng

phòng vệ quốc gia » , tức là quân đội

Nhật-bản , và đang len lỏi làm nòng

cốt cho những đảng và nhóm cực đoan

trên sân khấu chính trị Nhật- bản .

Với ngân sách quân sự tăng nhanh

đó , chính quyền Tô -ki- ô đang đây

mạnh việc trang bị những vũ khí

hiện đại cho quân đội Nhật-bản , trước

hết nhằm mở rộng tầm hoạt động

của lực lượng quân sự Nhật-bản ra

những vùng xa nước Nhật-bản . Bước

sang năm 1981, phạm vi 1000 hải lý

kể từ bờ biển các hòn đảo Nhật đã

trở thành quá chật hẹp trước sự phát

triển của các quân chủng và binh

chủng thuộc quân đội Nhật-bản , đặc

biệt là hải quân và không quân .

Theo các tài liệu phương Tây, hải

quân Nhật-bản có 135 tàu chiến đấu ,

90 tàu phụ trợ và trên 300 máy bay

chiến đấu và máy bay lên thẳng . Hải

quân Nhật -bản đang đặt đóng thêm

nhiều tàu khu trục trang bị tên lửa

và tàu ngầm có tầm hoạt động đại

dương Tất nhiên , các sĩ quan hải

quân Nhật-bản sẽ không cam chịu

dẻ cho hạm đội Nhật-bản mãi mãi

làm cái đuôi của con cá mập hạm đội

7 Tây Thái-binh -dương của Mỹ . Bước

vào thập kỷ 80 , các tàu chiến Nhật-

bản đã rẽ sóng đến các vùng trung

tâm Thái-binh -dương và di về hướng

các vùng biên Đông Nam Á , đến vùng

biển phụ cận Phi-líp -pin . Khả năng

mới đang được tăng cường này là

liêu thuốc kích thích sự hồi sinh của

giác mơ Đại Đông Á dang dở của

giới Xu -mu-rai .

Không quân Nhật-bản được trang

bị những máy bay chiến đấu hiện

đại nhất chế tạo theo thiết kế Mỹ

tại những nhà máy của Nhật-bản .

Chính quyền Tô- ki - ô đang đặt mua

của Mỹ nhiều máy bay chiến đấu

F.15 và F.16 hiện đại nhất của không

quân Mỹ mà Oa -sinh -tơn chỉ dành

cho một số nước đồng minh thân

thiết nhất. Nền công nghiệp Nhật- bản

tỏ ra có đầy đủ khả năng sản xuất

nhanh chóng hàng loạt tên lửa các

loại .

Nhiệm vụ của lục quân Nhật-bản

không còn đóng khung trong việc

phòng thủ các hòn đảo Nhật-bản vì

hiện nay hải phận Nhật -bản đã được

trang bị nhiều tàu đồ bộ với khả

năng của mỗi chiếc chuyên trở 1000

lính và 60 xe tăng .

Nối lại giấc mơ Đại Đông Á

dang dở .

Chủ nghĩa quân phiệt Nhật-bản đã

có nanh vuốt, những tên Xu -mu -rai

tàn thời không tự hài lòng với .

việc kéo lê thanh kiếm của chúng

trên hè phố Tô -ki- ô mà dạng giương

những đôi mắt « chinh phục » của

chúng ra khắp bốn phương . Tuy

nhiên , vì sức lực của chúng hiện nay

vẫn còn có hạn , cho nên “ khu rừng

săn » vừa với tầm tay của chúng trước

hết mới là khu vực Đông Bắc Á , bậc

thang đầu tiên chuẩn bị cho bước tiến

lên bậc thang thứ hai : khu vực Đông

Nam Á .

Từ những tính toán chiến lược này

cơ quan phòng vệ quốc gia Nhật-bản ,

tức là bộ quốc phòng Nhật-bản , không

hề giấu giếm rằng phạm vi hoạt

động hiện tại của các lực lượng vũ

trang Nhật-bản không chỉ hạn chế

trên lãnh thổ nước Nhật-bản , theo
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như Hiến pháp của nước này quy

định , mà dạng được mở ra đến các

eo biền chiến lược ở bắc, tây và nam

các hòn đảo Nhật-bản và cả phân

nam của bán đảo Triều - tiện . Các Xu-

mu -rai tân thời còn “ khiêm tốn

chưa nêu lên khu vực đảo và eo biển

Đài- loan cùng vùng biên Phi- líp -pin

mở dường vào Điền Đông . Thực tế

lịch sử từ thời Thiên hoàng Minh Trị

cho đến ngày Nhật-bản mở đầu cuộc

chiến tranh Thái- bình -dương trong

chiến tranh thế giới thứ hai cho thấy

rằng , những thế lực quân phiệt xâm

lược tại Tô -ki- ô có đặc tính kiên nhẫn

chờ thời cơ và hành động từng bước ,

bước sau cách bước trước có khi hàng

chục năm .

Thế là , những thế lực quân phiệt

Nhật-bản ngày nay đang mon men di

theo con đường cũ của những thế lực

quân phiệt Nhật-bản ngày xưa , xem

địa bàn Đông Bắc Á là khởi điềm của

một quá trình chinh phục mới của

chúng.

Tại đây, chúng như thuyền gặp gió .

Từ Xê-un , chế độ quân phiệt Nam

Triều -tiên dạng giơ tay cầu cứu cả

Oa - sinh -tơn lẫn Tô -ki- ô dè tồn tại .

Trong khi đó , trong thời kỳ « sau

Việt-nam » , chính quyền Oa-sinh- tơn

luôn luôn lớn tiếng đòi Nhật-bản phải

“ chia sẻ trách nhiệm » với Mỹ tại

Đông Bắc Á để tạo điều kiện cho Mỹ

“ đưa các đơn vị hải quân , lính thủy

đánh bộ và không quân đóng ở Nhật-

bản và Ủ -ki-na -oa đến vùng vịnh Ba

từ trong trường hợp căn thiết. Dề

thực hiện chiến lược này , chính quyền

Ri-gan đang nằng nặc đòi Nhật bản và

Nam Triều - tiên tăng cường các trách

nhiệm an ninh của họ đối với Đông

Bắc Á Chính quyền Ri -gàn đặc biệt

dự định biến mối quan hệ giữa Mỹ với

Nhân bản thành một mối quan hệ chia

sẻ trách nhiệm quân sự tích cực »

(báo Mỹ Thời báo Niu Oóc số ra ngày

7-6-1982)

Về phía Mỹ , đòi Nhật-bản “ chia sẻ

trách nhiệm » với Mỹ tức là dòi

Nhật-bản làm tên lính gác thuê không

công bảo vệ những quyền lợi của Mỹ

tại Đông Bắc Á dề Mỹ rộng tay hoạt

động hơn nữa tại Đông Nam Á và

khu vực Ấn -độ -dương . Về phía Nhật-

bản , nhận “ chia sẻ trách nhiệm » với

Mỹ tại Đông Bắc Á là nhằm trước hết

xây dựng địa bàn đứng chân ở khu

vực chiến lược quan trọng này đề rồi

từ đấy sẽ tỏa hoạt động bành trưởng

của mình lên lục địa Viễn Đông và

xuống vùng biên Đông Nam Á . Hai

phường « mạt cưa , mướp đắng » cùng

lợi dụng nhau , “ tương kế tựu kế ,.

Ngay trước chuyến đi của Ri-gần

sang Tô-ki- ô và Xê -un trong tháng

11-1983 , bản tin của cơ quan thông

tấn Mỹ USIS ngày 26-10-1983 viết :

“ Các quan chức cao cấp trong chính

quyền Ri -gân nói rằng trong chuyển

đi châu Á vào tháng 11-1983 , tổng

thống Mỹ sẽ khuyến khích cả Nhật

bản lẫn Nam Triều- tiên tăng cường

sự tham gia của họ vào các cố gắng

quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho

những vấn đề quốc tế toàn cầu

Ngay trong ngày Ri- gân rời Tô -ki -ô

đi Xê-un , báo Pháp Thế giới số ra

ngày 12-11-1983 nhận xét : “ Ri-gân

ngầm xác nhận chính sách không chính

thức của chính quyền Oa- sinh -tơn

hiện nay là khuyến khích sự xích lại

gần nhau về chính trị và quân sự giữa

Tô -ki-ô và Xê -un trong khuôn khổ

chiến lược toàn cầu của Mỹ » .

Như vậy , cái “ Liên minh quân sự

Đông Bắc Á » chĩa mũi nhọn vào Liên-

xô mà Ri-gàn đang tìm cách dựng

lên là chất keo gắn bó bộ ba quân

phiệt Mỹ – Nhật-bản – Nam Triều .

tiên và trước hết là liều thuốc kích

thích đưa chủ nghĩa quân phiệt Nhật-

bản lên những bước phát triển mới.

Đây là mối nguy hiểm tiềm tàng mới

đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và

an ninh không chỉ tại khu vực Đông

Bắc Á mà cả tại khu vực Đông Nam
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Á và toàn bộ châu Á . Làm sao người

ta có thể sớm quên rằng , trong cuộc

chiến tranh Thái-binh -dương chỉ cách

dày hơn 40 năm , lục quân Nhật -bản

đã đánh chiếm một số đảo trong quản

đảo Xa -lô -mòng gần nước Úc, đã tiến

đến biên giới Miên -điện Ấn -độ và

tàu chiến Nhật- bản đã hoạt động đến

cả vùng biển Xri Lan -ca .

-

Bắc kinh “ nhập cuộc »

-

Chính trong bối cảnh sự tập hợp

lực lượng quân phiệt Mỹ – Nhật-

bản – Nam Triều -tiên dưới lá cờ của

tổng thống Hoa -kỳ , Hồ-Diệu -Bang đã

sang thăm Tô -ki- ô ngày 23-11-1983 ,

tức là chỉ cách chuyển di thăm của

Rim gân không dày hai tuần lễ .

Trước ngày Hồ-Diệu -Bang đến Tô-

ki -ô , bản tin của hãng thông tấn Nhật

Ky -Ô -đô ngày 20-11-1983 viết : “ Nhật-

bản đã từng xâm lược Trung -quốc

trong chiến tranh thế giới thứ hai,

nay là nước không cộng sản duy nhất

được chính phủ Trung- quốc gọi là

“ nước bạn . ... Các nhà quân sự nói,

mặc dù có những bất đồng gay gắt ,

Nhật -bản và Trung quốc cùng chia

sẻ mối quan tâm đối với an ninh ở

bán đảo Triều -tiên ... »

Sau chuyên đi thăm Nhật -bản

kéo dài 8 ngày của Hồ-Diệu -Bang ,

giới báo chí phương Tây nhận xét

rằng, vấn đè Triều -tiên nằm trong

chương trình hội dàm giữa Hồ -Diệu-

Bang và Na -ca - xô -nê. Cuộc thảo luận

“ hữu nghị » giữa hai bên chẳng qua

chỉ là những cuộc mặc cả sít sao giữa

những đồ đệ của “ chủ nghĩa thực

dụng » . Theo đuôi Ri- gan , Hò -Diệu-

Bang muốn tỏ ra « bỏ thêm lá phiếu

của Bắc kinh cho Đảng dân chủ tự

do Nhật- bản nhằm đây dảng này dựa

nước Nhật-bản dẫn sâu hơn nữa vào

con đường chạy đua vũ trang và liên

kết quân sự với Mỹ chống Liên -xô .

Tất nhiên , Hồ -Diệu -Bang không quên

đòi Na -ca -xô-nê phải trả giá hời cho

dịch vụ của mình . Bàn về chuyên di

công cán Tô-ki- ô của Hồ- Diệu -Bang ,

báo Pháp Thế giới số ra ngày 24-11-

1983 viết : “ Về ấn đề Triều tiên ,

người ta cho biết rằng trong chuyển

đi thăm Trung quốc của bộ trưởng

quốc phòng Mỹ Oen -bơ -giơ vào cuối

tháng 9-198 , Đặng - Tiêu -Bình đã gợi

ý nên tiến hành những cuộc trao đổi

ý kiến giữa Trung-quốc và Mỹ , thậm

chí với cả Nhật-bản nữa . Lời lẽ ôn

hòa trong những phản ứng của Bác .

kinh đối với chuyển đi thăm Xơ -un

của tổng thống Ri-gan như để cho

thấy cần phải như vậy... Sau bước

thụt lùi năm 1982 trong thương mại

giữa Nhật -bản và Trung-quốc ( 8,8 tỷ

đô la ), khối lượng trao dội trong năm

nay ( 1983 ) sẽ bằngmức của năm 1981

( 10 tỷ đô la ) . Tô -ki -ô đã đồng ý về

nguyên tắc kể từ năm 1984 sẽ cho

Trung -quốc vay dài hạn một số tiền

lớn, tiếp theo khoản cho vay 300 tỷ

yên ( 1,5 tỷ đô la ) dang còn phải chờ

quyết định , có lẽ khoản vay mới này

sẽ được quyết định trước mùa xuân

1984 ».

Thế là , với những đồ đệ của thuyết

« mèo trắng , mèo đen », lóa mắt trước

đồng đô la và đồng yên , không đếm

xỉa đến bài học lịch sử đã từng là nạn

nhân bi thảm của bọn phát xít Nhật-

bản , những thế lực phản động trong

giới cầm quyền Bắc -kinh đang quét

dường cho bọn Xu -mu -rai tân thời

tiến về mục tiêu chân trời « Đại Đông

Á » mới của chúng Chúng dang cùng

nhau mơ tưởng chắp nối một trục

quân phiệt Oa -sinh -tơn – Tô -ki- 0 –

Xơ -un – Bắc-kinh nhằm chống Liên-

xô , chống ba dòng thác cách mạng

trên thế giới .

Bình minh sẽ quét tan bóng

đêm.

Chủ nghĩa quân phiệt đang là

nguy cơ thật sự đe dọa dời sống

chính trị và xã hội của nước Nhật .

bản . Cơ sở vật chất và công cụ của

chúng dang ngày càng được , tăng
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cường. Bọn Xu -mu-rai tân thời đang

phát triển lực lượng và ảnh hưởng

của chúng trên sân khấu chính trị nước

Nhật- bản , mơ ước khôi phục lại thời

kỳ hoàng kim đã qua của chúng khi

những tên quân phiệt quân nhân hay

trá hình dưới bộ áo dân sự trực tiếp

nắm trong tay bộ máy thống trị nước

Nhật-bản . Câu kết với những bạn

dồng môn Mỹ , Nam Triều - tiên ,

Trung-quốc, chúng đang là nguy cơ

tiềm tàng đe dọa nền hòa bình và an

ninh của Đông Bắc Á , Đông Nam Á

và cả khu vực châu Á – Thái -bình-

dương.

Tuy nhiên , trong bối cảnh so sánh

lực lượng trên thế giới ngày nay , tâm

cánh của con diều hâu quân phiệt

Nhật-bản không thể dễ dàng vươn

rộng theo ý muốn của chúng và

những kẻ dỡ dầu cho chúng . Chúng

đang vấp phải sự đấu tranh mãnh

liệt của những lực lượng cách mạng

và tiến bộ Nhật-bản , tiêu biểu là

Đảng cộng sản Nhật-bản , được sự

ủng hộ của các lực lượng cách mạng

và tiến bộ trên toàn thế giới mà hạt

nhân là Liên - xô và khối cộng đồng

xã hội chủ nghĩa .

Vì thế , chính quyền Na-ca -xô-nê

vừa được các cử tri Nhật-bản dạy

cho một bài học đích dáng trong

cuộc tuyển cử tại Nhật-bản ngày 18-12-

1983 : Đảng dân chủ tự do Nhật-bản

đã mất 36 ghẽ nên không thể thu

được một đa số 256 ghế trong số 511

ghế của Hạ nghị viện Nhật -bản . Ngày

-20-12-1983 , trong cuộc bầu cử thủ

tướng tại Hạ nghị viện Nhật-bản ,

Na -ca - xô -nê chỉ thu được một đa số

sít sao là 265 phiếu nhờ dựa thêm

vào phiếu của một số nghị sĩ bảo thủ

ra tranh cử với tư cách độc lập .

Địa vị của cả Đảng dân chủ tự do

Nhật- bản lẫn của Na -ca -xô -nê trên

sân khấu chính trị Nhật -bản đang

tụt lùi . Nhận xét về thất bại của Đảng

dân chủ tự do Nhật-bản trong cuộc

tuyển cử ngày 18-12-1983 , báo Mỹ

Bưu điện Oa - sinh -lơn số ra ngày

20-12-1983 viết : “ Thất bại bất ngờ

của Na - ca -xô -nê làm nổi lên sự nghi

ngờ (của Mỹ ) đối với khả năng của

Đảng dân chủ tự do cầm quyền tăng

cường sức mạnh quân sự của Nhật-

---

bản , một nhân tố then chốt trong sự

hợp tác Mỹ Nhật- bản mà tháng

trước tổng thống Mỹ đã nói ở Tô-

ki-ô » .

Những thất bại chính trị vừa qua

của Na-ca- xô -nê và Đảng dân chủ tự

do Nhật- bản cũng là thất bại bước

dầu của đường lối quân phiệt mà

chính quyền Tô -ki- ô đang theo đuôi,

của những thế lực quân phiệt cả

Nhật -bản lẫn Mỹ và Trung-quốc.

Trong bối cảnh thể tiến công mãnh

liệt của ba dòng thác cách mạng trên

thế giới, nhân dân Nhật-bản đang

đấu tranh quyết liệt đòi chính quyền

Tô-ki- ô phải rời bỏ đường lối quân

phiệt , chạy đua vũ trang theo đuôi

Mỹ , hủy bỏ hiệp ước an ninh Mỹ -

Nhật- bản đề xây dựng một nước

Nhật- bản hòa bình , trung lập , không

liên kết . Cuộc đấu tranh giữa những

thế lực cách mạng và tiến bộ Nhật-

bản với những thế lực phản động ,

quân phiệt đang diễn ra gay gắt và

quyết liệt . Tuy nhiên , cuối cùng ánh

sáng mặt trời thanh bình chắc chắn

sẽ xua tan bóng đen của chủ nghĩa

quân phiệt trên bầu trời các hòn đảo

Nhật-bản .
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« ТАПЧИ КОНГШАН » № 4 - 1984

ПЕРЕДОВАЯ - Используя новый фактор , продвигать сельское хо-

зяйство по пути крупного социалистического производства . ***

Уепешно провести выборы в народные советы и административные

комитеты уезда , общины и приравненных к ним инстанций . Речь

товарища Чыонг Тиня по случаю 40-летия со дня опубликования

тезисов культурной революции ВО Вьетнаме . Обмен мнениями

строительстве уезда и укреплении уездных инстанций . * НГУЕН

ФЬЮНГКУЭ,НГУЁН ВАНЛЫУ, ЛЕКЮЙДЫК.ИССЛЕДОВАНИЯ-

Кует Тиен. Упрочение союза рабочих , крестьян и других слоев

трудящихся . ЧАН КУОК ТУ — Китай претерпевает « уродливое

изменение » ИЛИ нет ? НЬЮАН ВУ Черный тень милитаризма

Японии.

-

REVIEW OF COMMUNISM N° 4-1984

B

Editorial- Bringing into full play new factors to develop agriculture in the

line of socialist large-scale production. *** - Achieving good conduct of

the elections of People's Councils and People's Committees at district, village

and equivalent levels . Comrade Truong Chinh's speech delivered at the 40th

anniversary of the birth of the Programme for Vietnamese cultural revolution .

Exchange of views on the district building and strengthening ★

NGUYỄN-PHƯƠNG -QUÊ , NGUYỄN -VĂN -LỰU , LÊ-QUÝ -ĐỨC. Studies QUYẾT

TIẾN - Implementing and consolidating the alliance of the working class

and the fundamental masses among the peasants and the other working people .

TRẦN - QUỐC -TÚ _Has China alienated herself or not ? NHUẬN -VŨ – Shadows

of militarism over Japan .

REVUE DU COMMUNISME N° 4-1984

-

Editorial - Promouvoir les nouveaux facteurs , faire avancer l'agriculture

vers la grande production socialiste . ★★★ - Bien organiser les élections

des Conseils populaires et des Comités populaires de district, de commune

et des échelons correspondants . Discours du camarade Truong Chinh à la

cérémonie du 40e anniversaire de la rédaction des thèses de la révolution

culturelle du Vietnam. Echange de vue sur l'édification et le renforce-

ment de l'échelon de district * NGUYỄN-PHƯƠNG -QUÊ , NGUYỄN-VĂN-

LỰU , LÊ -QUÝ -ĐỨC – Etude * QUYẾT-TIẾN – Réaliser et consolider le bloc .

d'alliance entre la classe ouvrière et les misses fondamentales paysannes et

les autres couches travailleuses . TRẦN-QUỐC -TÚ – La Chine : « aliénation» ou

» non aliénation » ? NHUAN-VC - L'ombre du militarisme sur le Japon .

REVISTA DEL COMUNISMO Nº 4-1984

Editorial Desplegar el nuevo factor surgido en la agricultura para orien-

tarla hacia la gran producción socialista, * - Optimizar la elección de

los Consejos Populares y Comités Populares distritales y comunales y de

otros niveles equivalentes. Discurso de Truong-Chinh en el 10 aniversario

de la publicación de la Tesis sobre la Revolución Cultural Vietnamita. Inter-

cambios de puntos de vista acerca de la construcción y el fortaleci.

miento del nivel distrital * NGUYỄN -PHƯƠNG -QUÊ , NGUYỄN -VĂN-

LỰU , LỄ -QUÝ -ĐỨC . Estudios * QUYẾT -TIẾN – Realizar y consolidar la

alianza de la clase obrera con las masas básicas del campesinado y de otras

capas trabajadoras . TRẦN-QUỐC -TÚ – & China : " Alienación » 0 « No aliena-

ción » ? NHUẬN VŨ La sombra del militarismo en el Japón,
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Xã luận

-KỶ NIỆM LẦN THỨ 30 CHIẾN THẮNG ĐIỆN - BIÊN - PHỦ

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐIỆN-BIÊN -PHỦ

B

A mươi năm đã trôi qua lè từ chiến thắng Điện-biên -phủ “ chẩn

động địa cầu .

Điện -biên- phủ là đỉnh cao thắng lợi của cuộc tiến công chiến

lược Đông – Xuân 1953 1954 , đồng thời là chiến thắng lớn nhất
-

kết thúc cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống đế quốc Pháp.

Chiến thắng Điện -bien- phủ đã chấm dứt ách thống trị tàn bạo của chủ

nghĩa thực dân Pháp trên bản đảo Đông-dương gần một thế kỷ , bảo vệ thành

quả của Cách mạng Tháng Tám . Với chiến thắng Điện -biên phủ « Lần đầu tiên

trong lịch sử , một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân

hùng mạnh ) ( 1 ) .

-

Với chiến thắng đó , chúng ta đã hoàn toàn giải phóng miền Bắc và dưa

miền Bắc liền lên chủ nghĩa xã hội , làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp giải

phóng miền Nam , thống nhất Tề quốc , đưa cả nước lạ di lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ-Chi- Minh đã nói : “ Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta ,

mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Chiến thắng Điện biên phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác-

Lê-nin trong thời đại ngày nay : chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất

định thất bại , cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công » ( 2 )

Chiến thắng Diện -biên -phủ do nhiều nhân tố tạo thành .

( 1 ) Hồ Chí-Minh Tuyên 115 , Nxb ự thật , Hà nội , 1980 , tập 11 , tr . 157 .

( 2 ) Hồ Chí-Minh : Sách đã dẫn , tập 11. tr 3 || .



Trước hết , đó là sức mạnh tổng hợp của cả nước đánh giặc với ý chí

quyết chiến , quyết thắng. Sứcmạnh lòng hợp ấy là sức mạnh linh thần và vật

chất của cả tiền tuyến và hậu phương , đặc biệt là sức mạnh chính trị , tinh

thần của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân đáp ứng lời kêu gọi cứu nước của

Hồ Chủ tịch : “ Chúng ta thà hy sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất

nước , nhất định không chịu làm nô lệ » (3 ) . Sức mạnh ấy được phát huy cao độ

trên cơ sở đường lối chính trị , quân sự đúng đắn và sự chỉ đạo sáng suốt của

Đảng ta . Nó được kết hợp với sức mạnh ủng hộ của nhân dân thế giới, biển

thành một lực lượng vật chất hùng hậu . Kẻ địch không ngờ và không sao nhiều

được sức mạnh kỳ diệu ấy . Từng chiến sĩ ngoài mặt trận , từng người dân nơi

hậu phương mang trongmình sức mạnh ấy , và nó đã trở thành nhân tố quyết

định thắng lợi trên chiến trường .

bạo lực cách mạng , vận dụng sáng

Lê -nin về chiến tranh và cách mạng ,

Hai là , Đảng ta nắm vững quan điềm

tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác

về lãnh đạo đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị và các hình

thức đấu tranh khác , về xây dựng lực lượng vũ trang trong hoàn cảnh cụ thè

của nước ta , đề ra đường lối chính trị , đường lối quân sự đúng đắn . Đảng ta

đã có những chủ trương , biện pháp dùng đắn , sáng tạo rèn luyện , bồi dưỡng

các lực lượng vũ trang trong quá trình chiến đấu , trong bước quyết định của

chiến tranh , xây dựng, củng cố hậu phương vững mạnh , hết lòng hết sức chi

viện cho tiền tuyến , biến hậu phương thật sự trở thành một nhân tố thường

xuyên quyết định thắng lợi trong chiến tranh cách mạng . Đảng la nắm vững

các quy luật của chiến tranh nhân dân , phát huy truyền thống đánh giặc của

ông cha ta , đã thực hiện việc chỉ đạo chiến lược , chiến dịch và chiến thuật rất

chính xác , sáng suốt , có bản lĩnh vững vàng trong việc vận dụng khoa học và

nghệ thuật quân sự cách mạng . Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân lỗ có

ý nghĩa quyết định nhất đối với thắng lợi của chiến tranh .

Ba là , quân đội ta thật sự là một quân đội anh hùng , chiến đấu vô cùng

dũng cảm và mưu trí . Quân đội ta kế thừa truyền thống anh dũng chống ngoại

xâm của dân tộc , lại được Đảng và Hồ Chủ tịch dày công giáo dục , rèn luyện ,

mang đậm bản chất cách mạng , có giác ngộ giai cấp cao , có lòng yêu nước nồng

nàn , thẩm nhuần tinh thần vì nhân dân quên mình , một lòng một dạ phục vụ

sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Quân đội ta trưởng thành mau

chóng về trình độ chiến đấu , luôn luôn thấu suốt quan điềm của Đảng coi con

người có tinh thần quyết chiến quyết thắng , sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp

chính nghĩa , vì lý tưởng cao quỷ là yếu tố quyết định , đồng thời rất coi trọng

các yếu lũ về tổ chức , vũ khí, trang bị , chiến thuật, kỹ thuật .

Bốn là , sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa

và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, hề cả nhân dân Pháp đối với cuộc chiến

( 3 ) Hồ -Chí - Minh : Sách đã dẫn , 1980, tập I , tr . 403 .
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đấu chính nghĩa của nhân dân ta , của quân đội ta . Đó là sự cổ vũ rất to lớn

đối với các chiến sĩ của chúng ta trên mặt trận Điện-biên-phủ cũng như trên

các chiến trường khắp Đôngdương ,

Cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung , chiến dịch Điện -biên -phủ nói

riêng , là một thử thách nghiêm trọng đối với dân lộc Việt- nam vừa giành lại

chủ quyền độc lập trong Cách mạng Tháng Tám .

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là Điện -bien - phủ

không những bảo vệ được thành quả của Cách mạng Tháng Tám , giải phóng

hoàn toàn miền Bắc nước ta , mà còn tạo cơ sở cho quân và dân ta tiến lên

giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ , đánh thẳng tên sen đầm

quốc tế , giải phóng miền Nam , thống nhất Tổ quốc , đưa cả nước tiến lên chủ

nghĩa xã hội .

Chiến thắng Diện -bien -phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn . Đối với người Việt-

nam chúng ta , Điện biên- phủ không chỉ là cột mốc quan trọng trên con đường

đấu tranh tự giải phóng mà còn là một kho của cải tinh thần vô cùng

quý giá .

Đó là tinh thần tự lực tự cường , dựa vào sức mình là chính , lấy sức

mình giải phóng cho mình . Với gậy tầm vông đứng dậy đánh giặc, dũng cảm ,

mưu trí, sáng tạo , lấy súng giặc để đánh giặc , kiên trì chiến đấu , từ không đến

có , từ nhỏ đến lớn , biển yếu thành mạnh , cuối cùng đánh thẳng được quân

xâm lược.

Đó là tinh thần quyết chiến quyết thắng . Toàn Đảng một ý chỉ , toàn

quân một ý chí , toàn dân một ý chí. Bại không chán nản ; thẳng không hiệu

căng . Đoàn kết một lòng , kiên quyết chiến đấu , đánh bại quân thù , thực hiện

bằng được mục tiêu giải phóng đất nước .

Đó là tinh thần chịu dựng gian khổ , vượt mọi khó khăn , h

sinh tất cả cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc . Cơm ăn không đủ no , áo mặc

không đủ ấm , súng đạn thiếu thôn , vẫn kiên trì anh dũng chiến đấu . Toàn dân

ra sức đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến , theo khẩu hiệu “ Tất cả cho

tiền tuyến , tất cả đề chiến thắng ” .

Đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng xả thân đề cứu nước .

Lấy thân làm giả súng , lấy mình lấp lỗ châu mai,vv. biết bao hành động dũng

cảm liêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng của các chiến sĩ Điện -biên- phủ . Các

chiến sĩ Điện -bien -phủ đã đem máu của mình tô thắm lá cờ của Tổ quốc. Điện

biên-phủ là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng .
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Đó là lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng,

vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng . Sự lãnh đạo của Đảng là

nhân tố quyết định mọi thông lợi . Nghiêm chỉnh thực hiện đường lối của

Đảng là điều kiện liên quyết bảo đảm giành thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng.

Lòng tin vững chắc vào đường lối của Đảng , vào tiền đồ xán lạn của Tô quốc

là cơ sở của chủ nghĩa lạc quan cách mạng của người Việt-nam chúng ta . Với

lòng tin vững chắc đó , với chủ nghĩa lạc quan cách mạng đỏ , người Việt-nam

chúng ta chịu đựng mọi thiếu thốn , vượt qua mọi khó khăn , đánh bại mọi kẻ

thù , giành thắng lợi cho cách mạng .

Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng Điện -biên-phủ , toàn Đảng, toàn quân , toàn

dàn tả lẽ thừa và phát huy truyền thống vẻ vang Điện -bien -phủ , tăng cường đoàn

hết , ra sức phấn đấu , quyết lâm lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
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VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA NGƯỜI CHIẾN SĨ BẢO VỆ

TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NGUYỄN-NAM-KHÁNH

MẤY chục năm qua , dưới lá cờ bách

chiến bách thắng của Đảng cộng

sản Việt- nam quang vinh và Chủ tịch

Hồ- Chi -Minh vĩ đại, các thế hệ Việt-

nam đã kẽ tiếp nhau phát huy cao độ

chủ nghĩa anh hùng cách mạng , quyết

tâm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự

do của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã hội,

vì nghĩa vụ quốc tế cao cả , đã giành

được những thắng lợi hết sức vẻ vang .

Trong cuộc đấu tranh lâu dài dây

hy sinh gian khổ của toàn dân tộc , lực

lượng vũ trang được vinh dự đứng ở

tuyến dầu cầm súng chiến đấu và có

hạnh phúc được góp phần cống hiến

trí tuệ , tài năng, sức lực và xương

máu , xứng đáng với lòng thương yêu ,

tin cậy của nhân dân , của Đảng , với

lòng khâm phục của nhân dân thế giới.

Đặc biệt , trong cuộc kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước , dưới sự lãnh đạo

sáng suốt , tài tình của Đảng, thăm ,

nhuận chân lý « Không có gì quý hơn

độc lập tự do ” , lực lượng vũ trang

đã cùng toàn dân nêu cao quyết làm

đánh thẳng hoàn toàn giặc Mỹ xâm

lược , đã chiến đấu cực kỳ gian khô và

vô cùng anh dũng, lần lượt đánh bại

các chiến lược chiến tranh của đế quốc

Mỹ, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu

nước đến toàn thắng . Lực lượng vũ

trang ta một lòng “ trung với nước,

hiếu với dân » , đã xác định “ cuộc đời

đẹp nhất là ở trên trận tuyến đánh

quân thù » , là « xẻ dọc Trường -sơn đi

cứu nước » , bất cứ nơi nào có giặc là

đến , vào tận hang ổ của địch mà diệt ,

bám thắt lưng địch mà đánh , nhằm

thẳng quân thù mà bắn ” , chiến đấu hết

sức mưu trí , dũng cảm , lập được

nhiều chiến công oanh liệt , làm rạng

rỡ truyền thống quật cường bất khuất

của dân tộc , truyền thống quyết chiến ,

quyết tháng của quân đội , và được

Đại hội thứ IV của Đảng tuyên dương :

“ Cán bộ , chiến sĩ các lực lượng vũ

trang nhân dân anh hùng, suốt mấy

chục năm ròng đã chiến đấu cực kỳ

anh dùng , lập được những chiến công

oanh liệt , từ trận Điện -biên -phủ đến

chiến dịch Hồ -Chi- Minh , làm rạng rỡ

truyền thống vẻ vang của quân đội ta ,
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cùng với toàn dân viết nên bản anh

hùng ca kỳ diệu của chiến tranh cách

mạng Việt -nam » .

Ngay sau khi cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước toàn thắng , giữa

lúc nhân dân ta dang nô nức , phấn

khởi tập trung trí tuệ , sức lực vào

công cuộc hàn gắn những vết thương

chiến tranh , xây dựng chủ nghĩa xã

hội theo đường lối của Đảng , thì bọn

phản động trong giới cầm quyền Bắc-

kinh với mưu đồ bành trướng, bá

quyền nước lớn , công khai tiến hành

chính sách thù địch chống Việt-nam .

Trước hiểm họa của đất nước do kẻ

thù mới gây ra , nghe theo lời kêu gọi

của Đảng , vì nghĩa lớn đối với dân

tộc , đặt việc nước trước việc nhà , cán

bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sau

bao năm chiến đấu hy sinh gian khổ ,

lại kề vai sát cánh cùng với lớp chiến

sĩ trẻ trên mọi miền đất nước hăng

hái lên đường chiến đấu với quyết

tâmđánh thắng quân Trung-quốc xâm

lược . Lực lượng vũ trang nhân dân

ta tiếp tục phát huy truyền thống và

bản chất tốt đẹp , chiến đấu rất dũng

cảm , mưu trí , cùng toàn dân góp phản

xứng đáng đánh thẳng hai cuộc chiến

tranh xâm lược của bọn phản động

Trung -quốc , làm thất bại bước đầu

âm mưu bành trưởng bá quyền của

chúng , bảo vệ độc lập , chủ quyền ,

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc , đồng

thời đoàn kết và phối hợp cùng với

lực lượng vũ trang yêu nước và nhân

dàn hai nước Lào và Cam -pu -chia anh

em , cứu dân tộc Cam -pu -chia khỏi họa

diệt chủng.

Ngày nay , trước âm mưu làm suy

yếu và thôn tính nước ta của tập

đoàn phản động Trung quốc cầu kết

với đế quốc Mỹ và các bọn phản

động tay sai khác bằng kiều chiến

tranh phá hoại nhiều mặt và chuẩn

bị chiến tranh xâm lược nước ta , sự

nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa đòi hỏi nhân dân ta ra sức củng

cố và tăng cường nền quốc phòng

toàn dân , xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân hùng mạnh , bảo đảm cho

đất nước luôn luôn sẵn sàng và đủ

sức đập tan mọi hoạt động phá hoại

và mọi hành động xâm lược của bất

kỳ kẻ thù nào .

Vinh dự cao quý và trách nhiệm

nặng nề bảo vệ Tổ quốc vẫn trước

hết và trực tiếp đặt lên vai các chiến

sĩ lực lượng vũ trang . Nhận thức rõ

điều đó , các cán bộ , chiến sĩ yêu quý

của chúng ta đã có mặt ở tất cả

những nơi xung yếu từ tuyến dầu

biên giới, nơi trực tiếp giáp mặt với

kẻ thù , đến những hải đảo xa xôi ,

ngày đêm nắm chắc tay súng canh

giữ biên cương , bầu trời của Tổ quốc .

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh ,

xây dựng quân đội nhân dân chính

quy hiện đại , cán bộ , chiến sĩ trong

lực lượng vũ trang đã và đang tiến

quân mạnh mẽ vào các lĩnh vực khoa

học- kỹ thuật quân sự , thực hiện

nghiêm chỉnh cuộc vận động “ Phát

huy bản chất tốt đẹp , nàng cao sức

mạnh chiến đấu của lực lượng vũ

trang nhân dân » do Ban bí thư Trung

trong Đảng phát động , dãy lên phong

trào thi đua xã hội chủ nghĩa mạnh

mẽ. Cán bộ và chiến sĩ ta đã kết hợp

nhiệt tình cách mạng với tinh thàn

nỗ lực học tập để đáp ứng yêu cầu

chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong

tinh hình mới. Lực lượng vũ trang

nhân dân ngoài nhiệm vụ thường

xuyên sẵn sàng chiến đấu rất cao , còn

có trách nhiệm tích cực tham gia xây

dựng kinh tế , góp phần trực tiếp vào

công cuộc xây dựng đất nước . Tiếp

tục phát huy chủ nghĩa anh hùng

cách mạng trên mặt trận lao động

sản xuất, cán bộ và chiến sĩ lực lượng

vũ trang đã chấp nhận mọi gian khổ ,

thiếu thốn , lên rừng xuống biển , khai

hoang , phục hóa , cũng như lao động

sáng tạo trong các xí nghiệp quốc

phòng và đã đưa lại hiệu quả thiết

thực , làm ra lương thực , thực phẩm
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và của cải vật chất khác , trực tiếp

cải thiện đời sống bộ đội , phục vụ

nhu cầu chiến đấu , xây dựng quân

đội, xây dựng các địa bàn chiến lược,

kết hợp kinh tế với quốc phòng , quốc

phòng với kinh tế , cùng nhân dân

khắc phục khó khăn chung của đất

nước và góp phần xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã

hội.

Được sự giáo dục của Đảng , cáh

bộ và chiến sĩ ta ngày càng nhận

thức sâu sắc nhiệm vụ dân tộc và

nghĩa vụ quốc tế , lợi ích dân tộc và

lợi ích quốc tế là nhất trí với nhau ,

yêu mến nhân dân các nước anh em

cũng như yêu mến nhân dân mình

và đã chi nghĩa , chí tình , làm tròn

nghĩa vụ quốc tế một cách vẻ vang .

Nhìn lại chặng đường đã qua , cán

bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ

trang nhân dân , những người được

Tổ quốc , nhân dân và Đảng giao cho

trách nhiệm làm nòng cốt trong cuộc

chiến đấu giành độc lập và đứng

hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ

quốc , có thể tự hào là đã kế tục xứng

dáng truyền thống vẻ vang của dân

tộc , đã có những cống hiến lớn lao

và giành những thắng lợi to lớn

trong cuộc chiến tranh yêu nước vĩ

dại và đang nám chắc tay súng bảo

vệ Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa ,

Được Đảng cộng sản quang vinh ,

Chủ tịch Hò -Chi-Minh vĩ đại và nhân

dân anh hùng dày công giáo dục, rèn

luyện , hết lòng thương yêu , dùm

bọc , tin cậy , cán bộ , chiến sĩ trong

lực lượng vũ trang đã có điều kiện

thuận lợi để cống hiển và trưởng

thành nhanh chóng .

Vinh dự và trách nhiệm của các

thế hệ cán bộ , chiến sĩ lực lượng vũ

trang ta ngày nay là sự kế lục xứng

đúng và phát huy cao độ truyền thống

vẻ vang của dàn lộc .

Chúng ta tự hào về dân tộc ta , một

dân tộc có truyền thống oanh liệt đã

bao phen chôn vùi quân xâm lược đề

giữ gìn độc lập , tự do của Tổ quốc ,

đã nêu cao tinh thần lao động cần cù ,

dũng cảm và sáng tạo nhằm chinh

phục thiên nhiên đề tồn tại và phát

triển , và hiều rõ nghĩa lớn , « nước có

yên thì nhà mới yên , nước mất

nhà tan » ; khi đất nước bị quân thù

giày xéo , dám sẵn sàng xả thân vì Tổ

quốc.

Nhân dân ta xác định rõ , con người

ta có sống , có chết , khi sống phải lo

làm tròn bổn phận , đến lúc chết thì

đề lại tiếng thơm , không chịu khuất

phục trước kẻ thù , “ thà chết trong

còn hơn sống dục » , đối với đồng bào

thì chan hòa tình thương yêu . Trong

tình bạn , nhân dân ta cùng thủy

chung trong sáng ,

nghĩa tương trị » .

nhân dân ta phân

“ coi bạn bè là

Đối với cái đẹp .

biệt rõ ràng “ tối

gỗ hơn tốt nước sơn » . Trong gian

khổ nhân dân ta bao giờ cũng giữ

phong thái ung dung , lạc quan , tin

tưởng và cho rằng : « Anh hùng càng

cực, càng dày nghĩa nhân » . Có thể

nói những truyền thống quý báu đó

đã tạo nên tình cảm đẹp , sức mạnh

lớn để dân tộc ta từ đời này qua đời

khác mãi mãi phát triển bền vững ,

không kẻ thù nào có thể phá vỡ

noi.

Từ khi Đảng ta lãnh đạo cách mạng

Việt- nam , những truyền thống vẻ

vang của dân tộc đã được phát triển

mạnh mẽ trên cơ sở chủ nghĩa Mác-

Lê -nin , trên lập trường của giai cấp

công nhân và được nâng lên với nội

dung mới, chất lượng mới, sâu sắc

và cao dẹp , mà người tiêu biểu nhất

là Hồ Chủ tịch . Một trong những

truyền thống đó là ý chí quyết chiến ,

quyết thắng , quyết tâm làm cách

mạng đến cùng . « Ít người làm không

nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực

mà làm thì phải nổi. Đời này làm

chưa xong đời sau nổi theo làm thì
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phải xong » ( 1 ) . Dù cỏ phải chiến đấu

đốt cháy cả giải Trường -sơn cũng

hiện quyết dành cho dược độc

lập »( 2 ) . « Hễ còn một tên xâm lược

trên đất nước ta , thì ta còn phải tiếp

tục chiến đấu , quét sạch nó di » (3 ) ,

Trải qua rèn luyện trong lò lửa

đấu tranh cách mạng và trong sự

nghiệp xây dựng đất nước, quân đội

ta đã kế tục và phát huy truyền thống

vẻ vang của ông cha ta mà Chủ tịch

Hồ -Chí-Minh vĩ đại đã đúc kết : « Quản

đội ta trung với nước , hiếu với dân ,

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập

tự do của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã

hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ,

khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù

nào cũng đánh thắng” . Đó là tài sản cực

kỳ quý báu , là giá trị tinh thần hết .

sức cao đẹp của quân đội ta trong

sự nghiệp chiến đấu và xây dựng

trước đây , hiện nay và mãi mãi

sau này .

Vinh dự và trách nhiệm của những

chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc chúng ta được

xây dựng trên cơ sở nhận thức và

hành động : chỉ có đấu tranh cho độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , cho

hạnh phúc của nhân dân thì mỗi người

mới thực hiện được lý tưởng cao đẹp ,

mới có cuộc sống hạnh phúc .

Chúng ta đều biết , ngày nay non

sông gấm vóc đã thu về một mối, nhân

dàn cả nước ta dạng di lên chủ nghĩa

xã hội, từng bước đẩy lùi nghèo nàn

và lạc hậu , đem lại những biến đổi

sâu sắc về mọi mặt trong cuộc sống.

Có được cuộc sống như ngày nay

mặc dù còn nhiều khó khăn và kẻ

thù vẫn ngày đêm tìm mọi cách phá

hoại và đe dọa xâm lược nhân dân

ta đã phải hy sinh biết bao xương

máu , đã đồ biết bao mồ hôi trên đồng

ruộng, trong các nhà máy , các trường

học , bệnh viện , các cơ sở nghiên cứu

khoa học kỹ thuật. Nhân dân ta đang

ra sức phấn đấu dễ đất nước ngày

một đồi thịt thay da , dễ rèn độc lập ,

tự do của dân tộc không ngừng được

củng cố , dẻ mọi người ngày thàn

ấm no hạnh phúc . bảo vệ cuộc sống

đó , sự nghiệp đó chính là vinh dự

to lớn nhất của các chiến sĩ lực lượng

vũ trang . Dù là người chiến sĩ cảm

súng bảo vệ Tổ quốc , hay là người

lao động cầm búa , cầm cây , hoặc là

người tri thức xã hội chủ nghĩa , tất

cả đều vui cái vui chung và đều lo

cái lo chung của dân tộc .

Song không phải ai cũng thấy được

trách nhiệm cao quý đó . Một số người

đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích

chung của đất nước , đã và đang tìm

một cuộc sốngan nhàn , ích kỷ , chạy

theo lợi ích vật chất . Họ không coi

mục tiêu xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội, xây dựng Tổ quốc Việt-

nam hòa bình , độc lập , thông nhất và

xã hội chủ nghĩa , góp phần tích cực

vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế

giới vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân

chủ và chủ nghĩa xã hội là lẽ sống

cao đẹp nhất, là hoài bão lớn lao

của mình .

Một trong những truyền thống của

nhân dân ta là khi sống phải lo làm

tròn bổn phận , làm hết trách nhiệm

đối với cộng đồng xã hội, và đến lúc

chết để lại tiếng thơm . Đó cũng là lẽ

sống của các thế hệ người Việt-nam

ta ngày nay , lẽ sống đó mang nội

dung cụ thể là “ Tất cả vì Tổ quốc

Việt-nam xã hội chủ nghĩa , vì hạnh

phúc của nhân dân » . Mỗi cán bộ ,

chiến sĩ ngay từ khi mới vào quân

đội là hành động theo hướng đó và

theo yêu cầu của Đảng mà gắn bó

cuộc đời mình với sự nghiệp bảo vệ

Tổ quốc . Đã có biết bao cán bộ , chiến

sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân

ta trọn đời làm nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc.

( L Hồ Chí Minh : Tuyên tr, Nr . Sự thật

Hà nội 1980. tập 1 , tr . 232 .

( 2 ) Nhân dân ta rất anh hùng Nxb Văn học,.

Ha -noi. 1960, tr . 96.

3 Hô-Chí-Minh : Tuyền tốp , N5 Sự thật ,

Hà nội 1580 tập 2 , tr 5 5 .
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Ngày nay , so với các cán bộ , chiến

sĩ lớp trước, các cán bộ , chiến sĩ

thuộc thế hệ sau cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước có nhiều điều

kiện hơn để phát huy tài năng và trí

tuệ . Rất nhiều đồng chí nhận thức

được vị trí và trách nhiệm của mình

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa , đã nỗ lực

vươn lên , không thỏa mãn với những

vốn kiến thức đã có được ở nhà

trường , hăng hái đi vào những nơi

khó khăn gian khô , góp phần giải

quyết những nhiệm vụ cơ bản và cấp

bách của đất nước đang đặt ra . Suy

nghĩ và hành động của họ là : kế tục

cha anh , tiếp tục hy sinh và phần

đấu để cống hiến thật nhiều cho sự

nghiệp vững mạnh và giàu đẹp của

Tổ quốc , vì hạnh phúc của nhân dân .

Họ xa lạ với những suy nghĩ chỉ dựa

vào thành quả của những người đi

trước để hưởng thụ , Họ thấy rõ

trách nhiệm của bản thân , phấn đấu

vươn lên cống hiến ngày càng nhiều

hơn cho Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Đã là người chiến sĩ cách mạng,

bao giờ cũng phải biết kết hợp hài

hòa lợi ích của xã hội, của tập thể

với lợi ích của cá nhân , biết đặt lợi

ích của Tổ quốc , của tập thể lên trên

lợi ích của cá nhân .

Năm tháng sẽ qua đi và sẽ không

để lại một dấu vết gì đối với những

ai chỉ bo bo mưu tính lợi ích của cá

nhân,để cho cuộc sống trôi đi một

cách tẻ nhạt, không gắn bó gì với tập

thể, với xã hội . Nhưng quang vinh sẽ

đến và còn tồn tại lâu dài đối với

những người biết đem hết trí lực .

cống hiến trọn vẹn cho đất nước , cho

nhân dân . Trong lúc cuộc sống còn

nhiều khó khăn và quanh mình còn

có không ít cuộc đời thấp hèn , chúng

ta thấm thía nhớ lại câu nói của một

nhà văn Nga : “ Đời người chỉ sống

có một lần . Phải sống sao cho khỏi

xót xa ân hận vì những năm tháng đã

sống hoài, sống phí, cho khỏi hồ thẹn

vì dĩ vãng ty tiện và hen đớn của

mình , để đến khi nhắm mắt xuôi tay

ta có thể nói rằng : tất cả đời tạ , tất

cả sức ta , ta đã hiến dâng cho sự

nghiệp cao đẹp nhất trên đời , sự

nghiệp đấu tranh giải phóng loài

người ” .

Càng vinh dự tự hào bao nhiêu ,

chúng ta càng nhận rõ trách nhiệm

nặng nề và vẻ vang của lực lượng vũ

trang trong giai đoạn mới của cách

mạng , không ngừng nâng cao quyết

những chiến sĩ ưu tú đáp ứng yêu

tâm xây dựng và rèn luyện thành

cầu mới của cách mạng và của lực

lượng vũ trang . Sự trưởng thành của

lực lượng vũ trang đã tạo điều kiện

cho mọi cán bộ , chiến sĩ hoàn thành

nhiệm vụ và tiến bộ không ngừng .

Mỗi bước trưởng thành của cán bộ,

chiến sĩ góp phần quan trọng vào sự

nghiệp củng cố quốc phòng và xây

dựng lực lượng vũ trang . Nhiệm vụ

mới của lực lượng vũ trang đặt ra

những yêu cầu mới về chất lượng

đối với người chiến sĩ bảo vệ Tổ

quốc . Yêu cầu đầu tiên là ra sức học

tập rèn luyện , nâng cao trình độ giác

ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ,

tinh thần yêu nước , yêu chủ nghĩa

xã hội, tinh thần quốc tế vô sản

trong sáng, trung thành vô hạn với

Tổ quốc, với nhân dân , giác ngộ sâu

sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc , yêu

mến và gắn bó với sự nghiệp xây

dựng quân đội .

Mỗi cán bộ , chiến sĩ quán triệt sâu

sắc và quyết tâm phấn đấu thực hiện

thắng lợi đường lối của Đảng, bảo

vệ Đảng , bảo vệ quân đội.

Gắn liền với yêu cầu nói trên là

yêu cầu nâng cao trình độ chính trị ,

trình độ làm chủ khoa học kỹ thuật

quân sự hiện đại, trình độ tổ chức ,

chỉ huy, quản lý , trình độ sử dụng

và giữ gìn tốt mọi vũ khí, trang bị
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hiện đại trong chiến đấu , học tập ,

nghiên cứu , trình độ hiểu biết cần

thiết về quản lý kinh tế và năng lực

tổ chức , kỹ năng lao động . Đồng thời

đề cao ý thức quý trọng và bảo vệ

của công , thực hành tiết kiệm , khắc

phục những biểu hiện lười học tập ,

rèn luyện , lãng phí thời gian , của

cải của Nhà nước và của quân đội .

Một yêu cầu quan trọng khác là

rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật trong

quân đội và tác phong khoa học ,

chính xác , khẩn trương , nghiêm túc

phù hợp với yêu cầu xây dựng quân

đội chính quy hiện đại , khắc phục

mọi biểu hiện tự do tùy tiện , vô tổ

chức, vô kỷ luật , vi phạm kỷ luật

quân đội và luật pháp Nhà nước .

Xây dựng nếp sống chính quy , lành

mạnh , giản dị, có quan điểm đúng

đắn về cái đẹp , nâng cao đời sống

văn hóa , tinh thần , biết giải quyết

đúng đắn mối quan hệ quân dân theo

tình cả nước và nêu cao hình ảnh

“ anh bộ đội cụ Hồ » , mối quan hệ đối

với xã hội , gia đình , bè bạn thể hiện

lẽ sống đẹp đẽ « mỗi người vì mọi

người, mọi người vì mỗi người ”,

chống mọi biều hiện của chủ nghĩa

cá nhân , lối sống ích kỷ , tự tách mình

ra khỏi tập thể .

Một yêu cầu cũng rất cần thiết

nữa là thường xuyên rèn luyện thề

lực , tích cực hoạt động thể dục , thẻ

thao để có sức khỏe bảo đảm đáp

ứng yêu cầu hoạt động gian khổ ,

khẩn trương , liên tục của quân đội

và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng

đất nước .

Phấn đấu rèn luyện theo những

yêu cầu nói trên chính là thể hiện

nhận thức đúng đắn về vinh dự ,

lòng tự hào và trách nhiệm của người

chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc trong bất cứ

tình huống nào . Đó cũng là nội dung

cơ bản của việc không ngừng nàng

cao năng lực và phẩm chất của người

quân nhân cách mạng, của lực lượng

vũ trang ta , là điều kiện tốt nhất dè

khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ

quốc , có thể trở thành những người

tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Đảng , Nhà nước và nhân dân ta .

rất quý trọng và biết ơn sâu sắc

những cống hiến vô giá của các

chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc . Đồng thời

cũng thấy rất rõ trách nhiệm của

mình đối với các chiến sĩ yêu quý

của chúng ta . Bằng thái độ và tình

cảm trân trọng , thương yêu , bằng

việc thực hiện các chế độ, chính

sách đối với quân đội và hậu

phương quân đội, Đảng , Nhà nước

và nhân dân ta đã và đang quan làm

chăm sóc dời sống vật chất và tinh

thần của các chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc .

Nhiều nơi đã chú trọng cải tiến công

tác hậu cần đối với quân đội , thực

hiện tốt các chính sách , chế độ đối

với quân đội và hậu phương quân

dội , khắc phục những thiếu sót về

mặt này , đồng thời đề xuất những

điều cần bổ sung về chính sách , chế

độ , về công tác đời sống vật chất và

tinh thần của lực lượng vũ trang .

Sự quan tâm chăm sóc chu đáo

và mang nặng tình nghĩa quân dân

của toàn Đảng, toàn dân , của các tổ

chức Đảng , chính quyền , đoàn thề

ở từng cơ sở đối với các chiến sĩ và

gia đình các chiến sĩ trong hoàn cảnh

hiện nay thật sự là nguồn động

viên mạnh mẽ các chiến sĩ chúng ta

hăng hái làm tròn nghĩa vụ vẻ vang

và thiêng liêng của mình . Kế thừa

truyền thống tốt đẹp của ông cha ,

được sự giáo dục , chăm sóc của

Đảng và nhân dân , cán bộ , chiến sĩ

ta quyết không ngừng nâng cao năng

lực và phẩm chất của quân đội cách

mạng, nhất định hoàn thành tốt trách

nhiệm nặng ne và cao quý của

mình .
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VỀ MƯU KỂ VÀ THẾ TRẬN TRONG CUỘC TIẾN CÔNG

CHIẾN LƯỢC ĐÔNG– XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH

ĐIỆN - BIÊN - PHỦ

-

HOÀNG - MINH - THẢO

NGÀY nay, nhìn về chiến thắng lịch

sử Điện -biên phủ trong cuộc

tiến công chiến lược Đông – Xuân

1953 – 1954 , chúng ta càng thêm tự

hào về Đảng ta , người lãnh đạo và tô

chức mọi thắng lợi của cách mạng

Việt-nam . Đảng ta đã kế thừa và nàng

cao một cách vẻ vang những tinh

hoa , tài thao lược . ý chí quật cường

của dân tộc hàng mấy nghìn năm

chống ngoại xâm .

Nói đến cái hay, cái giỏi của Đảng

ta trong việc chỉ đạo chiến tranh

cách mạng đi tới chiến thắng Điện-

Liên -phủ , chúng ta không thể không

hẻ đến nghệ thuật về mưu kế và thế

trận mà Đảng ta đã thực hiện trên

cơ sở vận dụng một cách sáng tạo

học thuyết quân sự của chủ nghĩa

Mác – Lê -nin vào hoàn cảnh nước ta .

Mưu kế và thế trận là những nhân

tổ hợp thành rất quan trọng của nghệ

thuật chỉ huy nói riêng và nghệ

thuật quân sự nói chung.

Cuối năm 1953 đầu năm 1954,

cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp của nhân dân ta đang bước vào

một giai đoạn mới. Tình hình so sánh

lực lượng giữa ta và địch đã có

những chuyển biến về chất. Đề chống

lại cuộc chiến tranh xâm lược do đẻ

quốc Pháp gây ra , nhân dàn ta đã

phải tiến hành cuộc chiến tranh nhân

dân , toàn dân , toàn diện dưới sự

lãnh đạo của Đảng , đứng đầu là

Hồ Chủ tịch . Cuộc chiến tranh giải

phóng dân tộc của chúng ta là một

cuộc chiến tranh chính nghĩa vì độc

lập tự do của Tổ quốc . Chính trên

nền tảng đó , thế trận chiến tranh

nhân dân đã được Đảng ta phát huy

cao độ , dựa vào sức mạnh tổng hợp

của khối đoàn kết toàn dân trên cơ

sở liên minh công nông. Khắp nơi đều

xây dựng lực lượng kháng chiến ,

mỗi người dân là một chiến sĩ tin

tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của

Đảng . Toàn dân ta đã nhiệt liệt hưởng

ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch :

* Bất kỳ đàn ông , đàn bà , bất kỳ

người già , người trẻ , không chia tôn

giáo , đang phải, dân tộc . Hề là người

Việt -nam thì phải đứng lên đánh

thực dân Pháp đề cứu Tổ quốc . Ai

cỏ súng dùng súng , ai có gươm dùng
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gươm , không có gươm thi dùng cuốc .

thuồng , cậy gộc . Ai cũng phải ra sức

chống thực dân Pháp cứu nước » ( 1 ) .

Các lực lượng vũ trang của chúng

ta , từ những đơn vị nhỏ bé , trang bị

rất thô sơ , sau 7 năm kháng chiến đã

lớn mạnh . Những đại đoàn chủ lực

đã ra đời. Sự phối hợp giữa ba thứ

quân cùng với phong trào toàn dân

đánh giặc ngày càng phát triển . Với

những thắng lợi của ta trong các

chiến dịch , từ chiến dịch Việt- bắc

thu đông 1947 , chiến dịch biên giới

1950 , chiến dịch Hòa -bình , chiến dịch

Tây -búc – Thượng Lào 1951 – 1952 ,

dên chiến dịch Hoàng-Hoa - Thám , Hà-

nam -ninh , v.v với sự phát triển

ngày càng vững chắc của thế trận

chiến tranh nhân dân trên cả ba nước

Đông -dương , thể chủ động trên chiến

trường đã thuộc về ta .

Trong khi đó , sa lầy vào cuộc

chiến tranh xâm lược hao người tốn

của , quân viễn chinh Pháp và quân

đội tay sai của chúng từ chỗ hung

hãng , chủ quan , đã đi đến chỗ mệt

mỏi , bị động , sa sút về tinh thần .

Vùng đất chiếm đóng của chúng bị

thu hẹp dần . Mâu thuẫn thuộc bản

chất của một cuộc chiến tranh xâm

lược , phi nghĩa ngày càng bộc lộ .

Nước Pháp trước cuộc chiến tranh

“ bản thiu » kéo dài đó ngày càng

làm vào tình thế khủng hoảng trăm

trọng .

-

Hình thái chiến trường trong Đông -

Xuân 1953 1954 đã thay đổi lớn .

Vàng tự do và căn cứ du kích của

ta đã trải rộng từ Cao - Bắc Lang.

Thái – Tuyên – Hà , Tây-bắc (trừ Na-

sản ), tới vùng Thanh - Nghệ – Tĩnh ,

từ nam phần Trung-bộ tới bắc Tây-

nguyên ; nhiều căn cứ địa cách mạng

mọc lên xen kẽ với vùng địch từ cực

Nam , Trung-bộ tới miền Tây Nam -bộ,

nhiều làng kháng chiến nổi lên như

« bệnh sởi » (theo cách gọi của Bộ

tổng tham mưu quân đội viễn chinh

Pháp ) ngay ở vùng đông bằng Bắc-

bộ . Tình hình quân sự khi đó , như

Hồ Chủ tịch đã nhận định : “ Bên

địch :.Lực lượng địch bị tiêu hao

nhiều ( tính đến tháng 11 năm 1953 ,

độ 22 vạn ). Quân số Âu Phi ngày

càng thiếu . Trên chiến trường chính ,

dịch cùng bị động . Mới đây , dịch cổ

thọc ra vùng tự do ở Liên khu 3 và

một vài nơi bờ biển Liên khu 4 ,

nhưng thể của địch căn bản vẫn là

bi dong.

Tuy vậy , hiện nay lực lượng địch

vẫn còn mạnh . Ta không được khinh

dịch » ( 2 ) .

« Bên ta : .. Từ thu đông năm 1950 ,

ta đã thắng to trong 7 chiến dịch và

đã nắm được chủ động trên chiến

trường chính . Ta đã giải phóng phần

lớn vùng Tây-bắc to rộng. Phong

trào du kích lên mạnh khắp nơi.

Những đợt chỉnh quân về chính

trị và kỹ thuật có kết quả tốt . Quân

đội ta đã trưởng thành nhanh chóng

về số lượng và chất lượng.

Nhiều bộ đội chủ lực , địa phương

và du kích đã lập chiến công rất oanh

liệt , vẻ vang »` (3) .

Trong lúc này , chính phủ Pháp câu

kết với đế quốc Mỹ tìm cách giành

thể chủ động trên chiến trường , mong

chấm dứt chiến tranh trên thế mạnh .

Thực chất âm mưu lâu dài của chúng

là mở rộng chiến tranh bằng cách

“ dùng người Việt đánh người Việt ,

lấy chiến tranh nuôi chiến tranh » .

Củ Na -va thay Xa -lăng làm tồng từ

lệnh quân viễn chinh , chính phủ

mới ở Pháp mong xoay chuyền lại

tinh thể của cuộc chiến tranh .

Kế hoạch Na -va chứa đầy tham

vọng : tăng cường lực lượng tổng dự

bị chiến lược để giữ đất và có thẻ bẻ

gây chủ lực của ta ; tạo ra lực lượng

( 1 ) Hồ Chí-Minh : Tuyên tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1980 , tập 1 , tr . 403 .

( 2 ) , ( 3 )Hồ-Chí-Minh : Sách đã dẫn . tr . 548

551.
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dự bị cơ động mạnh để lấn chiếm

vùng tự do và càn quét các căn cứ du

kích của ta .

Na - va dự đoán có ba hướng chiến

lược có thể bị quân ta uy hiếp : đồng

bằng Bác-bộ , Tây -bắc Việt-nam –

Thượng Lào , miền Nam Đông -dương .

Na - va nhận định :đồng bằng Bắc bộ

là một địa bàn xung yếu có thể là

hướng hoạt động chính của chủ lực

ta ; Tây -bắc Việt -nam – Thượng Lào

là vùng rừng núi tuy chúng có nhiều

sơ hủ , nhưng ta không thề mở những

cuộc tiến công quy mô lớn và dài

ngày, vì núi rừng hiểm trở ta không

có khả năng giải quyết các vấn đề

hậu cần , kỹ thuật ; ở miền Nam Đông-

dương , chủ lực của ta chưa có nhiều ,

nhưng lực lượng của chúng cũng yếu

hơn ( so với đồng bằng Bắc- bộ ) và

lại bố trí phân tán ; chỉ có vùng Tây-

nguyên là xung yếu , nếu chủ lực

ta mở cuộc tiến công lớn ở vùng này

thì có khả năng gây nên đảo lộn

lớn về thế trận . Từ những nhận định

đó , Na -va đã vạch ra phương hướng

hành động chiến lược là : trong Đông-

Xuân 1953 – 1951 cần tránh “ tổng

giao chiến » với các đơn vị chủ lực

cơ động chiến lược của ta . Ở miền

Bắc , chúng sẽ thực hiện tiến công

chiến lược ; còn ở miền Nam , sẽ thực

hiện chiếm đóng tất cả các vùng tự

do còn lại , nhất là Liên khu 5 và

Hậu -giang Nam bộ. Bằng mọi biện

pháp , chúng cũ xây dựng lực lượng

dự bị cơ động , nhất là các đơn vị

tổng dự bị chiến lược . Sang Đông -

Xuân 1954 – 1955 khi lực lượng cơ

động của chúng đã đủ mạnh và đã

được huấn luyện tới mức cần thiết

thì tập trung toàn bộ lực lượng quyết

chiến với chủ lực ta trên chiến trường

miền Bắc để giành thắng lợi quyết

định

Theo phương hướng đó , cuối mùa

hè 1953 thực dân Pháp tăng viện

ngay cho quân viễn chinh 12 tiêu

đoàn lấy từ Pháp, Bắc Phi, Triều - tiên

sang . Na- va quyết định rút quân khỏi

Nà -sản (Tây -bắc ) và cổ sức tập trung

được 84 tiểu đoàn cơ động . Riêng ở

đông bằng Bắc -bộ , chúng đã có 14

tiểu đoàn , chiếm hơn 50 % lực lượng

cơ động trên toàn chiến trường Đông-

dương . Ngụy quyền bù nhìn Bảo- Đại

ra “ dụ » tồng động viên , bắt hàng

chục vạn thanh niên vào linh đề mở

rộng quân ngụy .

Tháng 9-1953 , Bộ chính trị Trung

ương Đảng ta đã họp bàn về chủ

trương tác chiến Đông Xuân 1953 –

1951 Hội nghị đã khẳng định sự đúng

đắn của phương hướng chiến lược

mà hội nghị lần thứ tư của Trung

ương Đảng đã vạch ra . Bộ chính trị

đã phê chuẩn phương án tác chiến

với nội dung chủ yếu là : “ Lúc này

địch tập trung cao độ quân chủ lực

dề tác chiến với ta ở đồng bằng ;

chiến trường đồng bằng có nhiều

thuận lợi cho địch , đánh lớn vào

đồng bằng chỉ có thể thu được những

thắng lợi có hạn , không thay đồi được

cục diện chiến tranh mà chủ lực ta

có thể bị tiêu hao . Tây -bắc Việt-nam

và Lào là nơi địch yếu nhưng chúng

không thề bỏ . Đưa bộ đội chủ lực

lên hướng đó , mặc dù có khó khăn

rất lớn về tiếp tế , nhưng ta buộc địch

phải phân tán lực lượng, tranh thủ

tiêu diệt sinh lực địch , đầy mạnh

hoạt động ở khắp các chiến trường

sau lưng địch , tạo điều kiện đề tiến

tới giải phóng đồng bằng Bắc -bộ » ( 1 ) .

Trên cơ sở thế trận chiến tranh

nhân dân vững chắc , Đảng ta đề ra

phương hướng chiến lược cho cuộc

tiến công chiến lược Đông - Xuân

193 – 1951 như vậy là vô cùng sáng

suốt. Đó cũng là cơ sở của mưu kế

chiến lược : căng địch ra mà đánh ,

2

( 4) Lịch sử Quân đội nhân dân Việt-- nam . Nxb

Quân đội nhân dân, Hà nội , 1974 , tr . 530, 531 .
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trói dịch lại mà diệt, giữ vững quyền

chủ động đánh địch trên cả hai mặt

trận trước mặt và sau lưng dịch , phối

hợp trên phạm vi cả nước và phối

hợp trên toàn chiến trường Đông-

dương , Mưu cao nhất là mưu lừa địch .

Ta phải làm cho địch hiểu sai , phản

đoán nhầm ý định và hành động của

ta . Trong khi các đại đoàn (sư đoàn )

chủ lực cơ động chiến lược của ta

như 308 , 312 , 301, v.v. mở cuộc tiến

quản hoặc giấu kín nhằm đánh vào

những nơi hiểm yếu của địch trên các

hướng Tây- bắc , Trung Lão , thì Na - va

nhận được tin tình báo cho biết ta có

ý định đánh xuống đồng bằng Bắc -bộ .

Thế là Na -va quyết định hành động

trước . Y hò hét : “ Năm nay , 1953 ,trước

khi chiến dịch mở màn ... tôi bảo các

người phải ra tay trước , phải hành

động hơn đối phương , phải điều khiển

chiến trận . Khẩu hiệu là giành quyền

chủ động .. » ( 5 ) . Chúng đã mở hàng

chục trận càn quét dữ dội trong vùng

chúng tạm chiếm ; mở cuộc tiến công

lớn gọi là “ chiến dịch Hải Âu », đánh

ra vùng tự do của ta ở Ninh -bình ,

Thanh hóa . Nhưng chúng không giành

được một thắng lợi nào, lại còn bị

các lực lượng địa phương , dàn quân

du kích và một bộ phận chủ lực của

ta dành cho tiêu hao một bộ phận

không nhỏ

«

Đến tháng 11-1953 , khi nhận được

tin tình báo mới cho biết một bộ

phận chủ lực ta hành quân về hướng

Lai-châu ( Tây -bắc ) ; quân tình nguyện

Việt-nam và quân giải phóng nhân

dân Lào chuẩn bị cuộc tiến công ở

Trung Lào ; chủ lực của ta ở Liên khu

5 tích cực chuẩn bị tiến vào Tây-

nguyên , Na- va đã phải bị động thay

dội kế hoạch .

Đảng ta đã lãnh đạo thực hiện đúng

nguyên tắc của nghệ thuật quân sự

là ở mưu trí , linh hoạt, bí mật , bất

ngờ » . Chúng ta đã sử dụng thành

công nghệ thuật nghi binh lừa dịch

bằng nhiều biện pháp như : di chuyển

bộ đội để đánh lạc hướng dịch ; chuẩn

bị bề ngoài cho tác chiến và hành

quân : tung ra những tin tức giả , v.v.

Song cũng cần thấy rõ sự thành công

đó chỉ có được khi nó nằm trong thế

trận chiến tranh nhân dân , chiến tranh

chính nghĩa . Những mưu lừa địch đó

là để thực hiện kế diệt dịch .

Kế hay nhất là kẽ điều dịch và quan

trọng là điều lực lượng cơ động chiến

lược của địch . Nó là nghệ thuật rất

cao trong việc chỉ đạo thực hiện

phương hướng chiến lược của ta :

“ tránh chỗ mạnh , dánh chỗ yếu đề

phân tán lực lượng dịch và tiêu diệt

sinh lực địch , mở rộng vùng tự do » (6 ).

Nghệ thuật ấy là dùng mưu kẻ dễ lừa

dịch , điều dịch , rồi lợi dụng thờ hiềm

bất ngờ đánh vào nơi sơ hở , hiểm yếu

của dịch dễ tiêu diệt dịch hoặc bẻ

gãy ý chí của dịch ; cũng dịch ra mà

đánh , “ buộc địch phải phân tán lực

lượng » ( 7 ) , dảnh vào cho địch tất phải

cứu , ở nơi dịch yếu nhưng không thể

bỏ » (8) , với phương châm : “ tích cực .

chủ động , cơ động , linh hoạt » (9 ). Đó

là điểm nổi bật về nghệ thuật mưu kế

và thế trận trong tư tưởng chỉ đạo

quân sự của Đảng và Hồ Chủ tịch .

Nghệ thuật ấy dựa trên các nguyên

tắc về chỉ đạo chiến lược và chỉ đạo

tác chiến mà Bộ chính trị Trung ương

Đảng ta đã vạch ra :

a Tiêu diệt sinh lực địch , bồi dưỡng

lực lượng ta ;

Đánh ăn chắc , đánh chắc thắng ,

đánh tiêu diệt ;

Chọn nơi dịch sơ hở mà dánh , chọn

nơi dịch tương đối yêu mà đánh ;

Giữ vững chủ động , kiên quyết

buộc địch phải phân tán (10 ) .

( 5 ) Na - va : Đông dương hấp hối , Nxb Po-

lông . Pa - ri , 1957 , Ban nghiên cứu lịch sử . Tổng

cục chính trị , tr , lót

( 6 ) , ( 7 ) , ( 8 ) , ( 9 ) , ( 10) Lịch sử Quân đội

nhân dân Việt-nam . Nxb Quân đội nhân dân ,

Ha-noi , 1974, tr . 511. 532, 533.
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Để đánh lạc hưởng phán đoán của

dịch và điều động lực lượng cơ động

của địch ra các chiến trường khác ,

phân tán khối chủ lực cơ động của

địch , tạo điều kiện cho việc chuẩn bị

tiến công và tập trung lực lượng của

ta ở Điện -Điên -phủ , vào cuối tháng

1-1954 , quân ta cùng với quân giải

phóng nhân dân Lào mở đợt tiến công

ở Thượng Lào phá vỡ phòng tuyển

sông Nậm hu mà dịch có ý định mở

dường nổi thông với Điện -Liên -phủ .

Quân cách mạng thừa thắng giải phóng

Phong -xa -lý , nối liền căn cứ kháng

chiến của Lào với Tây -Bắc Việt-nam .

Địch buộc phải điều ngày lực lượng

cơ động tăng cường cho Lu -ăng Pra-

băng , mong giữ cho thế trận ở

Thượng Lào khỏi bị vỡ . Đề giúp đỡ

các chiến trường chính , ở dòng bằng

Bắc-bộ, Nam Trung bộ và Nam -Độ , các

lực lượng vũ trang địa phương và

chủ lực của các quân khu đã đây

mạnh chiến tranh du kích , kiên quyết

chống trả mãnh liệt các cuộc càn quét

của địch , đánh vào sau lưng địch với

phương chăm đánh nhỏ ăn chắc , tiêu

hao sinh lực của địch , mở rộng căn

cứ du hích , phối hợp với toàn chiến

trường . Đến tháng 2-1951 , hình thái

trên toàn chiến trường đã đội mới so

với Thu – Đông 1953. Vùng giải phóng

của ta mở rộng hơn , vùng dịch tạm

chiếm bị thu hẹp nhiều trong thể cài

xen kẽ , ta dừng chân ở những vị trí

khá then chốt và thuận lợi cho việc

tiến công . Tình hình đó chứng tỏ thể

trận của ta phát triển khá vững chắc

trên tất cả các địa bàn chiến lược. Kế

hoạch Na- va căn bản đã bị phá sản .

Mâu thuẫn giữa chiếm đất, giữ đất

với cơ động , giữa phân tán với tập

trung của cuộc chiến tranh xâm lược

ngày càng bộc lộ . Sự rệu rã , mệt mỏi

về tinh thần của đội quân viễn chinh

và tay sai là mầm mống của sự thất

bại không thể tránh khỏi. Với phương

pháp suy nghĩ siêu hình, chủ quan ,

khinh dịch , dựa vào binh khi kỹ thuật

trên cơ sở học thuyết quân sự từ sản

«

phản động , Na- va liên tiếp mặc sai

làm này đến sai lầm khác . Trong khi

đang bị ta căng lực lượng dự bị cơ

động chiến lược ra khắp Đông -dương ,

đang lâm vào thế phòng ngự chứn

lược , Na -va lại mơ tưởng tới một cuộc

tiến công chiến lược. Lúc này ở Trung

Lào , liên quan Lào Việt đã dành

mạnh , Na - va buộc phải phản tàu một

số đơn vị cơ động chiến lược lên đổi

phó , nhưng y vẫn cho là bảo vệ được

đồng bằng Bắc bộ và chở ta đánh vào

Điện -biên -phủ dễ tiêu diệt ta . Trong

tình thể bị cô lập , bị uy hiếp , có nguy

cơ bị tiêu diệt, dáng ' ẽ Na - va phái

rút quân khỏi Điện -biên -phủ đề giữ

vùng đồng bằng Bắc bộ , thì ngược

lại, Na -va quyết tâm tập trung quân

cơ động ở năm diễm lớn theo hiểu

con nhím » là : Điện -biên -phủ , đồng

bằng Bác-bộ , Luang Pra- băng , Sứ -nò

và Tây -nguyên . Na- va định biển Điện-

biên -phủ thành “ con nhím không lộn

đề bẫy, rồi nghiền nát chủ lực tạ . Đó

chính là cách suy diễn của kẻ lung

túng bị động , là mưu kế của kẻ đi

xâm lược . Còn ta thì vận dụng những

kinh nghiệm lịch sử đánh giặc của

ông cha : “ Điều cốt yếu dễ đánh được

dịch không phải chỉ dùng sức mạnh

dề chống , còn phải dùng thuật để lửa .

Hoặc dùng cách lừa của ta mà lựa nó ;

hoặc nhân cách lừa của nó mà lừa

nó ;... lấy sự lừa của nó để làm cho

nó bị lừa , nó lừa mà ta thì biết ... » ( 11 ) ,

Địch chọn Điện biên -phủ làm nơi thu

hút và đánh quy chủ lực ta , chờ thời

cơ thuận lợi, chúng sẽ tiến lên tiêu

diệt chủ lực ta , chọc sâu chiếm lại các

vùng chiến lược của ta trên toàn

chiến trưởng Đông -dương. Còn ta thì

dù có khó khăn về vận chuyển tiếp tê

trong vùng rừng núi này, nhưng căn

bản là có lợi, phù hợp với khả năng

và cách đánh của ta . Cách đối phó bị

động của địch như vậy là trúng kẻ

của ta : diều địch đến nơi ta có khả

( [ \ \ Binh thư yếu lược . Nxb Khoa học xã

hội . Hà nội, 1970, tr . 143 .
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năng đánh , hậu phương ta rộng lớn ,

kẻ địch cô lập .

Theo lô gích của hình thái thể trận

trên toàn chiến trường, Điện-biên -phủ

đã trở thành điềm quyết chiến chiến

lược giữa ta và địch . Thực hiện chỉ

thị của Hồ Chủ tịch : “ Chiến dịch này

là một chiến dịch rất quan trọng

không những về quân sự mà cả về

chính trị , không những đối với trong

nước mà đối với quốc tế . Vì vậy

toàn quân , toàn Đảng phải tập trung

hoàn thành cho kỳ được » ( 1. ) , các

lực lượng dự bị chiến lược của ta lại

được lệnh bí mật điều lên khép chặt

địch vào thung lũng Mường -thanh

(Điện -biên -phủ ). Khi thế tiêu diệt giặc ,

tinh thần quyết chiến quyết thắng đã

cuồn cuộn dâng lên trong toàn quân ,

toàn dân . Từ sức mạnh tinh thần ấy .

đặc biệt sau những đợt chỉnh quân và

cải cách ruộng đất, nó đã thật sự trở

thành sức mạnh vật chất. Nhân dân

ta ở vùng tự do , vùng mới giải phóng .

vùng sau lung dịch đã dồn sức người,

sức của cho chiến dịch . Công tác chuẩn

bị chiến trường , bảo đảm hậu cần của

chúng ta đã được tiến hành với cố

ging cao nhất .

Đắc chí với những tính toán cho

kế hoạch chiến lược lâu dài , Na - va

ra sức đôn đốc củng cố Điện -biên -phủ

thành một tập đoàn cứ điểm rất kiên

cô . Các tướng lĩnh và quan chức cao

cấp của hai chính phủ Pháp – Mỹ

cùng với các giới quân sự tư sản

lúc đó đánh giá rất cao tính “ bất

khả xâm phạm » của cái pháo đài có

ý nghĩa chiến lược này . Na -va tự cho

rằng đã rảnh tay , liền cho quân độ

bộ lên Tuy-hòa , mở đầu chiến dịch

Át- lăng , một bộ phận chủ yếu trong

kế hoạch của y . Mặc cho các tướng

tá Pháp – Mỹ huênh hoang , quân

ta vẫn bí mật bao vây Điện -Điên -phủ

và quyết làm tiêu diệt tập đoàn cứ

điềm này . Đề phối hợp với chiến

trường Điện -biên -phủ , quân ta đánh

mạnh ở khắp các chiến trường khác

Na -va tiếp tục bị động sau khi đã bị

phân tán lực lượng lần thứ hai ở

Trung Lào, chúng lại phải bị động

phân tán lực lượng cơ động lần thứ

ba ở Hạ Lào , lần thứ tư ở Tây -nguyên

và lần thứ năm ở Thượng Lào . Ở

đồng bằng Bắc-bộ, quân ta cũng đánh

mạnh . Địch bị giam chân ở khắp nơi.

Nhưng khi thấy quân ta dừng lại ở

Mường-sài và Lu -ăng Pra -băng , Na -va

cho là . sức tiến công của Việt minh

đã đạt điểm cao nhất . Y liền tiếp

tục đợt hai chiến dịch Âu- lăng , cho

quân đồ bộ vào Quy -nhơn . Lại một

cuộc đọ mưu , đọ sức rất quyết liệt

với sự nỗ lực rất cao giữa ta và

địch . Thế trận của ta lúc này phát

triển rất thuận lợi . Ta có thể sâu là

thế trận chiến tranh nhân dân vững

chắc , nhờ đó mà thực hiện được mưu

lừa địch và kế điều địch . Căng địch

ra mà đánh , đánh đẳng trước bằng

những trận chính diện , đánh đẳng

sau bằng những mặt trận sau lưng

địch , đánh ngay trên mảnh đất mà

mình là người chủ . Ta có thể trận

hiểm trên cơ sở thế sâu vững chắc.

Chọn Điện biên -phủ làm điểm quyết

chiến chiến lược là rất hiểm , rất bất

ngờ đối với một kẻ địch vốn chủ

quan , khinh dịch , ỷ thế binh khi kỹ

thuật, dịch dùng mưu lừa ta . Còn ta

thì lại dùng mưu của nó để lừa nó .

Cuộc đọ sức , đọ mưu ở Điện -biên -phủ

giữa ta và địch hết sức quyết liệt .

Trong khi địch bị trúng kế của ta , bị

căng lực lượng cơ động ra khắp các

chiến trường Đông-dương , bị trói

chàn lại ở đó và bị tiêu hao , không

sao ứng cứu được cho nhau và không

có khả năng ứng cứu cho Điện -Liên-

phủ , thì ngày 13-3 ta quyết định nồ

súng tiền công Điện -bien -phủ . Đây là

chiến dịch tác chiến hiệp đồng binh

chủng có quy mô lớn nhất trong cuộc

kháng chiến chống Pháp . Nó đòi hỏi

sử dụng những hình thức và phương

« 12 Lịch sử Quân đội nhân dân Việt nam ,

Nxb Quân đội nhân dân . Hà nội 1974.tr 557 .
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pháp tác chiến trận địa , phải giải

quyết một loạt cứ điểm rắn chắc

nhất trong tập đoàn cứ điểm vững

chắc của dịch . Với phương châm

« đánh chắc tiến chắc » , chúng ta đã

tập trung cao độ sức mạnh hiệp đồng

binh chủng đánh chiếm cứ điểm Him-

lam , Độc- lập , Bản Kéo là những cứ

điềm kiên cố vào bậc nhất của địch

ở phía bắc và đông bắc. Bị mất ba

trung tâm đề kháng che chở quan

trọng cho tập đoàn cứ diềm , nỗi kinh

hoàng lan từ Điện -biên -phủ đến các

sở chỉ huy địch ở Hà -nội và Sài -gòn ,

báo cho địch thấy sự thất bại không

thể tránh khỏi. Nhưng địch vẫn còn

trên một vạn quân và hơn ba chục vị

trí , phần lớn đều nằm tập trung ở

giữa cánh đồng . Trên địa hình bằng

phẳng, địch có thể phát huy ưu thế

về pháo binh , xe tăng , máy bay . Được

sự chỉ đạo sáng suốt, trực tiếp của Bộ

chính trị , đứng đầu là Chủ tịch Hồ-

Chí -Minh kính mến , với quyết tâm

khắc phục mọi khó khăn , quân ta

nhanh chóng đưa lực lượng thọc sâu

vào đột phá các cao điểm A , C … ... ,

vừa bao vây khống chế từng cụm cứ

diềm , chia cắt đánh chiếm sân bay

( cái dạ dày của địch ), chia cắt phản

khu Nam với phân khu trung tâm ,

siết chặt quân địch trong vòng vây

lửa bằng những thông lọng hàng

trăm ki lô mét hầm hào . Với việc dưa

pháo hạng nặng và cao xạ vượt qua

địa hình hiểm trở để tiếp cận dịch ,

phát huy hiệu quả đánh gần , pháo

binh ta tuy số lượng ít hơn nhưng

hoàn toàn áp đảo pháo binh , xe tăng

địch , đó là diều mà kẻ địch hoàn

toàn bị bất ngờ , không sao hiểu nổi.

Sự xuất hiện của pháo binh ta như

một binh chủng với lối đánh hết sức

độc đáo , táo bạo , mưu trí, tức là tiến

sát địch , ngắm bán trực tiếp , đã phát

huy hiệu quả cao đến mức ngay kẻ

địch cũng phải thừa nhận rằng 75 %

vị trí quan trọng và lực lượng của

chúng bị tiêu diệt là do hỏa lực của

pháo binh ta. Những chiến thuật hết

sức sáng tạo , tài tình của bộ binh ta

như :đánh lấn , bắn tỉa , bao vây , cài

xen áp sát địch , khiến cho kẻ dịch

càng thêm khốn quẫn , vì đã làm vô

hiệu hóa hỏa lực và khả năng tiếp tế

ứng cửu của không quân địch . Trước

tinh hình nguy ngập ấy , Na-va quyết

định cho Đờ Ca -xtơ-ri mở một đường

máu tháo chạy về phía tây . Nhưng

đã muộn ! Chớp lấy thời cơ , ta kịp

thời tổ chức tiến công mãnh liệt bằng

những quả đấm mạnh vào hệ thống

phòng ngự cuối cùng của địch , dòng

thời chọc sâu vào sở chỉ huy địch .

Ngày 7 tháng 5 năm 1954 ngọn cử

« quyết chiến quyết thắng của Hồ

Chủ tịch đã tung bay trên sở chỉ huy

dịch Tướng Đờ Ca - xtơ -ri và toàn bộ

tham mưu, chỉ huy gồm 16 đại tá , 353

sĩ quan từ trung tá đến thiếu ủy bị

bắt sống . Gần một vạn quân địch

nhảy ra khỏi hàm hố giơ tay xin

hàng . Chúng ta kết thúc chiến dịch

Điện - Điện -phủ với thắng lợi hết sức

vẻ vang .

Chiến thắng Đông- Xuân 1953–1954

với dỉnh cao là Điện- biên phủ đã

chứng minh hùng hồn rằng Đảng ta

chẳng những có đường lối chủ trương

dúng đắn , mà còn có trình độ rất cao

trong việc sử dụng khoa học và nghệ

thuật quân sự cách mạng , trong đó có

nghệ thuật mưu kế và lập thế trận .

Với tài thao lược đó , dân tộc ta

quật cường , bất khuất, nhất định mãi

mãi là một dân tộc độc lập , tự do

sống trên một đất nước xã hội chủ

nghĩa hùng mạnh .
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CHIẾN THẮNG ĐIỆN -BIÊN PHỦ, THÀNH QUẢ

SỨC MẠNH TỒNG HỢP CỦA CẢ NƯỚC

NGUYỄN - HỮU - ĐẠO – NGUYỄN -HỮU - HỢP-

BIẾT tạo ra và phát huy cao độ sức

mạnh tổng hợp của cả nước là

một trong những bí quyết đã đưa

cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân

1953 – 1954 và trận quyết chiến chiến

lược Điện -biên -phủ đến thắng lợi . Sức

mạnh tổng hợp của cả nước , của toàn

dân ra trận đã đánh thắng một cách

oanh liệt sức mạnh xâm lược của thực

dân Pháp có dế quốc Mỹ giúp sức ,

đập tan nỗ lực chiến tranh cao nhất

của địch , đưa cuộc kháng chiến chống

Pháp đến thắng lợi vẻ vang .

Từ giữa năm 1953 với kế hoạch

quân sự Na-va được thảo ra và thông

qua , thực dân Pháp có đế quốc Mỹ

giúp sức đã ôm ấp những tham vọng

lớn , hết sức thâm độc . Điện -biên -phủ

trong kế hoạch Na -va được coi là cái

bẫy giam chân và tiêu diệt các đơn

vị chủ lực lớn của ta , nhờ đó địch sẽ

rảnh tay thực hiện kế hoạch đánh

chiếm liên khu V , bộ phận chủ yếu

của kế hoạch chiến lược của chúng

trong Đông Xuân 1953 – 1954. Nếu

quân Pháp chiến thắng ở Điện -biên-

| phủ thì từ đó chúng lấn ra thu hồi

-

lại các vùng đất vừa bị mất ở Tây-

bắc . Cuối cùng, chúng sẽ mở cuộc đại

tiến công , từ đồng bằng Bắc bộ đánh

lên và từ Tây-bắc đánh xuống , bao

vây , tiêu diệt bộ đội chủ lực của

ta , giành thắng lợi quyết định .

Tập đoàn cứ điềm Điện -biênphủ

đã trở thành một hình thức đõi phó

mới nhất, cao nhất và mạnh nhất

trong kế hoạch chiến lược của địch .

Trận Điện -biên -phủ trở thành một

thử thách cực kỳ to lớn và quyết liệt

đối với cuộc kháng chiến của dân tộc

ta chống thực dân Pháp xâm lược .

-

Tháng 9 năm 1953 , Bộ chính trị

Trung ương Đảng ta đã họp và quyết

định chủ trương tác chiến Đông

Xuân 1953 1954. Chủ trương quân

sự của Trung ương là :

-

a ) Ra sức tăng cường chiến tranh

du kích trên toàn bộ chiến trường

địch hậu, không những ở Bắc bộ mà

ở cả Trung - bộ , Nam- bộ và các chiến

trường Lao Miền đề phá âm mưu

bình định địch hậu của địch , phá kế

hoạch khuếch trương ngụy quân của

chúng ; đề phân tán chủ lực của

chúng , phá âm mưu của chúng tập

trung lực lượng ra Bắc-bộ .
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b ) Bộ đội chủ lực thì nắm vững

phương châm “ tích cực, chủ động, cơ

động , linh hoạt ) , tập trung binh lực ,

nhằm tiêu diệt sinh lực địch và tranh

thủ giải phóng đất đai ở những vùng

chiến lược quan trọng mà dịch tương

đối yếu , đồng thời hết sức tranh thủ

tiêu diệt sinh lực địch trong vận động

chiến ở những hướng địch đánh ra

mà ta có điều kiện thuận lợi đề tiêu

diệt địch » ( 1 ) .

Trung ương Đảng đã kịp thời ra

chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và

nhân dân ở “ những chiến trường xa

(Bình -trị -thiên , Liên khu V và Nam-

bộ ) thì tùy điều kiện và khả năng

mà ra sức hoạt động đề chia sẻ lực

lượng dịch , không cho chúng tập

trung dễ đánh vùng tự do Liên khu 3

và Liên khu 4 » ( 2 ) .

Thực hiện chủ trương đó của Đảng,

trên các chiến trường ở khắp Đông-

dương, quân và dân ta đây mạnh hoạt

động , liên tục tiến công địch , giành

được những tháng lợi hết sức to lớn .

Do sức tiến công mạnh mẽ , liên

tục của các lực lượng vũ trang phối

hợp với các lực lượng chính trị của

ta trên khắp các chiến trường và trên

các địa bàn chiến lược , ở mặt trận

chính diện cũng như vùng địch hậu ,

kế hoạch Na -va vừa được triển khai

thực hiện đã bị phá vỡ một phần

quan trọng . Chiến tranh chính quy ở

chính diện đã kết hợp chặt chẽ với

chiến tranh du kích ở địch hậu ; chiến

trường Bắc-bộ , Trung -bộ , Nam -bộ và

các chiến trường khác ở khắp Đông-

dương đã phối hợp nhịp nhàng . Hình

thức du kích chiến , vận động chiến

và công hiện chiến đã biến hóa linh

hoạt . Tiêu diệt sinh lực địch gán chặt

với giải phóng đất đai, giành quyền

làm chủ . Sức mạnh của sự phối hợp

ấy , đứng trước bước ngoặt của cuộc

kháng chiến , đã tạo những điều kiện

thuận lợi cho công tác lãnh đạo và

chỉ đạo chiến tranh của Đảng ; cho

nhiệm vụ chuẩn bị hậu phương và

triển khai các mặt tác chiến đề giành

thắng lợi quyết định trong trận quyết

chiến chiến lược của quân và dân ta

tại Điện -biên phủ .

Sức mạnh tổng hợp của cả nước,

sức mạnh của cả dân tộc ra trận

không những tạo lập được một thế

trận hết sức có lợi về mặt chiến lược ,

phát huy hiệu lực tác chiến ngày càng

cao , bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ

và chủ động giữa các chiến trường

và các lực lượng , mà còn tạo điều

kiện cơ bản có ý nghĩa quyết định đề

giải quyết những khó khăn rất lớn

về mặt hậu phương và bảo đảm hậu

cần cho chiến dịch Điện -biên -phủ .

Khi hạ quyết tâm chiến lược tiêu

diệt dịch ở Điện -Điên -phủ , vấn đề

cung cấp , tiếp tế lương thực và đạn

dược , bảo đảm giao thông vận tải

cho các đơn vị chủ lực lớn chiến đấu

xa hậu phương trong một thời gian

dài là một khó khăn rất lớn . Vượt

qua được trở ngại trên là một bảo

đảm quan trọng cho thắng lợi của

chiến dịch . Địch không thể hiểu nồi

làm sao quân và dân cả nước ta đã

vượt qua được nhiều khó khăn tưởng

không sao có thể vượt qua , hoàn

thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần .

huy động sức mạnh hậu phương cho

chiến dịch . Địch cho rằng , với một

tiềm lực hậu phương nghèo nàn và

những hạn chế về phương tiện , về

khả năng cung cấp , quân ta không

thể tác chiến thắng lợi tại một chiến

trường xa hậu phương bằng những

đơn vị chủ lực lớn , nhất là khi chiến

dịch kéo dài. Nhưng ngày 13 tháng 3

năm 1954 cuộc tiến công vào tập đoàn

cứ điểm của địch ở Điện -biên phủ bắt

( l ) Xem Báo cáo về kẽ hoạch tác chiến

và rồng kết kinh nghiệm trong các chiến

dịch lớn , Bộ Tòng tham mưu xuất bản, tập

11. tr. 13 - 14.

( 2 ) Văn kiện Đảng 1945 – 1954. Ban nghiên

cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản. Hà

nội , 1980. tập IV , quyền 2 , tr . 205 .
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đầu đã gây một bất ngờ lớn đối với

địch .

Từ Thu – Đông 1952 , trong các cuộc

tiến công lớn của quân ta tại các

chiến trường, trên những hướng chiến

lược quan trọng , sức người, sức của

của nhân dân đã được huy động ở mức

rất cao , bảo đảm đánh thắng địch

trong một loạt các chiến dịch diễn

ra đồng thời hoặc kế tiếp nhau . Tuy

vậy , dựa vào sức người sức của của

cả nước, ta vẫn còn dự trữ dài dào ,

sẵn sàng cho những trận đánh mới.

Đến chiến dịch Điện -biên phủ , cả

nước không ngừng dồn sức người,

sức của cho chiến trường chính .

Từ tháng 11 năm 1953 , hậu cần

chiến dịch Điện -biên -phủ đã bắt đầu

hoạt động . Lúc đầu , theo phương án

tác chiến mùa xuân năm 1951 của

Tổng quan ủy trình Bộ chính trị ngày

6 tháng 12 năm 1953 thì con số tham

gia chiến dịch dự kiến là 42 570 người

( trong đó có 35000 chiến sĩ thuộc các

đơn vị ) , số dân công huy động từ

nhiều địa phương trong nước và ở tại

chỗ khoảng 14500 người... Với binh

lực dự kiến như vậy , với thời gian

tác chiến của chiến dịch dự kiến

khoảng 15 ngày thì nhiệm vụ bảo đảm

cung cấp lương thực, đạn dược,

phương tiện ... cho chiến dịch đã rất

to lớn , không phải ngay một lúc một

nơi mà làm được. Vấn đề huy động

đến mức cao nhất sức mạnh của toàn

dân và của cả nước đã sớm được đặt

ra . Phương án tác chiến mùa xuân

1954 đã vạch rõ “ Hội đồng cung cấp

tiền phương và các Khu phải tập

trung lực lượng vào việc chuẩn bị ,

phải xúc tiến ráo riết kế hoạch đường

sa và kế hoạch động viên nhấn , vật

lực » (3 ). Càng về sau , số quân tham

gia chiến dịch ngày càng lớn , cho nên

việc dựa vào sức mạnh của cả nước ,

của toàn dân để bảo đảm hậu cần ,

huy động hậu phương càng đặt ra

cấp bách và to lớn . Ngày 25 tháng 1

năm 1954, ta thay đối phương

cham “ đánh nhanh thắng nhanh

thành phương châm “ đánh chắc tiến

chắc » . Điều đó làm cho vấn đề bảo

đảm hậu cần và tác chiến có gặp

những khó khăn .

--

-

Cung cấp có thể thiếu thốn .

- Bộ đội có thể bị tiêu hao , mệt

mỏi.

- Dịch có thể tăng cường (4 ) .

Những khó khăn trên dòi hỏi cả

nước, cả dân tộc ta phải khai thác ,

huy động và biết nhân lên sức mạnh

của mọi lực lượng , từ khắp nơi với

mọi biện pháp và phương thức phong

phú , với ý chí tự chủ , sáng tạo , bền

bỉ theo đúng tinh thần tự lực tự

cường của Đảng , kẻ địch bị bất ngờ

về sự chỉ đạo tác chiến và việc bảo

đảm hậu cần , huy động hậu phương

của ta , cho nên đã ở vào thể lúng

túng , đối phó bị động , chịu thất bại

lớn mà vẫn không sao hiểu nổi .

Qua đợt tiến công thứ nhất của

quân ta vào tập đoàn cứ điểm Điện-

biển -phủ , không phải không xuất hiện

những khó khăn mới trong việc huy

động sức mạnh tổng hợp của cả nước

vào trận , bảo đảm cung cấp cho

chiến dịch . Lúc này “ vấn đề động

viên nhân , vật lực hậu phương cần

phải làm thật ráo riết , tung nhiều

cán bộ đề đôn đốc kiểm tra khản

trương luôn luôn , thì mới đạt được

mục đích duy trì sự cấp dưỡng cho

bộ đội theo một trình độ tối thiểu ...

Có như vậy , sức khỏe của bộ đội ta

mới dẻo dai được và bảo đảm được

chiến đấu liên tục » ( 5 ) .

( 3 ) Những tài liệu chỉ đạo các chiến dịch

của Trung ương Đảng . Tông quân ủy và bộ

rồng tư lệnh , Bộ lồng tham mưu xuất bản ,

1963 , tập VỊ trị 41.

( 4 ) Xem : Báo cáo về kế hoạch tác chiến

od tổng kết kinh nghiệm trong các chiến

dịch lón, Bo torg tham Пưu xuất bản .

tập II, tr . 59 60 .

( 5 ) Những tài liệu chỉ đạo các chiến dịch

của Trung ương Đảng. Tòng quân ủy và Bộ

tồng tư lệnh . Bộ tầng tham mưu xuất bản , 1963 ,

tập 6, tr . 139–140 ,
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Sau hai đợt tiến công vào Diện-

biên -phủ , nhận rõ những thắng lợi

và những khả năng cũngnhư thấy hết

những khó khăn của ta về cung cấp

và tác chiến , Bộ chính trị Trung ương

Đảng ta đã ra nghị quyết : “ Toàn dân ,

toàn Đảng và Chính phủ nhất định

đem toàn lực chi viện chiến dịch

Điện -biên phủ và nhất định làm mọi

việc cần thiết đề giành toàn thắng

cho chiến dịch này » (6 ). Như vậy,

trong quá trình chuẩn bị cũng như

trong diễn biến chiến dịch Điện -biên-

phủ , huy động đến cao độ sức mạnh

tổng hợp của cả nước là một vấn đề

chỉ đạo chiến lược trọng yếu , có ý

nghĩa quyết định , để giành thắng lợi .

Việc huy động đến cao độ sức mạnh

của cả nước vào trận quyết chiến

chiến lược , trước hết đòi hỏi hậu

phương không ngừng được củng cố ,

vững mạnh về mọi mặt .

Trước khi bước vào chiến dịch , ta

đã có vùng tự do rộng lớn và hậu

phương vững chắc cho chiến tranh

nhân dân của cả nước . Việt -bắc gồm

6 tỉnh với hàng chục vạn dàn , nơi

làm việc của bộ máy lãnh đạo kháng

chiến của cả nước từ sau chiến thắng

biên giới (10-1950 ) đã trở thành căn

cứ địa chủ yếu của kháng chiến . Làn

nào quân ta mở chiến dịch lớn ở Bắc-

bộ đồng bào vùng tự do liên khu

Việt -bắc cũng ít nhiều đều có mặt

tham gia phục vụ và chiến đấu . Riêng

năm 1953 địch mở tới 1429 trận càn ,

nhưng vùng tự do liên khu Việt bắc

chẳng những vẫn được giữ vững , mà

còn cung cấp cho các tỉnh trung du

và duyên hải trên 10 nghìn con trâu ,

bò để sản xuất. Vùng tự do ở liên khu

IV và liên khu V ngày càng được mở

rộng. Đây là nguồn cung cấp và bồ

sung nhiều của và người cho chiến

dịch Điện - biên -phủ . Các khu du kích ,

các căn cứ du kích trong vùng tạm

bị chiếm từ Bắc -bộ đến Nam -bộ vẫn

được giữ vững và mở rộng . Vùng mới

được giải phóng ở Tây-bắc , Tây-

nguyên được nối liền với vùng tự

do của Liên khu Việt -bắc , Liên khu

II, IV , V và vào tới Liên khu IX

(Nam bộ ), tạo chỗ đứng chân vững

chắc cho lực lượng vũ trang và gây

uy hiếp lớn đối với địch . Nhờ hậu

phương rộng lớn và vững chắc, chúng

ta có thể huy động sức mạnh từ

nhiều nơi cho từng chiến trường :

không chỉ ở vùng nông thôn rừng

núi, mà cả ở vùng nông thôn đồng

bằng, vùng địch hậu và ngay trong

các thành thị, nơi sào huyệt cuối

cùng của địch .

Vừa sản xuất giỏi ở hậu phương ,

vừa phục vụ chiến đấu tốt nơi tiền

tuyển , giai cấp công nhân Việt -nam

đã đưa hơn 70500 thuyền và xe ra

phục vụ chiến dịch ; ngoài ra còn

bác hơn 1000 cầu cũng lớn nhỏ , làm

thêm 2000 ki lô mét đường ô tô .

Trên 261453 dàn công được huy

động từ các vùng nông thôn đã anh

dũng bám sát mặt đường, vận tải

lương thực, đạn dược , thuốc men .

Ngay tại tuyến lửa , đồng bào huyện

Điện biên phủ cũng cung cấp 3000

người với 646700 ngày công phục vụ

chiến dịch . Đáng chú ý là vùng tạm

bị dịch chiếm ở Bắc bộ đã chuyển ra

phục vụ chiến dịch Điện -Điên -phủ 20

vạn tấn thóc , góp 7,5 triệu ngày công .

Trong nhiệm vụ bảo đảm hậu

phương , phụ nữ Việt -nam có những

đóng góp to lớn . “ Hội mẹ chiến sĩ »

với 5 000 000 bà mẹ đã hăng hải tiếp

tế , nuôi dưỡng bộ đội . Tính chung cả

chiến dịch , phụ nữ đã góp 2381000

công phục vụ chiến dịch (chiếm gần

50 % tầng số ngày công phục vụ chiến

định Điện -Điên -phủ ).

Các dân tộc thiểu số cũng góp phần

không nhỏ . Riêng bổn huyện Tuần

giáo , Điện -biên , Quỳnh -nhai, Thuận-

( 6 ) Văn kiện Đảng 1945–1954. Bao nghiên

cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản . Hà.

nội , 1980. tập IV , quyền 2 , tr. 467 .
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châu đã góp 7500 tấn gạo , gần 390

tấn thịt ...

Từ hậu phương (hậu phương cả

nước, hậu phương tại chỗ ), sức người,

sức chiến đấu của cả một dân tộc đã

rầm rập ra trận . Số thanh niên xung

phong tình nguyện gia nhập quân

đội ngày càng cao . Trên 25000 tân

binh đã được điều lên mặt trận , lăng

cường cho sức mạnh chiến đấu của

ta , dưa tổng số Lộ đội tham chiến ở

Điện -biên -phủ lên tới 58830 người.

Sức mạnh tổng hợp của cả nước

còn được tăng cường bởi sự thành

công của các đợt giảm tô , giảm tức

và cải cách ruộng đất. Đến cuối năm

1953 , chính quyền cách mạng đã cấp

927000 héc ta ruộng đất các loại cho

những hộ nông dân thiếu ruộng .

Phong trào đấu tranh của nông dân

chống giai cấp địa chủ ở nông thôn

đã hòa nhịp với cuộc chiến đấu của

các chiến sĩ ở ngoài mặt trận , cổ vũ

họ hăng hái đánh thắng giặc Pháp .

Thắng lợi của cải cách ruộng đất đã

tăng cường khối liên minh công nòng ,

chính quyền cách mạng , mặt trận dân

tộc thống nhất và quân đội nhân dân .

Thực lực kháng chiến của cả nước

nhanh chóng phát triển đến mức cao .

Nhờ có sức mạnh tổng hợp của cả

nước , sức mạnh của toàn dàn ra

trận , cho nên trong khi chiến dịch

Điện- biên -phủ diễn ra thì quân và dân

ta vẫn đủ sức mở các cuộc tiến công

trên khắp các chiến trường phối hợp .

Tại liên khu V, ta liên tục uy hiếp

đường số 13. Ngày 21 tháng 2 quân

ta tập kích thị xã Plây -cu , diệt hơn

500 tên địch . Ở Bình -trị -thiên , ta lật

đồ hàng chục đoàn tàu quân sự của

dịch . Ở Nam bộ nhiều ca nô và xuống

máy địch trên các sông bị bắn chìm .

Tại đồng bằng Bắc- bộ , trên các đường

giao thông quan trọng hầu như liên

tục diễn ra các trận chiến đấu . Nhiều

tàu chở vũ khí của địch nhằm tiếp

ứng cho Điện -biên -phủ bị ứ đọng ở

cảng Hải-phòng .

Dựa vào chiến tranh nhân dân địa

phương phát triển cao , được sự giúp

đỡ và cổ vũ của những thắng lợi dồn

dập ở Điện- biên -phủ , bộ đội chủ lực và

dân quân du kích đã chủ động mở

hàng loạt trận tiến công tiêu diệt

một bộ phận sinh lực tương đối lớn

của địch như các trận : Rặng thông .

Thâm -thượng , Dị-sử , Đông -biên ( Bắc

bộ ) ; Tuy -binh , An khê (Liên khu V ) ;

An - hòa (Bình -trị-thiên ) ; An -biên

(Nam bộ ), v.v. khiến địch phải phân

tán lực lượng và giảm bớt ứng cửu

cho Điện -biên phủ .

Bị tiễn công liên tục ở nhiều nơi ,

phần lớn lực lượng địch phải co về

phòng thủ hòng bảo toàn lực lượng .

Nhưng chiến tranh nhân dân của ta

đã phát triển cao , tạo thành thể bao

vây chặt chẽ các vị trí địch . Quân

địch trong hàng nghìn đồn , bột thiếu

lương ăn , nước uống và mắc nhiều

bệnh tật . Công tác ngụy vận của ta

đã đạt được kết quả tốt , kêu gọi được

3 200 ngụy binh bỏ hàng ngũ giặc quay

về với kháng chiến .

Được chiến tranh chính quy của bộ

đội chủ lực và chiến tranh nhân dân

ở địa phương giúp sức , phong trào

đấu tranh chính trị của quần chúng

vùng tạm bị chiếm được đẩy mạnh .

Phong trào đấu tranh của công nhân

học sinh , tri thức , dân nghèo , phụ nữ

nhằm chống cúp lương , chống thuế ,

chống cướp bóc , chống bắt phu ,

bắt lính , đòi thả chồng con ... khiến

địch hoang mang , loan.hoảng

Chính phong trào đấu tranh chính trị

lên cao tạo điều kiện cho chiến tranh

du kích ngày càng phát triền . Những

cuộc tập kích táo bạo , linh hoạt của

ta vào các sở chỉ huy địch , các sàn

bay , các kho bom đạn , v.v. đã gây

cho dịch nhiều tổn thất nặng nề .

Như vậy , bằng sức mạnh tổng hợp

của cả nước, của toàn dân ra trận

chúng ta đã tiêu diệt 21 tiểu đoàn

tinh nhuệ của địch ở Điện -biên -phủ ,

đưa cuộc kháng chiến của nhân dân .
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ta tới bước nhảy vọt có ý nghĩa

quyết định , và đây quân viễn chinh

Pháp vào tình trạng bị động và thất

bai.

Vấp phải sức mạnh tổng hợp của

cả nước ta , của toàn dân ta dưới sự

lãnh đạo đúng đắn , sáng suốt của

Đảng ta , đế quốc Pháp đã thất bại

nhục nhã ở nước ta .

Trong cuộc tiến công chiến lược

Đông – Xuân 1953–1954 mà đỉnh cao

là chiến dịch Điện -biên -phủ , sứcmạnh

tổng hợp của cả nước ta do nhiều

nhân tố tạo thành . Trước hết nó bắt

nguồn từ sức mạnh của đường lối

cách mạng đúng đắn và sáng tạo của

Đảng ta . Đường lối ấy là nền tảng của

mọi chiến lược và sách lược đúng

đắn trong cuộc kháng chiến toàn dân ,

toàn diện , chỉ chonhân dân ta phương

hưởng xây dựng và sử dụng sức mạnh

đề đánh thắng quân thù . Sức mạnh

tổng hợp của cả nước là sức mạnh

của toàn dân ra trận , cả nước đánh

giặc . Dựa trên sức mạnh ấy , nhân

dân ta tiến hành một cuộc kháng

chiến toàn diện cả về quân sự , chính

trị , kinh tế , văn hóa . Sức mạnh lồng

hợp ấy còn góp phần giải quyết thành

công và xuất sắc một vấn đè mới rất

quan trọng : làm thế nào một dân tộc

nhỏ, ở trong tình trạng kinh tế lạc

hậu , lại có thề đánh thắng cuộc chiến

tranh xâm lược của những nước đế

quốc to , có số dân đông hơn , có trình

độ kinh tế phát triển , có tiềm lực kinh

tế và quân sự hùng hậu , có quân đội

không những đông hơn ta về số lượng,

mà còn được trang bị vũ khí và

phương tiện kỹ thuật hiện đại .

Sức mạnh tổng hợp của cả nước

ta dựa vào tính chất chính nghĩa của

cuộc kháng chiến của ta và đường lối

đúng đắn của Đảng ta . Đường lối

đúng đắn của Đảng ta đã khơi dậy,

nhân lên bản lĩnh của cả dân tộc và

từng người Việt-nam , tổ chức và động

viên đến cao độ mọi tiềm lực trong

nước . Với đường lối đúng đắn của

Đảng , sức mạnh của cả nước ta được

huy động đề đánh thắng quân thù .

Chiến thắng Điện -biên -phủ chứng

tỏ rằng sức mạnh tổng hợp của nhàn

dân cả nước ta là vô địch ; huy động

được sức mạnh tổng hợp đó , chúng

ta nhất định đánh thẳng mọi kẻ thù

xâm lược nước ta .
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ĐIỆN-BIÊN- PHỦ — BÀI HỌC THẮNG LỢI

HỒNG - QUẢNG

HIẾN thắng Điện -biên phủ

có ý nghĩa lịch sử to lớn

và có tính thời đại sâu sắc .

Ba mươi năm qua , chiến công vang

dội đó đã khắc sâu trong tâm trí của

mỗi người Việt-nam và sẽ « mãi mãi

là niềm tự hào chính đáng của dân tộc

ta , đồng thời là một cô vũ mạnh mẽ

đối với nhân dân toàn thế giới » ( 1 ) .

Ba mươi năm qua , bạn bè ta ở khắp

năm châu đã theo dõi , nghiên cứu và

khâm phục , coi chiến công Điện -biên-

phủ là một biểu tượng về sứcmạnh

của nhân loại cần lao , tiến bộ , vùng

dậy chống ách nô dịch áp bức và bóc

lột của chủ nghĩa đế quốc để giành

độc lập , tự do .

Đánh giá thắng lợi của cuộc kháng

chiến chống Pháp 1945 – 1954 với đỉnh

cao là chiến thắng Điện -biên -phủ .

Chủ tịch Hồ- Chí-Minh viết :

“ Lần đầu tiên trong lịch sử , một

nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng

một nước thực dân hùng mạnh . Đó là

một thắng lợi vẻ vang của nhân dân

Việt-nam , đồng thời cũng là một tháng

lợi của các lực lượng hòa bình , dân

chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế

giới » ( 2 ) .

Về phía địch , Điện -biên -phủ đã trở

thành nỗi kinh hoàng và bài học cay

đẳng cho thực dân Pháp và cho cả để

quốc Mỹ . Thất bại ở Điện -biên -phủ

không những đã làm cho nền móng

của đế quốc Pháp bị sụp đổ , mà còn

làm phá sản một ý đồ chiến lược của

đế quốc Mỹ đối với ba nước Đông-

dương , ý đồ biến đồng bằng miền

Bắc thành phòng tuyến ngăn chặn chủ

nghĩa cộng sản . Thất bại của Pháp

và Mỹ ở Điện -biên -phủ là thất bại

không sao tránh được . Trong canh bạc

cuối cùng này , Pháp đã dốc cạn túi

và Mỹ đã giúp Pháp đến mức cao

nhất mà không cứu được Pháp khỏi

thất bại. Gần một phần ba tổng binh

lực Pháp bị tiêu diệt trong cuộc tiến

công chiến lược Đông Xuân và

chiến dịch Điện -biên -phủ đã đặt quan

đội Pháp trước nguy cơ bị tiêu diệt

toàn . Chủ - tịch Hồ-Chi-Minh
hoàn

( 1 ) Trường - Chinh : * Chiến thắng Điện

biến phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc

Việt-nam Tạp chí Cộng sản , số 6–1979–

tr. 20.

( 2 ) Hồ Chí- Minh : Vì độc lập tự do , vì chủ

nghĩa xã hội . Nxb Sự thật. Hà nội, 1970 .

tr. 213 .
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nói : chiến thắng “ Điện - biên phủ là

một thất bại đau đớn cho thực dân

Pháp , cũng là một thất bại nhục nhã

cho bọn can thiệp Mỹ » ( 3 ) .

Gần một phần ba thế kỷ qua , biết

bao nhiêu nhà chính trị , nhà quân sự ,

nhà nghiên cứu Pháp và thế giới đã

miêu tả , bình luận và tìm hiểu vì sao

mà quân đội Pháp đã thua trận ở

Điện -biên -phủ . Nhiều tác phẩm , nhiều

bài báo đã nói lên được thực tế diễn

biến và đã thừa nhận một số sự thật .

Nhưng các tác phẩm ấy hoặc do không

hiều hoặc đứng trên quan điểm giai

cấp của tác giả , đã không nói lên được

những sự thật có tính bản chất. Không

tìm ra nguồn gốc của thất bại , tức là

không rút ra được bài học đúng .

Khác hẳn với Pháp và Mỹ , nhân

dân Việt-nam có đội tiên phong cách

mạng dày dạn , sáng suốt dẫn đường ,

đã rút ra được những bài học thành

công, những bài học mang tính quy

luật của cuộc kháng chiến chống Pháp

với đỉnh cao là Điện -biên - phủ . Trên

cơ sở đó , nhân dân ta đã dám chấp

nhận một cuộc chiến đấu mới và giành

được thắng lợi oanh liệt chưa từng có

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu

nước với dỉnh cao là cuộc Tổng tiến

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 .

Bài học quan trọng trước hết đối

với nhân dân ta là bài học khủng

chiến toàn dân , toàn diện .

Thực dân Pháp cũng có lúc đã thực

hành một kiều chiến tranh tổng lực .

Nhưng tinh chất của cuộc chiến tranh

xâm lược , dù là tổng lực , cũng không

cho phép họ động viên toàn dân tham

gia chiến tranh .

Nguồn gốc sâu xa về thất bại của

Pháp là ở chỗ cuộc chiến tranh tiến

hành vì quyền lợi ích kỷ của một số

nhỏ giai cấp tư sản độc quyền Pháp .

Nước Pháp vốn đã kiệt quệ, điều

đứng vì cuộc chiến tranh xâm lược

của phát xít Hit- le , lại phải chịu dựng

cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến

tranh phi nghĩa , làm cho kiệt quệ ,

“

điêu đứng thêm . Vì thế mà nhân dân

Pháp đã gọi đó là cuộc ở chiến tranh

bàn thỉu ». Chính phủ Pháp làm vào

tinh cảnh bị cô lập . Tuy có số dân

đông , có nền công nghiệp hiện đại .

là một cường quốc tư bản trên thế

giới , nhưng Pháp không thề huy động

toàn bộ dân chúng và toàn bộ của cải

của nước Pháp vào cuộc chiến tranh .

Đội quân viễn chinh Pháp ở Đông

dương là đội quân nhà nghề , nhưng

lúc nào cũng thiếu quân số, lúc nào

cũng thiếu phương tiện chiến tranh .

tinh thần chiến đấu ngày càng giảm

sút. Bế tắc về nguồn huy động lực

lượng vũ trang, Pháp không thề thực

hiện được chiến lược đánh mau thẳng

mau , buộc phải bị động kéo dài một

cách đau khổ cuộc chiến tranh xâm

lược không lối thoát. Chiến tranh

xâm lược mà phải đánh kéo dài , đứng

về mặt chiến lược mà nói , cuộc chiến

tranh ấy đã bước đầu bị thất bại . Do

thiếu quân số , Pháp phải bắt linh

người bản xứ . Đó là nguyên nhân làm

cho chất lượng chiến đấu của quân

đội viễn chinh Pháp thấp kém . Thực

dân Pháp gọi đây là nạn « vàng hóa s

trong quân đội , là nỗi lo lắng thưởng

xuyên của các nhà chỉ huy quân đội

Pháp và của chính phủ Pháp . Vì thiếu

quân số , thiếu phương tiện tiến hành

chiến tranh , Pháp buộc phải vừa

đánh vừa đàm phán với ta ( kỷ Hiệp

định 6-3-1946 ) hòng tìm kế hoãn binh ,

chờ cơ hội thực hiện âm mưu xâm

lược mới. Cũng vì thiếu quân số .

thiếu phương tiện chiến tranh mà

Pháp buộc phải ngửa tay xin viện

trợ Mỹ. Pháp biết rằng việc làm này

chẳng khác nào như “ giải khát bằng

thuốc độc » , nhưng Pháp buộc phải

uống . Pháp biết nếu cứ dựa vào Mỹ

thì sớm muộn sẽ bị Mỹ hát cảng ,

nhưng Pháp không còn con đường

nào khác đề giữ lấy danh dự của một

« cường quốc » ngoài con đường đó .

"

( 3 ) Hồ- Chi-Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật ,

Hà -nội . 1980, tập I - tr . 556.
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Những chỗ yếu chí tử trên đây của

Pháp đã đưa Pháp đến thất bại.

Những chỗ yếu của thực dân Pháp

lại chính là những chỗ mạnh căn bản

của nhân dân ta . Nguồn gốc chỗ mạnh

của ta là ở đường lối kháng chiến

chính xác . Kháng chiến toàn dân ,

kháng chiến toàn diện là đường lõi

cơ bản của Đảng ta trong cuộc kháng

chiến chống Pháp . Đường lối ấy đã

được đặt tên cho chỉ thị đầu tiên của

Đảng khi phát động cuộc kháng chiến

toàn quốc : Chi thị toàn dân kháng

chiến ra ngày 22-12-1945 .

Đường lối kháng chiến toàn dân ,

toàn diện đồng thời là quy luật cơ

bản của cuộc kháng chiến chống Phủ p.

Khi toàn dân đã tham gia kháng

chiến , cuộc kháng chiến tất sẽ diễn

ra trên tất cả các mặt : quân sự ,chính

trị , kinh tế , văn hóa , ngoại giao ,

binh vận . Toàn dân đánh giặc bằng

tất cả các loại vũ khí , trên tất cả các

lĩnh vực , ở khắp các địa phương ,

trong tất cả các điều kiện và trong

mọi môi trường .

Với đường lối kháng chiến toàn

dân , toàn diện , sáng suốt , tài tình ,

Đảng ta đã động viên được nhân

dân cả nước đứng lên đánh giặc , cả

nước cùng ra trận . Khẩu hiệu chiến

đấu vang đội của Chủ tịch Hồ -Chí-

Minh « mỗi quốc dân là một chiến

sĩ , mỗi làng xóm là một pháo đài »

đã nói lên quyết tâm sắt đá và làm

bật dậy sức mạnh tiềm tàng của dân

tộc ta trong toàn bộ cuộc kháng

chiến chống Pháp . Thực hiện khẩu

hiệu ấy , người Việt-nam yêu nước

nào cũng trở thành chiến sĩ , địa

phương nào cũng hóa thành trận địa

vùi xác quân thù. « Khắp mọi miền

đất nước , ở đâu có giặc thì ở đó có

người đánh giặc » ( 1 ) .

Tại sao cả nước ta lại cùng ra

trận ? Đó là vì ta có chế độ mới do

nhân dân nắm quyền làm chủ , vì

Đảng có đường lối đúng , phù hợp

với nguyện vọng của toàn thể nhân

dân , phù hợp với quy luật lịch sử ,

có đội ngũ cán bộ nắm được khoa

học , nghệ thuật quân sự , biết cách tổ

chức và lãnh đạo nhân dân đánh

giặc , có phương thức tiến hành chiến

tranh thích hợp . Cuộc kháng chiến

chống Pháp do nhân dân ta tiến hành

là cuộc chiến tranh giải phóng vi

độc lập tự do của toàn thể dân tộc .

Độc lập tự do là khát vọng , là lẽ

sống của nhân dân ta từ ngàn đời nay .

Chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ

quốc là truyền thống quý báu của

dân tộc ta . Đảng ta và Chủ tịch Hộ-

Chí-Minh đã phát huy cao độ truyền

thống quý báu đỏ và đã đưa lên ngang

tầm với thời đại mới. Vì thế khi nghe

tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc :

“ Ai có súng dùng súng, ai có gươm

dùng gươm , không có gươm thì dùng

cuốc, thuống , gậy gộc » ( 5 ) , lớp lớp

gái , trai, già , trẻ cùng lên đường ,

cùng náo nức ra trận . Từ các cụ

già tóc bạc đến các cháu nhi đồng

trẻ thơ , từ những kiều bào ở

nước ngoài đến những đồng bào ở

vùng tạm bị chiếm , từ nhân dân

miền ngược đến miền xuôi, ai cũng

một lòng nồng nàn yêu nước , ghét

giặc . Từ những chiến sĩ ngoài mặt

trận chịu đói mấy ngày để bám sát

lũy giặc đặng tiêu diệt giặc , đến

những công chức ở hậu phương nhịn

ăn đề ủng hộ bộ đội, từ những phụ

nữ khuyên chồng con đi tòng quân

mà mình thì xung phong giúp việc

vận tải , cho đến các bà mẹ chiến sĩ

săn sóc yêu thương bộ đội như con

đẻ của mình . Từ những nam nữ công

nhân và nông dân thi đua tăng gia

sản xuất , không quân khó nhọc đề

giúp một phần vào kháng chiến , cho

đến những dồng bào điền chủ quyền

đất ruộng cho chính phủ ... Những cử

chỉ cao quý đó , tuy khác nhau nơi

( 4 ) Lê- ))uân : Bài nói tại Đại hội đại biểu

lần thứ nhất Mặt trận Tà quốc tỉnh Lâm đồng .

Báo Nhân dân , ngày 20-3-1984 .

( 5 ) Hồ Chí-Minh : Tuyền tập , Nxb Sự thật ,

Hà - nội , 1980 , tập 1. tr . 403 .
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việc làm , nhưng đều giống nhau nơi

lòng nồng nàn yêu nước » (6 ) .

Đường lối kháng chiến toàn dân ,

toàn diện cũng có nghĩa là đường lối

tạo ra lực lượng tổng hợp mạnh hơn

địch để thắng địch. Nó trở thành quy

luật của toàn bộ cuộc chiến tranh

giải phóng dân tộc . Quy luật kháng

chiến toàn dân , toàn diện dựa trên

hai điều kiện căn bản : Một là , nhân

dân ta đã giành được quyền làm

chủ đất nước do thắng lợi của Cách

mạng Tháng Tám đưa lại . Hai là ,

cuộc kháng chiến có sự lãnh đạo của

Đảng Mác - Lê-nin được tôi luyện

kiên cường , có đường lối đúng, có

hệ thống tổ chức mạnh , có đội ngũ

cán bộ bám đất, bám dân , bảm địch ,

biết cách tổ chức động viên và chỉ

huy chiến đấu .

Bài học thứ hai của nhân dân ta

là vừa chiến đấu , vừa xây dựng .

Thắng lợi Điện -Điên -phủ là thẳng

lợi của sức mạnh tổng hợp của nhân

dân cả nước.Nhưng sứcmạnh tổng hợp

làm nên Điện -biên phủ lại biểu hiện

tập trung ở sức mạnh quân sự . Thắng

lợi của 9 năm kháng chiến chống

Pháp mà đỉnh cao là thắng lợi Điện-

biện -phủ chứng minh rằng sức mạnh

quân sự của nhân dân ta vừa biểu

hiện ở sức mạnh của bản thân lực

lượng vũ trang , vừa biểu hiện ở sức

mạnh mà lực lượng vũ trang dựa vào .

Đó là sứcmạnh của hậu phương, một

nhân tố quyết định thường xuyên

tháng lợi của chiến tranh .

Từ những người cầm đầu Chính

phủ Pháp đến những người chỉ huy

các cấp trong quân đội viễn chinh

Pháp , kẻ cả các cố vấn có tên tuổi

Mỹ và Anh , đều cho rằng tập đoàn

cứ điểm Điện -biên phủ là vô địch , là

một pháo đài không thể phá được.

Họ tin tưởng đến mức sợ ta không

đến đánh nữa , sợ không có dịp tiêu

diệt được ta , nên phải rải truyền đơn

thách ta đến đánh . Vì sao các nhà

lãnh đạo và chỉ huy Pháp lại có một

lòng tin đến nỗi quá mù quáng như

thế ? Điều đó có một nguyên nhân

quan trọng là họ đã đánh giá quá

cao lực lượng và phương tiện của họ

mà không thấy chỗ yếu về nguồn tiếp

tế của hậu phương họ ; họ lại đánh

giá quá thấp lực lượng và nguồn

nhân lực , vật lực dự trữ của ta :

“ không thể sử dụng quá hai đại

đoàn và huy động quá hai vạn dân

công ». Họ không hiểu nổi sức mạnh

của hậu phương đang làm cải cách

ruộng đất , một hậu phương có tồ

chức, với ý chí quyết chiến quyết

thẳng không gì lay chuyển nồi .

Thực hiện chủ trương của Bộ chính

trị Trung ương Đảng “đem toàn lực

chi viện cho chiến dịch Điện -biên-

phủ ”, và dưới sự chỉ đạo đúng đắn ,

sáng tạo của các cấp ủy Đảng , cả một

hậu phương hùng hậu từ vùng tự do

Việt-bắc , Liên khu III , Liên khu IV ,

vùng mới giải phóng Tây bắc , đến

vùng căn cứ du kích và du kích đồng

bằng Bắc -bộ , đã đồ người, đồ của .

dốc sức cho mặt trận Điện -biên -phủ .

Chính hậu phương đã bảo đảm không

những cho hai đại đoàn mà cho sáu

đại đoàn , không chỉ huy động hai vạn

mà đã huy động hơn 26 vạn dàn công ,

không chỉ phục vụ đánh hai tháng

mà còn phục vụ đánh gần 8 tháng

( từ 1-12-1953 đến 20-7-1954 ) . Một hậu

phương có sức mạnh hùng hậu như

thế thì quân đội viễn chinh Pháp

không thể nào có được .

Sức mạnh của hậu phương ta bắt

nguồn từ việc Đảng ta nhận thức sâu

sắc và phát huy cao độ vai trò của

hậu phương, của chế độ mới trong

chiến tranh . Nhận thức ấy được kết

tinh lại trong đường lối vừa khủng

chiến , vừa kiến quốc . « Kháng chiến

phải đi đôi với kiến quốc . Kháng

chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới

thành công . Kiến quốc có chắc thành

công thì kháng chiến mới thắng

( 6 ) Hồ-Chí-Minh : Sách đã dẫn. tr . 485 .
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lợi » ( 7 ) . Vừa kháng chiến vừa kiên

quốc cũng tức là vừa chiến đấu vừa

xây dựng . Đây là quy luật phát triển

của cuộc kháng chiến chống Pháp

Thực tiễn kháng chiến chứng minh

rằng xây dựng hậu phương là xây

dựng lực lượng kháng chiến về mọi

mặt, và thực chất là xây dựng chế độ

mới Đảng và Nhà nước ta đã thực

hiện chính sách giảm tô , giảm tức và

cải cách ruộng đất ở vùng tự do . Điều

đó đã làm cho nông dân thật sự thấy

rõ chế độ mới là chế độ của những

người lao động. Nó đã tăng cường rõ

rệt sức mạnh của hậu phương và trở

thành một động lực mạnh mẽ đưa

cuộc kháng chiến đến thắng lợi Kết

quả việc thực hiện những chính sách

về văn hóa , giáo dục , y tế của Đảng

và Nhà nước ta cũng làm cho nhân

dân ta càng thêm tha thiết với chế

độ mới và quyết tâm chiến đấu bảo

vệ nó đến cùng .

Vừa chiến đấu vừa xây dựng còn

thể hiện ở chỗ nhân dân ta vừa chiến

đấu , vừa xây dựng lực lượng chiến đấu ,

làm cho sức chiến đấu của lực lượng

vũ trang cách mạng tiến nhanh từ

đánh nhỏ, đánh vừa lên đánh lớn ,

càng đánh càng mạnh . Đây là quy luật

của xây dựng lực lượng vũ trang

trong cuộc kháng chiến chống Pháp .

Quy luật này nảy sinh trong điều

hiện cuộc kháng chiến bắt đầu khi

chưa có lực lượng vũ trang chính quy.

Quá trình vừa chiến đấu vừa xảy

dựng chiến đấu diễn ra trong suốt

cuộc kháng chiến từ khi bùng nổ đến

khi kết thúc . Trước khi bước vào

cuộc tiến công chiến lược Đông

Xuân 1953 - 1954 , bộ đội ta đã được

củng cố về tổ chức , bổ sung quân số ,

vũ khí đạn dược, được học tập cách

đánh tập đoàn cứ điểm , được nâng

cao trình độ chính trị. Và ngay trong

quá trình cuộc tiên công chiến lược

Dông Xuân và chiến dịch Điện - biên-

phủ bộ đội ta vẫn được tiếp tục củng

cố và tăng cường . Những vấn đề

---

thuộc về nghệ thuật quân sự luôn luôn

được rút kinh nghiệm , bổ sung và

phát triển cho phù hợp với tình hình

trên chiến trường . Trước khi bước

vào đợt tổng công kích tiêu diệt tập

đoàn cứ điểm Điện -biên -phủ , trong

tháng 4 , Bộ chính trị và Tổng quân

ủy đã cho triển khai đợt sinh hoạt

chính trị nhằm tăng cường hơn nữa

ý chí quyết chiến quyết thắng , khác

phục những hiện tượng mệt mỏi, cảm

chừng, hữu khuynh , tiêu cực . Nhờ

vậy , toàn thể cán bộ chiến sĩ dàn

công đã

“ Không quản gian khô và đắng cay ,

Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ » ( 8 ) ,

ở mặt trận Điện -biên phủ và ở các

chiến trường toàn quốc.

tăng thêm cả sức

sức mạnh vật chất.

dịch về tồng số

Quân đội ta đã

mạnh tinh thần và

Vì thế , tuy ít hơn

quân , kém hơn địch về vũ khí, phương

tiện chiến tranh , quân đội ta lại có

sức mạnh chiến đấu với hiệu quả

cao hơn quân địch .

Bài học thành công thứ ba của

nhân dân ta là sử dụng các phương

thức tiến hành chiến tranh một cách

thích hợp , sáng tạo .

Chiến dịch Điện -biên -phủ diễn ra

trong điều kiện lực lượng của ta có

những mặt không ưu thế bằng lực

lượng địch . Với những cố gắng

cao nhất, với số quân mới từ Pháp

đưa sang , lại được sự cổ vũ , giúp

đỡ cao nhất của Mỹ , Na -va đã

xây dựng được lực lượng cơ động

chiến lược và có tổng quân số đông

hơn ta . Ở Điện- biên -phủ , Pháp xây

dựng được tập đoàn cứ điểm kiên cố ,

mạnh gặp rất nhiều lần so với tập

đoàn cử diềm Na -sản , mà Pháp gọi

là “ Nà -sản lũy thừa 10 Dựa vào

ưu thế đó , Na- va cầm chắc sẽ giành

( 7 ) Hồ Chí-Minh : Những lời kêu gọi , Nxb

Sự thật . Hà - nội . 1956. tập 1 , tr . 50 .

( 8 ) Hồ- Chi-Minh : * Quân ta toàn thàng ở

Điện biên -phủ ” , báo Nhân dân , ngày 12-5 .

1954.
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lại quyền chủ động , từ đó tạo cho

chính phủ Pháp tư thế của kẻ chiến

thắng trên bàn đàm phán . Thế nhưng 、

tại sao quân đội xâm lược đã không

hề giành được quyền chủ động ? Tại

sao từ đầu đến cuối , Na -va không

giành được ở bàn thắng ” nào trong

kế hoạch của ông ta , không tạo ra

được những điều kiện quân sự làm

cơ sở cho một giải pháp chính trị có

danh dự , không « chứng minh cho

Việt minh . thấy rằng … họ cũng

không có hy vọng gì thắng ta bằng

quân sự » ? ( 9 ) .

Ngoài vấn đề do bản chất phi nghĩa

của chiến tranh xâm lược , câu trả lời

còn ở vấn đề họ không biết sử dụng

những phương thức tiến hành chiến

tranh thích hợp .

Trong cuốn sách Đông-dương hấp

hỏi, Na- va luôn luôn đổ lỗi cho chính

phủ Pháp không có đường lõi chính

trị rõ ràng , không cung cấp đầy đủ

quân số , vũ khí và phương tiện chiến

tranh cho quân đội viễn chinh . Nhưng

Na- va cũng không dám phủ nhận một

số chỗ yếu của quân đội dưới quyền

ông ta là cách tiến hành chiến tranh

cũ kỹ , nặng nề, cứng nhắc , bị động ,

nặng về phòng ngự . Ngài đại tướng

tổng tư lệnh quân đội viễn chinh

Pháp đã công khai thừa nhận : Bao

giờ Việt minh cũng từ chối chiến

tranh cổ điền mà bắt Pháp phải theo

hình thức chiến tranh của mình ...

Cách đánh của Việt minh thích hợp ,

cơ động , linh hoạt, chủ động , bí mật ,

hiệu suất chiến đấu cao của chiến

tranh du kích » ( 10 ) .

Về phía ta , dưới sự lãnh đạo của

Đảng , nhân dân và quân đội ta đã

phát huy cao độ chỗ mạnh nhất của

mình , dựa vào sức mạnh tổng hợp

của cả nước ra trận . Trên cơ sở đó ,

ta đã tìm ra những cách đánh thích

hợp . Luôn luôn coi trọng phương

châm tích cực và chủ động tiến công ,

cơ động và linh hoạt trong mọi tinh

huống , chúng ta đã nắm chắc thời

cơ và tạo ra thời cơ , tim chủ yếu

nhất của địch mà đánh , tạo ra sức

mạnh hơn hẳn đề thắng địch trong

từng trận ; phân tán lực lượng địch ,

làm cho chúng đông mà không mạnh .

muốn chủ động mà phải bị động ,

muốn tiến công mà phải phòng ngự ,

muốn cơ động mà phải bị trói chân

tay . Ta đánh nơi này buộc chúng

phải rút bỏ nơi kia ; ta đánh chắc ,

tiến chắc, không chắc thắng thì không

đánh .

-

Trong cuộc tiến công chiến lược

Đông – Xuân 1953 1954 và chiến

dịch Điện -biên -phủ , quân và dân ta đã

tiến công địch trên mọi chiến trưởng.

Chiến tranh chính quy của các binh

đoàn chủ lực đã phối hợp chặt chẽ ,

nhịp nhàng với chiến tranh du kích

của bộ đội địa phương, dân quân du

kích và nhân dân vùng sau lưng địch .

Ba thứ quân cùng đánh mạnh , đánh

đều trên các chiến trường Bắc bộ ,

Trung bộ và Nam -bộ . Nhân dân và

quân đội ta phối hợp tác chiến nhịp

nhàng với nhân dân và quân đội bạn

trên các chiến trường Cam -pu -chia và

Lào . Tiến công về quân sự kết hợp

chặt chẽ với đấu tranh chính trị ở

vùng sau lưng địch , nổi dậy phá tan

chính quyền ngụy, chống bắt linh , đòi

hòa bình , đòi chồng con , làm tan rã

ngụy quân , ngụy quyền, bảo vệ tài sản ,

tính mạng của nhân dân . Cuộc kháng

chiến của nhân dân ta kết hợp chặt

chẽ với phong trào nhân dân thế giới

bảo vệ hòa binh , chống chiến tranh ,

đặc biệt là phong trào của nhân dân

Pháp chống cuộc chiến tranh xâm lược

Đông -dương của thực dân Pháp . Tiến

công về quân sự kết hợp chặt chẽ với

tiến công ngoại giao đánh bại ý chí

xâm lược của địch .

★

(Xem tiếp Trang 35 )

( 9 ) , ( 10) Xem Sơ thảo Lịch sử Đảng cộng sản

Việt - nam . Nxb Sự thật , Hà nội, 1982 , tập 1 ,

tr, 672, 748.
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ĐIỆN - BIÊN - PHỦ : ĐÒN MỞ ĐẦU CUỘC
-

KHỦNG HOẢNG CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ MỸ

NHUẬN - VŨ

TRƯỚC Điện -Liên-phủ , tiếng kèn

đồng chiến lược quân sự Mỹ

« trả đũa ồ ạt » vang lên giòn giã .

Nhà trắng và Lầu năm góc cho rằng

lực lượng không quân chiến lược Mỹ

được trang bị bom nguyên tử là chiếc

“ dùi cui vạn năng » nằm trong tay

a sen đầm quốc tế » Hoa -kỳ .

Thế rồi, đến tháng 3 và tháng 4

năm 1954 , khi những đơn vị quân đội

viễn chinh Pháp dưới quyền chỉ huy

của Đờ Ca -xtơ - ri bị vây hãm tại

thung lũng Điện - biên -phủ đứng trước

nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn , các

đồ đốc , tướng lĩnh trong Bộ tham

mưu liên quân Mỹ tranh cãi gay gắt

hòng tìm ra phương án tác chiến

thích đáng nhằm cứu vớt người bạn

đồng minh Pháp .

Lầu năm góc đã đề ra phương án

đưa lục quân Mỹ đồ bộ vào vùng

châu thổ sông Hồng . Trong sách

Cuộc khủng hoảng hiện tại , tướng

Mỹ Giêm Ga -vin , Cục trưởng tác chiến

trong Bộ tham mưu lục quân Mỹ vào

năm 1954 viết : “ Chúng tôi dự kiến

quy mô lực lượng ( đồ bộ vào vùng

châu thổ sông Hồng ) cần đến 8 sự

đoàn chiến đấu , có 35 tiểu đoàn công

binh chi viện và mọi bảo đảm về

pháo binh và hậu cần cho một lực

lượng khổng lồ nói trên p.

Phương án này bị gạt sang một bên

vì vào đầu năm 1951 , trong khuôn

khổ chiến lược « trả đũa ồ ạt » mà

ưu tiên dành cho không quân chiến

lược Mỹ , lục quân Mỹ chưa được

chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một

cuộc viễn chinh quy mô lớn tại một

khu vực cách xa nước Mỹ hàng vạn

ki lô mét. Còn đưa cấp tốc một vài

tiểu đoàn lính thủyđánh bộ “ cứu hỏa »

Mỹ đến Hải phòng hay Hà -nội thì

rõ ràng là chẳng có mảy may tác

động gì đến chiến sự tại Điện biên-

phů.

Một phương án khác được đưa ra

xem xét là sử dụng máy bay chiến

đấu trên tàu sân bay Mỹ đang đỗ sẵn

ở vịnh Bắc- bộ đến ném vài quả bom

nguyên tử chiến thuật xuống một số

khu vực núi rừng chung quanh Điện-

biên -phủ . Chưa tính đến những hậu

quả chính trị vô cùng nghiêm trọng

mà cả chính phủ Oa -sinh -tơn lẫn

chính phủ Pa -ri sẽ phải gánh chịu về

hành động cuồng chiến này , chỉ nói

riêng về mặt quân sự , do cự ly tiếp

cận sít sao và thế trận bố trí giữa lực

lượng của hai bên đối dịch , những
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đơn vị quân đội thực dân Pháp năm

trong lòng thung lũng Điện -biên -phủ

chắc chắn sẽ là nạn nhân trước tiên

hứng chịu mọi tác hại của bom nguyên

tử Mỹ .

Còn lại phương án cuối cùng có

đôi chút sức hấp dẫn là sử dụng 60

chiếc B. 29 bay từng đợt từ sân bay

Clúc (Phi-líp -pin ) đến ném vài nghìn

tấn bom xuống những vùng chung

quanh Điện -Điên -phủ . Phương án này

được chấp nhận và mang tên chế

hoạch diều hâu ” .

Tuy nhiên tướng Mỹ Rit -uê (Rid-

way ) lúc đó là tham mưu trưởng lục

quân Mỹ vốn có nhiều kinh nghiệm

thực tế về khả năng của máy bay

ném bom chiến lược Mỹ trong cuộc

chiến tranh Triều -tiên , cho rằng dù

chế hoạch diều hâu » có được thực

hiện chàng nữa thì những cuộc ném

bom bừa bãi xuống những vùng núi

rừng bao la đó vẫn không thề nào

giải tỏa được cho quân lính của

Đờn ca -xtơ -ri vốn đang trong cảnh

« thú san đã sập bẫy ” .

Thật là nan giải . Sau này , tờ báo

Mỹ Thời báo Mặt trời Chi -ca -gô số

ra ngày 17-6-1971 mô tả lại cuộc tranh

cãi gay gắt , rối rắm trong bộ tham

mưu liên quân Mỹ về phương án cứu

vãn số phận của quân đội viễn chinh

Pháp tại Điện -biên -phủ và kết luận :

« Tới phút cuối cùng , tổng thống Ai-

xen -hao đã bãi bỏ lệnh tiến công ,

như người ta nói, sau khi nghe lời

khuyên của tướng Rít-uè , tham mưu

trưởng lục quân Mỹ . Tướng này báo

trước rằng : phải dùng đến vài chục

vạn quân Mỹ (sau các cuộc ném bom

chiến lược của B. 29 ) mới có khả

năng can thiệp thành công bằng quản

sự được » .

Thế là , Nhà trắng và Lâu năm góc

đã giơ đủ loại ở bửu bối » ầm ĩ gio

thét “ răn đe » dễ rồi phải rụt tay lại

và cuối cùng phải khoanh tay trước

số phận bi đát của tướng Đò Ca -xtơ-

ri. Điều đó đánh dấu sự bất lực đâu

tiền thảm hại và cũng là vết rạn nứt

đầu tiên của chiến lược quân sự Mỹ

sau chiến tranh thế giới thứ hai .

Tướng Mỹ Tay -lơ đã hình tượng hóa

sự bất lực này bằng Tiếng kèn đồng

ngập ngừng – tên một quyền sách do

ông ta viết , xuất bản vào cuối thập

kỷ 50 , mang nội dung đòi thay đổi

chiến lược a trả đũa ồ ạt của Ai-

xen -hao bằng chiến lược mới “ phản

ứng linh hoạt » do Tay -lơ đề xuất và

sau này được các chính quyền hen

nơ -đi, Giôn- xơn xem là chiến lược

quân sự chính thức của Mỹ .

Có thể nói Điện -biên -phủ là tiếng

chuông cảnh tỉnh đầu tiên đối với

giới chiến lược Mỹ về sức mạnh kỳ

diệu của phong trào giải phóng dân

tộc , một đối tượng mà trước đó đế quốc

Mỹ còn khinh thường , và về những

hạn chế của “ sức mạnh Hoa-kỳ » . Đây

cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đầu

tiên đối với Nhà trắng và Lầu năm

góc về sức mạnh của lực lượng tiên

phong của phong trào giải phóng dân

tộc thế giới đã đứng lên cầm vũ khi

chống lại chủ nghĩa thực dân : đấy

là quân và dân Việt-nam . Trước

những thất bại đau đớn của lục quân

Pháp trên chiến trường Đông-dương

nói chung và tại Điện biên phủ nói

riêng từ cuối năm 1945 đến những

tháng đầu năm 1954 , một số người

trong giới chiến lược Mỹ đã bắt đầu

cảm thấy rằng nếu dẫn thần vào một

cuộc phiêu lưu chiến tranh tại Việt

nam sẽ vấp phải một địch thủ đặc

biệt mà chúng chưa lường hết được

khả năng . Chính vì thế Ai-xen -hao

đã do dự rồi đi đến quyết định chùn

bước. Chỉ vài ngày sau đó , các đơn

vị quân đội viễn chinh Pháp tại Điện-

biên -phủ đầu hàng . Tổng thống Mỹ

vốn là cựu tổng tư lệnh quân đội

đồng minh tại mặt trận phía tây

chống Đức quốc xã , có thể tự an ủi

là ông ta đã có được một quyết định

đúng đắn , tuy rằng những năm sau

đó cả Ai- xen -hao lẫn ba tổng thống

Mỹ kế tiếp ông ta : Ken -nơ -đi, Giôn-
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xơn , Nich -xơn đều tỏ ra không hiểu

biết gì về bài học Việt -nam cuối cùng

đối với thực dân Pháp cũng là bài

học Việt-nam đầu tiên đối với thực

dàn mới Mỹ .

Vào thời điềm chiến dịch Điện-

biện -phủ , một số người tại Nhà trắng

và Lầu năm góc đã thấy được rằng

Mỹ không có đủ điều kiện cần thiết

đề can thiệp quân sự trực tiếp có hiệu

quả vào Đông dương , thế nhưng họ lại

không hiểu được bối cảnh của thôi

đại , sức mạnh của ba dòng thác cách

mạng trên thế giới nói chung , của

dòng thác giải phóng dân tộc nói

riêng và đặc biệt là sức mạnh tổng

hợp của quân và dân Việt -nam anh

hùng . Họ cho rằng sự bất lực của

sức mạnh quân sự Hoa -kỳ trước

Điện -biên -phủ bắt nguồn từ tính cứng

nhắc của chiến lược “ trả đũa ồ ạt »

và cơ cấu tổ chức lực lượng không

thích hợp của quân đội Mỹ do lệch

lạc trong việc xác định đối tượng tác

chiến vốn hầu như nghiêng hẳn

đối đầu với Liên -xô và hệ thống xã

hội chủ nghĩa mà chưa coi trọng dùng

mức phong trào giải phóng dân tộc :

Họ đỗ trách nhiệm lên cái chiến lược

quân sự “ trả đũa ồ ạt » của chính

quyền Ai -xen -hao và đưa ra chiến

lược mới “ phản ứng linh hoạt ” , xem

đây là phép màu để giành lại quyền

chủ động chiến lược trên phạm vi

toàn cầu . Từ đấy về sau , từ Ken -nơ-

đi đến Ri-gân , tuy tên của chiến lược

quân sự Mỹ được thay đồi, nhưng

nền tảng cơ bản của nó vẫn dược duy

trì liên tục . Đẩy là mục tiêu sen đầm

quốc tế của Hoa kỳ nhằm “ răn đe và

ngăn chặn » ba dòng thác cách mạng ,

coi trọng đồng thời cả hai đối tượng

tác chiến là Liên -xô cùng hệ thống

xã hội chủ nghĩa và phong trào giải

phóng dân tộc , vừa tích cực chuẩn ,

bị tiến hành chiến tranh hạt nhân

vừa xem “ chiến tranh chống nổi dậy »

là « thực tế trước mắt » ; trên cơ sở

những dữ kiện đó , chú trọng tăng

cường cả lực lượng hạt nhân chiến

་

lược lẫn lực lượng trang bị vũ khí

quy ước tức vũ khí thông thường .

Như vậy , Oa - sinh -tơn lùi một bước

trước Điện - biên-phủ để chuẩn bị tiến

trở lại vài bước . Sau đó , Việt-nam

lại được đế quốc Mỹ xem như là

trường thử nghiệm của các chiến lược

quân sự mới của Mỹ , từ « phản ứng

linh hoạt D dưới thời Ken -nơ -đi ,

Giôn -xơn đến “ răn đe thực tế » dưới

thời Ních-xơn , Pho. Lần này, một số

phương án dự kiến vào thời điểm

chiến dịch Điện -biên phủ được đưa

ra thực hiện với quy mô to lớn và

phương tiện sử dụng hiện đại , dồi

dào hơn nhiều . Không phải chỉ 8 sư

đoàn lục quân và 35 tiểu đoàn công

binh trợ lực như Giêm Ga -vin trù

tinh hồi năm 1954 , mà là 525 000 quân

chính quy Mỹ đã có mặt tại miền Nam

Việt-nam vào năm 1968. Thế nhưng,

lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ ,

một đạo quân viễn chinh Mỹ đông

đảo , hùng hậu bị đánh bại trên chiến

trưởng tại miền Nam Việt-nam . Không

phải chỉ 60 chiếc B. 29 tại riêng sân .

bay Clác (Phi- líp -pin ) theo dự kiến

trong “ kế hoạch diều hâu ” , mà Bộ

chỉ huy không quân chiến lược Mỹ đã

sử dụng đến khoảng 200 siêu pháo

đài bay B.52 cất cánh từ đảo O-ki-

na -oa và cả từ sân bay U - la -pao (Thái-

lan ) để tiến hành hàng loạt chiến

dịch ném bom kéo dài xuống lãnh thổ

Việt-nam , mà đỉnh cao là chiến dịch •

« Lai-nơ -béch -cơ II , đánh vào khu

vực Hà nội , Hải phòng trong những

ngày cuối năm 1972. Thế nhưng , từ

nấc thang chiến tranh cao nhất này ,

Nich -xơn đã ngã đau nhất với một

« Điện -biên -phủ trên không » tại miền

Bắc Việt-nam .

Ө

Chỉ còn sót lại phương án ném

bom hạt nhân xuống miền Bắc Việt-

nam . Phương án này đã có làn được

đặt trên mặt bàn làm việc của Nich .

xơn . Tuy nhiên , tên tổng thống Mỹ bị

nhân dân Mỹ gọi là “ đao phủ » , « Hit

le thời nay » , « tội phạm chiến tranh
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này cũng đã phải chùn bước như tiền

bối của hắn là Ai- xen - hao .

Mọi lá bài, mọi biện pháp, thủ

đoạn cần thiết đã được thi thổ hết ,

“ 36 chước, chước chạy là hay nhất » .

Đại sứ Mỹ Mác- tin và bọn cố vấn Mỹ

đã chọn con dường di tản vào những

ngày cuối tháng 4 năm 1975. Đòn

Điện -biên -phủ trên thực tế là đòn mở

đầu quá trình dẫn đến Đại thắng mùa

xuân 1975 của quân và dân Việt-nam

kết thúc số phận chủ nghĩa thực dân

mới Mỹ tại miền Nam Việt -nam . Đây

cũng là một đòn nặng nề giáng xuống

chủ nghĩa thực dân mới Mỹ trên

toàn thế giới .

Từ hai cột mốc Điện -biên -phủ 1954

và Đại thắng mùa xuân 1975 , những

vết rạn nứt đầu tiên trong chiến lược

Mỹ « trả đũa ồ ạt ) cứ theo những

thất bại của Mỹ tại Việt -nam và nhiều

nơi khác trên thế giới toác rộng dàn

trong các chiến lược Mỹ sau đó như

“ phản ứng linh hoạt » trong thập kỷ

60, “ răn đe thực tế » trong thập kỷ

70 và “ đối đầu trực tiếp ” trong

những năm đầu thập kỷ 80 này .

Chính « mặc cảm Điện -biên phủ ” .

“ mặc cảm Sài- gòn tháng 4-1975 »,
་ hội

chứng Việt-nam- nói chung đã là

mỗi « ám ảnh triền miên » đối với các

quan chức Nhà trắng và Lầu năm

góc khi chúng mon men muốn dựa

lực lượng quân sự Mỹ can thiệp vào

Iran , Ê- ti -ô- pi - a , Ăng -gô -la trước

đây và Ni-ca - ra -goa , En Xan- va -do

ngày nay .

khi những thế lực phản động tay

sai Mỹ cầm quyền tại những nước nói

trên đứng trước nguy cơ sụp đô thị

trong giới cầm quyền Oa -sinh- tơn lại

diễn ra những cuộc tranh cãi gay

gắt về phương án cứu vớt chúng . Các

quan chức tại Nhà trắng và Lầu năm

góc lại luận quân xoay quanh các

phương án đã được đề xuất vào thời

điềm chiến dịch Điện -biên -phủvà được

đen ra thực hiện trong cuộc chiến

tranh xâm lược Việt-nam của Mỹ .

Rốt cuộc, vốn đang tiếp tục bị “ hội

chứng Việt -nam » dày vỏ hành hạ ,

những cái đầu nóng nhất tại Nhà

trắng và Lầu năm góc vẫn phải chịu

nguội lại chưa dám vượt quá giới

hạn can thiệp gián tiếp .

Bước vào những tháng cuối năm

1983 và đầu năm 1984 , tổng thống Mỹ

Ri-gần hướng về mục tiêu đưa nước

Mỹ bước sang thời kỳ “ sau của “ sau

Việt- nam » » , đã đưa quân đội Mỹ

xâm lược hòn đảo nhỏ bé Grê-na-

đa ở vùng biển Ca -ri-bê ngay sát bờ

biển phía tây nước Mỹ và đưa 1500

linh thủy đánh bộ Mỹ đỏ bộ lên Li-

băng . Giới chiến lược Mỹ có lúc hi

hửng cho rằng đã tìm ra được tia

sáng le lói ở cuối đường hầm bế tắc

chiến lược Mỹ. Thế nhưng , tại Grê-

na -da , Mỹ đã bị a sa lầy chính trị *

sau khi vấp phải sự kháng cựmãnh

liệt của quân đội nước này vốn chỉ

có khoảng một tiểu đoàn . Tại Li-băng ,

vào những ngày cuối tháng 2-1984 ,

Ri-gân đã phải ra lệnh cho rút 1500

lính thủy đánh bộ Mỹ trở về các tàu

chiến của Hạm đội 6 Địa -trung-hải.

Báo chí phương Tây gọi đây là một

cuộc “ tháo chạy » thảm hại. Thế là

cái tia sáng le lói thật ra chỉ là

ảo ảnh .

D

Từ tháng 5-1954 đến tháng 5-1984 ,

30 năm đã trôi qua . Thế nhưng “ dấu

ăn Điện - biên -phủ , vẫn hằn rõ nét

trên chiến lược quân sự Mỹ , “ tiếng

hèn đồng xung trận » Mỹ vẫn ấp úng .

ngập ngừng không bao giờ lấy lại

được giọng điệu dõng dạc của những

năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50.

Với giới chiến lược quân sự Mỹ,

“ chân thương
thương Diện -biên -phủ », là

“ chấn thương gián tiếp » , nhưng đề

lại di chứng kéo dài nhiều thập kỷ .

« Sự kiện Điện -biên -phủ » đã làm

lộ rõ những nhược điểm cơ bản của

sức mạnh quân sự Mỹ , chiến lược

quân sự Mỹ , của chính chủ nghĩa để

quốc Mỹ đang trong giai đoạn suy

tàn . “ Sự kiện Điện -biên- phủ » cũng
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báo hiệu sự tiến công vũ bão của ba

dòng thác cách mạng trên thế giới,

với chỗ dựa vững chắc là Liên -xô ,

trụ cột của hòa bình thế giới , và cộng

đồng xã hội chủ nghĩa , sự phát triển

mạnh mẽ và rộng khắp của phong

trào giải phóng dân tộc , so sánh lực

lượng mới trên thế giới đang ngày

càng nghiêng về phía có lợi cho các

lực lượng cách mạng , dân chủ và

tiến bộ .

kiện

Giới cầm quyền Mỹ đã nhận thủy

tác động và ảnh hưởng của “ sự

Điện -biên -phủ đối với chiến lược

quân sự Mỹ , nhưng họ chỉ nhìn thấy

hiện tượng , không hiểu được bản

chất của sự kiện . Ngoan cố theo đuổi

tham vọng “ sen đầm quốc tế » , bất

chấp bối cảnh thời đại và so sánh

lực lượng mới trên thế giới , các

chính quyền Oa - sinh - tơn kế tiếp

nhau trong 30 năm qua chỉ lao vào

những cuộc chạy đua vũ trang lấy

việc tăng cường và đòi mới các hệ

thống vũ khí làm biện pháp chủ yếu

nhằm giành lại “ ưu thế quân sự » về

phía Mỹ . Đây cũng là nền tảng trên

đó họ xây dáp chiến lược quân sự

mới này đến chiến lược quân sự mới

khác .

Mỉa mai thay những cái đầu nóng

tại Nhà trắng và Lầu năm góc, « tiếng

kèn đồng xung trận » Mỹ trong những

tháng đầu năm 1981 này vẫn tiếp tục

« ấp úng , ngập ngừng » tại Li-băng và

cả tại En Xan- va -do , những nước

nhỏ mà bàn tay sắt của Oa -sinh -tơn

tưởng chừng có thể bóp vụn trong

giây lát . Trên mặt bàn làm việc của

tổng thống Mỹ Ri-gan lại vẫn nằm tro

đó ba phương án hành động tương tự

như ba phương án can thiệp vào thời

diềm chiến dịch Điện -biên -phủ . Trước

mắt chính quyền Oa -sinh -tơn vẫn là

một đường hầm chiến lược đen kịt ,

chưa thấy le lói chút ảnh sáng nào

ở cuối đường hầm .

Bài học Điện -biên phủ vẫn nóng

hỏi đề cho Ri- gan suy ngẫm .

Điện - biên - phủ ...

( Tiếp theo trang 30 )

Những bài học thắng lợi ở Điện-

biên -phủ đã được phát triển lên trình

độ cao trong cuộc kháng chiến chống

Mỹ , dẫn đến thắng lợi oanh liệt mùa

Xuân năm 1975 , giải phóng hoàn toàn

miền Nam , thống nhất nước nhà , đưa

cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội . Bài

học Điện -biên phủ và bài học mùa

Xuân năm 1975 lại góp phần làm nên

chiến công đánh thắng hai cuộc chiến

tranh xâm lược của bọn bành trưởng .

bá quyền Trung quốc năm 1970. Tất

cả những bài học thắng lợi của ba

thời điểm rực rỡ 1954,1975 và 1979

là những nhân tố cấu thành khoa học

và nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh

giải phóngdân tộc và chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc Việt-nam hiện đại.
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Lê- nin nói về

-
Việt -nam và Đông dương

-
Lời Bộ biên tập Trong một số tác phẩm của

Người, V. I. Lê -nin có nói đến Việt-nam và Đông.

dương. Đề giúp bạn đọc nghiên cứu , chúng tôi xin

trích đăng một số đoạn văn trong các tác phẩm

của V. I. Lê- nin có nói đến Việt-nam và Đông

dương . Các đoạn văn này do phó tiến sĩ sử học

Chương-Thâu sưu tầm và giới thiệu .

Từ năm 1908 , trong một bài báo nhan đề « Những chất dễ cháy trên

trường chính trị thế giới » dăng trên tờ báo Người vô sản số 33 ,

ngày 23-7 (tức 5-8-1908 ) , nhân bản về phong trào cách mạng ở nhiều

nước châu Âu và châu Á phát triển mạnh mẽ và sự phản ứng điện

cuồng của bè lũ đế quốc thuộc địa phương Tây, khi đề cập đến tình

hình ở Đông -dương, V.I. Lê -nin đã viết :

« Cứ xem thái độ của bọn Pháp ở Đông -dương thì cũng thấy rằng

lần này một số tên tham gia cướp bóc thuộc địa đã cảm thấy không

yên lòng :chúng đã giúp đỡ các « chính quyền lịch sử » ở Trung-quốc

trấn áp những người cách mạng ! Chúng cũng run sợ cho sự toàn vẹn

của những thuộc địa châu Á « của chúng » ở cạnh Trung -quốc ».

(VI. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ ,

Mát- xcơ -va , 1979 , tập 17 , trang 217 .

Mùa xuân năm 1916 , khi viết tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc , giai

đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản , V.I. Lê-nin đã dành nhiều trang

để tranh luận với Cau -xky , (một trong những thủ lĩnh của Đảng dân

chủ xã hội Đức và của Quốc tế II , về sau đã trở thành kẻ phản bội

chủ nghĩa Mác ) trong đó có đoạn liên quan đến tình hình ở xứ thuộc

địa Đông -dương, như sau :
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« Quả vậy , chỉ cần đối chiếu cho thật rõ ràng những sự thật mà

ai cũng biết và không thể chối cãi được, cũng đủ thấy rõ rằng những

viễn cảnh mà Cau -xky cố sức làm cho công nhân Dúc (và công

nhân tất cả các nước ) tin , là hư ảo đến chừng nào . Ta hãy xét n

độ , Đông-dương và Trung -quốc. Người ta biết rằng ba xứ thuộc địa

và nửa thuộc địa đó, mà tổng số dân cư có từ 6 đến 7 trăm triệu

người, đều bị tư bản tài chính của vài cường quốc đế quốc chủ nghĩa :

Anh , Pháp , Nhật , Mỹ , v v . , bóc lột . Cứ cho là các nước đế quốc chủ

nghĩa này thành lập những liênminh chống lại nhau để bảo vệ hoặc mở

rộng những thuộc địa của mình , những lợi ích và « khu vực ảnh

hưởng » của mình trong các nước châu Á kề trên . Đó sẽ là những

liên minh « liên đế quốc chủ nghĩa » hay « đế quốc chủ nghĩa cực

doan ».

( V. ] . Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến -bộ,

Mát- xcơ -va , 1980 , tập 27 trang 528 ) .

Tháng bảy năm 1916 , trong bài báo nhan đề « Tổng kết một cuộc

tranh luận về quyền tự quyết » mà sau đó in trong Văn tập « Người

dân chủ xã hội » số 1 , tháng mười 1916, ký tên :N . Lê-nin , ở đoạn

bàn về phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức , có nhấn

mạnh :

« Đứng về phương diện phong trào của các dân tộc bị áp bức mà

xét thì khủng hoảng làm lộ ra cái gì ? Ở các thuộc địa , làm lộ ra một

sốmưu đồ khởi nghĩamà dĩ nhiên là các nước đi áp bức đã cố gắng –

với sự hỗ trợ của cơ quan kiểm duyệt quân sự – tìm đủ mọi cách

để bưng bít đi . Tuy nhiên , người ta vẫn biết rằng người Anh đã

khủng bố một cách dãman một cuộc binh biến của quân đội người

Ấn độ của chúng ở Xanh -ga -po; rằng đã có những mưu đồ khởi

nghĩa ở An -nam thuộc Pháp (xem « Lời nói của chúng ta » ) và ở Ca-

mơ -run thuộc Đức (xem cuốn sách nhỏ của Giu -ni- út); rằng ở châu

Âu một mặt đã có cuộc khởi nghĩa Ai-rơ -len , mà người Anh « yêu

chuộng tự do » không dám thi hành chế độ quân dịch chung đối với

người Ai-rơ -len , đã dùng đến án tử hình để lập lại an ninh ở đó ; mặt

khác , chính phủ Áo đã kết án tử hình những đại biểu Xây-mơ Tséc

« vì tội phản bội » và cũng vì « tội » ấy đã xử bắn cả từng trung đoàn

người Tséc » .

( V.I. Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến -bộ ,

Mát-xcơ -va , 1981 , tập 30 , trang 66 – 67)
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Trao đòi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Ở TỈNH QUẢNG-NAM ĐÀ NẴNG

-

PHẠM - ĐỨC - NAM

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng-nam – Đà nẵng

NGHỊ quyết Đại hội thứ IV của

Đảng, chỉ thị 33 của Bộ chính

trị . Nghị quyết 32 /CP của Hội đồng

Chính phủ và các chỉ thị , nghị quyết

tiếp theo của Hội đồng bộ trưởng về

xây dựng huyện và tăng cường cấp

huyện đã chỉ rõ vai trò , vị trí của cấp

huyện « là dịa bàn tổ chức lại sản

xuất ; tổ chức và phân công lại lao

động một cách hợp lý ; kết hợp nông

nghiệp với công nghiệp ; sản xuất với

phân phối lưu thông ; cải tạo quan hệ

sản xuất gắn liền với phát triển sản

xuất ; kết hợp kinh tế với quốc phòng ;

xây dựng huyện thành một cấp quản

lý kế hoạch toàn diện và có ngàn

sách , một cấp quản lý sản xuất,quản

lý lưu thông, chăm lo đời sống vật

chất và văn hóa của nhân dân » ... Từ

nhận thức đó và xuất phát từ một

nền kinh tế cá thể, lạc hậu lại bị

chiến tranh tàn phá nặng nề , cơ sở

vật chất kỹ thuật chưa có gì , trong

việc xây dựng huyện và tăng cường

.

cấp huyện ở Quảng-nam – Đà-nẵng .

chúng tôi tiến hành cùng một lúc cả

xây dựng lực lượng sản xuất mới và

quan hệ sản xuất mới từ cơ sở và

trên địa bàn huyện .

Chúng tôi đã sớm tiến hành công

tác quy hoạch phân vùng kinh tế trên

địa bàn từng huyện và toàn tỉnh . Đề

chỉ đạo công tác xây dựng huyện và

quy hoạch , Tỉnh đã chọn huyện Duy-

xuyên làm điềm , làm trước một bước .

Sau đó một năm , chúng tôi tổng kết

rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó, mở

rộng ra các huyện khác và đến cuối

năm 1979 đã hoàn thành quy hoạch

tổng thể của 13 huyện, thị và quy

hoạch tổng thể của tỉnh . Nhìn chung,

quy hoạch tổng thể của các huyện và

tỉnh cơ bản là đúng. Trên cơ sở quy

hoạch , chúng tôi đã xây dựng kế

hoạch khôi phục và phát triển kinh

tế , phát triển văn hóa trên địa bàn

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2-1984 .
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từng huyện và toàn tỉnh . Các huyện

đã bám vào quy hoạch , dựa vào tiềm

năng và thế mạnh của mình đẻ tò

chức lại sản xuất, phân công lại lao

động, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch

tương đối toàn diện với tốc độ phát

triển cao , nhất là sản xuất nông

nghiệp , nhiều huyện đã hình thành

trên địa bàn huyện cơ cấu kinh tế

nông - công nghiệp trong đối rõ .

Trong 7 năm qua , tỉnh chúng tôi đã

dồn sức vào xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật tương đối đồng bộ trên địa

bàn huyện với phương châm “ Nhà

nước và nhân dân cùng làm , tỉnh và

huyện cùng làm ...

Toàn tỉnh đã tập trung sức tranh

thủ thời gian xây dựng công trình

thủy lợi lớn Phủ -ninh và phát triển

hệ thống trung , tiêu thủy nông đều

khắp ở các huyện , đưa công tác thủy

lợi đi trước một bước, tạo điều kiện

cho hợp tác hóa , từng bước cơ giới

hóa và ứng dụng các biện pháp kỹ

thuật liên hoàn trong thâm canh , tăng

vụ , tăng năng suất cây trồng . Đến

nay các huyện đồng bảng đã căn bản

làm xong thủy lợi(chỉ còn hoàn chỉnh

thủy nông phục vụ tiêu nước chống

úng ở một số vùng ). Trong hơn 7

năm , toàn tỉnh đã xây dựng được 42

hồ chứa lớn , vừa và nhỏ, trong đó

hồ chứa Phú -ninh có công suất tưới

23000 héc ta , nay đã tưới được 17000

héc ta , 23 trạm bơm điện với 195

máy loại 1000 m /giờ tưới

héc ta , 122 đập dâng, đập ngăn mặn ,

cổng tiêu , gần 2400 máy bơm các

loại , 20 bờ xe gió , 135 đập thời vụ

tưới 16000 héc ta canh tác . Tổng diện

tích canh tác được tưới đến nay là

gần 50 000 héc ta ; nếu tính theo diện

tích gieo trồng thì diện tích được tưới

từ 56 000 héc ta năm 1976 đã tăng lên

120000 héc ta năm 1982. Tổng số vốn

đầu tư cho thủy lợi là 201,5 triệu đồng .

trong đó vốn trung ương đầu tư cho

Phủ-ninh là 125 triệu , vốn địa phương

là 59 triệu , còn dân bỏ ra 18 triệu đồng

1.5000

và 31 triệu ngày công . Kết hợp với

xây dựng công trình thủy lợi , tỉnh đã

xây dựng 3 trạm thủy điện nhỏ tại

Vĩnh -trinh , Hòa trung và Phú -ninh ,

trong đó trạm thủy điện Phú -ninh có

công suất 2000 kW . Đặc biệt hợp tác

xã Duy -sơn 2 (Duy-xuyên ) đã huy

động vốn của hợp tác xã và xã viên

được 6 triệu đồng xây dựng trạm thủy

điện có công suất 540 kV và đã hoàn

thành vào cuối tháng 12-1983 . Hợp tác

xã Đại-quang (Đại-lộc ) huy động

11 triệu đồng để xây dựng trạm thủy

điện của hợp tác xã . Huyện Tam -kỷ

sắm 48 bộ lưới vây rút chì với số vốn

50 triệu đồng , chỉ vay của Nhà nước

7 triệu , số còn lại huy động xã viên và

ngư dân đóng góp .

Đi đôi với thủy lợi hóa , tỉnh có

chủ trương từng bước trang bị kỹ

thuật cho nông nghiệp , hình thành

các trạm máy kéo trên từng huyện ,

phục vụ khai hoang vỡ hóa, làm đất,

dần dần đưa máy kéo lớn về cho hợp

tác xã quản lý ; xây dựng 67 cơ sở cơ

khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp ,

hình thành hệ thống cơ khi trên địa

bàn huyện ; xây dựng các trạm trại

như trại giống cây , con , trạm bảo vệ

thực vật , trạm vật tư nông nghiệp ,

trạm quản lý thủy nông , cơ sở chế

biến thức ăn gia súc… , hình thành

trên địa bàn huyện các cụm kinh tế

kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Tỉnh đã hoàn thành hợp tác hóa

nông nghiệp ở đồng bằng và trung du

vào tháng 10-1979 ; ở miền núi chưa

tiến hành hợp tác hóa . Hiện nay toàn

tỉnh có 254 hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp với 106 036 héc ta đất canh tác

(chiếm 92,2 % diện tích canh tác ) , thu

hút 184082 hộ nông dân (chiếm 96,8 %

số hộ ), 919 817 nhân khẩu nông nghiệp

(chiếm 96,6 % số người ở nông thôn ).

Ngay từ đầu , đề giúp cho các hợp

tác xã có điều kiện phát triển sản

xuất kinh doanh , ngoài các khoản

đầu tư khác cho nông nghiệp, tỉnh

còn đầu tư không phải hoàn lại cho
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các hợp tác xã nông nghiệp hàng chục

triệu đồng bằng hình thức cấp hiện

vật trực tiếp ( 10m gỗ , 100 tấn vôi ,

xi măng , gạch , ngói….. ) đề xây dựng

cơ sở vật chất ban đầu , đồng thời đề

ra nhiều chính sách cụ thể như chính

sách về trả hoa lợi ruộng đất , tập thể

hóa trâu bò cày kéo , nông cụ , về giá

mua phân bón , về khuyến khích phát

triển kinh tế gia đình , tạm thời chó

xã viên mượn đất màu sản xuất theo

quy hoạch hợp tác xã ... Nhờ đó sản

xuất nông nghiệp ngày càng phát

triển , đời sống nông dân được cải

thiện , sản phẩm đóng góp theo nghĩa

vụ cho Nhà nước mỗi năm một tăng , cơ

sở vật chất kỹ thuật được tăng cường ,

các công trình phúc lợi như trường

học , bệnh xá , nhà trẻ , lớp mẫu giáo,

hệ thống truyền thanh v.v. được xây

dựng ở từng xã , hợp tác xã ; bộ mặt

nông thôn tùng bước được đổi mới.

Từ sau khi có chỉ thị 100 của Ban bí

thư , địa phương đã nghiên cứu , thực

hiện khoán sản phẩm đến nhóm lao

động và người lao động có kết quả .

Qua hai năm thực hiện cơ chế quản

lý mới, phong trào hợp tác hóa được

củng cố thêm một bước , số hợp tác

xã yếu kém giảm dần , nhiều hợp tác

xã vươn lên thực hiện yêu cầu gắn

kế hoạch với tổ chức quản lý , tăng

cường cơ sở vật chất của hợp tác xã ,

bảo đảm đời sống xã viên , phát huy

tính tích cực của xã viện trong sản

xuất.

Trên cơ sở thực hiện thủy lợi hóa

và hợp tác hóa, tỉnh chúng tôi đã

dưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ

thuật vào đồng ruộng . Toàn tỉnh đã

thay đổi hệ thống giống lúa cũ bằng

hệ thống giống lúa mới ngắn ngày có

năng suất cao , từ đó mà bố trí lại

cơ cấu mùa vụ , tăng thêm vụ lúa

xuân hè trên diện tích rộng (từ

5000 héc ta năm 1976 lên 20.000 héc ta

năm 1983 ) , biến vụ xuân hẻ thành

vụ sản xuất chính ổn định , có năng

suất cao nhất so với 2 vụ đông xuân

và hè – thu , đưa diện tích cấy 3 vụ

lúa tăng lên . Nhiều hợp tác xã thành

lập đội chuyên sản xuất lúa giống

cấp 2 đề cung cấp giống tốt cho hợp

tác xã và huyện . Đàn lợn bước đầu

được cải tạo , tăng cả đầu con và

trọng lượng xuất chuồng . Các biện

pháp kỹ thuật liên hoàn như bảo đảm

thời vụ cày cấy , xử lý giống , chăm

bón , phòng trừ sâu bệnh , tưới tiêu

nước và các quy trình kỹ thuật

khác được hướng dẫn và phố cập

rộng rãi trong các xã , hợp tác xã .

đội sản xuất. Nhìn chung cách mạng

khoa học kỹ thuật đã quyện chặt với

cách mạng quan hệ sản xuất trong

nông nghiệp làm cho năng suất và

sản lượng lúa toàn tỉnh hằng năm

tăng với tốc độ cao . Năm 1983 , toàn

tỉnh đã có 130 hợp tác xã đạt năng

suất từ 8 đến 20 tấn , riêng hợp tác

xã Đại-phước đạt năng suất lúa 3 vụ

cả năm là 21,6 tấn là ngọn cờ đầu

về thâm canh lúa của tỉnh . Huyện

Điện -bàn đạt năng suất bình quân

toàn huyện trong năm 1983 là 11,5

tấn ha (năm 1982 : 11 tấn ) . Huyện Đại

lộc hai năm liền dẫn đầu toàn tỉnh

về năng suất lúa : 12 tấn / ha /năm .

Huyện Duy- xuyên cũng là huyện đạt

năng suất trên 10 tấn /ha năm .

Từ kết quả của phong trào hợp

tác hóa , các huyện đã từng bước tiến

hành việc tổ chức lại sản xuất, tề

chức và phân công lại lao động , phát

triển ngành nghề , gắn nông nghiệp

với công nghiệp ngay từ đầu , từ cơ

sở và trên địa bàn huyện .

Nhiều huyện đã hình thành các

vùng sản xuất chuyên canh như :

vùng lúa cao sản , vùng cây công

nghiệp, cây xuất khẩu ; tổ chức các

cơ sở sản xuất tiều công nghiệp , thủ

công nghiệp và làm thủ công nghiệp

trong các hợp tác xã nông nghiệp

(đã có 236 hợp tác xã nông nghiệp

kinh doanh ngành nghề với giá trị

sản lượng 40 triệu đồng ). Ở hợp tác

xã Duy -phước giá trị sản phẩm các

ngành nghề năm 1981 đạt 1,92 triệu
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đồng, chiếm 30 % giá trị tổng sản

lượng, năm 1982 đạt 3,3 triệu đồng .

Giá trị sản phẩm của các ngành nghề

trong hợp tác xã ở huyện Điện -Đàn

năm 1982 đã tăng 31 % , ở huyện Hòa-

vang tăng 23 % , ở huyện Đại lộc tăng

20 % so với năm 1980 Trong cơ cấu

giá trị sản lượng của nhiều hợp tác

xã trong tỉnh , ngành trồng trọt từ

chỗ chiếm tuyệt đại bộ phận trong

giá trị tổng sản lượng lúc mới thành

lập , nay đã giảm xuống còn trên 70 % .

có huyện chỉ còn 65 % (Hòa -vang ,

Điện -bàn , Duy-xuyên ) ; chăn nuôi và

các ngành nghề khác tăng lên dáng

kề , lao động ngành trồng trọt từ chỗ

chiếm tuyệt đại bộ phận lao động

trong hợp tác xã nay đã giảm xuống

còn 76 % . Ở các hợp tác xã tiên tiến ,

lao động trồng trọt chỉ chiếm 65 % ...

Nhờ đó , nhiều huyện đã hình thành

cơ cấu kinh tế nông – công nghiệp

(hoặc nồng - làm - công nghiệp )

tương đối vững chắc . Năm 1982 đã có

6 huyện được tỉnh công nhận là

huyện nông - công nghiệp phát triển

nhanh , đặc biệt 2 huyện Điện -bàn .

Hòa -vang được xem là mô hình huyện

uông – công nghiệp của tỉnh .

Đề tạo điều kiện cho huyện chủ

động thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ

kế hoạch kinh tế - xã hội của mình .

tỉnh đã có chủ trương bước đầu tiến

hành phân cấp quản lý cho huyện .

trong đó ngành tài chính đã hoàn

thành việc phân cấp quản lý ngân

sách cho huyện tương đối sớm ; việc

này có tác dụng thiết thực đối với việc

khai thác và đẩy mạnh thu ngân sách ,

làm nghĩa vụ đối với Nhà nước . Năm

1982 có 4 huyện đã cân đối được thu

chi trên địa bàn huyện . Công ty Liên

hiệp xuất nhậpkhẩu tỉnh đã tiến hành

phân cấp toàn diện cho các huyện ,

lập công ty xuất khẩu huyện do Ủy

ban nhân dân huyện trực tiếp quản

lý , cấp vốn và đầu tư xây dựng cơ

sở vật chất ban đầu cho huyện , hướng

dẫn huyện tô chức sản xuất và thu

mua hàng xuất khẩu , gửi hàng xuất

đề nhập vật tư nguyên liệu phục vụ

sản xuất và đời sống , v.v

Muốn xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện vững mạnh , ngoài

các yêu cầu nêu trên , vấn đề có tính

quyết định là phải xây dựng cơ sở

Đảng vững mạnh , lấy xây dựng Đảng

làm trung tâm, gắn xây dựng cơ sở với

xây dựng huyện . Có xây dựng cơ sở

mạnh mới có điều kiện xây dựng

huyện vững mạnh và ngược lại , huyện

có mạnh mới đủ sức chỉ đạo , giúp đỡ

xây dựng cơ sở . Từ quan điểm đó ,

trong những năm qua , đặc biệt là từ

năm 1980 trở lại đây , tỉnh chúng tôi

đã có nhiều chủ trương và kế hoạch

tiến hành xây dựng, củng cố tổ chức

Đảng ở cơ sở đi dài với xây dựng

đảng bộ huyện . Tỉnh đã lấy năm 1980

và năm 1981 làm 2 năm xây dựng Đảng

( mà trọng tâm là xây dựng Đảng ở cơ

sở ) bằng nhiều biện pháp như đầy

mạnh công tác tư tưởng và tổ chức,

tiến hành công tác phát thẻ đảng viên ,

phát triển Đảng , củng cố các cấp ủy

Đảng từ cơ sở đến tỉnh , tiến hành

quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ .

củng cố chính quyền và các đoàn thè

quần chúng , phát động phong trào

dòng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa

trong các tầng lớp nhân dân nhằm

thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch

Nhà nước ở địa phương. Phần dấu

theo phương châm “ tự lực tự cường

dựa vào sức mình là chính , có sự đầu

tư giúp đỡ của tỉnh một cách đúng

mức , có trọng điềm và kịp thời , đến

nay , nhiều cơ sở được củng cố và tăng

cường thêm một bước , số cơ sở yêu

kém giảm đi rõ rệt . Từ 25 % tổ chức

cơ sở Đảng yếu kém trong năm 1980 .

nay chỉ còn 8 % ; số tổ chức cơ sở

vững mạnh năm 1980 là 17,6 % , năm

1983 tăng lên 34,4 % . Nhiều đảng bộ

huyện được công nhận là đảng bộ

huyện vững mạnh .

Trong những năm qua , tỉnh chúng

tôi đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của

cấp huyện , đặt vấn đề xây dựng
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huyện và tăng cường cấp huyện tương

đối đúng mức , có nhiều chủ trương

biện pháp và bước đi thích hợp , chỉ

đạo tương đối chặt và đồng bộ . Cho

đến nay , mặc dù giữa các huyện còn

có sự chênh lệch ở mặt này mặt khác,

còn có những mặt yếu kém nhất định ,

song nhìn chung tất cả các huyện

trong tỉnh đều có sự vươn lên , cấp

huyện đã từng bước được củng cố và

tăng cường , đảm nhận được nhiệm vụ

lãnh đạo quản lý kinh tế , quản lý xã

hội , chăm lo đời sống vật chất và

văn hóa của nhân dân , chăm lo công

tác an ninh quốc phòng, tổ chức thực

hiện có kết quả các chủ trương chính

sách của Đảng và Chính phủ .

Bên cạnh những kết quả và tiến

bộ bước đầu như đã nói trên , trong

quá trình thực hiện xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện , chúng tôi

còn có nhiều thiếu sót đòi hỏi phải có

nhiều cố gắng khắc phục mới bảo

đảm cho huyện phát triển vững mạnh .

Tiềm năng đất đai , lao động , ngành

nghề, các cơ sở vật chất kỹ thuật

hiện có ... chưa được khai thác và

phát huy đúng mức. Tổ chức sản xuất

và tổ chức chế biến chưa gắn với

nhau . Quản lý đất đai còn lỏng lẻo .

Xây dựng vùng đất cát và vùng núi

còn nhiều thiếu sót. Ở một vài

huyện sản xuất phát triển chậm , có

mặt còn trì trệ, sút kém (cây công

nghiệp , cây màu , tiêu công nghiệp .

thủ công nghiệp ). Trong việc thực

hiện những mục tiêu chủ yếu về

lương thực thực phẩm , nguyên liệu

cho công nghiệp , sản xuất hàng tiêu

dùng và xuất khẩu , làm nghĩa vụ đối

với Nhà nước , có huyện đạt chỉ tiêu

còn thấp . Các huyện miền núi đang có

nhiều khó khăn , sản xuất chưa phát

triển mạnh .

Phong trào ở cơ sở chưa đồng đều .

Bên cạnh những cơ sở và đơn vị sản

xuất tiên tiến phát huy được tác

dụng là ngọn cờ đầu của tỉnh , của

huyện , trong mỗi huyện còn một số

đơn vị sản xuất và cơ sở yếu kém.

Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ

chưa được kiện toàn . Những vưởng

mắc giữa các đơn vị sản xuất kinh

doanh trên địa bàn huyện còn nhiều

mặt chưa được giải quyết .

Một vấn đề nổi lên là phân cấp

quản lý , phân giao cơ sở từ trung

ương cho tỉnh , từ tỉnh cho huyện

chưa đồng bộ , kịp thời ( đối với

những đơn vị đã tiến hành phân cấp

thì cũng còn nhiều vấn đề chưa hợp

lý ) . Việc tổ chức sản xuất , kinh doanh

và những chính sách cụ thể đi kèm

(nhất là những chính sách cụ thề thuộc

lĩnh vực phân phối lưu thông , như

vốn, lợi nhuận , giá cả , quỹ hàng

hóa v.v. ) chưa được giải quyết cụ thể

và toàn diện , làm hạn chế việc sử

dụng mối quan hệ giữa các đơn vị và

các thành phần kinh tế trên địa bàn

huyện , chưa tạo điều kiện đề cấp

huyện thật sự chủ động giải quyết

các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn,

nhiệm vụ của mình . Các mối quan hệ

giữa huyện với tỉnh và ngành kinh

tế kỹ thuật chưa ăn khớp , chưa được

xác định cụ thể từ vị trí , tính chặt

của địa bàn huyện và cấp huyện đã

khác trước , chưa đồng bộ và chưa

được kết hợp từ dưới lên , từ trên

xuống …

Khó khăn lớn nhất hiện nay , đồng

thời cũng là một trong những nguyên

nhân quan trọng nhất , làm hạn chế

kết quả xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện là tổ chức bộ máy.

Đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở

còn yếu , chưa đáp ứng được yêu

cầu của nhiệm vụ trước mắt . Một số

cấp ủy huyện tuy có được kiện toàn

qua đại hội đợt 2 nhưng chưa thật

mạnh , năng lực lãnh đạo và tổ chức

điều hành còn yếu . Bộ máy của chính

quyền, các đoàn thể , các tổ chức kinh

tế ở cấp huyện chưa được củng cố
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vững mạnh . Tổ chức Đảng ở cơ sở

( xã . hợp tác xã , cửa hàng , trạm

trại v.v. ) sòn yếu , diện cơ sở yếu

kém còn nhiều , số đảng viên đạt

tiêu chuẩn tiên phong gương mẫu

còn ít , năng lực hạn chế . Cơ cấu đội

ngũ cán bộ chưa được quy hoạch

toàn diện , chưa được bố trí , sắp xếp ,

đào tạo bổ sung theo chức năng nhiệm

vụ mới và loại hình cơ cấu kinh tế

của huyện . Trình độ quản lý kỹ thuật

nghiệp vụ của cán bộ nhiều huyện

còn yếu , một đôi nơi còn có những

biểu hiện lệch lạc trong việc chấp

hành các nguyên tắc chế độ quản lý

kinh tế , tài chính . Đặc biệt, bộ máy

các huyện miền núi còn quá yếu ,

không đảm đương nỗi nhiệm vụ .

Quan điềm, nhận thức về vai trò ,

vị trí cấp huyện , nhiệm vụ xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện của

một số ngành ở tỉnh chưa chuyền

biến mạnh . Sự lãnh đạo chỉ đạo xây

dựng huyện chưa chặt chẽ và đồng

bộ v.v.

Năm 1984 , tỉnh chúng tôi tập trung

sức đầy mạnh việc xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện , coi đây là

một chủ trương có tính chất chiến

lược của Đảng , là một trong những

nhiệm vụ chủ yếu nhằm thúc đẩy sự

lớn mạnh của các ngành , các địa

phương và toàn bộ nền kinh tế , góp

phân hoàn thành và hoàn thành vượt

mức, toàn diện các mục tiêu , chỉ tiêu

kế hoạch của tỉnh đã đề ra . Chúng tôi

lấy yêu cầu xây dựng đảng bộ huyện

vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức

cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

làm cốt lõi , làm hạt nhân và động lực

thúc đẩy việc xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện . Mục tiêu phấn

đấu của tỉnh chúng tôi là đến cuối

năm 1984 tất cả các huyện đều có bước

phát triển mới, toàn diện , không còn

huyện yếu kém để đến cuối năm 1885

có 50 % số huyện (6–7 huyện ) làm ăn

giỏi trở thành những huyện vững

mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đó, trong

năm 1984 , tỉnh sẽ tập trung cán bộ

hướng dẫn giúp đỡ các huyện còn lại

hoàn thành việc ra xét bỏ sung quy

hoạch tổng thể và quy hoạch ngành

trên địa bàn huyện . Ngoài việc thực

hiện mục tiêu chung của tỉnh về

lương thực , thực phẩm , các huyện

tập trung khai thác các thế mạnh của

mình , đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật

vào sản xuất , tạo ra ngày càng nhiều

nông sản hàng hóa . Sau khi hoàn

thành việc bổ sung quy hoạch tổng

thề và quy hoạch ngành ở huyện , sẽ

tiếp tục hướng dẫn các huyện chỉ đạo

việc lập quy hoạch của các cơ sở sản

xuất .

Tỉnh hướng dẫn các huyện lập kế

hoạch 1984 , xây dựng mục tiêu của

năm 1985 và điều hành chặt chẽ việc

triển khai thực hiện kế hoạch trong

từng tháng , từng quý . Cố gắng đòi

mới việc xây dựng kế hoạch ở huyện

theo tinh thần dân chủ hóa kế hoạch ,

phát huy đầy đủ quyền tự chịu trách

nhiệm và tinh chủ động của huyện

và CO sở . Kế hoạch của huyện

phải được xây dựng và tổng hợp từ

cơ sở lên ( từ đội sản xuất, hợp tác

xã , trạm , trại) . Huyện cố gắng tự giải

quyết các mặt cân đối cho sản xuất

và đời sống từ 4 nguồn vật tư : vật

tư của huyện tự có ; vật tư do hợp

tác , liên kết kinh tế với các địa

phương khác mà có ; vật tự do xuất

khẩu và nhập khẩu được ; vật tư

do cấp trên cung cấp .

Tỉnh còn tiếp tục hướng dẫn các

huyện làm tốt việc củng cổ hợp tác

xã , tổ chức lại lực lượng sản xuất

của huyện và cơ sởsở theo hướng

kinh doanh tổng hợp , gần nông

nghiệp với công nghiệp và tiểu công

nghiệp , thủ công nghiệp , nông nghiệp

với nghề rừng , nghề biền , sản xuất

với phân phối lưu thông, thực hiện

sự liên kết giữa các thành phần kinh

tế , giữa các huyện trong tỉnh , giữa

huyện với các ngành trung ương và
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các tỉnh bạn v.v. xây dựng và tăng

cường cơ sở vật chất kỹ thuật của

từng ngành trên địa bàn huyện , hình

thành và củng cố các cụm kinh tế kỹ

thuật ở từng vùng phục vụ đắc lực

cho sản xuất và đời sống.

Nghiên cứu giải quyết các vấn đề

vướng mắc về chính sách , nhất là các

chính sách về phân phối lưu thông .

Trước mắt , nghiên cứu giải quyết

một số vấn đề về vốn , lợi nhuận , các

loại quỹ... giúp cho các công ty

thương nghiệp, công ty lương thực

của huyện đi vào hoạt động có hiệu

quả . Tiến hành từng bước vững chắc

việc phân cấp quản lý , phân giao cơ

sở của tỉnh cho huyện và giúp đỡ

huyện quản lý tốt các cơ sở được

giao .

Tỉnh chúng tôi sẽ triển khai thực

hiện đồng bộ chỉ thị 24 của Ban bi

thư Trung ương Đảng về xây dựng

các đảng bộ huyện vững mạnh gắn

với xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện , tập trung sức giúp các

huyện củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở .

quy hoạch và đào tạo cán bộ , củng cố

tổ chức bộ máy ở cấp huyện , nàng

cao chất lượng lãnh đạo và chỉ đạo

của huyện ủy , Ủy ban nhân dân

huyện , bảo đảm yêu cầu xây dựng

huyện vững mạnh .

XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG – LÂM – CÔNG NGHIỆP

LƯƠNG . DUY ÁNH
·

Bì thư Huyện ủy Diên Khánh

DIEN-ELÊN KHÁNH là một huyện thuộc nông nghiệpđã cơ bản hoàn thành

tỉnh Phú -khánh có 167 270 héc ta

đất tự nhiên , trong có đất lâm nghiệp

chiếm 117.000 héc ta , đất nông nghiệp

chỉ có 10 585 hécta và đất có khả năng

về nông – lâm nghiệp còn 25 480 héc

ta . Cả huyện có 112 172 dân (trong đó

có 12.000 người thuộc các dân tộc thiểu

số ) với 51851 lao động .

têI- Sự phát triền kinh

nông – lâm – công nghiệp trên

địa bàn huyện .

Về sản xuất nông nghiệp , chỉ 1 năm

sau ngày giải phóng, việc hợp tác hóa

ở 20 xã với sự ra đời của 24 hợp tác

xã sản xuất nông nghiệp.

Đi đồi với hợp tác hóa , thủy lợi

hóa được chú trọng đúng mức. Hai

mươi trạm bơm điện , 2 trạm bơm dầu ,

5 hồ chứa nước, 2 đập dâng đã

được xây dựng thêm , bảo đảm tưới

trên 90 % diện tích lúa . Mười bảy

trong số 26 xã có công trình điện hạ

thể phục vụ sản xuất nông - công

nghiệp . Huyện đã xây dựng được 2

trạm thủy điện nhỏ 12 kW , có hệ

thống thủy từ huyện đến tận cơ sở.
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Ngoài việc tham canh tăng vụ , trong

các năm qua , huyện đã tổ chức,

hướng dẫn khai hoang thành lập 3 xã

mới và 2 điểm kinh tế mới, 6 xã đông

dân có cơ sở 2 rộng hàng trăm hécta

trồng màu , cây công nghiệp xuất khẩu

và chăn nuôi bò đàn . Ở các vùng này

sự kết hợp nông – lâm nghiệp ngàylâm nghiệp ngày

càng được chú ý , như ở xã Diên -xuân ,

ngoài việc trồng sắn , nhân dân còn

trồng hàng chục héc ta mía , gần 300

héc ta đào lộn hột trên các vườn đồi

kết hợp nông – lâm .

Đối với 6 xã miền núi, căn cứ địa của

cách mạng trong hai cuộc kháng chiến ,

qua định canh định cư , đời sống của

bà con các dân tộc thiểu số đã được

ổn định và từng bước cải thiện . Tử

năm 1980 các xã miền núi đã có thừa

lương thực bán cho Nhà nước. Nạn

phá rừng làm rẫy được hạn chế dần ;

việc xây dựng ruộng lúa nước và khai

hoang phục hóa các diện tích đất

bằng phẳng dề sản xuất lương thực

được chú trọng . Bên cạnh việc tồ

chức bảo vệ và khai thác các loại

nguyên liệu (như sặt , lá buôn , lồ ô ) ,

sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

xuất khẩu , đồng bào các dân tộc thiểu

số bước đầu dã trồng cây đào lộn

hột phủ xanh dàn các diện tích đã bị

phá từ trước . Vừa qua huyện tổ chức

làm thử rút kinh nghiệm ở xã Khánh .

phủ : chỉ có 250 hộ với 1200 dân , đồng

bào Khánh -phủ đã trồng được trên

100 héc ta đào lộn hột và phục hóa

50 héc ta đất trồng thầu dầu xuất khẩu ,

đã hạn chế nạn phá rừng .

Sản xuất làm nghiệp từ chỗ gần

như không có gì , sau giải phóng đã

dần dần chiếm một tỷ trọng đáng kể

trong nền kinh tế của huyện . Năm

1982 giá trị sản lượng làm nghiệp

chiếm 10,3 % tổng giá trị sản lượng

toàn huyện .

Diên -khảnh là huyện có tài nguyên

rừng tương đối lớn , trữ lượng gỗ

ước khoảng 8 triệu mét khối. Sản

lượng gỗ tròn khai thác năm 1982

"

đạt 12000 mét khối (gấp 1,5 lần so

với năm 1980 ), lồ ô đạt 500 000 cây

(gấp 3 lần năm 1980 ) , ngoài ra hằng

năm còn khai thác trên 1000 lẫn lá

buôn và 400 lần sặt để sản xuất hàng

thủ công mỹ nghệ xuất khẩu , đáp ứng

nhu cầu trong huyện , và cung cấp

cho thành phốcho thành phố Nha -trang. Việc tồ

chức khai thác đặc sản , dược liệu

xuất khẩu cũng được chú ý . Chỉ tính

riêng phần dành cho xuất khẩu , mỗi

năm đạt trên một triệu đồng.

Việc trồng cây gây rừng phủ kín

các đất trống , dồi trọc thu được một

số kết quả bước đầu và có chiều

hướng tăng nhanh do đưa cây đào

lộn hột vào trồng đại trà trên các

vườn đồi . Năm 1982 trồng 698 héc ta

rừng tập trung, trong đó có 340 héc ta

đào lộn hột, 10 héc ta muồng đen và

trên 100.000 cây phân tán ; năm 1983

trồng được khoảng 1500 héc ta đào

lộn hột.

Về công nghiệp , tiều công nghiệp ,

thủ công nghiệp , huyện trực tiếp

quản lý 4 xí nghiệp quốc doanh (trong

đó có 1 lâm trường khai thác gỗ ), 15

tổ hợp và 10 hợp tác xã chuyên doanh .

3

Lực lượng quốc doanh đảm nhiệm

toàn bộ việc chế biến gỗ với 2 xi

nghiệp công suất 11000m năm và một

phần việc chế biến đường với nhà

máy sản xuất đường kết tinh công

suất 300 tấn/năm .

Sản xuất của các tổ hợp , hợp tác

rất phong phú và đa dạng .

Ngoài sản xuất gạch , ngói, với phục

vụ yêu cầu xây dựng cơ bản , các đơn

vị này còn làm ra nhiều mặt hàng

phục vụ công nghiệp , tiêu dùng và

xuất khẩu .

a ) Nhóm cơ khi sửa chữa có khả

năng đúc gang , đúc đồng (đặc biệt

đúc tượng ), sản xuất nông cụ cầm tay ,

xe cải tiến , lưỡi cày gang đủ bộ , che

ép mía , chảo nấu đường , máy bơm

than , máy cắt sặt , có khả năng trung

tu các loại xe ô tô và máy móc nông

nghiệp
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b) Về hàng tiêu dùng, đã sản xuất

được bột giấy , giấy in rô nê ô , bia các

tông : 1000 tấn /năm , lỗi cọc sợi :

4 triệu sản phẩm /năm ; lốp xe đạp và

lốp xe máy : 20 000 chiếc/năm ; đồ

gốm : 500.000 sản phẩm /năm ; đường

trầm : 2000 tấn /năm ; đường kết tinh :

trên 500 tấn /năm .

c ) Về hàng xuất khẩu , có mành

trúc nhuộm :20 000 m2/năm ; mặt mây ,

chiếu lá buôn : 50000m3/năm .

Năm 1980 giá trị tổng sản lượng

công nghiệp , tiêu công nghiệp và thủ

công nghiệp đạt 8,818 triệu đồng ; năm

1982 đạt 13,826 triệu , và năm 1983 đạt

trên 15 triệu đồng .

Ngành hàng thủ công mỹ nghệ

xuất khẩu tuy mới được tổ chức

nhưng phát triển mạnh, năm sau tăng

gấp 3 lần năm trước và đến năm

1983 chiếm 25 % tổng giá trị hàng xuất

khẩu của huyện . Ngoài 2 hợp tác xã

chuyên nghiệp , đến nay đã có 8/24

hợp tác xã nông nghiệp tổ chức đội

chuyên và sử dụng lao động nông

nhàn làm hàng thủ công mỹ nghệ

xuất khẩu

Bộ máy phụ trách công tác xuất

nhập khẩu tuy mới được thành lập

và phân cấp quản lý từ tháng 10-1981

nhưng đã hoạt động, góp phần thiết

thực phục vụ sản xuất và đời sống .

Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 5,4 triệu

đồng năm 1981 lên 12 triệu đồng năm

1983. Hằng năm do xuất khẩu huyện

đã nhập khẩu thêm hàng trăm tấn

phân đạm , xi măng và trên 20 000 mét

vải các loại phục vụ sản xuất và đời

sống nhân dân trong huyện .

Những kết quả về phát triển kinh

tế nêu trên tuy chỉ mới là bước đầu

và còn thấp so với tiềm năng đất đai,

rừng , lao động và các điều kiện khác,

' so với yêu cầu nâng cao đời sống

nhân dân và đóng góp cho sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ đất nước, nhưng

đã mở ra hướng di lên xây dựng cơ

cấu kinh tế nông – làm côngnghiệp

huyện .

II – Xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện theo kế hoạch

và quy hoạch xây dựng cơ cấu

tế nông lâm côngkinh

nghiệp.

-

- -

Quản triệt nghị quyết Đại hội

thứ V của Đảng về xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện , tổ chức lại

sản xuất và cải tiến quản lý nông–

lâm – công nghiệp nhằm khai thác

đầy đủ tiềm năng của địa phương,

trước hết huyện chúng tôi ra sức

phát triền mạnh nông nghiệp, đưa

nông nghiệp một bước lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện

tốt 3 nhiệm vụ : bảo đảm lương thực ,

thực phẩm cho xã hội ; cung cấp

nguyên liệu nông sản cho công nghiệp

và tạo nguồn hàng xuất khẩu lớn .

Biện pháp hàng đầu là đầy mạnh

thâm canh tăng vụ trên toàn bộ diện

tích canh tác hiện có . Xây dựng cánh

đồng lúa sản lượng cao với diện tích

2800 héc ta . Tổ chức khai hoang có kế

hoạch , có trọng điểm các vùng đất

mới đề trồng màu, cây công nghiệp

xuất khẩu , thực hiện sản xuất nông –

lâm kết hợp trên đất đồi .

Trồng thêm 1 vụ đậu đỗ (đậu nành

hoặc đậu xanh ) giữa 2 vụ lúa đề vừa

cải tạo đất vừa có hàng xuất khẩu.

Đối với ruộng 1 vụ lúa , những nơi có

điều kiện làm thủy lợi sẽ đưa lên 2

vụ lúa ; nơi khó khăn thì làm 1 lúa ,

1 màu . Phấn đấu đến năm 1985 đạt

41.000 tấn lương thực và hình thành

vùng tập trung chuyên canh mía

2000 héc ta , thầu dầu 500 héc ta , sả

500 héc ta , đậu 1000 héc ta , thuốc lá

200 héc ta , đào lộn hột 3000 héc ta ,

cung cấp đủ nguyên liệu cho các xí

nghiệp chế biến và xuất khẩu ; phấn

đấu tổ chức trồng 100 héc ta bông,

100 héc ta dầu đề góp phần giải quyết

vấn đề mặc, bình quân đầu người

5 mét vải/ năm .

Áp dụng những thành tựu khoa học

kỹ thuật , nhất là về sinh học vào

trồng trọt và chăn nuôi , coi đây là
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một trong những nội dung cơ bản có

tầm quan trọng hàng đầu của cuộc

cách mạng khoa học kỹ thuật trong

nông nghiệp . Trước hết là cải tạo

giống , đưa giống mới vào sản xuất

lúa , màu , cây công nghiệp và chăn

nuôi gia súc , gia cầm .

Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo bố trí

cây trồng theo một cơ cấu luân canh ,

xen canh hợp lý . Tích cực giải quyết

tốt việc cung cấp giống , thức ăn , chú

ý thức ăn giàu đạm , giàu sinh tố và

thuốc thú y cho chăn nuôi lợn , gà .

Khuyến khích các nông trường, lâm

trường, hợp tác xã , gia đình xã viên ,

nhất là đồng bào miền núi phát triển

chăn nuôi , đưa đàn lợn từ 16000 con

năm 1983 lên 23600 con năm 1985 và

đàn trâu , bò từ 8000 con lên 12000

năm 1985 .

Song song với phát triển sản xuất ,

tiếp tục nâng cao năng lực quản lý

của các hợp tác xã , hoàn thiện công

tác khoán sản phẩm , củng cố vững

chắc quan hệ sản xuất xã hội chủ

nghĩa ở nông thôn . Phấn đấu đến năm

1985 không còn hợp tác xã yếu kém ở

đồng bằng và hoàn thành việc tổ chức

các hợp tác xã , tập đoàn sản xuất

nông lâm nghiệp ở vùng đồng bào

các dân tộc thiểu số .

Trong sản xuất lâm nghiệp tuy

bước đầu đã thực hiện giao đất giao

rừng, nhưng tổ chức chỉ đạo bảo vệ ,

kinh doanh rừng chưa cụ thể . Chưa

phân bố được lao động cho nghề rừng

trong từng hợp tác xã cũng như trên

địa bàn huyện , cho nên đã hạn chế

việc bảo vệ , khai thác nguồn tài

nguyên quý báu này để góp phần phát

triển kinh tế địa phương và làm

nghĩa vụ đối với Nhà nước . Huyện

đã xác định phương châm chỉ đạo

trong sản xuất lâm nghiệp là phải

trên cơ sở giữ vững và tăng cường

vốn rừng , tiến hành phân bố lại lao

động để tổ chức sản xuất hợp lý theo

hướng kinh doanh tổng hợp. Ngoài

việc sử dụng tốt lực lượng lao động

tại chỗ , huyện sẽ tăng cường thêm lao

động cho ngành lâm nghiệp , đề có ít

nhất 10 % số lao động của huyện tham

gia làm nghề rừng .

Làm tốt hơn nữa công tác định

canh định cư , tổ chức lại sản xuất

cho đồng bào miền núi để chấm dứt

nạn phá rừng làm rẫy , hướng dẫn bà

con các dân tộc chăm sóc , bảo vệ và

khai thác các rừng nguyên liệu hiện

có đề làm hàng thủ công mỹ nghệ

xuất khẩu (rừng lá buôn 2 500 héc ta ,

rừng lồ ô 2000 héc ta , sặt 500 héc ta ) và

từng bước trồng đào lộn hột phủ kín

các nương rẫy cũ .

Chú ý bảo vệ , khai thác và từng

bước trồng mới các cây cho sản phẩm

xuất khẩu (hạt ươi , sa nhân ) và thông

qua xuất nhập khẩu giải quyết một

phần khó khăn về vật tư , nhiên liệu

cho nghề rừng và cải thiện đời sống

công nhân lâm nghiệp .

Đây mạnh công tác giao đất , giao

rừng và hướng dẫn các hợp tác xã

tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp

với chủ trương chung của huyện ,

không đề xảy ra tình trạng rừng giao

rồi vẫn tiếp tục bị phá . Cùng với tỉnh ,

huyện góp phần đầu tư xây dựng cơ

sở vật chất kỹ thuật cho ngành lâm

nghiệp, nhất là khâu mở đường vươn

tới khai thác những vùng rừng giàu

ở xa , tránh tình trạng khai thác kiệt

ở những vùng rừng dễ khai thác

làm hạn chế khả năng tái sinh tự

nhiên của rừng . Phấn đấu đến năm

1985 khai thác trên 20000m gỗ tròn .

3

Từ sản phẩm của nông , lâm nghiệp

và tài nguyên thiên nhiên sẵn có,

cộng với thuận lợi cơ bản về nguồn

điện , Diên -khánh có điều kiện phát

triền nhanh và vững chắc công nghiệp ,

tiều công nghiệp và thủ công nghiệp ,

nhất là công nghiệp chế biến và sản

xuất hàng xuất khẩu .

Đề tạo cơ sở phát triển kinh tế ,

đưa đời sống đồng bào miền núi tiến

kịp miền xuôi, ngoài việc tiếp tục sử
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dụng mạng lưới điện quốc gia , Diên-

khánh đang nỗ lực xây dựng các

công trình thủy điện vừa và nhỏ .

Trong đó 2 công trình trọng điểm là

thủy điện Giang -bay ( xã Khánh -phủ )

1000 kW và thủy điện sông Giang

(Khánh -minh ) 2000 kW . Phấn đấu đến

năm 1990 toàn huyện có điện phục vụ

sản xuất và sinh hoạt của nhân dân .

Về cơ khí, tổ chức trạm cơ khi sửa

chữa huyện và các điểm cơ khí ở các

cụm kinh tế kỹ thuật ( do các hợp tác

xã nông nghiệp liên doanh thành lập ) ,

bảo đảm sản xuất đủ nông cụ thường

và cải tiến , sửa chữa hầu hết các

loại máy móc, xe cộ phục vụ sản xuất

nông – lâm – công nghiệp .

Về công nghiệp chế biến , trong

những năm 1984 – 1985 , mở rộng nhà

máy đường , đưa công suất từ 30 tấn

lên 100 tấn mía cây/ngày. Xây dựng

thêm 2 nhà máy mới ở Diên - xuân

và Diên -thọ với công suất 30 - 50

tấn /ngày , sắp xếp hợp lý việc sản

xuất của các tổ hợp, hợp tác xã đề

làm vệ tinh , gia công cho quốc doanh ,

tránh tình trạng tranh giành nhau

mua nguyên liệu , giấu sản phẩm ,

làm rối loạn thị trường .

Phát triển ngành giấy , tăng khả

năng sản xuất bột giấy đề cung cấp

đủ nguyên liệu cho sản xuất giấy in

rô nêô, giấy bìa các tông và giấy

láng 2 mặt . Đưa sản lượng giấy lên

2000 tấn /năm và bảo đảm cung cấp

đủ lỗi cọc sợi cho Nhà máy sợi Nha-

trang ( từ 8 đến 10 triệu cọc/ năm ) .

Huyện nắm toàn bộ khâu chế biến

gỗ , nhận gia công xẻ ván sàn cho

trung ương và mở rộng sản xuất đồ

mộc dân dụng từ gỗ , củi , cành ngọn ,

đáp ứng yêu cầu của nhân dân .

Phát triển mạnh sản xuất đồ sành

gốm dân dụng, từng bước làm hàng

gốm mỹ nghệ trang trí và xuất khẩu .

Giữ vững sản lượng cao su khai

thác và chế biến , có kế hoạch mở

rộng diện tích cao su , cải tiến kỹ

thuật sản xuất đề đáp ứng đủ nhu cầu

về số lượng và chất lượng lốp xe

đạp , lốp xe máy cho nhân dân địa

phương.

Riêng đối với hàng thủ công mỹ

nghệ xuất khẩu như mành trúc nhuộm ,

chiếu lá buôn , mây tre đan , ngoài

việc tiếp tục thu hút thêm lao động

ở thị trấn , các xã đông dân vào làm

tập trung , còn cần phát triền rộng

khắp , nhất là trong lực lượng công

nhân viên chức , học sinh và lao

động nông nhàn ở các hợp tác xã

nông nghiệp . Dự kiến đến năm 1985

có 2/3 hợp tác xã nông nghiệp tham

gia sản xuất hàng thủ công xuất

khấu , dưa giá trị mặt hàng này lên

10 triệu đồng. Toàn ngành công nghiệp.

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp

phấn đấu thu hút 10 % lao động trong

huyện , đạt 45 % giá trị tổng sản lượng

toàn huyện .

Xuất nhập khẩu là một đòn xeo

quan trọng thúc đẩy nông – lâm –

công nghiệp phát triển . Với cách bố

trí cơ cấu cây trồng , ngành nghề như

trên , vào năm 1986 , về xuất khẩu

Diên -khánh sẽ vượt qua mốc 1 triệu

rúp - đô la , thực hiện được cân đối

xuất nhập khẩu trên địa bàn huyện ,

tạo điều kiện thuận lợi đề phát triển

kinh tế và nâng cao đời sống nhân

dân
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VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

HONG -LONG

Phó viện trưởng Viện Mác
-
Lê-nin

LIÊN kết kinh tế nói chung liên

kết kinh tế trên địa bàn huyện

nói riêng , đang là một trong những

vấn đề thời sự trong hoạt động của

Đảng và Nhà nước ta , trong chặng

đường đầu tiên của thời kỳ quá độ

tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Văn kiện Đại hội V của Đảng đã

ghi : “ Lấy huyện làm địa bàn phân

công lao động, tổ chức lại sản xuất,

sử dụng tốt lao động và đất đai, rừng ,

biển , thực hiện thâm canh , chuyên

canh , phát triển trồng trọt , chăn

nuôi , mở mang ngành , nghề ; tổ chức

liên kết các hợp tác xã nông nghiệp ,

các cơ sở thủ công nghiệp , tiều công

nghiệp và các đơn vị sản xuất khác

do các hợp tác xã nông nghiệp liên

doanh xây dựng nên , với một số cơ

sở sản xuất, trạm , trại kỹ thuật, cửa

hàng cung ứng vật tư , thu mua nông

sản , bán hàng tiêu dùng , do Nhà nước

lập ra trên địa bàn huyện » ( 1)..

Liên kết kinh tế nhằm hình thành

cơ cấu kinh tế – xã hội vững chắc ,

trong đó có liên kết kinh tế trên địa

bàn huyện , là một tất yếu khách quan

trong quá trình xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa ở nước ta . Cơ sở khách quan

của mỗi liên kết kinh tế ấy là cả quả

trình biến đổi sâu sắc về mặt kinh

tế - xã hội , kết hợp cải tạo và xây

dựng trong ba cuộc cách mạng - cách

mạng về quan hệ sản xuất , cách mạng

khoa học kỹ thuật , cách mạng về tư

tưởng và văn hóa từng bước xây

dựng và củng cố quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa , phát triển và tăng

cường lực lượng sản xuất , xây dựng

cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội, thực hiện công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa nước nhà

Liên kết kinh tế không phải là liên

kết không có nội dung giai cấp , không

phải là kết hợp kinh tế với những

tính toán chủ quan theo những mục

đích và yêu cầu bất kỳ nào . Đó là

liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa , là

phạm trù kinh tế xã hội chủ nghĩa

phản ánh các mối quan hệ của các tổ

chức kinh tế và hoạt động kinh tế

với nhiều hình thức khác nhau trong

quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và

xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ

nghĩa xã hội , đặc biệt là trong chặng

đường hiện nay của nước ta , các đơn

vị kinh tế , các tổ chức kinh tế đều

nằm trong quá trình biến dòi cách

mạng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế

và chính trị theo đường lối chung và

đường lối kinh tế của Đảng ta . Các tổ

chức kinh tế vừa tồn tại , vận động và

phát triển trong sự vận động chung

của thời kỳ quá độ đi lên sản xuất

( 1 ) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật , Hà - nội,

1982. tập 1 , tr . 58–59.
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lớn xã hội chủ nghĩa , vừa chịu sự

chi phối và tác động chung của những

cải biến cách mạng của thời kỳ quá

độ . Vì vậy , mỗi tổ chức kinh tế , mỗi

đơn vị kinh tế vừa là một lỗ chức ,

một đơn vị độc lập đòi hỏi được củng

cố và hoàn thiện , vừa có nhiều mối

quan hệ về kinh tế , chính trị , xã hội ,

địa lý ... với các đơn vị và tổ chức

kinh tế khác . Ngay bản thân mỗi tô

chức, đơn vị kinh tế cũng có nhiều

mối quan hệ khác nhau trong quá

trình sản xuất và tái sản xuất , trong

các khâu liên hoàn của sản xuất , lưu

thông , phân phối, tiêu dùng, trong

quá trình tạo vốn , cung ứng vật tư,

nguyên liệu , kỹ thuật, trong mọi hoạt

động kinh doanh ... Từ những mối

quan hệ ấy , với quá trình phát triển

của nền kinh tế – xã hội nói chung

và của mỗi đơn vị kinh tế nói riêng ,

tùng bước hình thành những mối

quan hệ về liên kết kinh tế

Liên kết kinh tế là quá trình tổ

chức, xây dựng sự gắn bó ràng buộc

và quy định lẫn nhau giữa những đơn

vị kinh tế và tổ chức kinh tế vì mục

tiêu kinh tế nhất định trong tính năng

động thường trực của các đơn vị kinh

tế xã hội chủ nghĩa .

Liên kết kinh tế có thể được xảy

dựng và hình thành theo nhiều hình

thức khác nhau , hoặc theo ngành

kinh tế và kỹ thuật , hoặc theo địa

bàn , theo vùng lãnh thổ , theo địa

phương với những tính chất và quy

mô khác nhau của quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội và hoạt động thực

tiễn kinh tế và xã hội. Có hình thức

liên kết kinh tế tạm thời, không ổn

định , ứng với quá trình hình thành

và phát triển của các đơn vị kinh tế

chưa ổn định , đồng thời lại có hình

thức liên kết kinh tế ổn định và vững

chắc thể hiện tính tất yếu của quá

trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên địa bàn huyện có nhiều đơn

vị kinh tế khác nhau . Đó là các hợp

tác xã nông nghiệp , nông trường .

trạm , trại nông nghiệp , lâm trường .

hợp tác xã thủ công nghiệp , xí nghiệp

công nghiệp , cửa hàng thương nghiệp ,

các hợp tác xã mua bán… thuộc các

thành phần kinh tế quốc doanh hoặc

tập thể , thuộc nhiều cấp quản lý

khác nhau của trung ương, tỉnh ,

huyện ..

Các hợp tác xã nông nghiệp là

những đơn vị kinh tế cơ bản trên

địa bàn huyện . Các hợp tác xã bao

gồm những tổ chức nội bộ như các

đội lao động cơ bản , các đội giống ,

đội chế biến phân , đội khoa học kỹ

thuật, đội thủy lợi , dội chăn nuôi,

ngành nghề ….. và bộ máy quản lý

của hợp tác xã . Các tổ chức ấy được

hình thành trong quá trình xây dựng,

phát triển và củng cố hợp tác xã ,

thực hiện từng bước sự phân công

lao động hợp lý trong hợp tác xã

trên cơ sở phát triển kinh tế hợp

tác xã .

Các hợp tác xã nông nghiệp không

phải là tổ chức phường hội của

những nông dân cá thề mà là từ

chức kinh tế xã hội của nông

dân lao động dưới sự lãnh đạo

của giai cấp công nhân , vừa phát

triển kinh tế theo phương thức kinh

doanh xã hội chủ nghĩa vừa xây dựng

cơ sở kinh tế – xã hội của khối liên

minh công nông vững chắc đi lên

chủ nghĩa xã hội. Nếu các hợp tác

xã nông nghiệp phát triển một cách tự

phát vì lợi ích thuần túy của người

nông dân , mà không kết hợp được

hài hòa lợi ích của người lao động,

lợi ích của tập thể và lợi ích của

Nhà nước xã hội chủ nghĩa , nếu tâm

lý của người nông dân cả thề vẫn

gây tác dụng tiêu cực thì sẽ không

thể nhanh chóng tạo ra được những

biến đổi cần thiết của hợp tác xã dẻ

đưa năng suất lao động lên và tạo

ra nhiều sản phẩm hơn vì chủ nghĩa

xã hội.

Bộ phận nòng cốt và tiên tiến của

hợp tác xã , trước hết là các chi bộ

50
59



và đảng bộ cơ sở , cũng như sự lãnh

đạo của cấp trên , phải luôn luôn có

những tính toán tích cực bảo đảm

hiệu quả thiết thực để thực hiện

tốt điều đã ghi trong văn kiện của

Đại hội V là : Phải sử dụng

lao động và đất đai theo hướng

thăm canh , chuyên canh và kinh

doanh tổng hợp , nhằm phát triển

trồng trọt , chăn nuôi, chế biến , các

ngành , nghề ở nông thôn . Bố trí hợp

lý và có căn cứ khoa học cơ cấu cây

trồng, vật nuôi, cơ cấu ngành , nghề

đề đất nông nghiệp cũng như đất

làm nghiệp đều được sử dụng hợp

lý , đề môi trường sống được bảo vệ

tốt , đề mỗi héc ta đất đem lại hiệu

quả kinh tế cao , đề các ngành , nghề

đều đem lại thu nhập lớn » (2 ) .

Người lao động là nhân vật trung

tâm và là người chủ tập thể của chế

độ xã hội chủ nghĩa . Nông dân lao

động là nhân vật trung tâm và là

người chủ tập thể của các hợp tác

xã nông nghiệp , của nông thôn trong

sự nghiệp xây dựng nền nông nghiệp

lớn xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh

đạo của giai cấp công nhân .

Mỗi người lao động nông nghiệp

lại có gia đình của mình , gắn bó

chặt chẽ với nông nghiệp , với các

cuộc chuyển biến cách mạng trong

quá trình xây dựng và củng cố hợp

tác xã . Gia đình là tế bào kinh tế và

xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa .

Kinh tế gia đình hình thành trên cơ

sở hoạt động của người lao động trên

đất vườn , đất phần trăm do hợp tác

xã để lại , hoặc lao động ngành nghề

thủ công của cá nhân hoặc của hợp

tác xã tổ chức . Kinh tế gia đình là

bộ phận hữu cơ của kinh tế hợp tác

hóa . Nếu được hướng dẫn , tổ chức

tốt và kinh doanh đúng hướng, nó

sẽ trở thành yếu tố kinh tế kích

thích thường xuyên đối với người

lao động và là bộ phận bổ sung quan

trọng cho hợp tác xã . Nếu không ,

nó sẽ là yếu tố kinh tế tự phát , phát

sinh nhiều hậu quả kinh tế

tiêu cực .

--
- xã hội

Việc xây dựng các hợp tác xã nông

nghiệp thành những đơn vị kinh tế –

xã hội hoàn chỉnh là bước phát triển

cách mạng, kết hợp và gắn bó hữu

cơ các tổ chức và các ngành kinh

tế của hợp tác xã , gắn bó hợp tác xã

và gia đình xã viên theo phương

hướng sản xuất ngày càng được xác

định đúng đắn và ổn định , bảo đảm

không ngừng tăng khối lượng sản

phẩm và năng suất lao động , từng

bước đi đến phân công lao động hợp

lý hơn .

Trong quá trình xây dựng và phát

triển hợp tác xã , từ những mối quan

hệ đơn giản ban đầu , ngẫu nhiên

trong hoạt động kinh tế , dần dần hình

thành những mối quan hệ bền chặt

hơn đi đến những mối liên kết kinh

tế giữa các hợp tác xã với nhau , giữa

hợp tác xã với các tổ chức kinh tế

theo ngành hoặc theo yêu cầu về

trang bị vật tư , kỹ thuật, phát triển

sức sản xuất, mở rộng nguồn vốn,

kinh doanh một khâu hoặc nhiều

khâu liên hoàn , theo địa lý , kinh tế

trên địa bàn huyện và vùng lãnh thổ

hợp lý theo hướng chuyên môn hóa ,

kết hợp với kinh doanh tổng hợp

phát huy thế mạnh của địa bàn huyện .

Liên kết kinh tế trên địa bàn huyện

là bước phát triển tất yếu trong quá

trình xây dựng chủ nghĩa xã hội . Nó

vừa là yêu cầu phát triển kinh tế -

xã hội một cách tự nhiên , vừa là đòi

hỏi của cách mạng nhằm tạo ra bước

nhảy vọt mới trong kinh tế , từng

bước hình thành các hình thức liên

kết kinh tế và cơ cấu kinh tế nông –

công nghiệp , nông - lâm nghiệp ,

nông – làm ngư nghiệp . với các

tổ chức kinh tế ngày càng hoàn chỉnh .

-

( 2 ) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật ,

Hà - nội , 1982 , tập 1, tr . 56.
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Yêu cầu về sức kéo đòi hỏi phải

xây dựng các mối liên kết kinh tế

trong vấn đề sức kéo , xem như khâu

đầu tiên trong sản xuất nông nghiệp .

Trước đây “ con trâu là đầu cơ

nghiệp * . Ngày nay, trên đường đi

lên chủ nghĩa xã hội, các trạm máy

kéo là điểm tựa , là sức mạnh kinh

tế xã hội chủ nghĩa có khả năng cải

tạo nông nghiệp và dưa nông nghiệp

lên sản xuất lớn . Song làm thế nào

đề đưa máy kéo vào nông nghiệp ?

Giải quyết mối quan hệ giữa máy

kéo và trâu bò cây héo thế nào ?

Mối quan hệ trong liên kết kinh tế ,

giữa trạm máy kéo và hợp tác xã

nông nghiệp như thế nào là hợp lý ?

Chung quanh vấn đề này có biết bao

nhiêu vấn đề thực tiễn và lý luận cần

được giải quyết thỏa dáng mới có thể

thật sự tạo ra mối liên kết kinh tế

hợp lý về sức kéo ở những địa bàn

có thể đưa máy kéo vào và ở những

vùng chưa có điều kiện đưa máy kéo

děn .

Trong sản xuất nông nghiệp , văn

đề giống bao giờ cũng là một yếu tố

có tính quyết định , nhiều khi còn có

thể tạo ra những bất ngờ , nhất là

trong diều kiện cuộc cách mạng

sinh học dang có những bước phát

triển nhảy vọt . Trên cơ sở khách

quan ấy , hình thành yêu cầu xây

dựng mối liên liết kinh lẽ về giống

cây trồng và con gia súc . Trên địa

bàn nhiều huyện đã hình thành

những hình thức ban đầu như : các cơ

sở giống lúa liên hoàn tỉnh , huyện ,

hợp tác xã trung tâm , hợp tác xã

nhân giống ; các cơ sở giống lợn liên

hoàn huyện , hợp tác xã , đội sản xuất.

gia đình xã viên ; các cơ sở giống cá

liên hoàn huyện , hợp tác xã và một

số hợp tác xã liên doanh nuôi cá thịt .

Thủy lợi là biện pháp hàng đầu

trong nông nghiệp . Trong quá trình

phát triển nông nghiệp , mạng lưới

thủy lợi hoàn chỉnh giữ vị trí liên

kết kinh tế - kỹ thuật quan trọng

bảo đảm thâm canh và phát triển sản

xuất . Đó là cơ sở khách quan hinh

thành các mối liên kết kinh tế trong

xây dựng các công trình thủy lợi ở

các quy mô khác nhau , giữa các đơn

vị quản lý các công trình , các trạm

biến thế điện ... Ở đầy đang có nhiều

vấn đề về mặt tổ chức và chính sách

cần được nghiên cứu và hoàn chỉnh .

Trong yêu cầu thâm canh cây

trồng, phân bón là tư liệu sản xuất

cơ bản . Nguồn phân bón hữu cơ có

thể đáp ứng có giới hạn từ nội bộ

hợp tác xã , còn phân bón hóa học ,

trước hết là phân đạm , lại là sản

phẩm công nghiệp đầu tư vào nông

nghiệp . Do đó , mối liên kết kinh tế

về việc cung ứng phân bón hóa học

đòi hỏi phải được nghiên cứu đề giải

quyết tốt yêu cầu đưa thẳng và kịp

thời phân bón vào sản xuất , khác

phục mọi trở ngại về giao thông vận

tải, mua bán đơn giản , chính sách

không hợp lý ..

Vấn đề bảo đảm phòng trừ sâu bệnh

và thuốc trừ sâu có vị trí hết sức quan

trọng đối với nông nghiệp , đặc biệt

là đối với nông nghiệp nhiệt đới. Do

đó , liên kết kinh tế bảo đảm cung ứng

thuốc trừ sâu và các phương tiện

phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả là

một yêu cầu quan trọng . Ngoài mạng

lưới cung cấp thuốc trừ sâu của

ngành cung ứng vật tư nông nghiệp .

một số huyện đã tổ chức các đội

phòng dịch chuyên nghiệp đáp ứng

yêu cầu diệt sâu bệnh kịp thời . Song

vấn đề này còn phải được nghiên cứu

cụ thể để xây dựng nên các mối liên

kết kinh tế hoàn chỉnh hơn.

Cùng với các tổ chức kinh tế trên

đây , còn có nhiều tổ chức khác nữa

thuộc hệ thống giao thông vận tải ,

thương nghiệp , văn hóa , xã hội ...

Mỗi tổ chức kinh tế ấy đều có vị trí

nhất định trong hệ thống kinh tế –

xã hội trên địa bàn huyện Do quá

trình phát triền từng bước đi vào

tập trung chuyên môn hóa , khai thác
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thể mạnh của mỗi

quan hệ và liên kết

hình thành cơ cấu

trên địa bàn huyện

huyện , các mối

kinh tế phát triển

kinh tế hợp lý

cũng như trong

phạm vi cả nước. Trong các mối

quan hệ ấy , quan hệ nông nghiệp -

công nghiệp là quan hệ trung làm tạo

ra bước phát triển có quy luật của

nền kinh lễ đi lên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa Song , do đặc điềm của

nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã

hội không qua giai đoạn phát triển

tư bản chủ nghĩa , đặc biệt là trong

chặng đường hiện nay , vấn đề hinh

thức , tinh hợp lý và vị trí đúng đắn

của các tổ chức kinh tế ấy đều phải

được nghiên cứu , bảo đảm quá trình

phát triển hợp quy luật của nền kinh

tế đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều cơ

bản nhất bảo đảm tính hợp lý và vị

tri đúng dẫn của các tổ chức kinh tế

là sự thể hiện trong thực tế yêu cầu

phát triển nông nghiệp theo hướng

khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng

đất đai và lao động trên cơ sở cơ cấu

cây trồng , vật nuôi và ngành nghề

thích hợp , phù hợp với đường lôi

kinh tế do Đảng vạch ra với những

đặc điểm của từng địa phương và

từng thời kỳ nhất định .

Trong quá trình tiến lên chủ nghĩa

xã hội từ nền kinh tế còn phổ biến

là sản xuất nhỏ , các mối liên kết kinh

tế có nhiều hình nhiều vẻ và không

thể có khuôn mẫu nào dịnh sẵn được .

Nó được hình thành với hình thức

nào, theo quy mô như thế nào là hợp

lý , đó là quá trình phấn dấu gian

khổ , kết hợp việc nghiên cứu khoa

học với sức sáng tạo của quần chủng

lao động ở khắp mọi miền của đất

nước , phát huy tiềm năng phong phủ

hiện chưa được khai thác của các

địa phương .

Trên địa bàn của một số huyện đã

hình thành hình thức liên doanh giữa

các hợp tác xã có nguyên liệu ( nơi

trồng nhiều ngô , nơi có nhiều mây

tre... ) với các hợp lúc xã có ngành

nghề làm ra sản phẩm ( dệt thảm bệ

ngô , sản xuất đồ mây tre xuất khẩu ).

Đây là loại liên kết kinh tế được

hinh thành trên cơ sở phát triển

ngành nghề và phân công lao động

hợp lý giữa các hợp tác xã nông

nghiệp trên địa bàn huyện .

Một trong những yêu cầu bức thiết

đối với việc phát triển và khuyến

khích phát triển các cây công nghiệp

(như mía trong ngành sản xuất đường ,

mật, rượu ; cây chè trong ngành chế

biến chè xanh , chè đen ... ) là xây dựng

mỗi liên kết kinh tế giữa hợp tác xã

sản xuất và xí nghiệp chế biến sản

phẩm , từ quan hệ trong sản xuất,

trao dồi mua bán đi đến liên kết kinh

lẽ giữa hợp tác xã nông nghiệp và xi

nghiệp công nghiệp , giữa sản xuất

nông nghiệp, thủ công nghiệp và sản

xuất công nghiệp trên địa bàn huyện .

Các hợp tác xã nông nghiệp có

nghề thủ công như dệt thảm , làm

đồ mây tre xuất khẩu , hoặc làm ra

sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu như

chuối, dứa ... xây dựng quan hệ hợp

đồng với một số cơ sở của công ty

ngoại thường thuộc Bộ ngoại thương.

Đây là một loại hình quan hệ kinh tế

dưới dạng gia công hoặc mua bán đơn

giản của hợp tác xã với từng ngành

kinh tế riêng biệt , cần được nghiên

cứu xây dựng thành mối liên kết kinh

tế hợp lý đề phát triển sản xuất, phân

công lao động hợp lý trên địa bàn

huyện .

Với sự phát triển của khoa học kỹ

thuật và những cố gắng của các tổ

chức khoa học kỹ thuật phục vụ nông

nghiệp do Nhà nước xây dựng , hiện

nay đã hình thành những hình thức

ban đầu của việc kết hợp khoa học

kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp . Đó

là những tổ chức hợp đồng nghiên

cứu khoa học nông nghiệp của một số

tổ chức nghiên cứu khoa học về giống

( Xem tiếp trang 60 )
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI •

THỦ TIÊU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

VÀ KIẾN LẬP CHẾ ĐỘ SỞ HỮU CÔNG CÔNG VỀ

NHỮNG TƯ LIỆU SẢN XUẤT CƠ BẢN

QUYẾT - TIẾN

TRONG tiến trình của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , ngay sau khi

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động giành được chính quyền Nhà

nước , việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư

bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ

sở hữu công cộng về những tư liệu

sản xuất cơ bản được đặt ra như một

việc tất yếu phải làm .

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng

sản , Mác và Ăng-ghen đã viết :

« Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống

trị chính trị của mình để từng bước

một đoạt lấy toàn bộ từ bản trong

tay giai cấp tư sản , để tập trung

tất cả những công cụ sản xuất vào

trong tay Nhà nước , tức là trong

tay giai cấp vô sản đã được tổ chức

thành giai cấp thống trị , và đề tăng

thật nhanh số lượng những lực lượng

sản xuất lên » ( 1 )

Ăng-ghen còn nói rõ thêm rằng .

« Thủ tiêu chế độ tư hữu ( mà chế độ

sở hữu tư bản chủ nghĩa là hình thức

tư hữu cao nhất trong lịch sử -QT.)

là một cách nói vắn tắt nhất và tổng

quát nhất về việc cải tạo toàn bộ chế

độ xã hội ; việc cải tạo này là kết

quả tất yếu của sự phát triển của

công nghiệp . Cho nên , những người

cộng sản hoàn toàn đúng khi đề ra

việc thủ tiêu chế độ tư hữu thành yêu

cầu chủ yếu của mình » ( 2 ) .

Trung thành với học thuyết Mác ,

Lê -nin cũng nhấn mạnh rằng , “ nền

chuyên chính đó ( tức chuyên chính

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 1.

1984.

( 1 ) C. Mác và F. Ăng -ghen : Tuyền tập , Ngh

Sự thật . Hà -nội . 1980 , tập 1 , tr . 567 .

( 2 ) Sách đã dẫn, tr . 452.
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vô sản - Q.T .) đặt cho Đảng cộng sản

Nga nhiệm vụ thực hiện triệt để , và

hoàn thành việc tước đoạt – hiện đã

bắt đầu – bọn địa chủ và giai cấp

tư sản , và việc chuyển giao cho Nhà

nước Cộng hòa xô viết quyền sở hữu

tất cả các công xưởng , nhà máy ,

đường sắt , ngân hàng , tàu bè và các

tư liệu sản xuất và phương tiện lưu

thông khác » ( 3 ) .
D

Sở dĩ phải thủ tiêu chế độ sở hữu

tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ

sở hữu công cộng về những tư liệu

sản xuất cơ bản là do những nguyên

nhân sau dây :

bån

Một là , làm như vậy là đề giải

quyết mâu thuẫn kinh tế cơ

trong xã hội tư bản chủ nghĩa , tức :

mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của

lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm

hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa . Mẫu

thuẫn này trong xã hội cũ đã là

nguyên nhân của tình trạng cạnh

tranh , sản xuất vô chính phủ và của

những cuộc khủng hoảng kinh tế có

tinh chất chu kỳ dẫn đến sự tàn phá

nặng nề các lực lượng sản xuất của

xã hội .

Giải quyết được mâu thuẫn ấy của

chủ nghĩa tư bản , thì sẽ mở đường

cho lực lượng sản xuất phát triển

mạnh mẽ trong xã hội mới.

Hai là , sau thắng lợi của cách

mạng chính trị, có một nhiệm vụ lớn

đặt ra trước giai cấp công nhân : đó

là phải giành lại quyền lực kinh tế

từ tay giai cấp tư sản . Thủ tiêu chế

độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và kiến

lập chế độ sở hữu công cộng đối với

các tư liệu sản xuất cơ bản là phá

hủy cơ sở lũng đoạn kinh tế của các

công ty tư bản độc quyền , làm cho

các công ty ấy mất những vị trí then

chốt trong nền kinh tế ; còn Nhà

nước xã hội chủ nghĩa thì nắm được

những vị trí then chốt ấy , dùng chúng

làm công cụ đề tiếp tục đấu tranh

chống giai cấp tư sản , và phát triển

sản xuất theo kế hoạch , vì lợi ích

của toàn thẻ nhân dân lao động .

Ba là , cần phải làm như thế để tạo

ra cơ sở kinh tế cho nên chuyên chính

vô sản được thiết lập sau thắng lợi

của cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Không có cơ sở kinh tế của mình thi

nền chuyên chính vô sản sẽ yếu ớt và

không có khả năng hoàn thành những

chức năng và nhiệm vụ lịch sử của

minh .

Thủ tiêu chế dộ sở hữu tư bản chủ

nghĩa và kiến lập chế độ sở hữu công

cộng về những tư liệu sản xuất cơ

bản , trên thực tế có nghĩa là phải

quốc hữu hóa xã hội chủ nghĩa .

Thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội

cho thấy rõ có thể áp dụng những

hình thức và phương pháp quốc hữu

hóa dưới đây :

1 - Tịch thu , tức là tước đoạt toàn

bộ tư liệu sản xuất của các giai cấp

bóc lột mà không bồi thường .

2 – Trung thu tư liệu sản xuất có

bồi thường tài sản quốc hữu hóa cho

chủ cũ .

3 - Biến dần dần chế độ sở hữu tư

bản chủ nghĩa đối với tư liệu sản xuất

thành chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa

qua những hình thức công tư hợp

doanh khác nhau .

Đương nhiên việc áp dụng phương

pháp này hay phương pháp kia là do

điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , tức mức độ phát

triển lực lượng sản xuất trong nước ,

so sánh lực lượng giai cấp trong

nước và trên thế giới quyết định. Song

cần thấy rằng, dù phương pháp và

tốc độ quốc hữu hóa ở các nước có

khác nhau , thì nội dung của quá trình

này vẫn là một : thủ tiêu chế độ sở

hữu tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế

độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đối với

những tư liệu sản xuất cơ bản .

( 3 ) V. ] Lê- nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ,

Mát - xcơ - va , 1977 , tập 36 , tr . 89 .
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Ví dụ : ở nước Nga xô viết , các xí

nghiệp công nghiệp và ngân hàng lớn

nhất, các phương tiện vận tải chủ

yếu và ngành ngoại thương đã được

quốc hữu hóa ngay và không bôi

thường . Sở dĩ như vậy vì bọn tư bản ,

ngay từ những ngày đầu cách mạng

đã không tin rằng chính quyền xô viết

có thể đứng vững , chúng bước vào

con đường phản cách mạng , ráo riết

chống lại chính quyền của nhân dân

lao động, khiến cho nền chuyên chính

vô sản ở Nga phải dùng những biện

pháp đối phó nhanh chóng và kiên

quyết .

Ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông

Âu , chính phủ cách mạng đã quốc

hữu hóa ngay và không bồi thường

các xí nghiệp và tài sản của các công

ty Đức , Ý , Nhật và những kẻ đã cộng

tác với các cường quốc phát xít . Việc

quốc hữu hóa những tài sản của các

nước đồng minh trong khối liên minh

chống phát xít được tiến hành có bồi

thường . Sau đó đã tịch thu một số

nhà ngân hàng của các nhóm phản

động , tiến hành kiểm tra để giới hạn

hoạt động của các xí nghiệp tư nhân .

Bước tiếp theo là công hữu hóa các

xí nghiệp hạng trung và xí nghiệp nhỏ

(một số xí nghiệp được bồi thường

một phân ).

Việc quốc hữu hóa ở các nước xã

- hội chủ nghĩa châu Á cũng có những

đặc điểm riêng . Khi thành lập chính

quyền nhân dân Mông có không có

nền công nghiệp , do đó nền công

nghiệp này đã được thành lập từ đầu .

Ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-

tiên , toàn bộ nền công nghiệp trước

kia nằm trong tay người Nhật, do đó

đã được quốc hữu hóa ngay và không

bồi thường - Ở nước ta chẳng hạn ,

về đại thể chúng ta quốc hữu hóa

không bồi thường các xí nghiệp của

các nhóm từ bản độc quyền nước

ngoài và bọn tư sản mại bản và công

hữu hóa phần lớn các xí nghiệp của

những người tư sản khác có bồi

thường một phần cho các chủ cũ . ( Tiến

hành công tử hợp doanh chính là

một hình thức công hữu hóa dẫn dàn

các xí nghiệp của các nhà tư sản cổ

bồi thường một phần cho các chủ cũ ,

tiền bồi thưởng ở đây xuất hiện dưới

dạng những lợi tức mà nhà tư sản

được hưởng căn cứ vào giá trị tư liệu

sản xuất góp vào xí nghiệp công tử

hợp doanh ).

Quốc hữu hóa dưới chủ nghĩa xã

hội khác về bản chất so với quốc hữu

hóa dưới chủ nghĩa tư bản . Dưới chủ

nghĩa xã hội , các tư liệu sản xuất

được quốc hữu hóa trở thành tài sản

của toàn dân , phục vụ cho lợi ích của

nhân dân lao động , còn trong chế độ

tư bản chủ nghĩa thì các tư liệu sản

xuất được quốc hữu hóa trở thành

tài sản của tên tư bản tập thể tức

Nhà nước tư sản , được sử dụng vi

lợi ích của giai cấp tư sản.

Dưới chính quyền chuyên chính vô

sản , quốc hữu hóa là tiền đề đầu tiên

về mặt luật pháp của quá trình xã hội

hóa nền sản xuất , điều kiện cần thiết

dể chuyển sang chủ nghĩa xã hội. Nền

sản xuất trở thành tài sản của toàn

dân trên thực tế khi nào các quan hệ

sản xuất mới đã hình thành , bảo đảm

cho nhân dân lao động có khả năng

kiềm kê , kiềm soát nền sản xuất và

sự phân phối phúc lợi vật chất trong

phạm vi cả nước. Trước kia , Lê- nin

đã chỉ rõ đặc điểm hết sức quan trọng

này của xã hội hóa sản xuất . Người

nói rằng : xã hội hóa khác với hình

thức tịch thu đơn giản ở chỗ : có thể

tịch thu một cách kiên quyết mà không

biết kiềm kê và phân phối đúng đắn ,

còn xã hội hóa thì không thề như thế

được .

Trong điều kiện lịch sử nhất định.

chuyên chính vô sản có thể sử dụng

chế độ tư bản Nhà nước để tiến hành

xã hội hóa theo chủ nghĩa xã hội.

Trong chế độ này , các xí nghiệp công

nghiệp , thương nghiệp của nhà tư

bản , trong hoạt động của mình , chịu
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sự giám sát bằng cách

khác của Nhà nước xã

Có những hình thức tư

sau đây :

này hay cách

hội chủ nghĩa .

bản Nhà nước

1– Nhà nước xã hội chủ nghĩa cho

những người từ bản thuê những xi

nghiệp của minh .

2- Thông qua hợp đồng nhượng

quyền , Nhà nước xã hội chủ nghĩa

chuyện những tài nguyên thiên nhiên ,

xí nghiệp v.v. của mình cho tư bản

nước ngoài sử dụng tạm thời.

3- Các xí nghiệp tư bản bản một

phần sản phẩm của mình cho Nhà

nước theo hợp dòng.

4- Các xí nghiệp tư bản thực hiện

đều dặn những đơn đặt hàng của Nhà

nước và hoạt động bằng nguyên liệu

của Nhà nước .

5- Các xí nghiệp công từ hợp

doanh , trong đó đại diện của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò

lãnh đạo , còn các chủ cũ thì nhận một

phần lợi tức ấn định theo vốn đầu tư

trong một thời gian nhất định .

Lê-nin cho rằng , trong điều kiện

lịch sử nhất định , bước quá độ lên

chủ nghĩa xã hội thông qua chế độ tư

bản Nhà nước có thể là hình thức

thuận tiện để biện tài sản của tư bản

hạng trung và hạng nhỏ thành tài sản

xã hội chủ nghĩa . Tác dụng tích cực

của chủ nghĩa từ bản Nhà nước là ở

chỗ:nó cho phép sử dụng kinh nghiệm

quản lý và tri thức kỹ thuật của nhà

tư sản vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội ;

nó góp phần phát triển nền sản xuất

lớn , giúp cho người lao động nâng

cao tri thức và rèn luyện thói quen

cần thiết trong công tác quản lý kinh

tế , giúp cho cuộc đấu tranh chống

khuynh hướng tự phát của sản xuất

nhỏ được dễ dàng hơn , giúp cho nhân

dân lao động có điều kiện thuận lợi

hơn trong việc tổ chức kiểm kê kiềm

soát sự sản xuất và phân phối sản

phẩm xã hội.

Như vậy chúng ta thấy rằng , quốc

hũu hóa các tư liệu sản xuất cơ bản

là một quy luật rất quan trọng của

Bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Như trên đã trình bày , Ăng -ghen

cho rằng : thủ tiêu chế độ tư hữu là

cách nói vắn tắt nhất và tổng quát

nhất của việc cải tạo toàn bộ chế độ

xã hội. Từ lời nói đó của Ăng-ghen ,

chúng ta có thể hiểu rằng : việc thủ

tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa

và kiến lập chế độ sở hữu công cộng

về những tư liệu sản xuất cơ bản là

bước đầu tiên có ý nghĩa rất lớn của

quá trình đấu tranh nhằm thủ tiêu

hoàn toàn chế độ tư hữu ; là một nội

dung cực kỳ trọng yếu của quá trình

cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội . Và nói theo cách nói

- của Đảng ta , thì đó cũng là một nội

dung rất quan trọng của cuộc cách

mạng về quan hệ sản xuất.

Chúng ta biết rằng thủ tiêu chế độ

tư hữu , xóa bỏ nguồn gốc của bóc

lột , là một mục đích tổng quát của

cách mạng xã hội chủ nghĩa . Chế độ

tư hữu bao gồm sở hữu tư nhân của

các nhà tư bản và cả sở hữu tư nhân

của những người sản xuất nhỏ , cá thể

như : nông dân và thợ thủ công v.v.

Việc xóa bỏ sở hữu tư nhân của các

nhà tư bản được tiến hành bằng biện

pháp tịch thu , trung thu hoặc chuộc

lại . Còn việc xóa bỏ sở hữu tư nhân

của những người sản xuất nhỏ được

tiến hành dần dân bằng con đường

hợp tác hóa , theo nguyên tắc tự

nguyện và trên cơ sở tôn trọng lợi

ích của họ , kết hợp khéo léo lợi ích

cá nhân của người sản xuất nhỏ với

lợi ích của xã hội. Do hình thức sở

hữu tư bản chủ nghĩa là hình thúc

cao nhất, phát triển nhất, chiếm địa

vị thống trị trong xã hội cũ cho nên

rất dễ thấy rằng việc thủ tiêu chế độ

sở hữu tư bản chủ nghĩa có ý nghĩa

quan trọng như thế nào đối với tháng

lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

Chúng ta cũng biết rằng công cuộc

cải tạo xã hội chủ nghĩa phải tiên

hành trên tất cả các mặt : kinh tế ,
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văn hóa , tư tưởng , song trận địa kinh

tế vẫn là trận địa chính của cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa . Trong kinh tế ,

công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

diễn ra trên tất cả các lĩnh vực : công

nghiệp , thương nghiệp , nông nghiệp ;

nó liên quan đến mọi giai cấp : tư sản ,

nông dân , tiểu chủ v.v .; nó bao gồm

cả cải tạo chế độ sở hữu lẫn cải tạo

chế độ quản lý và chế độ phân phối.

Trong tất cả nội dung rộng lớn đó

của cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ,

việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản

chủ nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng .

Có thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ

nghĩa , mới kiến lập được chế độ sở

hữu xã hội chủ nghĩa , nhất là trong

những năm dầu sau tháng lợi của

cách mạng chính trị . Có thủ tiêu chế

độ sở hữu tư bản chủ nghĩa , kiến

lập chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa ,

mới có điều kiện để thực hiện công

cuộc cải tạo trên lĩnh vực quản lý và

phân phối nhằm xóa bỏ chế độ quản

lý và phân phối tư bản chủ nghĩa ,

xây dựng chế độ quản lý và phân

phối xã hội chủ nghĩa trong thành

phần kinh tế quốc doanh – thành

phần chiếm địa vị chủ đạo trong nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa . Có cải tạo

(mà thực chất là xóa bỏ ) giai cấp tư sản

chúng ta mới có điều kiện thuận lợi

đề cải tạo nông dân và thợ thủ công

theo phương hướng của chủ nghĩa xã

hội .

Về lý luận cũng như trên thực tế ,

cải tạo xã hội chủ nghĩa có liên quan

khăng khít với xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Thậm chí, có thể nói rằng trên

một mức độ nào đó , hai cái đó quyện

vào nhau . Bởi vì , mục đích của cái

tạo là để xây dựng . Trong cải tạo có

xây dựng , trong xây dựng có cải tạo ,

và xây dựng là chủ yếu .

Bởi vậy , trong quá trình và nhất

là sau khi xóa bỏ chế độ sở hữu tư

bán chủ nghĩa và kiến lập chế độ sở

hữu xã hội chủ nghĩa , điều đặc biệt

quan trọng là phải quản lý tốt các xí

nghiệp đã xã hội hỏa bằng pháp luật,

làm cho các xí nghiệp ấy hoạt động

tốt , đem lại năng suất và hiệu quả

ngày càng lớn , góp phần thúc đầy sự

nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và

xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên

mạnh mẽ . Chỉ có kết hợp cải tạo với

xây dựng như vậy , chúng ta mới làm

tốt được công cuộc cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với công , thương nghiệp

từ bán chủ nghĩa . Cũng tức là thực

hiện tốt quy luật thủ tiêu chế độ sở

hữu tư bán chủ nghĩa , kiến lập chế

độ sở hữu công cộng về những tư

liệu sản xuất cơ bản – một quy luật

phổ biến của quá trình cách mạng xã

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa

xã hội trong tất cả các nước tiên lên

con đường xã hội chủ nghĩa .

Trong quá trình đấu tranh cách

mạng của giai cấp công nhận và nhân

dân Việt -nam do Đảng ta lãnh đạo ,

chúng ta đã coi trọng vận dụng quy

luật nói trên vào thực tiễn của nước

ta . Chưa nói đến quá trình cách mạng

dân tộc dân chủ , trong đó chúng ta

dã tịch thu một bộ phận tài sản của

đế quốc Pháp và bọn phong kiến phản

động tay sai của Pháp, và thiết lập .

những cơ sở đầu tiên của nền kinh

tế dân chủ nhân dân , ngay sau khi

miền Bắc được giải phóng, và bắt đầu

tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta

đã tịch thu ( và có trường hợp chuộc

lại ) những tài sản trong công nghiệp,

thường nghiệp , nông nghiệp của dã

quốc Pháp và bọn tư sản mại bản tay

sai của chúng. Chúng ta đã quốc hữu

" hóa ngay ngành đường sắt , ngân hàng

và các cơ sở ngoại thương của chúng

Tiếp đó , đã tiến hành cải tạo công

nghiệp và thương nghiệp tư bản tư

doanh bằng hình thức công từ hợp

doanh và các hình thức khác . Chỉ sau

vài năm , công cuộc này đã căn bản

hoàn thành cùng với việc hoàn thành

về căn bản việc cải tạo nông nghiệp

dưới hình thức hợp tác xã bậc thấp .

Những thắng lợi của công cuộc cải tạo

đó đã góp phần quan trọng vào việc
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phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở

miền Bắc – mà nòng cốt là các xí

nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa ,

vào việc làm thay đổi cơ cấu giai

cấp của xã hội miền Bắc theo phương

hướng xã hội chủ nghĩa , làm cho

miền Bắc được củng cố về mọi mặt .

Và điều đó có ảnh hưởng như thế

nào đến thắng lợi của cuộc kháng

chiến chống Mỹ cứu nước, tất cả

chúng ta đều đã rõ .

Sau khi miền Nam được giải phóng .

nền chuyên chính vô sản được thiết

lập trong cả nước , nước ta độc lập ,

thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã

hội , chúng ta cũng đã tịch thu ngay

những xí nghiệp của các nhóm để

quốc , nhất là đế quốc Mỹ và bọn tay

sai của chúng , biến những xí nghiệp

ấy thành tài sản của toàn dân qua

con đường quốc hữu hóa . Tiếp đó ,

chúng ta đã tiến hành cải tạo công

thương nghiệp tư bản tư doanh củng

với việc cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với tiều công nghiệp , thủ công

nghiệp và nông nghiệp .

Công cuộc cải tạo công nghiệp và

thương nghiệp tu doanh đã giành

được những thành tựu quan trọng .

Do kết quả của cải tạo , Nhà nước đã

năm và quản lý trực tiếp các ngành

kinh tế then chốt , các cơ sở kinh tế

quan trọng ; nắm độc quyền ngoại

thương , quốc hữu hóa các ngân hàng

tư nhân , độc quyền phát hành tiền

tệ ; thống nhất quản lý các mặt hàng

thiết yếu ; xóa bỏ kinh tế của tư sản

mại bản , trừng trị gian thương lớn ;

đưa một bộ phận tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp vào các tổ chức làm

ăn tập thể từ thấp đến cao ; sắp

xếp cải tạo và sử dụng một bộ phận

những người buôn bán nhỏ . Trên cơ

sở của cải tạo và cùng với cải tạo ,

chúng ta đã xây dựng và củng cố tùng

bước hệ thống kinh tế xã hội chủ

nghĩa , làm cho nó chiếm trụ thế trong

kinh tế quốc dân . Quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa được xác lập , bước

đầu mở đường cho lực lượng sản

xuất phát triển .

Tuy nhiên bên cạnh những thành

tựu đó , chúng ta đã mắc một số

khuyết điểm như : chưa gắn cải tạo

với xây dựng, chưa lấy xây dựng

làm đích ; chưa phát huy mạnh mẽ

quyền làm chủ tập thể của công nhân

và lao động trong công tác cải tạo và

xây dựng ; chưa nắm vững đặc điểm

của công nghiệp và thương nghiệp tư

doanh ở miền Nam đề vận dụng một

cách sáng tạo đường lối , chính sách

của Đảng và Chính phủ , đề ra những

bước đi và những hình thức và

phương pháp cải tạo thích hợp , có

lúc nôn nóng muốn làm nhanh khi

chưa chuẩn bị kỹ các điều kiện đề

cải tạo ; chưa gắn cải tạo công nghiệp

và thương nghiệp với cải tạo nông

nghiệp , trong cải tạo chưa kết hợp

chặt chẽ ba cuộc cách mạng , ba biện

pháp kinh tế , giáo dục và hành chính ;

việc chỉ đạo cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với công nghiệp và thương nghiệp

tư doanh thiếu liên tục , có thời gian

buông trôi công tác cải tạo công

nghiệp và thuơng nghiệp tư doanh và

quản lý thị trường, để cho giai cấp tư

sản phục hồi ở cả miền Nam và miền

Bắc (nhất là tư sản người Hoa ở miền

Nam ), thế lực tự phát tư bản chủ

nghĩa tự do hoạt động và kẻ địch lợi

dụng những sơ hở ấy chống phá ta

trên nhiều mặt, làm hỗn loạn trật tự

kinh tế xã hội.

Từ thực tiễn những năm qua , Đảng

ta đã đề ra một số quan điểm cơ bản

trong công tác cải tạo xã hội chủ

nghĩa đối với công nghiệp và thương

nghiệp tư doanh . Những quan điềm

đó là : phải kết hợp cải tạo với xây

dụng . lấy xây dựng làm chính ; cải

tạo công nghiệp và thương nghiệp từ

bản tư doanh phải đi đôi với cải tạo

Tên tiêu sản xuất hàng hóa , cải tạo

giai cấp tư sản phải gắn liền với

cải tạo những người sản xuất nhỏ ,

buôn bán nhỏ ; kết hợp cải tạo và

xây dựng công nghiệp với cải tạo và
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χί

xây dựng nông nghiệp , kết hợp cải

tạo và xây dựng trong lĩnh vực sản

xuất với cải tạo và xây dựng trong

lĩnh vực phân phối lưu thông ; trong

cải tạo phải xây dựng Đảng thành

hạt nhân lãnh đạo trong các

nghiệp , xây dựng chính quyền các

cấp vững mạnh , xây dựng và tăng

cường hoạt động của các đoàn thể

nhân dân . Đặc biệt , cần phải nắm vững

quan điểm của Đảng về 5 thành phần

kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội . Đó là phải làm cho 5

thành phần ấy luôn luôn vận động

và chuyển biến theo hướng sau đây :

thành phần kinh tế quốc doanh và

thành phần kinh tế tập thề ngày

càng được củng cố và phát triển ,

kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ

đạo ngày càng vững chắc trong nền

kinh tế quốc dân . Thành phần kinh

TRAO ĐỔI Ý KIẾN ...

( Tiếp theo trang 53 )

cây trồng với một số hợp tác xã nông

nghiệp .

Liên kết kinh tế trên địa bàn huyện

có nhiều vấn đề thuộc về tổ chức sản

xuất, về chính sách của Nhà nước và

về cán bộ , đang từng bước hình thành

và mở rộng . Các cấp , các ngành cần

đi sâu nghiên cứu , tìm hiểu vấn đề ,

vừa khuyến khích áp dụng những

kinh nghiệm tốt , thử nghiệm những

sáng tạo mới, vừa chú ý giải quyết

kịp thời những vấn đề có liên quan

đến các chế độ , chính sách chung ,

nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

trong nông nghiệp , đưa nông nghiệp

từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã

hội chủ nghĩa . *

Như thế , liên kết kinh tế trên địa

bàn huyện không thể là vấn đề tự

phát, tùy tiện , mà là cả quá trình

phấn đấu xây dựng dưới sự lãnh đạo

của Đảng , của các tổ chức của Đảng

tế tư bản tư doanh ngày càng bị thu

hẹp và cuối cùng bị xóa bỏ. Đại bộ

phận kinh tế cá thể từng bước được

tổ chức lại đề chuyển biến dần thành

kinh tế tập thề. Đó là quy luật phát

triển của các thành phần kinh tế

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội. Đó cũng là kết quả tất yếu

của cuộc đấu tranh giữa hai con

đường xã hội chủ nghĩa và tư bản

chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ ở

nước ta .

Nắm vững những điều nói trên là

cách tốt nhất đề vận dụng đúng đắn

quy luật : “ thủ tiêu chế độ sở hữu

tư bản chủ nghĩa và kiến lập chế độ

sở hữu công cộng về những tư liệu

sản xuất cơ bản » vào điều kiện cụ

thề của nước ta ; từ đó góp phần đưa

cách mạng xã hội chủ nghĩa đến

toàn thắng .

từ trung ương đến cơ sở . Đó không

phải là những tính toán chủ quan ,

cục bộ , bản vị , mà là cả quá trình

nghiên cứu vận dụng những kiến

thức khoa học về tự nhiên và xã

hội, về kinh tế và kỹ thuật của

các ngành , các cấp với ý thức trách

nhiệm và tính sáng tạo của mỗi

ngành , mỗi cấp vào hoàn cảnh cụ

thể của từng địa bàn cũng như từng

lĩnh vực , từng công việc cụ thể . Đó

không phải là công việc đơn giản mà

là quá trình xây dựng và đấu tranh

đề xây dựng , vừa tìm tòi nghiên cứu,

vừa thí nghiệm và sửa đồi , vừa dấu .

tranh chống mọi biểu hiện bảo thủ .

trì trệ , sản xuất nhỏ cũng như những

tính toán thoát ly thực tế . Chỉ với

tinh thần như vậy, chúng ta mới có

thể hình thành mối liên kết kinh tế

xã hội chủ nghĩa trên địa bàn huyện

với nhiều hình thức đa dạng, phong

phú , vừa phát huy tính sáng tạo tích

cực của quần chúng, vừa khắc phục

những biểu hiện tùy tiện , nhất thời

không vững chắc, gây rối loạn trong

hoạt động kinh tế .

60



Đọc sách

TưTư cách người
người đảngđảng viên cộng sản

TIẾN - HẢI

TRONG suốt cả cuộc đời hoạt động

cách mạng của Người , Chủ tịch

Hồ-Chí-Minh luôn luôn quan tâm đến

việc giáo dục , rèn luyện tư cách của

người đảng viên cộng sản. Ngay từ

năm 1925 , trong các bài giảng cho cán

bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt-nam

(sau đó được Bộ tuyên truyền của

Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

ở Á Đông xuất bản thành sách

Đường cách mệnh ), Người đã dành

bài đầu tiên cho vấn đề « Tư cách

một người cách mệnh » Năm 1947 ,

trong cuốn Sửa đòi lối làm việc, Người

chỉ ra 12 diêm về tư cách của một

đảng chân chính cách mạng và đặt

ra những yêu cầu về tính đảng của

người đảng viên . Năm 1960 , trong bài

nói chuyện với cán bộ và nhân dân

tỉnh Lạng -sơn , Người lại nêu ra

tiêu chuẩn của người đảng viên . Và ,

trước lúc vĩnh biệt chúng ta , Người

còn căn dặn lại trong Di chúc : “ Mỗi

đảng viên và cán bộ phải thật sự

thẩm nhuận đạo đức cách mạng, thật

sự cần kiệm liêm chính , chí công vô

tư . Phải giữ gìn Đảng ta thật trong

sạch , phải xứng đáng là người lãnh

đạo , là người đây tớ thật trung thành

của nhân dân

Vậy , tư cách người đảng viên cộng

sản bao gồm những nội dung gì ?

Người đảng viên cộng sản phải rèn

luyện tư cách của mình ra sao ? Trách

nhiệm của các cấp ủy Đảng ; tổ chức

Đảng đối với việc giáo dục , rèn

luyện tư cách của đảng viên như thế

nào ? ... Để giúp mọi người hiểu được

tư tưởng của Hồ Chủ tịch về những

vấn đề cơ bản đó , Viện xuất bản

sách kinh điền văn kiện Đảng

thuộc Viện Mác - Lê -nin đã tuyên

chọn những bài nói và viết của Người ,

in thành cuốn « Về tư cách người đăng

viên cộng sản » ( - ) .

Đọc tập sách này của Người, chúng

ta thấy rất rõ yêu cầu đầu tiên mà

Hồ Chủ tịch đặt ra đối với người

đảng viên cộng sản là sự giác ngộ lý

tưởng cộng sản chủ nghĩa : lòng trung

thành với sự nghiệp cách mạng của

Đảng, của giai cấp công nhân ; suốt

đời hy sinh , phần đầu vì độc lập , tự

do của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa cộng sủi . Hồ Chủ tịch

còn chỉ ra nội dung cụ thể của yêu

cầu này. Trước hết , người đảng viên

( * ) Xuất bản năm 1983 .
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phải có nhận thức sâu sắc về tinh

chất giai cấp công nhân của Đảng ,

về nhiệm vụ của Đảng nói chung và

của mỗi cán bộ , đảng viên nói riêng.

Người nói : “ Gọi là đảng viên thì

phải nhận rõ , phải biết rõ Đảng ta

phải làm gì , vào Đảng để làm gì . Đảng

ta là tổ chức cao nhất của giai cấp

công nhân đề phục vụ nhân dân , phục

vụ giai cấp , phục vụ cách mạng ,

( tr . 121 ) ( ** ) , “ Đảng không phải là

một tổ chức để làm quan phát tài .

Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng

dân tộc , làm cho Tổ quốc giàu mạnh ,

đồng bảo sung sướng » ( tr . 22 ) . “ Người

cách mạng phải thấy thật rõ điều đó ,

và đứng vững trên lập trường giai cấp

công nhân , đề hết lòng hết sức đấu

tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ

nghĩa cộng sản , cho giai cấp công

nhàn và cho toàn thể nhân dân lao

động » ( tr . 45 – 46 ). Người còn nói :

“ Những người đảng viên cộng sản

chúng ta không một phút nào được

quên lý tưởng cao cả của mình là

phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc

lập , cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn

thắng lợi trên đất nước ta và trên

toàn thế giới » ( tr . 98 ) ,

Sự « hy sinh » , « phấn đấu » đòi hỏi

người đảng viên phải biết đặt lợi ích

của giai cấp , của dân tộc lên trên lợi

ích cá nhân ; luôn luôn vững vàng

trước mọi khó khăn , thử thách , và hễ

thấy “ việc gì có lợi cho cách mạng, có

lợi cho đoàn thể là làm hết » , « bất kỳ

làm việc gì cũng gương mẫu » . Hồ Chủ

tịch nói : “ Vô luận trong hoàn cảnh

nào , người đảng viên cũng phải đặt

lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi

lợi ích của Đảng và lợi ích của cá

nhân mâu thuẫn với nhau , thì lợi ích

ca nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi

ích của Đảng ” ( tr . 50 ) . Người chỉ rõ :

“ Quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng,

phục vụ nhân dân . Đó là phẩm chất

cao quý của người cách mạng , đó là

đạo đức cách mạng , đó là tính đảng ,

tính giai cấp , nó bảo đảm cho sự

thắng lợi của Đảng , của giai cấp, của

nhân dân » ( tr. 55 ) .

Hồ Chủ tịch đánh giá rất cao những

đảng viên luôn luôn trung thành với

sự nghiệp cách mạng của giai cấp và

của dân tộc , suốt đời hy sinh phấn đấu

vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản .

Đồng thời Người phê phán nghiêm

khắc những người lợi dụng địa vị của

mình để mưu cầu lợi ích cá nhân , làm

tồn hại đến lợi ích của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động. Người nói :

“Đảng ta là một đảng phấn đấu hy

sinh vì lợi ích của Tổ quốc , của nhân

dân , của giai cấp vô sản , chứ không

vì lợi ích nào khác. Nhưng số người

đó coi Đảng như một cái cầu thang

đề thăng quan phát tài . Họ không

quan tâm đến đời sống của nhân dân

mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng

mình . Họ quên rằng mỗi đồng tiền ,

hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt của

nhân dân , do đó mà sinh ra phô trương ,

lãng phí. Họ tự cho mình có quyền

sống xa hoa hưởng lạc , từ đó mà đi

đến tham ô , trụy lạc , thậm chí sa vào

tội lỗi » (tr . 100 ) .

Trung thành với sự nghiệp cách

mạng của Đảng , của giai cấp công nhân :

suốt đời hy sinh , phấn đấu vì độc lập

tự do của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa cộng sản , đó là tiêu

chuẩn số một, là phẩm chất cao quý

nhất của người đảng viên cộng sản .

Song , có phẩm chất tốt chưa đủ ,

người đảng viên còn phải là người có

năng lực , vì có năng lực mới hoàn

thành tốt được nhiệm vụ của Đảng

giao cho . Hồ Chủ tịch chỉ rõ , trong

điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền,

đảng viên càng phải thấu hiều nhiệm

vụ mà mình được giao , thông thạo

chuyên môn mà mình phụ trách .

Người nói : « Vấn đề có ý nghĩa quyết

định là cán bộ và đảng viên hiểu rõ

( ++ ) Những câu trong ngoặc kép cổ ghi số

trang đều trích trong cuốn a Về tư cách người

đảng viên cộng sản x .
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yêu cầu mới của cách mạng là phát

triển sản xuất, hiểu rõ nâng cao năng

suất lao động là nguồn của cải to lớn

nhất . Do đó, cần phải thiết thực tổ

chức bộ máy sản xuất mới, tích cực

học tập quản lý kinh tế , cải tiến kỹ

thuật. Ngày nay , Đảng yêu cầu cán

bộ và đảng viên chẳng những thạo về

chính trị , mà còn phải giỏi về chuyên

môn ; không thề lãnh đạo chung

chung (tr . 71 .

-

Muốn vừa thạo về chính trị, vừa

giỏi về chuyên môn , người đảng viên

phải chịu khó học tập . Hồ Chủ tịch

nói “ Nhiệm vụ của đảng viên là : ra

sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin

và đường lối , chính sách của Đảng,

học tập văn hóa , kỹ thuật và nghiệp

vụ ; không ngừng nâng cao trình độ

chính trị , tư tưởng và năng lực công

tác của mình » ( tr . 101 ) . Bởi vì “ có học

tập lý luận Mác Lê-nin mới củng cố

được đạo đức cách mạng, giữ vững

lập trường , nâng cao sự hiểu biết và

trình độ chính trị, mới làm được tốt

công tác Đảng giao phó cho mình »

( tr , 54 ) . Và, a có nắm vững đường lối

cách mạng mới thấy rõ phương hưởng

tiến lên của cách mạng , mới hiểu rõ

mình phải làm gì và đi theo phương

hướng nào để thực hiện mục đích của

Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện

nay » ( tr . 107 ).

Muốn học tập có kết quả tốt phải

có thái độ đúng và phương pháp đúng

Thái độ và phương pháp học tập đúng

đàn nhất là “ lý luận liên hệ với thực

tế ... Phải biến những diều đã học

thành hành động cách mạng thực tế .

Học phải đi đòi với hành , chú không

phải học đề nói suông » ( tr . 108 ) .

Theo tư tưởng của Hồ Chủ tịch ,

một yêu cầu quan trọng về tư cách

của người đảng viên cộng sản là :

liên hệ mật thiết với quần chúng , phát

huy quyền làm chủ tập thề của quần

chúng , hết lòng hết sức phục vụ quần

chủng.

Đảng là đội tiên phong của giai

cấp , nhưng Đảng chỉ có sức mạnh

nếu Đảng giữ vững được mối liên hệ

chặt chẽ với quần chúng , được sự

ủng hộ của quần chúng . Lê -nin nói

« Quần chúng lao động ủng hộ chúng

ta . Sứcmạnh của chúng ta là ở đó .

Nguồn gốc khiến cho chủ nghĩa cộng

sản thế giới trở thành vô địch cũng

là ở đó » ( 1 ) . Hồ Chủ tịch chỉ rõ : đã

là người đảng viên cộng sẵn thì

“ phải thật sự gần gũi nhân dân , lắng

nghe ý kiến và nguyện vọng của

nhân dân , học hỏi kinh nghiệm của

nhân dân ,

«

Phái biển quyết tâm của Đảng và

Chính phủ thành quyết tâm của quân

chúng .

Phải thiết thực quan tâm đến đời

sống của nhân dân » ( tr . 63 ) . “ Phải

dựa vào quần chúng mà phát động

mọi phong trào sản xuất, chiến đấu .

Phải làm cho quân chúng luôn luôn

phấn khởi, tin tưởng ) ( tr . 114 ) ,

Muốn làm cho quần chúng phấn khởi,

tin tưởng, người đảng viên “ phải

nâng cao tinh thần phụ trách trước

Đảng và trước quần chúng , hết lòng

hết sức phục vụ nhân dân , phải yêu

kính nhân dân . Phải thật sự tồn

trọng quyền làm chủ của nhân dân ..

Tuyệt đối không được lên mặt ở quan

cách mạng » ra lệnh ra oai. Phải nắm

vững quan điểm giai cấp , đi đúng

đường lối quần chúng , thành làm học

hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào

quân chúng , giáo dục và phát động

quần chúng tiến hành mọi chủ trương ,

chính sách của Đảng và của Nhà

nước . Phải thật thà , ngay thẳng ;

không được giấu dốt, giấu khuyết

điềm , sai lầm . Phải khiêm tốn , gần

gũi quần chúng , không được kiêu

ngạo ... Phải luôn luôn chăm lo đến đời

sống của quần chúng. Phải « chỉ công

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập . Nxb Sự thật .

Hà nội . 1965 , tập 30 , tr . 72 .

63



Đỗ tư » và có tinh thần « lo trước thiên

hạ , vui sau thiên hạ » (tr.68–69 ).

Hồ Chủ tịch còn khẳng định : “ Làm

việc gì cũng phải có quần chúng .

Không có quần chúng thì không thể

làm được (tr.114 ). Người nghiêm

khắc phê phán những đảng viên xa

rời quân chúng . Người nói : “Hiện nay,

chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một

số đồng chí. Họ tự cho mình cái gì

cũng giỏi, họ xa rời quân chủng ,

không muốn học hỏi quân chúng mà

chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ

ngại làm việc tổ chức , tuyên truyền

và giáo dục quần chúng . Họ mắc

bệnh quan liêu , mệnh lệnh . Kết quả

là quân chúng không tin , không phục ,

càng không yêu họ . Chung quy là họ

không làm nên trò trống gì » (tr.52 ).

Hồ Chủ tịch còn chỉ rõ người đảng

viên cộng sản phải có ý thức tổ chức

và kỷ luật ; phục tùng nghiêm chỉnh

kỷ luật của Đảng ; bảo vệ sự đoàn kết

thống nhất trong Đảng . Người nói :

« sức mạnh vô địch của Đảng là ở

tinh thần kỷ luật tự giác , ý thức tô

chức nghiêm chỉnh của cán bộ và

đảng viên .

Chúng ta phải. . . giữ gìn sự thống

nhất của Đảng như con người của

mát. Phải hết lòng tôn trọng tập thể ,

phát huy dân chủ nội bộ ; tuyệt đối

không được độc đoán cá nhân , tự

đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho

phép mình đứng ngoài kỷ luật »

(tr. 69) . Người còn chỉ rõ : “ Đảng ta

tuy nhiêu người, nhưng khi tiến đánh

thì chỉ như một người. Đó là nhờ có

kỷ luật . Kỷ luật của ta là kỷ luật

sắt , nghĩa là nghiêm túc và tự giác »

( tr 30 ). Người đòi hỏi “ mỗi đảng

viên cần phải làm kiểu mẫu phục

tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật

của Đảng , mà cả kỷ luật của các

đoàn thể nhân dân và của cơ quan

chính quyền cách mạng » ( tr . 39 ).

Trong vấn đề giáo dục ý thức tổ

chức và kỷ luật , Hồ Chủ tịch nhân

mạnh yêu cầu đối với mọi đảng viên

là phải ra sức góp phần xây dựng và

giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong

Đảng. Bởi vì , “ đoàn kết là sức mạnh,

là then chốt của thành công ” ( tr. 92 ) ;

“ Nhờ đoàn kết chặt chẽ , một lòng

một dạ phục vụ giai cấp , phục vụ

nhân dân , phục vụ Tổ quốc, cho nên

từ ngày thành lập đến nay , Đảng ta

đã đoàn kết , tổ chức và lãnh đạo

nhân dân ta hàng hải đấu tranh tiến

từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

( tr . 132 ) . Do đó , « tất cả cán bộ và

đảng viên dù ở cương vị khác nhau,

làm công tác khác nhau , cũng đều

phải đoàn kết nhất trí đề làm tròn

nhiệm vụ của Đảng giao cho ) ( tr . 3 )

và “ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí

của Đảng như giữ gìn con ngươi của

mắt mình » ( tr . 132 ) .

Đề người đảng viên cộng sản giữ gìn

được từ cách của mình , Hồ Chủ tịch

đã chỉ ra một số biện pháp cơ bản

sau đây :

Trước hết , mỗi đảng viên phải ra

sức tu dưỡng , rèn luyện đề « nâng cao

đạo đức cách mạng , quét sạch chủ

nghĩa cá nhân » . Bởi vì , đạo đức cách

mạng và chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn

đối lập nhau . Cỏ đạo đức cách mạng ,

người đảng viên cộng sản mới giữ

vùng được tư cách của mình . Nếu dẻ

cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh , chi

cách , đi tới chỗ tự tước bỏ danh hiệu

phối, người đảng viên sẽ mất dần tư

cao quý của mình . Vì vậy , muốn giữ

vững dược tư cách , người đảng viên

nhất thiết phải tu dưỡng , rèn luyện .

Hồ Chủ tịch chỉ rõ : “ Chúng ta phải

ra sức học tập , tu dưỡng, tự cải tạo

đề tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng

đề tiến bộ , thì tức là thoải bộ , là lạc

hậu . Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị

xã hội tiến bộ sa thải » ( tr . 43 ) . Người

còn nói : “ Không phải chỉ ở tại nhà
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trường , có lên lớp , mới học tập , tu

dưỡng , rèn luyện và tự cải tạo được .

Trong mọi hoạt động cách mạng,

chúng ta đều có thể và đều phải học

tập , tự cải tạo » ( tr . 43 – 44 ) ,
-

Xây dựng , củng cố các tổ chức Đảng

vững mạnh, đặc biệt là chi bộ , có ý

nghĩa quyết định đối với việc giữ gìn

tư cách của người đảng viên cộng

sản . Hồ Chủ tịch chỉ rõ : « Chi bộ là

nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi

việc sẽ tốt » (tr . 112 ) . Thực tế đã

chứng minh rất rõ , ở đâu chi bộ

mạnh, cấp ủy mạnh thì đảng viên

mạnh ; ở đâu chi bộ , cấp ủy rệu rã ,

thì ở đó cán bộ , đảng viên tế liệt sức

chiến đấu , dễ trở thành hư hỏng ,

thoái hóa .

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng ; dây

mạnh tự phê bình và phê bình ; thường

xuyên tồ chức cho quần chúng góp ý

kiến phê bình đảng viên , đó cũng là biện

pháp mà Hồ Chủ tịch rất quan tâm .

Người thường xuyên nhắc nhở các

cấp ủy Đảng , tổ chức Đảng phải thực

hiện dân chủ nội bộ , thương yêu cán

bộ đảng viên , quan tâm đến đời sống

của cán bộ đảng viên , kịp thời giúp

họ giải quyết những khó khăn trong

cuộc sống và công tác . Song, Người

cũng chỉ rõ : “ Thương yêu không

phải là vỏ về , nuông chiều , thả mặc »

( tr . 31) . Thương yêu nhưng phải có

xử phạt thích đáng đối với những cán

bộ , đảng viên , phạm sai lầm khuyết

điềm . Bởi vì “ nếu nhất luật không

xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ

mở đường cho bọn cố ý phá hoại ”

( tr . 32 – 33 ) . Người yêu cầu : “ Đảng

phải luôn luôn tây bỏ những phân tử

hủ hóa ra ngoài ... phải giữ kỷ luật

rất nghiêm từ trên xuống dưới »

( tr 23 ) Người phê phán nghiêm khắc

những hiện tượng buông lỏng kỷ luật

của Đảng . Người nói : « Nhiều nơi,

các đồng chí phạm lỗi , nhưng không

bị trừng phạt xứng đáng , có dòng chi

bị hạ tầng công tác nơi này , đi nơi

khác lại ở nguyên cấp cũ hay chỉ bị

hạ tầng công tác theo hình thức ,

nhưng vẫn ở cấp bộ cũ làm việc.

Có đồng chí đảng phải trừng phạt,

nhưng vì cảm tình nề nang chỉ phê

bình , cảnh cáo qua loa cho xong

chuyện . Thậm chí còn có nơi che dạy

cho nhau , tha thứ lẫn nhau , lừa dối

cấp trên , giấu giếm Đoàn thể . Thì

hành kỷ luật như vậy làm cho các

đồng chí không những không biết sửa

lỗi mình mà còn khinh thường kỷ

luật » ( tr . 18 ) .

༦

Cùng với việc giữ nghiêm kỷ luật,

“ phải mở rộng phong trào phê bình

và tự phê bình ở trong Đảng, ở các

cơ quan , các đoàn thẻ , trên các báo

chi cho đến nhân dân . Phê bình và tự

phê bình phải thường xuyên , thiết

thực , dân chủ , từ trên xuống và từ

dưới lên » (tr . 39 – 40 ) .

༥
Hồ Chủ tịch còn nói : “ Chúng ta

không sợ sai lầm , chỉ sợ phạm sai

lầm mà không quyết tâm sửa chữa .

Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn

sàng nghe quần chúng phê bình và

thật thà tự phê bình » ( tr . 51 – 52 ) .

Một biện pháp quan trọng nữa mà

Hồ Chủ tịch chỉ ra là tăng cường công

tác kiềm tra của Đảng .

Trong tất cả các thời kỳ của cách

mạng Việt -nam , tuyệt đại đa số đảng

viên ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ của mình , xứng đáng ở là người

lãnh đạo , là người đày tớ thật trung

thành của nhân dân ) . Song , trong

quá trình đi lên đó không tránh

khỏi có những người vấp ngã , tụt

lại phía sau , thậm chí thoái hóa , biến

chất . Vì vậy , việc rèn luyện đội ngũ

đảng viên theo những lời dạy của Hồ

Chủ tịch về tư cách người đảng viên

cộng sản luôn luôn cần thiết đối

với chúng ta .
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Sử học Trung-quốc

phủ nhận sao nổi bốn nghìn năm

văn hiến của dân tộc Việt-nam ?

Giáo sư PHẠM - HUY . THÔNG

DÂN tộc Việt cô, với nghề trồng lúa

phát triển và kỹ thuật luyện

kim , với thảm mỹ đối xứng hài hòa

tế nhị, với văn hóa Phùng -nguyên ,

đã sẵn sàng bước vào cuộc sống văn

minh từ dư bốn nghìn năm trước .

Có một nền văn minh Việt cổ riêng

biệt, độc đáo , trình độ cao , đã nảy nở

rực rỡ trên đất nước Việt -nam ngay

từ trước khi những đoàn quân viễn

chính phương Bắc sang xâm lược , áp

đặt văn hóa Hán tộc . Nền văn minh

đó được thể hiện trong văn hóa khảo

cổ Đồng-sơn , thời các vua Hùng dựng

nước đầu tiên , của dòng giống người

Lạc Việt, với trung tâm là đất Bạch-

hạc - Phong -châu (Vĩnh phú ) . Đó là

kết luận vững chắc rút ra từ những

công trình nghiên cứu khoa học của

giới khảo cổ học, sử học Việt-nam

những năm qua .

Văn minh sông Hồng hẳn đã từng

lừng danh thuỷ đương thời với trống

Đông -sơn của Văn -lang
-

Âu - lạc

được truyền bá nhiều nơi ở Đông

Nam Á , nay lại được biết đến , được

ngưỡng mộ ở phạm vi thế giới. Những

luận điểm của chúng ta về văn minh

và lịch sử Việt-nam , về quan hệ giữa

cộng đồng dân tộc Việt cổ và nhân

dân các nước trong vùng, được chấp

nhận ở mọi nơi nhận thông báo , một

phân là vì nhân dân ta đã đem cá

« 40 thế kỷ cùng ra trận » để làm nên

lịch sử ngày nay , phần khác là do

công tác nghiên cứu có sử của ta

được tiến hành nghiêm túc . Tác phẩm

sử học nổi bật xuất bản ở Mỹ năm

1983 , Sự ra đời của Việt-nam , sở đi

được hoan nghênh , nổi tiếng , bởi vì

lần đầu tiên ở Mỹ được trình bảy

thành sách những luận điểm sử học

phong phú , mới mẻ, vững chắc , xây

dựng trên cơ sở những công trình

nghiên cứu khoa học của ta : vị trí

và tầm vóc của văn hóa Đông-sơn, y

nghĩa cuộc khởi nghĩa của Hai Bà

Trung …

Những phát hiện mới của khoa học

càng làm cho nhân dân ta thêm từ

hào về lịch sử ta , về ngọn nguồn dân

tộc ta ; nhưng trước những thành tựu

khoa học của chúng ta , trước cảm

tình mà học giả và nhân dàn các

nước dành cho dàn tộc ta , nhiều báo

chí và cơ quan khoa học của bọn bành

trưởng bá quyền Trung -quốc lại ra

sức bài bác những hiểu biết ngày

càng hiên nhiên , càng sâu sắc, về

văn minh đặc sắc và về lịch sử lầu

đời của dân tộc ta . Chẳng hạn Nhân

dàn nhật báo và Quang minh nhật bảo

thời gian gần đây ca ngợi sách sử

Trung-quốc đã nêu ra những nghi

vấn về nước Văn -lang và các vua

Hùng , phủ định sự tồn tại của nước

Âu -lạc , v.v

Chúng ta hãy xem họ xuyên tạc

trắng trợn như thế nào và sự thật

lịch sử ra sao ?

1- Họ ra sức phủ nhận sự tồn tại

của nước Van -langVăn -lang – Âu -lạc trong

lịch sử .
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Trước đây có những nhà viết sử

biên niên Việt-nam nghi ngờ những

sự việc thời quốc sơ là không có thật

vì thấy kể lại quá hoang đường

(thậm quái đản ) , lại cũng có những

người muốn loại thời đại các vua

Hùng ra khỏi lịch sử chân xác vì

không nắm được sử liệu đáng tin

cậy . Ở Trung quốc những năm gần

đây, một số nhà nghiên cứu về tộc

Việt có lặp lại những luận điểm như

vậy , nhưng suy diễn và ngụy biện

thêm , với mục đích xuyên tạc sự

thật lịch sử .

Theo các sử gia Trung-quốc đó ,

không phải là không có tộc Việt : Có

« Bách Việt » , sinh sống từ sông

Dương -tử về phía Nam ; một số cộng

đồng Việt đã lập nước , nhưng đó là

những quốc gia không bền vững,

không dài lâu như nước Việt của Câu-

Tiễn , nước Nam Việt của Triệu -Đà ;

một số cộng đồng Việt khác chưa bao

giờ lập nước ; toàn bộ tộc Việt đã

Hán hóa bắt đầu từ trên 2000 năm

nay . Các học giả Trung -quốc thừa

nhận sự kiện lịch sử quan trọng là

tộc Hán dã Hán hóa Bách Việt, tức

là phải thừa nhận tộc Hán đã bành

trướng , xâm lược, đồng hóa các tộc

Việt, nhưng họ lại không muốn nói

đến một sự thật lịch sử quan trọng

khác là có một tộc Việt đã kiên cường

chống lại sự đồng hóa của tộc Hán , đỏ

là Lạc-Việt , lúc dân tộc Việt- nam ngày

nay . Công bố tộc Việt là một bộ phận

trọng yếu của Trung quốc , lại đồng

thời lưu ý một cách quá giản đơn

răng Việt nam là một bộ phận của

tộc Việt... sử học Trung -quốc rõ ràng

hàn những ý đồ bành trướng đen tối

mà sử học và nhân dân Việt -nam

không thể không phê phán mạnh mẽ .

Sự thật lịch sử chứng tỏ rằng phần

lớn các tộc Việt cổ đã bị tộc Hán xâm

lược , dòng hóa . Sự thật lịch sử cũng

chứng tỏ rằng dân tộc Việt -nam kiện

quyết chống lại sự đồng hóa của người

Hán , rằng Việt nam và Trung -quốc

đã từ lâu Nam Bắc phân hai, mỗi

phương tự mình làm chủ . “ Trời nào

sao này », như Nguyễn Huệ đã công

bố . Văn hóa Việt-nam có thu nhập

những yếu tố của văn hóa tộc Hán ,

cũng như văn hóa tộcHán đã thu nhập

các yếu tố văn hóa của các tộc Việt ,

thu nhập các yếu tố của văn hóa Việt-

nam . Việt- nam không phải đã văn

minh , trưởng thành nhờ được Trung-

quốc tác động như các nhà sử học

Trung-quốc khẳng định . Như mọi nền

văn hóa phát triển cao , văn hóa Đông-

sơn , rồi văn hóa Đại Việt về sau , còn

tiếp thu nhiều yếu tố khác , cũng lại

tỏa ánh sáng của mình đến những nơi

khác . Điều đặc biệt là người Việt cổ

sẵn sàng dung nạp những yếu tố văn

minh qua lại từ nhiều phương hướng ,

nhưng trước hết là phát huy sức sáng

tạo văn hóa của bản thân , tạo ra

truyền thống văn minh dân tộc độc

đáo của mình .

Không phải chỉ thời gian gần đây

những nhà nghiên cứu Việt -nam mới

quan tâm soi sáng ngọn nguồn của

dân tộc. Nhưng chỉ máy thập kỷ gần

dây , khảo cổ học mới cho chúng ta

những bảng chứng khoa học vững chắc

về thực tế của một nền văn minh Việt

cổ riêng biệt , một cộng đồng dân tộc

Việt cổ lâu đời, tiền thân từ hàng

mấy nghìn năm truớc của con người

và xã hội Việt nam ngày nay .

Không phải chỉ bảy giờ Trung

quốc mới phủ nhận trình độ cao và

quyền phát triển tự do của người đất

Giáo xưa . Nhưng phải nói chỉ đến nay

Trung-quốc mới phủ nhận thật là

trắng trợn , thật là điên cuồng văn

hiến bốn nghìn năm của chúng ta . Bởi

vì cái phủ nhận mù quáng ở mấy trăm ,

mấy chục năm xưa , ngày nay không

thể chấp nhận được nữa , do ngày nay

chứng cứ về các vua Hùng, về Văn-

lang – Âu -lạc không còn chỉ là lời

truyền , mà là những di tích khảo cổ ,

cụ thể , vật chất , khoa học không thể

chối cãi, những di tích đó đã được

xácđịnh niên đại bằng những phương

pháp khoa học hiện đại .
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? - không phản bác được cơ sở

khoa học của nhữngminh chứng khẳng

định sự tồn tại của một thời kỳ các

vua Hùng ở ngọn nguồn lịch sử dân

tộc Việt-nam , họ xoay ra phê phán

Việt-nam , gán cho sử học Việt nam

ngày nay những hiểu biết chưa đúng

của một số sách sử Việt-nam thời xưa .

Họ chê bai Việt -nam ta lẫn lộn Văn-

lang với Bách Việt. Sự làm lẫn hay

mơ hồ đó thật ra chỉ có ở thời Ngô-

Sĩ- Liên , thời Lê sơ , cách đây 500 năm .

Từ lâu những công trình khảo cứu

Việt-nam đều đã xác định : nước Văn-

lang không rãi đến tận hồ Động-đình

và sông Dương -tử , không gồm cả Hoa-

nam , nhưng cũng không đóng khung

trong ranh giới Việt -nam ngày nay .

Khảo cổ học đã chỉ rõ : ở Hoa -nam ,

cả một vùng đất lớn rộng giáp phía

bắc nước ta ngày nay là thuộc địa bàn

văn hóa Đông-sơn , tức là của đất nước

các vua Hùng . Việt-nam không gồm

cả Bách Việt , mà là một bộ phận của

Bách Việt ở thời Bách Việt chưa bị

người Hán đồng hóa . Cho đến nay ,

đại bộ phận Bách Việt đã bị Hán hóa ;

còn Việt-nam thì thoát ra khỏi vòng

Hán hóa đó .

Bách Việt không phải chỉ bao gồm ,

cùng với Văn -lang – Âu - lạc , vài ba

cộng dồng Việt khác nữa mà thôi , như

có nhà nghiên cứu sử học Trung-

quốc chủ trương . Bao nhiêu ? Dĩ nhiên

không phải dúng con số « một trăm » ,

nhưng hẳn không phải chỉ vài ba . Dù

sao , trước đây , người cô ở nam Hoa-

nam chung đất nước với người Việt

cổ trên lãnh thổ Việt-nam ngày nay ;

và , ngoài cương vực đó của đất nước

các vua Hùng , về phía bắc , lại là

những cộng đồng Việt khác nữa , vẫn

là Việt, cho đến Trường -giang . Ngày

nay , không kề Việt nam , nhiều dàn

tộc Việt khác , nhiều nước Việt khác

đã mai một, hòa tan vào thế giới

Hoa Hạ. Chúng ta không phủ nhận

thực tế lịch sử đó , và nếu hoài cổ ,

thì chỉ là để nhớ rằng một bộ phận

nhân dân Trung-quốc ngày nay , nhất

là ở Hoa -nam , là bà con thân thuộc

xa xưa với mình .

3– Họ còn ghép cho ta đã tự nhận

rằng người Lạc Việt, những người sang

tạo ra văn hóa Đông-sơn , là từ bờ biển

Trung -quốc mà tới Việt-nam .

Đúng là cho đến những năm 50 , còn

có nhà nghiên cứu Việt-nam giả thiết

như thế . Tức cho rằng người Lạc Việt

đã từ Trung-hoa đến hòa lẫn với

người Anh -đô-nê-diêng bản xứ , đem

đến đây tên gọi heo (hay Giao) , hoặc

sử dụng tên gọi đó có sẵn tại chỗ, và

đem đến đây trí tuệ cao hơn , nếu

không phải là đem văn minh đến .

«

Không có một nền văn minh nào

đáng kề ở Việt-nam cổ xưa trước khi

Việt-nam cổ xưa được người Hán tộc

« khai hóa » ... - học giả Trung-quốc

lập luận như vậy , là không biết , hay

không muốn biết đến văn hóa Đông-

sơn . Thái độ đó giống hệt thái độ của

học giả thực dân phương Tây , khi tiếp

xúc với văn hóa Đông -sơn đã cho rằng

một nền văn hóa cao đẹp như vậy,

người bản địa không thể sáng tạo nổi .

tất phải do người giống khác đến tạo

nên . Văn hóa Đông-son để lại di tích

tràn trề trên đất nước này , nhưng học

giả phương Bắc , học giả phương Tây

đều khước từ nguồn gốc tại chỗ của

nó . Lập luận hàm hồ, vô lý đó chỉ có

thể xuất phát từ những đầu óc kỳ thị

chủng tộc nặng nề .

Khoa học Việt-nam ( khảo có học ,

có nhân học , sử liệu học , phối hợp

với dân tộc học , phong tục học , ngôn

ngữ so sánh v.v. ) những năm vừa qua ,

đã bác bỏ hoàn toàn những cái gọi

là nguồn gốc người Lạc Việt từ đầu

xa đến , do những trí tưởng tượng

mông lung bày ra , như cho rằng từ

Triết-giang , Phúc-kiến , từ vùng sông

Hoài, vượt biển đến , hoặc cho rằng

từ Ba -thục hay xa hơn nữa , từ bờ

biển Đen rong ruồi thảo nguyên vạn

dặm mà đến ...

Sự thật lịch sử là người Việt cô đã

trải qua hàng chục thế kỷ , từ văn
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hóa Hòa -bình - Bắc -sơn bước ra , xảy

dựng nên những dạng văn hóa nối

tiếp thuộc thời đại đồng và sát sớm ở

lưu vực sông Hồng, sông Mã , sông

Câ Văn hóa Đông-sơn dã từ cuộc

sống của dân tộc Việt cổ lần lượt

biểu hiện ở những di tích nổi tiếng :

Phùng-nguyên , Đồng-đậu , Gò-mun ,

Đông -sơn , Thiệu -dương, Làng Cả ,

Làng Vạc ... Dân tộc Việt cô là từ

Vĩnh phủ , Thành -hóa , Nghệ tĩnh ...

mà đến , chứ không phải từ đâu xa !

Nói cách khác , văn minh Đông-sơn ,

cộng đồng dân tộc Văn -lang- Âu -lạc,

quốc gia các vua Hùng đã nảy sinh

tại chỗ , từ đất nước nghìn xưa .

Tính đặc thù của xã hội , của tâm

tư , của thẩm mỹ, của phong cách

Việt có là do người Việt cô đã tự tạo

nên . Còn sắc thái của văn minh Việt

cổ phong phú , đa dạng, phóng khoảng

là bởi mảnh đất này vốn là một nơi

tụ hội bốn phương , một ngã tư

dường , trước sau rộng mở hứng gió

lộng bốn phương.

-
Tiêu biểu cho văn minh Việt cò

cao đẹp là loại trống đồng có mà học

giả các nước ngày nay đều nhất trí

với chúng ta gọi là « trống Đông -sơn ) ,

Học giả Trung-quốc đang ra sức vơ

về phía Trung quốc tài ba của những

con người đã sáng tạo ra trống Đông

son.

Theo phương thức xếp loại của

học giả người Áo Hê-gỡ , thì loại

trống đồng tang phình , thân thon , đẽ

choại, trang trí thanh nhã được gọi

là trúng dồng loại I. Chính trống đó

được gọi là trống Đông-sơn , vì tiêu

biểu cho văn hóa Đông-sơn , mà trung

tâm chủ yếu nằm trên đất nước ta

ngày nay .

Các học giả Trung-quốc tỏ ra hậm

hực và đã có một thời họ ra sức hạ

uy thế của trống Đông -sơn mà những

tiêu bản điền hình nhất đã được

phát hiện ở Việt-nam : trống Ngọc lũ ,

trồng Hoàng -hạ , trống sông Đà , gan

dày trống Cô- loa .. Muốn vậy , họ dảo

cách sắp xếp , đặt trống II ( trống

Mường , nhưng họ cho là trống Trung-

quốc ) vào vị trí thứ nhất – « giáp

thúc ) ; còn trống loại I (trống Đông-

sơn của ta ) thì họ đặt vào vị trí thứ

hai – « ất thức » . Song cách làm đó

không có lý lẽ khoa học , hay loại lý

lẽ nào khác thỏa đáng , và « sáng

kiến » đó không được các nhà khoa

học hưởng ứng .

Đến nay , họ nghĩ ra cách khác

nhằm làm lu mờ văn hóa Đông -sơn

trên lãnh thổ Việt -nam , nơi được

xem là có trống Đông -sơn đẹp nhất,

nhiều nhất và sớm nhất. Không thể

phủ nhận trống Đông- sơn ở Việt-nam

đẹp , nhiều , tiêu biểu , họ đang công

bố rằng trống Đông -sơn xuất hiện

đầu tiên ở Trung -quốc . Mới đây, họ

tìm thấy ở Vào -nam loại trống làn

bè , thô kệch , trang trí vùng , và họ

lớn tiếng nhận kiểu trống đó Dai-

hải-ba , Vạn -gia -bá – là loại xira

nhất biết được , là thủy tổ của tất cả

các trống Đông -son , kể cả ở Việt -nam .

Nhưng không may cho họ , cùng

khoảng thời gian đó , trống Đảo -vá ,

Thượng -nông cùng một kiểu giống

như vậy được phát hiện ở Vĩnh phủ .

Hơn nữa , ở Việt-nam chúng ta từ

những năm 20 của thế kỷ này đã

biết trong loại này ở Tùng - làm (Ha-

sơn -bình ).

Những trống dồng Trung-quốc

được coi là sớm thật ra tới này chưa

có được những niên đại khoa học

đáng tin cậy . Không thể chỉ dựa vào

cái thỏ , cái vùng, cái xấu , dễ xác

định niên đại sớm . Trống chưa thanh

nhã có thể vì ra đời ở một thời điểm

mỏ đầu , nghệ nhân còn tìm tôi, mà

mẫm , phác thảo , nhưng cũng có thể

vì được chế tạo ở một lúc , một nơi

nghề kém , suy thoái.

Vả lại , dù thế nào , xét cho cùng

Trung -quốc muốn giành về mình cái

danh nghĩa là nơi đầu tiên sáng chế
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ra trống Đông -sơn , thi là làm một việc

hoàn toàn vô nghĩa . Bởi vì , dù Việt-

nam xưa hay Văn -nam xưa là nơi trong

đồng ra đời , thì trong Đông -sơn vẫn

là được chế tạo trước tiên trên địa

bàn phát triển văn minh sông Hồng ;.

trống Đông- sơn vẫn là do người Việt

cố làm ra đầu tiên , Nam Hoa -nam

thuộc đất cũ của các vua Hùng , nam

Hoa-nam (với Hợp-phố ) đã cùng Iai

Bà Trưng đứng lên chống quân Hán .

Vậy thì trống Đông-sơn dù thật có ra

đời đầu tiên ở nam Hoa -nam , thì cũng

vẫn là do tổ tiên chúng ta chế tạo , chư

không phải người Hán làm ra . Các

học giả Trung quốc hiện đại đang

không làm gì khác là lại tiếp tục việc

làm vô nghĩa của thư tịch cổ Trung-

quốc : gán cho Mã-Viện , kẻ đã phá

hoại văn hóa Đông -sơn , phá hoại

trống Đông -sơn , hoặc gán cho Không-

Minh thời Tam quốc , đánh Bách Việt

chiếm trống đông , công lao và vinh

dự sáng chế ra trống đồng !

5 – Xuyên lạc có hệ thống có sử

Việt- nam , các sử gia hiện đại Trung-

quốc dung tiếp lục truyền thống bành

trưởng bá quyền nước lớn .

Những người Trung quốc xưa chép

sử về đất Nam Giao không phủ nhận

ruộng Lạc , dân Lạc , với vua Hùng cùng

Lạc hậu , Lạc tướng , Hai Bà Trưng

mà chỉ biểu dương Nhàm -Diện . Tích

Quang, Mã -Viện là những “ kẻ khai

hóa ». Sử gia Trung quốc các thời

xưa không thể không thừa nhận Hai

Bà Trưng là hùng dũng , nhưng đánh

giá Hai Bà Trưng là những người

phân loạn . Sử gia Trung-quốc ngày

nay phủ nhận cá thời sơ sử của ta , phủ

nhận thời các vua Hùng dựng nước

đầu tiên , phủ nhận dân tộc và văn

minh Việt cô , và nhân danh chủ nghĩa

Mác, đánh giá Hai Bà Trưng yêu nước,

bảo vệ những giá trị dân tộc trước

cuộc xâm lăng của Hán tộc, là đi

ngược chiều lịch sử , là “ phản động »

Trái lại , dựa trên những căn cứ

khoa học vững chúc , khảo cổ học và

-

sử học Việt -nam , chứngminh rằng thời

kỳ vẻ vang các vua Hùng dựng nước

và giữ nước là có thật ; rằng nếu

không có nền văn hóa Đông-sơn rực

rỡ thì không có dân tộc Việt-nam

ngày nay .

Xét nghìn năm Bắc thuộc , một nhận

thức đáng chú ý là , suốt thời gian

dài dằng dặc đó , biểu sở của bọn

thứ sử , dô hộ , dâng thiên triều , không

ngớt buông lời căm ghét và phi nhỏ

dân ngu phong Nam gần bưởng, ngủ

nghịch , yên vui chẳng muốn , luôn

luôn khởi loạn để chuốc vạ vào thân .

Nhà chép sử Trung quốc theo chủ

nghĩa bành trướng đại dân tộc và ba

quyền nước lớn xưa đã thế , nay cũng

thể , đồng tỉnh với bọn quan lại phong

kiến đó . Nhưng nhân dân Việt- nam

các lớp về sau , các nhà nghiên cứu

lịch sử Việt-nam ngày nay , lại và

cùng biết ơn những con người gọi là

gần bướng , ngỗ nghịch đó , những thế

hệ yêu nước nối tiếp đó , đã bằng khi

phách và bằng xương máu của mình ,

vun trồng đời này qua đời khác tỉnh

thần dân tộc , ý chí chiến đấu giữ

gìn làng nước của những anh hùng

dũng sĩ Việt-nam đoạt giáo giặc trên

bên Chương -dương, cưỡi đầu thủ ở

núi rừng Cao -lạng ...

Đánh giá thế nào đây về nghìn năm

Bắc thuộc quyết liệt – áp bức tàn bạo

và đấu tranh anh dũng -mà kết quả

là đưa đến sự nghiệp dựng lại nước ở

thế kỷ X ? Sử học Trung-quốc cho

rằng chính nhờ được Hán , Đường

“ giáo hóa » mà nhân dân Giao chỉ

An -nam đã làm chủ được vận mệnh

của mình . Các nhà sử học Việt-nam

thì ngược lại đã nhiều lần phản bác

luận điểm sai trái đó trên diễn dàn

trong nước và thế giới . Đến nay ,

trước những luận điểm xuyên tạc mới

của bọn bành trướng bá quyền nước

lớn , xin nhắc lại : không phải là nhờ

Hàn , Đường , mà chính là nhờ chống

lại Hán , Đường, cho nên cuối cùng

Việt- nam mới vẫn là Việt- nam .
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Xã luận

TĂNG CƯỜNG KIỀM TRA VIỆC THỰC HIỆN

CÁC NGHỊ QUYẾT,
QUYẾT, CHỈ

CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG

K

IỀM tra là một chức năng chủ yếu của tổ chức Đảng . Kinh nghiệm

của Đảng ta cũng như của các đảng anh em đã chỉ rõ : đường lối ,

chính sách đúng đắn của Đảng là nhân tố đầu tiên có ý nghĩa quyết

định thắng lợi của cách mạng , nhưng muốn biến đường lối , chính

sách thành hiện thực , bảo đảm cho cách mạng giành được thắng lợi thì vấn đề

quyết định tiếp theo là Đảng phải rất coi trọng việc tổ chức thực hiện

và kiểm tra việc thực hiện đường lối , chính sách ấy một cách

thường xuyên , chặt chẽ .

Lê- nin đã dạy , khi đường lối , chính sách đã được xác định , mục tiêu ,

phương hướng đã được thông qua thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên

hàng đầu , và trọng tâm của lãnh đạo phải chuyền « từ việc soạn thảo các sắc

lệnh và mệnh lệnh sang việc lựa chọn người và kiềm tra việc thực

hiện )( 1 ). Lê-nin còn khẳng định : « Kiểm tra nhân viên công tác và kiểm

tra việc chấp hành thực tế công tác –mẫu chốt của toàn bộ công lực ,tác ,

của toàn bộ chính sách hiện nay là ở đây , vẫn ở đây và chỉ có ở đẩy » (2 ) .

Có kiềm tra , người lãnh đạo mới nắm được tình hình thực hiện các nghị

quyết , chỉ thị của Đảng đang diễn ra như thế nào trong thực tế , có những

nhân tố , những kinh nghiệm gì tốt cần phát huy ; những khuyết điểm , nhược

điềm và khuynh hướng gì sai trái cần uốn nắn, những vin đề gì cần giải

quyết , bảo đảm cho các nghị quyết , chỉ thị của Đảng được chấp hành một cách

dúng đắn . Có kiềm tra , các cấp ủy Đảng mới đánh giá đúng mặt mạnh, mặt

yếu của phong trào , mới thấy rõ những ưu điểm , khuyết điềm của các cơ quan

lãnh đạo và quản lý , mới đánh giá đúng phẩm chất , năng lực của cán bộ , đảng

viện , qua đó mà có kế hoạch , biện pháp tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của các tổ chức Đảng , nâng cao chất lượng đảng viên , xây dựng

các đảng bộ vững mạnh. Cùng với việc nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đản ,

trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính quyền , công tác kiềm tra còn góp phần

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , tiếng Việt , Nxb Tiến bộ . Mát - xcơ - va , 1978 , tập 41 , tr . 450.

( 2 ) Sách đã dẫn, 1976 , tập 45 , tr . 19 .
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quan trọng vào việc thực hiện cơ chế Dảng lãnh đạo , nhân dân lao động làm chủ.

Nhà nước quản lý .

Công tác kiềm tra của Đảng có ý nghĩa quan trọng như vậy , cho nên từ

trước tới nay , suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng , Đảng ta luôn luôn coi

trọng và tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Báo cáo về xây dựng Đảng

tại Đại hội toàn quốc thứ V đã chỉ rõ : “ Công tác kiềm tra là một trong những

chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ

công tác xây dựng Đảng , nhất là trong hoàn cảnh Đảng lãnh đạo chính quyền...

Lãnh đạo mà không kiềm tra thì coi như không có lãnh đạo » (3 ).

Thời gian qua , công tác kiểm tra của các cấp ủy Đảng đãđược tăng cường

một bước, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giữ gìn kỷ

luật của Đảng . Công tác kiềm tra đã góp phần tạo ra chuyền biển mới trong

phong cách lãnh đạo của cấp ủy Đảng . Nhiều cấp ủy Đảng đã coi trọng kiềm

tra việc thực hiện các quyết định , đi sâu vào những nhiệm vụ trọng tàm , vào

công tác quản lý kinh tế , sữ dụng và phát huy tốt hơn lực lượng của các ban ,

ngành vào công lúc kiềm tra và theo dõi quá trình thực hiện , làm cho sự lãnh

đạo , chỉ đạo dược sắc bén , đem lại hiệu quả cao hơn .

Công tác kiềm tra cũng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao vai trò

tiên phong gươngmẫu của dảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chi

thị của Đảng , lăng cường đoàn kết nội bộ , kịp thời ngăn ngừa, xử lý những vi

phạm của của bộ , đảng viên , thúc dày việc phấn đấu xây dựng các đảng bộ

vững mạnh , góp phần dây mạnh công tác vận động quần chúng, tăng cường

mỗi liên hệ giữa Đảng với quần chúng , bước đầu góp phần thực hiện cơ chế

Đảng lãnh đạo , nhân dân lao động làm chủ tập thề , Nhà nước quản lý .

Song , bên cạnh những chuyển biến tích cực ấy , nhìn chung , công tác kiềm

tra của Đảng chưa được đây mạnh , nhất là công tác kiềm tra việc thực hiện

các nghị quyết , chỉ thị của Đảng chưa được là chức tốt, chưa thành chế độ ,

nền nếp . Không ít cấp ủy Đảng mới dừng lại ở việc ra quyết định , đi vào xem

xé!, xử lý những vụ , việc đã xảy ra hoặc những nơi “ có vấn đề ”, chưa đi sau

vào công tác tổ chức thực hiện , kiềm tra việc thực hiện . Vai trò lãnh đạo , kiềm

tra của tổ chức Đảng chưa được đề cao đúng mức . Các ban của cấp ủy và các

cơ quan thanh tra của Nhà nước chưa phối hợp lốt đề giúp cấp ủy chỉ đạo củ

hiệu quả công tác kiểm tra . Ở một số địa phương và đơn vị cơ sở, có những

chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước không được chấp hành nghiêm

chỉnh . Nhiều việc làm sai trái của củn bộ , đảng viên , của tổ chức Đảng cấp

dưới không đượcuốn nắn , phê phán . Tình trạng báo cáo thiếu trung thực , thời

phòng thành tích , tru diềm , che giấu sai lầm , khuyết điềm còn diễn ra không

ít Vai trò làm chủ lập thẻ của quần chúng không được tôn trọng . Do thiếu

kiềm tra , không đi sát cơ sở , sát thực tế , một số người lãnh đạo không nắm

được tình hình , không có được những quyết định sắc sảo , kịp thời trong công

lúc chỉ đạo thực hiện .

Đề Lăng cường công tác kiềm tra , nâng cao hiệu quả của công tác kiềm tra ,

vấn đê quan rộng đầu tiên là các cấp ủy Đảng cần có nhận thức đầy đủ , sâu

-
(3 ) Văn kiện Đại hội V , Nxb Sự thật , Hà - nội, 1982 , tập Il1 , tr . 122 – 123.
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sắc về công lúc kiềm tra của Đảng . Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc

thủ V dã chỉ rõ hai nội dung chủ yếu của công tác kiềm tra của Đảng là :

« kiềm tra việc thực hiện đường lối , chính sách của Đảng ở các cấp , các

ngành » ; và « kiềm tra việc giữ gìn phẩm chất cách mạng và sự hoạt động của

cán bộ , đảng viên , nhân viên trong bộ máy Nhà nước » ( 4 ).

Kiềm tra việc thực hiện đường lối , chính sách của Đảng là công

việc trọng yếu của lãnh đạo , là một khâu then chốt trong việc tồ

chức thực hiện .

Kiềm tra việc giữ gìn phẩm chất cách mạng và sự hoạt động của

cán bộ , đảng viên , kiềm tra đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng , kỷ luật của Đảng,

pháp luật của Nhà nước, vi phạm tư cách đảng viên là việc rất trọng yếu

nhằm giữ gìn kỷ luật của Đảng.

Hai nội dung nói trên có quan hệ chặt chẽ với nhau , hỗ trợ , thúc đẩy

nhau , tăng cường hiệu quả của công tác kiểm tra . Ý nghĩa chủ yếu của công

túc kiểm tra theo hai nội dung trên đây là bảo đảm sự thống nhất giữa việc

ra quyết định và việc thực hiện quyết định , bảo đảm hiệu lực của công tác tổ

chức thực hiện , bảo đảm cho đường lối , chính sách của Đảng trở thành hiện

thực và giữ gìn kỷ luật nghiêm minh của Đảng . Sự thống nhất giữa hai nội dung

trên dây làm cho công lúc kiểm tra vừa là “ một trong những chức năng lãnh

đạo chủ yếu của Đảng » , vừa là “một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công

tác xây dựng Đảng ) như đã nói ở trên . Cần nhận thức đầy đủ quan điềm đỏ của

Đảng , không được coi nhẹ , buông lỏng nội dung nào .

Cùng với việc nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm , còn phải biết

tiến hành công tác kiểm tra theo chức trách và chế độ công tác . Báo cáo về xây

dụng Đảng tại Đạihội toàn quốc thứ V đã chỉ rõ : “ Việc kiểm tra các vấn đề

chung về chấp hành đường lối , chính sách và các nghị quyết của Đảng đề dân

dốc , uốn nắn việc chấp hành phải do cấp ủy và các ban theo chức trách và

phạm vi công tác của mình bảo đảm .

Công tác kiềm tra các vụ đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng nhằm vào các

vụ vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vi phạm kỷ luật của Đảng,

pháp luật Nhà nước , tư cách đảng viên ; kiềm tra việc thi hành kỷ luật trong

Đảng , hiềm tra tài chính của Đảng , v.v. theo quy định của Điều lệ Đảng, phải do

Ủy ban kiềm tra trung ương và các cấp thực hiện » ( 5).

Chỉ thị của Ban bi Ut Trung ương Đảng về tăng cường kiểm tra việc thực

hiện các nghị quyết , chỉ thị của Đảng , còn chỉ rõ : “ Kiềm tra tổ chức thực hiện

nghị quyết , chỉ thị của Đảng là trách nhiệm và thầm quyền của cấp ủy

Đảng , là nhiệm vụ của mỗi đảng viên » .

Đề thực hiện nhiệm vụ ấy , một mặt các cấp ủy Đảng phải đích thân

tiến hành ; mặt khác phải sử dụng và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa

các ban của cấp ủy và các ngành có liên quan cùng tham gia kiểm

tra dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy .

Công tác kiềm tra việc thực hiện các nghị quyết , chỉ thị của Đảng cần

được xây dựng thành chế độ cụ thể ở từng cấp ủy Đảng, từng đảng

( 4 ) Sách đã dẫn, tập 1. tr . 169.

( 5 ) Sách đã dẫn . tập III , tr . 123 .
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bộ cơ sở và cần được nâng lên trình độ khoa học : lãnh đạo có kiềm

tra , kiềm tra có chương trình , có kế hoạch , có hiệu quả .

Mỗi khi có nghị quyết, chỉ thị của Đảng , cấp ủy cần nghiên cứu kỹ , đề ra

kế hoạch thi hành , giao nhiệm vụ và hướng dẫn các tổ chức Đảng và cán bộ ,

đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành , phân công đảng viên vận động , lãnh đạo quần

chứng thực hiện đạt cho được các yêu cầu , mục tiêu đã đề ra , trên cơ sở đó

mà kiềm tra việc thực hiện .

Mặt khác , cấp ủy căn cứ vào nghị quyết của cấp trên , nghị quyết của đại

hội đảng bộ và cấp ủy mình mà lập chương trình kiểm tra, lựa chọn những

vấn đề chính yếu nhất của địa phương làm trọng tâm của chương trình , quyết

định cần tập trung kiềm tra những vấn đề gì , những đơn vị nào , phân công rõ

từng ban , ngành , đoàn thẻ thường xuyên đôn đốc và kiềm tra việc thực hiện ở

các cấp , nhất là ở cơ sở . Chương trình kiểm tra phải được coi là một

nội dung quan trọng, thường xuyên trong chương trình công tác

của các ban thường vụ cấp ủy . Dòng chi ti tht và dòng chủ thường trực

cấp ủy có trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo kiêm tra thực hiện . Các ban

của Đảng giúp cấp ủy chỉ đạo các ngành và cấp dưới theo chức năng của mình ,

Ủy ban kiềm tra các cặp có vai trò rất quan trọng trong vẫn đề giúp cấp ủy

kiềm tra việc thực hiện .

Ngay khi đã có chương trình , kế hoạch kiểm tra rồi , việc tổ chức , điều

hành chương trình , kế hoạch kiểm tra vẫn phải do cấp ủy trực tiếp tiến hành ,

bởi vì chỉ cấp ủy mới có đủ năng lực và thầm quyền chỉ đạo sự phối hợp giữa

các ban , ngành , phát hiện các vấn đề và giải quyết các vấn đề một cách đúng

đắn , kịp thời.

Cần phê phán, khắc phục những biểu hiện sai trái như cho rằng * kiềm

tra việc thực hiện chỉ làm cho tình hình thêm rồi , thêm nhiều việc », « không

kiềm tra , mọi việc vẫn trôi chảy ” , “ vẫn xây dựng được đảng bộ vững mạnh ).

Chính do nhận thức sai trái ấy , có những cấp ủy đã coi nhẹ việc kiềm tra , dẫn

tới buông trôi lãnh đạo , thực chất là không lãnh đạo ; và đó là nguyên nhân

chủ yếu làm cho nhiều chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước không

được thực hiện đầy đủ , nhiều lệch lạc chậm được sửa chữa, nhiều công việc

tiến hành chậm trễ .

Đảng bộ cơ sở là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các nghị quyết, chi thị

của Đảng, cho nên cần hết sức coi trọng kiềm tra việc thực hiện ở cơ sở. Tiền

hành tốt việc kiểm tra thực hiện ở cơ sở chính là giúp cho đảng bộ cơ sở thực

hiện có hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ thị. Mọi đảng viên và đảng bộ cơ sở

phải thật sự nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, tự giác thực hiện nghiêm

chỉnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng . Đó là nguyên tắc tính Đảng đối với

mọi động viên và mọi tổ chức Đảng .

Cấp ủy Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước ở huyện , quận , liên hiệp xỉ

nghiệp , công ty phải chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra các đơn vị cơ sở , tô

chức công lúc kiểm tra việc thực hiện ở tất cả các đảng bộ cơ sở thuộc các

ngành nông nghiệp , lâm nghiệp , ngư nghiệp , công nghiệp , phân phối lưu

thông , dịch vụ , hành chính sự nghiệp , các đơn vị lực lượng vũ trang... Cấp

ủy cấp trên còn phải hướng dẫn các chi ủy , đảng ủy cơ sở biết cách lập

chương trình , kế hoạch kiềm tra .

Các cấp ủy Đảng ở cơ sở phải tổ chức cho cán bộ , đảng viên quản triệt

tinh thần nghị quyết , chỉ thị của Đảng và chủ trương công tác của đảng bộ,



xây dựng thành chương trình hành động cụ thể của nỏi người ; đồng thời có

kế hoạch kiềm tra , đôn đốc sự hoạt động của từng chi bộ , từng tồ Đảng và

từng đảng viên trong việc thực hiện . Có làm tốt việc đó mới có cơ sở giúp cho

cán bộ , dảng viên phần đấu , rèn luyện , lực kiểm tra mình , tham gia vào việc

kiềm tra chung , và đó cũng là cơ sở đề tỗ chức Đảng kiểm tra công tác , phẩm

chất của củn bộ , đảng viên . Mặt khúc , tổ chức Đảng còn phải biết giáo dục , tô

chức đông đảo quần chúng tích cực tham gia kiềm tra việc thực hiện các chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước ,

Đề nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra , ngoài những vũn đề nói

trên , còn phải biết vận dụng tốt các hình thức kiểm tra : kiểm tra thường .

xuyên . kiềm tra định kỳ , kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất Kiềm

tra , đôn đốc thường xuyên là hình thức kiềm tra chủ yếu . Ở các

đảng bộ cơ sở , cần đặc biệt coi trọng và làm tốt việc kiểm tra , đôn đốc thường

xuyên . Ở cấp huyện , quận, chủ yếu là kiềm tra định kỳ và kiềm tra theo

chuyên đề ; khi có vấn đề không bình thường xảy ra thì tiến hành kiểm tra đột

xuất . Tùy nội dung kiềm tra , đối tượng kiêm tra và hình thức kiểm tra nà

bố trí, sử dụng lực lượng kiềm tra một cách thích hợp. Dù bằng hình thức nào .

công tác kiềm tra cũng phải được tiến hành nghiêm túc , thận trọng, chu

đáo, có kết luận rõ ràng , chính xác và đề ra được biện pháp giải

quyết đến nơi đến chốn .

Hiện nay , bên cạnh hệ thống tổ chức của Đảng , còn có hệ thống tổ chức của

Nhà nước , của các đoàn thề quần chúng , của lực lượng vũ trang nhân dân ...

Các cấp ủy Đảng cần coi trọng kiềm tra việc thực hiện đường lối , chính sách

của Đảng và Nhà nước không những trong hệ thống tồ chức Đảng mà cả trong

các hệ thống tổ chức nói trên theo yêu cầu “ mọi việc đều phải được kiềm tra

chặt chẽ , mọi ngành đều phải tăng cường công tác kiềm tra của mình ) ( 6 ) .

Đồng thời kết hợp chặt chẽ công tác kiềm tra của Đảng với công tác thanh

tra của Nhà nước và công tác kiềm tra có tính quần chúng của lực lượng

thanh tra nhân dân ,

Kiêm tra việc thực hiện các nghị quyết , chỉ thị của Đảng là một công việc

khó khăn , phức tạp. Đối với một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở , đây còn là công

việc mới mẻ chưa có nhiều kinh nghiệm . Bởi vậy , một mặt các cấp ủy Đảng

cần có sự chỉ đạo chặt chẽ ; mặt khác , coi trọng việc sơ kết , tổng biết , rút

kinh nghiệm , phổ biến kinh nghiệm . Chú trọng đề phòng tình trạng làm vội ,

làm lưới , kiềm tra một cách hình thức , không đi đến kết luận rõ ràng , không

giải quyết được vấn đề gì , ảnh hưởng không tốt đến phong trào chung , đèn

lòng tin của cán bộ , đảng viên và quần chúng .

Trong tình hình hiện nay , kiềm tra việc thực hiện các nghị quyết , chỉ thị

của Đảng đang là một yêu cầu bức thiết. Tiến hành tốt công tác này , các cặp

ủy Đảng , các cán bộ , đảng viên chúng ta sẽ thiết thực góp phần tạo ra chuyện

biển cách mạng mới , bảo đảm cho các chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh , đem lại những thắng lợi mới cho sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tù quốc .

( 6 ) Sách đã dẫn , tập III . tr . 123 .
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DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG-CHINH

đọc tại lễ kỷ niệm lần thứ 30

Chiến thắng Điện biên phủ

•

Thưa đồng chi Tổng bí thư Lê Duẩn

kính měn,

Thưa Đoàn chủ tịch ,

Thưa các vị khách quý ,

Thưa các đồng chỉ và các bạn ,

Hôm nay , mồng 7 tháng 5 năm 1981 ,

cùng với loài người tiến bộ, nhân

dân Việt nam kỷ niệm trọng thể lần thứ

30 Chiến thắng lịch sử Diện biên phủ .

Trong không khí hào hùng của

ngày hội lớn của nhân dân ta và

cũng là ngày hội lớn của các dàn tộc

yêu chuộng độc lập , tự do , tôi thàn

ái gửi đến đồng bào và chiến sĩ cả

nước , kiều bào ở nước ngoài, đến

anh em , bầu bạn trên thế giới lời

chào mừng nhiệt liệt nhất.

kỷ niệm lần thứ 30 Chiến thắng

Điện biên phủ đến giữa lúc nhân dân

ta dang đoàn kết một lòng , quyết

tàm phán dấu , ra sức thực hiện hai

nhiệm vụ chiến lược ; xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa , sau khi đã quét sạch

các đội quân xâm lược ra khỏi bờ

cõi của mình . Dưới ánh sáng Nghị

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV ,

Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng

và Nghị quyết của các cuộc hội nghị

Ban chấp hành trung ương Đảng tiếp

theo , một khí thế thi đua sôi nổi

dang dấy lên trong các lĩnh vực lao

động sản xuất, chiến đấu và sản

sàng chiến đấu .

Ngày hội chiến thắng của chúng ta

đến trong khi tình hình thế giới đang

có những diễn biến phức tạp . Hệ

thống xã hội chủ nghĩa thế giới do

Liên xô làm trụ cột đang cùng với

các lực lượng cách mạng lớn mạnh

không ngừng . Song chủ nghĩa để

quốc , đứng đầu là đế quốc Mỹ, vẫn

điên cuồng tập hợp các lực lượng

phản động , xúc tiến việc chuẩn bị

chiến tranh hạt nhân và đánh phá

phong trào cách mạng trên nhiều khu

vực .Nhân dân cácdân tộc tiếp tục cuộc

đấu tranh giải phóng, quyết đánh bại

các cuộc phản kích của quân thù .

Trong bối cảnh lịch sử trên dây ,

cuộc kỷ niệm trọng thể hôm nay

mang ý nghĩa rất sâu sắc .

I

Thưa các đồng chỉ và các bạn ,

Cách đây 30 năm , dưới sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản Việt nam quang

vinh và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ

đại, nhân dân và các lực lượng vũ

trang nhân dàn nước ta đã làm nên

chiến thắng Điện biên phủ , đỉnh cao

của cuộc tiến công chiến lược đại

thắng trong đông – xuân 1953 – 1951 ,

kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp.

Mọi người còn nhớ , ngay sau khi

Cách mạng Tháng Tám của nhân dàn

Việt nam thành công , thực dân Pháp

đã quay lại xâm lược nước ta một

lần nữa , hòng đặt lại ách thống trị

thuộc địa của chúng trên khắp Đông
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dương . Tướng lĩnh Pháp tưởng có thể

nhanh chóng kết thúc thắng lợi cuộc

chiến tranh xâm lược bằng “ một

cuộc hành quân đạo mát » ! Nhưng

chúng đã làm to . Theo lời kêu gọi

của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí

Minh , toàn dân ta , từ Nam đến Bắc,

đã nhất tề đứng lên kháng chiến , cứu

nước. Thực dân Pháp thất bại trong

chiến lược đánh nhanh , thắng nhanh ,

đã buộc phải chuyển sang đánh kéo

dài , ngày càng lún sâu vào thế bị

động về chiến lược , gặp nhiều khó

khăn về quân sự , chính trị , kinh tế ...

Năm 1953 , cuộc kháng chiến lâu dài

của nhân dân Việt nam bước sang

năm thứ tám . Quân và dân ta càng

đánh càng mạnh, càng nắm vững

quyền chủ động chiến lược trên chiến

trường , giành hết tháng lợi này đến

thắng lợi khác , trên các mặt trận

quân sự , chính trị và ngoại giao .

Trong thế bị sa lầy , nguy khốn ,

thực dân Pháp phải yêu cầu đế quốc

Mỹ viện trợ , hòng tìm một lối thoát

cho cuộc chiến tranh hao người, lớn

của , “ cuộc chiến tranh bản thỉu » mà

nhân dân Pháp , nhân dân tiến bộ trên

thế giới phỉ nhỏ và lên án nghiêm khác .

Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ

hai , chủ nghĩa đế quốc bị suy yếu

nghiêm trọng , nhưng vẫn tìm mọi

cách chống lại thế tiến công chiến

lược của ba dòng thác cách mạng đã

hình thành và đang cuồn cuộn dâng

cao . Sau khi đình chiến ở Triều tiên ,

đế quốc Mỹ gây sức ép buộc Pháp

tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược ở

Đông dương và bản thân Mỹ cũng

trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến

tranh đó . Ý dò đen tối của Mỹ là

muốn gạt Pháp ra khỏi bán đảo này,

áp đặt chủ nghĩa thực dân mới kiểu

Mỹ ở Đông dương và kiếm soát cả

vùngĐông − Nam châu Á .

Kế hoạch Na -va , một kế hoạch điện

cuồng đầy tham vọng của cả Pháp và

Mỹ , đã ra đời trong bối cảnh ấy .

Mục tiêu của kế hoạch đó là giành

-

thắng lợi quyết định trong vòng 18

tháng dễ kết thúc chiến tranh có lợi

cho Pháp , và dương nhiên cũng tạo

điều kiện cho Mỹ nắm lấy Đông

dương .

Trung ương Đảng ta và Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã phân tích sâu sắc

thế chiến lược giữa ta và địch trên

chiến trường, đánh giá đúng lực

lượng đối sánh giữa hai bên và nhận

định chính xác là thời cơ giành thắng

lợi quyết định cho cuộc kháng chiến

lâu dài đã đến . Đảng đã hạ quyết tâm

giữ vững quyền chủ động chiến lược ,

buộc dịch tiếp tục lún sâu vào thế bị

động phòng ngự , phát triển mạnh mẽ

thể tiên công chiến lược của ta , đập

tan kế hoạch Na -va , và phát huy sức

cố gắng cao nhất của toàn Đảng , toàn

quân và toàn dân , chớp lấy thời cơ ,

giành thắng lợi quyết định cho cuộc

kháng chiến chống Pháp .

Một kế hoạch tác chiến chiến lược

trong đông- xuân 1953–1954 đã được

vạch ra và được triển khai nhanh

chóng , Phương châm “ tích cực , chủ

động , cơ động , linh hoạt » đã được

xác định .

Cả nước Việt nam ra trận . Các

chiến trường phối hợp chặt chẽ , đông

loạt tiến công . kết hợp chiến tranh

chính quy với chiến tranh du kích ,

đánh cả trước mặt, bên sườn và sau

lưng dịch , cả ở rừng núi, nông thôn

đồng bằng và thành thị, quân và dân

ta liên tiếp giảng cho dịch những dòn

rất hiếm , rất đau. Chúng phải phân

tán binh lực , bị động đối phó trên

khắp các chiến trường , cả ở Bác bộ ,

Trung bộ và Nam bộ , cả ở Thượng

Lào , Hạ Lào và miền Đông Cam -pu-

chia . Vừa dược xây dựng đề hong

giành lại quyền chủ động chiến lược,

khối cơ động chiến lược của địch đã

bị phá vỡ .

Sau những trận đấu , kế hoạch Na-

và đã đứng trước nguy cơ phá sản .

Vẫn hy vọng giành lại chủ động trong

thể bị động , Na- va chủ quan và liều



lĩnh đô thêm quân tinh nhuệ của Pháp

xuống Điện biên phủ , và quyết định

xây dựng vị trí đó thành một tập

đoàn cứ điểm rất mạnh , để thực hiện

những âm mưu trước mắt và lâu dài

của thực dân Pháp và của cả dữ

quốc Mỹ .

Thực dân Pháp muốn tạo nên một

phòng tuyến vững chắc từ Điện biên

phủ dọc theo sông Nậm hú đến Luông

Pờ -ra-bang , thu hút và tiêu diệt chủ

lực ta , phá kế hoạch tiến công của ta .

Tiếp đó , sang thu – đông năm 1954 ,

sau khi bình định xong miền Nam ,

sẽ tập trung lực lượng cơ động chiến

lược ra chiến trường Bắc bộ , mở cuộc

tiến công chiến lược , giành thắng lợi

quyết định . Nhân cơ hội đó , đế quốc

Mỹ cũng muốn xây dựng Điện biên

phủ thành một căn cứ không quân

lục quân chiến lược lợi hại , phục vụ

lâu dài cho chính sách xâm lược của

chúng ở Đông dương và Đông -Nam

châu A

---

Quyết tâm và kế hoạch tác chiến

chiến lược đông – xuân 1953 – 1954

của ta ngay từ đầu đã mang lại kết

quả rõ rệt . Các cuộc tiến công liên tiếp

của chủ lực ta nổ ra ở Lai châu (Tây

bắc) , ở Thượng Lào , Trung Lào , Hạ

Lào, bắc Tây nguyên.Trên chiến trường

hai nước láng giềng ở Đông dương , có

sự phối hợp của Quân giải phóng Lào

và Quân giải phóng Cam -pu -chia . Ta

tiêu diệt nhiều sinh lực địch , giải

phóng nhiều vùng rộng lớn . Chiến

tranh du kích phát triển mạnh ở đồng

bằng Bắc bộ , Bình trị thiên , cực nam

Trung bộ và Nam bộ .

Trên chiến trường cả nước , đặc

biệt là ở chiến trường Bắc bộ , có

thêm những thuận lợi mới cho ta .

Bộ chính trị Trung ương Đảng và

Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định

chọn Điện biên phủ làm điểm quyết

chiến chiến lược của quân và dẫn cả

nước trong cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp xâm lược .

Ngày 13 tháng 3 năm 1951, cuộc

đại tiến công của quân ta vào tập -

đoàn cứ điểm Điện biên phủ bắt đầu .

Cả nước dây mạnh hoạt động phối

hợp chiến trưởng với Điện biên phủ .

“ đem toàn lực chi viện chiến dịch

Điện biên phủ và nhất định làm mọi

việc cần thiết để giành toàn thắng

cho chiến dịch này » ( 1 ) .

·

Cuộc chiến đấu ở Điện biến phủ

diễn ra quyết liệt suốt 55 ngày đêm

liên tục . Sau khi cân nhắc kỹ các

phương án tác chiến , thẩm nhuận từ

tưởng “ đánh chắc thắng » , quân ta đã

quyết định theo phương châm “ đánh

chắc , tiến chắc » ; do đó , đã triển khai

công tác chuẩn bị tiếp cho chiến

dịch , từ kế hoạch tác chiến đến tà

chức lực lượng, bổ sung quân số.

bảo đảm hậu cần v.v. đề đánh địch

trong một chiến dịch quy mô lớn , dài

ngày , xa hậu phương chiến lược .

Với tinh thần quyết chiến , quyết

thẳng , quân ta đã chiến đấu vô cùng

anh dũng , phát huy tác dụng của các

loại vũ khí có trong tay , tìm ra nhiều

cách đánh sáng tạo , vừa đánh hợp

đồng, vừa đánh độc lập , xây dựng

trận địa tiến công và vây hãm quân

thù , hạn chế đến mức tối đa ưu thế

của địch về không quân , pháo binh

và xe tăng ; hạn chế đi đến triệt hẳn

nguồn tiếp tế và tiếp viện của chúng.

Cuối cùng , ta đã tiêu diệt toàn bộ

tập đoàn cứ điểm Điện biên phủ vào

chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 ( 2 ) .

Chúng ta đã toàn thắng trong cuộc

tiến công chiến lược đông – xuân

1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến dịch

Điện biên phủ . Kế hoạch Na -va bi

phá sản hoàn toàn !

( 1 ) Nghị quyết của Bộ chính trị , ngày

19 tháng 4 năm 1954 .

( 2 ) Trong chiến dịch Điện biên phủ , ta đã

tiêu diệt và bắt sống 16230 tên địch thuộc

các đơn vị thiện chiến nhất của quân đội viên

chinh Pháp ở Đông dương , cùng với toàn bộ

vũ khí và phương tiện chiến tranh , Tinh

chung trên toàn chiến trường Đông dương

trong đông xuân 1953 - 1954. Pháp đã mặt

hơn 110000 quân và rất nhiều trang bị kỹ

thuật hiện đại .
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Quân và dân ta đã đánh bại cổ ,

gắng chiến tranh cao nhất của Pháp

có Mỹ giúp sức, giảng một đòn quyết

định vào ý chí xâm lược của thực

dân Pháp , buộc chúng phải ký hiệp

định Giơ -ne- vơ , kết thúc chiến tranh ,

lập lại hòa bình ở Đông dương .

Cuộc kháng chiến thần thánh của

dân tộc Việt nam , chống cuộc chiến

tranh xâm lược thực dân kiều cũ của

Pháp, đã giành được thắng lợi vĩ đại.

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Ba mươi năm đã qua , Điện biên

phủ , cái tên kỳ diệu ấy đã đi vào

lịch sử dân tộc ta như Bạch dẳng ,

Chi lăng, Đống đa ... Thời gian không

làm phai mờ ý nghĩa thắng lợi vĩ đại

của Điện biên phủ , của cuộc toàn dân

kháng chiến chống thực dân Pháp ,

trái lại càng làm nổi bật tinh thần

cách mạng, khí phách anh hùng của

dân tộc Việt nam .

Cuộc tiến công chiến lược đông

xuân 1953 – 1954 với chiến dịch Điện

biên phủ là kết cục tất yếu của cuộc

chiến tranh yêu nước , chính nghĩa

của dân tộc Việt nam dưới sự lãnh

đạo của Đảng Mác – Lê-nin . Nó phản

ảnh tính tất yếu thắng lợi của phong

trào giải phóng dân tộc trong thời đại

ngày nay,phù hợp với quy luật phát

triển của lịch sử xã hội loài người .

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng

chiến chống Pháp đã bảo vệ và phát

triển những thành quả của Cách mạng

Tháng Tám , giải phóng hoàn toàn

miền Bắc , chấm dứt ách thống trị của

thực dân Pháp trong gần một thế kỷ

ở ba nước Đông dương, đưa cách

mạng Việt nam chuyển sang một giai

đoạn mới, giai đoạn làm cách mạng

xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải

phóng miền Nam khỏi ách thực dân

mới của đế quốc Mỹ , hoàn thành

nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân trong cả nước .

Đối với phong trào cách mạng thế

giới , sau thắng lợi vĩ đại của Cách

mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

Nga mở đầu thời đại mới , thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế

giới , thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám và tiếp đó là thắng lợi của cuộc

kháng chiến của nhân dân Việt nam

chống thực dân Pháp xâm lược đã

mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa

thực dân cũ , đánh dấu một bước phát

triển mới trong cuộc đấu tranh của

nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập

dân tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội .

Điện biện phủ và thắng lợi của

cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp cũng là hồi kèn chiến thắng

của nhân dân ta trong trận đầu chống

bọn ran thiệp Mỹ, là khúc nhạc mớ

màn cho bản trường ca chống Mỹ ,

cứu nước, chuẩn bị cuộc dụng dầu

lịch sử giữa nhân dân Việt nam với

đế quốc Mỹ sau này .

Điện biên phủ mãi mãi là niềm tự

hào chính đáng của dân tộc Việt nam ,

là niềm tin sắt đá của các dân tộc bị

áp bức vùng lên chiến đấu để tự giải

phóng cho mình .

Cuộc sống càng chứng minh nhận

định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng :

Chiến thắng Điện biên phủ “ là

thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và

cũng là thắng lợi chung của tất cả

các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Chiến thắng Điện biên phủ càng làm

sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác-

Lê- nin trong thời đại ngày nay : chiến

tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc

nhất định thất bại , cách mạng giải

phóng dân tộc nhất định thành

công » (3 ) .

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Điện biên phủ là thắng lợi của độc

lập dân tộc đối với chủ nghĩa thực

dân , chủ nghĩa đế quốc .

( B ) Hồ Chí Minh : Vì độc lập tự do , vì chủ .

nghĩa xã hội . Báo cáo tại Hội nghị chính trị

đặc biệt . họp ngày 27 và 28-3-1964, Nxb Sự

thật, Hà nội , 1970 , tr, 293 .



Điện biên phủ chứng minh một

chân lý : trong thời đại ngày nay , một

dân tộc đất không rộng , người không

đòng , nhưng quyết tâm chiến đấu , đoàn

kết chặt chẽ , có đảng Mác – Lê-nin

chân chính lãnh đạo , lại được sự ủng

hộ quốc tế , thì hoàn toàn có thể lật đồ

ách thống trị của chủ nghĩa thực dân

và đánh bại chiến tranh xâm lược của

chủ nghĩa đế quốc , giành lại độc lập ,

tự do .

Chân lý ấy lại được chứng minh

trong cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân

tộc Việt nam với đế quốc Mỹ , tên để

quốc dầu sỏ trong hàng ngũ đế quốc .

Chân lý ấy cũng được chứng minh

trong cuộc chiến tranh chống bọn

bành trướng và bá quyền Trung quốc ,

một kẻ thù xâm lược mới, có số dân

và số quân đông , ở liền đất, liền trời,

liền biển với nước ta .

Vì sao dân tộc Việt nam , một dân

tộc đất không rộng , người không đông ,

kinh tế lạc hậu , lại có thể đánh tháng

những kẻ thù xâm lược lớn hơn mình

gặp nhiều làn

Câu trả lời có thể tóm tắt như sau :

nhân dân Việt nam nồng nàn yêu nước ,

đoàn kết một lòng , quyết định và quyết

tháng , biết đánh và biết tháng , lại có

sức mạnh hỗ trợ của thời đại .

Chúng ta quyết đánh và quyết

thắng , biết đánh và biết thắng ,

vì nhân dân ta có truyền thống yêu

nước nồng nàn , có ý thức độc lập ,

tự chủ cao . “ Nước mất, nhà tan » , đạo

lý ấy thấm sâu vào tình cảm và lý trí

của các thế hệ người Việt nam , từ đời

này qua đời khác . Mỗi khi Tổ quốc

làm nguy, mọi người Việt nam đều

đứng lên giữ nước , giữ nhà , bằng

những cách đánh giặc thông minh và

dũng cảm .

Lòng yêu nước , tinh thần làm chủ

đất nước của nhân dân ta đã được

khơi dậy và bùng lên , khi cách mạng

Việt nam được ánh sáng soi dường

của chủ nghĩa Mác - Lê -nin do Chủ

tịch Hồ Chí Minh mang lại . Cách mạng

-

Việt nam bước vào quỹ đạo của cách

mạng vô sản trên phạm vi toàn thế

giới . Từ khi có Đảng lãnh đạo , nhân

dân Việt nam càng có ý thức sâu sắc

về vai trò lịch sử , về khả năng và sức

mạnh của mình . Do đó, đã quyết tâm

chiến đấu , đoàn kết một lòng , đi theo .

con đường mà Đảng đã vạch ra .

Quyết đánh và quyết thắng , biết

đánh và biết thắng còn bắt nguồn từ

đường lối đúng đắn , độc lập , tự chủ và

súng tạo của Đảng ta .

Đó là đường lối chính trị lãnh đạo

toàn dân làm cách mạng dân tộc dân

chủ nhân dân tiến lên làm cách mạng

xã hội chủ nghĩa , kết hợp độc lập dân

tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ

nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế

vô sản .

Đó là đường lối kháng chiến toàn

dân , toàn diện và lâu dài ( I ), dựa vào

sức mình là chính , đồng thời ra sức

tranh thủ viện trợ quốc tế . Thực

hiện đường lối kháng chiến đó ,

quân và dân ta đã nghĩ ra nhiều

cách đánh rất tài tình . Đó là cách

đánh thích hợp với trình độ phát triển

kinh tế , văn hóa của đất nước, phát

huy truyền thống và kinh nghiệm lâu

dời của chiến tranh nhân dân Việt

nam - vươn lên chính quy và hiện

đại – với nhiều hình thức phong phú ,

linh hoạt do quân và dân ta sáng tạo

ra . Cách đánh ấy thấm nhuần từ

tưởng cách mạng tiến công , luôn luôn

chủ động và kiên quyết tiêu diệt dịch ,

với tinh thần quyết chiến , quyết thắng ,

“ thà hy sinh tất cả chứ nhất định

không chịu mất nước, nhất định không

chịu làm nô lệ ! ” . Nhờ vậy , quân và

dàn ta cuối cùng đã đánh thắng những

đội quân nhà nghề của chủ nghĩa thực

13

( 4 ) Toàn dân đánh giặc chứ không phải chỉ

có bộ đội đánh giặc ; dánh về các mặt quân sự,

chính trị , kinh tế , văn hóa , ngoại giao : luôn

luôn tiêu diệt và tiêu hao địch . bồi dưỡng và

phát triển lực lượng ta . bảo đảm đủ sức đánh

lâu , càng đánh càng mạnh , nhằm đạt thắng lợi

cuối cùng .
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dân , chủ nghĩa đế quốc . Chính tên

bại tưởng Na - va đã phải thừa nhận :

« Bao giờ Việt minh cũng từ chối

chiến tranh cổ điện và bắt Pháp phải

theo hình thức chiến tranh của họ ”,

cuộc chiến tranh mà “ chưa có một

Học viện quân sự nào nghiên cứu kỹ

lưỡng » (5 ) .

Với chính sách vừa kháng chiến

vừa kiến quốc , kết hợp đúng đắn

nhiệm vụ chống phong kiến với nhiệm

vụ chống đế quốc , kết hợp huy động

sức dân với bồi dưỡng sức dân đề

kháng chiến lâu dài , Đảng đã chủ

trương phát động quần chúng thực

hiện giảm tô và cải cách ruộng đất

ngay trong kháng chiến . Hậu phương

của cuộc chiến tranh nhân dân không

ngừng được củng cố và tăng cường ,

chi viện ngày càng nhiều sức người,

sức của , tạo thêm sức mạnh vật chất

và tinh thần cho tiền tuyến .

Với cải cách ruộng đất, Mặt trận

dân tộc thống nhất trên nền tảng liên

minh công nông được mở rộng một

cách vững chắc , điều đó cho phép

động viên và phát triển sức mạnh

tiềm tàng của đất nước, của dân tộc .

Sức mạnh ấy là sản phẩm của sự kết

hợp lực lượng chính trị với lực lượng

quản sự , kết hợp sức mạnh của truyền

thống dân tộc với sức mạnh hiện tại

về mọi mặt của toàn dân .

Đề đánh thắng những tên đế quốc

to , Đảng ta đã ra sức xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân hùng hậu

với ba thứ quân : bộ đội chủ lực , bộ

đội địa phương và dân quân du kích .

Đó là mũi mác của cuộc kháng chiến ,

là lực lượng nòng cốt của toàn dân

dánh giặc .

Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của

Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân

của ta đã phát huy được bản chất cách

mạng tốt đẹp , có tinh thần chiến đấu

dũng cảm, có kỷ luật tự giác , nghiêm

minh , có tổ chức vững mạnh , có trang

bị từ thô sơ tiến đến hiện đại , nắm

được khoa học và nghệ thuật quân sự

cách mạng . Với lực lượng nòng cốt

đó , nhân dân ta đã đánh thắng được

các đội quân xâm lược của thực dân

Pháp , của đế quốc Mỹ và của bọn hành

trướng , bá quyền Trung quốc.

Chúng ta biết đánh và biết thắng

còn vì quân và dân ta chiến đấu trong -

sự phối hợp chặt chẽ với quân và

dàn Lào, quân và dân Cam -pu -chia

trên toàn chiến trường Đông dương .

Chúng ta lại luôn luôn lăng cường

đoàn kết quốc tế , tranh thủ sự ủng hộ

và giúp đỡ to lớn của các nước xã

hội chủ nghĩa anh em và của cả loài

người tiến bộ . Nhân dân Việt nam

làm nhiệm vụ dân tộc của mình ,

đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế dõi

với nhân dân các nước trên bản đảo

Đông dương và tích cực góp phần

vào sự nghiệp cách mạng của nhàn

dàn toàn thế giới, vì vậy dồng minh

của nhân dân Việt nam rất rộng,

bầu bạn của nhân dân Việt nam rất

dông .

Kết hợp sức mạnh của dân tộc ta

với sức mạnh của thời đại mới, Đảng

ta đã thống nhất được cuộc chiến đấu

của nhân dân ta với thế tiến công của

ba dòng thác cách mạng trên thế giới .

Chính hai nguồn sức mạnh đó đã

chắp cánh cho cách mạng Việt nam ,

cho chiến tranh nhân dân Việt nam

dạt tới dịch cuối cùng .

Quyết đánh và quyết thắng , biết

dánh và biết thắng , nhân dân Việt

nam đã thắng trong chiến tranh giải

phóng dân tộc và trong chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc, trong kháng chiến

chống chủ nghĩa thực dân , chủ nghĩa

đế quốc cũng như trong chiến đấu

chống chủ nghĩa bành trưởng và chủ

nghĩa bá quyền .

Chiến tranh nhân dần Việt nam là

một kinh nghiệm sáng tạo thành công

của thời đại , một thắng lợi vĩ đại

(5 ) Na-va: Đông dương hấp hồi, Pa- ri, 1956,

tr. 38-39.
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của phong trào giải phóng dân tộc ở

thế kỷ XX này .

Bằng kinh nghiệm của mình , nhân

dân Việt nam đã góp phần làm phong

phú thêm kho tàng kinh nghiệm của

các dân tộc đang đấu tranh giành độc

lập , tự do .

Thắng lợi rực rỡ của nhân dân Việt

nam và của nhiều dân tộc trên các lục

địa , từ Cu -ba , Ăng -gô- la , Ê -ti- ô-pi,

Mô-dăm -bích , từ Ni -ca -ra-goa đến En

Xan -va -đo v.v. đang cổ vũ mạnh mẽ

các dân tộc bị áp bức trên toàn thế

giới . Những thắng lợi đó đang làm

tan rã hệ thống thuộc địa của chủ

nghĩa đế quốc , đồng thời góp phần

mở rộng hệ thống thế giới của chủ

nghĩa xã hội.

Bộ mặt của thế giới dạng thay đổi

nhanh chóng !

II

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Truyền thống Điện biên phủ là sự

kế thừa và phát triển truyền thống

đấu tranh kiên cường , bất khuất

chống ngoại xâm của dân tộc Việt

nam , qua hơn bốn nghìn năm dựng

nước và giữ nước ; truyền thống của

các anh hùng cứu nước : Bà Trung ,

Bà Triệu , Lý Thường Kiệt, Trần

Hưng Đạo , Lê Lợi, Quang Trung .

Phát huy truyền thống Điện biên

phủ , trải qua mấy chục năm chiến

đấu đầy gian khổ , hy sinh , mùa Xuân

năm 1975 , nhân dân ta đã đánh bại

cuộc chiến tranh xâm lược của đế

quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giành thắng

lợi hoàn toàn . Tổ quốc ta độc lập , tự

do và thống nhất .

Cách mạng nước ta chuyển sang

giai đoạn mới, giai đoạn cả nước quá

độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội toàn

quốc lần thứ IV và Đại hội toàn quốc

lần thứ V của Đảng đã đề ra đường

lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm

đưa nước ta tiếp tục tiến lên .

Với niềm tự hào vô hạn và nguồn

sinh lực mới , với truyền thống Điện

biên phủ , truyền thống chiến dịch

Hồ Chí Minh , nhân dân cả nước ta

đang ra sức phấn đấu thực hiện hai

nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến

đầu , bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa .

Chín năm qua , phát huy quyền làm

chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của

nhân dân lao động, tinh thần tự lực ,

tự cường, chủ động , sáng tạo của các

cấp , các ngành , các cơ sở , chúng ta

đã ra sức khắc phục những hậu quả

nặng nề của chiến tranh xâm lược do

đế quốc Mỹ , bọn bành trưởng và bá

quyền Trung quốc cùng bè lũ tay sai

gây nên . Chúng ta khôi phục và phát

triển lực lượng sản xuất, thiết lập

quan hệ sản xuất mới ở miền Nam ,

củng cố và hoàn thiện quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ,

từng bước ổn định và cải thiện đời

sống vật chất và văn hóa của nhân

dân , giữ vững an ninh chính trị và

trật tự , an toàn xã hội, tăng cường

và củng cố quốc phòng. Ở mỗi địa

phương , mỗi ngành đều nồi lên

những diện hình tiên tiến , với những

kinh nghiệm sáng tạo phong phú .

Chúng ta đã phấn đấu đạt được

những thành tựu quan trọng về nhiều

mặt . Đặc biệt là từ sau Đại hội toàn

quốc lần thứ V của Đảng , nền kinh

tế nước ta đang chuyền biến theo

hướng đi lên , ổn định dần từng mặt,

tạo tiền đề cho những bước phát triền

mới.

Nhân dịp này , thay mặt Ban chấp

hành trung ương Đảng , Quốc hội , Hội

đồng Nhà nước , Hội đồng bộ trưởng ,

tới nhiệt liệt biểu dương những thành

tích to lớn của toàn Đảng , toàn dân

và toàn quân ta đã giành được trong

những năm qua .

Đồng thời, chúng ta cũng cần nhận

rõ rằng những tiến bộ đã đạt chưa

được vững chắc , chưa đều. Đó là do

12



việc xây dựng chủ nghĩa xã hội , xây

dựng và quản lý nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa là một vấn đề mới mẻ,

Đảng và Nhà nước ta chưa có nhiều

kinh nghiệm , vì vậy chúng ta khó

tránh những khuyết điểm .

chất
-

Chúng ta chưa có kế hoạch tốt

nhằm khai thác , tận dụng lao động ,

đất đai , ngành nghề và cơ sở vật

- kỹ thuật sẵn có ; còn lãng phí

nhiều năng lực sản xuất ; năng suất

lao động xã hội còn thấp . Công tác

quản lý kinh tế và kế hoạch hóa chưa

bảo đảm cho các cấp cùng nhau thật

sự làm chủ để động viên sức mạnh

tổng hợp của Nhà nước và nhân dân ;

của trung ương và địa phương . Một

số chính sách cụ thể rất cần thiết,

nhưng chưa được đề ra , hoặc đã đề

ra , nhưng chưa hoàn chỉnh . Bộ máy

quản lý kinh tế còn cồng kềnh , nặng

về hành chính , quan liêu , bao cấp ,

xem nhẹ tổ chức kinh doanh , gây trở

ngại cho sản xuất. Việc sắp xếp lại sản

xuất, nhất là sản xuất công nghiệp ,

làm chậm . Việc phân công , phân cấp

quản lý kinh tế còn những vương

mắc chưa được giải quyết. Một số

địa phương , cấp và ngành còn biều

hiện tư tưởng tự do chủ nghĩa , cục

.bộ , bản vị Sản xuất phát triển chậm ;

phân phối lưu thông còn nhiều thiếu

sót ; đời sống nhân dân nói chung còn

nhiều khó khăn .

Là những người cách mạng , trong

khi khẳng định những thành tích to

lớn đã đạt được , chúng ta dũng cảm

nhìn nhận những thiếu sót trong công

tác Chúng ta tin tưởng vững chắc

rằng , dưới sự lãnh đạo của Đảng ,

phát huy truyền thống Điện biên phủ

anh hùng , động viên tinh thần làm

chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa và sức

mạnh tổng hợp của toàn Đảng , toàn

dân , toàn quân , nêu cao ý thức tự lực ,

tự cường, chủ động, sáng tạo của tất

cả các cấp , các ngành , nhất định chúng

ta sẽ khắc phục được khó khăn , phát

huy ưu điểm , sửa chữa khuyết điểm ,

dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi

trong đồng bào cả nước , phong trào

thi đua sản xuất và công tác , quyết

tâm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước

năm 1984 , phấn đấu đạt được các mục

tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong

nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ

V của Đảng , đưa sự nghiệp cách mạng

tiến lên mạnh mẽ.

---

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm

vụ xây dựng đất nước , quân và dân

ta phải ra sức tăng cường củng cố

quốc phòng , kết hợp chặt chẽ kinh tế

với quốc phòng , quốc phòng với an

ninh , đánh bại kiều chiến tranh phủ

hoại nhiều mặt của bọn phản động

Trung quốc câu liệt với đế quốc Mỹ ,

đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến

tranh xâm lược với mọi quymô của nó .

Những cuộc bắn pháo trên khắp các

tỉnh biên giới phía bắc nước ta và

một số cuộc tiến công lấn chiếm bằng

bộ binh của Trung quốc ở tỉnh Lạng

sơn và tỉnh Hà tuyên trong tháng 4

vừa rồi là những bằng chứng hùnghồn

mới khiến quân và dân ta phải luôn

luôn đề cao cảnh giác , không chút mơ

hồ , ảo tưởng đối với bọn bành trưởng

và bá quyền Trung quốc .

Phải bảo đảm nước ta ngày càng

mạnh ; không ngừng củng cố và hoàn

thiện thế phòng thủ đất nước, thể

trận của chiến tranh nhân dân trên

từng địa phương và trong cả nước ,

nhất là ở khu vực tuyến đầu , tại các

vùng xung yếu . Trong khi tập trung

sức lực vào nhiệm vụ xây dựng chủ

nghĩa xã hội , các ngành , các địa

phương phải thật sự góp phần chuẩn

bị sẵn sàng ứng phó với mọi tinh thể .

Toàn Đảng , toàn dân ta phải chăm

lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân

dân với ba thứ quân , xây dựng quân

đội nhân dân chính quy và hiện đại,

“ trung với nước, hiểu với dân , sẵn

sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập , tự

do của Tề quốc , vi chủ nghĩa xã hội .
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Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó

khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào

cũng đánh thắng ) ,

Quân và dân ta phải luôn luôn

sẵn sàng chiến đấu , chủ động đập tan

mọi âm mưu phá hoại , bạo loạn , mọi

hành động chiến tranh xâm lược của

kẻ thù ,

Phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào

thi đua thực hiện cuộc vận động “ Phát

huy bản chất tốt đẹp , nâng cao sức

mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ

trang nhân dân » và các cuộc vận động

khác, lập thành tích chào mừng kỷ

niệm ngày chiến thắng lịch sử này ,

kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập

Quân đội nhân dân Việt nam và các

ngày kỷ niệm lớn trong năm tới .

Đồng thời, quân và dân ta phải ra

sức hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao

cả đối với nhân dân Lào và nhân

dàn Cam -pu - chia anh em , góp phần

vào sự nghiệp đấu tranh của nhân

dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội .

Thưa các đồng chi và các bạn ,

Tình hình thế giới hiện nay rất

căng thẳng . Đó là do các thể lực phiêu

lưu và hiểu chiến Hoa kỳ đang diễn

cường đầy mạnh cuộc chạy đua vũ

trang và bổ trí tên lửa hạt nhân ở Tây

Âu , hòng làm thay đổi cán cân lực

lượng trên thế giới có lợi cho chúng.

Chúng đặt loài người trước nguy cơ

thật sự của một cuộc chiến tranh hạt

nhân mà hậu quả không thể lường

hết được !

Trước tình hình đó , Liên xô buộc

phải có những biện pháp đối phó cản

thiết , không cho phép bọn đế quốc

hiếu chiến giành ưu thế quân sự .

Phong trào hòa bình chống chiến

tranh hạt nhân phát triển mạnh mẽ

ngay trong các nước thuộc khối NATO .

Thế tiến công của ba dòng thác cách

mạng trên thế giới được dây mạnh .

Nhàn dàn các nước kiên quyết chặn

bàn tay của bọn hiểu chiến , từng

bước đầy lùi và ngăn ngừa nguy cơ

của chiến tranh hạt nhân dưới bất

cứ quy mô và hình thức nào .

Chúng ta nhiệt liệt ủng hộ tuyên

bố quan trọng ngày 2 tháng 3 năm 1954

của đồng chí Côn -xtan- tin U -xti-ng-

vich Trée-nen-cò, Tong bi thu Uy ban

trung ương Đảng cộng sản Liên xô,.

Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối

cao Liên xô , thể hiện đường lỗi đổi

ngoại nhất quán , chính sách hòa bình

đầy thiện chí và tinh thần trách

nhiệm cao của Liên xô đổi với toàn

thể loài người . Chúng ta nhiệt liệt

hoan nghênh và ủng hộ lập trường

nguyên tắc và những dè nghị có tính

xây dựng của Liên xô nhằm ngàn

chặn cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân

mà đế quốc Mỹ đang mù quáng lao

vào . Một lần nữa , chúng ta khẳng

định tình đoàn kết và hợp tác toàn

diện với Liên xô , với tất cả các nước

anh em trong cộng đồng xã hội chủ

nghĩa , coi đó là hòn đá tảng trong

chính sách đãi ngoại trước sau như

một của Đảng và Nhà nước ta .

Trong khi dây mạnh chạy đua vũ

trang hạt nhân , đế quốc Mỹ tập hợp

các thế lực phản động khác, liên tiếp

gây ra những cuộc xung đột vũ trang ,

những cuộc chiến tranh khu vực,.

hồng giành lại những vị trí đã mất

và giữ những vị trí còn lại của chúng ,

tạo nên nhiều vùng nóng bỏng trên

các lục địa . Chúng ta kiên quyết lên

án đế quốc Mỹ xâm lược và chiếm

đóng Grê- na -đa , thiệp vào

Ni-ca - ra -goa , En Xan -va -do và nhiều

nơi khác trên thế giới , đe dọa nước

Cộng hòa Cu-ba . Chúng ta kiên quyết

ủng hộ cuộc đấu tranh vì hòa bình ,

độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ

xã hội của nhân dân toàn thế giới.

can

Đông – Nam châu Á là một trong

những vùng nóng bỏng nhất trên thế

giới hiện nay . Ở đây, tập đoàn phản

động trong giới cầm quyền Bắc kinh

đang tiếp tục thực hiện những mưu

mô phá hoại , xâm lược và thôn tính
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Việt nam , thôn tính toàn bán đảo

Đông dương, đẻ tràn xuống Đông-

Nam châu Á, hướng bành trướng chủ

yếu trong chiến lược làm bá chủ

toàn cầu của chủ nghĩa Mao . Bọn

bành trướng và bá quyền Trung quốc

câu kết với đế quốc Mỹ, đang ra sức

sử dụng bọn tay sai ở khu vực này

đề gây nên sự đối đầu gay gắt giữa

các nước ASEAN với ba nước Đông

dương , nhằm thực hiện âm mưu đen

tối của chúng . Cuộc đi thăm của Ri-

gần tại Trung quốc mới đây là nhằm

chống lại hòa bình , chống nhân dân

toàn thế giới . Đó là sự tiếp tục

những chuyến đi trước dây của Xích-

xơn sang Trung quốc và của Đặng

Tiểu Bình sang Mỹ, những mốc đánh

dau quá trình câu kết giữa Mỹ và

Trung quốc đã có từ lâu và ngày

càng chặt chẽ thêm .

Những giới có thể lực ở một số

nước ASEAN vẫn ngoan cố đi theo

Trung quốc đối đầu với Việt nam ,

với các nước Dòng dương . Nhà cảm

quyền Thái- lan vẫn tiếp tục cho tàn

quân Pôn Pốt dùng vùng biên giới

Thái-lan giáp Cam -pu -chia làm “ đất

thánh » ; quân đội Thái- lan còn xâm

phạm lãnh thổ Cam -pu -chia , tham

gia các trận đánh bên cạnh bọn Pôn

Pốt , chống lại quân đội cách mạng

Cam -pu -chia đang chiến đấu đề bảo

vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

của mình .

Nhưng trong các nước ASEAN , có

một số giới ngày càng nhận rõ âm

mưu và bản chất thảm độc của Trung

quốc . Dần dần họ hiểu rằng nguy cơ

thật sự đối với nước họ là từ Trung

quốc . Một số giới còn lo ngại rằng

con đường nam tiến của Bắc kinh , về

lâu dài mà nói, không chỉ dừng lại

ở Xinh -ga -po . Trước chính sách đối

ngoại dúng đắn của Đảng và Nhà

nước ta , khuynh hướng tán thành

đối thoại, không tán thành đối

dầu giữa các nước ASEAN và các

nước Đông dương đã bắt đầu xuất

hiện .

Phải khẳng định rằng , đối với Việt

nam , đối với hai nước Lào và Cam -pu-

chia , chiến lược và sách lược của

Trung quốc chủng những chưa hề thay

đồi mà còn tỏ ra thù địch hơn .

Bất chấp mọi hành động khiêu

khích và phá hoại thâm độc của Bắc

kinh , nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt nam vẫn vững vàng tiến

về phía trước. Cách mạng Cam -pu-

chia tiếp tục giành thắng lợi , từng

bước đánh bại kế hoạch phá hoại

nhiều mặt của bọn phản động, kề cả

những hoạt động “ du kích theo kiểu

Mao » do tàn quân Pôn Pốt tiến hành .

Cách mạng Lào tiếp tục đi lên , làm

thất bại các âm mưu phá hoại và lật

đồ của bè lũ tay sai bọn bành trưởng

và lá quyền Trung quốc . Cục diện

chung trên toàn bán đảo Đông dương

ngày càng thuận lợi cho cách mạng

và hòa bình ở khu vực này .

Một lần nữa , chúng ta tuyên bố :

nhân dân Việt nam luôn luôn tôn

trọng tình hữu nghị lâu đời giữa nhân

dân hai nước Việt – Trung , mong

muốn cùng tồn tại hòa bình và hữu

nghị với Trung quốc và các nước

khúc ởĐông- Nam Á . Những quân và

dân Việt nam kiên quyết chống lại chủ

nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa bá

quyền của nhà cầm quyền Bác kinh

và chính sách thù dịch của họ đối với

nước ta , cũng như đối với Lao và

Cam -pu -chia , kiên quyết đánh bại mọi

cuộc chiến tranh xâm lược, vì độc lập ,

tự do của Tổ quốc mình .

Bài học Điện biên phủ vẫn còn

mang tính thời sự nóng hỏi đối với

tất cả những bọn xâm lược và bè lũ

tay sai của chúng .

Thưa các dòng chỉ và các bạn ,

Ba mươi năm sau chiến thắng oanh

liệt ở Điện biên phủ , Tổ quốc ta đã

trải qua nhiều thử thách , gian nan ,

nhưng vẫn hiên ngang tiến bước .
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Bằng xương máu và mồ hôi của mình ,

dân và quân ta đã ghi tiếp biết bao

chiến công rực rỡ trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , và đang

đứng trước những triển vọng tốt đẹp .

Hôm nay , kỷ niệm lần thứ 30 Chiến

thắng lịch sử Điện biên phủ và cuộc

kháng chiến thắng lợi chống thực dân

Pháp , chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch

Hồ Chí Minh , lãnh tụ kính yêu và

người thầy vĩ đại của cách mạng Việt

nam . Với tầm mắt chiến lược thiên

tài , Người đã cùng Trung trong Đảng

dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi

này đến thắng lợi khác . Nhớ đến công

lao trời biển của Người , chúng ta

thấy như Người luôn luôn bên cạnh

chúng ta , dang cùng chúng ta mừng

ngày hội chiến thắng . Toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta quyết làm

thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng

của Người.

Tổ quốc Việt nam đời đời ghi công

các chiến sĩ đã hy sinh anh dũng ở

Điện biên phủ và trên các chiến

trường trong hơn 30 năm chiến tranh

giải phóng và chiến tranh giữ nước ,

làm nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ

quốc tế . Tấm gương sáng của các anh

hùng, liệt sĩ sống mãi với non sông

đất nước , sống mãi trong lòng nhân

dân Việt nam .

Chúng ta vô cùng tự hào về Đảng

cộng sản Việt nam quang vinh , một

đảng Mác – Lê-nin chân chính , người

lãnh đạo sáng suốt của giai cấp công

nhân và nhân dân Việt nam , người tồ

chức mọi thắng lợi của cách mạng

Việt nam .

Chúng ta vô cùng tự hào về nhân

dân ta , một dân tộc anh hùng , thẩm

nhuần chân lý sáng ngời « không có

gì quý hơn độc lập , tự do » , trải qua

đấu tranh kiên cường , bất khuất, đã

viết nên những trang sử vẻ vang .

Chúng ta vô cùng tự hào về quân

đội ta , một quân đội nhân dân nêu

cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa

xã hội và tinh thần quốc tế vô sản , đã

cùng toàn dân lập những chiến công

vĩ đại , từ Điện biên phủ đến đại thắng

mùa Xuân năm 1975 và thắng lợi oanh

liệt mùa Xuân năm 1979.

Nhân ngày hội

tỏ lòng biết ơn sâu

lớn này , chúng ta

sắc về sự ủng hộ

và giúp đỡ đầy tình nghĩa anh em

của nhân dân Liên xô , nhân dân Lào ,

nhân dân Cam -pu -chia , nhân dân các

nước xã hội chủ nghĩa khác và của cả

loài người tiến bộ đối với sự nghiệp

cách mạng của nhân dân Việt nam .

Phấn khởi, tin tưởng, hướng về

tương lai tươi sáng , toàn Đảng , toàn

dân và toàn quân ta đoàn kết chặt chẽ

chung quanh Ban chấp hành trung

ương Đảng , đứng đầu là đồng chí

Tổng bí thư Lê Duần , quyết đem hết

tinh thần và lực lượng giành thắng

lợi to lớn hơn nữa trong nhiệm vụ

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

- Sự nghiệp cách mạng của nhân

dân Việt nam nhất định tháng !

-

- Sự nghiệp cách mạng của nhân

dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội nhất

định thắng !

- Tinh thần quyết chiến , quyết

thắng của Điện biên phủ muôn năm !

Đảng cộng sản Việt nam , người

tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng

Việt nam , muôn năm !

--

-
– Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt nam muôn năm !

– Chủ tịch

mãi trong sự

Hồ Chí Minh vĩ đại sống

nghiệp của chúng ta !

- Tất cả vì sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa , vì hạnh phúc của nhân

dan !
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TÔN ÁC MỚI
TÔI

CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG TRUNG QUỐC

ON bành trướng bá quyền Trung

Bo quốc lại cho quân tiến hành chiến

tranh pháo kích và xâm nhập vũ

trang lãnh thổ Việt nam , gây vô văn

tội ác đối với đồng bào ta .

Liên tục từ đầu tháng 4-1984 đến

nay , không ngày nào là quân Trung

quốc không bắn phá gây tội ác suốt

dọc tuyến biên giới từ Quảng ninh

đến Lai châu . Chúng đã bắn 3 vạn

đạn pháo , cối các loại , tên lửa H12 và

nhiều loạt súng bộ binh vào hầu

hết các huyện biên giới của 6 tỉnh

phía bắc Việt nam .

Tại Quảng ninh : từ 12 giờ ngày 2-

4-1981 đến nay , pháo binh Trung quốc

đã bắn phá dữ dội hơn 5000 đạn pháo ,

cối vào nhiều điềm cao , khu dân cư ,

thị trấn Móng cái , bệnh viện , trường

học , đường giao thông, đập thủy lợi ;

đồng thời cho lính thâm nhập vào

huyện Hải ninh . Quân Trung quốc đã

làm chết một số dân thường trong đó

có 1 giáo viên , 3 học sinh , phá hỏng

nhiều nhà ở , nhiều cánh đồng ; nông

trường Hải hòa bị đạn pháo Trung

quốc cày xới , phá nát .

Tại Lạng sơn : địch pháo kích bắt

đầu từ 9 giờ ngày 2-4-1984 . Quân Trung

quốc đã bán trên một vạn đạn pháo

cối và H12 vào tất cả 5 huyện biên

giới . Chúng bắn vào cả đồng bào đang

tảo mộ dịp tết Thanh minh , làm chết

một số người , phá nát nhiều nhà dân ,

ruộng lúa và thuốc lá . Nghiêm trọng

hơn , từ 21 giờ ngày 5-4-1984 đến sáng

6-4-1984 , chúng bắn dồn dập hàng

nghìn đạn pháo vào các xã Quốc

khánh , Tri phương , sau đó cho hai

tiểu đoàn bộ binh tiến công các điểm

cao 820 và 636 nằm sâu trong nội địa

xã Quốc khánh huyện Tràng định .

Quân và dân địa phương nâng cao

cảnh giác sẵn sàng chiến đấu đã kịp

thời trùng phạt đích đáng, làm thất

bại âm mưu lấn chiếm lãnh thổ Việt

nam của bọn phản động Trung quốc

ngay từ đầu .

Tại Cao bằng : từ 11 giờ ngày 2-4-

1984 đến nay , địch đã bắn vào tất cả

8 huyện biên giới . Chúng bắn vào thị

trăn Sóc giang , thị trấn Hà quảng cách

đường biên giới gần 10 ki lô mét, làm

chết một số dân thường, trong đó có

1 cụ già , 2 cm dưới mười bảy tuổi,

làm cháy 20 nhà dân , giết hại nhiều

trâu bò , phá nát nhiều ruộng lúa , hoa

màu , cây công nghiệp .

Tại Hà tuyên : từ 9 giờ 30 phút ngày

2-4-1984, quân Trung quốc nã pháo .

cối , tên lửa H12 vào 7 huyện biên

giới, có nơi sâu trên 10 ki là một .

Thiệt hại mà quân Trung quốc gây ra

ở tỉnh Hà tuyển là rất lớn , trên bốn

mươi người chết và bị thương ; nhà

cửa , kho hàng hóa , lương thực, vật

tư nông nghiệp , trạm thủy điện bị phá

hủy trị giá trên 2 triệu 30 vạn đồng :
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hàng trăm héc ta rừng , lúa , hoa nâu ,

vườn chè bị cày nát không thu hoạch

được. Bọn phản động tung nhiều tên

thám báo , biệt kích vào các huyện

Đông văn , Mèo vạc , Yên minh hoạt

động tình bảo , hoạt động chiến tranh

tâm lý , phục kích ám sát . Ngày 18 4 .

1984, sau khi bắn hơn 1000 đạn pháo ,

hai đại đội bộ binh Trung quốc tiến

công điểm cao 1250 ; chúng bị quân và

dân địa phương đánh trả mạnh mẽ

phải tháo chạy về Trung quốc. Đặc

biệt nghiêm trọng , trong các ngày 28

và 20-1-1984, bọn phản động Trung

quốc đã huy động 3 trung đoàn thuộc

sư đoàn 10 , quân đoàn lí , đại quân

khu Côn minh , tiến công lấn chiếm

các điểm cao 1909 , 772 và 233 thuộc

huyện Vị xuyên . Đây là hành động

leo thang chiến tranh nghiêm trọng

của nhà cầm quyền Trung quốc , xâm

phạm chủ quyền lãnh thổ Việt nam

và phá hoại an ninh của nhân dân

Việt nam vùng biên giới . Quân và

dân ta đã kịp thời giáng trả quân xâm

lược, chiến đấu ngoan cường , bảo vệ

từng tấc đất, tiêu diệt nhiều dịch và

bắt được tù binh .

Tại Hoàng liên sơn : cùng với hành

động bắn phá vào điểm cao 1383 và

Bắc thị trấn Mường khương, bọn phản

động Trung quốc tăng cường tung

thán báo sang, do thám , phục kích ,

gài mìn ở các đường mòn , nương rẫy .

Các ngày 1 , 3 , 8 , 9 , 10 và 17-4-1981 ,

chúng thâm nhập vào các huyện Bát

xát , Mường khương , nổ súng bắn vào

đồng bào đang sản xuất , làm chết và

bị thương 10 người.

Tại Lai châu : quân Trung quốc đã

pháo kích vào các huyện Phong thổ ,

Sún hồ , phá hủy nhiều khu rừng gỗ

quý, bắn cháy 10 nhà dân , làm chết

và bị thương 1 người.

Hành động chiến tranh bắn phá và

lấn chiếm lãnh thổ Việt nam của bọn

phản động Trung quốc hết sức dã

man , thâm độc , nghiêm trọng và rõ

ràng . Mục tiêu bán phá của chúng là

.

các khu dân cư , trường học , các

cánh đồng , các kho hàng hóa vật tư

nông nghiệp , trạm thủy điện , trục

giao thông , cả những nơi nhân dân

sơ tán tránh đạn . Chúng bắn phá

nhiều lần ở nhiều khu vực với mật

độ dày đặc : thị trấn Móng cái ,

Bản chắt, điểm cao 820 và 636, thị

trấn Sóc giang, ngã ba Thanh thủy ,

khu vực núi Bạc xã Bạch đích

huyện Yên minh tinh Hà tuyên

( 2 quả /1m )... Chúng bắn phá lúc dòn

dập , lúc rải rác, lúc bắn ban ngày

lúc bắn ban đêm , gây nên tình hình

thường xuyên căng thẳng ở toàn tuyến

biên giới hòng làm cho đồng bào tạ

không yên ổn làm ăn học tập bình

thường. Đây là bằng chứng cho thấy

chính sách thủ dịch chống Việt nam

của bọn phản động Trung quốc không

hè thay đổi mà càng độc ác , ngoan

cố hơn . Những hành động này tự nó

lột tràn bộ mặt xâm lược tàn bạo

của bọn bành trưởng bá quyền Trung

quốc.Hành động đánh vàodân thường ,

phá hoại kinh tế và đặc biệt tiến

công lấn chiếm cácđiểm cao 220 .

630 , 1250 , 1500 , 772 , 233 , vi phạm độc

lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Việt nam của bọn phản động Trung

quốc đã bị quân và dân Việt nam

trừng trị ngay từ đầu . Nhiều trận

địa pháo kho đạn của Trung quốc

chuyện gây tội ác đối với nhân dân ta

đã bị quân ta giáng trả ; nhiều tên thảm

bảo lén lút thảm nhập vào lãnh thổ

Việt nam bị diệt hoặc bị bắt. Quân

và dân ta ở biên giới đã đánh hay ,

đánh giỏi , thắng lợi giòn giã và sẽ

còn giáng trả những đòn đau hơn

nữa nếu quân Trung quốc còn liều

lĩnh xâm phạm chủ quyền thiêng

lòng của Tổ quốc .

Bọn phản động Trung quốc dù có

lớn tiếng xuyên tạc , những luận điệu

chiến tranh tâm lý bịp bợm xảo trả

không thể che giàu , lấp liếm những

tội ác dã man của chúng . Phương

ngôn có câu « Bàn tay bé không cho

(Xem tiếp Trang 24 )
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ĐẨY NHANH TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

TRONG NỀN KINH TẾTẾ QUỐC DÂN

Giáo sư ĐẶNG HỮU

«LA

ÂM tốt việc ủng dụng nhanh

chóng và rộng rãi thành tựu

khoa học và tiến bộ kỹ thuật

vào sản xuất và đời sống » ( 1 ) là “một

trong những nhân tố hàng đầu trong

việc nâng cao năng suất , chất lượng ,

tiết kiệm , đạt hiệu quả cao , thúc đẩy

quá trình tái sản xuất mở rộng » ( 2 ) .

Đó là một trong những biện pháp

quan trọng nhằm thực hiện bốn mục

tiêu kinh tế và xã hội mà Đại hội thử

V của Đảng đã đề ra .

Từ trước Đại hội thứ V của Đảng ,

nghị quyết của Bộ chính trị Về chính

sách khoa học và kỹ thuật cũng đã

khẳng định : “ Trong điều kiện kinh

tế càng khó khăn , trình độ kỹ thuật

của sản xuất càng thấp kém , thì càng

phải chú trọng đầu tư cho các hoạt

động khoa học và kỹ thuật » . Nghị

quyết đã xác định mục tiêu cơ bản

của chính sách khoa học và kỹ thuật

của nước ta là phải tạo ra sự phát

triển mạnh mẽ của khoa học và kỹ

thuật , xây dựng một nền khoa học và

kỹ thuật tiên tiến , áp dụng những

thành tựu khoa học và kỹ thuật ,

nhằm tăng nhanh năng suất lao động,

tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã

hội với hiệu quả kinh tế và xã hội cao .

Theo tinh thần nghị quyết Đại hội

thứ V của Đảng, nghị quyết của Hội

đồng bộ trưởng Về công tác khoa

học và kỹ thuật ra ngày 17-5-1983 ,

lại quyết định một loạt biện pháp

quan trọng về quản lý nhằm thực

hiện những mục tiêu kinh tế – xã hội ,

khoa học và kỹ thuật .

Hoàn thiện quản lý theo hướng

thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ thuật

trong sản xuất và đời sống , tạo điều

kiện phát triển theo chiều sâu , đó

chính là xu thế của thời đại , phù hợp

với trào lưu chung của các nước xã hội

chủ nghĩa trong việc kết hợp những

thành tựu của cuộc cách mạng khoa

học - kỹ thuật với tính ưu việt của

chế độ xã hội chủ nghĩa , tạo ra những

biến đồi cách mạng về lực lượng sản

xuất , cơ sở để củng cố và hoàn thiện

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa .

Từ lâu , Đảng và Nhà nước ta đã

chăm lo xây dựng và phát triển tiềm

lực khoa học và kỹ thuật . Đến nay

( 1 ) , ( 2 ) Văn kiện Đại hội V của Đảng .

Tạp chí Cộng sản , số 4-1982, tr . 52 , 119 .
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chúng ta đã có trên 160 cơ sở nghiên

cứu khoa học , trên 80 trường đại học

và cao đẳng . Đội ngũ cán bộ khoa

học và kỹ thuật của ta đông về số

lượng , đồng bộ về cơ cấu ngành nghề,

có trình độ chuyên môn và phẩm chất

chính trị . Đội ngũ ấy bao gồm gần

30 vạn cán bộ có trình độ đại học và

cao đẳng, trên 4 nghìn phó tiến sĩ ,

tiến sĩ , hơn 60 vạn cán bộ trung học

chuyên nghiệp . Đội ngũ đó đang phát

huy tác dụng trong tất cả các lĩnh vực

của nền kinh tế quốc dân , đảm nhận

hầu hết các khâu kỹ thuật mà những

năm trước đây ta phải nhờ chuyên

gia nước ngoài giúp đỡ , nhanh chóng

làm chủ các công trình chuyển giao

kỹ thuật của nước ngoài ; tích lũy

được những kinh nghiệm nhất định

trong việc lập quy hoạch , thiết kế và

thi công nhiều công trình quan trọng ;

đảm đương việc đào tạo đại học cho

hầu hết các chuyên ngành và đang

tham gia tích cực vào việc đào tạo

trên đại học thuộc nhiều ngành khoa

học và kỹ thuật khác nhau . Trong

một số lĩnh vực như y tế , giáo dục ... ,

chuyên gia của ta ở nước ngoài đã

giành được uy tín về trình độ chuyên

môn và tinh thần phục vụ . Nhiều nhà

khoa học Việt nam có những công

trình khoa học được thế giới đánh

giá cao . Số lượng cán bộ khoa học

và kỹ thuật nói chung cũng như số

cán bộ làm công tác nghiên cứu nói

riêng so với số dân ở nước ta đã

vượt xa nhiều nước đang phát triển .

Trong mấy năm vừa qua , theo

phương hướng các nghị quyết của

Đảng về khoa học và kỹ thuật, lực

lượng cán bộ khoa học và kỹ thuật

trong cả nước ngày càng hướng các

hoạt động củamình vào phục vụ việc

thực hiện các mục tiêu kinh tế , xã hội ,

phục vụ sản xuất và đời sống, và đã

thu được những kết quả đáng kể .

Nhiều đề tài trong hệ thống các

chương trình tiến bộ khoa học và kỹ

thuật trọng diễm của Nhà nước được

thực hiện có kết quả, cùng với nhiều

thành tựu nghiên cứu khoa học và

kỹ thuật đã có từ trước, cho phép

kết luận và áp dụng vào thực tiễn

nhiều tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả

kinh tế rõ rệt ; đóng góp đáng kẻ vào

việc phát triển sản xuất , nhất là sản

xuất lương thực, thực phẩm , trong

một số ngành công nghiệp , xây dựng

cơ bản ... ; tiết kiệm nguyên liệu , vật

liệu , năng lượng , tăng nguồn hàng

xuất khẩu , thay thế được nhiều mặt

hàng mà trước đây ta phải nhập

khẩu .

"

Tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã

trở thành một trong những nhân tố

góp phần làm cho sản lượng lương

thực tăng bình quân mỗi năm một

triệu lần , sản lượng công nghiệp tăng

11 % /năm trong mấy năm qua . Hiệu

quả kinh tế do áp dụng tiến bộ kỷ

thuật vào sản xuất có thể ước tính

hàng tỷ đồng .

Tuy nhiên , tác động của khoa học

và kỹ thuật đối với nền kinh tế quốc

dàn chưa mạnh , hiệu quả còn thấp,

tiềm năng chưa được khai thác đúng

mức . Nhiều thành tựu khoa học và

tiến bộ kỹ thuật có giá trị , có hiệu

quả kinh tế cao nhưng chưa được áp

dụng rộng rãi , Khối lượng đã được

áp dụng còn nhỏ bé , tốc độ chậm . Cổ

nhiều vấn đề kỹ thuật đề nâng cao

năng suất , chất lượng , hiệu quả của

sản xuất nằm trong tầm giải quyết

của cán bộ khoa học và kỹ thuật của

ta , nhưng chưa được tổ chức thực

hiện . Năng suất lao động tăng không

đáng kẻ , hiệu quả một đồng vốn đầu

tư vào tài sản cố định có chiều hướng

giảm , tiêu hao vật chất trên một đơn

vị sản phẩm tăng , chất lượng sản

phẩm chưa ổn định , nhiều sản phẩm

quan trọng , trong đó có cả một số

mặt hàng xuất khẩu cũng giảm sút về

chất lượng. Hiệu quả hoạt động của

khoa học và kỹ thuật trong kinh tế

quốc dân chưa có tiến bộ đảng kề .

Khoa học và kỹ thuật chưa thật sự

xâm nhập vào sản xuất và đời sống .

20



Tình hình ấy có nhiều nguyên nhân

về nhận thức , về tổ chức và quản lý

kinh tế , tổ chức và quản lý khoa học...

mà quan trọng là do thiếu một cơ chế

đồng bộ gắn khoa học với sản xuất,

rút ngắn chu trình khoa học – kỹ

thuật sản xuất – tiêu thụ . Chúng ta

chưa có đầy đủ những chế độ chính

sách thích đáng đối với đội ngũ cán

bộ khoa học và kỹ thuật , cán bộ quản

lý sản xuất nhằm khuyến khích , động

viên họ tích cực giải quyết các vấn

đề khoa học và kỹ thuật, tổ chức áp

dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản

xuất, đời sống . Về tổ chức , chưa có

những hình thức thích hợp , những cơ

chế cần thiết gắn khoa học với sản

xuất . Trong nhiều ngành sản xuất, cơ

chẽ tổ chức còn cản trở việc áp dụng

tiến bộ kỹ thuật, phương hướng công

nghệ tiên tiến .

Cơ chế quản lý kinh tế hiện nay

chưa làm cho người sản xuất thật sự

quan tâm đến chất lượng và hiệu quả .

Xây dựng kế hoạch và đánh giá hoàn

thành kế hoạch chưa thật sự dựa trên

những định mức kinh tế kỹ thuật tiên

tiến , chưa chú ý đúng mức các chỉ

tiêu về chất lượng và hiệu quả , về

tiết kiệm tiêu hao vật chất . Do đó,

sản xuất ít có nhu cầu khoa học

Chúng ta cũng chưa có cơ chế bảo

đảm sự gắn bó giữa người sản xuất

với người tiêu dùng , người sản xuất

chưa hiểu nhu cầu cụ thể của người

tiêu dùng .

Các đòn bảy kinh tế chưa tạo điều

kiện thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, chưa

kích thích nhu cầu đổi mới kỹ thuật,

đổi mới công nghệ , đổi mới sản phẩm .

Còn nhiều khâu trong chính sách giá

cả , chế độ trích lập các quỹ , chế độ

tiền lương , tiền thưởng v . chưa có

tác dụng khuyến khích tăng năng suất

lao động, hạ giá thành , nâng cao trình

độ kỹ thuật của sản xuất và sản phẩm .

Chưa có những biện pháp bảo đảm

vật tư , tài chính , giải quyết các khó

khăn nhất thời cho các xí nghiệp áp

dụng công nghệ mới, sản phẩm mới .

Vì nhiều khó khăn không được giải

quyết thỏa đáng , một số xí nghiệp từ

chối việc áp dụng kỹ thuật mới vào

sản xuất mặc dù kỹ thuật ấy đem lại

hiệu quả to lớn cho nền kinh tế quốc

dân . Chúng ta cũng thiếu những tổ.

chức chuyên trách hỗ trợ việc áp

dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và

đời sống. Ngoài ra , những yếu tố tâm

lý xã hội , thói quen làm ăn theo

kiều sản xuất nhỏ, phân tán , bảo thủ ,

tùy tiện , v v . , cũng ảnh hưởng tới

việc áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ

thuật

Thực tiễn cho thấy , trong các

nguyên nhân cản trở tiến bộ khoa

học và kỹ thuật thì nguyên nhân về

quản lý có ý nghĩa hết sức quan trọng .

Nghị quyết của Bộ chính trị Về chính

sách khoa học và kỹ thuật đã chỉ rõ ;

“ Những thiếu sót về quản lý kinh tế ,

quản lý xã hội , quản lý khoa học và

kỹ thuật vừa qua đã làm cản trở việc

áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ

thuật vào thực tiễn sản xuất và đời

sống , đã hạn chế sự phát triển khoa

học và kỹ thuật ) . Ở nhiều xí nghiệp ,

đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ ,

giàu nhiệt tình nhưng vẫn lúng túng

trong việc dưa tiến bộ kỹ thuật vào

sản xuất vì sự ràng buộc của nhiều

quy tắc quản lý hiện hành . Có thể nói

tính chất bao cấp trong quản lý kinh

tê chậm được khắc phục là nguyên

nhân quan trọng làm cho tiềm lực

khoa học và kỹ thuật chậm được phát

huy.

Xuất phát từ quan điểm cho rằng

tiến bộ khoa học và kỹ thuật không

phải là mục tiêu tự thân , mà là nhu

cầu thiết yếu của sản xuất và đời

sống , Đảng và Nhà nước ta dã không

định vai trò của các cơ quan quản lý

sản xuất - kinh doanh trong nhiệm vụ
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tổ chức áp dụng các thành tựu khoa

học và kỹ thuật trong sản xuất : phải

xem kế hoạch tiến bộ khoa học và kỹ

thuật là bộ phận hợp thành của kế

hoạch phát triển kinh tế và xã hội,

do vậy trong các biện pháp quản lý

nhằm phát triển kinh tế và xã hội

phải quan tâm trước hết đến việc sử

dụng các thành tựu khoa học và kỹ

thuật như một công cụ đắc lực phục

vụ việc thực hiện và hoàn thành

những mục tiêu của sản xuất và đời

song.

Ở đâu các cấp quản lý quan tâm

chỉ đạo công tác tiến bộ khoa học và

kỹ thuật, thì ở đó sản xuất phát triển .

Kinh nghiệm chỉ đạo của các ngành

và các địa phương cũng cho phép

kết luận rằng trong phương hướng

hoàn thiện quản lý sản xuất - kinh

doanh phải quan tâm tới những cơ

chế quản lý thúc đẩy tiến bộ khoa

học và kỹ thuật , bởi vì đó là điều

kiện thiết yếu đề tăng năng suất lao

động, tạo ra những sản phẩm có chất

lượng , nâng cao hiệu quả kinh tế của

sản xuất . Những phương hướng đó

phải được quán triệt không chỉ trong

quản lý khoa học và kỹ thuật, mà

quyết định hơn là còn phải được quán

triệt ngay trong các biện pháp quản

lý sản xuất- kinh doanh .

. Những biện pháp chủ yếu cần thực

hiện đề thúc đây việc áp dụng các

thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất , đồng thời từng

bước xây dựng cơ chế đồng bộ thúc

đây việc này là :

Về phía các cơ quan khoa học và

quản lý khoa học , cần bám sát các

nhu cầu và nhiệm vụ kinh tế xã hội,

cả trước mắt và lâu dài, để xác định

nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng

giai đoạn . Mỗi đề tài phải có mục

tiêu phục vụ rõ ràng , có xét đầy đủ

tới các điều kiện áp dụng . Tiến hành

thử nghiệm ở quy mô bản sản xuất

đề tiến hành giám định khoa học , kết

luận về khả năng áp dụng vào sản

-

xuất . Mỗi giải pháp kỹ thuật tiến hồ

trước khi được áp dụng vào sản xuất

nhất thiết phải qua giai đoạn sản

xuất thử ở quy mô cần thiết , được

đánh giá , kết luận về mặt kinh tế

kỹ thuật. Đề có thể đưa vào kế hoạch ,

cần có luận chứng kinh tế - kỹ thuật,

trong đó nói rõ những điều kiện vật

chất và kỹ thuật cần thiết trong khi

áp dụng , hiệu quả kinh tế cụ thể của

từng phương án áp dụng. Bỏ qua các

khâu này sẽ gây khó khăn cho người

áp dụng , cho công tác kế hoạch hóa

và có thể gây thiệt hại cho ngân sách

Nhà nước . Tăng cường đầu tư cơ sở

vật chất kỹ thuật cho cơ quan khoa

học , tiến hành tốt công tác thử nghiệm

ở quy mô cần thiết, đồng thời cũng

tạo điều kiện cho họ có thể thử

nghiệm ở các cơ sở sản xuất .

Về phía cơ quan quản lý sản xuất ,

xây dựng và đánh giá hoàn thành kế

hoạch cần căn cứ trên những chỉ tiêu

kinh tế – kỹ thuật tiến bộ , coi đó là

một nhiệm vụ bắt buộc . Sớm khắc

phục hiện tượng hạ thấp các chỉ tiêu

kinh tế - kỹ thuật trong kế hoạch sản

xuất- kinh doanh . Việc đánh giá hoàn

thành kế hoạch nhất thiết phải trên

cơ sở cả hai loại chỉ tiêu : chỉ tiêu số

lượng và chỉ tiêu chất lượng ; không

hoàn thành chỉ tiêu chất lượng cũng

coi như là không hoàn thành kế

hoạch .

Kế hoạch tiến bộ khoa học và kỹ

thuật được xem là một bộ phận hợp

thành của kế hoạch kinh tế quốc dân ,

được cân đối các điều kiện tài chính .

vật tư để thực hiện . Việc xét duyệt

hoàn thành kế hoạch tiến bộ khoa học

và kỹ thuật cũng phải được tiến hành

đồng thời với việc xét duyệt kê

hoạch sản xuất : không hoàn thành

kế hoạch tiến bộ khoa học và kỷ

thuật cũng là không hoàn thành kế

hoạch sản xuất. Điều kiện bảo đảm

cho kế hoạch tiến bộ khoa học và kỳ

thuật thật sự có tác dụng trong sản

xuất phải được chuẩn bị ngay từ khâu
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nghiên cứu , trong đó coi trọng việc tô

chức sản xuất thử . Kết quả của sản

xuất thủ dẫn tới những kết luận về

các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, bảo

đảm cho việc áp dụng phù hợp với

điều kiện cụ thể của sản xuất và đưa

lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Phương hướng chủ yếu của việc

hoàn thiện các đòn bây kinh tế là

tạo ra những nhân tố kích thích đổi

mới sản phẩm , đổi mới kỹ thuật. Sớm

khắc phục những nhân tố cản trở đồi

mới kỹ thuật trong tất cả các đơn

bảy về tài chính , giá cả , lợi nhuận ,

tiền lương , tiền thưởng v.v.

Cần chú ý tới tình hình thực tế

là nhiều kỹ thuật tiến bộ trong giai

đoạn đầu có thể chưa đưa lại hiệu

quà kinh tế , có thể làm cho xí

nghiệp không hoàn thành một số

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, có thể

đòi hỏi vốn bổ sung... Trong trường

hợp đó cần có chính sách hỗ trợ về

vốn , chế độ trợ giá cho kỹ thuật

mới ... Đề bước đầu giải quyết vấn

đề này , nghị quyết của Hội đồng bộ

trưởng đã cho phép sử dụng quỹ

phát triển sản xuất cho mục tiêu tiến

bộ kỹ thuật , đồng thời cho lập quỹ

khuyến khích phát triển khoa học và

kỹ thuật tập trung của từng bộ .

Trong các đòn bẩy kinh tế nói trên

thì các đòn bẫy kích thích đổi mới kỹ

thuật từ trong sản xuất có vai trò quan

trọng . Đó là những đòn bảy về giá cả ,

lợi nhuận và chính sách phân phối lợi

nhuận trên nguyên tắc phân phối theo

lao động đối với những người sáng

tạo và áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong

sản xuất . Khó khăn lớn nhất ở đây là

sự phân chia lợi nhuận giữa khoa học

và sản xuất . Bởi vì bộ phận lao động

quả khử kết tinh trong sản phẩm khoa

học là yếu tố không được vật chất

hóa . Do đó nếu so sánh những chi phí

trong nghiên cứu với những chi phí

trong sản xuất , thì đôi khi nó không

đủ sức thuyết phục để các cơ quan

tài chính thừa nhận một sự phân phối

công bằng giữa những người nghiên

cứu khoa học và những người sản

xuất . Về điểm này Các Mác đã dạy

rằng « sản phẩm lao động trí óc

khoa học – luôn được đánh giá kém

xa giá trị của nó » ( 3 ) , và Ph . Ăng-ghen

cũng đã nói “ chỉ một thành tựu như

máy hơi nước của Giêm Oát trong 50

năm đầu tồn tại đã đủ đền bù cho thế

giới tất cả những chi phí cho khoa

học mà nhân loại đã đầu tư cho khoa

học từ xưa đến đỏ » (4 ),

Những lời chỉ giáo của các nhà

sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học

là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nguyên

tắc quản lý trong chủ nghĩa xã hội ,

bảo đảm sự phát triển ngày càng

tăng của năng suất lao động.

Đồng thời với việc hoàn thiện cơ

chế kế hoạch hóa và các đòn bày

kinh tế , nghiên cứu những biện pháp

về lỗ chức cũng là vấn đề cần được

coi trọng . Cần hình thành các trung

tâm áp dụng nhanh kỹ thuật tiến bộ

trong sản xuất , hình thành các liên

hiệp khoa học – sản xuất, coi đó như

những cầu nổi về tổ chức , tạo điều

kiện nhanh chóng chuyển giao các

thành tựu khoa học và kỹ thuật từ

khu vực nghiên cứu sang khu vực

sản xuất . Để góp phần xác định

những nguyên tắc cơ bản cho việc

hoàn thiện quản lý , thúc đầy tiến bộ

khoa học và kỹ thuật trong nền

kinh tế quốc dân , các cơ quan chức

năng của Nhà nước nghiên cứu xây

dựng một hệ thống cơ chế quản lý

đồng bộ , bảo đảm cho mọi biện pháp

quản lý đều tham gia vào việc thúc

đầy tiến bộ khoa học và kỹ thuật

trong mọi hoạt động sản xuất - kinh

doanh . Đây chính là sự khẳng định ,

tiến bộ khoa học và kỹ thuật không

phải là một mục đích tự thân , mà là

( 3 ) C. Mác . Ph . Ăng -ghen : Toàn tập , tiếng

Nga , Nxb Sách chính trị . Mát - xcơ -va . 1955 .

tập 26 , tr . 355 .

( 4 ) Sách đã dẫn : tập 1 , tr . 555 .
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nhu cầu của bản thân sản xuất, của

sự phát triển kinh tế xã hội .

Hoàn thiện quản lý nhằm mục tiêu

tiến bộ khoa học và kỹ thuật là vấn

đề có ý nghĩa quan trọng cả về thực

tiễn , cả về lý luận . Vì hoạt động khoa

học và kỹ thuật không thể đạt kết

quả nếu chỉ thông qua các phong trào .

Chính là kết quả tác động của các

biện pháp quản lý làm cho sản xuất

tự nảy ra nhu cầu tiến bộ khoa học

và kỹ thuật đề nâng cao hiệu quả

kinh tế trong sản xuất của mình . Điều

quan trọng nữa là qua đó sẽ khắc

phục được kiều chỉ đạo hành chính

đối với khoa học – trong chừng mực

nhất định , kiểu chỉ đạo này đã làm .

hạn chế tính tích cực của hoạt động

sáng tạo .

Một vấn đề đáng lưu ý trong

phương hướng hoàn thiện quy chế

thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ

thuật là không thề chỉ giới hạn trong

phạm vi quản lý các hoạt động nghiên

cứu và triển khai, mà quan trọng hơn

và có ý nghĩa hơn , là nó phải tạo ra

sự biến đổi căn bản trong quản lý sản

xuất kinh doanh , trong đó lấy hiệu

quả kinh tế làm mục tiêu của sản xuất .

Mục tiêu hiệu quả kinh tế chính là

động lực thúc đầy tiến bộ khoa học

và kỹ thuật. Động lực đó mạnh hơn

bất kỳ biện pháp tác động riêng lẻ nào ,

dù là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa

học , hay trong lĩnh vực sản xuất-

kinh doanh .

Với sự vận dụng đúng đắn các quy

luật kinh tế và xã hội , các quy luật

hình thành động lực sáng tạo của

người lao động, các biện pháp quản

lý cần đóng vai trò như một tiền đề

tái tạo mối quan hệ bản chất gắn bỏ

giữa khoa học với sản xuất. Nó phù

hợp với tính thống nhất biện chứng

trong quan hệ giữa khoa học và sản

xuất : khoa học phát triển không phải

vì mụcđích tự thân , mặc dù trong bản

thân , khoa học có những quy luật nội

tại của mình , khoa học phát triển

chính vì nhu cầu nhận thức và cải tạo

tự nhiên và xã hội .

Tội ác mới của ...

( Tiếp theo trang 18)

nổi mặt trời » , bọn phản động Trung

quốc đang tự vạch mặt trước thế

giới . Lương tri tiến bộ đang lên án ,

tố cáo tội ác của bọn phản động

Trung quốc đối với Việt nam . Từ

Ni - ca- ra -goa , Cu -ba , châu Mỹ la tinh ,

Liên xô và các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu ; từ Li - bi và các nước

dân tộc dân chủ ở châu Phi đến các

nước Ấn -độ , Lào , Cam -pu -chia và cả

In -đô -nê-xi -a ; từ các đảng cộng sản

đến các tổ chức hòa bình , nhân đạo

quốc tế ... vang lên tiếng nói lên án

mạnh mẽ bọn phản động Trung quốc ,

tiếng nói đồng tình ủng hộ sự nghiệp

chính nghĩa của Việt nam .

Chúng ta lên án và tổ cáo tội ác

của bọn phản động Trung quốc trước

dư luận trong và ngoài nước. Chúng

ta đòi nhà cầm quyền . Bắc kinh phải

chấm dứt chính sách thù địch chống

Việt nam . Chúng ta muốn hòa bình ,

chúng ta luôn luôn chủ trương chung

sống hòa bình hữu nghị với các nước

láng giềng nhưng chúng ta cũng sẽ kiên

quyết không cho phép bất cứ một

thế lực nào xâm phạm đến độc lập

tự do và chủ quyền lãnh thổ mà

chúng ta đã phải hy sinh biết bao

xươngmáu mới giành được.
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BƯỚC TIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG

PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TA

PHAN HIỀN

T

HỰC hiện kế hoạch xây dựng pháp

luật 5 năm 1981 – 1985 , Hội đồng

bộ trưởng đã trình Quốc hội bản

dự thảo bộ Luật hình sự gồm hai

phần : phần chung và phần các tội

phạm . Quốc hội , trong kỳ họp tháng

6-1983 đã thông qua sơ bộ phần chung ,

trong một kỳ họp tới , sẽ xem xét

phản các tội phạm , sau đó thông qua

chính thức toàn bộ bộ luật .

Bộ Luật hình sự
---

bộ luật đầu tiên

của Nhà nước ta – được ban hành sẽ

đánh dấu bước tiến mới trong công

tác xây dựng pháp luật của Nhà nước ,

sẽ có ý nghĩa lớn trong việc thực

hiện các nghị quyết Đại hội thứ IV

và Đại hội thứ V của Đảng về mặt

tăng cường pháp chế xã hội chủ

nghĩa .

I – BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ LÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẤP THIẾT

CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa ,

những nguyên nhân gốc rễ của tội

phạm – chế độ người bóc lột người,

sự bần cùng hỏa người lao động

đã bị xóa bỏ . Tuy nhiên , tội phạm

còn tồn tại ở mức độ nhất định do

nhiều nguyên nhân và điều kiện

(những nhân tố không làm phát sinh

tội phạm nhưng thúc đẩy nó) : sự

phản kháng đến cùng của các giai

cấp bóc lột đã bị lật đổ , hoạt động

phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và

các thế lực phản động quốc tế khác,

ảnh hưởng của tư tưởng tư sản và

các tư tưởng phi vô sản khác còn

tồn tại dai dẳng trong ý thức con

người, thiếu sót mặt nọ mặt kia trong

quản lý đất nước, pháp chế có lúc ,

có nơi chưa theo kịp sự phát triển

kinh tế - xã hội, thiếu sót trong công

tác phòng ngừa và chống tội phạm ...

Theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin , quan

điểm cho rằng ngay trong giai đoạn

đầu của chủ nghĩa cộng sản , đã có thể

bài trừ hết tội phạm và các hành vi

phạm pháp khác là một quan điểm

tâm thường và phản động. Bởi vì nó

dẫn đến sự phủ nhận vai trò của Nhà

nước và pháp luật trong giai đoạn

này . Thực tiễn cho thấy ở các nước

xã hội chủ nghĩa phát triển , tội phạm

tuy giảm nhiều nhưng vẫn xảy ra .
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Ở nước ta , những năm gần đây ,

tình hình tội phạm tăng và diễn biến

phức tạp . Có tình hình đó là do nhiều

nguyên nhân và điều kiện .

Trước hết là âm mưu và hoạt động

của bọn bành trướng , bá quyền

Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ

và các thế lực phản động khác tiến

hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều

mặt, đánh phá cách mạng Việt nam

bằng nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn

hết sức nguy hiểm và thâm độc .

Chúng ta đang ở trong chặng đường

đầu tiên của thời kỳ quá . độ . Trong

chặng đường này và trong cả thời

kỳ quá độ , cuộc đấu tranh giữa hai

con đường xã hội chủ nghĩa và tư

bản chủ nghĩa diễn ra gay go , phức

tạp và quyết liệt . Giai cấp tư sản đã

và đang được cải tạo nhưng vẫn còn

lực lượng , lực lượng này được bỏ

sung bằng những nhân tố tự phát

nảy sinh từ nền sản xuất nhỏ đang

còn khá phổ biến ; những tư tưởng ,

tâm lý và tập quán của các giai cấp

bóc lột và của xã hội cũ chưa bị

quét sạch , nhất là các tệ nạn xã hội

và những nọc độc của văn hóa phản

động do chủ nghĩa thực dân mới

gây ra trước đây và hiện nay chủ

nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bánh

trưởng, bá quyền vẫn tìm mọi cách

- tung vào .

Đảng ta có đường lối chung và

đường lối kinh tế đúng đắn , đã xác

định được cơ cấu kinh tế đúng . Chinh

vì vậy mà Hội nghị thứ tư của Ban

chấp hành trung ương Đảng đã nhận

định : « Từ sau Đại hội toàn quốc lần

thứ V của Đảng, đất nước ta có

những chuyện biến tích cực , những

tiến Lộ mới, theo hướng đi lên ngày

càng vững chắc » . Tuy nhiên , tinh

hình kinh tế – xã hội nói chung còn

rất nhiều khó khăn và có mặt còn

rất gay gắt. Hội nghị thứ ba và thứ

từ của Ban chấp hành trung ương

Đảng đã chỉ rõ những khuyết điểm

như : tiến hành chậm , không đồng bộ

và thiếu ăn khớp việc sửa đổi , bò

sung các chính sách , chế độ quản lý ;

chưa khẩn trương sắp xếp lại sản

xuất ; làm chậm công tác cải tạo nòng

nghiệp ở Nam bộ ; xem nhẹ việc cải

tạo công thương nghiệp và quản lý

thị trường ; buông lỏng chuyền chính

vô sản trên nhiều mặt ; pháp chế, kỷ

luật chưa nghiêm ; thiếu cảnh giác

và có nhiều sơ hở, đối phó không

kịp thời với sự phá hoại của địch

đặc biệt là về kinh tế ; công tác từ

tưởng và lỗ chức chưa theo kịp yêu

cầu của nhiệm vụ ; chưa phát huy

được quyền làm chủ tập thẻ của nhân

dân lao động .

Cảnh giác , kịp thời đối phó với

những âm mưu và hành động phá

hoại của kẻ địch, chiến thắng giai

cấp tư sản , ra sức khắc phục những

yếu kém trong mọi mặt quản lý của

Nhà nước, sẽ bảo đảm thắng lợi cho

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa . Cũng từ đấy mà hạn chế,

loại trừ dần các nguyên nhân và điều

kiện của tội phạm và các hành vi

phạm pháp khác .

Tiến hành cuộc đấu tranh cách

mạng gay go, phức tạp, quyết liệt và

lâu dài trên đây, Đảng và Nhà nước

phải sử dụng toàn diện và đồng bộ

các biện pháp chính trị, quân sự.

kinh tế , hành chính , tư tưởng và tồ

chức ; tùy vấn đề và tùy nơi, tùy

lúc mà nhấn mạnh biện pháp này

hoặc biện pháp kia . Trong các biện

pháp , biện pháphình sự là không thể

thiếu và có tầm quan trọng của nó .

Từ Cách mạng Tháng Tám thành

công đến nay, qua các thời kỳ. Nhà

nước đã ban hành nhiều văn bản

pháp luật hình sự . Những văn bản

này đã phát huy tác dụng, góp phần

bảo vệ an ninh chính trị , giữ gìn trật

tự , an toàn xã hội , củng cố kỷ cương

của Nhà nước , góp phần bảo đảm

việc thực hiện thắng lợi các nhiệm

vụ cách mạng , Nhưng đó mới chỉ là
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những văn bản quy định về một hoặc

vài vấn đề riêng biệt , do vậy thiếu

đồng bộ , thiếu thống nhất , nhiều tội

phạm chưa được quy định . Nhược

điềm lớn nhất là chính sách hình sự

của Đảng và Nhà nước – cơ sở chính

trị pháp lý đề phòng ngừa và đấu

tranh có hiệu quả chống tội phạm -

chưa được thể hiện đầy đủ , toàn diện .

Với những thiếu sót trên đây , pháp

luật hình sự hiện có chưa thật là vũ

khí sắc bén của chuyên chính vô sản

đề bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng , bảo

vệ quyền làm chủ tập thẻ của nhân

dân lao động , bảo đảm hiệu lực

quản lý của Nhà nước , thúc đẩy cách

mạng không ngừng tiến tới.

Tiếp theo việc ban hành Hiến pháp

mới và các đạo luật mới về tổ chức

bộ máy Nhà nước , việc ban hành bộ

Luật hình sự quán triệt những yêu

--

cầu của việc thực hiện hai nhiệm vụ

chiến lược của thời kỳ quá độ , nhất

là chặng đường đầu tiên của thời kỳ

này , của việc tiến hành đồng thời ba

cuộc cách mạng , xây dựng chế độ

mới, nền kinh tế mới , nền văn hóa

mới , con người mới xã hội chủ nghĩa ,

là đáp ứng một đòi hỏi cấp thiết . Bộ

Luật hình sự quy định thống nhất , có

hệ thống , trong cùng một văn bản

mọi vấn đề về tội phạm và hình phạt.

Xuất phát từ các quy luật phát triển

khách quan của xã hội ta , phản ảnh

tâm lý , nguyện vọng và truyền thống

tốt đẹp của dân tộc , kẻ thừa những

kinh nghiệm phong phú về phòng .

ngừa và chống tội phạm của máy

chục năm qua , tiếp thụ có chọn lọc

kinh nghiệm của các nước xã hội chủ .

nghĩa anh em , bộ Luật hình sự phải

có tinh chiến đấu cách mạng cao , tính

sáng tạo và khoa học .

BỘ LUẬT HÌNH SỰ THỂ CHẾ HÓA CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ CỦA

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

Trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa

nói chung , trong Nhà nước ta nói

riêng , phòng ngừa và chống tội phạm

phải và có thẻ là một cuộc đấu tranh

có tổ chức và có kế hoạch . Cuộc đấu

tranh này không chỉ là nhiệm vụ của

một số cơ quan chuyên trách mà còn là

nhiệm vụ của tất cả các cơ quan Nhà

nước khác , của tất cả các tổ chức xã

hội , của toàn thể nhân dân . Nó chỉ có

thể tiến hành có hiệu quả trên những

cơ sở , những nguyên tắc nhất định ,

bằng những phương pháp , những biện

pháp thích hợp . Trong từng giai đoạn

cách mạng, Đảng và Nhà nước có chính

sách hình sự phù hợp . Bộ Luật hình

sự thể chế hóa toàn diện chính sách

hình sự của Đảng và Nhà nước trong

giai đoạn cách mạng hiện nay và đây

là việc chưa từng có trong công tác

lập pháp hình sự của ta . Chính sách

này thể hiện tinh thần chủ động phòng

ngừa , kiên quyết và triệt để chống

tội phạm ; bảo đảm tính nghiêm khắc

trong tình hình hiện nay , nhưng cũng

khoan hồng đúng mức ; trừng trị

nhưng không xem nhẹ mặt giáo dục

do vững tin vào khả năng cải hóa ,

cải tạo con người của chế độ ta .

Trước hết bộ Luật hình sự thể hiện

quan điểm của Đảng và Nhà nước ta

về tội phạm . Trên quan điểm này , nó

xác định “ tội phạm là những hành -

vi nguy hiểm cho xã hội được quy

định trong bộ luật này, do người có

năng lực trách nhiệm hình sự thực

hiện một cách cố ý hoặc vô ý… ).

Đây là lần đầu tiên mà trong văn

bản của Nhà nước , khái niệm tội

phạm -một khái niệm chính trị - pháp

lý – được vạch ra .
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Trong nhiều yếu tố trên dây của

tội phạm , tính nguy hiểm cho xã hội

là tiêu chuẩn cơ bản . Nó mang bản

sắc giai cấp rõ rệt ; nó chỉ ra cản

phải bảo vệ lợi ích của giai cấp nào,

vì lợi ích của ai mà coi một hành vi

là nguy hiểm . Trong các Nhà nước

bóc lột , tội phạm là những hành vi

xâm phạm trật tự xã hội mà các giai

cấp bóc lột thiết lập ; những hành vi

tiến bộ , cách mạng bị quy là tội phạm .

Trong Nhà nước ta hiện nay , tội

phạm là những hành vi xâm phạm

độc lập , chủ quyền , thống nhất, toàn

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc , xâm phạm

chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ,

xâm phạm thể chế kinh tế và sở hữu

xã hội chủ nghĩa , xâm phạm tính

mạng, sức khỏe , tài sản , tự do , danh

dự , nhân phẩm và các quyền cơ bản

khác của công dân , xâm phạm những

lĩnh vực khác của trật tự pháp luật

xã hội chủ nghĩa .

Tính nguy hiểm cho xã hội còn là

một phạm trù lịch sử . Trong cùng

một Nhà nước , tùy các điều kiện

chính trị , kinh tế , xã hội mà tính nguy

hiểm của một số hành vi nào đó xuất

hiện hay mất đi, hoặc thay đổi về

mức độ . Do vậy , khi quy định về

các tội phạm cũng như khi áp dụng

điều luật, không thể thoát ly hoàn

cảnh chính trị, kinh tế , xã hội. Theo

Mác, pháp luật không bao giờ có

thể cao hơn chế độ kinh tế cũng như

sự phát triển văn hóa tương ứng với

chế độ kinh tế đó » ( 1 ) .

་

Điểm khác đảng lưu ý là các tội

phạm phải được quy định trong bộ

luật hình sự . Như vậy là không còn

áp dụng nguyên tắc tương tự . Đây là

điều mới trong lập pháp hình sự của

Nhà nước ta . Trước đây trong một

vài trường hợp , để trừng trị những

tội phạm chưa được quy định, phải

vận dụng điều luật về những tội

phạm có những dấu hiệu tương tự

tội phạm chua được quy định .

Ngày nay , chúng ta xây dựng cả

một bộ luật gồm trên dưới 300 điều ,

quy định trên 200 tội phạm. Tổng kết

những kinh nghiệm đấu tranh nhiều

năm chống tội phạm và dự kiến tinh

hình diễn biến của tội phạm trong

thời gian tới , chúng ta có khả năng

hiện thực không để lọt tội phạm ,

nhất là tội phạm nghiêm trọng. Sau

này , nếu do sự biến chuyển của tỉnh

hình mà phát sinh tội phạm mới th :

sẽ kịp thời bổ sung bộ Luật .

Bộ Luật hình sự thể hiện quan điểm

của Đảng và Nhà nước về hình phạt.

Mác đã chỉ rõ “ hình phạt chẳng qua

là một thủ đoạn tự vệ của xã hội đội

với những hành vi xâm phạm điều

kiện tồn tại của nó , bất kể những

diều kiện đó như thế nào » ( 2 ). Hình

phạt đã có từ lâu đời ở những nước,

những dân tộc , những thời đại khác

nhau . Ở những chế độ khác nhau , nó

khác nhau về nội dung, về hình thức

thể hiện , nhất là về mục đích ... Trong

Nhà nước phong kiến , rõ ràng hình

phạt mang nặng tính chất trả thù ,

khủng bố , ở dãy ta thấy những hình

phạt hết sức dã man , tàn khốc như

khoét mắt, chặt chân tay , xẻo từng

miếng thịt cho đến chết, giết cả ba

họ ... Mặc cho giai cấp tư sản nói

khoác, tính chất trả thù , khủng bỏ

của hình phạt vẫn tồn tại trong chế

dộ tư sản . Người cách mạng Việt nam

biết rõ hơn ai hết chế độ vô cùng hà

khắc, vô nhân đạo của nhà tù của

thực dân Pháp trước kia , của nhà tù

Mỹ- ngụy những năm chưa xa đây

bao nhiêu ...

Trong chế độ ta , xuất phát từ khoa

học mác xít về xã hội, từ quan niệm

về sự thống nhất biện chứng giữa

cưỡng chế và giáo dục mà xác định

mục đích , nội dung của hình phạt .

( 1 ) Mác-Ăng - ghen : Tuyển tập, tiếng Nga .

Nxb Văn học chính trị , Mát-xcơ - va . 1961,

tập 9, tr . 19 .

( 2 ) Sách đã dẫn . 1957, tập 8, tr . 531 .
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Hình phạt không hề có tính chất trả

thù ; người phạm tội thì phải chịu

hình phạt, nhưng ta tránh làm họ đau

đớn về thể xác , không những không hạ

thấp phẩm giá của họ mà lại tạo điều

kiện dề họ khôi phục phẩm giá nhiều

ít đã mất đi do phạm tội.

Mác đã nêu lên tư tưởng cho rằng

phương hướng chống tội phạm cơ

bản nhất là phòng ngừa : “ nhà làm

luật thông thái bao giờ cũng làm tất

cả đề phòng ngừa tội phạm chứ không

đề sau này phải trừng trị kẻ phạm

tội » (3 ) . Chủ tịch Hồ Chí Minh kính

yêu , tháng 5-1351 , đã dạy cho học

viên lớp bồi dưỡng cán bộ tư pháp

rằng : phải xét xử về hình sự cho tốt

đề tiến tới không phải xét xử . Phòng

ngừa tội phạm dòi hỏi Nhà nước xã

hội chủ nghĩa phải chủ động áp dụng

đồng bộ các biện pháp chính trị,

kinh tế , xã hội, giáo dục, văn hóa ,

pháp lý , tổ chức . Trong những biện

pháp pháp lý , việc áp dụng hình phạt

kịp thời cũng là một biện pháp , một

hướng phòng ngừa tội phạm . Chính

vì vậy mà trong Nhà nước xã hội chủ

nghĩa , hình phạt còn nhằm mục đích

phòng ngửa , – phòng ngừa riêng và

phòng ngừa chung.

Đối với bản thân người phạm tội ,

hình phạt nhằm giáo dục , cải tạo họ

trở thành người có ích cho xã hội, có

ý thức tuân theo pháp luật và các

quy tắc khác của dời sống xã hội,

ngăn ngừa họ phạm tội mới . Trừ tử

hình là hình phạt đặc biệt , áp dụng

đối với những kẻ phạm tội đặc biệt

nghiêm trọng cần loại trừ hẳn khỏi .

xã hội , hình phạt nào cũng có chức

năng này .

Đối với những người khác, hình

phạt có tác dụng răn đe, kiềm chế

những người không vững vàng, có ý

định phạm tội ; hình phạt góp phần

nâng cao ý thức pháp luật của đông

đảo nhân dân , động viên mọi người

tích cực tham gia phòng ngừa và

chống tội phạm .

Các tội phạm có tính chất và mức

độ nguy hiểm khác nhau . Những người

phạm tội có động cơ , mục đích khác

nhau , dùng những thủ đoạn khác nhau ,

gây hậu quả khác nhau ; thái độ của

mỗi người trong và sau khi phạm tội

không giống nhau . Việc xử lý có đích

dáng , thích ứng với từng hoàn cảnh

mới đạt tác dụng cao . Từ những quan

điểm của Đảng và Nhà nước về tội

phạm , về hình phạt , chính sách xử lý

dược vạch ra .

a ) Các tội phản cách mạng (trong

bộ Luật hình sự gọi là tội xâm phạm

an ninh quốc gia đặc biệt nguy hiểm )

xâm phạm độc lập , chủ quyền , thống

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ

quốc , đe dọa bản thân sự tồn tại của

chế dộ xã hội chủ nghĩa , của Nhà

nước ta . Từ trước đến nay cũng như

từ nay về sau , những tội phạm này

bao giờ cũng phải được coi là nghiêm

trọng nhất và nói chung phải bị trung

trị nghiêm khắc nhất.

Ngoài các tội phản cách mạng ra ,

các tội phạm sau đây thuộc những

loại cần trừng trị thật nghiêm khắc :

Các tội xâm phạm sở hữu xã hội

chủ nghĩa như cướp, cưỡng đoạt ,

trộm cắp , tham ô , lừa đảo , phá hủy

tài sản của Nhà nước hoặc của tập thể.

Phải trừng trị thật nghiêm khác các

tội này vì nó xâm phạm cơ sở của nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa , nền tảng ,

nguồn sức mạnh của chế độ xã hội

chủ nghĩa , nguồn ấm no , hạnh phúc

của nhân dân .

– Nghị quyết Hội nghị thứ tư của

Ban chấp hành trung ương Đảng chỉ

rõ « Mặt trận lưu thông phân phối

hiện nay có nhiều vấn đề cấp bách

nhất, nóng bỏng nhất, đó là nơi có

nhiều khó khăn , nhiều hiện tượng tiêu

cực và cũng là nơi diễn ra cuộc đấu

tranh quyết liệt nhất giữa hai con

( 3 ) Sách đã dẫn . 1955 , tập 1 , tr . 131 .
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dường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa , giữa địch và ta » . Ta cần chú

trọng các tội phạm về kinh tế trong

đó nghiêm trị các tội đầu cơ , buôn lậu ,

làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả ,

trộm cắp tem phiếu , làm giả hoặc hưu

hành tem phiếu , giấy tờ giả dùng vào

việc phân phối .

Chế độ ta coi con người là vốn

quý nhất. Các tội giết người , hiếp dâm ,

bắt cóc đều thuộc loại cần trừng trị

thật nghiêm khắc . Tội cướp tài sản

của công dân cũng vậy.

b ) Về trùng trị những người phạm

tội, bộ Luật hình sự phân biệt rõ

những trường hợp cần nghiêm trị và

những trường hợp có thể khoan hồng .

Trong từng loại tội phạm , những

tội có tổ chức tức là có nhiều người

tham gia thực hiện và có sự câu kết

chặt chẽ giữa những người này, bao

giờ cũng mang tính nguy hiểm cao hơn

cả . Vì vậy phải nghiêm trị những

người phạm tội có tổ chức và trong

bọn này cần nghiêm trị hơn cả những

kẻ chủ mưu , cầm đầu , chỉ huy là

những kẻ giữ vai trò quan trọng nhất.

Những kẻ ngoan cố chống đối, lưu

mạnh , côn đồ , tái phạm , khước từ sự

giáo dục , cải tạo , không chịu rời bỏ

con đường tội lỗi , dĩ nhiên cũng phải

bị nghiêm trị .

Trong tình hình hiện nay , để góp

phần củng cố quyền làm chủ tập thể

của nhân dân lao động, nâng cao sự

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

và hiệu lực quản lý của Nhà nước ,

phải xử lý kiên quyết, kịp thời và

cộng minh những cán bộ , nhân viên

thoái hóa , biến chất, lấy cắp tài sản

xã hội chủ nghĩa , ăn hối lộ , buôn lậu ,

bóc lột , thông đồng với tư sản , gian

thương để làm giàu phi pháp, ức hiếp

quần chúng . Trong bọn này , cần

nghiêm trị những kẻ lợi dụng chức

vụ , quyền hành đề phạm tội .

Đối với những người thật thà hối

cải , tự thú , tố giác đồng bọn , lập công

•

chuộc tội , tự nguyện sửa chữa hoặc

bồi thường thiệt hại đã gây ra thì

khoan hồng. Khoan hồng là phạt nhẹ

hơn mức thông thường . Trong một số

trường hợp đặc biệt , có thể khoan

hồng tới mức miễn hình phạt hoặc

miễn trách nhiệm hình sự . Chính sách

khoan hồng biểu thị lòng nhân đạo xã

hội chủ nghĩa , lòng tin ở phần tốt của

người đã trót phạm tội , sự khuyến .

khích họ sống tốt lên . Được áp dụng

đúng đắn, chính sách khoan hồng lại

có tác dụng tích cực ngay trong việc

giải quyết các vụ án .

Chính sách hình sự của Đảng và

Nhà nước khuyến khích và tạo điều

kiện để người bị kết án lao động , cải

tạo tốt trở thành công dân lương thiện .

Bộ Luật hình sự quy định những điều

kiện đề giảm hình phạt kệ cả tha từ

trước thời hạn đối với người đã chứng

tỏ thật thà cải tạo . Người bị tù chung

thân cũng có thể được giảm án . Người

đã chấp hành xong hình phạt , qua

thời gian thử thách dài hay ngắn , tùy

theo mức độ nặng hay nhẹ của bản

án , nếu làm ăn đúng đắn , chấp hành

tốt chính sách , pháp luật, không phạm

tội mới, thì được xóa án . Người được

xóa án được coi như chưa can án

bao giờ.

Chính sách hình sự của Đảng và

Nhà nước quan tâm đến người chưa

thành niên (dưới 18 tuổi ) phạm tội.

Người chưa thành niên chưa ổn định

về mặt trạng thái tâm lý , sinh lý , còn

bị hạn chế về nhận thức , thiếu kinh

nghiệm sống , chưa có khả năng đánh

giá đúng đắn sự việc . Trong việc bảo

vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em , tuy ta

đã đạt những thành tích rất đáng tự

hào , nhưng cũng còn nhiều thiếu sót,

nhất là việc giáo dục ở cả ba môi

trường gia đình , nhà trường, xã hội

chưa thật quán triệt đường lối giáo

dục xã hội chủ nghĩa . Trong nhiều

trường hợp phạm pháp của người

chưa thành niên , có phần trách nhiệm

của gia đình , nhà trường và xã hội
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Đối với người chưa thành niên phạm

tội , không thể xử lý như đối với

người thành niên phạm tội . Đảng và

Nhà nước có chính sách riêng . Chính

sách hình sự đối với người chưa

thành niên phạm tội là một bộ phận

của chính sách hình sự chung ; mặt

khác nó cũng phản ánh chính sách

của Đảng và Nhà nước về bảo vệ ,

chăm sóc và giáo dục người chưa đến

tuổi trưởng thành .

Lần đầu tiên được thể chế hóa trong

bộ Luật hình sự , chính sách đối với

người chưa thành niên phạm tội có

những nét chính sau đây :

Người dưới 14 tuổi dù phạm tội

nghiêm trọng cũng được miễn trách

nhiệm hình sự. Đối với những trẻ em

này , sẽ áp dụng các biện pháp xã hội

như giao cho gia đình , các đoàn thể

bảo lãnh , đưa vào trường giáo

dưỡng .

Người chưa thành niên từ 14 tuổi

trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự

tùy theo tính chất nghiêm trọng hay

ít nghiêm trọng của tội phạm và cũng

tùy theo lớp tuổi .

Trong việc xử lý về hình sự người

chưa thành niên phạm tội , mục đích

giáo dục , cải tạo nổi bật . Do đó cần

áp dụng rộng rãi các biện pháp như

buộc phải chịu thử thách , đưa vào

trường giáo dưỡng . Gia đình và xã

hội có vai trò quan trọng , có trách

nhiệm lớn trong việc thực hiện các

biện pháp này

Chỉ phạt tù có thời hạn người chưa

thành niên phạm tội nghiêm trọng và

trong trường hợp thật sự cần thiết

phải cách ly người đó khỏi xã hội

một thời gian . Mức án nhẹ hơn so

với người thành niên .

Không áp dụng các hình phạt tù

chung thân , tử hình đối với người

chưa thành niên . Không giam chung

người này với phạm nhân thành niên .

Những điều kiện để giảm án , xóa

án cho người chưa thành niên cũng

được giảm ...

Thi hành bộ Luật hình sự là nhiệm

vụ của Nhà nước và của toàn xã

hội . Vì vậy , không chỉ các cơ quan

chuyên chính mà tất cả các cơ quan

Nhà nước , tất cả các tổ chức xã hội

và mọi công dân đều phải hiểu biết ,

nắm chính sách hình sự , trên cơ sở

này tích cực tham gia công tác phòng

ngừa và chống tội phạm .

Không chờ đợi bộ Luật hình sự

được chính thức thông qua và ban

hành , ngay từ bây giờ chúng ta cần

phổ biến , tuyên truyền sâu rộng

chính sách hình sự , đồng thời đây

mạnh việc tuyên truyền pháp luật nói

chung , pháp luật hình sự nói riêng .

nâng cao ý thức pháp luật xã hội chủ

nghĩa trong cán bộ , nhân dân .

Mọi cơ quan , tổ chức xã hội có

trách nhiệm giáo dục , giám sát , kiềm

tra những người thuộc quyền quản lý

của mình về việc tuân theo và bảo

vệ pháp luật ; kiên quyết và kịp thời

có những biện pháp hạn chế , loại trừ

những nguyên nhân và điều kiện gây

ra tội phạm và các vi phạm pháp

luật khác trong cơ quan , tổ chức

mình .

Mọi công dân đều phải chấp hành

nghiêm chỉnh chính sách , pháp luật

và phát huy quyền làm chủ tập thề

xã hội chủ nghĩa , giám sát các cơ

quan Nhà nước, các tổ chức xã hội,

các công dân khác trong việc chấp

hành chính sách , pháp luật.
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ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH –

một kỳ công chiến lược

VIỆT PHƯƠNG

ÁCH đây 25 năm , con đường mạch

CACmáu sống còn của cuộc kháng

chiến chống Mỹ cứu nước , con

đường đã được tỏ thắm bằng những

chiến công huy hoàng ra đời. Vươn

theo chiều dài của đất nước, theo yêu

cầu ngày càng cao của cuộc chống

Mỹ cứu nước , của nghĩa vụ quốc tế ,

con đường kỳ diệu ấy được gọi bằng

nhiều tên khác nhau qua năm , tháng

(đường dày 559 , đường dây “ ông Cụ ” ,

đường Trường sơn , tuyến chi viện

chiến lược ... ) nhưng cuối cùng nó được

gọi bằng một cái tên rất Việt nam , rất

anh hùng : đường Hồ Chí Minh . Các

chuyên gia quân sự , các sách bảo

phương Tây đã bàn luận không ít về

con dường này. Có lẽ dễ tăng thêm

vẻ huyền thoại của nó , họ đã gọi là

đường “mòn » Hồ Chí Minh ! Và theo

họ , đường mòn Hồ Chí Minh đã trở

thành trận đồ bát quái trong rừng

rậm ; đường mòn Hồ Chí Minh không

chỉ là con đường tiếp tế , mà còn là

biểu tượng của cuộc chiến tranh Việt

nam . CIA thì coi đó là mục tiêu chiến

lược trọng yếu nhất . Nhà báo Pháp

Van -gie nhận xét , người Mỹ coi

những sự đau khổ của họ bắt nguồn

chủ yếu từ con đường ở mòn » bất

khả xâm phạm này .

Đặt tầm vóc của nó trong cuộc

chiến tranh chống Mỹ cứu nước,

trong truyền thống đấu tranh của dân

tộc , trong tương lai của đất nước,

đồng chí Lê Duẩn khi đi thăm đường

Trường sơn năm 1973 đã nói : “ Đó

là con đường của ý chí quyết thắng,

của lòng dũng cảm , của khí phách

anh hùng . Đó là con đường nối liên

Nam Bắc thống nhất nước nhà , là

con dường của tương lai giàu có của

Tổ quốc ta ... và đó là con đường đoàn

kết các dân tộc của ba nước Đông

dương » ( 1 ) .

Hai năm sau khi Hiệp định Giơ-

ne- vơ được ký kết , đế quốc Mỹ và

bè lũ tay sai chẳng những không chịu

hiệp thương , tổng tuyển cử mà còn

ráo riết đầy mạnh hoạt động phá

hoại cách mạng Đông dương , thiết

lập phòng tuyến chống cộng bao gồm

miền Nam Việt nam – Lào – Cam-

pu -chia nối liền với Thái lan . Chúng

( 1 ) Xem cuốn Tông kết tợn tải quân sự chiến

lược Trường sơn, Nxb Khoa học hậu cần,

1984, tr. 25.
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điên cuồng mở hàng loạt chiến dịch

khủng bố đẫm máu , ra sức kích động

tâm lý chiến tranh , chuẩn bị tiến

cộng xâm lược miền Bắc. Nhân dân

ta không còn khả năng đấu tranh hòa

bình trong khuôn khổ pháp lý của

Hiệp định Giơ -ne-vơ đề thống nhất

nước nhà , mà như nghị quyết 15 của

Trung ương Đảng (tháng 1-1959 ) đã

khẳng định , lúc này “ con đường phát

triển cơ bản của cách mạng Việt nam

ở miền Nam là con đường bạo lực » ,

Nghị quyết đó phù hợp với nguyện

vọng của đông đảo quần chúng , tạo

thành phong trào vùng lên khởi nghĩa

đồng loạt , triệt hạ đồn bột, đập tan

từng mảng hệ thống kìm kẹp của

địch ở thôn xã . Nhân dân giành được

quyền làm chủ , xây dựng lực lượng

vũ trang nhân dân , đưa cách mạng

miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng

chuyển sang thể tiến công rộng khắp,

liên tục .

Tình hình đó đòi hỏi hậu phương

lớn miền Bắc phải đáp ứng cao nhất

những yêu cầu của cuộc chiến tranh

giải phóng miền Nam . Đường dây

« Thống nhất vẫn dùng để đưa đón

cán bộ , chuyển tài liệu và một số vật

từ cần thiết... không còn thích hợp

nữa . Lúc này cần phải có đường giao

thông vận tải chiến lược , mới đủ sức

bảo đảm nhanh chóng những nhu cầu

ngày càng lớn của chiến trường miền

Nam . Theo nghị quyết của Bộ chính

trị, tuyến 559 ( tên gọi đầu tiên của

con đường ) đã gấp rút ra đời. Nó thực

hiện nhiệm vụ chi viện cho chiến

trường miền Nam và chiến trường hai

nước bạn Lào – Cam -pu -chia .

Đảng ta khẳng định , đây là con

đường cơ bản nhất, chủ yếu nhất chi

viện cho miền Nam , cho bạn . Nó có

nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng

trước mắt và lâu dài . Nhiệm vụ của

nó đa dạng và được mở rộng trong

quá trình phát triển , từ việc đánh

địch , mở rộng vùng giải phóng trên

Trường sơn tạo thành khu căn cứ

chiến lược, làm chỗ dựa cho các chiến

trường của ta và của bạn ; tổ chức

vận tải chi viện chiến lược cho các

chiến trường miền Nam Đông dương :

bảo đảm hành quân cơ động chiến

lược , chiến dịch và vận động chiến

dầu của các binh chủng , xây dựng cơ

sở quần chúng và phong trào chiến

tranh du kích , đến việc tổ chức bảo

đảm hậu cần , kỹ thuật cho các lực

lượng hoạt động trên đường , nhận và

điều trị thương binh , bệnh binh của

các chiến trường gửi ra để chuyển tiếp

về hậu phương... Nói cách hình tượng,

đường Trường sơn là chiếc “ cầu » nối

liên hậu phương lớn miền Bắc xã hội

chủ nghĩa với tiền tuyến lớn miền

Nam và các chiến trường hai nước

bạn . Bộ đội Trường sơn là một tổ

chức quân đội làm nhiệm vụ hậu cần

chiến lược , đồng thời làm nhiệm vụ

tác chiến mở rộng và củng có địa bàn

chiến lược ở phía Nam Đông dương ,

bảo đảm hậu cần to lớn , nặng nề cho

chiến trường miền Nam và hai nước

bạn .

Thời kỳ đầu , điều kiện mở đường

còn rất hạn chế, chúng ta sử dụng

phương thức vận tải thô sơ là chủ yếu ,

kết hợp một phần vận tải cơ giới trên

từng khu vực có điều kiện . Khi hoạt

động , chúng ta giữ bí mật tuyệt đối ,

hết sức tránh va chạm với dịch , nhằm

bảo đảm phục vụ những yêu cầu cấp

thiết của phong trào cách mạng đồng

khởi, góp phần đánh thắng ở chiến

tranh đặc biệt ” của Mỹ -ngụy ; phục

vụ những yêu cầu của cách mạng

Lào : xây dựng cơ sở , đánh dịch đề

mở rộng và củng cố vùng giải phóng .

((

Ngay từ thời kỳ này , Mỹ và bọn

ngụy tay sai đã “dánh hơi » thấy con

đường «môn » ấy sẽ là nguyên nhân

chủ yếu tạo nên nguy cơ thất bại của

chúng . Tổng thống Mỹ vội vã cho th

hành kế hoạch 34a – kế hoạch hoạt

động quân sự công khai chống miễn

và ép chính phủ Vương quốc

Lào để cho không quân My tur do
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đánh phá ngăn chặn hoạt động của

ta trên Trường sơn tây .

Song, dù kẻ địch đã thật sự tiến

hành một cuộc chiến tranh ngăn

chặn » ác liệt , thâm độc ,quân và dân ta

vẫn vượt Trường sơn làm nhiệm vụ

chi viện chiến lược . Kết thúc mùa khô

cuối cùng của thời kỳ thứ nhất (1959 –

1964 ), khối lượng vận chuyển đã tăng

gấp 3 lần , tổng số lẫn ki lô mét tăng

gấp 40 lần so với những năm trước.

Những thành tích đó đã tạo ra một

khả năng mới, thực tế : có thể sử

dụng phương thức vận tải cơ giới là

chủ yếu trên Trường sơn .

Từ năm 1965 đến năm 1968 , chiến

trường miền Nam đã có nhiều thay

đồi có lợi cho ta . Nghĩa vụ của hậu

phương lớn miền Bắc trong thời kỳ

này là tích cực chi viện cho miền Nam

với mức độ cao nhất . Công tác giao

thông vận tải chiến lược trở thành

nhiệm vụ trung tâm đột xuất của toàn

Đảng , toàn dân và toàn quân ta . Hệ

thống giao thông vận tải ở miền Bắc

-được tập trung khôi phục , phát triển

và bảo vệ tích cực . Các lực lượng ,

phương tiện vận tải của Nhà nước ,

quân đội và nhân dân đều được huy

động vào việc đưa hàng đến cho bộ

đội Trường sơn chuyển tiếp vào các

chiến trường.

Thời kỳ này , lấy phương thức vận

tải cơ giới làm chính , kết hợp với

phương thức vận tải thô sơ , chúng ta

không thể hoạt động theo kiểu cũ

nữa , mà vận dụng linh hoạt phương

châm « đánh – phòng – tránh » . Ta

phái đánh địch mà đi, mở đường mà

tiến , xây dựng hệ thống phòng tránh

khi cần thiết , nhằm làm thất bại

chiến tranh ngăn chặn của địch , thực

hiện xuất sắc nhiệm vụ chi viện lớn ,

góp phần đắc lực đánh thắng “ chiến

tranh cục bộ » của Giôn-xơn .

Để thực hiện được nhiệm vụ nặng

nề và phương thức hoạt động đó , bộ

dội Trường sơn đã khẩn trương mở

thêm các trục đường vận chuyển đến

khu vực hậu cứ của từng chiến

trường . Với số quân , phương tiện , vũ

khi được tăng gấp hơn hai lần

so với thời kỳ trước và trên 1000 xe

ô tô mới, bộ đội Trường sơn đã hoạt

động mạnh mẽ, rộng lớn trên tuyến

phía tây .

« Đánh hơi thấy tình hình đó , kẻ

địch đã huy động tới 11578 phi vụ

đánh phá trong mùa khô 1965 và

gia tăng nhịp độ đánh phá gặp từ 5

đến 8 lần trong những mùa khô tiếp

theo . Năm 1968, đỉnh cao của sự tập

trung sức mạnh không quân Mỹ dưới

thời Giôn- xơn đã lên tới 16204 ph

vụ , sử dụng ồ ạt vũ khí diện tử . Các

loại bom bi , bom từ trường, bom

vướng nổ , bom phát quang , bom nỗ

chậm , xen kẽ với hàng chục triệu

bom lá , bom răng rằng, bom tui... đã

được ở vải » xuống dọc tuyến đường.

tạo thành một mạng lưới dày đặc

“ chống xâm nhập với hàng trăm

khu vực bảy hỏa lực » của các loại

bom mìn hỗn hợp. Kẻ địch lại rải

xuống khắp rừng hàng vạn chiếc

“máy phát hiện tiếng động » báo tin

cho máy bay trinh sát liên tục quan

lượn 24/24 giờ mỗi ngày trên vùng

trời !

Để chống lại có hiệu quả sự ngăn

chặn điên cuồng của địch , bộ đội

Trường sơn đã nêu cao tư tưởng cách

mạng tiến công trong mọi mặt công

tác và chiến dấu , vận dụng sáng tạo

nguyên tắc tổ chức hợp đồng binh

chủng , chiến đấu chống ngăn chặn ,

thực hiện tác phong chỉ huy sâu sát ,

trực tiếp , phát động toàn tuyến đánh

dịch , đầu tư công sức mở nhiều

đường vòng tránh , triển khai rộng

khắp ở nghệ thuật nghi trang lứa

dịch » , tăng cường xây dựng công sự

bảo vệ an toàn sinh lực , phương tiện .

dâymạnh phong trào xây dựng cơ sử ,

tiến hành chiến tranh nhân dân địa

phương , triệt để truy lùng bọn biệt

kích đề bảo đảm an ninh trên các

tuyến giao thông .
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Với những biện pháp tổ chức có

hiệu quả đó , chúng ta đã phát huy

được sức mạnh tổng hợp đánh thắng

sức mạnh hủy diệt của - giặc Mỹ .

Đường Hồ Chí Minh đã phục vụ đắc

lực cho cuộc tổng tiến công của quân

và dân miền Nam trong dịp tết Mậu

Thân 1968. Cuộc lồng tiến công đó đã

làm thất bại « chiến tranh cục bộ ”

của đế quốc Mỹ, đồng thời đánh dấu

sự bất lực của chiến tranh ngăn chặn ,

buộc kẻ địch phải thú nhận : “ Chúng

ta chỉ có thể làm cho họ bị chậm lại ,

bắt họ phải trả giá cao , nhưng chắc

chắn là không ngăn chặn được họ » ( 2 ) .

Sau khi giặc Mỹ buộc phải “ xuống

thang » chiến tranh phá hoại miền

Bắc , thay đổi chiến lược chiến tranh

ở miền Nam , Đảng ta quyết định

miền Bắc phải tăng cường chi viện

lớn hơn nữa cho miền Nam , thực

hiện quyết tâm đánh bại âm mưu

« Việt nam hóa chiến tranh của đế

quốc Mỹ. Các Tổng cục , các Quân

chủng và Quân khu 4 tập trung sức

tạo điều kiện thuận lợi lớn nhất cho

bộ đội Trường sơn thực hiện thắng

lợi nhiệm vụ chiến lược trung tâm

đột xuất trong thời gian này . Tổng

cục hậu cần nghiên cứu đưa vật tư

vào sâu hơn nhằm giảm bớt khó khăn

cho bộ đội Trường sơn . Các Tổng cục

và Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị sản

sáng tăng cường lực lượng , phương

tiện , vũ khí cho bộ đội Trường sơn

đủ sức đánh thắng cả không quân và

bộ binh địch , bảo đảm an toàn và

thông suốt trên tuyến vận chuyển .

Quân chủng Phòng không - Không

quân và Quân khu 4 điều động những

đơn vị tinh nhuệ , thiện chiến để bảo

vệ các của khẩu và sẵn sàng chi viện

cho đơn vị vượt lên tây Trường sơn ,

Đúng như ta dự đoán , bước vào

mùa khô 1909 , Mỹ đã dồn lực lượng

không quân hoạt động ở miền Bắc

vào đánh đường “mòn »Hồ Chí Minh .

Trong 4 năm ( 1969 - 1973 ) , chúng đã

huy động 483980 phi vụ máy bay

chiến thuật và 25 842 phi vụ B52 , đặc

biệt tập trung vào 23 trọng điểm ngăn

chặn với tính chất hủy diệt môi sinh .

Khu vực thung lũng Seng -phan (Nam

Lào ) chịu 2708 phi vụ , từ sông Ta - lê

(Nam Lào ) đến dốc Chà - là (Nam Lào )

chịu 5700 phi vụ . Nậm -công (Hạ Lào )

bị đánh liên tục 3 tháng... Những nơi

đó không còn màu xanh , không còn

bóng chim , cả đến tổ kiến cũng biến

mất. Nhưng kết thúc năm 1970 , các

chuyên gia quân sự Mỹ hết sức ngạc

nhiên trước những số liệu thống kê

về “ lượng vật tư thâm nhập vào

các chiến trường miền Nam , Cam -pu-

chia và Lào « đã tăng lên tới mức

báo động khẩn cấp » .

Tổng thống Mỹ quyết định mở

cuộc hành quân Lam sơn 719 bằng

quân binh chủng hợp thành từ hai

phía đông và tây Trường sơn , tiến

công chiếm đóng biên giới Việt- Lào

(từ Khe-sanh đến Pha lan ) nhằm chặt

đứt tuyến hậu cần chiến lược chi

viện các chiến trường Nam Đông

dương . Song nhờ chuẩn bị sẵn sàng

các điều kiện chiến đấu , các bính

đoàn chủ lực của ta đã phản công

mãnh liệt , tiêu diệt những đơn vị

tinh nhuệ nhất của ngụy quân Sài

gòn được hỏa lực Mỹ yểm trợ , làm

thất bại hoàn toàn cuộc hành quân

Lam sơn 719 của địch .

Trong thời kỳ này , giặc Mỹ lợi

dụng hàng loạt tiến bộ khoa học kỹ

thuật , cải tiến các thiết bị khí tài

điện tử , cho máy bay AC 130 chuyên

săn đuổi đánh xe ban đêm , kết hợp

với máy bay « con ma » lùng sục đánh

phá giao thông , với bọn thám báo,

biệt kích phá hoại. Các chuyên gia

và tướng lĩnh Mỹ hy vọng với thủ

đoạn xảo quyệt này chúng sẽ gây

trở ngại nhiều nhất đối với việc vận

chuyền của chúng ta trên đường

«mòn ». Song , với tinh thần xả thân

vì nước , các đơn vị công binh Trường

( 2 ) Tờ Tin hàng tuần của Mỹ , số ra ngày

31-3-1969.
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sơn dốc sức chuẩn bị suốt 6 tháng

mùa mưa , đã hoàn chỉnh được 5 trục

dường vượt khẩu chủ yếu , 3 hệ thống

trục dọc có đường “ kín » để tổ chức

vận chuyển tập trung lớn ban ngày

kết hợp trục đường “ hở » vận chuyển

nhỏ ban đêm . Chúng ta đã đẩy mạnh

vận tải cơ giới trên sông vào tới

Stung -treng (Cam -pu -chia ) ; thiết lập

được tuyến đường ống dẫn nhiên liệu .

lỏng đến khu vực đông nam Xa -ra-

van (Hạ Lào ) .. đó là những thành

công có ý nghĩa quyết định đối với

hiệu suất chi viện . Về tổ chức lực

lượng, bộ đội Trường sơn đã được

xây dựng thành 5 sư đoàn khu vực

để hợp đồng chiến đấu và kịp thời

phối hợp với nước bạn xây dựng lực

lượng vũ trang địa phương (15.000 du

kích ) nhằm bảo vệ tuyến dường .

Trải qua thời kỳ 1969 – 1973 .

chúng ta đã thu được những kết quả

có ý nghĩa chiến lược : vô hiệu hóa

các thủ đoạn kỹ thuật hiện đại nhất

của chiến tranh điện tử ; vận chuyển

đến các đối tượng tiếp nhận được

một khối lượng vật tư gặp hơn 4 làn

và tổng số tăn/ki lô mét gấp 184 lần

so với thời kỳ trước đó ; đã làm thất

bại hoàn toàn cuộc hành quân ngăn

chặn chiến lược của Mỹ ngụy , liên

tục đánh địch trên toàn tuyến , bắn

rơi 1680 máy bay các loại, giải phóng

được nhiều vùng rộng lớn từ Pha-

lan –Xa -ra -van – A -tô -pơ đến ngã ba

biên giới ba nước Đông dương , tiêu

diệt trên 10 300 tên địch . Bộ đội

Trường sơn đã xây dựng thành công

thể trận giao thông vận tải quân sự

với hình thức bố trí binh hỏa lực

đánh địch có hiệu quả , làm thật bại

cuộc chiến tranh ngăn chặn của đế

quốc Mỹ trên đường Hồ Chí Minh , tạo

được thể đứng vững chắc trên lưng

kẻ địch , biến con đường đó thành hậu

phương trực tiếp của các chiến trường .

Sau hiệp định Pa -ri , so sánh lực

lượng giữa ta và dịch trên chiến

trường Đông dương đã có thay dổi

lớn , có lợi rõ rệt cho ta . Tư tưởng

chỉ đạo của Đảng ta lúc này là dù

tình huống nào, con đường giành

thắng lợi của cách mạng miền Nam

vẫn là con đường bạo lực, cần phải

nắm vững chiến lược tiến công.

Nhiệm vụ của các lực lượng Trường

sơn trong thời kỳ này là hết sức khẩn

trương mở hệ thống đường đông

Trường sơn nhằm áp sát địch, cải

tạo hệ thống đường tây Trường sơn ,

tổ chức các sư đoàn binh chủng chiến

đấu hợp đồng dưới sự chỉ huy trực

tiếp của Bộ tư lệnh ; phát huy sức

mạnh tổng hợp của ba phương thức

vận tải cơ giới ; thực hiện thắng lợi

những yêu cầu của giai đoạn “ chuẩn

bị chiến lược » , sẵn sàng thích ứng

với thời cơ lịch sử .

Lúc này , một thuận lợi chưa từng

có trên địa bàn Trường sơn là hai

phần ba không gian thuộc vùng không

có chiến sự , còn lại là vùng có chiến

sự nhỏ . Vì vậy toàn tuyến Trường

sơn có thể tập trung hỏa lực áp đảo

địch trong phạm vi không gian hẹp .

các binh chủng khác có điều kiện huy

động toàn lực phục vụ quyết tâm

mới của Trung ương Đảng .

Nhờ có quá trình chuẩn bị “ sớm ,

đủ , đồng bộ , tiếp cận chiến trường ) ,

cho nên khi thời cơ lịch sử xuất hiện ,

cuộc tổng tiến công chiến lược và

nổi dậy đồng loạt bắt đầu , thì toàn

tuyến Trường sơn đã sẵn sàng và kịp

thời sử dụng gần một vạn xe các

loại , đáp ứng mọi nhiệm vụ : chuyên

chở các quân đoàn thần tốc tiến công

dịch ; chuyển gần hai vạn tấn vũ

khi– khi tài thiết yếu tới sau lưng bộ

đội ; chở gặp các trung đoàn công

binh Trường sơn đi với các đội hình

tiến công của quân ta để phá mìn , mở

đường , bắc cầu ; điều động các trung

đoàn , sư đoàn cao xạ và các trung

đoàn , sư đoàn bộ binh Trường sơn

từ phía tây lật cảnh xuống phía đông

tham gia các trận đánh ở Tây nguyên ,

Khu 5 , Nam bộ ; điều các trung đoàn
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bảo đảm kỹ thuật cơ giới, các trung

đoàn thông tin tải ba , các trung đoàn

bảo đảm xăng dầu ... bám sát các mũi

tiến công trên nhiều mặt trận để phục

vụ đắc lực các chiến dịch , các trận

đánh lớn , tiến tới giành thắng lợi

nhanh chóng trong chiến dịch Hồ

Chí Minh lịch sử .

Trải qua những năm tháng hoạt

động và chiến đấu vô cùng gian khổ ,

ác liệt của cuộc kháng chiến chống

Mỹ , cứu nước , bộ đội Trường sơn và

các lực lượng phục vụ khác đã đạt

được những thành tích rất to lớn và

vẻ vang : xây dựng được mạng đường

chiến lược gần 20000 km theo các

tiêu chuẩn khác nhau từ Tây Quảng

bình đến Lộc ninh ; đánh 112 135 trận

chống không quân Mỹ , hạ trên 2500

máy bay, đánh thắng 1263 cuộc hành

quân nống lấn và hoạt động biệt kích ,

thám báo của địch ; vận chuyển

451750000 tấn /km vật tư các loại ; tổ

chức được trên 2 triệu lượt người

đi trên đường , dù địch có tìm đủ mọi

cách xảo quyệt , thâm độc đề cắt đứt

con đường , nhưng quân và dân ta

với tinh thần xả thân vì nước , vẫn

làm cho con đường đó ngày càng có

sức sống mãnh liệt , không gì hủy

diệt nổi. Mạch máu của cuộc kháng

chiến chống Mỹ , cứu nước vẫn không

ngừng chảy , nuôi sống sự nghiệp

thiêng liêng giải phóng miền Nam

đến ngày toàn thắng .

Kỳ công ấy là của hàng chục vạn

cán bộ , chiến sĩ, thanh niên xung

phong , dân công hỏa tuyến đã hy sinh

quên mình , chiến đấu ngoan cường,

lao động sáng tạo , xây dựng thành

công “ thế trận hậu cần chiến lược »

ở địa bàn giữ vị trí đặc biệt quan

trọng trên bán đảo Đông dương .

Kỳ công ấy là kết quả của sự chỉ

đạo sáng suốt , nhạy bén của Đảng ta

trong chiến tranh , là biểu hiện tài

năng tổ chức hậu cần của quân và

dân ta trong cuộc đọ sức quyết liệt

với tên đế quốc dầu sỏ có lực lượng

và phương tiện mạnh hơn mình nhiều

làn . Kỳ công ấy còn thể hiện sự đóng

góp to lớn của nhân dân các dân tộc

sống trên dải Trường sơn hùng vĩ ,

thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết

keo sơn giữa các dân tộc ba nước

Đông dương , và vai trò quyết định

của hậu phương miền Bắc xã hội chủ

nghĩa đối với cuộc chiến tranh giải

phóng miền Nam .

Nhà báo Jắc -cơ Đét-puếch đã viết

một cách hình ảnh về kỳ công đường

Hồ Chí Minh : « Thành tích của An

ni-ban với những con đường vượt

qua dãy núi An -pơ , Bô -na-pác-tơ với

con đường chuyền trọng pháo qua

đèo Xanh Béc-na đã bị đẩy lùi quá

xa khi nói đến con đường « mòn » Hồ

Chí Minh » ( 3 ) . Và nhà báo Pháp Van

Gie đã nhận xét : “ Toàn bộ con đường

«mòn » Hồ Chí Minh mà người ta nói

hôm nay là tổng kết của hàng thế kỷ

đấu tranh chống áp bức, cho nên con

đường ấy có sức sống mãnh liệt vì

nó là tượng trưng cho sức chiến đấu

của cả một dân tộc ... Cho nên , còn

phải thấy rõ rằng : không có nó , chiến

tranh đã có thể kết thúc » (4 ).

Ngày nay , khi đất nước ta đã liền

một dải , nhân dân ta đang xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

đường Hồ Chí Minh vẫn là thế đứng

chiến lược đề tổ chức tiến công quân

thù , bảo vệ vững chắc đất nước, đồng

thời nó đang ngày càng góp phần to

lớn vào việc khai thác những tiềm

năng kinh tế , xây dựng dải Trường

sơn thành những vùng có kinh tế ,

giao thông phát triển , quốc phòng

vững mạnh .

(Xem tiếp trang 70)

( 3 ) Xem cuốn Trận đồ bát quái, Tông cục

xây dựng kinh tế , Bộ quốc phòng xuất bản ,

1979. tr. 29.

( 4 ) Xem cuốn Đường mòn Hồ Chí Minh ( tiếng

Pháp ) , Nxb Xpê - xi - an . Pa - ri , 1971 , tr.9–10 .
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TƯ LIỆU

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ÁI QUỐC THAM DỰ ĐẠI HỘI

THỨ NĂM CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN ( 1924 )

THẾ TẬP

ĂM nay , nhân dịp kỷ niệm lần thứ

60 Ngày đồng chí Nguyễn Ái Quốc

tham dự Đại hội thứ năm của

Quốc tế cộng sản , chúng tôi xin giới

thiệu một số tư liệu về tư cách đại

biểu và những lời phát biểu của

Người tại Đại hội này .

Về tư cách đại biểu của Người, trước

đây thường có những câu hỏi như

sau : đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại

biểu chính thức trong Đoàn đại biểu

của Đảng cộng sản Pháp hay là đại

biều tư vấn , và tại sao Người là đại

biểu tư vấn ?

Để xác minh vấn đề này , chúng tôi

xin giới thiệu ba tài liệu sau đây :

1- Thư của đồng chí Nguyễn

Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp để

ngày 13 tháng 6 năm 1924 :

« Kính gửi đồng chi Pê -tơ -rúp

Chủ tịch Ban phương Đông

Đồng chí thân mền ,

Hôm qua , Đoàn đại biểu Pháp có

viết thư cho Ủy ban kiềm tra tư cách đại

biều đề yêu cầu cặp cho tôi một thẻ .

Tôi đã nhận được một thẻ tham dự

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng .

Đồng chí Grôn -man sáng nay nói với

tôi rằng tôi phải trao cho đồng chí

những điều trình bày bằng văn bản ,

đồng chí sẽ chuyền những điều trình

bày ấy cho Ủy ban kiềm tra tư cách

đại biểu , và đồng chí Grôn-man cùng

với Ủy ban và đồng chi sẽ hiệp thươngy

thỏa thuận với nhau đề cấp thẻ đại

biều cho tôi .

Điều đặc biệt về trường hợp của

tội là :

1 – Tôi đã ở đây từ lâu trước ngày

Đại hội , cho nên Đảng tôi không thề

cấp trước từ nhiều tháng một thẻ đại

biều cho tôi được .

2
Quốc tế cộng sản có yêu cầu

Đảng lôi cử các đại biểu thuộc địa đến ;

biết tôi đã ở Mát- rcơ -va rồi, Đảng tôi

tưởng không cần thiết phải ghép tôi

vào Đoàn từ Pa -ri đến .

3 – Các đồng chỉ của tôi trong Đoàn

đại biểu Pháp không thề cấp một thẻ

đại biểu cho tôi được, vì các đồng

chí đó không có thủ tục làm hợp

lệ . Nhưng nhất trí với các đồng chi

đó và với Ủy ban kiềm tra tư cách đại

biều thì đồng chí có thể cấp được .

Lời chào cộng sản » ( 1 )

( 1 ) Xem tài liệu lưu trữ tại Viện lịch sử

Đảng tại Viện Mác– Lê- n’a .
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2 – Lời đồng chí Pê-tơ - rốp viết

bằng tiếng Nga trên bức thư của đồng

chí Nguyễn Ái Quốc.

« Gửi đồng chí Grôn-man đề xét trong

cuộc thảo luận sắp tới của Ủy ban

kiềm tra tư cách đại biều Nếu Đoàn

đại biều Pháp xuất trình những giấy

tờ chứng tỏ Đoàn muốn nhận đồng chí

Nguyễn Ái Quốc vào Đoàn họ , thì tôi

đề nghị có thề cấp cho đồng chí ấy

giấy ủy nhiệm đại biểu tư vấn » (2 ) ,

3 Thư yêu cầu của đồng chí bí

thư Đoàn đại biểu Pháp :

« Mát-xcơ -va . ngày 17 tháng 6

năm 1924

Yêu cầu cấp một thẻ đại biểu tư vẫn

cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong

Ban phương Đông.

Đồng chí này công tác trong phong

trào ở Đông-dương, thuộc địa Pháp.

Bí thư Đoàn đại biểu Pháp

Kỷ tên » (3 )

Căn cứ vào những tài liệu trên đây ,

chúng ta có thề khẳng định rằng đồng

chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu tư

vấn tại Đại hội thứ năm của Quốc tế

cộng sản . Về việc xác định tư cách

đại biểu của Người, những lý do nêu

lên đã rõ ràng và đồng chí Nguyễn Ái

Quốc rất vui lòng được nhận là đại

biểu tư vấn tại Đại hội thứ năm của

Quốc tế cộng sản .

Về những lời phát biều của đồng

chi Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội thứ

năm của Quốc lẽ cộng sản :

Trong Hồ Chí Minh toàn tập , tập 1

(1920 1925 ) có in những lời phát

biểu của Người trong hai lần với đầu

đề là Tham luận về vấn đề dân tộc và

vấn đề thuộc địa tại Đại hội quốc tế

lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản . Đề

giúp các đồng chí có tài liệu nghiên

cứu , chúng tôi xin giới thiệu thêm

hai tài liệu sau đây (không thấy in

trong Hồ Chí Minh toàn tập ) :

1- * Phiên họp thit 8, ngày

22-6-1924 :

“... Nguyễn Ái Quốc (Đông dương ) :

Tốt phát biểu ở đây đề hưởng sự

chú ý của các đại biểu đến các

thuộc địa , vận mệnh giai cấp vô sản

thế giới tùy thuộc phần lớn vào các

thuộc địa . Đây là nơi cung cấp lương

thực và binh lính cho các nước lớn

đế quốc chủ nghĩa ; nếu chúng ta muốn

đánh bại các nước này , chúng ta bắt

đầu phải tước hết thuộc địa của chúng

đi . Tôi đồng ý với đồng chí Trein là

chúng ta phải chờ đợi làn sóng cách

mạng dâng lên ở Pháp . Nhưng tôi

không tán thành ý kiến về nguy cơ của

chủ nghĩa phát xít . Giai cấp tư sản

Pháp không cần đến chủ nghĩa phát

xít . Nó dựa vào các đội quân ở thuộc

địa , theo con số thống kê chính thức ,

trong quân đội Pháp có 458000 lính

Pháp và 206 000 lính thuộc địa . Nhưng

trong thực tế tỷ lệ lính thuộc địa lớn

hơn nhiều , vì thời gian quân dịch của

họ dài hơn .

Phải quan tâm đến các thuộc địa

hơn nữa . Đây là nhiệm vụ trước tiên

đối với đảng Pháp và đảng Anh » .

(Tạp chí Thư tín quốc tế , số 41,

ngày 4-7-1924 ) .

2 − « Tôi đến đây đề không ngừng

lưu ý Quốc tế cộng sản trước sự kiện

rằng những thuộc địa đang tồn tại và

nêu lên rằng cách mạng có nhiệm vụ

phải giải quyết vấn đề tương lai của

các thuộc địa , đồng thời nêu lên cả

nguy cơ của các thuộc địa . Hình như

các đồng chí chưa thấm nhuần tư

tưởng rằng vận mệnh giai cấp vô sản

thế giới , đặc biệt là giai cấp vô sản các

nước đi xâm chiếm thuộc địa , gắn

liền với vận mệnh các giai cấp bị áp

bức ở các thuộc địa . Trong chừng mực

tình hình như vậy , tôi sẽ lợi dụng mọi

cơ hội , và nếu cần tôi sẽ thúc đầy mọi

cơ hội đề thức tỉnh các đồng chí về

vấn đề thuộc địa ...

Các đồng chí , hãy tha lỗi cho sự táo

bạo của tôi , nhưng tôi không thề không

nói rằng , khi nghe tham luận của các

( 2 ) , ( 3 ) Xem tài liệu lưu trữ tại Viện lịch sử

Đảng thuộc Viện Mác - Lê - nin .
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đều

đồng chỉ ở chính quốc , tôi có cảm tưởng

rằng các đồng chi muốn đánh chết

rắn đằng đuôi. Các đồng chi

biết rằng hiện nay nọc độc và sức

sống của chủ nghĩa đế quốc đang lập

trung ở các thuộc địa chứ không phải

tập trung ở chính quốc . Các thuộc địa

cung cấp nguyên liệu cho nhà máy và

cung cấp binh lính cho quân đội của

chủ nghĩa đế quốc . Thuộc địa là nền

tảng của lực lượng phản cách mạng .

Và các đồng chí , khi nói về cách mạng

lại coi nhẹ vấn đề thuộc địa .

Tại sao , trong các vấn đề cách mạng,

các đồng chí không tổ chức sách lược

và lực lượng của mình lại ? Tại sao

các đồng chí tổ chức lực lượng và tồ

chức tuyên truyền mà không để ý tới

lực lượng và sự tuyên truyền của đối

phương mà các đồng chỉ muốn đấu

tranh và đánh đồ chúng ? Tại sao các

đồng chi bỏ quên các thuộc địa trong

khi bọn tư bản dựa vào thuộc địa đề

tự vệ và chống lại các đồng chí...

Trong khi thảo luận về khả năng

và phương pháp đề hoàn thành cách

mạng, trong khi chuẩn bị kế hoạch

chiến đấu , các đồng chí Anh và Pháp,

và cả các đồng chí các đảng khác đã

hoàn toàn không nhìn thấy điểm chiến

lược quan trọng đó . Đấy , tại sao tôi

phải lấy hết sức kêu lên với các đồng

chi rằng hãy chú ý » ( Biên bản tốc

ký của Đại hội thứ năm của Quốc tế

cộng sản , tr . 210 – 211 , theo bản tiếng

Pháp in trong cuốn Le marxisme et

l’ Asie ( Chủ nghĩa Mác và châu Á )

1853 – 1964 của H.C. d Encause và

S. Schram , nhà xuất bản Armand Colin ,

Paris , 1965, tr . 273–274).

འ

Những lời phát liều trên dây của

đồng chí Nguyễn Ái Quốc tuy ngắn

gọn nhưng thể hiện những quan điểm

và tư tưởng của Người về cách mạng

giải phóng dân tộc ở các nước thuộc

dia.

Vấn đề dân tộc và thuộc địa là một

trong những vấn đề quan trọng được

Đại hội thứ năm của Quốc tế cộng

sản nêu lên trong chương trình nghị

sự . Đại hội đã thảo luận sôi nổi về

vấn đề này trong một số phiên họp ...

Chúng ta cần sưu tầm đầy đủ

những lời phát biểu của đồng chí

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội này, có

gắng tìm những bản gốc , bản chính

dề đối chiếu , so sánh với những bản

sao , phát hiện những câu , những đoạn

còn thiếu hoặc có sự khác nhau ít

nhiều giữa những bản hiện có vì lý

do này hay lý do khác... nhằm góp

phần vào việc sưu tầm và xác minh

những văn kiện và tài liệu của Người

đạt kết quả tốt hơn .

Trên cơ sở những tài liệu hiện

nay đã sưu tầm được , bước đầu

nghiên cứu , chúng ta nhận thấy rằng,

những lời phát biểu của Người thề

hiện nổi bật tinh thần kiên quyết đầu

tranh nhằm bảo vệ và thực hiện

những luận điểm của Lê- nin về vấn

đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ;

Người đã chân thành và thẳng thắn

phê bình một số đảng anh em lúc đó

không quan tâm và không hoạt động

gì cho phong trào cách mạng ở các

nước thuộc địa ; Người nêu rõ vị trí

của cách mạng ở các nước thuộc địa

phải được đặt ngang tầm với cách

mạng vô sản ở các nước đế quốc chủ

nghĩa , cách mạng ở các nước thuộc

địa phải phát huy tính chủ động,

không phụ thuộc , không ỷ lại vào

cách mạng vô sản ở chính quốc a .

Người còn quan tâm đến vấn đề nông

dân ở các nước thuộc địa , trước hết

là nông dân Đông dương , và đề nghị

Quốc tế cộng sản cần giúp đỡ nòng

dân tổ chức lại , cung cấp cán bộ lãnh

dạo cho họ và hướng dẫn họ đi tới

cách mạng và giải phóng .

Những lời phát biểu của đồng chí

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội này có

giá trị lớn về lý luận và thực tiễn ,

góp phần làm phong phú chủ nghĩa

Mác - Lê-nin về vấn đề dân tộc và vấn

dề thuộc địa .
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNGXÃHỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

ĐỐI VỚIVỚI NÔNG NGHIỆP

QUYẾT TIẾN

SAU

AU khi giai cấp công nhân và nhân

dân lao động đã giành được

chính quyền , việc cải tạo dần

dần nông nghiệp theo những nguyên

tắc của chủ nghĩa xã hội là một tất

yếu khách quan . Đồng thời, đó cũng

là một nhiệm vụ phức tạp và khó

khăn nhất trong quá trình cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội.

Chúng ta biết rằng , ở bất cứ nước

nào đã thiết lập được nên chuyên

chính vô sản , giai cấp vô sản chiến

thắng đều đứng trước một nền nông

nghiệp cũ gồm hai loại hình kinh tế

sau đây : một là nền kinh tế kinh

doanh tư bản chủ nghĩa và hai là nền

kinh tế sản xuất nhỏ , cá thề của nông

dân . Cả hai loại hình kinh tế đó đều

mâu thuẫn về chất với xu hướng

phát triển của chủ nghĩa xã hội, bởi

vì chúng đều xây dựng trên cơ sở của

chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

Do đó , nền nông nghiệp cũ ấy tất

nhiên phải được cải tạo theo những

nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta cũng biết rằng , việc quốc

hữu hóa ruộng đất hay chia ruộng

đất cho nông dân đều chưa dẫn ngay

tới việc hình thành những quan hệ

sản xuất mới trong nông nghiệp. Bởi

vậy , Nhà nước và sản cần có những

biện pháp tiếp theo để chuyền nên

nông nghiệp vào con đường xã hội

chủ nghĩa .

Trong khu vực Nhà nước , nhiệm

vụ này được giải quyết bằng cách

thành lập các xí nghiệp lớn , cơ khí

hóa cao trên những ruộng đất đã

quốc hữu hóa . Đó là các nông trường

Xem tạp chí cộng sản từ số tháng 1-1984 .
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quốc doanh ở Liên -xô và các nước xã

hội chủ nghĩa khác . Những nông

trường này là cơ sở vững chắc để

tiến hành các cuộc cải tạo sâu sắc ở

nông thôn , là mẫu mực của toàn bộ

công tác nông nghiệp xã hội chủ

nghĩa của Đảng .

Việc phức tạp hơn là đưa đông đảo

những người nông dân sản xuất nhỏ,

cá thể vào con đường sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp

Đây cũng là một việc cực kỳ khó

khăn , bởi vì tính chất phân tán của

nền kinh tế cá thể của nông dân , xu

hướng phát triển tự phát vốn có của

nó , tính chất lạc hậu về kỹ thuật của

nó cùng với năng suất lao động thấp,

sản phẩm hàng hóa ít , và tâm lý tư

hữu của nông dân đều không phù hợp

với yêu cầu phát triển của xã hội

mới. Bởi vậy nền kinh tế đó cần phải

được cải tạo theo những nguyên tắc

của chủ nghĩa xã hội .

Về những đặc điểm của nền nông

nghiệp nhỏ , cá thể , Mác đã từng nói .

« Do bản chất của nó , chế độ sở hữu

ruộng đất nhỏ không cho phép phát

triển sức sản xuất xã hội của lao

động , xác lập các hình thái xã hội

của lao động , tập trung tư bản xã

hội, chăn nuôi theo quy mô lớn , ứng

dụng khoa học một cách tiến bộ vào

nông nghiệp » ( 1 ) . Mác còn nói sản

xuất nhỏ cá thể « Không thể có được

tính chất phong phú và sự phát triển

của nền tái sản xuất, cũng như các

điều kiện vật chất và tinh thần của

nó , dồng thời cũng không thể có được

các điều kiện của một nền canh tác

hợp lý » (2 ) .

Với những đặc điểm như trên , nền

nông nghiệp nhỏ ấy tỏ ra bất lực

trong việc phát triển lực lượng sản

xuất, do đó không thích ứng với yêu

cầu xây dựng và phát triển nền sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

Xét về mặt khác , nền nông nghiệp

nhỏ , cá thể mang sẵn trong mình nó

xu hướng tự phát tư bản chủ nghĩa

như Lê-nin đã nói . Do tác động của

quy luật giá trị , nền nông nghiệp ấy

luôn luôn biến động , phân hóa : trong

khi một bộ phận nhỏ nông dân do có

những ưu thế về tư liệu sản xuất,

vốn liếng , sức lao động, và cả “ mánh

lới » làm ăn ngày càng trở nên giàu

có , thì số đông nông dân khác ngày

càng phá sản , nghèo khô . Tình hình

ấy tiếp diễn thường xuyên, tất yếu

làm nảy sinh quan hệ bốc lột và bị

bóc lột . Và điều đó mâu thuẫn một

cách hiền nhiên với bản chất của chủ

nghĩa xã hội .

Như vậy, xét về cả hai mặt kinh

tế và chính trị , nền nông nghiệp nhỏ,

cá thề ngày càng trở thành một

chướng ngại cho việc xây dựng và

phát triển nền công nghiệp lớn xã

hội chủ nghĩa , cũng như cho việc

giải phóng triệt đề nông dân lao động

và thắt chặt khối liên minh công

nông, cơ sở chính trị chủ yếu của

chuyên chính vô sản và chế độ xã

hội chủ nghĩa . Chủ nghĩa xã hội

không thể xây dựng một chân trên

nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa,

còn chân kia lại đặt trên nền kinh tế

tiểu nông lạc hậu được. Chuyên chính

vô sản cũng không thề vững vàng

được nếu nó không giải phóng triệt

đề nông dân khỏi nền nông nghiệp

nhỏ bé với kỹ thuật lạc hậu và năng

suất lao động thấp, cũng như nếu nó

không qua việc giải phóng đó mà củng

có khối liên minh công nông – lực

lượng chủ yếu của cách mạng xã hội

chủ nghĩa .

Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp nhỏ ,

cá thể theo những nguyên tắc của chủ

nghĩa xã hội , chúng ta mới phát triển

được lực lượng sản xuất trong nông

nghiệp trên cơ sở áp dụng những liên

bộ kỹ thuật mới và mở rộng phân

công lao động, làm cho nông nghiệp

( 1 ) C. Mác : Tư bản . Nxb Sự thật . Hà Nội .

1963 , quyền III , tập III , tr . 266 – 267.

( 2 ) Sách đã dẫn , tr . 274 .
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phát triển toàn diện , tiến hành thâm

canh , chuyên canh , thực hiện tập

trung hóa và chuyên môn hóa sản

xuất cao , có năng suất lao động và

năng suất cây trồng cao , có tỷ suất

hàng hóa lớn , đáp ứng ngày càng đầy

đủ những yêu cầu của đất nước và

nhân dân về lương thực , thực phẩm ,

về nguyên liệu nông sản cho công

nghiệp , về nông sản hàng hóa xuất

khẩu , tạo cơ sở ngày càng vững chắc

cho sự nghiệp xây dựng và phát triển

nền công nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa .

Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp nhỏ

cả thề theo những nguyên tắc của chủ

nghĩa xã hội , chúng ta mới ngăn chặn

được tình trạng phân hóa trong nông

dân , ngăn chặn được xu hướng tự

phát tư bản chủ nghĩa trong nông

nghiệp , xóa bỏ được một trong những

nguyên nhân quan trọng nhất làm

nảy sinh và tái sinh sự bóc lột tư bản

chủ nghĩa .

Chỉ có cải tạo nền nông nghiệp

nhỏ , cá thể theo những nguyên tắc

của chủ nghĩa xã hội , chúng ta mới

giải phóng được triệt để nông dân lao

động khỏi nguy cơ bị phá sản và bàn

cùng, làm cho nông dân lao động có

cuộc sống ngày càng hạnh phúc , văn

minh . Trên cơ sở đó củng cố liên minh

công nông, củng cố chuyên chính vô

sản , củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa .

Đứng vững trên hai chân : công

nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa và nông

nghiệp hợp tác hóa với kỹ thuật ngày

càng hiện đại , chế độ xã hội chủ nghĩa

sẽ vô cùng vững chãi. Dựa chắc trên

khối liên minh công nông , nền chuyên

chính vô sản sẽ được củng cố và lăng

cường mạnh mẽ.

Như vậy , cải tạo nền nông nghiệp

nhỏ, cả thề theo những nguyên tắc

của chủ nghĩa xã hội, rõ ràng là một

quy luật rất quan trọng của cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Đó cũng là một nhiệm

vụ rất nặng nề mà giai cấp vô sản

chiến thắng phải thực hiện bằngđược

nếu nó muốn hoàn thành được sử

mệnh lịch sử vẻ vang của mình.

Về tính tất yếu , cũng như những

nguyên tắc và phương pháp cải tạo

nền nông nghiệp nhỏ, cả thề , Ăng-

ghen đã từng nói rằng : “ chủ nghĩa

xã hội không có lợi ích gì mà duy trì

chế độ ấy , ( tức chế độ chiếm hữu cá

nhân – Q.T ) mà trái lại nên đẻ cho

nó mất đi ; vì ở đâu mà còn có chế độ

chiếm hữu cá nhân và trong chừng

mực còn có chế độ đó , thì không thể

có chế độ công hữu được » (3 ) Ăng-

ghen còn nói : Ý định muốn duy trì

chế độ tư hữu của người tiêu nông .

chỉ kéo dài tình trạng sống dở chết

dở của họ mà thôi ! Ăng -ghen chỉ rõ

nhiệm vụ của người cộng sản đối với

tiểu nông như sau : “ Khi chúng ta đã

nắm được chính quyền rồi , chúng ta

sẽ không thề nghĩ đến việc dùng bạo

lực để tước đoạt những người tiêu

nông (dù cho có hoặc không bồi

thường cũng vậy ) như chúng ta buộc

phải làm đối với bọn địa chủ . Nhiệm

vụ chúng ta đối với tiêu nông , trước

hết là phải hướng nền sản xuất cá

nhân và chiếm hữu cá nhân của họ

vào con đường hợp tác , không phải

bằng cách cưỡng ép mà là bằng cách

nêu gương cho họ thấy và bằng cách

xã hội giúp đỡ họ thực hiện việc

ấy » (1 ) . Tin tưởng rằng , giải pháp

đúng đắn đó sẽ được nông dân tiếp

nhận , Ăng-ghen viết : “ khi chúng ta

đem lại cho nông dân khả năng dùng

lối kinh doanh quy mô lớn , không

phải vì lợi ích của bọn tư bản , mà là

vì lợi ích chung của chính họ , thì há

lại không thể làm cho nông dân hiểu

rằng đấy là vì lợi ích của họ , đây là

con đường duy nhất đề cứu nguy,

hay sao ? » (5 ) ,

( 3 ) C. Mác và Ph. Ăng - ghen : Tuyền tập , Nxb

Sự thật . Hà -nội , 1962 , tập II , tr . 696 .

(4 ) , ( 5 ) Sách đã dẫn , tr 708. 710.
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Kế tục và phát huy những tư tưởng

đó của những người sáng lập chủ

nghĩa cộng sản khoa học , Lê-nin đã

vạch ra một cách cụ thể con dường

hợp tác hóa nông nghiệp, cũng tức là

con đường xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở nông thôn . Kế hoạch hợp tác hóa

của Lê- nin xuất phát từ chỗ : hợp tác

hóa trong điều kiện của chuyên chính

vô sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

nắm trong tay các tư liệu sản xuất

chủ yếu , là hình thức phổ cập và dễ

hiều nhất đối với nông dân đề lôi

cuốn họ vào con đường xây dựng chủ

nghĩa xã hội.

Cái hay chủ yếu của chế độ hợp

tác xã như Lê -nin nhận xét , chính là

ở chỗ : nó là một phương sách kết hợp

lợi ích từ nhân với việc Nhà nước

kiểm soát và giám sát lợi ích đó ,

phương sách làm cho lợi ích tư nhân

phục tùng lợi ích toàn thẻ . Không làm

như thế thì không thề dẫn dắt nông

dân lao động vào con đường xây

dựng chủ nghĩa xã hội được. Về ý

nghĩa cực kỳ quan trọng của hợp tác

hóa , Lê -nin đã từng viết như sau :

« Việc chính quyền Nhà nước chi phối

hết thảy mọi tư liệu sản xuất chủ yếu ,

việc giai cấp vô sản nắm giữ chính

quyền . việc giai cấp vô sản liên minh

với hàng triệu tiểu nông và tiểu tiểu

nòng, việc giai cấp vô sản nắm vững

quyền lãnh đạo nông dân v.v. phải

chăng những việc đó không phải là

tất cả những thứ cần thiết để có thể

xây dựng với việc hợp tác hóa , (chúng

tôi gạch dưới – QT) và chỉ riêng với

việc hợp tác hóa mà trước đây chúng

ta coi là có tính chất con buôn , và

bây giờ đây , dưới chính sách kinh tế

mới, về một vài mặt nào đó , chúng ta

vẫn có quyền coi như thế phải

chăng những việc đó không phải là

tất cả những thứ cần thiết để xây

dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa

toàn vẹn hay sao ? » (6 ) .

Lê -nin đã đề ra những nguyên tắc

chủ yếu của công cuộc hợp tác hóa

xã hội chủ nghĩa là : tự nguyện , dần

dần từng bước , có sự lãnh đạo của

Đảng và sự giúp đỡ của Nhà nước

chuyên chính vô sản .

Nguyên tắc tự nguyện là một

trong những nguyên tắc quan trọng

nhất. Nguyên tắc này xuất phát từ

chỗ : Đảng của giai cấp công nhân coi

nông dân lao động là đồng minh

chiến lược của giai cấp công nhân,

đối với họ chẳng những không được

tước đoạt bằng bạo lực , mà ngay

việc dùng cách cưỡng bức bằng mệnh

lệnh cũng bị ngăn cấm . Chỉ có dùng

phương pháp thuyết phục bằng công

tác giáo dục tư tưởng và nhất là

bằng những tấm gương thực tế về

tính hơn hẳn của lõi làm cụ thề , mới

có thể lôi cuốn được dòng đảo nông

dân lao động vào con đường hợp tác

hóa nông nghiệp – Làm khác đi , thị

sẽ gây thiệt hại cho phong trào hợp

tác hóa nông nghiệp , cho việc cùng

cố khối liên minh công nông

của chuyên chính vô sản , lực lượng

chủ yếu củacủa cách mạng xã hội

chủ nghĩa .

-
co så

Nguyên tắc dần dần từng bước là

một nguyên tắc quan trọng của việc

tổ chức và chỉ đạo phong trào hợp tác

hóa nông nghiệp . Nguyên tắc này

xuất phát từ chỗ : trình độ giác ngộ

xã hội chủ nghĩa của nông dân lao

động chỉ có thể nâng cao dần dần ,

trình độ xã hội hóa thật sự nền sản

xuất nông nghiệp chỉ có thể tăng lên

từng bước và trình độ quản lý của

cán bộ hợp tác xã cũng chỉ có thể

nâng cao dân trên cơ sở tích lũy

những kinh nghiệm thực tế . Do xuất

phát từ nguyên tắc này mà Lê -nin

chủ trương công cuộc hợp tác hóa

cần phải thực hiện trước hết trong

từng lĩnh vực trao đổi (như tổ chức

các hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã

mua bán ... ) rồi chuyển dần sang lĩnh

( 6 ) V. I. Lê - nin : Tuyên tập , Nxb Sự thật

Hà nội , 1960, quyền II , tập II , tr . 665,
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vực sản xuất , và ngay trong lĩnh vực

sản xuất cũng có nhiều mức độ khác

nhau , từ hợp tác hóa lao động đến

hợp tác hóa ruộng đất và các tư liệu

sản xuất quan trọng khác .

Nguyên tắc cần có sự lãnh đạo

của Đảng của giai cấp công nhân và

sự giúp đỡ của Nhà nước chuyên

chính vô sản là nguyên tắc có ý

nghĩa quyết định đối với sự thành

bại của phong trào hợp tác hóa

nông nghiệp .

Không có sự lãnh đạo , giáo dục và

tổ chức của Đảng thì không thể làm

cho nông dân thật sự tự nguyện tham

gia phong trào hợp tác hóa , cũng

không thể làm cho phong trào ấy tiến

dần từng bước vững chắc đến thắng

lợi cuối cùng , đến sự xã hội hóa thật

sự sản xuất nông nghiệp trên cơ sở

kỹ thuật ngày càng tiến bộ . Cần thấy

rằng : phương pháp thuyết phục và

sự quan tâm đến lợi ích vật chất của

người nông dân chính là cơ sở của

toàn bộ công tác vận động nông dân

tham gia hợp tác xã nhằm xã hội

hóa sản xuất nông nghiệp . Lê-nin

đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nền

kinh tế hợp tác hóa phải dựa vào

hạch toán kinh tế chặt chẽ , phải

nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc

trả công theo số lượng và chất lượng

lao động bỏ ra . Nhiệm vụ đó không

thể thực hiện được nếu không đấu

tranh chống các lực lượng và tập tục

của xã hội cũ , nếu không có sự lãnh

đạo của Đảng.

Cùng với sự lãnh đạo của Đảng , sự

giúp đỡ của Nhà nước chuyên chính

vô sản về mặt tổ chức, kỹ thuật và

tài chính đối với hợp tác xã là điều

kiện cần thiết để tổ chức nông dân

lại , và đề củng cố những thành quả

của phong trào hợp tác hóa . Lê -nin

từng viết : « Bất cứ chế độ xã hội

nào cũng chỉ nảy sinh với điều kiện

là được một giai cấp nhất định nào đó

giúp đỡ về tài chính . trong lúc này ,

(tức trong điều kiện của chuyên chính

vô sản - Q.T ) chế độ xã hội mà chúng

ta phải giúp đỡ hơn mọi khi, là chế

độ hợp tác hóa » ( 7 ) .

Như vậy , cải tạo xã hội chủ nghĩa

dần dần đối với nông nghiệp , mà chủ

yếu là hợp tác hóa nền sản xuất của

nông dân là quy luật chung của

cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây

dựng chủ nghĩa xã hội. Song trong

các nước khác nhau , quá trình này

có những đặc điểm riêng.

Ở nước Nga , ngay sau thắng lợi

của Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tháng Mười, người ta đã bắt đầu tỏ

chức những hình thức mới của nền

nông nghiệp xã hội chủ nghĩa Sau

đó , đã tiến hành công tác nhằm phát

triển các hình thức hợp tác tháp

nhất ở nông thôn .

Lúc đầu tổ chức hợp tác và đòi

công là hình thức chính trong phong

trào hợp tác hóa sản xuất . Trong các

tổ chức này , lao động được xã hội

hóa, còn ruộng tư thường vẫn giữ

nguyên như trước , các công cụ sản

xuất và gia súc cày ruộng được tập

trung một phần . Trước năm 1929 , đó

là những hình thức tổ chức phổ biến

ở nông thôn .

Ở Liên xô đã từng có công xã

nông nghiệp , trong đó tập trung tất

cả tư liệu sản xuất lại , cả tư liệu sản

xuất chính và tư liệu sản xuất thứ

yếu . Song hình thức hợp tác sản xuất

này không được phát triển rộng rãi.

Nó chỉ tồn tại trong những năm đầu

của chính quyền Xô viết , sau đó tan

rã và cải tổ thành các ác ten nông

nghiệp tức nông trang tập thể .

Trong các nông trang tập thể , tất

cả đều được xã hội hóa ; sử dụng đất ,

lao động, gia súc làm việc , máy móc

và công cụ nông nghiệp , các ngôi nhà

sản xuất và công trình kinh tế chủ

yếu . Nông dân tập thề chỉ giữ lại

( 7 ) V.L. Lê-nin : Tuyên tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội 1960 , quyền II , phần II , tr . 666.
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mảnh vườn quanh nhà , nhà ở , một

phản gia súc và gia cầm . Do kết hợp

đầy đủ và thành công nhất lợi ích xã

hội của toàn thể nhân dân lao động

với lợi ích riêng của nông dân tập thể ,

các nông trang tập thể đã phát triển

rộng rãi và trở thành hình thức thuận

lợi nhất đề xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở nông thôn .

Song song với phong trào tập thể

hóa rộng rãi , các trạm máy kéo được

thành lập . Đó là những xí nghiệp quốc

doanh phục vụ các nông trang tập thề

về mặt kỹ thuật nông nghiệp . Song

vai trò của các trạm máy kéo không

chỉ dừng lại ở đó . Nó còn là hình thức

mới của liên minh sản xuất giữa

thành thị và nông thôn , giữa công

nghiệp Nhà nước và các nông trang

tập thề .

1940 ,Như vậy , ngay từ trước năm

Liên xô đã hoàn thành công cuộc tập

thề hóa nông nghiệp , và đã xây dựng

xong nền nông nghiệp lớn xã hội chủ

nghĩa trên cơ sở công nghiệp hóa ở

thành thị. Và điều đó đã dẫn đến chỗ

thủ tiêu hoàn toàn giai cấp phú nông,

giai cấp bóc lột cuối cùng ở Liên Xô ,

thủ tiêu tình trạng đối lập lâu đời

giữa thành thị và nông thôn .

Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp

ở các nước xã hội chủ nghĩa khác có

những đặc điểm riêng khác với Liên

xô . Nguyên nhân chính là vì , trong

đại đa số các nước xã hội chủ nghĩa ,

ruộng đất không được quốc hữu hóa

hoàn toàn như ở Liên xô mà giao

cho nông dân giữ làm tài sản riêng .

Điều đó làm cho phong trào hợp tác

hóa phức tạp thêm một phần nào .

Nhưng giải quyết như thế là cần

thiết , vì việc quốc hữu hóa toàn bộ

ruộng đất sẽ không được sự ủng hộ

của nông dân là người đã đấu tranh

hàng thế kỷ chống địa chủ đề giành

ruộng đất .

Do đó , một số nước xã hội chủ

nghĩa lúc đầu xây dựng các hợp tác

xã bậc thấp . Trong các hợp tác xã

này , ruộng đất được coi như cổ phần

của xã viên góp vào hợp tác xã nhưng

vẫn còn là tài sản riêng của nông dân .

Nông dân không những nhận phân

thu nhập theo khối lượng và chất

lượng lao động đóng góp cho kinh tế

tập thể , mà còn được hưởng lợi

tức từ những ruộng đất mà mình đóng

góp cho hợp tác xã . Trong giai đoạn

sau , khi chuyền lên hợp tác xã bậc

cao , thì hoa lợi ruộng đất không còn

nữa , thu nhập của hợp tác xã chỉ

phân phối theo lao động mà thôi .

Do kết quả của việc cải tạo nông

nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, ngày

nay , trong hệ thống xã hội chủ nghĩa

thế giới , khu vực xã hội chủ nghĩa

đã chiếm hơn 90 % tổng diện tích trồng

trọt cây nông nghiệp .

Ở nước ta , tuân theo con đường

hợp tác hóa và những nguyên tắc chủ

yếu của hợp tác hóa do Lê - nin đẻ ra ,

và vận dụng những kinh nghiệm của

Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa

anh em khác, Đảng ta , sau khi giành

được chính quyền Nhà nước đã sớm

lãnh đạo nông dân đi vào con đường .

hợp tác hóa nông nghiệp . Căn cứ vào

tình hình cụ thể của nước ta Đảng

ta chủ trương tiến hành hợp tác hóa

nông nghiệp trước khi nông nghiệp

được cơ giới hóa . Đảng ta chủ trương

kết hợp hợp tác hóa với thủy lợi hóa .

Ngay trong bước đầu của thời kỳ quá

độ , ởmiền Bắc xã hội chủ nghĩa trước

đây đã tổ chức rộng khắp các hợp tác

xã tiêu dùng và hợp tác xã mua bán ,

đồng thời tổ chức những hình thức

hợp tác sản xuất khác nhau từ thấp

đến cao : tỏ đòi công , hợp tác xã bậc

thấp , hợp tác xã bậc cao . Phong trào

hợp tác hóa miền Bắc trước đây , về

cơ bản đã tiến theo những nguyên tắc

hợp tác hóa của Lê-nin , đồng thời có

cụ thể hóa hơn những nguyên tắc ấy

vào trong việc lỗ chức và quản lý hợp

tác xã , bằng cách đề ra những nguyên

tắc : tự nguyện , cùng có lợi và quân

46



lý dân chủ . Cùng với việc tổ chứchợp

tác xã , Đảng ta đã sớm thành lập các

nông trường quốc doanh trên cơ sở

quốc hữu hóa những đồn điền của đế

quốc , tư sản mại bản và địa chủ lớn .

Phong trào hợp tác hóa ngày càng

phát triển đã góp phần to lớn vào việc

củng cố miền Bắc xã hội chủ nghĩa ,

làm cho miền Bắc phát huy tác dụng

quyết định nhất đối với thắng lợi

của sự nghiệp chống Mỹ , cứu nước.

Từ khi cả nước đi lên chủ nghĩa

xã hội , Đảng ta lại coi trọng động

viên , giáo dục và tổ chức nông dân

miền Nam đi vào con đường hợp tác

hóa nông nghiệp bằng các hình thức .

hợp tác xã tín dụng , hợp tác xã mua

bản , tổ sản xuất , tập đoàn sản xuất và

hợp tác xã . Nhờ sự lãnh đạo của Đảng

và sự giúp đỡ của Nhà nước chuyên

chính vô sản , phong trào hợp tác hóa

ở miền Nam đã có sự phát triển bước

đầu . Dựa vào kinh nghiệm của miền

Bắc trước đây , Đảng ta đã chỉ ra cho

nông nghiệp miền Nam con đường

tốt nhất đề tiến dẫn lên sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa là : kết hợp chặt chẽ

cải tạo và xây dựng , tiến hành hợp

tác hóa di đôi với thủy lợi hóa và cơ

khí hóa ; coi trọng cả xây dựng hợp

tác xã với xây dựng nông trường

quốc doanh ; gắn liền xây dựng hợp

tác xã với xây dựng huyện ; kết hợp

việc cải tạo nông nghiệp với cải tạo

công thương nghiệp tư nhân ở thành

phố ...

Trong việc hợp tác hóa , Đảng ta

nhấn mạnh phải tuân theo những

nguyên tắc hợp tác hóa của Lê -nin .

Đảng ta lại rất coi trọng việc đoàn

kết toàn thề nông dân lao động trong

công cuộc hợp tác hóa . Đó là những

kinh nghiệm hay cần chú ý phát huy

đề đưa phong trào hợp tác hóa nông

nghiệp nước ta tiến từng bước vững

chắc đến thắng lợi cuối cùng .

Một điểm nữa cần nói thêm là trong

một thời gian dài , phong trào hợp tác

hóa ở nước ta đã tiến hành trên cơ

sở chia ruộng đất cho nông dân lao

động . Điều đó là cần thiết để nông

dân lao động phần khởi sản xuất và

tự nguyện tham gia phong trào hợp

tác hóa . Tuy nhiên , tình hình hiện

nay đã thay đồi khác trước . Nếu như

ở miền Bắc trước đây , ruộng đất được

xã hội hóa từng bước , thông qua con

đường hợp tác hóa nông nghiệp thì ở

miền Nam nước ta hiện nay , ta có thể

xã hội hóa ruộng đất bằng cách quy

định đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

Hiến pháp mới của nước ta quy định

rõ : toàn bộ đất đai nước ta thuộc sở

hữu toàn dàn . Sở dĩ có thể và còn

làm như vậy là vì : mọi tấc đất của

Tổ quốc ta đều thấm máu và mồ hôi

của nhiều thế hệ người Việt nam , do

đó đều là tài sản chung của nhân dân

cả nước ; cần chấm dứt tình trạng

xáo trộn đất đai do tậu bản , nhường

lại , tranh chấp, chiếm đoạt... không

có lợi cho việc Nhà nước thống nhất

quản lý đất đai ; cần sử dụng đất đai

theo kế hoạch , đề không những khai

thác đất đai hợp lý và tiết kiệm mà

còn cải tạo , bồi bồ , bảo vệ đất đai.

Như vậy quy định đất đai thuộc sở

hữu toàn dân là phù hợp với lợi ích

của cả xã hội cũng như lợi ích cơ bản

và lâu dài của mỗi công dân . Tuy

nhiên để bảo đảm cho nông dân yên

tâm sản xuất , Hiến pháp ghi rõ :

« Những tập thể và cá nhân đang sử

dụng đất đai được tiếp tục sử dụng

và hưởng kết quả lao động của mình

theo quy định của Hiến pháp » . Đó là

một đặc điểm mới của phong trào hợp

tác hóa nông nghiệp ở nước ta .

Chúng ta tin rằng , vận dụng đúng

đắn quy luật cải tạo nông nghiệp dân

dần theo chủ nghĩa xã hội biết rút

kinh nghiệm kịp thời để phát huy ưu

điểm và khắc phục khuyết điểm , Đảng

ta nhất định sẽ lãnh đạo phong trào

hợp tác hóa nông nghiệp trong cả

nước ta tiến tới những thắng lợi mới,

to lớn hơn .
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện ở An nhơn

TRƯỜNG AN

Bí thư Huyện ủy An nhơn

I-Phát triền nền kinh tế

nông— công nghiệp huyện.

Huyện chúng tôi có hai ngành sản

xuất chủ yếu là nông nghiệp và tiêu

công nghiệp , thủ công nghiệp . Muốn

tổ chức lại sản xuất và phát triển

sản xuất theo cơ cấu kinh tế nông

công nghiệp , chúng tôi phải suy nghĩ

trước tiên đến vấn đề quy hoạch .

Lúc đầu chưa hình dung hết vấn đề

quy hoạch tổng thể và quy hoạch

ngành , chúng tôi chỉ mới xác định

phương hướng sản xuất của huyện

là nông nghiệp và tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp .

Trong nông nghiệp sản xuất chính là

cây lương thực (chủ yếu là cây lúa ) và

cây công nghiệp ngắn ngày (như lạc ,

đậu tương, mía ) ; con vật nuôi chính

là lợn và bò . Trong tiểu công nghiệp .

thủ công nghiệp chủ yếu là sản

xuất hàng tiêu dùng , hàng xuất

khẩu , vật liệu xây dựng , công cụ sản

xuất nhỏ , chế biến nông sản cho

người và thức ăn cho gia súc . Phương

hướng đó tuy chưa toàn diện và hoàn

chỉnh nhưng đã có tác dụng lớn

trong việc xây dựng phương án kinh

tế – kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất

nông nghiệp cũng như tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp . Đến năm

1977 , căn cứ vào nhiệm vụ tỉnh giao

và xuất phát từ tiềm năng và thế

mạnh của huyện , An nhơn tiến hành

phác thảo quy hoạch tổng thể trên

địa bàn huyện . Đến nay , quy hoạch

tổng thề đó còn đang trong quá trình

bổ sung và hoàn chỉnh , chưa được

tỉnh duyệt chính thức, nhưng cũng

đã thể hiện rõ cơ cấu kinh tế của

huyện là nông – công nghiệp kết hợp

với lâm nghiệp , có tác dụng hướng

dẫn xây dựng quy hoạch phát triển

của các ngành trong huyện .

Trong nông nghiệp , về trồng trọt ,

sản xuất chính là lương thực , trọng

tâm là cây lúa nước, cây bổ sung là

sắn và ngô (riêng cây lúa có 16.000 ha ,

chiếm 75 % diện tích gieo trồng cả

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số 2-1934 .
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năm ). Cây xuất khẩu có đậu tương ,

lạc , mía , thầu dầu , đào lộn hột , ớt.

Chăn nuôi chủ yếu là lợn (quy mô

từ 71000 đến 75000 con ) và bỏ (quý

mô từ 10000 đến 22000 con ) ; con vật

bổ sung là vịt đàn và cá nước ngọt. Giá

trị tổng sản lượng nông nghiệp từ

20,38 triệu đồng năm 1981 sẽ tăng

lên 36,85 triệu năm 1985 .

Về tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp , hình thành 4 cụm sản xuất

lớn gắn liền với 4 cụm kinh tế – kỹ

thuật trên địa bàn huyện . Hướng sản

xuất là cơ khí chế tạo và sửa chữa ,

chế biến nông sản thực phẩm cho

người và gia súc , sản xuất vật liệu

xây dựng, dệt , gia công hàng mỹ

nghệ xuất khẩu , sản xuất hàng tiêu

dùng thiết yếu phục vụ đời sống,..

Giá trị tổng sản lượng của các

ngành này từ 14,6 triệu đồng năm

1981 sẽ tăng lên 30 triệu năm 1985.

Về làm nghiệp trên 4500 ha rừng đã

được quy hoạch theo hướng kết hợp

lâm nghiệp với nông nghiệp và công

nghiệp, tạo ra nguyên liệu cho công

nghiệp chế biến , xuất khẩu . Ngoài ra ,

tận dụng đất đai phân tán trồng cây

làm thuốc và các cây nguyên liệu

khác .

Từ quy hoạch tổng thể trên địa bàn

huyện , trong những năm qua, các

quy hoạch sản xuất ngành , quy hoạch

các tiều vùng chuyên canh , quy hoạch

các hợp tác xã ... cũng được xác định

và đã triển khai thực hiện , đem lại

một số kết quả bước đầu . Về nông

nghiệp , đã hình thành 2 vùng sản xuất

chủ yếu gắn với 4 cụm kinh tế kỹ

thuật. Cơ cấu của vùng thứ nhất gồm

10 xã với khoảng 5669 ha (trong đó

đất ruộng là 4171 ha ), và 101558 dân

trong đó có 32123 lao động . Đây là

vùng trọng điểm lúa luân canh với

cây lạc hoặc đậu tương. Hiện nay đã

có 500 ha trồng lạc và 450 ha trồng

đậu tương . Sắp tới sẽ mở rộng diện

tích đậu tương lên 1500 ha , lạc lên

1000 ha , và tổ chức trồng dâu nuôi

tằm ở vùng này để phục vụ cở sở

dệt của huyện . Chăn nuôi chính là

lợn , vịt đàn và trâu bò cày kéo . Sản

phẩm hàng hóa chủ yếu là lúa , đậu

tương, lạc và thịt lợn . Kết cấu của

vùng thứ hai gồm 4 xã với diện tích

canh tác 3439 ha , dân số 49 869 người

trong đó có 15 198 lao động . Vùng này

chủ yếu sản xuất lương thực gồm

2 208 ha lúa , 200 héc ta sẳn còn 1000 ba

trồng mía . Một số diện tích dành để

trồng cây đào lộn hột và trồng dâu .

Chăn nuôi chủ yếu là bò , lợn , cá

nước ngọt (hồ chứa nước núi Một ).

Sản phẩm hàng hóa chủ yếu là đường ,

thịt bò , thịt lợn , cây có dầu .

Về công nghiệp , chúng tôi đã xác

định và từng bước hình thành 4 cụm

sản xuất lớn gắn với 4 cụm kinh

tế kỹ thuật và 2 mạng điện trên

địa bàn huyện . Kết cấu cụm thứ nhất

tại thị trấn Bình định gồm có các cơ

sở cơ khí chế tạo và sửa chữa , rút

mật làm trắng đường , sản xuất nước

đá , chế biến nông sản , chế biến thức

ăn gia súc , sản xuất giấy , phụ tùng

xe đạp , các mặt hàng mỹ nghệ xuất

khẩu , mật dân dụng . Cụm thứ hai tại

thị trấn Đập đá – Gò găng có các

ngành rèn , dệt , cơ khí chế tạo và

sửa chữa , làm đồ thủy tinh , phần

viết , đồ dùng bằng nhựa , hàng mỹ

nghệ xuất khẩu , xà phòng , nón lá .

Cụm thứ ba tại thị trấn Cảnh hàng có

các ngành cơ khí sửa chữa , rèn , chế

biến thức ăn gia súc và sản xuất

một số mặt hàng tiêu dùng . Cụm

thứ tư dọc đường quốc lộ 19 có các

ngành chế biến lâm sản của trung

ương , của tỉnh và huyện ; sản xuất

vật liệu xây dựng , xay xát gạo , cơ

khi sửa chữa , chế biến thức ăn gia

súc và đường công nghiệp . Cùng với

các cụm sản xuất lớn , các ngành nghề

thủ công ở nông thôn do các hợp tác

xã nông nghiệp tổ chức sản xuất kinh

doanh , tạo thành mạng lưới sản xuất

tiều công nghiệp , thủ công nghiệp từ

huyện đến cơ sở.
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Chúng tôi còn xây dựng hai mạng

lưới điện : mạng thứ nhất do nguồn

điện Quy nhơn cung cấp , mạng thứ

hai do nguồn thủy điện hồ núi Một

cung cấp , chủ yếu phục vụ sản xuất

nông nghiệp và công nghiệp .

Từ những phác họa phương hướng

sản xuất theo quy hoạch tổng thể và

quy hoạch ngành ban đầu như trên ,

chúng tôi tiến hành cải tạo và xây

dựng kinh tế , văn hóa , xã hội trong

huyện . Trước hết tiến hành cải tạo

quan hệ sản xuất cũ , xác lập quan hệ

sản xuất mới trong các ngành nghề .

Trong cải tạo chúng tôi đã kết hợp

cải tạo với xây dựng , lấy xây dựng

làm chính ; cải tạo đến đâu , củng cố

đến đó . Trên mặt trận sản xuất nông

nghiệp , tuy có nhiều khó khăn trong

việc đấu tranh giữa hai con đường .

có trường hợp rất gay gắt , nhưng với

quyết tâm của toàn đảng bộ và sự chỉ

đạo sát sao của huyện ủy , trong 4

năm (1978–1981 ) 27 hợp tác xã nông

nghiệp đã dược xây dựng trong

huyện , thu hút 89 % hộ nông dân vào

hợp tác xã , 92 % tư liệu sản xuất được

tập thể hóa . Điều đáng chú ý là chúng

tôi đã chỉ đạo các hợp tác xã nông

nghiệp nhanh chóng thanh toán tiền

hóa giá công cụ sản xuất đối với nòng

dân . Chính nhờ vậy mà việc điều

hành sức kéo không bị trở ngại ,

Cùng với việc xác lập quan hệ sản

xuất mới trên lĩnh vực nông nghiệp ,

chúng tôi đã xóa bỏ nhanh phương

thức kinh doanh thương nghiệp tư

bản chủ nghĩa , hình thành mạng lưới

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa , xây

dựng 4 cơ sở quốc doanh và 10 hợp

tác xã tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp và đã tiến hành cải tạo , sắp

xếp lại ngành giao thông vận tải , y tê

trên địa bàn huyện . Xác lập quan hệ

sản xuất mới đến đâu , chúng tôi tiến

hành củng cố tổ chức , sắp xếp lại lực

lượng sản xuất đến đó . Việc tổ chức

và sắp xếp lại lực lượng sản xuất

trên địa bàn huyện và cơ sở nhằm

-

gắn nông nghiệp với công nghiệp và

tiều công nghiệp , thủ công nghiệp .

sản xuất với phân phối lưu thông ,

thực hiện sự liên kết giữa các thành

phần kinh tế .

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể và

quy hoạch ngành, chúng tôi đã xác

định quy mô , cơ cấu sản xuất và định

rõ nhiệm vụ sản xuất của từng cơ sở .

Các hợp tác xã nông nghiệp đã tiến

hành cải tạo đồng ruộng gắn với giao

thông , thủy lợi , bố trí cây trồng và

con gia súc đúng với sự phân vùng

quy hoạch của huyện , từng bước hình

thành vùng chuyên canh . Chúng tôi

đã đứng trên địa bàn huyện đề tiến

hành phân công lại lao động trong các

ngành và trong từng ngành . Chúng

tôi đã chuyền gần 3000 lao động nông

nghiệp , buôn bản nhỏ sang sản xuất

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp.

Trong nông nghiệp đã chuyền một bộ

phận lao động sang chăn nuôi tập thể

và làm các ngành nghề khác.

Trong mấy năm qua , chúng tôi đã

giáo dục , phát động quần chúng . và

có những chính sách cụ thể làm cho

quần chúng tự nguyện đi xây dựng

vùng kinh tế mới. Chúng tôi đã đưa

gần 1500 hộ với trên 6000 nhân khẩu

đi xây dựng các điểm kinh tế mới ở

trong và ngoài tỉnh . Việc tổ chức và

sắp xếp lại lực lượng sản xuất tuy

chưa thật hoàn chỉnh nhưng đã từng

bước hình thành 3 trên 4 cụm kinh

tế kỹ thuật (Bình định , Đập đá , dọc

đường quốc lộ 19). Các cụm kinh tế

kỹ thuật này đã thề hiện bước đầu sự

gắn bó giữa nông nghiệp với công

nghiệp , giữa sản xuất với phân phối

lưu thông . Chúng tôi đã có những

biện pháp chỉ đạo việc liên kết kinh

tế giữa kinh tế tập thề với kinh tế

tập thề , giữa kinh tế tập thể với kinh

tế quốc doanh, giữa kinh tế tập thể

với kinh tế tư nhân thông qua hình

thức gia công đặt hàng hay liên doanh

sản xuất . Ngoài kinh tế quốc doanh

và tập thể , chúng tôi đã chú ý đến kinh
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tế gia đình . Tuy chưa thật quan tâm

đúng mức, nhưng vừa qua hợp tác xã

nào cũng đã tổ chức hướng dẫn phát

triền thêm một số ngành nghề phụ đề

vừa tận dụng lao động nhàn rỗi , vừa

tăng thu nhập cho xã viên .

Mấy năm trước , sản xuất nông

nghiệp và tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp của huyện chúng tôi tuy có

tăng . nhưng nhịp độ tăng bình quân

hằng năm không lớn . Đó là vì các cơ

sở sản xuất trong huyện bị trói buộc

bởi cơ chế quản lý không phù hợp .

Trong những năm gần đây huyện

chúng tôi đã từng bước đồi mới cơ chế

quản lý kinh tế . Trước hết đổi mới

việc xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ

đạo thực hiện kế hoạch . Huyện chúng

tôi đã sớm tiếp thu những thành tựu

khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản

xuất. Chúng tôi rất coi trọng việc đào

tạo và bố trí sử dụng hợp lý cán bộ

khoa học kỹ thuật. Hầu hết cán bộ

chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ ở cấp

huyện và cơ sở đều được học qua các

trường quản lý kinh tế hoặc trường

chuyên môn nghiệp vụ . Đáng chú ý

là trong mấy năm qua , bằng phương

châm “Nhà nước và nhân dân cùng

làm ” , “ nhân dân làm , Nhà nước giúp

đỡ » , “ nhân dân làm , Nhà nước hướng

dẫn » , chúng tôi đã từng bước hình

thành hệ thống cơ sở vật chất kỹ

thuật trên địa bàn huyện . Về thủy

lợi đã xây dựng hồ chứa nước Núi

Một dung tích 90 triệu mở nước , làm

mới và tu sửa hàng chục đập bê tông

và hàng chục đập bối , xây dựng hoàn

chỉnh và đưa vào sử dụng 4trạm bơm

diện , hợp tác xã nông nghiệp nào

cũng đã tiến hành đào mới hoặc nạo

vét kênh mương , tạo thành mạng lưới

tưới tiêu gắn với giao thông và quốc

phòng trên địa bàn huyện tương đối

hợp lý .

Trên địa bàn huyện còn có trên

160 máy bơm nước các loại bảo

đảm chủ động nước tưới cho 100 %

diện tích cấy vụ đông xuân và từ
-

70 đến 80 % diện tích tưới trong năm .

Ngoài ra , còn có các trại lợn giống ,

trại thụ tinh nhân tạo cho lợn , trạm

bảo vệ thực vật và thú y , trạm cung

ứng vật tư kỹ thuật, trạm vệ sinh

phòng dịch , đội máy kéo ... Ở cơ sở ,

cả 27 hợp tác xã nông nghiệp đều xảy

dựng nhà kho, sân phơi, bề ngâm ủ

giống , trại chăn nuôi tập thể tương

đối kiên cố ; nhiều hợp tác xã đã

hình thành cụm liên doanh chế biến

thức ăn gia súc ; nhiều hợp tác xã dã

và đang tiến hành cải tạo đồng ruộng

gắn liền với giao thông , thủy lợi.

Hợp tác xã nào cũng trang bị đủ công .

cụ cầm tay cho người lao động , từng

bước trang bị công cụ cải tiến (máy

tuốt lúa , xe cải tiến ) và một số máy

cày ... thực hiện từng bước cơ giới

hóa trong một vài khâu sản xuất

quan trọng .

Trên cơ sở quan hệ sản xuất cũ đã

được cải tạo , quan hệ sản xuất mới

đã được xác lập , việc tổ chức lại sản

xuất, tăng cường cơ sở vật chất kỷ

thuật và phân công lại lao động đã

tác động tích cực đến việc phát triển

sản xuất. Sản lượng lương thực từ

36 164 tấn năm 1977 đã tăng lên 50 050

tấn năm 1982 , bình quân lương thực

đầu người từ 320 kg năm 1977 tăng lên

360 kg năm 1982. Về cây công nghiệp ,

năm 1982 đạt 561 tấn đậu tương , 369

tấn lạc , 8 732 tấn mía , 506 lít dầu bạc

hà . Đàn lợn năm 1982 có 33620 con .

đàn bò có 17.000 con , đàn trâu có 981

con . Năm nào huyện chúng tôi cũng

đạt và vượt chỉ tiêu về huy động

lương thực, thịt và các sản phẩm cây

công nghiệp .

Về tiều cống nghiệp , thủ công

nghiệp , chúng tôi đã khôi phục và

xây dựng mới 51 cơ sở sản xuất trên

địa bàn huyện gồm 4 cơ sở quốc

doanh, 9 cơ sở hợp tác xã , còn lại là

tổ hợp và một số cơ sở kinh doanh

trong các hợp tác xã nông nghiệp .

Giá trị sản lượng tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp từ 2,59 triệu đồng
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năm 1977 đã tăng lên 19 triệu đồng

năm 1982 (tính theo giá cố định ) .

Ngoài các mặt hàng gia công cho Nhà

nước, số sản phẩm tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp còn lại chủ yếu

phục vụ cho nhu cầu của địa phương

và bán ra ngoài huyện ; số này chiếm

khoảng 40 % tổng sản lượng . Tỷ trọng

nông nghiệp là 51 % , tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp là 46 % , bước đầu thế

hiện rõ cơ cấu kinh tế nông – công

nghiệp trên địa bàn huyện chúng tôi .

II.Tô chức phân phối

lưu thông trên địa bàn huyện ,

Huyện chúng tôi đã gắn công tác cải

tạo công thương nghiệp với việc tồ

chức lại phân phối lưu thông ngay từ

đầu . Từ 1976 , chúng tôi đãnhanh chóng

xây dựng mạng lưới thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa gồm mậu dịch quốc

doanh và hợp tác xã mua bản xã . Sau

này đã dần dần hình thành công ty

tổng hợp cấp II với 14 cửa hàng

quốc doanh , ban quản lý hợp tác xã

mua bán huyện với 23 cửa hàng và 14

hợp tác xã mua bán xã , thị trấn . Các

cửa hàng thương nghiệp quốc doanh

cũng như hợp tác xã mua bán được

bố trí trên khắp địa bàn huyện và

gắn với 4 cụm kinh tế kỹ thuật, đã

cùng với hợp tác xã nông nghiệp và

hợp tác xã tín dụng tạo ra thế chân

kiêng ở từng cơ sở . Ngay từ khi mới

hình thành hợp tác xã nông nghiệp

và các hợp tác xã tiểu công nghiệp,

thủ công nghiệp , chúng tôi đã có ý

thức gắn mạng lưới thương nghiệp

quốc doanh và hợp tác xã mua bán

với hợp tác xã nông nghiệp và hợp

tác xã tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp , tạo ra thế liên hoàn khép kín

từ sản xuất đến phân phối lưu thông.

Qua từng vụ sản xuất và từng năm

kế hoạch , các tổ chức thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa đã bám sát các chỉ

tiêu kế hoạch và những yêu cầu đầu

tư sản xuất của các hợp tác xã nông

nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ công

nghiệp , tạo điều kiện vật chất phục

vụ cho sản xuất và đời sống người lao

động . Các tổ chức, thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa tiến hành ký kết hợp

đồng với các hợp tác xã nông nghiệp

và tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp

để tổ chức thu mua nắm nguồn hàng

trong tay . Nhà nước , kể cả thu mua

phân tự kinh doanh của hợp tác xã

mua bán . Nhờ đó Nhà nước nắm được

hàng , ổn định thị trường , sản xuất

có điều kiện thuận lợi để phát triển .

Doanh số mua vào bình quân hằng

năm trong thời gian qua của thương

nghiệp là 18,3 triệu đồng, bán ra là

22,5 triệu đồng ; bình quân bản ra

150 đồng cho một người dân trong

năm.

III – Xây dựng con người

mới và nông thôn mới.

Từ sau ngày giải phóng , huyện

chúng tôi đã đặc biệt quan tâm xây

dựng con người mới . Chúng tôi chú

trọng bồi dưỡng cho mọi người lòng

yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội, sống

và làm việc theo Hiến pháp và pháp

luật , lao động có kỷ luật , có kỹ thuật ,

có năng suất cao , có tinh thần làm

chủ tập thể . Các hoạt động văn hóa

giáo dục đều tập trung vào việc giáo

dục con người mới . Trên lĩnh vực

văn hóa , giáo dục , chúng tôi đã nhanh

chóng xây dựng một số cơ sở vật

chất như nhà văn hóa , hội trường,

bảo tàng , nhà truyền thống , phòng

đọc sách .. của huyện và của từng cơ

sở. Chúng tôi đã xây dựng đủ trường

lớp và các phương tiện phục vụ giảng

dạy và học tập , bảo đảm cứ 3 người

dân có 1 người đi học, đã chấm dứt

tình trạng học 3 ca trong ngày .

Về y tế , ngoài việc xây dựng mạng

lưới y tế và một số cơ sở vật chất đề

bảo vệ sức khỏe của nhân dân; chúng

tôi đã chú trọng chỉ đạo 5 phong trào

dứt điểm của ngành, trong đó đặc

5
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biệt chú ý đến việc xây dựng 3 công

trình vệ sinh cơ bản và việc sinh đẻ

có kế hoạch . Huyện chúng tôi đất hẹp ,

người đông , khả năng khai hoang

không còn , muốn ồn định và từng

bước nâng cao đời sống nhân dân

trong huyện, ngoài việc đầy mạnh

sản xuất phát triển , còn phải đưa dân

đi xây dựng vùng kinh tế mới và

thực hiện sinh đẻ có kế hoạch . Bằng

con đường tuyên truyền giáo dục và

những chính sách cụ thể, chúng tôi đã

làm cho đông đảo quần chúng giác

ngộ , tự nguyện thực hiện sinh đẻ có

kế hoạch . Ở huyện chúng tôi đã có 6 %

số phụ nữ mang vòng tránh thai , và

tỷ lệ phát triển dân số từ 3,4 % năm

1976 hạ xuống còn 1,8 % năm 1982 .

-IV
Xây dựng huyện thành

pháo đài bảo vệ an ninh nhân

dân , bảo vệ Tổ quốc.

-

Cùng với việc phát triển kinh tế

văn hóa , chúng tôi ra sức phấn đấu

xây dựng huyện thành pháo đài

trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi đặc biệt chú ý xây dựng

và củng cố lực lượng dân quân cơ

động , dân quân tự vệ và mạng lưới

an ninh nhân dân cho từng cơ sở .

Hiện nay , ở mỗi xã có 1 đại đội dân

quân cơ động , mỗi hợp tác xã nông

nghiệp có 1 trung đội dân quân ; ở các

cơ quan , xí nghiệp có 2 tiểu đoàn , 3

đại đội trực thuộc ; toàn huyện có 1

tiểu đoàn dự nhiệm . Thực hiện

phương châm kết hợp kinh tế với

quốc phòng , từ năm 1979 đến nay ,

trong khi tiến hành cải tạo hệ thống

kênh mương , làm đường giao thông .

xây dựng trạm trại, hệ thống thông

tin liên lạc .. , chúng tôi đều có chú

ý đến việc phục vụ quốc phòng .

Chúng tôi đã quy hoạch và từng bước

xây dựng các tuyến phòng thủ , cơ sở

hậu cứ , cũng như cơ sở sản xuất tự

túc cho lực lượng vũ trang tập trung .

Chúng tôi đã kiên quyết trích 1 % sản

lượng lương thực hằng năm trong

các hợp tác xã đề làm quỹ dự trữ cho

quốc phòng . Chúng tôi liên tục phát

động phong trào bảo vệ an ninh Tô

quốc và quốc phòng toàn dân đề nàng

cao trình độ giác ngộ , đề cao cảnh

giác cách mạng trong cán bộ và nhân

dân . Đồng thời, tiến hành xây dựng

chỉ tiêu kế hoạch cho từng năm và

cho những năm sau về nghĩa vụ quân

sự . Những năm qua , huyện chúng tôi

đều hoàn thành chỉ tiêu về tuyển

thanh niên nhập ngũ bảo đảm đủ số

lượng và chất lượng .

V – Xây dựng Đảng vững

mạnh.

ở huyện chúng tôi , quá trình cải

tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội gắn bó chặt chẽ với quá

trình xây dựng Đảng. Huyện ủy chúng

tôi giữ vững nguyên tắc tập trung

dân chủ , tập thể lãnh đạo , cá nhân

phụ trách , xây dựng sự đoàn kết

nhất trí cao trong cấp ủy cũng như

trong đảng bộ . Đề bảo đảm đủ năng

lực lãnh đạo , chỉ đạo tổ chức thực

hiện , chúng tôi rất quan tâm đến công

tác cán bộ , công tác đảng viên .

Đề củng cố và kiện toàn bộ máy

vững mạnh , huyện ủy đã nghiên cứu

sắp xếp , bố trí lực lượng cán bộ thích

hợp với yêu cầu của từng tổ chức,

đặc biệt đã tăng cường cán bộ có năng

lực , có phẩm chất tốt cho các cơ quan

lãnh đạo và các cơ quan kinh tế .

Huyện ủy đã chú ý xây dựng nền nếp

công tác kiểm tra , đặc biệt quan tâm

xây dựng nền nếp sinh hoạt Đảng ,

phân công đảng viên lãnh đạo quần

chúng . Bên cạnh việc sắp xếp , bố trí

cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác hiện

nay chúng tôi đã tiến hành công tác

quy hoạch cán bộ cho cấp huyện và

cấp cơ sở . Căn cứ vào quy hoạch ,

hằng năm chúng tôi mạnh dạn đưa

số đồng cán bộ nhất là những đồng

chỉ trẻ , có triển vọng đi học văn hóa ,
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chính trị , quản lý kinh tế , chuyên

môn nghiệp vụ ở các trường của

trung ương và của tỉnh . Mặt khác ,

chúng tôi tổ chức cho cán bộ học tập tại

chỗ , tại các trường văn hóa , chính

trị , chuyên môn ở huyện và giúp cho

họ thông qua công việc hằng ngày mà

học tập rút kinh nghiệm đề nâng cao

trình độ . Trên cơ sở đó , chúng tôi

mạnh dạn đề bạt những cán bộ có đủ

năng lực và phẩm chất giữ các chức

vụ quan trọng theo kiểu a trẻ già xen

kě ».

Hiện nay ban chấp hành đảng bộ

huyện , Ủy ban nhân dân huyện , các

ngành , các giới chung quanh huyện ,

đặc biệt là các ngành kinh tế và các

cơ quan chủ chốt ở cơ sở đều được

tăng cường cán bộ trẻ và cả cản bộ

khoa học kỹ thuật có trình độ chính

trị , trình độ quản lý Trong 995 đảng

viên ở các xã và thị trấn trong huyện

chúng tôi , có 882 đảng viên tham gia

hoạt động trên mặt trận nông nghiệp .

trong đó có 304 đồng chí là cán bộ

quản lý , cán bộ chuyên môn thuộc

27 hợp tác xã nông nghiệp ; 80 đảng

viên tham gia các ban quản trị hợp

tác xã , 105 đảng viên ở các tiểu ban

và 92 đảng viên trực tiếp làm đội

trưởng hoặc đội phó . Đội ngũ đảng

viên ngày càng tăng về số lượng và

chất lượng ; hầu hết đảng viên đều

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được

giao

TỪ MỘT HUYỆN NÔNG

THÀNH MỘT HUYỆN CÓ

NGHIỆP TIẾN LÊN

CƠ CẤU KINH TẾ

NÔNG – LÂM – NGƯ — CÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN

HOÀNG CÔNG CHẠM

Phó bí thư Huyện ủy Tuy hòa

UY HỎA là huyện đồng bằng và là

TUYhuyện trọng điểm lúa của tỉnh

Phú khánh . Sau giải phóng , hai

huyện Tuy hòa 1 và Tuy hòa 2 hợp

nhất thành huyện Tuy hòa . Đến giữa

năm 1977 , huyện Tuy hòa hợp nhất

với thị xã Tuy hòa thành một đơn

vị hành chính trực thuộc tỉnh . Cuối

năm 1978 lại chia ra thành hai đơn vị

hành chính là huyện Tuy hòa và

thị xã Tuy hòa (như khi chưa hợp

nhất ). Năm 1982 lại cắt 6 xã phía bắc

huyện sáp nhập vào thị xã Tuy hòa .

Hiện nay , tổng diện tích tự nhiên

toàn huyện là 101468 héc ta , trong đó ,

diện tích đất nông nghiệp 21703 héc

ta . Toàn huyện có 17 xã và thị trấn

Phủ lâm là huyện lỵ . Dân số 171235

người, nhân khẩu nông nghiệp chiếm

90,38 % . Bình quân diện tích đất canh
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tác 610m2 người. Diện tích rừng là

50942 héc ta , trong đó , rừng giàu

12360 héc ta , rừng trung bình 14100

héc ta . Trữ lượng gỗ toàn huyện trên

7 triệu mét khối . Bờ biển dài trên

30km . Hằng năm ở vùng biên Tuy

hòa có thể khai thác từ 1500 đến 2000

tấn hải sản . Có nhiều ngành nghề

công nghiệp , tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp ; các ngành chính hiện

nay là chế biến nông sản , lâm sản ,

hải sản , cơ khí phục vụ nông nghiệp

và nhất là sản xuất vật liệu xây dựng .

Ngay từ đầu , sau khi vừa mới được

giải phóng , đảng bộ huyện Tuy hòa

đã sớm xác định rằng , muốn phát

triển kinh tế trên địa bàn huyện của

mình, phải từ đất đai và lao động mà

đi lên , phải coi nông nghiệp là mặt

trận hàng đầu . Từ đó , huyện ủy đã

tập trung chỉ đạo , tập trung lực

lượng đề phát triển sản xuất nông

nghiệp ; đồng thời , đề ra và tổ chức

thực hiện một cách đồng bộ nhiều

biện pháp quan trọng để đưa nông

nghiệp đi lên . Trước hết là giải quyết

khâu thủy lợi . Huyện có công trình

thủy nông Đồng cam hằng năm tưới

khoảng 9500 – 10.000 héc ta . Sau giải

phóng xây dựng thêm trạm bơm diện

Nam bình ( xã Hòa xuân ) tưới 1400

héc ta và xây dựng một số trạm bơm

điện , một số đập dâng khác , đưa diện

tích lúa được tưới từ 10.000 héc ta

năm 1975 lên đến 13000 héc ta năm

1983. Thủy lợi được kết hợp với giao

thông. Chúng tôi vừa đẩy mạnh xây

dựng , củng có đường giao thông

huyện , vừa phát triển mạnh mạng

lưới giao thông nông thôn . Từ khi

hoàn thành xây dựng hợp tác xã

nông nghiệp trên toàn huyện (3-1979 )

đến nay, chúng tôi xây đắp 580km

đường giao thông đồng ruộng phục

vụ cho sản xuất. Chúng tôi tiếp tục

mở rộng diện tích theo hai hướng

chủ yếu : phục hóa , khai hoang toàn

bộ diện tích ruộng đất hoang hóa ,

trong đó , khai hoang được 4223 héc

ta ở cơ sở 1 và 1305 héc ta ở cơ sở 2.

.

Chúng tôi đã từng bước ứng dụng

những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào

nông nghiệp , tập trung giải quyết các

khâu giống , phân bón , bảo vệ thực

vật, cải tạo đồng ruộng, gieo trồng

đúng thời vụ và chú trọng đúng mức

thậm canh cây trồng , nhất là cây lúa .

Thực hiện tốt việc phân bố dân cư

và lao động trên các vùng có đất đai

nhưng ít hoặc không có lao động. Đối

với những công việc cần có một lực

lượng lớn lao động như làm thủy lợi ,

giao thông, khai hoang v.v. thì huy

động lực lượng lao động trên địa

bàn huyện . Chúng tôi chú trọng vừa

đầy mạnh sản xuất, vừa ra sức xây

dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ

chó nông nghiệp . Từ chỗ không có ,

đến nay các hợp tác xã nông nghiệp

trong toàn huyện đã xây dựng được

173 200m2 sân phơi (trong đó 164.000m3

bằng gạch và 2900m2 bằng bê tông,

xi măng ), 144 nhà kho có sức chứa

17505 tấn và một số trạm , trại v.v.

Mấy năm qua , thắng lợi quan trọng

trên mặt trận sản xuất nông nghiệp

của huyện Tuy hòa là thắng lợi về

sản xuất lương thực . Sản lượng

lương thực quy thóc bình quân đầu

người mỗi năm một tăng : năm 1975

mới có 336,9kg ( trong đó , thóc :

334,5kg ), năm 1982 lên 464kg (trong

đó , thóc : 455kg ) , năm 1983 lên 513kg.

Đến nay chúng tôi đã giải quyết

vững chắc nhu cầu về lương thực

cho nhân dân , cho cán bộ nhân viên

Nhà nước và lực lượng vũ trang

trong huyện . Đồng thời, hoàn thành

nghĩa vụ lương thực đối với Nhà

nước mỗi năm một tăng với tỷ lệ khá

cao . Năm 1976 huy động được 17398

tấn , năm 1982 (đã trừ 6 xã phía bắc

sáp nhập vào thị xã Tuy hòa) huy

động 20 739 tấn lương thực quy thóc

mà chủ yếu là thóc ; ngoài ra còn một

số lương thực dự trữ , lương thực

hàng hóa để trao đổi với nơi khác .

Chăn nuôi cũng phát triển khá ,

hằng năm đàn lợn tăng 11,5 % , đàn bò

tăng 7 % .
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Trên cơ sở giải quyết vững chắc

vấn đề lương thực , chúng tôi đã

nhanh chóng ổn định và từng bước

cải thiện đời sống nhân dân . Quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông

nghiệp được tăng cường , tạo cơ sở

vững chắc dầy mạnh sản xuất, phát

triền kinh tế trên địa bàn huyện ,

chuyền là một huyện nông nghiệp

thành một huyện có cơ cấu kinh tế

nông - lâm - ngư - công nghiệp .

Về làm nghiệp , hằng năm khai thác

từ 1000 đến 1500 m3 gỗ tròn , 15 000 đến

20 000 ste củi . Nếu tính cả lâm trường

khai thác gỗ của tỉnh và các lực

lượng khai thác khác thì khỏi lượng

gỗ khai thác được hàng năm trên đất

Tuy hòa là khoảng trên 10.000m3. Khả

năng trong rừng tập trung trên đồi

trọc , nhất là trên đất cát ven biển

và khả năng trồng cây của nhân dân

rất lớn . Từ sau giải phóng đến nay

toàn huyện đã trồng trên 1000 héc ta

rừng tập trung và nhân dân đã trồng

trên 3,6 triệu cây .

Trong ngư nghiệp, mấy năm qua,

Tuy hòa có nhiều khó khăn về tổ

chức lại sản xuất, việc cải tạo xã hội

chủ nghĩa tiến hành chậm , vật tư ,

nhiên liệu mỗi năm một giảm , nhưng

sản lượng cả biển và các loại hải sản

khác khai thác được hằng năm vẫn

đạt từ 1500 đến 2500 tấn , huyện đã

thu mua được từ 200 đến 300 tấn hải

sản tươi.

Về công nghiệp, từu công nghiệp ,

thủ công nghiệp , hồi mới giải phóng

coi như không có gì . Trong mấy năm

qua, chúng tôi đã khôi phục , chủ yếu

là xây dựng mới được một số cơ sở

sản xuất công nghiệp quốc doanh như

trạm cơ khi huyện , xí nghiệp quốc

doanh sản xuất nước đá , các cơ sở

chế biến đường thủ công, chế biến

hải sản , chế biến lương thực và một

số cơ sở sản xuất tập thể . Hiện nay ,

toàn huyện có 1 xí nghiệp khai thác

và chế biến lâm sản , 32 hợp tác xã và

3 tổ hợp tác sản xuất tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp . Nhiều hợp tác xã

nông nghiệp đã xây dựng được các

cơ sở sản xuất và sửa chữa nông cụ ,

tồ cơ khí sử dụng và sửa chữa nhỏ

máy kéo , các loại máy nỗ thông

thường và cơ sở sản xuất vật liệu xây

dựng . Các cơ sở sản xuất công nghiệp .

tiều công nghiệp , thủ công nghiệp đã

sản xuất được các mặt hàng chủ yếu

như : công cụ cầm tay đồ mộc gia

dụng , vành xe đạp , lốp xe đạp, gạch ,

ngói, vôi, đá chẻ..., chế biến hải sản ,

lương thực, gỗ . Ngành sản xuất vật

liệu xây dựng , đặc biệt là sản xuất

gạch ngói phát triển rất nhanh. đã

tạo thuận lợi cho xây dựng cơ bản

phục vụ nông nghiệp và đáp ứng

phần lớn nhu cầu xây dựng các công

trình văn hóa , giáo dục và nhà ở của

nhân dân . Giá trị sản lượng toàn

ngành công nghiệp hằng năm đều

vượt kế hoạch , năm sau tăng hơn năm

trước ; năm 1980 vượt 41 % kế hoạch ,

tăng 1,4 lần so với năm 1979 , năm 1981

vượt 30 % kế hoạch , tăng 25 % so với

năm 1980 , năm 1982 đạt 8,6 triệu đồng

(theo giả có định ) và vượt kế hoạch

trên 30 % .

Về xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội, huyện đã

phục hội toàn bộ hệ thống thủy nông

Đông cam , xây dựng mới 3 dập dàng

nước trong đó có đập An san (Hòa

thịnh ) tưới 500 héc ta , 7 trạm bơm

điện , trong đó trạm bơm Nam bình

(Hòa xuân ) tưới 1400 héc ta . Xây dựng

1 trạm máy kéo với 14 máy lớn ,

1 trạm thú y , 1 trạm bảo vệ thực vật,

1 đội vận tải cơ giới quốc doanh gồm

7 dầu xe với trọng tài 126 tấn . Hai

hợp tác xã vận tải gồm có : 119 xe ngựa

với trọng tải 60 tấn , 774 xe bò ,

4213 xe cải tiến các loại phục vụ sản

xuất nông nghiệp . Hệ thống giao thông

được tu sửa và mở mang từ dường

giao thông huyện đến giao thông xã

và giao thông đồng ruộng với tầng

số 891,5 km , trong đó , có 98,6 km

đường giao thông huyện và 2122km

đường giao thông xã . Toàn huyện có
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1 bệnh viện 100 giường và 12 trạm y

tế xã , 12 trung tâm văn hóa có hội

trường , nhà hát ngoài trời, 610 phòng

học (trong đó có 444 phòng mới xây

dựng ) , 4 trường cấp III (trong đó có

3 trường mới xây dựng ), 74 nhà trẻ .

Trong những năm tới , để xây dựng

huyện vững mạnh trên cơ sở kết hợp

nông – công nghiệp ngay từ đầu và

trong từng cơ sở thành cơ cấu kinh

tế nông – lâm – ngư – công nghiệp

trên địa bàn huyện , chúng tôi tập

trung sức vào một số mặt sau đây :

1- Tập trung phát triền nòng

nghiệp toàn diện . Ra sức mở rộng

diện tích , dảy mạnh tăng năng suất

cây trồng, chú trọng tăng năng suất

lúa vùng cao sản , đồng thời phấn đấu

nâng độ đồng đều về năng suất lúa

trên địa bàn huyện . Xây dựng huyện

có năng suất lúa 10 tấn , nhiều hợp

tác xã nông nghiệp có năng suất lúa

15 tấn /héc ta /năm . Bảo đảm giải quyết

vững chắc nhu cầu về lương thực cho

nhân dân , hoàn thành nghĩa vụ lương

thực đối với Nhà nước, tăng nhanh

nông sản hàng hóa , nông sản xuất

khẩu , tạo nhiều nguồn cung cấp

nguyên liệu cho công nghiệp , tiêu

công nghiệp , thủ công nghiệp để phát

triển sản xuất hàng tiêu dùng và hàng

xuất khẩu . Đồng thời chú trọng đúng

mức phát triển chăn nuôi, nhất là dây

mạnh chăn. nuôi bò đàn , chăn nuôi lợn

tập thẻ và gia đình . Phấn đấu đưa

chăn nuôi lên cân đối với trồng trọt .

2 - Phát triển mạnh công nghiệp ,

tiều công nghiệp, thủ công nghiệp phục

vụ nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu

dùng, hàng xuất khẩu . Trọng tâm là

xây dựng các cụm kinh tế – kỹ thuật,

ra sức phát triển thủy diện nhỏ và

vừa . Đây mạnh phát triển công nghiệp

quốc doanh , chú ý phát triển tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp tập thể . Đồng

thời tích cực phát triển ngành nghề

trong các hợp tác xã nông nghiệp và

gia đình xã viên . Liên kết kinh tế với

các huyện bạn và đẩy mạnh xuất khẩu

để tạo nguồn nguyên liệu , vật tư ,

thiết bị kỹ thuật cho sản xuất . Trước

mắt phát triển mạnh các ngành chế

biển lương thực, thực phẩm , chế biến

thức ăn gia súc , chế biến lâm sản , hải

sản , ngành cơ khí sửa chữa , sản xuất

công cụ thường và một số loại công

cụ cải tiến . Tận dụng mọi nguồn

nguyên liệu sẵn có trong huyện để sản

xuất. Đây mạnh khai thác hải sản ,

thủy sản mở rộng sản xuất ngư nghiệp , .

chủ yêu là đánh bắt cá biển Phát

triển nuôi trồng thủy sản , tận dụng

ao dầm , hồ sẵn có để nuôi trồng thủy

sản .

3- Về làm nghiệp , đầy mạnh khai

thác gỗ và các lâm sản khác như dầu

rái , mây , chai , lá nón , dược liệu ;

đồng thời chú trọng trồng mới , phục

hồi diện tích đất rừng , bảo vệ rừng ,

nhất là rừng đầu nguồn , chấm dứt nạn

phá rừng và khai thác rừng bừa bãi.

Trong những năm 1983 – 198, khai

thác 10000m gỗ tròn , 15000 đến 20000ste

củi, trồng 500 héc ta rừng tập trung ,

4 triệu cây phân tán , phủ kín các đội

trọc và bãi cát ven biên .

3

4 – Chuyền biến mạnh mẽ công tác

xuất nhập khẩu . Xác định xuất khẩu

là nhiệm vụ chiến lược có vị trí đặc

biệt quan trọng đối với yêu cầu phát

triển kinh tế và phục vụ đời sống .

Phát động các tầng lớp nhân dân ,

các cơ sở sản xuất ra sức sản xuất

nhiều mặt hàng xuấtkhẩu từ nông sản ,

làm sản , hải sản và từ các ngành tiểu

công nghiệp ; thủ công nghiệp . Hướng

chủ yếu dựa vào những cây công

nghiệp ngắn ngày như mía , thuốc là

và các loại đậu , vừng , thầu dầu , ớt,

tỏi . Đồng thời, hết sức chú ý những

cây công nghiệp dài ngày như dừa , hồ

tiêu , đặc biệt chú ý cây đào lộn hột.

Thực hiện đúng nguyên tắc Nhà nước

độc quyền ngoại thương , trung trong

thống nhất quản lý ngoại thương và

thống nhất quản lý ngoại tệ ; huyện

đã có hàng xuất khẩu thì phải có

được hàng nhập khẩu theo kế hoạch
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giữa tỉnh và huyện với cơ sở sản xuất

theo dúng chế độ xuất, nhập khẩu mà

Nhà nước đã quy định .

5 - Trên mặt trận phân phối lưu

thông , ập trung mọi cố gắng nhằm

đạt các mục tiêu : nắm được hàng , đặc

biệt là các mặt hàng chiến lược như

lương thực , thịt lợn , hải sản và nông

sản xuất khẩu . Mở rộng thực hiện chế

độ hợp đồng kinh tế hai chiều , làm

cho mọi ngành , mọi cơ sở sản xuất

nhận rõ vấn đề mấu chốt của khâu

phân phối lưu thông là Nhà nước phải

nằm được hàng và tiền . Mở rộng sản

xuất ở các xí nghiệp quốc doanh và

hợp tác xã , đề cao kỷ luật và trách

nhiệm giao nộp sản phẩm , quản lý tốt

các mặt hàng gia công nguyên liệu thu

thành phẩm .

Tăng cường thương nghiệp quốc

doanh và hợp tác xã mua bán để bảo

đảm đủ sức làm nhiệm vụ cung cấp

các mặt hàng định lượng cho các đối

tượng đã được quy định . Đồng thời

cung ứng những mặt hàng thiết yếu

.cho nhân dân , tiến đến làm chủ thị

trường . Kiên quyết chốngdầu cơ buôn

lậu , tăng cường quản lý thị trường ,

quản lý chặt chẽ tận gốc , quản lý tử

cơ sở.

Phấn đấu nắm được tiền , quản lý

tốt việc đầu tư phát triển kinh tế và

xây dựng cơ bản , nhất là quản lý chặt

chẽ vốn đầu tư đối với các hợp tác

xã tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp ,

ngư nghiệp . Đây mạnh các hoạt động

tài chính , tiền tệ , tín dụng . Ra sức

xây dựng hợp tác xã tín dụng và đưa

vào hoạt động có hiệu quả kinh tế .

Tăng cường việc thu các loại thuế ,

bảo đảm kế hoạch ngân sách địa

phương . Đẩy mạnh phong trào gửi

tiền tiết kiệm . Kiểm tra chặt chẽ việc

chấp hành các thẻ lệ và chế độ quản

lý thu chi tiền mặt.

Trên cơ sở những mục tiêu kinh tế

đã vạch ra như trên , trong thời gian

tới , chúng tôi tập trung thực hiện một

sổ biện pháp chủ yếu nhằm khai thác

.

có hiệu quả kinh tế nông, lâm , ngu ,

công nghiệp trên địa bàn huyện .

Hoàn chỉnh xây dựng quy hoạch

tổng thể và quy hoạch phân vùng sản

xuất nông nghiệp theo hướng chia địa

bàn huyện thành ba vùng chuyên

cạnh sản xuất lớn như sau :

a ) Vùng lúa : Ở giữa huyện kề cả

phía nam sông Bàn thạch đến giáp núi

(dãy đèo Cả ). Đầy mạnh thâm canh ,

đưa năng suất lúa lên cao và mở rộng

diện tích gieo trồng, đưa một phần

diện tích ruộng 1 vụ lúa lên 2 vụ,

ruộng 2 vụ lúa lên 3 vụ hoặc 2 vụ

lúa 1 vụ đậu. Trong vùng này , ưu tiên

đầu tư vật tư , kỹ thuật cho vùng lúa

phía nam sông Bàn thạch , trước hết

chú ý đầu tư xây dựng các công trình

thủy lợi .

b ) Vùng đất cát ven biển chuyền

thành vùng kinh tế trồng cây công

nghiệp dài ngày như đào lộn hột , dừa ,

phi lao , bạch đàn v.v. và dành một

số diện tích trồng cây xuất khầu như

thầu dầu , ớt , tỏi , cây dược liệu .

c ) Vùng kinh tế phía tây huyện

được tiếp tục mở rộng và chuyền

mạnh thành vùng chuyên canh trồng

màu và cây công nghiệp ngắn ngày

như thuốc lá , mía , đậu , sả , vừng ,

thầu dầu .

Mở rộng diện tích đi đôi với phân

bố lao động ở từng cơ sở và trên địa

bàn huyện , kết hợp kinh tế với quốc

phòng theo hướng tập trung xây dựng

cơ sở 2 của các hợp tác xã nông

nghiệp và khai hoang mở rộng diện

tích ở phía tây huyện đề phát triển

cây công nghiệp , cây xuất khẩu và

chăn nuôi bò đàn ;đồng thời mở rộng

diện tích trồng trọt ở vùng ven biên .

Chuyền mạnh dân cư , lao động đến

các vùng đất mới mở ra , kẻ cả vùng

phía tây huyện và vùng ven biển .

Phân công lại lao động trong các

ngành nông nghiệp , công nghiệp , tiều

công nghiệp , thủ công nghiệp, làm

nghiệp , ngư nghiệp ... đề cân đổi lao
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động, phát huy các thế mạnh của

huyện .

Đây mạnh việc ứng dụng tiến bộ

khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông

nghiệp , trước hết tập trung cho thủy

lợi Trước mắt hoàn chỉnh hệ thống

thủy nông Đồng cam , hệ thống kênh

mương đập An san (Hòa thịnh ) và

trạm bơm điện Nam bình (Hòa xuân ).

Triền khai thi công các công trình

thủy lợi nhỏ và vừa , nghiên cứu đề

xây dựng một số công trình thủy lợi

ở vùng lúa phía nam sông Bàn thạch

(ngoài hệ thống đập Đồng cam ).

Nghiên cứu và sớm xây dựng các

công trình thủy lợi vùng kinh tế phía

tây huyện và vùng kinh tế đất cát

ven biền đề kịp thời phục vụ phát

triển sản xuất. Thực hiện kết hợp chặt

chè thủy lợi với giao thông , phát

triển mạnh giao thông đồng ruộng đề

phục vụ sản xuất.

Áp dụng rộng rãi những tiến bộ

khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh

vực giống , phân bón , bảo vệ thực

vật , thú y , chăn nuôi ...

Xây dựng các cơ sở vật chất kỹ

thuật phục vụ trồng trọt và chăn

nuôi. Trước mắt, tập trung xây dựng

hệ thống trạm trại , xây dựng các cơ

sở chế biến thức ăn cho chăn nuôi

và xây dựng thêm sân phơi, nhà kho

ở những nơi còn thiếu .

Xây dựng các công trình thủy điện

nhỏ và vừa đề tăng nguồn điện phục

—vụ cho sản xuất. Coi việc giải quyết

điện cho sản xuất , nhất là cho công ”

nghiệp , tiêu công nghiệp , là biện pháp

hàng đầu cần tập trung giải quyết .

Tích cực huy động vốn đầu tư đề

phát triển thủy điện theo phương

châm « Nhà nước và nhân dân cùng

làm » ; bảo đảm huy động lực lượng

lao động cần thiết phục vụ cho xây

dựng các công trình thủy điện .

Tiến hành xây dựng các cụm kinh

tế kỹ thuật và văn hóa trên địa bàn

huyện , theo từng vùng sản xuất . Toàn

huyện dự định xây dựng 6 cụm ;

trong những năm 1983–1985 phấn đấu

hình thành 3 cụm liên mảng theo các

vùng có khả năng cung cấp nguồn

điện để kịp thời phục vụ phát triển

sản xuất và phục vụ đời sống .

Ra sức củng cố và hoàn thiện quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đối với

nông nghiệp, đầy mạnh cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với công , thương nghiệp

tư doanh . Củng cố các hợp tác xã

nông nghiệp, làm cho số hợp tác xã

khá , giỏi ngày càng tăng , số hợp tác

xã yếu ngày càng giảm và tiến đến

không còn hợp tác xã yếu . Nâng độ

đồng đều của các hợp tác xã ; xây

dựng phương hướng sản xuất theo

quy hoạch và kế hoạch , theo hướng

đưa nông nghiệp một bước lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Phát triển

ngành nghề trong hợp tác xã , tăng

nhanh sản lượng hàng hóa . Tiếp tục

phát triển mạnh cơ sở vật chất - kỹ

thuật , cơ sở kinh tế văn hóa , làm cho

bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới .

Tiếp tục quy hoạch đào tạo cán bộ

quản lý, cán bộ chuyên môn , kỹ

thuật đề tăng cường bộ máy quản lý

hợp tác xã cho có đủ năng lực quản

lý và điều hành sản xuất .

Triệt để xóa bỏ tư sản thương

nghiệp . . Sắp xếp lại tiêu thương ,

chuyền một phần tiểu thương sang

sản xuất và các hoạt động dịch vụ.

Củng cố các hợp tác xã tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp , đưa hợp tác

xã phát triển đúng hướng ; kiện toàn

bộ máy quản lý của hợp tác xã đề đủ

sức phục vụ nhiệm vụ phát triển sản

xuất ; củng cố quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa trong khu vực tập thể ,

đồng thời tiếp tục cải tạo khu vực cá

thề . Đối với ngư nghiệp , giáo dục .

vận động ngư dân tiến hành tập thẻ

hóa nghề cá dưới hai hình thức : hợp

tác xã và tổ hợp tác đánh bắt hải

sản . Việc cải tạo nghề cá sẽ tiến hành

từng bước vững chắc theo hướng vừa

cải tạo , vừa phát triển sản xuất và

bảo đảm đời sống ngư dân .
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Các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân

huyện , xã và các ngành kinh tế có kế

hoạch tổ chức thường xuyên theo

dõi phát hiện những nhân tổ mới ,

những diễn hình tiên tiến trong các

ngành sản xuất, kịp thời tổng kết và

phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm ,

những sáng kiến hay của từng đon

vị , cá nhân đề áp dụng vào sản xuất ,

đề vận dụng trong quản lý và điều

hành sản xuất.

Phát huy tinh thần tự lực tự

cường , ra` sức khai thác mọi khả

năng về đất đai, lao động , năng lực

sản xuất hiện có của huyện để đày

mạnh sản xuất, phát triển kinh tế

toàn diện .

khai thácThái thụy đang cố gắng

tiềm năng kinh tế của huyện miền biên

CAO SĨ KIÊM

Bí thư Huyện ủy Thái thụy

HÁI THỤY là một huyện ven biền

THAcủa tỉnh Thái bình . Với những

đặc điểm tự nhiên về đất đai , lao

động , điều kiện sản xuất , cơ sở vật

chất , kỹ thuật, Thái thụy thuộc loại

huyện có cơ cấu kinh tế nông- công-

ngư nghiệp và có tiềm năng kinh tế

khá lớn . Thái thụy có diện tích đất

tự nhiên 24000 héc ta (chiếm 1/6 diện

tích tự nhiên của tỉnh ), trong đó

có 13000 héc ta có thể trồng lúa

(chiếm 1/5 diện tích trồng lúa của

tỉnh ), 1200 héc ta có thể trồng cỏi ,

400 héc ta có thể trồng dâu và lạc ,

6.000 héc ta có thể làm vụ đông, 210

héc ta có thể làm muối. Với 27 ki lô

mét bờ biển , Thái thụy có điều kiện

thuận lợi dễ khai thác , đánh bắt tôm ,

cá biển và các hải sản khác, phát triển

ngành vận tải đường biên . Đó là chưa

kể 2000 héc ta đất bãi biển , bãi sông và

1100 héc ta đất vườn có thể đưa vào

quy hoạch trồng sú vẹt , trông mày ,

trồng dâu..., hàng nghìn héc ta có thể

nuôi cá nước ngọt .

Về lao động, Thái thụy là huyện đông

dân nhất tỉnh (235 nghìn người ), có

nguồn lao động dồi dào (gần 93 nghìn

người) , có nhiều loại ngành nghề

phong phủ , trong đó có những nghề

truyền thống (như đánh cá biển , làm

muối, làm chiếu cói... ) với nhiều

người lao động có kinh nghiệm lâu

năm , có trình độ tay nghề cao . Hiện

nay toàn huyện có 52 hợp tác xã nông

nghiệp với 70 nghìn lao động , 11 hợp

tác xã thủ công nghiệp với hơn 10

nghìn lao động, 9 hợp tác xã đánh

bắt cá biền với 1800 lao động , 3 hợp

tác xã làm muối với 1500 lao động, một

số đội tàu thuyền vận tải đường

biên với 1000 lao động .

Về cơ sở vật chất - kỹ thuật , sau

nhiều năm phấn đấu , Thái thụy đã

từng bước xây dựng được hệ thống

thủy lợi tương đối khá , có 28/0

0
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tắn phương tiện đánh bắt cá , 2500 tấn

phương tiện vận tải đường biền và

đường sông ; trong đó có hơn 50 % là

thuyền gắn máy , có hệ thống điện

phục vụ sản xuất khép kín đến từng

hợp tác xã , có một hệ thống trạm

trại bảo vệ thực vật , thú y , làm giống

lúa , giống bèo dâu ... Tính ra , bình

quân mỗi hợp tác xã có hơn 300.000

đồng giá trị tài sản cố định (tính

theo giá cố định ).

Huyện chúng tôi có đội ngũ đảng

viên hơn 9000 người , sinh hoạt ở 17

đảng bộ xã , 50 đảng bộ và chi bộ cơ

quan , xí nghiệp , trạm trại , đội ngũ

cán bộ khoa học kỹ thuật khá đông ,

trong đó có gần 400 kỹ sư , bác sĩ.

Trong quá trình đi lên xây dựng

quê hương giàu mạnh, huyện chúng

tôi đã có những cố gắng đáng kể và

đã đạt được những kết quả đáng phấn

khởi trong việc khai thác tiềm năng

kinh tế của địa phương . Cho đến năm

1980 , ở huyện chúng tôi , sản xuất đã

có những bước phát triển khá , mức

đóng góp cho Nhà nước cũng như mức

sống các mặt của nhân dân trong

huyện mỗi năm một tăng.Nhưng chúng

tôi tự thấy rằng , so với yêu cầu của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,

so với tiềm năng kinh tế phong phủ

và to lớn của địa phương , sự cố gắng

và nỗ lực của huyện chúng tôi còn

chưa thật tương xứng . Tiềm năng đất

dai, sông biển ( cả về bề rộng lẫn về

chiều sâu ) còn nhiều . Diện tích đất

hoanghóa còn lớn , năng suất cây trồng

còn ở dưới mức bình quân chung của

tỉnh . Sản lượng cá , muối, dâu tằm ...

không ổn định , Lao động còn thừa

nhiều . Riêng 6 xã ven biển còn hàng

nghìn người chưa có việc làm , trong

khi các ngành nghề thủ công phát

triển chậm , một số ngành sản xuất

giảm sút.

Được các chỉ thị, nghị quyết của

Đảng và Nhà nước soi sáng , nhất là

chỉ thị 33 của Bộ chính trị ở Về xây

dựnghuyện và tăng cường cấp huyện »

và nghị quyết của Ban thường vụ

Tỉnh ủy Thái bình « Về công tác của

huyện Thái thụy », Đại hội thứ 7 của

đảng bộ huyện (tháng 10-1982 ) đã

nghiêm khắc kiêm điểm những thiếu

sót trong công tác của đảng bộ , vạch

rõ những nguyên nhân và tìm ra

hướng tháo gỡ để tiếp tục lãnh đạo

nhân dân vươn lên khai thác mạnh

mẽ những tiềm năng kinh tế của địa

phương. Những năm trước đây những

thế mạnh của Thái thụy chứa khai

thác được triệt để là do diều kiện đất

dai và khí hậu không thuận lợi , đất

chua mặn chiếm tới 90 % diện tích ,

trong đó 1/3 bị nhiễm mặn nặng , 60 %

là đất thịt nặng , trong khi đó hệ

thống thủy nông chưa hoàn chỉnh ,

huyện ở xa nguồn nước , cuối nguồn

điện , vật tư , xăng dầu , phụ tùng máy

móc , phân bón thiếu nghiêm trọng . Mặt

khác,về phía chủ quan , chúng tôi chưa

làm chủ được đất đai , tài nguyên và

lao động của mình , chưa nhận thức hết

những thế mạnh , những tiềm năng

kinh tế của một huyện miền biển , sự

suy nghĩ sáng tạo và năng lực quản lý .

điều hành còn kém . Cụ thể là chúng

tôi chưa hiểu đày đủ điều kiện đất

dai, sông biển , lao động , khả năng sản

xuất của huyện để từ đó vạch hướng

đi một cách phù hợp . Cơ chế tổ chức

và quản lý chưa được xây dựng đồng

bộ và chưa có hiệu quả cao . Bộ máy

tổ chức chưa được kiện toàn , nội bộ

thiếu đoàn kết nhất trí kỷ luật thiếu

chặt chẽ , không phát động được phong

trào quần chúng .

Sau khi nghiên cứu , khảo sát lại

đặc điểm tình hình mọi mặt của địa

phương , phân tích tìm ra những thế

mạnh của một huyện miền biển ,

huyện ủy chúng tôi xác định lại

phương hướng đi lên của huyện , trên

cơ sở đó xây dựng quy hoạch tổng

thề và các kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội lâu dài và trong những

năm trước mắt . Phương hướng phấn

đấu của chúng tôi là tập trung sức

phát triển nông nghiệp toàn diện ,
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tăng nhanh sản lượng lương thực ,

thực phẩm và nông sản hàng hóa

bằng cách khai thác triệt để tiềm

năng lao động , đất đai và những cơ

sở vật chất - kỹ thuật sẵn có , sử

dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn của

Nhà nước , của tập thể và của nhân

dân ; tích cực khai thác kinh tế biền

mà trọng tâm là đánh bắt tôm , cá ,

biển , trồng cói, làm muối và vận tải

đường biên ; đẩy mạnh sản xuất các

mặt hàng thủ công nghiệp và nồng

sản thực phẩm xuất khẩu như thảm

cói, thảm đay , mây tre đan , lạc , tỏi ,

sen , tinh dầu , ớt , tôm , lông vịt v.v. .

Đề thực hiện phương hướng đỏ ,

chúng tôi chủ trương tiến hành đồng

bộ các biện pháp giáo dục tư tưởng.

kinh tế kỹ thuật , tổ chức quản lý và

xây dựng bộ máy . Một mặt , huyện ủy

tổ chức nhiều đợt học tập và thảo

luận trong đảng bộ và nhân dân , làm

cho mọi người thấy rõ những thế

mạnh và tiềm năng kinh tế của địa

phương ; kiểm điểm , phân tích tình

hình sản xuất và các mặt công tác của

huyện ; chỉ ra trách nhiệm của các tổ

chức Đảng , cơ quan chính quyền , bộ

máy quản lý kinh tế , xã hội, các đoàn

thẻ quần chúng cũng như trách nhiệm

của mỗi cá nhân trong việc xây dựng

quê hương . Mặt khác, chúng tôi đặc

biệt chú trọng đưa các tiến bộ khoa

học - kỹ thuật vào sản xuất và áp

dụng cơ chế quản lý mới, sử dụng

tích cực các đòn bảy kinh tế trong

tất cả các ngành sản xuất và kinh

doanh .

Về sản xuất nông nghiệp : chúng tôi

chủ trương thực hiện triệt để và

toàn diện các biện pháp thâm canh :

thủy lợi , phân bón , giống , cái tạo

đất. Với những điều kiện đất đai , đồng

ruộng như của Thái thụy chúng tôi ,

thủy lợi phải là biện pháp quan trọng

hàng đầu . Riêng năm 1983 chúng tôi

đã phát động quần chúng đào đắp

682 nghìn mét khối đất đá , 400 nghìn

mét khối để biền , xây dựng 14 công

trình thủy lợi , tiêu tốn 8,2 triệu

đồng . Việc cải tạo đất được thực

hiện bằng cách tưới , tiêu nước trên

mặt ruộng và hạ thấp mạch nước

ngầm , thau chua rửa mặn nhiều lần

trong mỗi vụ sản xuất , đồng thời tích

cục bón các loại phân vô cơ khử

chua mặn . Năm 1983 toàn bộ diện tích

canh tác của huyện đã được thau

chua rửa mặn 2 lần trong vụ xuân ,

3 lần trong vụ mùa và đã dược bón

5000 tấn phân vô cơ, bình quân 240

kg/héc ta , trong đó có 1000 tấn phân

lân , trên 60 % diện tích được thả bèo

dâu . Cùng với các biện pháp làm thủy

lợi và cải tạo đất , chúng tôi chú ý

chọn lọc và đưa vào trồng những

giống cây thích hợp với từng loại

đất và có khả năng chống sâu bệnh .

cho năng suất cao . Nếu trước đây ở

Thái thụy , vụ chiêm xuân cây tới

25 loại giống lúa , vụ mùa 18 loại , thì

vụ xuân năm 1983 toàn huyện chỉ còn

5 loại giống lúa , trong đó chủ yếu là

giống nông nghiệp 8 ( chiếm 64 % diện

tích ). Loại giống lúa cườm được

trồng phổ biến ở các vùng đất chua

mặn . Vụ mùa chủ yếu cấy các giống

lúa mộc tuyền và bao thai . Vụ đông

rút dần diện tích trồng khoai lang ,

trồng thêm nhiều loại cây có giá trị

kinh tế cao như tỏi, đậu tương, thuốc

lá , đậu cô ve , khoai tây .

Trong quá trình áp dụng các biện

pháp khoa học kỹ thuật , chúng tôi

chú ý bồi dưỡng, nâng cao dần trình

độ hiểu biết của cán bộ , đảng viên và

nhân dân về khoa học kỹ thuật, nhất

là về cách áp dụng các biện pháp kỳ

thuật trong từng khâu sản xuất cụ

thề . Chẳng hạn như , chúng tôi đã mở

các lớp tập huấn , bồi dưỡng các bí

thư đảng ủy xã , chủ tịch xã , chủ

nhiệm hợp tác xã , đội trưởng sản

xuất về kỹ thuật xử lý giống , biện

pháp phòng , trừ sâu bệnh... Ở từng

hợp tác xã đều có tổ chức tập huấn

cho xã viên .

Chính do việc áp dụng tích cực các

biện pháp kỹ thuật đồng thời với việc
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tăng cường công tác quản lý , thực

hiện triệt để việc khoán sản phẩm

đến nhóm và người lao động, vài năm

gần dây sản xuất nông nghiệp ở Thái

thụy có những tiến bộ rõ rệt . Năm

1983 trong điều kiện rét kéo dài , hạn ,

bão , lũ lớn , sâu bệnh liên tiếp , Thái

thụy vẫn đạt được năng suất lúa bình

quán toàn huyện 50,87 tạ /héc ta .

(Riêng 2 hợp tác xã Thụy văn và

Thụy thanh lần đầu tiên đạt năng

suất hơn 80 tạ/héc ta ) . Tổng sản lượng

lương thực . 71915 tấn , cói chẻ : 5452

tấn , kén tằm : 80,3 tấn , thuốc

327 tấn .

lào :

Về công nghiệp và thủ công nghiệp :

cùng với việc đẩy mạnh sản xuất ,

củng cố các hợp tác xã chuyện làm

hàng thủ công (chiếu cói , mây tre ,

thảm đay ... ) chúng tôi đã coi trọng

phát triển các ngành nghề thủ công

trong nông nghiệp nhằm vừa giải

quyết công ăn việc làm cho lao động

phụ , lao động dư thừa , vừa tạo ra

nhiều hàng xuất khẩu , tăng thu nhập

của huyện . Đặc biệt, chúng tôi chú ý

phân công lại lao động một cách hợp

lý hơn , khai thác và sử dụng có hiệu

quả lao động và các nguồn nguyên

liệu địa phương , phát triển nghề

truyền thống cùng với việc đưa các

nghề mới vào địa phương đề tạo ra

nhiều mặt hàng mới và phong phú .

Năm 1983, Thái thụy đã đạt được

16,2 triệu đồng giá trị sản lượng thủ

công nghiệp , trong đó có 9,1 triệu

đồng do các nghề thủ công trong các

hợp tác xã nông nghiệp đem lại, tăng

2 triệu đồng so với năm 1982. Một số

hợp tác xã hoàn thành vượt mức kế

hoạch từ 1 đến 2 tháng như hợp tác

xã Thanh xuân ,, hợp tác xã Minh

thắng . Đến nay toàn huyện đã có 43

xã trong tổng số 47 xã có ngành nghề .

Hợp tác xã nào cũng có vài ba ngành

nghề chiếm 28 % tồng giá trị sản lượng

của hợp tác xã .

Về khai thác kinh tế biên : chúng

tôi coi việc đánh bắt tôm , cá biển là

một hưởng quan trọng đề làm giàu

cho huyện . Rút kinh nghiệm những

năm trước đây , chúng tôi đã tổ chức

lại các lực lượng đánh bắt thủy sản ,

sử dụng tốt cả ba lực lượng quốc

doanh , tập thể và cá thể , phát triển

nhiều ngành , nhiều nghề, tận dụng

nhiều phương tiện đánh bắt ngay

trong từng con thuyền , ở từng hợp

tác xã , cũng như trên phạm vi toàn

huyện ; khái thác và đánh bắt cả trong

lộng lẫn ngoài khơi, cả trên mặt nước

cũng như ở đáy biển ; khôi phục nghề

đánh bắt cổ truyền kết hợp với việc

tăng cường trang bị kỹ thuật hiện đại,

cải tiến kỹ thuật đánh bắt , củng cố

các hợp tác xã với quy mô thích hợp ,

bố trí lại đội ngũ cốt cán , thực hiện

tốt cơ chế quản lý mới, chú trọng

công tác khoán , quản và thu sản

phẩm ; kết hợp việc đánh bắt với

nuôi trồng . Nhờ vậy , năm 1983 mặc

dù có những khó khăn khách quan do

bão lũ lớn gây ra , 12 ki lô mét để

biên bị sạt lở , đê muối Thụy hải bị

vỡ , hàng trăm tấn tàu thuyền bị đắm

và hư hỏng nặng , Thái thụy vẫn

đánh bắt được 3560 tấn cá biển (bằng

180 % kế hoạch và 160 % năm 1982 ) ,

lần đầu tiên đã nuôi được tôm nước

lợ trên diện tích 124 héc ta . Tâm trong

số chín hợp tác xã đánh cá biển hoàn

thành vượt mức kế hoạch và bắt đầu

làm ăn có lãi . Riêng hợp tác xã

Quyết thắng hoàn thành kế hoạch

đánh bắt cá trước 4 tháng , hợp tác

xã Thụy tiến trước 2 tháng . Cùng với

nghề đánh cá , nghề làm muối và chẽ

biển nước mắm đang có những chuyền

biến tốt . Năm 1983 Thái thụy đã sản

xuất được 7245 tấn muối (bằng 125 %

kế hoạch và bằng 120 % so với năm

1982 ), đạt sản lượng muối cao nhất từ

trước tới nay .

Do sản xuất phát triển , nhất là do

phát triển nghề đánh bắt tôm , cá

biển , mở rộng các ngành nghề, giá

trị xuất khẩu ngày càng tăng . Năm

1983 toàn huyện đã đưa giá trị xuất
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khẩu lên 52 triệu đồng , tăng 12 triệu

đồng so với năm 1982. Các mặt hàng

xuất khẩu chủ yếu là chiếu cói , lạc

nhân , tinh dầu , tôm biển , lông vịt ,

mây tre , v.v. Điều đáng chú ý là trong

năm qua lần đầu tiên huyện chúng

tôi đã xuất khẩu được 19,5 tấn còm

biển , vượt mức 7 tấn so với kế hoạch .

Mức đóng góp lương thực , thực phẩm

cho Nhà nước cũng có nhiều tiến bộ .

Năm 1983 , huyện chúng tôi đã giao

nộp cho Nhà nước 23 100 tấn lương

thực (gấp gần 2 lần năm 1982 )160 tấn

thịt lợn hơi (bằng 128% năm 1982 ).

Đời sống nhân dân trong huyện từng

bước dược cải thiện . Trong khu vực

nông nghiệp , bình quân mức thu nhập

lương thực đầu người là 345 kg thóc/

năm ; trong khu vực thủ công nghiệp :

50001 – 6000d /năm ; trong khu vực

đánh bắt cá 250001 – 30000d /năm ;

Chúng tôi đã phấn đấu nâng số dư

tiết kiệm của toàn huyện năm 198 lên

43 triệu đồng , vượt 6 triệu dòng so

với hế hoạch và 10 triệu đồng so với

năm 1982, bình quân 18d/người. Như

vậy , Thái thụy là đơn vị có số dư

tiết kiệm lớn thứ hai trong cả nước.

Các mặt hoạt động văn hóa , giáo dục ,

y tế , thể dục thể thao cũng đang

chuyển biển và phát triển theo hướng

lành mạnh .

Đạt được những kết quả trên dây

là do chúng tôi đã bước đầu làm chủ

được lao động , đất đai , điều kiện sản

xuất trên địa bàn huyện , từ đó xác

định đúng phương hướng sản xuất,

xây dựng và từng bước hoàn chỉnh

quy hoạch và kế hoạch xây dựng

huyện , đề ra những biện pháp tích

cực , thiết thực ; chỉ đạo thực hiện có

trọng tâm , trọng điểm ; phát động

quần chúng vươn lên khắc phục khó

khăn , phát huy tinh thần chủ động

sáng tạo ; thực hiện dúng chính sách

khoán sản phẩm ; từng bước đổi mới

phương thức và lề lối làm việc theo

phương hướng sâu sát cơ sở , có

chươngtrinh , có kế hoạch , có kỷ luật,

có thưởng phạt nghiêm minh .

Tuy nhiên , huyện ủy chúng tôi tự

xác định rằng , những kết quả đạt

được mới chỉ là bước đầu và còn nhỏ

bé trên con đường đi lên của một

huyện có tiềm năng kinh tế lớn nhưng

phải giải quyết nhiều khó khăn . Hiện

nay ở huyện chúng tôi chưa có sự

tiến bộ đồng đều giữa các vùng , các

hợp tác xã ; năng suất cây trồng chưa

cao . Toàn huyện còn 25 % diện tích

có năng suất lúa dưới 5 tấn héc ta .

Chăn nuôi lợn tập thể mới đạt 50 %

kế hoạch ; tỷ lệ phát triển dân số còn

cao ( 1,9 % ) , nhiều lao động chưa có

công ăn việc làm ; còn một số hợp tác

xã yếu kém ; công tác tổ chức và quản

lý chưa thật có nền nếp .

Để tiếp tục tiến lên mạnh mẽ và

vững chắc trên con đường phát triển

kinh tế toàn diện và có năng suất cao ,

khai thác ngày càng có hiệu quả tiềm

năng kinh tế của địa phương , huyện

ủy chúng tôi đã vạch ra những

phương hướng và mục tiêu phấn đầu

cụ thể từ nay đến năm 1990 , trước

mắt là đến năm 1985. Riêng trong

năm 1984 này chúng tôi quyết tâm

phấn đấu đạt được giá trị tổng sản

lượng 450 triệu dồng , trong đó 320

triệu đồng sản lượng nông nghiệp ,

80 triệu đồng sản lượng công nghiệp

và thủ công nghiệp , 60 triệu đồng

hàng xuất khẩu với 64000 tấn thóc ,

1000 tấn cá biển . 8000 tấn muối, 2 vạn

con vịt đẻ , 2,6 triệu quả trứng , 4 vạn

con vịt thịt, 10 tấn lông vịt , 6000 tấn

cói. Muốn thể , chúng tôi phải tiếp tục

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ

thuật vào sản xuất và kinh doanh ,

thực hiện triệt để cơ chế quản lý mới,

tích cực củng cố và kiện toàn tổ chức

Đảng và chính quyền , cải tiến chế độ

công tác và lề lối làm việc. ་

Chủng tôi hy vọng rằng , được sự

giúp đỡ của tỉnh và trung ương , với

những kinh nghiệm đã tích lũy được ,

Thái thụy có thể hoàn thành được

những kế hoạch và chỉ tiêu công tác

của mình , đưa huyện nhà tiến lên

những bước mới.
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CÁCH MẠNG VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA

THỜI ĐẠI , CỦA MỖI NHÀ VĂNMỘT THỜI ĐẠI,

LÊ XUÂN VŨ

ỀN văn học mới Việt nam ra đời

đã hơn nửa thế kỷ nay. Nó

không ngừng phát triển : ngày

dưới chế độ thực dân phong kiến ,

dù ở địa vị bất hợp pháp , nó vẫn là

dòng chính của văn học Việt nam ;

trong khỏi lửa của hai cuộc chiến

tranh chống Pháp và chống Mỹ kéo

dài 30 năm ( từ sau Cách mạng Tháng

Tám ), nó trở thành nền văn học hoàn

chỉnh và chính thống của miền Bắc

rồi của cả nước ; trong khi thẻ cả

nước độc lập , thống nhất , lao động

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc , nó ngày càng vươn tới

những đỉnh cao mới. Không dễ gì có

được một nền văn học có sức sống

như vậy . Đánh giá đúng đắn những

thành tựu to lớn của nó trong những

giai đoạn đã qua , tổng kết những

kinh nghiệm phong phú và tìm ra

quy luật phát triển của nó , là hết

sức cần thiết để chúng ta thêm tự

hào , vững bước tiến vào giai đoạn

mới . Nhà văn Việt nam ( 1945 – 1975 )

của Phan Cự Đệ - Hà Minh Đức là

một cố gắng theo phương hướng này .

Nhà văn Việt nam (1945-1975)

dự định in thành 4 tập , gồm phân

tiểu luận chung và phần chân dung

từng tác giả .

Tập 1 và tập 2 của bộ sách đã ra

mắt bạn đọc, gồm 5 tiểu luận (về

văn xuôi , thơ ca ; kịch bản sân khấu :

lý luận , phê bình , nghiên cứu văn

học ; về Chủ tịch Hồ Chí Minh , người

đặt nền móng và sáng tạo tinh hoa

cho nền văn học hiện đại của Việt

nam ) và 20 chân dung tác gia tiêu

biểu ( kể từ Chủ tịch Hồ Chí Minh )

xuất hiện chủ yếu trong thời gian

trước Cách mạng Tháng Tám và trong

kháng chiến chống Pháp . Ở đây , giữa

phần tiểu luận và phần chân dung ,

cỏ sự không ăn khớp nào đó về độ

dài thời gian , vì chân dung tác giả

cần được trình bày tương đối trọn

vẹn , không chỉ hạn chế trong vòng

30 năm 1915 1975. Việc giới thiệu

lần lượt các tác giả chủ yếu căn cứ

vào trình tự thời gian xuất hiện trên

văn dàn cũng chỉ là theo ý nghĩa

tương đối bởi nhiều lý do kể cả lý

do xuất bản , rồi đây còn phải được

-

Đọc Nhà văn Việt nam ( 1945 – 1975 ,

của Phan Cư Đệ - Hà Minh Đức. Nxb Đại

học và trung học chuyên nghiệp , Hà Nội . 1979,

( tập 1 ) và 1983 ( tập 2 ) .
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điều chỉnh lại và bổ sung khi cả bộ

sách đã hoàn thành và tái bản . Cũng

có thể nhận thấy ở đây những thiếu

sót này khác và sự chưa đều tay

giữa những bài viết .

Nhà văn Việt nam (1945 – 1975 )

tập 1 và tập 2 chưa phải đã hoàn

thiện , nhưng nhìn chung đây là công

* trình nghiên cứu nghiêm túc và khá

công phu . Thái độ trân trọng đối với

mỗi thành tựu văn học đã đạt được ,

đối với mỗi nét đặc sắc , mỗi dóng

góp của từng nhà vắn là hoàn toàn

đúng đắn , bởi vì văn học là một lĩnh

vực tinh tế và phức tạp , “ nhà văn

ai có giống ai ”, mỗi người nếu đem

được cái gì là của riêng mình đóng

góp vào sự nghiệp chung đều đáng

ca ngợi.

Nhà văn Việt nam (1945 – 1975 )

tự đặt cho mình nhiệm vụ chủ yếu

là giới thiệu một số nhà văn tiêu

biểu của một giai đoạn văn học .

Chúng ta không chờ đợi ở đây một

chuyên khảo khái quát đầy dủ cả

một giai đoạn lịch sử văn học hay

lịch sử của từng thể loại văn học .

Phần tiểu luận về các thể loại đó

trong tập 1 của bộ sách chỉ như một

khúc dạo đầu , hoặc đúng hơn , một

nét nhạc nền . Có thể là chúng ta

muốn những bài tiểu luận ấy có sức

gợi mở hơn nữa , đúng độ hơn nữa

về nội dung và nhất quán hơn trong

phương pháp trình bày. Song , mỗi

bài tiểu luận ấy cũng đã phác họa

được những chặng đường phát triển

của mỗi thể loại văn học từ năm 1945

đến năm 1975 với những tác phẩm

cùng những lớp nhà văn của nó ;

đã cố gắng phân tích những tác phẩm

của các nhà văn không định giới

thiệu riêng ở phần chân dung tác giả :

đã từ thực tiễn sinh động bước đầu

rút ra những quy luật chi phối đời

sống văn học . Cùng với bài Chủ tịch

Hồ Chí Minh , người đặt nền móng và

sáng tạo linh hoa cho nền văn học

cách mạng mà các tác giả trân trọng

•

·

đặt lên phần tiểu luận chung và phần

chân dung các tác giả tiêu biểu,

những bài tiểu luận ấy đã đưa lại

một ý niệm tồng quát về sự phát

triển mạnh mẽ và phong phú của nền

văn học mới trong giai đoạn quan

trọng này , từ đó khẳng định niềm tự

hào chính đáng của chúng ta về nền

văn học mới Việt nam .

1945 – 1975 là 30 năm chiến tranh

ác liệt ở Việt nam . Vậy mà trong 30

năm đó, nền văn học mới Việt nam

tỏ rõ sức thanh xuân của nó, vẫn

không ngừng lớn lên cân đối và toàn

diện , trở thành nền văn học xã hội

chủ nghĩa mang bản sắc dân tộc đậm

đà . Trong 30 năm đó , tất cả mọi vấn

đề then chốt của một nền văn học

mới, từ lý tưởng thần mỹ đến đối

tượng miêu tả và đối tượng phục vụ ,

từ nội dung đến phương pháp sáng

tác và phong cách thể hiện v.v. , về

cơ bản đều đã được xác định dứt

khoát, không chỉ trong nhận thức tư

tưởng mà cả trong sáng tác , lý luận

và phê bình văn học . Thề loại văn

học nào cũng có những tác phẩm có

giá trị . Truyện ngắn không thua kém

ai . Tiểu thuyết trưởng thành nhanh

chóng cả về nội dung lẫn hình thức,

cố gắng để xứng đáng với sự nghiệp

anh hùng của dân tộc . Ký lớn mạnh

và có vị trí rõ rệt trong đời sống

văn học . Thơ ca đủ các loại hình

không ngừng phát triển theo từng

bước tiến của cách mạng , rực rỡ .

nhất ở cả hai miền Nam Bắc trong

thời kỳ chống Mỹ , cửu nước. Văn học

sân khấu cũng ghi được nhiều thành

tựu đáng kể . Những tác phẩm lý

luận , phê bình , nghiên cứu văn học

liệt kê ra không hết , dù còn thiếu

những bài phê bình , tiểu luận trên

báo chí chưa có dịp in thành sách .

Quan trọng hơn là toàn bộ công

tác lý luận , phê bình và nghiên cứu

văn học ấy đã bảo đảm thắng lợi

cho đường lối văn nghệ cách mạng

Ấy là chưa kể đến văn học điện ảnh ,

văn học thiếu nhi, văn học các dân
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tộc thiểu số anh em . Còn đội ngũ văn

học thì ngày càng đông đảo , bao gồm

nhiều thế hệ, mỗi người một vẻ mà

lại gắn bó với nhau theomột khuynh

hướng , nhằm một mục tiêu vì Tổ

quốc và chủ nghĩa xã hội , tự nguyện

đứng dưới lá cờ của Đảng , đem trí

tuệ và tài năng phục vụ nhân dân

lao động.

Chúng ta cần khẳng định mạnh

mè và có sức thuyết phục hơn nữa

tất cả những thành tựu lớn lao ấy,

những thành tựu đã xác lập cốt cách

và địa vị chính thống của nền văn

học mới, xã hội chủ nghĩa trên cả

nước ta , những thành tựu đã góp

phần làm rạng rỡ dân tộc ta .

Người xưa nói : Núi nổi tiếng có

khi không phải tại cao mà bởi có

tiền , nước linh thiêng có khi không

phải tại sâu mà bởi có rồng . Nền

văn học mới của ta “ xứng đáng đứng

vào hàng ngũ tiên phong của những

nền văn học , nghệ thuật chống để

quốc trong thời đại ngày nay » ( 1 )

trước hết chính là bởi nó phản ánh

cái cao cả , cái tuyệt vời của hiện

thực cách mạng nước ta , thấm nhuần

chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã

hội, lòng tự hào dân tộc , niềm tin ở

con người, chủ nghĩa nhân đạo cộng

sản . Tầm cỡ của một nền văn học

rốt cuộc là ở chỗ nó đem lại những

gì cho cuộc sống, đáp ứng như thế

nào nhu cầu của thời đại , xu thế phát

triển của lịch sử . Nền văn học mới

của ta trong giai đoạn 1945 – 1975

này đã tác động sâu sắc vào tư

tưởng và tình cảm của nhân dân ta ,

góp phần làm nên chiến thắng vĩ

đại của dân tộc ta , kết thúc vẻ

vang thời kỳ cách mạng dân tộc

dàn chủ đề cả nước thống nhất đi

lên chủ nghĩa xã hội , tầm cỡ ấy bao

nhiều nền văn học đã có được ? Ưu

điểm chung của Nhà văn Việt nam

(1945 – 1975 ) chính là đã nêu cao

những thành tựu văn học 30 năm

chiến tranh đó , đã khẳng định nền

văn học mới của ta sáng ngời tỉnh lý

tưởng và tính hiện thực , có sức cải

tạo to lớn , phát triển vững chắc theo

đường lối dúng đắn và nhất quán

của Đảng là một nền văn học tiên

phong có bề thế . Ưu điểm này càng

nổi bật nếu chú ý rằng tập 1 của bộ

sách này ra đời trong năm 1979 , lúc

đang có một sự dao động nào đó

trong việc khẳng định nên văn học

hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt nam .

Phần chính của Nhà văn Việt nam

( 1945 – 1975) là phần chân dung các tác

già

Ở tập 1 và tập 2 , chúng ta sẽ gặp

nếu chưa phải là tất cả thì cũng là

hầu hết các tác giả tiêu biểu thuộc

các thế hệ nhà văn từ trước Cách

mạng Tháng Tám và trong kháng

chiến chống thực dân Pháp . Sau Chủ

tịch Hồ Chí Minh là các nhà văn :

Trường Chinh , Tố Hữu , Đặng Thai

Mai, Tú Mỡ , Huy Cận , Hoài Thanh ,

Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu , Như

Phong , Chế Lan Viên , Tô Hoài ,

Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Công Hoan ,

Lê Đức Thọ , Nguyên Hồng , Xuân

Thủy , Nam Cao , Lưu Trọng Lư ,

Nguyễn Tuân , Tế Hanh, Bùi Hiền ,

Anh Thơ , Hồng Chương , Xuân

Trường , Hoàng Trung Thông, Nông

Quốc Chấn , Nguyễn Văn Bồng .

Nguyễn Khải . Các tác giả của nền

văn học mới Việt nam ở đây thật

phong phú , đa dạng : là lãnh tụ cách

mạng ; là người lãnh đạo cấp cao của

Đảng và Nhà nước ; từ cách mạng

mà đến với văn học ; từ văn học mà

đến với cách mạng . Có người lày

hoạt động chính trị làm chính . Có

người chuyên hoạt động văn học,

( l ) Báo cáo chính trị của BCHTCĐ tại

Đại hội IV, Nxb Sự thật . Hà nội . 1977 , tr . 12 ,
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tham gia cách mạng cũng chủ yếu là

trên mặt trận văn học . Có người nổi

tiếng từ trước Cách mạng Tháng Tám ,

có người tài năng văn học mới định

hình trong những năm kháng chiến ...

Mỗi người một vẻ nhưng đều tiến

bước theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ,

dưới lá cờ của Đảng .

Phản ánh được sự phong phú , đa

dạng và thống nhất ấy , phần chân

dung các tác giả đem lại những nhận

thức cụ thể , sinh động sâu sắc về sự

lớn mạnh , về tầm cỡ , về sức sống

của nền văn học mới Việt nam trưởng

thành lên trong khí thế mới của cách

mạng , trong khói lửa của chiến tranh

gian khô và anh hùng vì độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chân dung từng tác giả nói lên

những nét đặc sắc và những đóng

góp chủ yếu của mỗi người. Nhưng

việc đặt những chân dung ấy vào

chung một bộ sách như Nhà văn Việt

nam (1945-1975 ) lại có những hệ quả

thú vị, bất ngờ , nảy sinh từ sự SO

sánh , khái quát hay tổng hợp theo

nhiều chiều của người đọc .

Ví dụ , từ các chân dung ấy , chúng

ta càng tự hào về nền lý luận , phê

bình và nghiên cứu văn học theo quan

điểm mác xít ở Việt nam có bản lĩnh

vững vàng và thành tựu to lớn .

Chúng ta nhiều khi chưa hài lòng với

công tác lý luận , phê bình và nghiên

cứu văn học hiện có . Đó là vì nhu

cầu phát triển và vì chúng ta muốn

trả lời ngay tất cả những vấn đề do

đời sống văn học đặt ra . Nhưng khi

nhìn lại toàn bộ công tác này qua sự

đóng góp của từng tác giả cũng như

qua sự tác động của nó đối với từng

nhà văn do chính nhà văn ấy nói ra

như những điều thể nghiệm , tâm đắc

của mình , chúng ta bỗng thấy thẩm

thía rằng lý luận văn học mác xít

quả đã là cốt lõi của nền văn học

mới Việt nam . Nó như một nguồn

sáng phát đi từ Hồ Chí Minh - người

đã đem lại cho văn học dân tộc một

Hữu -

phương hướng mới, một nội dung

mới, một kiều mẫu sáng tạo nghệ

thuật mới - , từ các văn kiện của

Đảng về văn hóa , văn nghệ , qua

những lời chỉ dẫn của các đồng

chí Lê Duân , Phạm Văn Đồng, qua

đồng chí Trường Chinh- nhà lý luận

văn học mác xít − , qua đồng chí Tổ

người dìu dắt và cổ vũ mỗi

bước phát triển cụ thể của sáng tạo

nghệ thuật – , v.v.− , nguồn sáng ấy

soi rọi toàn bộ nền văn học mới Việt

nam . Không chỉ những nhà lý luận ,

phê bình , nghiên cứu văn học như

Đặng Thai Mai, Hoài Thanh ,

Như Phong, Hồng Chương , Xuân

Trường v.v. viết lý luận , phê bình

và nghiên cứu , mà nhiều nhà sáng

tác cũng viết phê bình , nghiên cứu,

tham gia xây dựng lý luận văn học

Việt nam bằng những ghi chép về

kinh nghiệm sáng tác của mình , giống

như nhiều nhà lý luận , phê bình và

nghiên cứu đồng thời cũng làm thơ ,

viết truyện . Chưa có những công

trình lý luận văn học Việt nam lớn ,

hoàn chỉnh , nhưng đã có những phát

triển mới quý báu về nhiều vấn đề

quan trọng như tính đảng , tính đàn

tộc v.v .. đã có sự vận dụng đúng đắn

và sáng tạo những quan điềm văn

nghệ của chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào

hoàn cảnh cụ thể của Việt nam . Lý

luận văn học mác xít Việt nam đã

trưởng thành , đã chiến thắng trong

tất cả các cuộc đấu tranh tư tưởng

văn học nhiều khi rất gay gắt chống

lại những quan điểm tư tưởng tư sản,

tiểu tư sản , thực dân , phong biển ,

chống lại ảnh hưởng của các khuynh

hưởng cơ hội chủ nghĩa “ tả » khuynh

và hữu khuynh trong phong trào cộng

sản quốc tế , bảo đảm cho nền văn

học mới Việt nam tiến bước vững

vàng .

-

Lại cũng qua những tập hợp chàn

dung các tác giả , thấy được sự phát

triển khác nhau của từng thế hệ nhà

văn trong giai đoạn 1945 – 1975 này .

68



Những tác gia văn học cách mạng

từ trước năm 1915 như Trường Chinh ,

Tố Hữu , Lê Đức Thọ, Xuân Thủy v .

phát triển hầu như theo một đường

thẳng .

Lớp nhà vặn hình thành từ sau

Cách mạng và trong những năm dầu

kháng chiến chống Pháp như Nguyễn

Đình Thi , Hoàng Trung Thông , Nông

Quốc Chăn , Nguyễn Văn Bồng, Nguyễn

Khải, v.v. chuyên sâu , sung sức , khỏe

khoản .

Còn ở những nhà văn thường được

gọi là « tiền chiến » thì sự phát triển

lại gắn liền với việc từ bỏ thế giới

quan và phương pháp sáng tác cũ đề

chuyển mình theo cách mạng , vậy mà

sự phát triển cũng rất rõ rệt và phong

phú . Không phải ở bất cứ nhà văn

nào giai đoạn sau đều trội hơn và

được công chúng ưa thích hơn giai

đoạn trước , bởi vì công chúng cũng

thay đổi . Ở mỗi nhà văn , nhất là ở

mỏi nhà thơ , thường lại có thuở hoa

niên , cái buổi ban đầu tinh khôi, tươi

mát, đắm say . Mỗi nhà văn một tạng

người. Mỗi nhà văn một cuộc đời .

Nam Cao muốn « sống đã rồi hãy viết »

lại hy sinh quá sớm khi cách mạng

mới được 6 năm , khi tài năng đang

hứa hẹn nhiều sau lôi mắt , Ở rừng v.v.

Tiếp theo Ngô Tất Tỏ là Nguyễn Công

Hoan , vốn là ngọn cờ của chủ nghĩa

hiện thực phê phán trước Cách mạng

Tháng Tám ( 1945 ) ; ông đã chịu ảnh

hưởng của Đảng , sau thời kỳ Mặt

trận dân chủ lại đâm ra bi quan , đi

chệch hướng , buông xuôi , may mà gặp

Cách mạng Tháng Tám nhưng cũng

mãi 10 năm sau mới trở lại nghề văn ...

Có thể kể ra những trường hợp khác

nữa . Nhưng nói chung , trong sự nghiệp

văn học của các nhà văn “ tiền chiến »

phán rạng rỡ nhất và có đóng góp

nhiều nhất cho cuộc đời vẫn là phần

từ sau Cách mạng Tháng Tám , phần

tiếp thu được đường lối văn nghệ của

Đảng .

Huy Cận « khi xưa hay sâu lắm »

sau Cách mạng lại tươi thắm , dạt dào

« Hoa giữa cuộc đời , thơ giữa nắng » .

Xuân Diệu nhà thơ được hâm mộ của

thanh niên thời “ Thơ mới » bởi “ trái

tim yêu đương sôi nổi của một tâm

hồn thơ lãng mạn » mà luôn cảm thấy

mình như “ con nai bị chiêu đánh

lưới » , thẩm lạnh nỗi chán chường cô

đơn của người « kỹ nữ » , làm sao quý

bằng Xuân Diệu . làm thơ , viết phê

bình , lý luận thơ , dịch thơ , nói

chuyện thơ sau Cách mạng ? Chế Lan

Viên từ lòng yêu nước thuở ban đầu

lạc nẻo vào những suy tưởng siêu

hình , mê sảng đã trở về với dân tộc

sau Cách mạng « như có đón giêng hai,

chim én gặp mùa » , đem lại một phong

cách thơ đa dạng , giàu trí tuệ . Sau

Cách mạng , thơ Lưu Trọng Lư đậm

tình nghĩa hơn , long lanh chân lý

cuộc đời mới. Thơ Anh Thơ như một

bông « họa dứa nở nụ cười trắng

xinh » , thoát khỏi nỗi buồn ảm đạm

và những trăn trở ưu tư thuở trước .

Chất thép trong ngòi bút trào phúng ,

châm biếm của Tú Mỡ sắc lạnh hơn .

Tế Hanh mở rộng và phát triển tài

năng thơ ca của mình . Bùi Hiền hòa

nhập dễ dàng vào cuộc sống mới,

nhìn đời càng đằm thắm , sâu sắc , tin

yêu . Nguyễn Tuân cố gắng phủ định

cái “ tôi » cá nhân chủ nghĩa ngang

bướng,kênh kiệu , khiêu khích trong

xã hội cũ của mình bằng những Sông

Đà và tùy bút đánh Mỹ , trở thành một

phong cách độc đáo của nền văn xuôi

hiện thực xã hội chủ nghĩa . Nguyễn

Huy Tưởng , Tô Hoài đều khẳng định

sự nghiệp và tài năng văn học của

minh từ sau Cách mạng . Nguyên Hồng

phát huy được tất cả những mặt

mạnh của mình ngày trước trong bộ

tiểu thuyết Cửu biển v.v.

Tất cả các nhà văn chân chính đều

đt theo cách mạng , định hướng tư

tưởng nghệ thuật , phát huy bản sắc và

lài năng văn học của mình trong cách

mạng . Thành công nhiều ít có thể
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khác nhau , nhưng tất cả đều là những

tác giả tiêu biểu đã sáng tạo nên

những tác phẩm đánh dấu một giai

đoạn quan trọng của nền văn học mới

Việt nam được công chúng Việt nam

tán thưởng . Vì lý tưởng cao cả cải

tạo cuộc đời mà tìm đến văn chương

hoặc từ sức sống kỳ diệu của văn

chương mà thấy được và nêu lên

nghĩa lý của cuộc đời, các tác gia của

nền văn học mới Việt nam giai đoạn

1945 – 1975 là như thế .

Nền văn học mới Việt nam là một

nền văn học lớn . Cách mạng Việt nam

dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh

sáng lập và rèn luyện đã định hương .

khơi nguồn , phát triển và làm chín .

muối mỗi tài năng văn học . Gây được

hai ấn tượng rõ rệt và tươi sáng như

vậy , dù chưa trọn vẹn , Nhà văn Việt

nam (1945 – 1975 ) tập 1 và tập 2 đã

là một đóng góp đáng quý.

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH...

(Tiếp theo trang 37)

Theo nghị quyết của Đảng , các

đơn vị quân đội ta trong đó có bộ

đội Trường sơn đã nhanh chóng tiến

lên các vùng đất miền Tây xa xôi ,

hẻo lánh . Và sau gần tám năm phấn

đầu gian khô , các lực lượng đó đã

đứng vững ở những khu vực then

chốt trên địa bàn chiến lược . Với sức

mạnh của đạo quân xung kích trên

mặt trận xây dựng địa bàn chiến

lược , cùng với sự đóng góp tích cực

của đồng bào các dân tộc , trong tương

lại không xa , đất nước ta sẽ có hàng

triệu héc ta đất khai hoang , sẽ có

hàng trăm nông trường , làng xã trên

cao nguyên được nối liền với nhau

bằng mạng đường giao thông phát

triển và thuận tiện . Như vậy , thể

đứng chiến lược của con đường Hồ

Chí Minh càng thêm vững chắc , vai

trò chiến lược của núi rừng Trường

sơn , dải đất nóc nhà của Tổ quốc

trong giai đoạn mới càng có tác dụng

to lớn .
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Kỷ niệm lần thứ 200 ngày mất của Lê Quý Đôn

-LÊ QUÝ ĐÔN – NHÀ BÁC HỌC

VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII

NGUYỄN TÀI THƯ

L

*

Ê QUÝ DỒN ( 1726–1784 ) là một nhà

bác học lớn của nước ta hồi thế

kỷ XVII. Ông sinh ở làng Diên

hà , huyện Diên hà , nay là thôn Phú

hiểu , xã Độc Lập , huyện Hưng hà , tỉnh

Thái bình và mất ở quê mẹ : làng

Nguyễn xá , huyện Duy tiên , tỉnh Hà

nam ninh . Từ nhỏ đã nổi tiếng thần

đồng , 18 tuổi thi đỗ giải nguyên , thi

hội thi đinh cũng đều lần lượt dỗ đầu

cả , ông làm quan đến chức bồi tụng

thời Lê– Trịnh . Bình sinh , ông những

muốn làm cho dân giàu nước mạnh

bằng những cải cách chính trị và

đọc sách viết sách cho đời Là nho sĩ ,

đại thần trung thành của họ Trịnh ,

ông làm sao thực hiện được những

cải cách chính trị tiến bộ cần thiết ?

Còn như trước thư lập ngôn thì quả

là ông đã nắm được phần lớn tri

thức mà con người Việt nam thế kỷ

XVII có thể nắm được, để lại cho

đời một kho tàng tổng hợp đồ sộ quý

báu mãi mãi làm vẻ vang cho nền

học thuật Việt nam

Có thể nói Lê Quý Đôn là nhà bác

học viết nhiều sách nhất ở thế kỷ XVII

、

cũng như trong lịch sử chế độ phong

kiến Việt nam . Ông hiểu biết rộng và

sâu . Ông là một tấm gương sáng về

tinh thần học tập và lao động tri lực

không mệt mỏi. Ông nói : « Biết nhiều

nghe rộng mới có thể dựng nên sự

nghiệp » (Thứ kinh diễn nghĩa ). Đề

viết cuốn Vân đài loại ngữ , ông đã

đọc hơn 600 cuốn sách . Ông phê phán

những người lấy nè bạn dề từ chối

việc học tập , nghiên cứu , là ở hạng

tục sĩ , Ông yêu cầu phải làm chủ

được thời gian của mình , người cao
«

minh thoát tục thì ngày nào cũng

bận mà vẫn có lúc nhàn » (Tựa cho -

cuốn Nghệ an thi tập của Bùi Huy

Bich ). Trần Danh Lâm , một người

bạn đương thời đã nhận xét : “ Lẽ

Quế Đường ... không sách gì không

đọc , không sự vật gì không suy xét

đến cùng » (Tựa Vân đài loại ngữ .

Tác phẩm của Lê Quý Đôn kẻ có

mấy chục bộ , hàng trăm thiên , gồm

nhiều loại .

về sử học , có Đại Việt không sử

cũng tức là Lê triều thông sử viết

* Một chức vụ tương tự như phó chủ tịch

lội đồng bộ trưởng ngày nay .
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năm ông 23 tuổi. Bắc sử thông lục

gồm các văn từ ngoại giao trong đợt

ông di sứ tới nhà Thanh . Phủ biên

tạp lục ghi chép kỹ càng tình hình xã

hội Đảng trong từ thế kỷ XVIII trở

về trước . Thề lệ thượng trong Kiến

vặn tiều lục viết về tổ chức và hoạt

động xã hội thời Lý , Trần , Lê , ... Các

tác phẩm này cho ta những hiểu biết

chân xác , cụ thể , nhiều tài liệu đến

nay vẫn còn đầy đủ giá trị . Thí dụ

trong Phủ biên tạp lục có ghi chép về

Hoàng sa và Trường sa núi lên tư

cách pháp lý chủ quyền của nước

Việt nam về hai quần đảo đó ; trong

Kiến văn tiều lục có ghi tỉ mỉ những

thủ đoạn xảo trá và trắng trợn truyền

đời lấn chiếm biên giới nước ta của

bọn phong kiến Trung quốc , như tự

ý vẽ bản đồ, chôn cột mốc lấn dần

vào đất Việt nam . đặt tên Trung

quốc cho những đất định chiếm , cậy

thế nước lớn bắt ép ta phải “ tạ ơn )

chúng về những vụ lấn chiếm trái

phép của chúng . Đây là một đoạn

ngắn : “ Viên tổng trấn này (tổng trấn

phủ Khai hóa , tỉnh Vân nam , Trung

quốc ) bảo với phụ đạo Hoàng Văn

Chi (người nước ta ) là : cử tra cứu

trong địa đồ thì từ phủ Khai hóa trở

sang phía Nam đến sông Đỗ chú phải

210 dặm , chứ không phải chỉ ở chỗ

này , hắn còn nhận là phải đo đến

trên sông Ninh viên nữa » và bảo

- sông Ninh biên tức là sông Đỗ Chú

ghi trong địa dò (của chúng ) ! Những

thủ đoạn lấn chiếm đất nước người

này , ta thấy bọn bành trướng Trung

quốc còn lắp lại mãi cho đến ngày

·

nay.

«

Các công trình sử học của Lê Quý

Đèn cho thấy một thái độ nghiêm túc ,

một phương pháp làm việc thận trọng ,

chặt chẽ, có cứ liệu đầy đủ , làm mẫu

mực cho người sau như Phan Huy

Chú đã nhận xét trong Lịch triều hiến

chương loại chị .

Tư tưởng triết học và chính trị

xã hội của Lê Quý Đôn được thể hiện

trong các tác phẩm : Quần thu khảo

biện , Thánh mô hiền phạm , Thư kinh

diễn nghĩa, chương Lý khí trong cuốn

Vân đài loại ngữ , quyền Chim cảnh

trong Kiến văn tiều lục, v.v. Trong

các tác phẩm này, Lê Quý Đôn nêu

lên các mối quan hệ giữa lý và khí,

giữa đức và tài , giữa học và hành ,

giữa cá nhân và quần chúng trong

lịch sử , nêu lên vấn đề đường lối trị

nước , xây dựng pháp chế ... Về lĩnh

vực này , ông có những hạn chế nhất

định , song cũng có những yếu tố duy

vật và những quan điểm tích cực .

Chẳng hạn , về vai trò của dân , ông

nói : “ Thiên tử cùng các quan đại

phu hằng ngày ăn mặc đều lấy ở dân .

« Dân là gốc của nước, gốc có vững

chắc thì nước mới bền » ... Đứng trên

lập trường của giai cấp phong kiên

thống trị , Lê Quý Đôn thấy được sức

mạnh của nhân dân : « Dân chúng yên

thì vui sống , dân chúng không yên

thì coi thường cái chết, dân chúng

coi thường cái chết thì loạn ngay.

(Thư kinh diễn nghĩa ). Quan niệm về

đức và tài ở ông có chiều sâu , có sự

hợp lý , thí dụ ông xem “ đức » không

phải là những biểu hiện nhỏ nhặt, mà

là ở ý chi, ở thái độ đối với công việc,

« dức » không dừng lại ở lời nói mà

phải thể hiện thành việc làm , « đức

phải dẫn đến “ tài » và “ tài ” phải

phát triển trên cơ sở của “ đức

(Quần thư khảo biện ). Quan niệm của

ông về xây dựng pháp chế cũng có ý

nghĩa đối với việc quản lý xã hội .

་

Về văn học , Lê Quý Đôn có cũng

hiện cả về sưu tầm , nghiên cứu , biên

soạn và sáng tác . Ngoài « Nhân tàivà

thơ văn ) trong Phủ biên tạp lục ,

“ Thiên chương » trong Kiến văn tiêu

lục , “ Nghệ văn chí » trong Đại Việt

thông sử và “ Văn nghệ » trong Vận tải

Loại ngữ , công trình biên soạn lớn

nhất của ông về thơ văn là bộ

Toàn Việt Phi lục gồm 6 quyền ,

tuyển chọn 897 bài thơ của 73

tác giả nước ta từ thời Lý đến đời Lê

Tương Dực (1509 – 1516 ) . Cùng với
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các cuốn Việt âm thi tập của Phan Phù

Tiên , Trích diễm thi tập của Hoàng

Đức Lương , bộ Toàn Việt thi lục của

Lê Quý Đôn đã góp phần tập hợp và

giữ gìn những bài thơ quý giá trong

kho tàng văn hóa dân tộc . Về sáng tác ,

Lê Quý Đôn có Quế Đường thi tập ,

Tiêu tương bách vịnh ,... Thơ ông dồi

dào chất trữ tình , tự nhiên , chân thật .

Phan Huy Chú nhận xét : “ Ông là

người học văn rộng khắp , hạ bút

thành văn . Cốt cách thơ đều trong

sáng . Lời văn thì hồn nhiên như thiên

thành , không cần suy nghĩ mà trôi

chảy , dồi dào như sông dài biển rộng ,

không chỗ nào không đạt tới , thực là "

phong cách đại gia » ( Lịch triều hiến

chương loại chí).

Trong các lĩnh vực dân tộc học , xã

hội học , ngôn ngữ học , nông học , v.v.

Lê Quý Đôn đều có những đóng góp

to lớn , không thế kẻ hết ra đây được .

Những điều trên đây chỉ mới nói

lên một phần những cống hiến của .

ông , nhưng qua đó cũng có thể thấy

được phần nào tầm vóc con người và

trí tuệ của ông . Đương thời Bùi Huy

Bích đã viết trong Văn lẽ Lê Quý Đôn :

« Nước ta trong vài trăm năm nay mới

có một người như thầy *.

Lê Quý Đôn trở thành nhà bác học

lớn và có nhiều cống hiến quý báu

cho nền văn hóa đất nước một phần

quan trọng là do ông có tinh thần và

ý thức trách nhiệm trước dân tộc và

quan tâm đến nhân dân .

Mặc dù có những hạn chế về giai

cấp và về thời đại , Lê Quý Đôn luôn

luôn nghĩ đến dân tộc , hướng về đất

nước. Năm 1759 , triều đình phải sứ bộ

sang nhà Thanh , ông còn ít tuổi đáng

lẽ không được đi , nhưng thấy đây là

một dịp để nhiều người, hiểu mình ,

mong học được điều gì có ích cho dân

tộc , cho nên ông đã tâu lên “ xin vẫn

được đi đề xem chính sự ở Trung

quốc như thế nào , xem người và cảnh

vật ở bên ấy ra sao ?... » (Bắc, sứ

thông lục ). Viết cuốn Vân đài loại ngữ

là đề hệ thống hóa kiến thức của nhân

loại đương thời nhưng hễ có dịp là

ông đề cập đến thực tế Việt nam .

Ông biết và ghi chép đến 210 giống

lúa ở Việt nam , kê cứu tường tận về

các phẩm vật Việt nam trên rừng dưới

biền , đưa ra những lời khuyên xác

đáng về kỹ thuật luân canh , trình bày

rõ ràng cương vực đất nước và phong

tục tập quán của nhân dân các địa

phương . Trong Phủ biên tạp lục ,

chẳng những lịch sử mà cả những núi

sông , thành ấp , binh ngạch , thuế lệ ,

nhân tài , sản vật của hai xứ Thuận-

Quảng đều rõ ràng như trỏ vào bàn

tay . Phải nói rằng Lê Quý Đôn rất am

hiểu thực tiễn Việt nam . Ông là nhà

khảo cứu có nhiều kiến giải , độc lập

chính là nhờ ở điểm này .

Đấu tranh cho một nhận thức đúng

đắn về vị trí của dân tộc ta , ông

chống lại quan niệm bá quyền của

bọn phong kiến Trung quốc, đòi chúng

không được gọi sứ thần ta là « di

quan di mục » , không được dùng chữ

« di * đề chỉ người Đại Việt . Ông chống

lại sự xuyên tạc nền văn hóa ta trong

các sách sử do người Trung quốc viết .

Ông cho cuốn An nam chí của Cao

Hùng Trưng nhận định từ khi có

người Trung quốc là Giải Tân sang

làm tham nghị Giao chỉ, nước ta mới

có xu hướng về việc học là những

lời “ càn rỡ », « phù bạc » , « đáng ghét »

( Kiến văn tiều lục ).

Nâng cao lòng tự hào và tự tồn

dân tộc dê đây lùi tâm lý từ từ dân

tộc và sủng ngoại , sùng Trung quốc ở

một số người Việt nam , ông đã so

sánh nền văn hiến , tài năng và sản

phẩm của ta và của Trung quốc . Về

văn hiến , ông nói : “ Nước ta hai triều

nhà Lý , nhà Trần ngang vào khoảng

(Xem tiếp trang 81 )
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY XUẤT BẢN

TẠP CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN (LIÊN XÔ)

NGÀY 23-1-1981 , tại Mát- xcơ -va đã cử hành trọng thể kỷ niệm lần thứ 60

Ngày xuất bản tạp chí Người cộng sản (Liên xô ). Đến dự có đồng chí

M. Go -rơ-ba - sốp, ủy viên Bộ chính trị , bí thư Ban bí thư Ủy ban trung

ương Đảng cộng sản Liên xô cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và

Nhà nước Liên xô. Đến dự còn có các đoàn đại biểu các tạp chí lý luận của

các đảng cộng sản và công nhân các nước Bun-ga -ri , Ba lan , Cộng hòa dân

chủ Đức, Hung -ga-ri, Ru -ma -ni, Tiệp khắc, Cu-ba , Mông cô, Triều tiên , Lào ,

Việt nam . Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản (Việt nam ) do đồng chí Tổng biên

tập Hồng Chương làm trưởng đoàn .

Nhân dịp này Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản ( Việt nam ) đã gửi đến Bộ biên

tập tạp chí Người cộng sản ( Liên xô ) bức thư sau đây :

Các đồng chí thân mến ,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày

xuất bản tạp chí Người cộng sản , cơ

quan lý luận và chính trị của Đảng

cộng sản Liên xô , chúng tôi kính gửi

đến các đồng chí lời chào nhiệt liệt

nhất .

Trong 60 năm qua tạp chí Người

cộng sản (Liên xô ) luôn luôn giương

cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lê-nin ,

đấu tranh không khoan nhượng chống

tư tưởng tư sản và chủ nghĩa cơ hội

các loại , góp phần to lớn vào sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ nước xã

hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới,

cổ vũ mạnh mẽ phong trào cộng sản

và công nhân và phong trào giải

phóng dân tộc. Với cống hiến to lớn

trong cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm

bảo vệ và phát triển lý luận chủ

nghĩa Mác – Lê-nin , tạp chí Người

cộng sản (Liền xô , xứng đáng là la

cờ đầu trên mặt trận lý luận của

phong trào cộng sản và công nhàn

quốc tế .

Từ ngày ra đời đến nay Tạp chí

Cộng sản (Việt nam ) luôn luôn được

sự cổ vũ và giúp đỡ quý báu của tạp

chí Người cộng sản ( Liên xô ). Sự hợp

tác giữa hai bộ biên tập chúng ta

ngày càng phát triển và thu được

những kết quả tốt đẹp . Nhân dịp này

chúng tôi kính gửi đến các đồng chi

lời cảm ơn sâu sắc của chúng tôi .

Chúc các đồng chí sức khỏe tốt và

thu được nhiều thành tích to lớn hơn

nữa trong công tác .

Kính gửi đến các đồng chí lời chào

cộng sản .

Hà nội , ngày 20 tháng 4 năm 1984

T.M. Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng biên tập

HỒNG CHƯƠNG
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Tạp chí tiền bối trực tiếp của

NGƯỜI BÔN SÊ VÍCH–

NGƯỜI CỘNG SẢN

זי

-

TRONG lịch sử phát sinh và phát

triển của chủ nghĩa bôn sẻ vích , có

thề nói rằng báo chí của Đảng

giữ vai trò đặc biệt . Tờ Tia lửa

(1900 1903 ), mà theo lời V.I. Lê- nin ,

đã tạo ra Đảng bôn sẽ vích , tờ Tiến

lên (tháng chạp 1904 – tháng năm

1905) , tờ Người vô sản (tháng năm –

tháng mười 1905 , tháng tám 1906 –

tháng mười một 1909) , tờ Đời sống

mới (tháng mười – tháng chạp 1905 ) ,

những tờ Làn sóng , Tiến lên , Tiếng

vang (mùa xuân và mùa hè 1906) , tờ

Sự thật ( 1912–1914 ) , tờ Người dân

chů xã hội (1908 – 1917) – tất cả

những tờ ấy, trong những điều kiện

hết sức khó khăn , đã bảo đảm thắng

lợi cho phương hướng lẻ nin nit trong

phong trào công nhân Nga , và đã mãi

mãi đi vào biên niên sử cuộc đấu

tranh giai cấp của giai cấp vô sản

trong nước , của toàn bộ giai cấp vô

sản quốc tế như những dấu hiệu báo

trước một thời đại mới – thời đại giải

phóng loài người khỏi ách áp bức của

tư bản . Chúng tôi nhắc lại tên của

những tờ báo ấy như tên của các

4 chiến sĩ dày dạn đấu tranh chống chế

độ chuyên chế , chống sự bóc lột, của

những người tuyên truyền không mệt

mỏi cho chủ nghĩa Mác cách mạng ,

của những người tổ chức chính trị

quần chúng công nhân , như những

giai đoạn quan trọng trong đời sống

và hoạt động của vị sáng lập Đảng

ta và Nhà nước xô viết. Những

tạp chí lý luận của Đảng , xuất bản

dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lê-

nin - Rạng dông, Tư tưởng, Giáo dục

và những Văn tập của người dân chủ–

xã hội – giữ vị trí xứng đáng bên

cạnh những báo hằng ngày , cơ quan

trung ương của những người bòn sẽ

vích . Chính những tạp chí ấy đã đăng

những tác phẩm kinh điển của Lê-nin

như « Cương lĩnh ruộng đất của Đảng

dân chủ - xã hội Nga » , « Về việc

thống kê những cuộc bãi công ở Nga »,

« Ba nguồn gốc và ba bộ phận hợp

thành của chủ nghĩa Mác », « Bút ký

có tính chất phê phán về vấn đề dân

tộc » , “ Về quyền dân tộc tự quyết *,

« Về khẩu hiệu “ giải trừ quân bị ”, và

nhiều tác phẩm khác .

-

Trong những ngày kỷ niệm lần thứ

60 Ngày xuất bản số đầu tiên tạp chí

Người bốn sẽ vích (tháng từ 1924 ), tôi

muốn lưu ý đến một trang sử tương

đổi ít được biết đến của báo chí đảng

của chúng ta – việc Lê-nin sáng lập

năm 1915 tờ tạp chí lý luận của những

* Bài của Bộ biên tập tạp chí Người cộng

sản (Liên xô)

75



--

người bốn sẽ vích mang tên Người

cộng sản . Lịch sử ngắn ngủi (chỉ ra có

một số kép ) và bi thảm của nó là một

sự kiện sáng chói về cuộc đấu tranh

của Đảng chống chủ nghĩa số vanh

xã hội và chủ nghĩa cơ hội ở Nga và

trên vũ đài quốc tế , đề đoàn kết tất

cả các lực lượng cách mạng quốc tế

chủ nghĩa .

-

Tháng Tám năm 1914 , cuộc chiến

tranh thế giới thứ nhất nổ ra . Nó đã

đề lộ bản chất xâm lược , lang sói của

chủ nghĩa đế quốc , đồng thời đã gây

ra sự sụp đổ của Quốc tế II xuất phát

từ hoạt động phản bội của ban lãnh

đạo cơ hội hữu của đa số các đảng

dân chủ xã hội. Các lãnh tụ của

Quốc tế II đã đưa ra khẩu hiệu bảo

vệ tổ quốc tư bản chủ nghĩa của

mình . Và chỉ có những người bốn sẽ

vích , do Lê-nin lãnh đạo , là ngay từ

đầu cuộc chiến tranh đã có lập trường

quốc tế chủ nghĩa triệt đề . Khi ở Thụy

sĩ , Lê-nin đã định ra sách lược đấu

tranh cách mạng trong những điều

kiện mới.

Đầu năm 1915 , đã thấy rõ rằng hy

vọng giành thắng lợi nhanh chóng

của các tập đoàn đế quốc chủ yếu đã

không thực hiện được . Cả hai phía

tham chiến đều bị những tổn thất

chưa từng có , chiến tranh đã làm cho

quần chúng lao động phải khốn khổ.

Làn sóng chủ nghĩa số vanh do giai

cấp tư sản gây ra và lan đến cả một

bộ phận lớn công nhân , bắt đầu suy

yếu. Ảnh hưởng của các lãnh tụ cơ

hội hữu trong quần chúng suy sụp

một cách thảm hại ở tất cả các nước

châu Âu . Còn ảnh hưởng của những

người bôn sẽ vích thì được tăng cường

cả trong nước lẫn ở nước ngoài. Bay

giờ , để duy trì sự thống trị về tư

tưởng của mình , ngăn chặn phong

trào công nhân đang phát triển , tư bản

quốc tế đặt hy vọng chủ yếu vào

phải đứng giữa , mà lãnh tụ ở Đức

lúc đó là K. Cau -xki , và ở Nga là

L. Đ . Tơ -rốt -ki . Ngụy trang bằng

.

những lời lẽ quốc tế chủ nghĩa giả

hiệu , lên án chiến tranh trên miệng ,

phái đứng giữa tìm mọi cách kéo

quần chúng ra khỏi hành động cách

mạng , bào chữa cho sự phản bội của

bọn sò vanh xã hội , ngăn cản việc

đoàn kết các lực lượng cánh tả trong

phạm vi quốc tế .

Trong hoàn cảnh ấy , mùa xuân năm

1915 , Lê -nin đề nghị thành lập một

cơ quan lý luận mới của những

người bôn sẽ vích . Nhiệm vụ của nó ,

theo lời Lê -nin , là ađoàn kết tất cả

mọi người chống chủ nghĩa số vành

xã hội và chủ nghĩa Cau -xki ) ( 1 ) .

Tạp chí mới phải được ban biên

tập tờ báo Người dân chủ - xã hội , cơ

quan trung ương của Đảng , xuất bản

dưới sự lãnh đạo của Lê -nin .

chú

Cái tên Người cộng sản đã được Lê-

nin lựa chọn hoàn toàn không phải

ngẫu nhiên . Ngay ngày 5 tháng chạp

1914 , trong bài « Một tiếng nói Đức về

chiến tranh » , khi vạch trần sự phản

bội của Cau -xki, Plê-kha-nốp và

những người khác , Lê-nin đã viết :

“ Đúng , nếu như những người dân

- xã hội » kiều ấy muốn trở thành

đa số và hợp thành « Quốc tế » chính

thức ( = một liên minh đề bào chữa

trong phạm vi quốc tế cho chủ nghĩa số

vanh dân tộc ) thì phải chăng tốt hơn

là nên từ bỏ cái tên « Người dân chủ-

xã hội » đã bị họ làm hoen ố và sỉ

nhục, và trở lại cái tên gọimác xít cũ

của những người cộng sản ? » (2 )

Thời điểm đề thực tế đặt ra vẫn

đề ấy lúc đó chưa đến : chỉ có đại

hội hay hội nghị đại biểu Đảng toàn

Nga mới có thể thay đổi tên gọi của

Đảng , thế mà , lúc đó chưa thể triệu

tập được . Mãi đến đầu năm 1917,

trong bản phác thảo bức “ Thư từ

xa » cuối cùng, bức thư thứ năm , và

sau đó trong Luận cương tháng tư ,

( 1 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , bật tiếng Nga

tập 27 , tr 280 .

( 2 ) Sách đã dẫn, tập 26, tr. 95 .
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Lê -nin mới đưa ra vấn dề ấy , đặt nó

vào môi trường thực tế . Còn trước

đó , như các nhà sử học Đảng nhận

xét , Lê -nin ngày càng phổ biến từ

a người cộng sản » và bằng cách ấy ,

chuẩn bị cho dư luận của Đảng thấy

cần phải thay đổi tên Đảng (3 ) . Đương

nhiên , trong việc này , tạp chí mới

của Đảng phải giữ vai trò quan

trọng (nếu không phải là chủ yếu

nhất ) . Trong thư của ban biên tập

Người dân chủ xã hội gửi cho M.N. Pô-

crốp -xki mời tham gia viết bài cho

tạp chí mới , có nói : “ Chúng tôi

( cùng với nhóm đồng chí mới từ

Nga đến ) bắt đầu xuất bản tạp chí

lý luận ( ở nước ngoài ) Người cộng

sản ( với cái tên đó , chúng tôi muốn

nhấn mạnh sự gắn bỏ với chủ nghĩa

cũ của Mác và Ăng -ghen chống chủ

nghĩa Mác giả hiệu , tầm thường của

Plê -kha-nốp và Cau -xki) » ( 1 ) .

Đáng chú ý là lời nói đầu bài xã

luận số 1 , lấy từ trong “ Tuyên ngôn

của Đảng cộng sản ” của C.Mác và

Ph . Ăng ghen , đó là định nghĩa về

đảng cộng sản . Ngay trong bài xã

luận , những thuật ngữ “ chủ nghĩa

cộng sản cách mạng của Mác » , « học

thuyết cộng sản » của Mác và Ăng-

ghen đối lập với “ chủ nghĩa Mác »

yêu nước -xã hội , dân tộc tự do .

đã vang lên như tư tưởng chủ đạo

-- ---

Việc chuẩn bị xuất bản tạp chí

Người cộng sản đã được triển khai

từ cuối tháng từ 1915 ( 5 ) . Để lưu ý

tới việc xuất bản sắp tới , đê đoàn

kết chung quanh tạp chí tất cả những

người cách mạng quốc tế chủ nghĩa

chân chính , trước đó , ngay trước

khi số 1 ra mắt , đã có quyết định

công bố lập trường chính trị của ban

biên tập . Muốn thế , bài xã luận của

tạp chí nhan đề « Lời bộ biên tập »

đã được in thành tờ riêng , đề ngày

20 tháng năm , và gửi về Nga theo các

địa chỉ bí mật , gửi đến các trung

tâm lưu vong, cho những người xã

hội chủ nghĩa cánh tả của các nước

châu Âu , cho các tác giả có thề có .

với tính cách là « Thông báo về việc

xuất bản tạp chí Người cộng sản .

Khuôn khổ bài xã luận không lớn.

Đôi khi , trong các tài liệu nghiên

cứu lịch sử Đảng , nó được gọi là

« Lời nói đầu ) (6. Nhưng bản thân

các ủy viên ban biên tập , trong thư

từ trao đổi với nhau , gọi văn kiện

ấy là “ bài chỉ đạo ”. Xem chừng,

bài “ Lời bộ biên tập » đã được viết

ra
với sự tham gia rất sát của

Lê-nin (7) .

Bài xã luận mở đầu bằng việc đánh

giá giai đoạn độc quyền trong sự

phát triển của chủ nghĩa tư bản . Ra

đời một năm trước khi Lê-nin viết

cuốn « Chủ nghĩa đế quốc , giai đoạn

tột cùng của chủ nghĩa tư bản ,

nhưng bài “ Lời bộ biên tập » đã đem

lại một bức tranh đầy đủ về giai

đoạn này của chủ nghĩa tư bản . Về

thực chất , trong bài đó , tuy không

dưới hình thức trau chuốt , hoàn

chỉnh như trong tác phẩm kinh điền

của Lê -nin , đã nêu ra ba trong năm

đặc trưng của chủ nghĩa đế quốc :

« tích tụ lớn sản xuất, các liên minh

độc quyền tập trung từ bản ), mỗi

liên hệ chặt chẽ của các ngân hàng

với công nghiệp , đưa đến sự hùng

mạnh của tư bản tài chính , vài cường

quốc « lớn » phân chia thế giới và

đấu tranh đẫm máu với nhau đề tranh

giành những miếng mồi béo bở nhất.

Cũng đáng chú ý là bản thân việc

đánh giá chủ nghĩa đế quốc là giai

đoạn tột cùng trong sự phát triển

( 3 , K , I. Xu -vô rốp : Tên gọi Đảng ta bản

tiếng Nga , Mát - xcơ-va . 1973, tr . 23 .

(4 ) Viện lưu trữ trung ương, thuộc Viện

Mác- Lê - nin , trực thuộc Trung ương Đảng cộng

sản Liên Xô , hồ sơ 62, tờ 4.

( 5 ) Xem V. I. Lê - nin : Biên niên tiêu sử. bản

tiếng Nga . Mát - xcơ - va . 1972, tập 3 , tr . 337 .

(6 ) Xem : Báo chí bốn sẽ vích ; Lịch sử văn

tắt . 1894 – 1917 , bản tiếng Nga , Mát - xcơ - va .

1962, tr. 406.

( 7 ) Xem V. I. Lê- nin Toàn tập . bản tiếng

Nga, tập 49 , tr . 501 , chú thích 102.
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của chủ nghĩa tư bản, và kết luận về

việc tạo ra những tiền đề khách quan

cho cách mạng xã hội chủ nghĩa , và

việc định nghĩa thời đại mới đang

đến là thời đại những rung chuyển

xã hội , những cuộc bãi công

kinh tế và chính trị quân chúng ,

những cuộc cách mạng , những

cuộc xung đột quân sự . Là thời đại

đang đặt ra trước giai cấp công nhân

quốc tế “ với tính tất yếu không cưỡng

lại được vấn đề đấu tranh giành

chính quyền , lật đổ sự thống trị của

giai cấp tư sản , làm cách mạng xã

hội chủ nghĩa » . Tiếp đó , bài xã luận

đánh giá theo tinh thần lê nin nít

tình hình trong phong trào dân chủ-

xã hội Nga và Tây Âu , vai trò phân

bội của phái đứng giữa – một sự đánh

giả đã được Lê-nin mở rộng trên các

trang của “ Người cộng sản » , trong

bài “ Sự phá sản của Quốc tế II » . Khi

nêu ra nhiệm vụ của xuất bản phẩm

mới của Đảng , bài xã luận nhấn

mạnh : “ Mong rằng tạp chí của chúng

tôi sẽ giúp .. giải thích những chân

lý của học thuyết cộng sản chủ nghĩa

của Mác và hiểu biết tốt hơn những

nhiệm vụ của thời đại đấu tranh cách

mạng sắp tới đối với giải cấp vô

sån.....

Khi nêu ra nhiệm vụ đoàn kết tất

cả các lực lượng quốc tế chủ nghĩa ,

ban biên tập Người cộng sản trong

bài xã luận đã kêu gọi tất cả mọi

người quốc tế chủ nghĩa triệt đẻ ,

không phân biệt phe phái và màu

sắc hãy “ đấu tranh cho những cơ sở

của chủ nghĩa cộng sản cách mạng

của Mác » Nhưng quan điểm đó hoàn

toàn không có nghĩa là từ bỏ những

lập trường có tính nguyên tắc . Lê-nin

đã kịch liệt chống lại đề nghị mời

Tờ -rốt -ki hợp tác với tạp chí. Song,

trái với ý muốn của Người, lời mời

ấy dù sao vẫn được gửi đi , và Tờ

rốt - ki đã lợi dụng điều đó để công

kích điên cuồng những người bồn

sẽ vích , buộc tội họ và buộc tội tạp

chi Người cộng sản còn chưa ra đời

là bè phái ( 8 ). Sau đó Lê - nin lại nhấn

mạnh nhiều lần rằng khi lựa chọn

tác giả cần phải “ hết sức thận

trọng ) ( 9 ) Nhìn chung , mặc dù có

một số điểm không tốt , việc thu hút

rộng rãi những tác giả mới đứng trên

lập trường quốc tế chủ nghĩa , tỏ ra

là đúng. Ví dụ , Côn -lôn -tai được mời

đến tạp chí , từ đó đã hoàn toàn

chuyển sang lập trường bên sẽ vách

Điều càng có ý nghĩa hơn là việc tổ

chức tiếp xúc với nhiều người dân

chủ – xã hội nước ngoài, trong đó

nhiều người về sau đã trở thành bạn

chiến đấu của Lê- nin khi Người cảm

đầu cánh tả Xim -méc-van .

Những thư từ trao đổi giữa Lê -nin

và các ủy viên ban biên tập còn giữ

lại được chứng tỏ Lê-nin có thái độ

chăm chú như thế nào đối với việc

biên tập tài liệu , đi sâu như thế nào

vào thực chất của mỗi vấn đề thoạt

nhìn thấy là nhỏ . Trong những thư

của mình , Lê-nin nêu ra ý kiến về cải

tiến nội dung của tạp chí , của những

bài nào đó ( 10 ) . Không chỉ sửa các

bài, Lê -nin còn viết thêm chú thích

của bộ biên tập vào một số bài đó ( 11 ).

Lê -nin viết cho các ủy viên ban biên

tập : “ Cần những sự thật . Cần tính

toàn diện . Tốt hơn là hãy làm cho

số 1 đầy đủ hơn » ( 12 ) .

Crúp -xcai- a nhớ lại rằng về tờ

Người cộng sản , đã có ... không ít

những cuộc nói chuyện , những lo âu ,

xao xuyến ( 13 ) . Cuối tháng bảy ,

Lê-nin ngày càng lo lắng về việc trì

hoãn xuất bản Người cộng sản do lỗi

của một số cán bộ tạp chí . Lê-nin

phản ứng gay gắt đối với việc đó

( 8 ) * Tiếng nói của chúng ta » , ngày 4 tháng

sáu 1915 .

( 9 ) Xem Toàn tập , bản tiếng Nga . tập 4 ,

tr. 78.
-

( 10 ) Sách đã dẫn , tr. 76 – 77 , 78 , 84. 86 ,

8788, 90, 92 - 93 .

( 17) Sách đã dẫn, tr .
109

( 12 ) Sách đã dẫn , tr . 93 .

- 110.

( 13 ) Hồi ký về V.I. Lê - nin. bản tiếng Nga .

Mát - xcơ - và , 1979 , tập 2, tr. 429 .
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trong những bức thư của mình , xem

thế đủ biết rằng Vla-đi -mia I- lích coi

trọng như thế nào việc xuất bản kịp

thời tạp chí (14 ) .

Lúc đầu , dự định xuất bản số đầu

tiên Người cộng sản vào tháng tám

1915 , và số 2 - tháng chín . Trong một

bức thư , Crúp - xcai-a viết : “ Số đầu

tiên Người cộng sản phình to đến mức

phải quyết định phân chia làm 2 và

sẽ lần lượt ra mắt ». Sau đó lại quyết

định tập hợp cả 2 thành một số kép

( số 1 − 2). Cuối cùng , công việc khán

trương chuẩn bị số 1 của Lê-nin đã

hoàn thành . Tháng chín , Người vui

mừng báo tin cho V.A.Các-pin -xki :

Người cộng sản số 1–2 đã ra mắt. Đô

là sự thật ( 15 ) .

-

Trong những bài đăng trong tạp

chí , đáng chú ý nhất là ba bài của

Lê-nin : « Sự phá sản của Quốc tế II » ,

“ Tiếng nói chân thật của một người

xã hội chủ nghĩa Pháp » , « Chủ nghĩa

đế quốc và chủ nghĩa xã hội ở Ý ».

Cũng đã đăng bài “ Chủ nghĩa đế

quốc và những nhiệm vụ của giai cấp

vô sản » của A. Pan -ne-cúc , một người

dân chủ xã hội Hà lan , bài “ Sự

hỗn loạn ở Anh » của Ph . Rốt-sơ -tên ,

bài “ Tại sao giai cấp vô sản Đức im

tiếng trong những ngày tháng bảy »

của A. Côn -lộn -tai, bài “ Chiến tranh

và tài chính của Nga » của M. Brôn-xki

và những bài khác . Trong phần phụ

lục dưới đề mục “ Những lời nói bị

lãng quên ” , đăng những văn kiện

chống chiến tranh quan trọng nhất

lúc bấy giờ –« Tuyên ngôn của đại

hội xã hội chủ nghĩa quốc tế Ba -den »

và “ Nghị quyết của đảng bộ Hem -nit-

xơ Đảng dân chủ − xã hội Đức » , được

thông qua năm 1912 .

N

Những người bỏn sẽ vích và những

người cùng chí hướng với họ ở các

nước khác nhau trên thế giới chờ

đón việc xuất bản tạp chí. Chẳng bao

lâu , những cuốn tạp chíchi Người

cộng sản bắt đầu đến Nga theo

những con đường bí mật, Những tin

.

tức về việc nhận được tạp chí đến từ

khắp nơi . Cùng với những tin tức về

việc nhận được tạp chí và những yêu

cầu mới đối với tạp chí , bộ biên tập

cũng nhận được những ý kiến dâu

tiên về tác dụng của Người cộng sản .

Trong thông báo của Sa -li -áp -ni-cốp ,

đại diện Cục Nga trong Trung ương

gửi cho Lê -nin về chuyến đi Pê-tơ-

rô-grát của mình , có nói rằng Người

cộng sản đã gây ấn tượng mạnh . Nó

được hoan nghênh , giống như Rạng

đông trước dày » .

-

Những người quốc tế chủ nghĩa

cánh tả ở nước ngoài cũng đánh giá

cao lập trường của Người cộng sản .

Những người dân chủ xã hội cảnh

tả Đức nhiệt liệt hoan nghênh Người

cộng sản như “cơ quan , anh em “ của

những người quốc tế chủ nghĩa cách

mang (16 ) .

Bạn đọc nóng lòng chờ đợi số mới

của Người cộng sản nhưng nó đã

không được xuất bản . Nguyên nhân

là sự xung đột trong nội bộ ban biên

tập . G. L. Pi- a -ta -cốp và E. B. Bô -sơ

tham gia ban biên tập và đài thọ việc

xuất bản , ngay trong quá trình chuẩn

bị số képđầu tiên , đã chống lại đường

lỗi của bộ biên tập cơ quan trung

ương và tìm cách áp đặt điều kiện

của mình cho Lê-nin . Sau khi tạp chí

ra mát , những bất đồng tăng thêm .

Bu -kha -rin , cũng gia nhập bộ biên

tập , đã vào hùa với G. L. Pi -a - ta -cốp

và Bồ -sơ . Bộ ba ấy giữ lập trường

không đúng về nhiều vấn đề có tính

nguyên tắc của cương lĩnh và sách

lược của Đảng – về quyền dân tộc tự

quyết , về vai trò của những yêu sách

dân chủ và cương lĩnh tối thiếu nói

chung , và những vấn đề khác ; họ ra

sức lợi dụng tạp chí vì những mục

đích bè phái của mình. Những lá

( 14 ) Xem , Toàn tập , bản tiếng Nga , tập 49.

tr. 108, 123.

( 15 ) Sách đã dẫn , tr . 143 .

(16) Lichtstrahlen» số 1 , 3 , Oktober 1915 ,

.. 15.
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phiếu trong bộ biên tập phân chia

làm đòi : một bên là 3 ủy viên ban

biên tập Người dân chủ xã hội và

một bên là bộ ba : Bu -kha-rin , Pi-a-

ta - cốp và Bộ -sơ . Ngoài ra , nhân việc

Pi-a - ta -cốp cùng với Bô -sơ dài thọ

việc xuất bản tạp chí , y đã mưu đồ

lợi dụng việc đó để buôn bán .

Do hành vi chống Đảng của nhóm

này nên theo đề nghị của Lê -nin , ban

biên tập báo Người dân chủ – xã hội

đã tuyên bố không thề tiếp tục xuất

bản tạp chí nữa . Trong thư gửi Ác-

man ngày 30 tháng mười một 1916 ,

giải thích nguyên nhân tại sao đinh

chỉ xuất bản Người cộng sản , Lê-nin

viết : “ Nhiệm vụ chính trị của Đảng

ta đã rõ : chúng tôi không thề trói tay

mình bằng sự cân bằng trong ban

biên tập với N.1 . (nghĩa là với Bu-

kha-rin .- BBT) + Iu - ri (Pi-a-ta-cõp .

BBT ) + E.B. (Bộ -sơ . BBT) (...Người

cộng sản là tốt chừng nào chưa có

cương lĩnh riêng của bộ ba chiếm 1/2

ban biên tập ). Duy trì sự cân bằng

cho nhóm Bu -kha - rin + Iu - ri + E.B.

sẽ là sự ngu ngốc và làm hỏng toàn

bộ công việc ... Và nếu như họ tự cho

phép đi đến sự ngu xuân lập nhóm

với Bu -kha- rin , thì khi ấy cần phải

đoạn tuyệt với họ, nói đúng hơn : với

Người cộng sản . Và điều đó đã được

thực hiện » ( 17) . Cục trung ương ở

Nga. sau khi nghe thông báo về

những sự bất đồng trong nội bộ ban

biên tập Người cộng sản đã tuyên bố

hoàn toàn đoàn kết với ban biên tập

của cơ quan trung ương Người dân

chủ – xã hội và bày tỏ ý muốn rằng

« tất cả những xuất bản phẩm của

Trung ương đều phải được biên tập

theo phương hướng đã được kiên trì

nghiêm khắc, hoàn toàn phù hợp với

đường lối của Trung ương áp dụng

từ đầu cuộc chiến tranh » .

Việc Lê-nin là người khởi xướng

đình chỉ xuất bản tạp chí, dương

nhiên , không ngăn cản Người đánh

giá cao nội dung của số đầu tiên đồng

thời là số kép duy nhất Người cộng

sản , đánh giá cao vai trò của tạp chí

đó trong lịch sử Đảng ta . Không

phải ngẫu nhiên mà ngay sau Cách

mạng Tháng Hai , trong thư gửi

la . X. Ga -nét- xki ngày 30 tháng ba

1917 , Lê-nin viết : « Bất kể thế nào

tôi cũng phải yêu cầu tái bản ở Pi-

le tờ Người dân chủ xã hội, tờ

Người cộng sản ở đây – dù dưới cái

tên “ Tử trong lịch sử chế độ Xa

hoàng những năm qua Đ ... ( 18 ) . Xem

chừng , đã có những biện pháp nhất

định đề tái bản Người cộng sản . Ở

Viện lưu trữ trung ương thuộc Viện

Mác Lê -nin của Trung ương Đảng

cộng sản Liên xô , còn giữ được một

cuốn tạp chí Người cộng sản (biến

thành cuốn sách nhỏ) mang dòng chữ

« Đề tái bản ở Nga ». Nhưng đã không

thề tiến hành đến cùng việc đó .

Những bài của Lê-nin đăng trong

Người cộng sản đã được in lại ở

Pê-tơ -rô -grát trong tập văn Ngược

dòng .

Ngày 8 (21 ) tháng tám năm 1917,

Trung ương Đảng công nhân dân

chủ… xã hội Nga ( b ) đã thảo luận vẫn

đề thành lập tạp chí lý luận của

Đảng. Có hai phương án đặt tên được

đề nghị – hoặc là « Giáo dục » , hoặc là

« Người cộng sản » ( 19 ) . Song lúc đó

chưa thể thành lập được . Việc nghiên

cứu những vấn đề lý luận được tiến

hành trên các trang của tờ Sự thật lê

nin nít. Tạp chí Vệ tinh của người

cộng sản , cơ quan của thành ủy Mát-

xcơ -va , đã được xuất bản ở Mát-xcơ-

va trong những năm đầu tiên sau

Cách mạng .

( 17 ) VI . Lê - nin : Toàn tập . bản tiếng Nga .

tập 49 , tr . 331 - 332.-

( 18 ) Sách đã dẫn, tập 49, tr 421 .

-

( 19 ) Xem * Biên bản Ban chấp hành trung

ương Đảng công nhân dân chủ… xã hội Nga

tháng Tám 1917– tháng Hai , 1918 » bản tiếng

Nga , Mát - xcơ-va . L , 1929 , tr . 24 , 26 .
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Tháng mười một 1923 , khi Lê -nin

còn sống . đã có nghị quyết thành lập

tạp chí Người bốn sẽ vích . Một năm

sau khi tạp chí ra đời , Hội nghị thứ

XIV của Đảng cộng sản Nga (b ), trong

nghị quyết « Vẽ xây dựng đảng » , đã

nhận định rằng “ tư tưởng thành lập

một cơ quan lãnh đạo chiến đấu của

Đảng (tạp chí Người bên sẽ xích ) đề

bổ sung cho tờ Sự thật là hoàn toàn

chính đảng và Đảng cần phải hết sức

giúp đỡ để củng cố hơn nữa tờ Người

bón sẽ vích như là một cơ quan lãnh

đạo vững vàng của chủ nghĩa Lê-nin .

.

LÊ QUÝ ĐÔN...

( Tiếp theo

triều nhà Tống , nhà Nguyên ở Trung

quốc , lúc ấy tinh anh nhân tài , khi

cách văn chương không kém gì Trung

quốc »(Kiến văn tiều lục) . Về tài năng ,

ống nêu lên có nhiều trường hợp

Trung quốc phải học tập , như nhà

Tổng Trung quốc phải học cách tô

chức quân đội của nhà Lý Việt nam ,

nhà Minh phải học cách chế súng thần

cơ của người Việt nam là Hồ Nguyên

Trừng , hoặc nêu lên Nguyễn An là

một người Việt nam đức cao tài giỏi

đã có công sắp đặt , xây dựng thành

hào Bắc kinh vào thời nhà Minh .

( Kiến văn tiều lục ) . Về sản vật , ông

nói rằng ở nước ta có nhiều sản vật

tốt
quý như trầm tốc , quế , dàn

hương … mà phương Bắc thường hàm

mộ. Những điều mà Lê Quý Đôn dẫn

ra trên đây là có thật, xuất phát từ

sự thật chứ không phải xuất phát từ

lòng vị kỷ dân tộc mà bịa đặt ra . Ông

hết lời ca ngợi những anh hùng của

dân tộc , những nhân tài của đất nước ,

ở Đàng ngoài cũng như ở Đàng trong .

Ông thích thú dẫn những văn thơ dàn

tộc “ trình bày công việc vừa lịch

duyệt , vừa lão luyện , thổ lộ lời văn

vừa cứng cáp , vừa vui tươi, có phân

làm mạnh được quốc thế » (Kiến văn

tiều lục ) . Ông xót xa than tiếc khi

thấy di sản văn hóa dân tộc bị mất

mát đi quá nhiều . Ông ghi chép tỉ mỉ

với giọng văn đầy căm uất về quá

trình bọn bình trưởng Trung quốc

lấn chiếm đắt Tụ long của ta v.v.

trang 73)

Thời đại Lê Quý Đôn sống là thời

đại mâu thuẫn giữa giai cấp phong

kiến thống trị và các tầng lớp nhân

dàn đã phát triển đến mức độ gay gắt ,

thời đại sôi dộng của các cuộc khởi

nghĩa nông dân , thời đại hoang mang

và bất lực của tập đoàn thông trị

Trịnh . Là một trí thức yêu nước

Lê Quý Đôn không oán thời, không

lánh đời, trái lại thấy có trách nhiệm

phải góp phần làm cho dân giàu nước

mạnh .

Lê
-

Lê Quý Đôn đã đi nhiều trên đất

nước ta lúc bấy giờ , từ Tây Bắc ,

Đông Bắc, đến Thanh Nghệ và Thuận

Quảng . Đến đâu ông cũng điều tra ,

nghiên cứu , ghi chép với con mắt của

nhà dân tộc học và xã hội học . Thực

tế và cách làm đó đã có tác động trở

lại làm phong phú tri thức của ông

và nâng cao tinh thần trách nhiệm của

ông đối với đất nước, với dàn tộc .

với nhân dân .

Lê Quý Đôn xuất hiện trước chúng

ta với hai tư cách : nhà bác học và

con người yêu nước . Với tư cách nhà

bác học , ông đã làm vẻ vang cho dân

tộc ; với tư cách con người yêu nước

ông đã làm lợi cho dân tộc . Cả hai tư

cách đó đã cổ vũ nhiều thế hệ trước

đây , cũng có tác dụng tốt đối với chúng

ta ngày nay , những người đang thực

hiện khẩu hiệu hành động cách mạng

của Đảng : “ Tất cả vì Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa , vì hạnh phúc của nhân

dân P.
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1

Thực chất tình hình hiện nay

ở Đông Nam châu Á
Á

PHẠM BÌNH

H

ƠN bốn mươi năm qua, Đông Nam

châu Á là khu vực duy nhất

trên thế giới không có hòa bình .

Chiến tranh và khủng hoảng liên tiếp

diễn ra ở khu vực này , trong đó có

cuộc chiến tranh mà số lượng bom

đạn lớn hơn cả số bom đạn dùng

trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Chấm dứt tình hình này , biển Đông

Nam châu Á thành khu vực hòa

binh , ổn định và hợp tác , đó là mối

quan tâm hàng đầu của nhiều nước

trong khu vực và trên thế giới . Nhưng

làm thế nào đạt được điều đó , lại có

những bất đồng. Bất đồng lớn nhất

giữa các nước Đông Nam châu Á ,

đặc biệt là giữa hai nhóm nước

ASEAN và Đông dương là về nguyên

nhân của tình hình Cam -pu -chia hiện

nay và về mối nguy cơ đối với Đông

Nam châu Á . Muốn hiểu nguyên nhân

và thực chất của tình hình Cam -pu-

chia thì không thể tách nó khỏi toàn

bộ các vấn đề của Đông Nam châu Á .

Cũng như muốn hiếu thực chất các

vấn đề của Đông Nam châu Á thị

không thể tách Đông Nam châu Á

hiện nay với lịch sử hai nghìn năm

của nó , đặc biệt là bốn mươi năm từ

sau chiến tranh thế giới thứ hai đến

nay . Đồng thời cũng cần xem xét cả

diễn biến tình hình 5 năm qua ở khu

vực này

Chủ nghĩa bành trướng , bá quyền

Trung quốc là một mối nguy cơ lâu

đời nhất và tồn tại dai dẳng nhất

trong lịch sử loài người. Đã hai nghìn

năm nay , nó là mối đe dọa liên tục

đối với các nước Đông Nam châu Á .

Từ thế kỷ thứ nhất trước công

nguyên , Trung quốc đã đặt tất cả

các nước Đông Nam châu Á dưới bà

quyền của chúng và đến nay vẫn coi

Đông Nam châu Á là khu vực ảnh

hưởng của mình . Sự đe dọa của

Trung quốc đối với khu vực này chỉ

bị gián đoạn khoảng một trăm năm

vào thế kỷ 19 khi bản thân Trung

quốc bị các nước đế quốc phương

Tây biến thành nước nửa thuộc địa .

Thực dân Mỹ , Pháp , Anh , Hà lan ,

Tây -ban -nha , Bồ đào nha cũng đã

xâm chiếm và thay nhau thống trị

các nước Đông Nam châu Á . Trong

chiến tranh thế giới thứ hai . Nhật

bản thay thế các đế quốc phương Tây

thống trị Đông Nam châu Á . Sau khi

phát xít Nhật bản bại trận , các nước
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thực dân phương Tây quay lại xâm

lược các nước Đông Nam châu Á ,

chống lại phong trào giải phóng dân

tộc ở vùng này . Lợi dụng sự thất bại

và suy yếu của các đế quốc phương

Tây , Mỹ trực tiếp nhảy vào Đông

Nam châu Á và tiến hành cuộc chiến

tranh xâm lược Việt nam đẫm máu

nhất trong lịch sử. So với sự đe dọa

trong mấy nghìn năm của chủ nghĩa

bành trướng , bá quyền Trung quốc,

các thế lực thực dân ,đế quốc phương

Tây thống trị các nước Đông Nam

châu Á trong một thời gian ngắn hơn .

Sau khi bị thất bại , các nước đế quốc

đều buộc phải rút khỏi khu vực này

và tìm cách trở lại bằng cách khác .

Khác với các thế lực đó , Trung quốc và

Nhật bản nằm ngay sát cạnh các

nước Đông Nam châu Á . Trước mắt

cũng như tương lai , hai thế lực này

chưa từ bỏ tham vọng bành trưởng

và bá quyền ở vùng này .

Thực tiễn lịch sử chứng tỏ , các

thế lực bành trướng, bá quyền và

thực dân , đế quốc bao giờ cũng tập

trung sức dàn áp nhân dân những

dân tộc có tinh thần yêu nước mạnh

mẽ nhất dễ dễ bề khống chế toàn bộ

Đông Nam châu Á . Từ hai nghìn năm

nay , Trung quốc đã tập trung sức

xâm lược và can thiệp chống Việt

nam , Miến điện và In -đô-nê- xi- a và

coi Việt nam là đối tượng chinh phục

chủ yếu . Trung quốc đã thống trị

Việt nam trong hơn một nghìn năm

và một nghìn năm sau đó đã mười

lần xâm lược Việt nam . Trong hai

nghìn năm qua , không một nước nào

ở Đông Nam châu Á bị Trung quốc

thống trị và xâm lược nhiều lần như

Việt nam . Kể từ sau chiến tranh thế

giới thứ hai, ba nước Đông dương

và In -đô -nê -xi- a là những nước sớm

nhất trên thế giới đứng lên dùng bạo

lực cách mạng đề giành độc lập . Vì

thể mà bọn thực dân , đế quốc phương

Tây đã quay lại hòng đặt ách đô hộ

lên các nước này một lần nữa . Theo

gót phương Tây , đi đôi với việc xâm

nhập và phá hoại tất cả các nước

Đông Nam châu Á , chủ nghĩa số vành

đại Hán tập trung mũi nhọn chống

phá ba nước Đông dương và In -đô-

nê - xi -a . Với thắng lợi của ba nước

Đông dương và In -đô -nê- xi- a , phong

trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam

châu Á phát triển mạnh mẽ đã buộc

các nước đế quốc trao trả độc lập

cho các nước khác ở Đông Nam

châu Á .

Các thế lực thực dân và đế quốc

phương Tây hy vọng đánh bại phong

trào độc lập của Việt nam và các

nước Đông dương , từ đó mà đè bẹp

phong trào giải phóng dân tộc ở

Đông Nam châu Á . Chống lại một

phong trào giải phóng mạnh mẽ và

có ảnh hưởng lớn như vậy , các thế

lực nói trên sẽ gặp nhiều khó khăn

nếu không sử dụng được một số nước

trong khu vực tiếp tay cho chúng .

Chúng đặc biệt lợi dụng tham vọng

bành trưởng của Thái- lan đối với các

nước láng giềng , trước hết là với Lào

và Cam -pu -chia , dè kéo Thái- lan vào

chính sách xâm lược của chúng , sử

dụng lãnh thổ Thái- lan để chống

các nước láng giềng . Trong lịch

sử, Thái- lan đã từng xâm lược

tất cả các nước láng giềng ở lục

địa Đông Nam châu Á , đã từng thống

trị Lào , Cam -pu -chia và Ma- lai-xi-a .

Đồng thời. Thái- lan luôn luôn câu

kết với các nước ngoài để thực hiện

bá quyền và bành trưởng đối với các

nước láng giềng. Bọn phong kiến

Trung quốc đã câu kết với phong kiến

Thái lan đánh Miền diện , đánh Việt

nam vào thế kỷ thứ 18. Thái lan đã

câu kết với Anh đánh Miến điện vào

đầu thế kỷ 19. Giữa thế kỷ thứ 19 và

đầu thế kỷ thứ 20 , Thái-lan công

nhận sự thống trị của chủ nghĩa thực

dân Pháp đối với Cam -pu -chia , Lào

và Việt nam dễ đổi lấy việc Pháp công

nhận việc Thái- lan thôn tính một

phàn lãnh thổ của Cam -pu-chia và

của Lào. Trong chiến tranh thế giới
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thứ hai , Thái- lan là đồng minh châu

Á duy nhất của Nhật bản trong cuộc

chiến tranh chống Mỹ, Anh , Pháp ở

Thái bình dương và trong chiến tranh

xâm lược của Nhật bản ở Đông Nam

châu Á . Nhật bản đã cắt một số lãnh

thỏ của Lào , Cam -pu -chia , Ma -lai-xi- a

và . Miến điện đem cho Thái-lan đề

thưởng công .

Năm 1954 , sau khi Pháp bị thất bại

ở Đông dương , Thái-lan và Phi- líp-

pin đã câu kết với Mỹ, Anh , Pháp và

Pa -ki-xtan lập ra khối quân sự SEATO

chống ba nước Đông dương . Trụ sở

của khối SEATO đóng ở Băng -cốc và

tổng thư ký khối này là người Thái-

lan . Trong chiến tranh xâm lược ba

nước Đông dương , Mỹ đã sử dụng

các căn cứ quân sự trên đất Thái-

lan , đưa quân đội Thái- lan vào Lào

chống nhân dân Lào , vào miền Nam

Việt nam chống nhân dân Việt Nam

và dùng Thái- lan chống lại nền trung

lập của Cam -pu -chia .

Từ năm 1979 đến nay , Thái- lan lại

câu kết với Trung quốc để chống ba

nước Đông dương . Lịch sử bảy thể

kỷ tồn tại của Thái -lan là lịch sử

Thái- lan câu kết với các nước ngoài

khu vực Đông Nam châu Á chống tất

cả các nước láng giềng ở lụcđịa Đông

Nam châu Á , là lịch sử bành trưởng

và bá quyền của Thái-lan . Thái- lan

là nước Đông Nam châu Á duy nhất

có nhiều vấn đề lịch sử nhất với các

nước láng giềng .

Năm 1945 , Việt nam và In -đô -nê-

xi - a giành được độc lập , mở đầu sự

kết thúc của hai nghìn năm các nước

Đông Nam châu Á bị lệ thuộc và bị

nước ngoài thống trị. Thắng lợi của

ba nước Đông dương trong cuộc

kháng chiến chống Mỹ , nước đế quốc

hùng mạnh nhất, lại là một cái mốc

đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc của

lực lượng độc lập và hòa bình , mở ra

cục diện cùng tồn tại hòa bình giữa

các nước Đông Nam châu Á . Xu thế

này đã được tướng Đờ Gôn nhận biết

từ sớm khi ông ta đề ra vấn đề trung

lập hóa Đông Nam châu Á năm 1966 .

Và cũng trên cơ sở so sánh lực lượng

mới ở Đông Nam châu Á , năm 1971.

các nước ASEAN đã đề ra việc lập

khu vực hòa bình , tự do , trung lập ở

Đông Nam châu Á . Từ năm 1973 .

nhiều nước ASEAN đã đặt quan hệ

ngoại giao với Lào và Việt nam. Sau

khi Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt

nam và lục địa Đông Nam châu Á .

Trung quốc đã dùng tập đoàn Pôn

Pốt làm công cụ chủ yếu chống

ba nước Động dương và đầy mạnh

chính sách bá quyền và bành trướng .

ở Đông Nam châu Á .

Thắng lợi của ba nước Đông dương

năm 1979 là thất bại nghiêm trọng

nhất của chủ nghĩa bành trưởng , bá

quyền Trung quốc ở Đông dương và

Đông Nam châu Á . Thắng lợi này đã

củng cố xu thế hòa bình , độc lập,

cũng như xu thế cùng tồn tại hòa

bình ở Đông Nam châu Á . .

Nhìn lại tình hình ở khu vực Đông

Nam châu Á trên quan điểm lịch sử

và tổng thẻ , thấy nổi bật lên 5 đặc

diem :

Nguy cơ đe dọa độc lập của các

nước Đông Nam châu Á , phá hoại hòa

bình, ổn định ở khu vực này đều

xuất phát từ các thế lực thực dân , để

quốc , quân phiệt và bả quyền bên ngoài

khu vực . Giữa các nước Đông Nam

châu Á có những vấn đề lịch sử , như

giữa Thái- lan với các nước Đông

dương , với Miến diện , với Ma-lai-

xi -a , những vấn đề về biển Đông ;

những bất đồng về vấn đề Cam

pu -chia , về vấn đề Đông Ti-mo...

Nhưng những bất đồng đó đều rất

nhỏ nếu đem so với những mâu thuẫn

giữa các nước Đông Nam châu Á với

các thế lực đế quốc, thực dân , quân

phiệt và bá quyền bên ngoài khu vực.

Ba nước Đông dương là nạn nhân

chủ yếu của các cuộc xâm lược , can

thiệp và đô hộ từ bèn ngoài . Trên thế

giới chưa có nước nào bị nước ngoài
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thống trị hàng nghìn năm như Việt

nam . Cũng chưa có nước nào phải

chịu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược

kéo dài và chịu nhiều bom đạn như

Việt nam , Lào và Cam -pu -chia .

Sự xâm lược và can thiệp của các

thế lực thực dân , đế quốc và bành

trưởng bên ngoài chống các nước Đông

dương và phá hoại hòa bình , ôn định

ở Đông Nam châu Á sẽ không thể thực

hiện được nếu không có sự ủng hộ và

sự cho phép sử dụng lãnh thò của một

số nước , đặc biệt là Thái-lan ,

Các thế lực đế quốc và bành trướng

luôn luôn dùng chính sách chia đề trị .

gây dối đầu giữa các nước ở Đông

Nam châu Á, đặc biệt là giữa các nước

ASEAN và các nước Đông dương .

Lực lượng độc lập , Lòa bình ở Đông

Nam châu Á sau chiến tranh thế giới

thứ hai ngày càng phát triền và đã đủ

mạnh dễ đánh bại những cuộc chiến

tranh xâm lược dài nhất , đẫm máu

nhất, cũng như tất cả mọi thủ đoạn

chính trị, kinh tế , quân sự của ba đế

quốc lớn nhất (Mỹ , Anh , Pháp ) và của

thế lực bành trưởng , bá quyền lớn nhất

( Trung quốc ).

Năm năm qua ở Đông Nam châu Á

nồi lên cái gọi là vấn đề Cam -pu -chia .

Lúc đầu nhiều người còn nhầm lẫn ,

nhưng thực tiễn 5 năm qua đã làm

sáng tỏ thực chất của vấn đề này .

Đề che dậy ý dỗ bành trướng và bá

quyền đối với Đông Nam châu Á , nhà

cầm quyền Bắc kinh vu cáo Việt nam

xâm lược Cam -pu -chia , là « tiêu bá »

tay sai của “ đại bá » Liên xô , thực

hiện bành trướng ở khu vực, đe dọa

ản ninh của các nước ASEAN . Họ lặp

lại hoàn toàn các thủ đoạn của các

nước dế quốc trước đây . Khi Pháp

xâm lược Việt nam , Pháp nói là để

ngăn chặn sự xâm lược của chủ nghĩa

cộng sản ở khu vực này và Việt nam

là tay sai của Liên xô và Trung quốc .

Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bắc bộ

và hỏi là tiến hành chiến tranh ở

Việt nam để ngăn chặn sự xâm lược

của chủ nghĩa cộng sản và Việt nam

là tay sai của Liên xô và Trung

quốc .

Sự thật là hơn 30 năm qua , nhất là

sau thất bại của Mỹ năm 1975 , Trung

quốc đã tìm cách khuất phục Việt

nam và Lào làm công cụ cho chiến

lược của họ . Nhưng Bắc kinh đã thất

bại. Vì vậy họ tìm hết cách nắm Cam-

pu - chia đề chia rẽ ba nước Đông

dương , làm bàn đạp cho Trung quốc

thực hiện bành trướng ở Đông Nam

châu Á . Với sự xúi giục và khuyến

khích của Trung quốc, từ năm 1975

đến năm 1978 , bọn Pôn Pốt liên tục

khiêu khích và xâm nhập lãnh thổ

Việt nam , tàn sát nhân dân Việt nam ,

từ chối mọi đề nghị đàm phán hòa

bình của Việt nam . Cuối năm 1977 ,

chúng cắt quan hệ ngoại giao

với Việt nam , tập trung 19 trong

tổng số 23 sư đoàn ở biên giới Việt

Nam Cam -pu -chia , tiến hành

cuộc chiến tranh toàn tuyến biên

giới tháng 12-1978 với ý đồ chiếm một

phần lớn đất đai của Việt nam , uy

hiếp trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh .

«

Phối hợp với các hoạt động chống

Việt nam của bọn Pôn Pốt , từ đâu

năm 1978 , Trung quốc gây ra vấn đề

nạn kiều » ở Việt nam , cắt viện trợ .

rút chuyên gia và tập trung một số

quan đông ở biên giới Trung quốc -

Việt nam , tiến hành các vụ khiếu

khích vũ trang ,

Trước tinh hình đó , phía Việt nam

kiên trì giải quyết bằng thương lượng

hòa bình . Tiếp theo một loạt đề nghị

đàm phán hòa bình , ngày 5-2-1978 ,

Việt nam đưa ra đề nghị ba điểm

giải quyết hòa bình vấn đề xung đột

giữa hai nước, đồng thời thông qua

ông Tổng thư ký Liên hợp quốc và

Hội nghị ngoại trưởng các nước không

liên kết hợp ở Bê- 0- grát tháng 7-1978

đề tìm kiếm sự hòa giải giữa Việt

nam và Cam -pu -chia .

Mọi cố gắng hòa bình của phía Việt

đều không đưa lại kết quả .
nam
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Tháng 11-1978 , chính phủ Mỹ nêu vấn

đề tập trung quân đội ở biên giới

Cam -pu -chia . Việt nam ra Hội đồng

bảo an Liên hợp quốc ; bọn Pôn Pốt

đã kiên quyết bác bỏ việc Hội đồng

bảo an thảo luận vấn đề này . Trong

lúc đó , lực lượng quân sự của Pôn Pốt

và Trung quốc tạo thành hai gọng

kim đe dọa nghiêm trọng an ninh của

Việt nam :

Sử dụng quyền tự vệ chính đáng

của mình , cũng giống như trước đây

Liên xô , Mỹ , Anh đã sử dụng quyền

tự vệ chống phát xít Đức trong chiến

tranh thế giới thứ hai, đồng thời đáp

lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân

tộc cứu nước Cam -pu -chia , đề cứu

nhân dân Cam -pu -chia khỏi họa diệt

chủng , tháng 1-1979 , Việt nam phái

quân tình nguyện cùng nhân dân Cam-

pu -chia đập tan chế độ diệt chủng,

chấm dứt sự kiểm soát của Trung quốc

đối với Cam -pu -chia , đánh bại kế

hoạch của Trung quốc xâm lược Việt

nam từ hai phía , loại trừ một nhân

tổ gây mất ổn định ở khu vực này .

Cùng với việc vu cáo Việt nam

xâm lược Cam -pu -chia , Trung quốc

ôm ấp hy vọng rằng Việt nam sẽ bị

nhân dân Cam -pu -chia chống lại và bị

sa lầy như Mỹ đã bị sa lầy và thất bại

ở Việt nam . Sự thật diễn ra khác

hẳn . Quân đội Việt nam ở Cam -pu -chia

được nhân dân Cam -pu -chia hoan

nghênh và yêu mến vì đã cứu họ khỏi

họa diệt chủng , họ muốn quân đội

Việt nam ở Cam -pu -chia trong thời

gian cần thiết để ngăn chặn bọn Pôn

Pốt trở lại .

Đây là lần thứ ba , Việt nam đưa

quân sang Cam -pu -chia cùng nhân

dân Cam -pu -chia chống kẻ thù chung,

giành và giữ độc lập cho mỗi nước .

Hai lần trước, Việt nam đã rút hết

quân tình nguyện về nước sau khi

Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh

cũng như sau khi Mỹ buộc phải chấm

dứt xâm lược . Lần này , Việt nam

cũng sẽ rút hết quân tình nguyện về

nước sau khi Trung quốc chấm dứt

đe dọa , chấm dứt dùng lãnh thì Thái-

lan chống ba nước Đông dương , chăm

dứt dùng Pôn Pốt chống nhân dân

Cam -pu -chia . Trong khi chờ đợi việc

rút toàn bộ, Việt nam đã hai lần

trong hai năm qua đơn phương rút

một bộ phận quân về nước và hàng

năm cùng Cộng hòa nhân Cam -pu-

chia xem xét việc rút một bộ phận

quân. Việc rút quân bộ phận chứng

tỏ Việt nam không thể rút ngay hết

quận đề Trung quốc đưa bọn tay sai

Pôn Pốt trở lại Cam -pu -chia , nó cũng

chứng tỏ Việt nam không phải bị sa

lầy , không rút được quân . Việc này

nói lên sức mạnh hồi sinh của nhân

dân Cam - pu -chia . Thực tế đó cũng

nói lên rằng Việt nam tôn trọng độc

lập chủ quyền của Cam -pu -chia .

Với luận điệu vu cáo Việt nam xâm

lược Cam -pu -chia , Bắc kinh hy vọng

rằng việc lập ra “ chính phủ liên hiệp

ba phải » ở Cam -pu -chia do Xi-ha-núc

đứng đầu , sẽ xoay chuyền được tình

thế ở Cam -pu -chia . Nhưng bọn Pôn

Pốt trả hình này đã bị nhân dân Cam-

pu -chia ghê tởm và phản đối . Thực

tế hai năm qua , sau khi cái gọi là

chính phủ liên hiệp ra đời , đã chứng

minh lời thú nhận của Xi - ha - núc là

nếu ông ta liên hiệp với Pôn Pốt thì

sẽ là tự sát về chính trị . Cái gọi là

chính phủ liên hiệp đó bao gồm tất

cả những kẻ đã bị cuộc sống thực tế

ở Cam -pu -chia lần lượt đào thải trong

hơn mười năm qua , nó làm sao có

thề tồn tại được . Ba phái này chém

giết lẫn nhau và chỉ gặp nhau như

những con rối khi Đại hội đồng Liên

hợp quốc họp .

Nhân dân ba nước Đông dương đều

nhận thức sâu sắc rằng vì Trung

quốc dùng tập đoàn Pôn Pốt đề chia rẽ

ba nước Đông dương , cho nên nhân

dân Cam -pu -chia đã bị thảm họa lớn

nhất trong lịch sử là nạn diệt chủng .

Đó là thời kỳ khó khăn nhất của ba

nước Đông dương. Đồng thời, do có
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sự đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các

nước Đông dương , cho nên nhân dân

Cam -pu -chia đã được cứu thoát khỏi

nạn diệt chủng và nhân dân ba nước

Đông dương vượt qua được những khó

khăn lớn nhất. Đó là ý nghĩa lịch sử

của tinh đoàn kết nhân dân ba nước

Đông dương. Trung quốc luôn luôn

vu cáo là Việt nam định lập cái gọi

là “ Liên bang Đông dương ”, nhưng

ai cũng biết rằng sức mạnh của tinh

đoàn kết giữa ba nước Đông dương

là dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập ,

chủ quyền của mỗi nước .

Năm năm qua , Bắc kinh luôn nói

vấn đề Cam -pu -chia là vấn đề giữa

Việt nam và các nước ASEAN và

dùng vấn đề Cam -pu -chia để đây các

nước ASEAN chống các nước Đông

dương Nhưng khi các nước ASEAN

và các nước Đông dương muốn đàm

phán thì Trung quốc lại chống . Trong

khi đó , Trung quốc đòi đàm phán với

Liên xô , về vấn đề Cam -pu -chia và

coi việc giải quyết vấn đề Cam -pu-

chia là diều kiện chủ yếu trong ba

điều kiện đề cải thiện quan hệ với

Liên xô . Trong đề nghị 5 điểm công

bố ngày 1-3-1983 , Trung quốc cũng

coi Cam -pu -chia là vấn đề chủ yếu

đề cải thiện quan hệ với Việt nam mà

không có vai trò của ASEAN .

Như vậy trong hành động . Trung

quốc coi Cam -pu -chia là vấn đề giữa

Trung quốc với Liên xô , là vấn đề

giữa Trung quốc với các nước Đông

dương . Mặt khác, trong cuộc thương

lượng Trung – Xô cũng như trong đề

nghị 5 điểm của Trung quốc , Bắc

kinh không hề đả động đến vai trò

của các nước ASEAN đối với vấn đề

Cam -pu -chia . Ai cũng biết trong 5

năm qua, tình hình Cam -pu -chia và

Áp -ga -ni- xtan là hai nội dung chủ

yếu của sự câu kết giữa Trung quốc

với Mỹ nhằm chống Liên xô . Rõ ràng

Trung quốc đã lợi dụng vấn đề

Cam -pu -chia dễ kiếm chác trong

quan hệ của Trung quốc với Mỹ. Đây

là thủ đoạn đây người khác « đánh »

đề họ « đàm » mà Trung quốc thường

dùng từ trước đến nay :

Thực tiễn 5 năm qua cho thấy rõ

thực chất của “ vấn đề Cam -pu -chia »

không phải là vấn đề Việt nam xâm

lược Cam -pu -chia , không phải là vấn

đề giữa các nước ASEAN và các nước

Đông dương , không phải là nguyên

nhàn làm mất ổn định ở Đông Nam

châu Á . Cái gọi là vấn đề Cam-pu-chia ,

sự đối đầu giữa hai nhóm nước ở

Đông Nam châu Á , cũng như tình

hình không có hòa bình và ổn định

ở khu vực này chỉ có một nguyên

nhân . Đó là do Bắc kinh muốn gây

rối loạn ở Đông Nam châu Á đề thực

hiện chính sách bành trưởng và bá

quyền của họ ở khu vực này . Đó

cũng là do Trung quốc muốn dùng

cuộc khủng hoảng ở Đông Nam châu Á

làm công cụ phục vụ chiến lược của

họ câu kết với Mỹ chống Liên xô và

cách mạng thế giới để thực hiện « bốn

hiện đại hóa » , nhằm nhanh chóng trở

thành siêu cường, mưu đồ bá vương

trên toàn thế giới.

Đáng chú ý là các nước ASEAN

vẫn thường nói là không dê Trung

quốc chi phối Cam -pu -chia như trước

và không để cho bọn Pôn Pốt trở lại

cầm quyền , và có quan tâm đến lợi

ích an ninh của Việt nam . Nhưng

các nước ASEAN lại đòi Việt nam

đơn phương rút quân trong khi

Trung quốc được tự do đe dọa , uy

hiếp an ninh của Việt nam , được tự

do sử dụng lãnh thổ Thái- lan đề

chống phá ba nước Đông dương ,

Pôn Pốt được tự do hoành hành

chống nhân dân Cam -pu -chia . Các

nước ASEAN đề nghị đưa quân đội

của 6 nước - ASEAN và Việt nam vào

chiếm đóng Cam -pu -chia thay cho

quân tình nguyện Việt nam . Nhưng

ai cũng biết 6 nước ASEAN ủng hộ

cái gọi là chính phủ liên hiệp chống

lại chính phủ Cộng hòa nhân dân

Cam -pu -chia . Quân đội của 6 nước
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ASEAN vào Cam -pu -chia sẽ giúp

bọn chúng tìm cách tiêu diệt chính

quyền nhân dân Cam -pu-chia . Chắc

chắn rằng nhân dân Cam -pu -chia sẽ

chống lại một cách kiên quyết. Trong

tình hình đó , Việt nam nhất định

phải ủng hộ chính quyền nhân dân

Cam -pu -chia . Như vậy giải pháp của

ASEAN sẽ biến ở vấn đề Cam -p " -chia » ,

một vấn đề giữa Trung quốc và các

nước Đông dương , thành cuộc xung

đội quân sự giữa các nước ASEAN và

các nước Đông dương . Lập trường thù

địch của phần lớn các nước ASEAN

đối với ba nước Đông dương trong bốn

mươi năm qua càng làm cho giải pháp

nói trên của các nước ASEAN rất

đáng nghi ngờ .

Rõ ràng mọi giải pháp cho các

vấn đề Đông Nam châu Á đều phải

tính đến những đặc điểm của khu

vực này và thực tế tình hình 5 năm

qua . Những giải pháp xuất phát từ

các nhận thức và luận điểm sai làm

đều dẫn đến chỗ bế tắc .

Xuất phát từ đặc điểm và thực tế

tình hình Đông Nam châu Á , một

giải pháp cơ bản , toàn diện và lâu

dài cho các vấn đề ở vùng này phải

đưa đến việc chấm dứt sự xâm lược

và can thiệp từ bên ngoài vào , rút

tất cả quân đội và căn cứ quân sự

nước ngoài khỏi Đông Nam châu Á ;

tôn trọng độc lập , chủ quyền của ba

nước Đông dương và các nước khác

ở Đông Nam châu Á ; chấm dứt việc

một số nước trong khu vực , đặc biệt

là Thái- lan đề lãnh thổ của mình

cho nước ngoài sử dụng chống lại

nước thứ ba ở Đông Nam châu Á ;

trước mắt , Thái- lan phải chấm dứt

việc câu kết với Bắc kinh , việc đề

cho bọn Pôn Pốt và các thế lực phản

động khác của Cam -pu -chia ăn ngu

trên đất Thái- lan gây mất ổn định

ở Cam -pu -chia nói riêng và Đông Nam

châu Á nói chung ; các nước Đông

Nam châu Á chống âm mưu chia rẽ

của bên ngoài , cùng tồn tại hòa bình

và giải quyết các bất đồng bằng

thương lượng hòa bình , cùng nhỏ

phấn đấu nhằm biến Đông Nam chi

Á thành khu vực hòa bình , ổn định

và hợp tác .

Tình hình phát triển 40 năm qua

ở Đông Nam châu Á đã tạo dạy đủ

khả năng cho các nước trong khu vực

phần đầu cho những mục tiêu cao cả

đó . Tuy nhiên trong khi chưa đạt

được một giải pháp toàn bộ như trên ,

các nước Đông Nam châu Á của tăng

cường đối thoại, tìm kiếm những giải

pháp bộ phận có thể thực hiện được ,

từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho

một giải pháp toàn bộ ở Đông Nam

châu Á , ngăn chặn các thế lực để

quốc , banh trưởng lợi dụng bất đồng

giữa các nước Đông Nam châu Á ,

làm cho tình hình xấu đi , dẫn đến

chỗ bùng nổ không kiềm soát được .

Đứng trước nguy cơ Trung quốc

cầu kết với đế quốc Mỹ và Nhật bản

trong những năm từ nay đến hết thế

kỷ 20 , các nước Đông Nam châu Á

cần phải sớm có hòa bình và hợp tác

với nhau dễ xây dựng đất nước .

Những vấn đề có tầm vóc chiến

lược nói trên sẽ thử thách các nước

Đông Nam châu Á , dòi hỏi các nước

trong khu vực phải giải quyết với

tinh thần trách nhiệm cao những văn

đề hiện tại ở Đông Nam châu Á , vì

lợi ích của mỗi nước và vi một Đông

Nam châu Á hòa bình , ổn định , phòn

vinh .
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